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K H A I K IN H  KỆ

 m M - b ^ ầ t ầ   o

Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp 

Bách thiên vạn kiếp nan tao ngộ 

Ngã kim kiến văn đắc thọ trì 

Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa

 Phật pháp rộng sâu rất nhiệm mầu 

 Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu 

 Con nay nghe được chuyên trì tụng 

 Nguyện rõ Như Lai nghĩa nhiệm mầu. 



6

QUYÉNI

TÁM QUY LUẬT CỦA 

VIỆN PH IÊN  D ỊC H  K IN H  ĐIỂN

 1.  Dịch  giả phải  thoát mình  ra  khỏi  động  cơ tự 

 truy cầu danh  lợi. 

 2.  Dịch giả phải tu  thân  dường tánh,  dứt bỏ  thói 

 cao ngạo. 

 3.  Dịch  giả  phải  tự  chế,  không  được  tự  khen 

 ngợi nhưng lại chê bai kẻ khác. 

 4.  Dịch  giả  không  được  tự  cho  mình  là  tiêu 

 chuấn,  là thước đo,  rồi hạ thấp kẻ khác bằng cách  tìm 

 lỗi lầm nơi tác phắm của họ. 

 5.  Dịch giả phải lẩy tâm Phật làm  tâm mình. 

 6.  Dịch giả phải dùng trạch pháp  nhãn  đế phản 

 xét đâu là chân  lý. 

 7.  Dịch  giả phải  cung kính  cầu  thỉnh  Cao  tăng,  

 Đại đức ở  mười phương chứng minh cho bản dịch. 

8.  Dịch  giả phải  hoan  hỷ  truyền  bả  giảo  nghĩa 

 nhà Phật bằng cách  in Kinh,  Luật,  Luận một khi phần 

 phiên dịch của mình được chứng minh là đủng. 
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BÀI TỰA 1

Trong  Phật  giáo  có  rất  nhiều  bản  kinh  quan 

trọng,  nhưng  quan  trọng  nhất  là  kinh  Thủ-lăng- 

nghiêm.  Nếu  nơi  nào  có  kinh  Thủ-lăng-nghiêm  đang 

được  lưu hành, có nghĩa là chánh pháp đang còn ở thế 

gian.  Neu  không  còn  kinh  Thủ-lăng-nghiêm  nữa,  có 

nghĩa  đã  đến  thời  mạt  pháp.  Do  vậy,  người  Phật  tử 

chúng ta, mỗi người cũng như tất cả, phải đem hết sức 

lực,  đem hết tâm huyết,  đem  hết mồ  hôi  nước  mắt  để 

giữ gìn kinh Thủ-lăng-nghiêm. 

Trong  kinh   Pháp  Diệt  Tận  có  nói  rất  rõ  ràng: 

“Vào  thời  mạt  pháp  kinh  Thủ-lăng-nghiêm  bị  hoại 

diệt  trước  hết,  sau  đó,  các  kinh  khác  dần  dần  biến 

mất.” 

Neu  như  kinh  Thủ-lăng-nghiêm  không  bị  biến 

mất  thì  thời  kỳ  chánh  pháp  vẫn  còn  tồn  tại.  Do  đó 

hàng Phật tử chúng ta phải đem tất cả tính mạng để hộ 

trì  kinh  Thủ-lăng-nghiêm,  phải  đem  hết  tâm  huyết  để 

thọ  trì  kinh  Thủ-lăng-nghiêm,  phải  đem  hết  hanh 

nguyện  để  hộ  trì  kinh  Thủ-lăng-nghiêm  làm  cho  kinh 

Thủ-lăng-nghiêm  mãi  mãi  tồn  tại  ở  thế  gian,  xiển 

dương  sâu  rộng  khắp  nơi,  lun  truyền  đến  mọi  ngóc 

ngách  ở trên  thế  gian,  cho  đến  từng  hạt  vi  trần,  khắp 

tận  hư  không  pháp  giới.  Nếu  chúng  ta  làm  được  như
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vậy  thì  nay  vẫn  còn  thời  chánh  pháp  đang  tỏa  chiếu 

ánh sáng đại quang minh. 

Tại  sao  lại  nói  kinh  Thủ-lăng-nghiêm  bị  tiêu 

hủy trước tiên?  Vì  một  điều quá chân thực,  kinh Thủ- 

lăng-nghiêm  là  chân  thân  của  đức  Phật,  kinh  Thủ- 

lăng-nghiêm  là  xá-lợi  của  đức  Phật,  kinh  Thủ-lăng- 

nghiêm  là  tháp  miếu  chân  thực  của  đức  Phật.  Do  vì 

đạo  lý  ữong  kinh  Thủ-lăng-nghiêm  quá  chân  thực, 

nên toàn thể ma vương đều dùng mọi cách để phá hủy 

kinh  Thủ-lăng-nghiêm.  Họ  bắt  đầu  đưa  ra  những  lời 

đồn đại,  xuyên tạc,  cho rằng kinh Thủ-lăng-nghiêm  là 

giả  mạo.  Vì  sao  thiên  ma  ngoại  đạo  cho  rằng  kinh 

Thủ-lăng-nghiêm  là  ngụy  tạo?  Vì  kinh  Thủ-lăng- 

nghiêm nói quá chính xác, đặc biệt là phần nói về Bốn 

lời  khai  thị  về  bản  tánh  thanh  tịnh  sáng  suốt  (Tứ 

chủng  thanh  tịnh  minh  hối),  phần  Hai  mươi  lăm  vị 

Thánh nói  về pháp tu chứng viên thông, và phần Năm 

mươi  tướng  trạng  ấm  ma.  Ngoại  đạo  tà  giáo,  yêu  ma 

quỷ  quái  không  thể  nào  chịu  nổi  giáo  lý  này,  nên  họ 

kéo theo rất nhiều người  thiếu hiểu biết tuyên bố  rằng 

kinh Thủ-lăng-nghiêm là ngụy tạo. 

Những  đạo  lý  được  đề  xuất  trong  kinh  Thủ- 

lăng-nghiêm,  một  mặt  đúng  là  chánh  pháp,  mặt  khác 

lại  phù hợp với  đạo  lý,  nên bọn tà ma,  quỷ  quái,  bàng 

môn ngoại  đạo  không thể  ẩn dấu tung tích được.  Một 

số  người  thiếu  ý  thức,  cụ  thể  là  những  học  giả  kém 

thông  thái,  những  giáo  sư  chuyên  thu  thập  kiến  thức 

tạp  nham1 “chuyên  đuổi  mồi  bắt  bóng”,2 với  sự  hiểu

' Nguyên văn:  garbage collectingprofessor

 2 Nguyên văn:   tread upon  the holy wrừ. 
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biết  cực  kỳ  hẹp  hòi  và  hạn  chế,  họ  hoàn  toàn  bị  mê 

muội  và  nhầm  lẫn,  họ  không  có  được  sự  uyên  bác 

thực  sự và không có  trí  tuệ  chân thực,  thế  nên họ  phê 

phán một cách hồ đồ. 

Chúng  ta  là những  người  tu  học  Phật  pháp,  nên 

nhận thức sâu săc về những trường hợp này,  do đó bất 

kỳ  đi  đâu  chúng  ta  cũng  phải  xiển  dương  kinh  Thủ- 

lăng-nghiêm.  Bất kỳ  đi  đâu chúng ta cũng  nên truyền 

bá  kinh  Thủ-lăng-nghiêm.  Bất  kỳ  đến  đâu  chúng  ta 

cũng giới thiệu kinh Thủ-lăng-nghiêm cho mọi người. 

Sao  vậy?  Vì  chúng  ta  muốn  làm  cho  chánh  pháp  tồn 

tại  lâu  dài  ở  thế  gian.  Nếu  kinh  Thủ-lăng-nghiêm  là 

ngụy tạo, tôi xin có cam đoan này với qúy vị:

Nếu  kinh  Thủ-lăng-nghiêm  là  chân  thực  thì  dĩ 

nhiên  chẳng  có  vấn  đề  gì,  còn  nếu  kinh  Thủ-lăng- 

nghiêm là ngụy tạo, thì tôi nguyện rằng tôi  là kẻ trước 

tiên đọa vào  Vô  gián địa ngục,  vì tôi  không nhận thức 

được  Phật  pháp,  nhận  vọng  làm  chân.  Còn  nếu  kinh 

Thủ-lăng-nghiêm  là  chân thực,  thì  tôi  nguyện  đời  đời 

kiêp  kiếp  truyền  bá  đại  pháp  Thủ-lăng-nghiêm,  nghĩa 

là  mọi  nơi mọi  lúc  tôi  sẽ  xiển  dương  đạo  lý  chân thật 

của kinh Thủ-lăng-nghiêm. 

Mọi người nên chú tâm vào điểm này.  Nếu kinh 

Thủ-lăng-nghiêm không do từ kim khẩu Đức  Phật nói 

ra,  thì  chẳng còn một ai có  thể  giảng nói  được,  chẳng 

còn  một  người  nào  khác  có  thể  nói  được  một  giáo  lý 

chính xác như kinh Thủ-lăng-nghiêm. 

Vì  thế  tôi  hy  vọng  rằng  những  người  thiếu  ý 

thức  đã  có  các  suy  nghĩ  sai  lầm  này,  sớm  thức  tỉnh, 

dừng lại việc tạo ra cái nhân sai  lạc,  sẽ chiêu cảm quả
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báo  ở địa ngục Bạt thiệt'  bất  luận học giả đó  là ai,  bất 

luận  những  nhà  nghiên  cứu  Phật  pháp  ở  bất  cứ  quốc 

gia  nào,  tất  cả  nên  nhanh  chóng  sửa  đổi  cách  nhìn, 

nhận  ra  lỗi  lầm  của  mình  và  tìm  cách  điều  chỉnh. 

Chẳng có việc thiện nào  lớn  lao hơn thế nữa.  Tôi chắc 

rằng  khi  tất  cả  mọi  người  đều  đọc  kinh  Thủ-lăng- 

nghiêm,  mọi  người  đều  nghe  giảng  kinh  Thủ-lăng- 

nghiêm,  mọi  người  đều  tham  cứu  kinh  Thủ-lăng- 

nghiêm, thì tất cả đều sẽ chóng thành Phật đạo. 

PHÁP SƯ KIM SƠN SA-MÔN TAM TẠNG 

THÍCH TUYÊN HÓA 

Bản dịch tiếng Anh:   Tỷ-khitu ni HENG HS1EN

'  The  hell o fp u llin g  out tongue:  địa  ngục  rút  lưỡi,  địa  ngục  mà 

những ké tạo khẩu nghiệp bị  đọa vào
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BÀI TựA 2 

ĐỨC PHẬT  THUYẾT KINH 

PHÁP DIỆT TẬN

Như  thật  tôi  nghe,  một  thời  đức  Phật  ở  thành 

Câu-thi-na.  Như  Lai  sẽ  nhập  niết-bàn  trong  vòng  ba 

tháng  nữa,  nên  các  tỷ-khưu,  tỷ-khưu  ni  cũng  như  vô 

số các loài hữu tình đến để cung kính quy y và đảnh lễ. 

Thê  tôn  an  trú  trong  định,  ngài  không  nói  một 

lời  và  hào  quang  không  còn  xuất  hiện.  Ngài  A-nan 

cung kính đảnh lễ và hỏi:

“Bạch  Thế  tôn,  từ trước  đến nay  bất  kỳ  khi  nào 

Thế tôn thuyết pháp,  ánh sáng từ oai nghi của Thế tôn 

tự  nhiên  xuất  hiện,  nhưng  hôm  nay  trong  đại  chúng, 

không  thấy  ánh  hào  quang  ấy  từ  Thế  tôn  tỏa  ra  nữa, 

chăc  hăn  có  nhân  duyên  gì,  chúng  con  muốn  nghe 

Đức Thế tôn giảng giải.” 

Đức Phật vẫn im  lặng không trả  lời,  cho đến khi 

A-nan cầu thỉnh  đến  ba  lần,  lúc  đó  đức  Phật mới  bảo 

A-nan:

“Sau  khi  Như  Lai  nhập  niết-bàn,  khi  giáo  pháp 

bắt đầu suy yếu, trong đời ngũ trược ác thế, ma đạo  sẽ 

rất  thịnh  hành,  ma  quỷ  biến  thành  sa-môn,  nó  sẽ 

xuyên  tạc  và  phá  hoại  giáo  pháp  của  ta.  Nó  mặc  y 

phục  của hàng cư sĩ,  ưa thích y phục đẹp đẽ và giới y 

thì  may  bằng  loại  vải  có  màu  sặc  sỡ.  Nó  uống  rượu, 
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ăn  thịt,  giết  hại  các  sinh  vật  khác  và  tham  đắm  thọ 

hưởng  cao  lương  mỹ  vị.  Nó  không  có  lòng  từ  bi  và 

thường mang lòng sân hận, đố kỵ lẫn nhau. 

“Vào  lúc  ấy,  sẽ  có  các  vị  Bồ-tát,  Bích-chi  Phật, 

A-la-hán  hết  sức  tôn  kính  và  siêng  năng  tu  tập  tịnh 

giới,  các  vị  này  sẽ  được  mọi  người  kính  trọng.  Lời 

dạy của họ rất hoàn hảo và bình đẳng, những người tu 

đạo này thường cứu giúp những người nghèo,  lưu tâm 

đến  những  người  già  yếu,  và  họ  thường  cứu  giúp  và 

khuyên giải cho những người gặp hoàn cảnh khó khăn 

vào  mọi  lúc.  Họ  thường  khuyến  khích mọi  người  thờ 

phượng, hộ trì kinh pháp và quán tưởng đến đức Phật. 

Họ thường  làm các việc  lành,  tâm kiên định,  đầy  lòng 

tò bi và không  bao  giờ nhiễu hại kẻ  khác.  Họ  thường 

không ích kỷ mà thường nhẫn nhục, nhu nhuyến, từ bi 

và hòa ái. 

“Nếu  những  vị  này  hiện  hữu,  thì  các  loại  tỷ- 

khưu tà  ma  này  sẽ  ganh  ghét họ,  ma  quỷ  sẽ  quấy rối, 

phỉ  báng  họ,  đánh  đuổi  họ  ra  khỏi  trụ  xứ và hạ  nhục 

họ,  nó  đánh  đuổi  các  vị  tỷ-khưu  chân  chính  ra  khỏi 

tăng  viện.  Sau  đó,  các  tỷ-khưu  ác  ma  nàỵ  không  tu 

đạo  thanh  tịnh,  các  tu  viện  sẽ  bị  hoang  vắng,  cỏ  dại 

mọc  đầy.  Thay  vì  phải  chăm  sóc  và  bảo  trì  già  lam 

khỏi  trôi  vào  hoang phế và  lãng quên,  các  tỷ-khưu ác 

ma  sẽ  chỉ tham  lam  lợi  dưỡng và tích chứa vô  số  của 

cải,  khước  từ  việc  chia  sẻ  cho  người  khác,  hoặc  sử 

dụng tài sản vào việc tu tạo phước đức. 

“Vào  lúc  đó các ác ma tỷ-khưu sẽ mua và mướn 

nô  lệ  để  cày  ruộng,  chặt  cây  và  đốt  phá  rừng  núi,  sát 

hại  các  sinh vật mà không  cảm thấy  một  chút thương 

xót.  Những  nam  nô  lệ  này  sẽ  trở  thành  các  tỷ-khưu
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tăng và nữ nô  lệ thành tỷ-khưu ni hoàn toàn không có 

đạo  hạnh,  điên  cuồng  đắm  mình  trong  dâm  loạn. 

Trong  sự mê  muội  dơ bẩn ấy,  họ không thể  nào  phân 

biệt được  đàn ông,  đàn bà ở trong tu viện.  Từ sự việc 

này,  chánh đạo bị suy yếu dần, những người chạy trốn 

luật  pháp  sẽ  tìm  đến  quy  y  trong  đạo  của  Như  Lai, 

muốn  làm  sa-môn nhưng không chịu quán sát và thực 

hành luân lý đạo đức.  Giới  luật vẫn được tụng đọc hai 

lần  mỗi  tháng,  nhưng  chỉ  là  trên  danh nghĩa.  Do  lười 

biếng  và  phóng  dật,  không  còn  ai  muốn  nghe  nữa. 

Những  ác  sa-môn  này  sẽ  không  muốn  đọc  toàn  văn 

bản  kinh,  tóm  tắt  đoạn  đầu  và  cuối  bản  kinh  theo  ý 

của  nó.  Chẳng  bao  lâu,  việc  tụng  tập  kinh  điển  cũng 

sẽ  chấm  dứt.  Cho  dù vẫn  còn  nhiều  người  tụng  kinh, 

nhưng họ  lại không biết đọc.  Tuy thế, những người vô 

tư cách  vẫn  khăng  khăng  cho  họ  là  đúng  đắn,  đầy  tự 

phụ,  kiêu  căng,  ngạo  mạn.  Những  người  này  thấy 

mình  nổi  tiếng  và  đầy  danh  vọng.  Nó  bày  đặt  phong 

cách  tao  nhã  để  mong  thu  hút  nhiều  của  cúng  dường 

từ  mọi  người.  Khi  mạng  căn  của  các  ma  ác  tỷ-khưu 

này chấm dứt, thần thức của họ  liền đọa vào  địa ngục 

A-tỳ.  Đã phạm phải  5  tội  trọng,  nên họ phải chịu khổ 

và tái  sinh  liên tục trong  loài quỷ  đói  và súc  sinh.  Họ 

sẽ nếm vô vàn nỗi thống khổ khi họ phải trải qua cảnh 

giới như thế trong vô số kiếp nhiều như cát sông Hằng. 

Khi đã thanh toán các chướng nạn xong, họ  sẽ tái sinh 

ở  những  vùng  biên  địa,  nơi  Tam  bảo  chưa  được  lưu 

hành. 

“Khi chánh pháp sắp biến mất,  phụ nữ sẽ trở nên 

tinh tấn và họ  dành nhiều thời gian để  làm  việc thiện. 

Đàn  ông  sẽ  trở  nên  lười  biếng  và  sẽ  không  còn  ai
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giảng pháp nữa. Những vị  sa-môn chân chính sẽ bị họ 

xem như cọc  cây  khô và không ai tin ở các  vị  ấy nữa. 

Khi  chánh  pháp  sắp  suy  tàn,  chư  Thiên  sẽ  bắt  đầu 

khóc  lóc,  sông sẽ khô  cạn và năm  loại  ngũ cốc  không 

có  để  thu  hoạch  (mất  mùa,  đói  kém).  Các  bệnh  dịch 

thường  xuyên  xảy  ra,  cướp  đi  vô  số  mạng  người,  số 

đông  dân  chúng  phải  làm  việc  quần  quật  khổ  sai, 

trong  khi  các  quan  chức  địa  phương  mưu  tính  lợi 

riêng,  không ai màng đến đạo  lý.  Mặt khác, dân số gia 

tăng  còn  nhiều  hơn  cả  cát  trên  bờ  đại  dương,  nhưng 

khó tìm thấy người có thiện tâm,  hầu như chỉ có được 

một hoặc hai người. 

“Khi  kiếp  giảm  đến  gần,  vòng  quay  của  mặt 

trăng  và mặt trời  trở nên ngắn hơn và mạng  sống của 

con người thu ngắn lại.  Tóc của người trở nên bạc vào 

lúc  bốn mươi  tuổi  vì  họ tham  đắm trong  dâm  dục,  họ 

mau  bị  cạn  kiệt  tinh  dịch  nên  sẽ  chết  vào  lúc  còn  rất 

trẻ,  thường  là  trước  50  tuổi.  Khi  mạng  sống  của  nam 

giới  giảm,  thì  mạng sống cuả nữ giới tăng đến  70,  90 

hay đến  100 tuổi. 

«Những  dòng  sông  lớn  sẽ  phát  sinh  dòng  chảy 

bất  thường  không  đúng  với  chu  kỳ  tự  nhiên,  nhưng 

con nguời  không để ý hoặc  không  quan tâm.  Khí  hậu 

khắc  nghiệt  được  xem  là  điều  dĩ nhiên.  Người  thuộc 

các  chủng tộc bị  lai tạp nhau một cách ngẫu nhiên,  họ 

không còn tôn trọng danh dự và trung đạo nữa.  Họ  sẽ 

bị xoay vần,  chìm đắm và trôi nổi như những sinh vật 

được thuần dưỡng. 

«LÚC  đó  các  vị  Bồ-tát,  Bích-chi  Phật,  A-la-hán 

không  còn  cùng tu tập  với  nhau trong  một  hội  chúng 

chưa từng có như trước nữa, vì họ đều bị ma quỷ quấy
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rối.  Họ  không  còn  cộng  trú  trong  tăng  đoàn,  nhưng 

giáo  lý Tam thừa vẫn được  lưu hành ở vùng hẻo  lánh, 

những người  tu tập  vẫn tìm  thấy sự an  tịnh,  an  lạc  và 

trường viễn.  Chư thiên sẽ  bảo  hộ cho họ  và mặt trăng 

sẽ  chiêu  sáng  họ,  giáo  pháp  Tam  thừa  sẽ  có  dịp  hòa 

nhập  và  chính  đạo  sẽ  hưng  thịnh.  Tuy  nhiên,  kinh 

Thủ-lăng-nghiêm  và  Kinh   Bát-chu  Tam-muộix  sẽ  bị 

sửa  đổi  trước  tiên  rồi  biến  mất.  Mười  hai  bộ  kinh  sẽ 

dần  dần  bị  tiêu  trầm  cho  đến  khi  hoại  diệt  hoàn  toàn 

và  không  bao  giờ xuất  hiện  lại  nữa.  Văn tự kinh  điển 

sau  đó  hoàn  toàn  bị  lãng  quên,  giới  y  của  sa-môn  bị 

biến thành màu trắng. 

«Khi  giáo  pháp  của Như Lai  sắp biến  mất,  cũng 

giống  như  ngọn  đèn  dầu  tỏa  sáng  lên  trong  chốc  lat 

trước khi tàn lụi,  chánh pháp cũng bừng tia sáng hưng 

thịnh  như  thế  rồi  suy  tàn,  sau  thời  ky  này  khó  nói 

được điều gì chắc chắn sẽ xảy ra. 

«Thời  kỳ  này  sẽ  kéo  dài  suốt  mười  triệu  năm. 

Khi  Đức  Phật  Di-lặc  sắp  thị  hiện  ở thế  gian  để  thành 

vị  Phật tiêp theo,  các  cõi  nước  đều được hoàn toàn an 

vui.  Ma  khí  sẽ  bị  tiêu  tán,  mưa  nhiều  và  đều  đặn,  vụ 

mùa  sẽ được  bội thu,  cây cối  sum  suê cao  lớn,  và  loài 

người  sẽ  cao  to  đến  hom  24  mét,2 tuổi  thọ  trung  bình 

của  con  người  sẽ  đến  84.000  năm,  khó  có  thể  tính 

đếm được  bao nhiêu chúng sanh đạt được  sự giác ngộ 

giải thoát». Ngài A-nan thưa thỉnh Đức Phật:

'  Một tam-muội kiên cố của chư Phật. 

 2 Nguyên văn:  80 feet;  1  foot = 0,3048m. 
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«Bạch  Thế  tôn,  chúng  con  nên  gọi  Kinh  này  là 

gì,  và  làm  thế  nào  để  phụng  trì  kinh  ấy?»  Đức  Phật 

bảo:

«Này  A-nan,  kinh  này  gọi  là   Pháp  Diệt  Tận.3 

Hãy  dạy  cho  mọi  người  truyền  bá  rộng  rãi  kinh  này. 

Những  ai  truyền  bá  kinh  nầy,  công  đức  của  những 

người  ấy không thể nghĩ bàn,  không thể nào tính đếm 

được.»  Khi bốn chúng đệ tử nghe nói kinh này rồi, họ 

đều rất đau  lòng và buồn tủi,  mỗi  người  đều phát tâm 

tu  đạo  để  đạt  đến  quả  vị  tối  thượng,  họ  cung  kính 

đảnh lễ Đức Phật rồi lui ra. 

 Trích  từ sao lục của SENG  YU 

 Bản dịch Hán văn:  Vô danh 

 Bản dịch Anh ngữ:  Tỷ-khưu  THÍCH HẰNG THẬT 

 (Vạn Phật Thánh  Thành -Mỹ Quốcj 

 Bản dịch  Việt ngữ: 

 THÍCH NHUẬN CHA u  

 (Tịnh  thất Từ Nghiêm,  Đại Tòng Lâm)

Phật Thuyết Pháp Diệt Tận  Kinh (1  quyến).  Không rõ người dịch 

 •  Q.  12,  Tr.  1118,  Sh.  396 • 'íậ ì& .& Ì Í & .â M



KINH THỦ LĂNG NGHIÊM GIẢNG THUẬT

17

 KINH

ĐẠI PHẬT ĐẢNH NHƯ LAI MẬT NHƠN 

TU CHỬNG LIỄU NGHÍA 

CHƯ BỒ-TÁT VẠN HẠNH

THỦ LĂNG NGHIÊM

(QUYỂN MỘT)

Sa-môn  Bát-thích-mật-đế  người  Trung  Thiên 

Trúc, dịch vào đời Đường. 

Sa-môn  Di-già  Thích-ca,  người  nước  Ô  Trành 

dịch ngữ. 

Sa-môn  Hoài  Địch,  chùa Nam  Lâu,  núi  La  Phù, 

chứng minh bản dịch. 

Đệ  tử  thọ  Bồ-tát  giới  tên  Phòng  Dung,  hiệu 

Thanh  Hà,  chức  Tiền  Chánh  Nghị  Đại  Phu  đồng 

Trung  Thư  Môn  Hạ  Bình  Chương  Sự  bút  thọ  (nhuận 

bút). 

TUYÊN  HÓA  Thượng  Nhân,  Vạn  Phật  Thánh 

Thành, Bắc Mỹ Châu Hoa Kỳ lược giảng. 

Đệ tử thọ Bồ-tát giới Phương Quả Ngộ ghi chép. 
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CHÍNH VĂN
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KINH

ĐẠI PHẬT ĐẢNH NHƯ LAI MẬT NHƠN 

TU CHÚNG LIỄU NGHĨA 

CHƯ BỒ-TÁT VẠN HẠNH 

THỦ LẢNG NGHIÊM

Giảng:

Toàn  bộ  dòng  này  là  tên  kinh,  để  phân  biệt  với 

những bộ kinh khác. 

Chữ   Kinh  là  tên  chung  để  gọi  tất  cả  những  lời 

Đức Phật đã giảng nay được ghi chép lại. 

Các đề kinh trong Tam tạng đều được chia thành 

bảy  loại:  ba  loại  đon  đề,  ba  loại  song  đề  và  một  loại 

toàn đề ( nhân-pháp-dụ). 

Ba loại đom đề gồm:

Đề  kinh chỉ nói đến tên người   (Nhân):  như  Kinh 

 Phật  thuyêt  A-di-đà.   Đức  Phật  Thích-ca  Mâu-ni  và 

Đức  Phật A-di-đà  đều  là  tên người  được  đề  cập trong 

tên Kinh này. 

Đề  kinh  chỉ  nói  đến  pháp.   Như   Kinh  Đại  Bát 

 Niêt-bàn. Niêt-bàn  là pháp bất sinh bất diệt. 

Đe kinh chỉ  liên quan đến  thỉ dụ như Kinh Phạm 

Võng.  Liên  quan  đến  những  thí  dụ  được  giảng  nói 

trong kinh là màn lưới rộng khắp của Đại Phạm Thiên 

vương. 
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Ba loại  song đề gồm:

Đề  kinh  liên  quan đến người  và pháp:  như Kinh 

 Văn-thù  vấn  Bát-nhã.  Vãn-thù-sư-lợi  là  người,  hỏi  về 

 Bát-nhã là  pháp. 

Đề  kinh  liên  quan  đến   người  và   dụ,   như  Kinh 

 Như Lai Sư  Tử hống.  Như Lai là tên người   {nhân),  Sư 

 tử hống là  dụ. 

Đề  kinh  liên  quan  đến   pháp  và   dụ,  như  Kinh 

 Diệu  Pháp  Liên  Hoa.   Trong  đó  Diệu  pháp  là  pháp,  

Liên hoa là  dụ. 

Kinh toàn đề là:

Đề  kinh  liên  quan  đến  cả   nhân,  pháp  và   dụ,  

như  Kinh  Đại  Phương  Quảng  Phật  Hoa  Nghiêm. 

Trong  đó  Đại  Phương  Quảng  là  pháp,   Phật  là   nhân,  

Hoa Nghiêm  là í/ụỄ

M ỗi  kinh  đều  thuộc  vào  m ột  trong  bảy  loại 

này.  N gười  giảng  kinh  đều  phải  thấu  hiểu  cả  bảy 

loại  đề  mục  này  để  giảng  giải  cho  người  khác 

nghe.  N ếu  quý  vị  không  hiểu,  làm  sao  có  thể 

giảng  cho  người  khác  hiểu  được?  Làm  sao  mà 

giáo  hóa  cho  người  khác  giác  ngộ  trong  khi 

m ình  chưa  giác  ngộ? 

Quý  vị  đừng  nên  như  những  người  tự  gọi  mình 

là Pháp sư sau khi chỉ đọc một vài cuốn sách, mà thực 

tế  là  chẳng  nói  được  một  trong  bảy  loại  đề  kinh  này
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hay   Ngủ  trùng  huyền  n g h ĩ a  hoặc  chỉ  nói  rõ  được 

một trong  Thập môn phân biệt}

Đây  thực  là  trường  họp  vội  vã  thiếu  chín  chắn. 

Do  người  đọc  kinh  và  giảng  kinh  không  thông  đạt 

được  chân  nghĩa  của  kinh.  Những  người  giảng  kinh 

này  sẽ  dân  đệ  tử  của  mình  xuống  địa  ngục  và  người 

giảng cũng xuống theo. 

Khi  đã  xuống  địa  ngục  rồi,  người  giảng  kinh 

cũng như đệ tử không ai hiểu được  lý do tại  sao  mình 

bị  rơi  xuống  đây.  Thật  đáng  thương!  Chỉ  có  sau  khi 

đã  đạt  được  một  trí  tuệ  chân  chính  thông  qua  nghiên 

cứu Phật phập  thì  mới  có  thể  giáo  hóa chúng  sinh mà 

không bị nhầm lẫn. 

Đe  giảng  giải  cho  trọn  vẹn  chân  lý  vô  cùng  vô 

tận  trong  bộ  kinh  Thủ-lăng-nghiêm  này.  Tôi  sẽ  dùng

CHÚ THÍCH CỦA NGƯỜI  DỊCH 

'  Ngũ trùng huyền nghĩa,  do Tông Thiên Thai  lập nên:

1.  Thích  danh:  giải thích tên Kinh,  nếu không có tên, tất  khó có 

thể hiển bàỵ giáo pháp. 

2.  Biện  thê',   nói  rõ  ý  chỉ  cùa bộ  Kinh.  Các  ý  nghĩa  của  tinh  tuý 

của kinh đều nằm ở phần này.. 

3.  Minh  tông:  Hiển bày tông chỉ tu hành. 

4.  Luận  dụng-.   Luận  về  dụng,  tác  dụng  của  lý  Kinh  khi  chúng 

sinh áp dụng trong công phu tu hành. 

5.  Phản  giáo:  Phân  định  giáo  nghĩa  của  Kinh  thuộc  về  Quyền, 

Thật.  Đại Tiểu thừa (Theo Phật học Đại  Từ Điển Ọuyển  1- Đinh 

Phúc  Bào)

2  Thập  môn phân  biệt,   cùa  Tông  Hiền  Thủ:  1.  Tổng thích  danh 

đề.  2  Giáo  khởi  nhân duyên.  3-  Tạng giáo  sở nhiếp.  4- Nghĩa  lý 

phần  tê.  5-  Năng thuyên  giáo  thể.  6-  Sở bị  cơ nghi.  7-  Tông thú 

thông  biệt.  8-  Thuyết  thời  tiền  hậu.  9-  Lịch  minh  truyền  dịch. 

10- Biệt giãi  văn nghĩa. 
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 Thập  môn phân  biệt  của  tông  Hiền  Thủ  hon  là  dùng 

 Ngũ chủng huyền nghĩa của tông Thiên Thai. 

Hiền Thủ và Thiên Thai  là hai tông phái  lớn của 

Phật giáo Trung Hoa.  Các Pháp  sư khi giảng kinh đều 

chỉ  nghiên  cứu  một  trong  hai  tông  phái  này.  Nên  lời 

giảng  của  họ  không  đạt  đến  chỗ   viên  dung  vô  ngại 

được. 

 Thập môn phân biệt của tông Hiền Thủ là:

1 -Giải  thích  tổng  quát đề  kinh   (Tống thích  danh

 đề). 

2-Nhân duyên phát khởi giáo  lý  (Giảo khởi nhân 

 duyên). 

3-Phân  loại  kinh  thuộc  tạng  nào  và  thừa  nào 

 (Tạng giảo sở  nhiếp). 

4-Khảo  sát nghĩa  lý  sâu  mầu  của kinh  (Nghĩa  lý 

 phần  tể). 

5-Diễn bày thể  tính của giáo  pháp   (Năng thuyên 

 giáo thể). 

6-Sự khế  hợp  của từng  căn  cơ với  giáo  lý  trong 

kinh  (Sở bị cơ nghi). 

7-Sự thông dụng và cá biệt về tông thú của kinh 

 {Tông thủ thông biệt). 

8-Xác  định  thời  gian  giảng  kinh   (Thuyết  thời 

 tiền hậu). 

9-Lịch  sử  truyền  bá  phiên  dịch  kinh   (Lịch  minh 

 truyền dịch). 

10-Phần  giải  thích yếu nghĩa của kinh   {Biệt giải 

 văn nghĩa). 
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I.  GIẢI THÍCH TỎNG QUÁT ĐÈ KINHề

 “Kinh  Đại  Phật  Đảnh  Như  Lai  Mật  Nhơn  Tu 

 Chứng  Liễu  Nghĩa  Chư  Bồ-tát  Vạn  Hạnh  Thủ-lăng- 

 nghiêm ” là tên của bộ kinh này. 

ĐẠI 

nghĩa  là  to  lớn.  Đề  cập  đến  bốn  khía 

cạnh lớn lao của kinh:

1  -Nguyên nhân  (nhân  ® )

2- Nghĩa lý  ( lý í£). 

3- Tu tập hành trì  {hạnh H ). 

 4 - Kết quả  {quả 

). 

Nguyên  nhân  lớn  lao  chính  là   mật  nhân.   Nhân 

này  hoàn  toàn  khác  với  những  nguyên  nhân  bình 

thường mà  hàng phàm  phu  không  thể  nào  hiểu  được, 

hàng ngoại đạo không thể nào hiểu được, và hàng Nhị 

thừa,  Thanh  văn,  Duyên  giác  chưa  giác  ngộ  được. 

Cho nên nguyên nhân ra đời của bộ kinh này rất lớn. 

Nghĩa  lý  siêu  việt  của  kinh  to  lớn  chính  là   liễu 

 nghĩa.   Đây là chỗ rốt ráo của người tu đạo, dẫn đến sự 

chứng ngộ. 

Hạnh  tu  tập  to  lớn  vì  bao  gồm  vô  số  công  hạnh 

của hàng bồ-tát. 

Ket  quả to  lớn  là  đại  định  Thủ-lăng-nghiêm,  Do 

bốn  phương  diện  này nên  đề  kinh được  mở đầu  bằng 

tiếng Hán là  Đại  ^   ; nghĩa là  to lớn,   siêu việt. 

PHẬT:  tiếng  Phạn  là   Buddha.   Phiên  âm  sang 

tiếng Trung Hoa là Phật-đà-da  ' ỉ ậ ĩ t ^ ,  gọi tắt là  Phật.  

Nhiều  người  cứ  nghĩ  rằng  chữ   Phật  là  tiếng  Hán 

chuyển  ngữ,  phát  xuất  từ chữ  Buddha,   nhưng  thực  ra 

đó  chỉ  là  âm  đầu  của  toàn  bộ  tiếng  phiên  âm  từ  chữ 

 Buddha mà thôi.  Buddha  nghĩa là  giác ngộ,  tỉnh  thức. 
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CÓ  ba  hình  thức  giác  ngộ:  tự  giác,  giác  tha  và 

giác hạnh viên mãn. 

Đức  Phật  là người  tự mình  giác  ngộế  Trạng  thái 

giác ngộ ấy khác xa với trạng thái hiện thời của người 

phàm phu,  là kẻ chưa được giác ngộ. 

Tự  mình  giác  ngộ  chưa  đủ,  mà  còn  phải  giúp 

cho kẻ khác  được  giác  ngộ.  Việc giác ngộ  người khác 

có nghĩa là tìm một phương pháp để giúp cho họ được 

giác ngộ. 

Giữa  tự  giác  và  giúp  cho  người  khác  được  giác 

ngộ phải trải qua rất nhiều giai  đoạn và có  nhiều trình 

độ khác nhau.  Giác ngộ có hai trường hợp:   đại ngộ và 

 tiểu  ngộ.   Tiểu  ngộ  là  giác  ngộ  chưa  được  hoàn  toàn. 

Đại  ngộ  là  giác  ngộ  hoàn toàn.  Đức  Phật  đã tự tu tập 

và  giác  ngộ  hoàn  toàn  và  Ngài  còn  giúp  cho  người 

khác được giác ngộ. 

Đức  Phật  là  người  đã có  đầy  đú ba phương diện 

giác ngộ nên Ngài được gọi  là người có   vạn đức trang 

 nghiêm. 

“  Tam giác viên,  vạn đức bị. ” 

(Khi  ba  phương  diện  giác  ngộ  đã  được  viên 

mãn thì  có  đầy  đủ muôn vạn  công  đức  trang nghiêm, 

nên được gọi là Phật). 

Có  người  tự hỏi  tại  sao  ta  lại  tin  vào  Đức  Phật. 

Do  vì  chính  chúng ta xưa  nay  vốn  là  phật  rồi.  Chẳng 

qua  hiện  nay  chúng  ta  bị  mê  mờ,  không  thể  chứng 

được  quả vị  Phật.  Do  đâu mà nói  chúng  sinh xưa nay 

vốn là phật? Chính là do Đức Phật đã từng nói:
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 “Tất  cả  chúng  sinh  đều  có  Phật  tánh...  nhưng 

 chỉ do  vọng  tưởng,  châp  trước  nên  không  thể  chứng 

 đắc được”ỉ

Vọng tưởng  đã đưa con người  chúng ta từ Đông 

sang Tây, rồi đưa từ Nam sang Bắc;  đưa ta từ dưới đất 

lên  trên  trời;  vọng  tưởng  ấy  bỗng  chốc  đưa  ta  lên 

thiên đàng,  bỗng chốc đưa ta xuống địa ngục.  Nó  đưa 

ta  đến  những  nơi  bất  khả  tư  nghi  và  không  thể  suy 

lường  được.  Quý  vị  có  biết  mình  có  khởi  lên  bao 

nhiêu  vọng  tưởng trong  một ngày không? Nếu  quý vị 

biết thì  mình trở thành bồ-tát.  Con nếu không biết thi 

mình vẫn là phàm phu. 

Con  người  trở  nên  chấp  trước  vào  sự  sở  hữu, 

thường  xuyên  lập  nên  sự  phân  biệt  về   utô ĩ’  và   “cái 

 của  tôi.”   Họ  không  thể  dẹp  sang  một  bên  sự  sở  hữu 

những  của cải  vật  chất  hay  sự hưởng thụ thú vui  tinh 

thân.  “£>ó   là  máy  bay của  tôi”,  “Đây  là  chiếc xe  của 

 tôi,  bạn  bỉêt không nó  thuộc  về model mới n h ẩ tr  Bất 

luận  khi  người  ta  sở  hữu  một  vật  gì,  thì  đều  bị  dính 

măc vào vật ấy.  Đàn ông có  sự dính mắc của đàn ông, 

phụ  nữ  có  sự  châp  trước  của  phụ  nữ.  Người  lương 

thiện có  sự chấp trước  của ngươi  lương thiẹn.  Kẻ  xấu 

ác có sự chìm đắm của kẻ xấu ác. 

Bất  luận những chấp trước  ấy thuộc  loại  gì người 

ta cũng khó  lòng xả bỏ được nó.  Họ chiếm đoạt rồi  níu 

giữ,  kiên trì  bám  riểt  lấy nó.  Càng  lúc  càng trở nên  cố 

châp  hơn.  Tiến trình  này  vô  tận  vô  biên.  Những  khoái

1  Nguyên  văn:  Nhất  thiết  chúng  sinh  câu  hữu  N hư  Lai  đức 

tướng trí  huệ,  đản dĩ vọng tưởng chấp trước  bất năng chứng đắc; 

—^7 

 ỉ .  M 4 U ề   ũ  4? 

 iSL  VẰ  ỉ r  & 

 i
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lạc như thức ăn ngon, nhà cửa tiện nghi, những món giải 

trí  hấp  dẫn  và  những  thứ thường  được  xem  như  là  lọi 

nhuận.  Những thứ này không bền vững trường cửu như 

nó đang hiện hữu.  Mặc dù quý vị chưa nhận ra điều ấy. 

Nhưng đó chỉ  là sự tham đắm dục  lạc  làm chướng ngại 

việc  chứng đạt Phật tánh của quý vị mà thôi.  Nên Đức 

Phật đã dạy:  “Chỉ vỉ vọng tưởng,  chấp  trước  mà  chủng 

 sinh không thể nhận ra được Phật tánh

Trong  kinh  Thủ-lăng-nghiêm,  Đức  Phật  dạy: 

 “Cuồng tâm đốn yết, yết tức bồ-đề

Nghĩa là:  “Khi tâm cuồng chợt dừng hăn thi ngay 

lúc ấy là giác ngộ” 

 Tâm  cuồng được giải thích  lâ  tâm  ích kỷ giả doi,  

là  tâm  ưa  thích  địa  vị  trong  xã  hội,  là  tâm  đầy  dẫy 

những hy vọng hão huyền vô  ích,  là tâm khinh thường 

người  khác  nên  không  nhìn  thấy  được  những  thành 

quả  và  sự  thông  minh  của  họ.  Ngay  cả  như có  người 

được  xem  tương  tự  như  loài  bát  quái  cũng  sẽ  tự  cho 

mình  là  đẹp  lắm.  Nên những  loại  cô  chấp  lớn  lao  này 

sẽ không sinh khởi nữa khi tâm cuồng si kia dừng hẳn. 

Chỗ  dừng đó chính là bồ-đề.  Bồ-đề  là gì? Là giác ngộ 

được đạo,  là khai ngộ.  Từ đây,  việc thành Phật không 

còn xa nữa.  Nếu quý vị có thể  làm cho tâm cuồng của 

mình dừng bặt,  nghĩa  là  quý vị  đã có  công phu rất tốt 

rỏi. 

Trong  ba  hình  thức  giác  ngộ.  Sự  giác  ngộ  của 

hàng  A-la-hán  và  Bích-chi  Phật'  là  để  phân  biệt  họ 

với hàng phàm phu chưa giác ngộ. 

1  S:  pratyeka-buddha.  Còn  gọi  Duyên  giác 

Độc  giác  ÍD

 j t ,  Cụ-chi-ca   M 

Bích chi  #  ÌL. 
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Bích-chi Phật ngộ đạo thông qua tu tập mười hai 

nhân  duyên.  Hàng  A-la-hán  ngộ  đạo  nhờ  tu  tập  Tứ 

diệu  đế.  Chư  vị  Bồ-tát  khác  hẳn  hàng  Bích-chi  Phật 

và  A-la-hán.  Họ  kiên quyết  giúp  cho  mọi  chúng  sinh 

được  giác  ngộ,  và  cũng  được  gọi  là  làm  lợi  lạc  quần 

sinh. 

Nói  tóm  lại,  A-la-hán,  Bích-chi  Phật,  Bồ-tát  là 

người  đã  tu tập  giác  ngộ.  Ở  đây,  chúng  ta  có  thể  nói 

một  người  tu  tập  lần  lượt  đạt  được  các  quả  vị  A-la- 

hán,  rôi Bích-chi Phật, rồi đến quả vị bồ-tát thông qua 

phương  tiện  Lục  độ  ba-la-mật  và  vô  số  công  hạnh. 

Như một người hiện thân ở cả ba trình độ tu tập khác 

nhau. 

Có  người  dù  tu  tập  đã  đạt  đến  quả  vị  A-la-hán 

rồi  nhưng không muốn tiến xa  hơn nữa,  tự nghĩ mình 

đã  có  được  giác  ngộ  rồi,  như  có  người  tự  cho  rằng: 

“Ta  đã đựợc  khai  ngộ.  Ta  chăng  cần quan tâm  đến  ai 

cả.”  Anh  ta  dừng  lại  ở  sự  thành  tựu  quả  vị  A-la-hán 

chứ không muốn tiến đến quả vị Bích-chi Phật nữa. 

Một  số  người  khác  tiếp  tục  tu  tập  để  được  đạt 

quả vị  Bích-chi  Phật,  nhưng  chẳng  quan  tâm  đến tiến 

trình xa hơn nữa.  Thế nên ta có th i xem đó chỉ  là một 

người hay là cả ba người cũng được. 

Còn  Bô-tát  là  người  đã  tự  mình  giác  ngộ  còn 

giúp cho mọi người khác được giác ngộ.  Tu tập lục độ 

ba-la-mật  và  tự  trang  nghiêm  mình  bằng  vô  số  công 

hạnh.  Bô-tát  phải  tiếp  tục  lộ  trình  tu  tập  cho  đến  khi 

hoàn thành  bô-tát  đạo.  Đến  đây  mới  được  gọi  là  giác 

 hạnh  viên mãn,   là thành Phật.  Khi đạt được  giác hạnh 

 viên  mãn  của một  đức Phật rồi  thì hành  giả hoàn toàn 

khác hẳn một vị bồ-tát. 
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Ba  hình  thức  giác  ngộ  có  thể  thảo  luận  rất  dài. 

Còn  nếu  muốn  thực  hành  thì  có  rất  nhiều  sự  sai  biệt. 

Trong  mỗi  trình  độ  lại  có  nhiều  cấp  độ  khác  nhau. 

Trong  sự phân  biệt  lại  có  thêm  nhiều  phân biệt.  Tiến 

trình  của  hình  thức  giác  ngộ  này  rất  nhiều  giai  đoạn. 

Cho đến khi ba hình thức giác ngộ này được viên mãn 

mới gọi là hoàn thành. 

ĐẢNH:  là  điểm  cao  nhất.  Điểm  cao  nhất  trên 

đầu gọi  là   đảnh,   trên  đảnh  chỉ  còn  có trời.  Nên người 

ta  thường  nói:  “Đầu đội  trời,  chân  đạp  đất.”  Tóm  lại, 

Đại  Phật  đảnh  là  nói  về  điểm  nổi  lên  cao  nhât  trên 

đỉnh đầu của Đức Phật. 

Quý  vị thắc  mắc:  “Đức  Phật  lớn  chừng  nào?  Có

phải  như một pho tượng cao  sáu /ee/chăng?” Không, 

pho tượng Đức Phật chỉ như một giọt nước trong biển 

cả, hay chỉ như một hạt vi trần trong thế giới này. Nên 

chẳng  có  gì  lớn hom Đức  Phật,  ỉớn  nhưng chẳng phải 

 lớn,  đó mới chân  thực là lớn. 

Quý vị liền hỏi:

-T hế thì Ngài là ai? 

- 

Ngài  là  Đức  Phật,  hiển  hiện  khắp  mọi  nơi. 

Chẳng có nơi  nào  là Phật mà không có  nơi nào  chăng 

phải  là  Phật.  Bất  luận  quý  vị  nói  nơi  đâu  là  Phật,  thì 

nơi  đó chẳng phải  là Phật.  Bất luận nơi  đâu mà quý vị 

nói  không  phải  là Phật,  thì  nơi  đó  chính  là Phật.  Quý 

vị  có  biết  kích  thước  của  Phật  như  thế  nào  không? 

Chẳng  có  cách  nào  tính  kể  được  đức  Phật to  lớn  bao 

nhiêu.  Nên  Đức  Phật  thật  sự  rất  lớn,  quá  lớn  đên  nôi 

Ngài vượt qua tất cả. 

7 Nguyên văn:  six-foot high. 



KINH THỦ LĂNG NGHIÊM GIẢNG THUẬT

29

-  Làm thế  nào mà vượt  qua mọi thứ được  cho  là

lớn? 

-  Là  không  có  cái  vĩ  đại  nào  có  thể  đem  ra  so 

sánh  với  Đức  Phật  được.  Sự  lớn  lao  của  Đức  Phật  là 

tuyệt đối. 

- Thế thì Đức Phật là ai? 

- Là Đại Phật. 

- Thế Đại Phật này là ai? 

Là quý vị,  mà Phật cũng  là tôi.  Nhưng tôi  chẳng 

lớn được như thế.  Đến như tôi biết,  quý vị cũng chẳng 

lớn được như vậy.  Tại sao quý vị lại nói Phật là quý vị 

mà Phật cũng là tôi? 

Quý vị lại hỏi:

- Tại sao lại so sánh Đức Phật như thế? 

- Nếu Đức Phật chẳng có liên quan gì đến quý vị 

và tôi,  thì  ta chẳng  cần bàn  luận  gì  đến  Đức  Phật  cho 

mất công. 

Quý vị lại hỏi:

-Làm sao mà tôi lại lớn như thế? 

Phật  tánh  rất  lớn,  vốn  có  sẵn  trong  tất  cả  mỗi 

chúng  ta.  cũng  như  cái  không  thể  so  sánh  của  Đại 

Phật vậy. 

Bây giờ chúng ta không chỉ nói về Đại Phật nữa, 

mà  chúng  ta  sẽ  liên  hệ  đến   đánh  tướng  trên  đầu  của 

Đức  Phật.  Chỉ  có  một  vật  cao  hơn  vị  Đại  Phật,  đó 

chính  là  đảnh  đầu của Ngài.  Và  Đại Phật đảnh  sẽ  có 

liên  quan  đến  sự  xuất  hiện  của  những  vị  Đại  Phật 

khác sắp được hiện ra. 

Quý vị liền hỏi:

- Đức Phật ấy lớn cỡ nào? 
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-  Đức  Phật  ấy  không  thể  thấy  được.  Ngài  được 

diễn  tả  trong  bài  kệ  chúng  ta  thường  đọc  trước  khi 

tụng chú Lăng Nghiêm:

 “Vó  kiến  đảnh  tướng,'  phóng  quang  Như  Lai 

 tuyên  thuyết thần chú.   ” 

Điều  gì  không  thể  thấy  được  có  thể  nói  là  nó 

không  hiện hữu.  Làm  sao  người ta có  thể  tin  được  sự 

hiện hữu của một vị Đại Phật khi họ không thấy được 

Ngài? 

Cái  không thể thấy được ấy mới  là thật sự là 1Ó7Ĩ. 

Nếu  nó  chẳng  lớn  đến  nỗi  không  thể  thấy  đuợc.  Tại 

sao  quý  vị  lại  thấy  được  những  vật  khác  mà  chẳng 

thấy được Đại Phật? 

-  Không  chỉ  riêng  những  vật  lớn  mà  những  vật 

rất nhỏ cũng không thể thấy được. 

1 s: Usnĩsam:  phiên  âm  là sắc-ni-sam   Ế jJ h $ ị.   Hán dịch  là nhục 

kế 

vô  kiến  đảnh  tướng 

^0,  đảnh  cổ  T O il.  Là

đảnh  cốt,  tức  phần  xương  trên  đinh  đầu  Đức  Phật  nổi  cao  tròn 

khác  thường  (to  bằng  vành  chén  trà).  Trong  những  thời  pháp 

đặc  biệt,  Đức  Phật thường  phóng hào quang ở vị  trí nầy  để  biểu 

hiện  thần  lực  vi  diệu,  đây  là  1  trong  32  tướng  tốt  của  các  Đức 

Phật. 

Trong  Tự  điển  Practical  S.E.D  của  V.S.Apte  đã  địch  ra  Anh 

ngữ:

-  Anything wound round the head (một vật thể tròn trên đầu). 

-  A  distinguishing mark (dấu hiệu nối bật)ề

 -A  characteric mark o fh a ir  on  the head o f  a  Buddha which  in- 

 dicaíes  his fuíure  sanctity  (dấu  hiệu  đặc  biệt  trên  đầu  tóc  Đức 

Phật, cho biết địa vị tôn quý của Ngài trong tương lai). 
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Thực  chứ?  Bầu  tròi  rất  rộng  lớn.  Nhưng  quý  vị 

có thể thấy khắp hết chăng? Không.  Trái đất thì mênh 

mông bao  la.  Quý vị có thể thấy khắp giáp bề mặt của 

nó  chăng?  Cũng  không.  Đó  là  những  gì   lớn  thực  sự 

mà không thể thấy được. 

Từ đảnh đầu (không thể thấy được) của Đức Đại 

Phật Như Lai phóng ra hào quang. 

-  Hào quang ấy lớn đến chừng nào? 

Hãy  nghĩ  rằng:  Chẳng  lẽ  một  vị  Đại  Phật  lại 

phóng  ra một  đạo  hao quang  nhỏ  nhoi.  Tất nhiên  hao 

quang Ngài phóng  ra phải  vô  cùng vĩ đại,  chiếu  khắp 

mọi nơi. 

-  Có chiếu đến tôi không? 

Nó đã chiếu đến quý vị tư rất lâu rồi! 

-  Thế tại sao tôi không biết gì cả? 

Bây giờ quý vị có muốn biết không? 

 Tâm thanh thủy hiện nguyệt

 Y tịnh  thiên vô vân. 

(Khi  tâm  thanh  tịnh  thì  trăng  phản  chiếu  trên 

mặt nước.  Khi ý tĩnh lặng thì như bầu trời  không gợn 

tí mây. 

Nếu  tâm  quý  vị  hết  sức  thanh  tịnh,  hào  quang 

của  Đức  Phật  sẽ  chiếu  đến  và  sẽ  tỏa  sáng  trong  tâm 

quý  vị như ánh trăng  soi  chiếu trên  mặt  hồ tĩnh  lặng.. 

Nếu  tâm  quý  vị  còn  nhiễm  ô,  cũng  như  một  vũng 

nước  bùn  đục  ngầu,  chăng  có thứ ánh  sáng nào  chiếu 

dọi  qua  được.  Tâm  định  giống  như  bầu  trời  không 

mây,  là trạng thái vi diệu không thể diễn tả được.  Nếu 

quý  vị  tự  thanh  tịnh  tâm  mình  rồi,  thì  quý  vị  sẽ  có 

được sức mạnh của Thủ-lăng-nghiêm đại định. 
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NHƯ LAI

Xuất phát từ chữ   Tathãgata trong tiếng Phạn,  có 

nghĩa là  đến như vậy

 Như nghĩa là không có gì mà chăng như. 

 Lai là không có nơi nào mà chăng đến. 

 Như là bản thể của Phật pháp. 

 Lai là dụng của Phật pháp. 

 Như là cảnh giới  như như bất động của Phật. 

 Lai là đến rồi đi (đi mà chẳng đi). 

Nên  nói:   Như như bất động,  lai  nhỉ  diệc  lai,  lai 

 nhỉ  bất  lai  (Như  như  bất  động,  đến  rồi  lại  đến.  Đến 

mà chẳng đến). 

- Thế Ngài đi đâu? 

- Chẳng đi đâu cả. 

Thế Ngài đến nơi đâu? 

Chẳng có nơi nào'để đến cả. 

Nên Kinh Kim Cương nói:

 “Như Lai  giả,  vô  sở  tòng  lai  diệc  vô  sở  khứ,  cố 

 danh Như Lai.”1

Đức  Phật chẳng đến với  quý vị,  cũng chẳng đến 

với  tôi.  Mà  Đức  Phật  ở  ngay  đó  với  quý  vị,  và  Đức 

Phật cũng ở ngay đây với tôi. 

 Như Lai2 là  một  trong  mười  danh  hiệu  của  Đức 

Phật.  Thông thường,  mỗi Đức Phật đều có mười ngàn 

danh  hiệu,  v ề   sau  rút  lại  chỉ  còn  một  trăm  danh  hiệu 

vì  chúng  sinh  thường  bị  lẫn  lộn  khi  cố  gắng nhớ  cho 

hết.  Trong  một  thời  gian  khá  dài,  Đức  Phật  có  một 

nghìn danh hiệu, nhưng chúng  sinh lại vẫn không nhớ

2s:   Tathãgata. 
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hết  được.  Nên  lại  giảm  xuống  mỗi  Đức  Phật  chỉ  còn 

một  trăm  danh  hiệu.  Đến  khi  mỗi  Đức  Phật  còn  lại 

một  trăm  danh  hiệu  rồi  mà  chúng  sinh  vẫn  khó  khăn 

khi nhớ hết các  danh hiệu ấy.  Nên  lại giảm xuống chỉ 

còn mười danh hiệu.  Đó  là:

 ứ ng  cúng-,   xứng  đáng  được  hưởng  sự  cúng 

dường của loài người và trời. 

 Chánh  biển  trì',   hiểu  biết  chân  chính  bao  trùm

khắp. 

 Minh hạnh  túc:  Sự giác ngộ cũng như công hạnh 

hoàn toàn trọn vẹn. 

 Thiện  thệ thế gian g iả i1:  vượt qua mọi kiến giải 

thế gian một cách tự tại. 

 Vô thượng sĩ:  Bậc không ai sánh bằng. 

 Điều ngự trượng phu: Bậc trượng phu khéo  điều 

phục chính mình. 

 Thiên nhân sư: Thầy của trời và người

 Phật

 Thế Tôn

Tất cả các Đức Phật đều có mười danh hiệu này. 

MẬT NHÂN

 M ật nhân  là bản thể  của định  lực  mà  mọi  người 

đều  tự  có  săn.  Gọi  là   mật  chứ  không  gọi  là   hiển  vì 

mặc  dù vốn có đây đủ bên trong mỗi người,  không  ai 

thiếu  sót  cả,  nhưng  chẳng  ai  biết  được  điều  ấy.  Thế 

cho nên gọi là  mật. 

 1 Có nơi  tách   Thiện  thệ thế gian giải thành 2, và ghép Phật,  Thế 

tôn  làm  1  để  có  10  danh  hiệu.  Có  nơi  ghép  Vô  thượng  sĩ,  Điều 

ngự trượng phu  làm  1  và tách  Phật,  Thế  Tôn thành hai để có  10 

danh hiệu. 
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 Mật nhân  này  là  định  lực  của Như Lai  và  cũng 

là  bản  thể  định  lực  của  toàn  thể  chúng  sinh.  Khác 

nhau  ở điểm  là  bản thể  định  lực  của chúng  sinh  chưa 

được hiển bày nên vẫn còn một điều ẩn mật. 

TU CHỨNG LIỄU NGHĨA

 M ật nhơn  ấy phải được tu chứng qua tham thiền 

hay niệm Phật,  cả hai  đều là phương tiện tu tập.  Sự tu 

tập đề cập ở đây là tinh chuyên tham thiền.  Qua tham 

thiền  miên  mật,  hành  giả  mới  chứng  quả  và đạt  được 

 liễu nghĩa,   đó cũng chính là  không nghĩa. 

Nói  như  thể  thì  mọi  chuyện  là  vô  nghĩa  hay 

chăng? 

 “Liễu  nghĩa  là  thực  chứng  được  một  cách  trọn 

 vẹn  không  thiếu  sót  các  pháp  thế  gian  và  xuất  thê 

 g i a n Đến lúc ấy nó chẳng còn pháp nào để tu, chăng 

còn pháp nào để chứng nữa cả. 

Vĩnh  Gia  Huyền  Giác  Đại  sư  có  viết  trong 

 Chứng Đạo ca:

 Quăn  bất kiến

 Tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân. 

 Bất trừ vọng niệm,  bất cầu chân. 

Người  tu đạo  từ nay  không  còn phải  làm  việc  gì 

nữa  cả,  chẳng  cần  liệng  bỏ  những  vọng niệm  vì  đã trừ 

dẹp xong hết ròi.  Chỉ  còn những ai  chưa hoàn toàn trừ 

sạch vọng tưởng mới phải cần liệng bỏ nộ. 

Người tu đạo không cân phải tìm câu chân lý vì đã 

thể  nhập và đã chứng  nghiệm  được  chân lý rồi.  Chỉ  có 

những người chưa đạt được mới tìm câu chân lý. 

Những  dòng  này  diễn  tả  về   liễu  nghĩa.  Chứng 

được   liêu  nghĩa  cũng  còn  được  gọi  là   liêu  vì  đạo  lý 

Đức Phật giảng dạy quá siêu việt, phải cần nghiên cứu
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toàn diện mới mong đạt được  chỗ  cùng tận của nghĩa 

lý. 

Khi  một  người  đã  dốc  hết  sức  để  mong  nghiên 

cửu cùng tận mọi giáo nghĩa Đức Phật đã dạy, đến khi 

họ không còn nữa mà nghĩa lý hoàn toàn còn đó.  v ấ n  

đề   bất liễu  nghĩa  vẫn còn có  một ý nghĩa chưa thông 

suốt còn lại ở đó. 

 Liêu  nghĩa  là  chẳng  còn   nghĩa  gì  trong  đó  cả. 

Hoàn toàn  “thanh tịnh” khi đạt đến chỗ  liễu nghĩa nên 

gọi là  mật nhơn,   là bản thể của định lực.  Khi đạt được 

bản  thể  này,  có  nghĩa  là  quý  vị  đã  tu và  chứng  được 

 liễu nghĩa.   Nếu quý vị không tu thì chẳng chứng được 

 liêu nghĩa,   là nghĩa bao trùm tất cả các nghĩa khác. 

Quý  vị  lại  hỏi:  “Nhưng  Thầy  lại  bảo  rằng   liễu 

 nghĩa ấy không hiện hữu? 

Đúng  vậy,  nhưng  cái  không  hiện  hữu  ấy  mới 

thực sự hiện hữu. 

Sự  tồn  tại  tương  quan  không  phải  là  hiện  hữu 

thực  sự.  Khi  quý  vị  đã  chứng  thực  được   liễu  nghĩa,  

không còn thêm một ý nghĩa nào để chứng đắc nữa,  là 

quý vị đã đạt đến chỗ rốt ráo. 

“Điểm thành tựu rốt ráo ấy là gì?” 

Đó  là cảnh giới Phật,  là  quả vị  Phật.  Nhưng nếu 

quý  vị  muốn  đạt  đến  cảnh  giới  Phật,  quý  vị phải  tiếp 

tục tu tập  Bô-tảt đạo,  cho  nên trong tên kinh lại  có  đề 

cập đến. 

CHƯ BỒ-TÁT VẠN HẠNH

 Chư  nghĩa  là  tất  cả,  là  vô  số.  Công  hạnh  của 

hàng  bồ-tát  nhiêu  không  thể  tính đếm  được.  Nói  tóm 

lại,  có  tất  cả  55  quả  vị  của  hàng  bồ-tát.  Sẽ  được  giải
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trụ,  Thập  hạnh,  Thập  hồi  hướng,  Tứ  gia  hạnh,  Thập 

địa,  Đẳng  giác  và  Diệu  giác.  Năm  mươi  lăm  quả  vị 

nằỷ  không  phải  là  chỉ  đề  cập  đến  55  vị  bồ-tát,  đúng 

hơn là nói đến 55  trình tự mà người phát tâm tu bồ-tát 

đạo phải trải qua mới chứng đạt Phật quả. 

 Vạn  hạnh  là  vô  số  phương  pháp  mà  các  vị  bồ- 

tát tu tập.  Có  tám  mươi  bốn nghìn  pháp  môn.  Nhưng 

trong  đề  mục  kinh  chỉ  nói  đến  vạn  hạnh.  Để bổ  sung 

cho vạn hạnh,  các vị bồ-tát còn phải tu tập Lục  độ ba- 

la-mật.  Ba-la-mật   (pãramitã)  là  phiên  âm  từ  tiếng 

Sanskrit,  có  nghĩa  “đến  bờ  bên  kia,”  là  hoàn  thành 

viên  mãn  công  hạnh  của  người  tu  hành.  Nếu  quý  vị 

quyết  tâm  tu  tập  thành  Phật,  chứng  đạt  Phật  tánh  thì 

đó  là ba-la-mật.  Nếu quý vị muốn vào  Đại  học và  lấy 

bằng  Tiến  sĩ,  thì  khi  đạt  được  học  vị  ấy  được  gọi  là 

ba-la-mật. Nếu quý vị đang đói,  muốn ăn, mà được ăn 

đó  là  ba-la-mật.  Khi  quý  vị  buồn  ngủ  mà  được  năm 

xuống ngủ một giấc thì  đó gọi  là ba-la-mật.  Chữ ba la 

 (bwo  ỉwo)  trong  tiếng  Hán  nghĩa  là  trái  thơm   (dứa);  

mật   (mi)  là  mật  ong.  Nên  ba-la-mật  còn  có  nghĩa  là 

ngọt hơn cả vị ngọt của trái thơm. 

Các  vị  bồ-tắt  đều tu  tập  sáu  hạnh ba-la-mật.  Đó 

là:  bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí 

tuệ. 

 Bổ thỉ: có ba dạng:

 1-  Tài thí: bố thí tiền của, tài sản

2-  Pháp thỉ: bố thí pháp

3-   Vô úy thỉ: bố thí sự không sợ hãi. 

- 

 Bổ  thí  tài  sản:  Mặc  dù  tiền  bạc  là  thứ  mọi 

người ưa thích nhất, nhưng nó cũng là thứ dơ bẩn nhất 

tren đời.  Chỉ cần nghĩ xem nó đã được chuyền tay qua
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bao nhiêu người và nó chứa bao nhiêu thứ vi trùng thì 

sẽ  biết.  Trong  đạo  Phật,  tiền bạc  được  xem  là  thứ bất 

tịnh.  Trước  hết,  nguồn  gốc  của  nó  thường  là bất  tịnh 

hoặc là do trộm cắp, hoặc là biển thủ, tham ô mà có. 

Có  người  không  bằng  lòng,  nói  rằng:  “Tiền  này 

do  tôi  kiếm  được  từng  đồng  bằng  nghề  nghiệp  hoàn 

toàn trong sạch." 

Nay  dù  quý  vị  kiếm  được  tiền  bằng  cách  hợp 

pháp  đi  nữa  thì  quý  vị  vẫn  không  thể  từ  chối  được 

răng đồng tiền tự nó rất bẩn và chứa rất nhiều mầm vi 

trùng gây bệnh.  Vậy mà rất nhiều người thích nó.  Khi 

tiền được chuyền tay nhau,  nhiều người đã thấm nước 

miếng  của  mình  vào  ngón  tay  để  đếm,  việc  này  tạo 

nên  mối  nghi  ngờ  cao  độ,  chính  tiền  đã  truyền  mầm 

bệnh truyền nhiễm.  Nhưng mặc  dù  sự bất tịnh của nó 

tác hại  đến thế,  mà người ta vẫn không ngại kiếm cho 

được  nhiều  tiền.  Nếu quý  vị  cho  tôi  toàn  bộ  tiền  bạc 

của  nước  Mỹ  này,  tôi  sẽ  không  cho  đó  là  quá  nhiều. 

Và nếu đem tất cả khoản tiền ấy cho quý vị,  thì tôi tin 

là  quý  vị  cũng  chẳng  phản  đối.  Nhưng  khi  quý  vị  đã 

có  nhiều tiền rồi  thì  sẽ có  luôn một  số  vấn đề  rắc  rối. 

Ban đêm quý vị không thể ngủ ngon giấc.  Quý vị bận 

tâm phải tìm nơi an toàn để cất giữ.  Vì tiền bạc đã làm 

cho  quý  vị  bận  tâm,  nên  bản  chất  nó  là  bất  thiện. 

Nhưng  dù  cho  nó  không  tốt  mà  nhiều  người  vẫn  ưa 

thích,  không  thể  từ  bỏ  nó  được.  Người  có  thể  thực 

hành  việc  bố  thí  ba-la-mật  tài  sản,  tiền  bạc  là  người 

đang tu tập bô-tát đạo. 

Người  ta  không  dễ  gì  thực  hành  việc  bố  thí. 

Tâm  con  người  là  nơi  giao  nhau  của  hai  cực  âm  và 

dương,  là đấu trường của lý trí và tình cảm.  Ví dụ như
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khi thấy có người  gặp hoạn nạn,  bị đói khát,  theo  đạo 

lý  làm người,  quý vị quyết định cho người ấy một đô- 

la nhưng khi thò tay vào túi lấy tiền, thì tâm tham lam 

đã  níu  giữ ta  lại,  khiến  khởi  dậy  niệm  thứ  hai:  “Hãy 

đợi  một  chút,  ta  không  thể  cho  nó  đô-la  này  được. 

Đây là đồng tiền lẻ cuối  cùng ta vừa đổi được.  Nếu ta 

cho  nó,  ta  sẽ  hết  tiền  đi  xe  buýt  và  ta  phải  đi  bộ.  Ta 

không  thể  cho  được.”  Tâm  niệm  đầu  tiên  thúc  dục 

mình  phải  có  lòng  bao  dung  với  người  khác;  nhưng 

lập  tức  nó  lại  bị  dẫn  dắt  bởi  tâm  niệm  tiếp  theo,  tính 

toán  cho  sự  lợi  lạc  riêng  của  chính  mình.  Nên  anh  ta 

bỏ  tiền  lại  vào  túi,  không  cho  nữa.  Điều  này  xảy  ra 

hoàn  toàn  giống  nhau  tò  tầm  mức  nhỏ  cho  đến  mức 

độ to lớn; từ một đồng xu cho đến cả ứiệu đô la. Niệm 

đầu  tiên  là  cho,  niệm  thứ  hai  là  lo  lắng  cho  chính 

mình. 

Bố thí tài vật không phải dễ dàng gì.  Ngay cả có 

người  khi  làm  việc  gì  cũng  nghĩ:  “Thật  ngu  đần  mới 

đem tiền cho các người.  Tại sao các người chăng đem 

tiền của  quý  vị  đến cho  tôi.”  Rất dễ  dàng  khi  nói  đến 

bố thí nhưng đến khi thực hành thì khó. 

Từ  hồi  còn  trẻ  tôi  không  biết  đếm.  Bất  kỳ  khi 

nào  tôi  có  tiền,  tôi  đều  bố  thí  sạch.  Nếu  tôi  có  được 

một  đô-la,  tôi  cho  một  đô-la,  nếu  có  hai  đô-la,  tôi 

cũng  cho  cả  hai,  tôi  không  thích  tiền.  Nhiều  người 

xem  cách đối  xử của tôi  là  ngu  đần vì  tôi  chẳng  nghĩ 

gì  đến việc  lo  cho  mình cả.  Tôi  chỉ  biết cách  giúp đỡ 

người khác. 

Bằng cách làm lợi ích cho người khác thì mới có 

thể  làm  sinh  khởi  tâm  Bồ-tát  trong  mình.  Những 

người đã phát tâm Bồ-tát thường thích làm lợi  ích cho
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mọi người hơn là làm  lợi  ích cho chính mình.  Họ  cho 

rằng:  “Nếu  tôi  phải  chịu khổ  và  chịu  mọi  tai  họa  của 

mọi  người  thì  tốt  hơn.  Tôi  không  muốn  mọi  người 

chịu khổ nạn.” 

Các  vị  bồ-tát thường  làm  lợi  ích cho  chúng  sinh 

băng cách thực hành các việc thiện mà chẳng bận tâm 

đến sự thiệt thòi của mình. 

Có một  số người phí thời gian để  chắc  chắn mình 

mua săm được giá rẻ. Khi họ dự định mua một thứ gì họ 

so  sánh giá  cả ở các  siêu thị  cho  đến khi  họ  mua được 

với  giá  hời  nhất.  Những thứ họ  mua  hóa ra  chỉ  rẻ  hơn 

với  những thứ  làm  bằng  nguyên  liệu tái  sinh  được  chế 

biến từ sự thử nghiệm khoa học, trông bên ngoài rất hào 

nhoáng nhưng hư hỏng ngay khi dùng lần đầu. Thế nên, 

mặc dù quý vị nghĩ rằng mình đã có một ý tưởng tuyệt 

diệu,  nhưng cuối  cùng  chính mình lại bị thiệt thòi.  Nên 

thay vì  thói  quen  tính toán  ích kỷ  như vậy,  quý  vị  nên 

làm việc tốt lành cho người khác. 

 Bổ  thỉ pháp:  Như  việc  tôi  giảng  kinh  và  thuyết 

pháp cho quý vị nghe đây gọi là bố thí pháp.  Kinh nói: 

 “Trọng  tât  cả  các  việc  bô  thỉ.  Bô  thí pháp  là  cao  cả 

 nhất”. 

Tiền  bạc  quý  vị  đem  ra  bố  thí  có  thể  tính  đếm 

được,  còn  Pháp  không  thể  tính  toán  được.  Nếu  có 

người  đến  pháp  hội  nghe  giảng  kinh,  rồi  tu  tập  và 

được  giác ngộ,  được  chánh tri  kiến.  Quý vị thử tưởng 

tượng công đức phát xuất từ bố thí pháp  lớn đến ngần 

nào? Vì bố thí chỉ một lời pháp cũng có thể khiến cho 

người ta chứng được Phật quả, nên đó là bố thí cao cả 

nhất. 
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 Bố  thỉ sự  không  sợ  hãi  (vô  ủy  thí)',   khi  quý  vị 

đem  sự bình thản,  trầm  tĩnh  đến cho  những  nạn nhân 

của  những  vụ  cướp  đoạt,  hỏa  hoạn  hay  những  tai 

ương khác khiến họ không còn hoảng hốt và kinh hãi, 

quý  vị  trấn  an  họ  và  khuyên  giải  bằng  cách  nói: 

“Đừng  sợ!  bất  luận khó  khăn  nào  cuối  cùng  rồi  cũng 

qua thôi”. 

Chẳng hạn,  cách đây vài hôm,  một nữ ca sĩ đánh 

mất ví tiền.  Tôi để ý đến khuôn mặt  lo âu của cô ta nên 

hỏi cô ta gặp phải chuyện gì. 

Cô ta trả lời: “Con mất ví tiền, không biết phải làm 

sao bây giờ.” Tôi nói với cô ta một cách chắc chắn: “Cô 

sẽ tìm được lại thôi, đừng băn khoăn nữa.” 

Hóa ra  lời  tôi  nói  như có  phép  thần thông.  Cô  ta 

ừở lại nơi đánh mất, thấy ví tiền nằm ngay nơi cô ta vừa 

bỏ đi. Đó là một ví dụ về  vô úy thỉ. 

Tôi  nói  với  cô  ta:  “Đó  chỉ  là  chuyện  nhỏ,  chắc 

chắn cô  sẽ  gặp  những  chuyện to  tát hơn.  Nếu cô  hiểu 

được chuyện nhỏ,  thì cô sẽ giải quyết được việc lớn.” 

- 

 Trì giới:  Ba-la-mật thứ hai  mà bồ-tát phải thực 

hành  là trì  giới.  Điều này  liên quan đến giới  luật,  một 

trong  những  phương  diện  quan  trọng  nhất  của  sự  tu 

tập Phật pháp. 

Giới  là  gì?  Giới  là những  phép  tăc  về  sinh  hoạt 

mà  hàng  đệ  tử Phật  phải  tuân  theo.  Giới  có  tác  dụng 

ngăn  ngừa  không  cho  việc  ác  sinh  khởi  và  đề  phòng 

những điều lỗi lầm không cho nó xảy ra. 

Khi  quý  vị  trì  giới  thì  quý  vị  không  còn  phóng 

tâm  mình  vào  những  việc  ác;  thay  vào  đó  quý  vị  tự 

hành xử một cách chân chính và cúng dường các hạnh 

lành ấy lên chư Phật. 
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Có bao nhiêu giới điều? 

Những  người  cư  sĩ  đã  quy  y  Tam  bảo:  Phật, 

Pháp,  Tăng;"muốn  hoàn  thiện  hơn  nữa  thì  nên  thọ 

năm  giới,  đó  là:  không  sát  sinh,  không  trộm  cắp, 

không  tà  dâm,  không  nói  dối  và không  dùng  các  chất 

độc  hại  gây  kích  thích.  Phải  phát  nguyện  giữ  những 

giới  này  đến  suốt  đời.  Sau  khi  thọ  năm  giới  thì  phát 

nguyện thọ Bát quan trai giới. 

Ngoài  ra  còn  có  mười  giới  của  sa-di.  Thọ  giới 

sa-di  mới  chính  thức  làm  người  xuất  gia.  Từ  đó  mới 

có  thể  tiến  lên  thọ  giới  Cụ  túc,  tức  là  hai  trăm  năm 

mươi giới dành cho  tỷ-khưu tăng và ba trăm bốn mươi 

tám  giới  cho   tỷ-khưu  ni.   Còn  có  giới  của  hàng  bồ-tát 

gôm  mười  giới  trọng  và  bốn  mươi  tám  giới  khinh. 

Mười  giới  đầu tiên được  gọi  là  giới trọng,  vì  khi  một 

người  đã  phạm  một  trong  mười  giới  trọng  này  thì 

không thể tự mình sám hối được, nếu phạm một trong 

những  giới  khinh  thì  có  thể  tự  sửa  đổi  lỗi  lầm  và  bắt 

đầu lại. 

Khi  Đức  Phật  gần  nhập   niết-bàn,   Ngài   A-nan 

thưa hỏi bốn câu hỏi, một trong số đó ỉà:  “Khi Thế tôn 

còn tại  thế,  Như  Lai  là  thầy  của  chúng  con.  Khi  Thế 

tôn nhập diệt rồi, chúng con nhận ai  làm thầy?" 

Thế tôn trả lời:

“Sau  khi  Như  Lai  nhập  diệt,  các  ông  nên  lấy 

giới luật làm thầy của mình.” 

Đức  Phật  chỉ  rõ  cho  hàng  xuất  gia:   Tỷ-khưu, 

Tỷ-khưu ni phải nên nhận giới  luật  làm thầy của mình. 

Cư sĩ muôn thọ giới  pháp nên tìm đến một vị  Sư 

trưởng  -   là  người  xuất  gia  đã  thọ  giới   Tỷ-khưu  -   để 

câu giới pháp.  Các giới căn bản phải được một vị xuất
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gia đã thọ giới tỷ-khưu trao truyền.  Theo giới luật của 

Đức Phật, Tỷ-khưu ni không được truyền giới. 

Đối với người tu hành,  việc thọ  giới  là tuyệt đối 

cần thiết.  Người  giữ gìn giới hạnh thanh tịnh sẽ  có vẻ 

đẹp  sáng  rỡ  như  viên  minh  châu.  Vào  đời  Đường  có 

Đạo  Tuyên  Luật  sự ở núi  Chung Nam,  Ngài  giữ  giới 

luật  rất  tinh  nghiêm  đến  mức  chư  thiên  đến  cúng 

dường.  Phước  đức  của việc  giữ  giới  rất  lớn.  Neu quý 

vị  học  Phật  pháp  mà  không  giữ  giới  thì  cũng  giống 

như  cái  bình  bị  lỗ  rò.  Giữ  giới  cũng  như bít  lô  rò  ấy 

lại.  Thân thể con người có nhiều lỗ thoát, nó rỉ chảy ra. 

Nếu  quý  vị  giữ  gìn  giới  luật  trong  một  thời  gian  dài, 

thì nó sẽ không chảy thoát ra nữa. 

Trong  pháp  hội  Thủ-lăng-nghiêm  này  quý  vị  sẽ 

được  nghe  giảng  kinh  Thủ-lăng-nghiêm,  được  hướng 

dẫn trực tiếp, kết hợp cả học hỏi, nghiên cứu và tu tập 

hành trì.  Thời  khóa  tu  học  rất  căng  thẳng,  từ  sáu  giờ 

sáng  đến  chín  giờ  tối  mỗi  ngày.  Nghiêm  ngặt  hơn  ở 

trường học bên ngoài nhiều.  Đây là trường học để giải 

quyết vấn đề sinh tử. 

Khi  nghe  giảng kinh Thủ-lăng-nghiêm quý vị  sẽ 

hiểu được  ý  kinh và thực  hành tu tập thông qua tham 

thiền.  Thông qua sự kết họp giữa nghiên cứu cho hiểu 

thấu  ý  kinh  rồi  thực  hành,  chúng  ta  có  thể  bước  đi 

vững  chãi  trên  mặt  đất  và  tiếp  xúc  với  công  việc 

không  bằng  sự  bất  cẩn  và  thờ  ơ  như  trước  đây  nữa, 

mà bằng sự nỗ lực tinh tấn trong tu học.  Quý vị sẽ giải 

quyết được vấn đề sinh tử, đạt được sự lợi  ích vô cùng 

to lớn. 

Một  ví  dụ  sẽ  minh  họa  giúp  cho  chúng  ta  hiểu 

được  giá trị  khi  kết hợp  giữa  hiểu  biết  và  thực  hành. 
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Một  người  bị  mù  và  một  người  bị  què  chân  sống 

chung  với  nhau  trong  một  gia  đình,  trong  đó  có  vài 

người khác cùng chung sống để giúp đỡ cho họ.  Song, 

một hôm những người kia đều có việc phải đi ra ngoài, 

người  đi  câu  cá,  người  đi  mua  sắm,  người  đi  chơi, 

người  mù  và người  què  là những  người  còn  lại  trong 

nhà.  Trong  cái  ngày  đặc  biệt  ấy  căn nhà  bỗng  xảy  ra 

hỏa  hoạn,  người  mù  không  thấy  được  đường  nên 

không thể thoát ra được.  Người  què thấy được,  nhưng 

không  có  đôi  chân  lành  lặn  để  đi  ra.  Thật  nan  giải! 

Chăc chăn họ sẽ bị chết cháy th ô i! 

Lúc  đó,  có  một  vị  thiện  tri  thức  cho  họ  lời 

khuyên:  “Các  anh đều có thể thoát được  nạn cháy,  có 

thể  thoát  ra được  ngôi  nhà  lửa này.  Làm  cách nào  để 

thoát?  Người  mù hãy  sử dụng  đôi  mắt  cùa người  què 

và  người  què  sử  dụng  đôi  chân  của  người  mù.”  Họ 

liền theo lời chỉ dân của thiện tri thức. 

Có phải  người què móc mắt của mình ra rồi  gắn 

vào  hốc  măt  của  người  mù  chăng?  Bất  kỳ  một  cuộc 

giải phẫu nào với phương pháp như thế đều thất bại cả. 

Nếu  như  người  ta  tìm  cách  gắn  đôi  chân  của  người 

mù  vào  thân  của  người  què  cũng  đều  là  vấn  đề  nan 

giải,  vượt  qua  ngoài  quy  luật  tự  nhiên.  Thế  họ  làm 

như thế nào? 

Họ  tạo  ra  được  một  tình  huống  tốt  nhất  bằng 

cách  người  mù  cõng  người  què.  Người  què  có  mắt 

nên  hướng  dẫn:  “Quẹo  phải,  quẹo  trái,  đi  thẳng,” 

người  mù  có  đôi  chân,  tuy  không  thấy  đường  nhưng 

có thể nghe được lời chỉ dân của người què.  Nhờ nghe 

lời  khuyên  đúng  lúc  và  hợp  lý,  cả  hai  người  đều  tự 

xoay xở để tự cứu được mình. 
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Khi quý vị nghe chuyện này, xin đừng hiểu lầm là 

tôi ví quý vị như người mù và què. Chẳng phải quý vị là 

người  mù và què đâu mà tôi  mới  là mù và què.  Nhưng 

nhờ  có  hiểu  biết  được  đạo  lý  nên  tôi  mượn  ví  dụ  để 

giảng, chẳng phải là nói về quý vị và tôi. 

Quý  vị  không  nên  quá  tự cao,  đừng  có  dựa  vào 

sự  hiểu  biết  độc  đáo  của  mình  hoặc  là  trí  thức  rộng 

lớn  của  mình.  Thế  tại  sao  quý  vị  không  chửng  được 

Phật quả? Chỉ vì quý vị quá ư ngạo mạn. 

Quý  vị  nghĩ:  “Ta  có  kiến  thức  rất  uyên  bác.” 

Nhưng  bất  kỳ  những  thứ  gì  mà  quý  vị  học  được  đêu 

làm  chướng  ngại  quý  vị.  Nếu  quý  vị  có  nhiều  kiến 

thức,  thì  quý vị  sẽ bị  gánh nặng của kiến thức  ấy,  nếu 

quý  vị  có  ĩủiiều  năng  lực  thì  năng  lực  ây  sẽ  làm 

chướng ngại  khiến quý vị  không thể chứng đạo  được. 

Chúng ta nên loại trừ hết những ảo tưởng về kiên thức 

thông  minh  ấy  của  quý  vị,  của tôi  và  của  mọi  người. 

Hãy  để  cho  những  tư tưởng  ấy  an  định,  phóng  xả  và 

làm  cho nó  thanh  tịnh.  Hãy  để  cho  lòng mình trở nên 

trống rỗng. 

Để  làm  gì?  Để  quý  vị  có  thể  hưởng  được  trọn 

vẹn hương  vị  nhiệm mầu của  đề hồ.'  Đó  là Phật pháp 

vi diệu tối thượng. 

Một  hôm  có  một  phụ  nữ  trẻ  đang  làm  luận  án 

Tiến sĩ thú nhận rằng trong đầu của cô ta chứa đầy rác. 

Nay  chúng  ta  sẽ  dùng  lời  của  cô  ta  để  nói  lại:  “Hãy 

liệng  sạch  rác  rến  ấy  ra  khỏi  đầu,  thì  cô  ta  sẽ  nghe

' Đề  hồ   ĨỀ.M:  Một  trong  năm  món  chế  từ  sữa.  Là  món  ăn,  vị 

thuốc  tốt  nhất.  (Sữa,  lạc,  sinh  tô,  thục  tô,  đề  hồ).  Tông  Thiên 

Thai gọi Kinh Pháp Hoa và Kinh Niết-bàn quý báu như đề hồ. 
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được  kinh.  Lúc  ấy,  mỗi  điều nghe  sẽ  được  ngàn  điều 

ngộ. 

 -Nhẫn  nhục:  có  ba  loại  nhẫn  nhục:  sinh  nhẫn, 

pháp nhẫn và vô sinh pháp nhẫn. 

 -Tinh  tấn:  nghĩa  là  thường  xuyên  tiến  lên  phía 

trước  không  lui  sụt  trong  công  phu  tu  tập.  Ví  dụ  về 

hạnh  tinh  tấn  cao  nhất  đã  được  nói  trong  kinh  Pháp 

Hoa,  phẩm  Dược  Vương Bồ-tảt Bổn  sự.   Bồ-tát  Dược 

Vương  quấn  mình  trong  vải  tẩm  dầu  hương  rồi  cung 

kính đến trước Đức Phật đốt mình để cúng dường. 

Quý  vị  thắc  mắc:  “Ngài  đốt  mình  như  vậy  để 

làm gì vậy?” 

Vì  Bồ-tát  Dược  Vương  thấy  rằng  lòng  từ  của 

Đức  Phật  quá  tối  thượng,  quá  sâu  mầu,  quá  vĩ  đại, 

không  có  cách  nào  có  thể  báo  đáp  được  ân  đức  ấy. 

Nên  Bồ-tát  đã  đem  hết  thân  tâm  và  tánh  mạng  của 

mình cúng dường lên Đức Phật. 

Quý vị hỏi: “Ngài đốt thân trong bao lâu?” 

- 

Trong  một thòi  gian  rất  dài,  không  có  cách  nào 

tính đếm được khoảng thời gian ấy. 

Khi  Đại  sư Trí  Giả,  vị  tổ  thứ ba  của tông  Thiên 

Thai được đọc phẩm  Dược  Vương Bồ-tảt bổn sự trong 

 Kinh  Pháp  Hoa  đến  đoạn   “...Thị  chân  tinh  tấn,  thị 

 danh  chân  pháp  củng  dường  Như  L aF   (tâm  chân 

chánh  tinh  tấn  ấy,  mới  được  gọi  là  pháp  chân  thật 

cúng  dường  Như  Lai),  thì  Ngài  liền  nhập  vào  định. 

Trong  định,  Ngài  Trí  Giả thấy  pháp  hội  do  Đức  Phật 

giảng kinh Pháp Hoa trên núi Linh Thứu vẫn chưa tan. 

Đại  sư Trí  Giả thấy Đức  Phật Thích Ca Mâu Ni 

vẫn  đang  ngồi  giảng  pháp  ở  đó,  chuyển  bánh  xe  đại 

pháp  giáo hóa vô  lượng  chúng  sinh.  Ngay  đó,  Đại  sư
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Trí  Giả hoát  nhiên  nhập  vào   Pháp Hoa  Tam-muội và 

đạt  được   Nhất triền  dà-la-ni.   Sau  khi Ngài xuất  định, 

với  trí  tuệ  lớn  lao  mà ngài  đã  tự  khai  mở  được,  Ngài 

lập  tông  Thiên  Thai.  Đó  là  cảm  ứng  do  niệm  tưởng 

công  đức  của  Bồ-tát  Dược  Vương  khi  đốt  thân  cúng 

dường Đức Phật. 

Một  số  người  sẽ  phản  đối:  “Nếu  có  nhổ  một  sợi 

tóc  trên  đầu  tôi  mà  làm  lợi  cho  cả  thế  giới,  tôi  cũng 

không  làm.”  Đó  là  họ  chỉ  biết  riêng  mình  mà  không 

cần  biết  làm  lợi  ích  cho  người  khác.  Họ  không  thể 

được gọi là chân thực tinh tấn. 

- 

Ba-la-mật  thứ  năm  là   Thiền  đnh:  có  bốn  loại 

thiền và tám thứ định.  Còn   Cửu  thứ đệ định  đã  có  đề 

cập  trong  phần  kinh  văn  của  kinh  Thủ-lăng-nghiêm 

nên tôi sẽ không giảng ở đây.  Nay chỉ giảng vắn tắt về 

Tứ thiền. 

 -Sơ thiền:  gọi  là  Ly sanh  hỷ lạc địa.   Trong trạng 

thái thiền đầu tiên,  người đạt đến cảnh giới này có thể 

làm cho mạch ngưng đập. 

 -Nhị  thiền:  gọi  là   Định  sinh  hỷ  lạc  địa.   Trạng 

thái  định này vững chãi  hơn ở Sơ thiền.  Đạt đến cảnh 

giới  này  có  thể  dừng  được  hơi  thở.  Nhưng  không  có 

nghĩa  là chết.  Thay vào  đó  là  một  cảnh giới  khác  của 

ý thức.  Hơi thở bên ngoài  đình chỉ nhưng hơi thở bên 

trong  vẫn còn.  Hàng phàm  phu chỉ  sử  dụng được  hơi 

thở bên ngoài.  Nếu người  có  thể  sử dụng  hơi thở bên 

trong thì  họ  được  trường  sinh  bất  tử,  muốn  sống  bao 

lâu  cũng  được.  Tuy  nhiên,  dù  có  sống  đến  bao  lâu 

cũng  chỉ  trở  thành  con  quỷ  giữ  thây  vô  dụng,  chỉ  lo 

giữ cái túi da hôi hám này mà thôi. 
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 -Tam  thiền:  gọi là  Ly hỷ diệu lạc địa.   Mọi người 

tu tập  đều thích chứng được   “diệu  lạc”  này.  Tuy vậy, 

niềm  vui  (phước  lạc)  ở cõi  thiền thứ  ba này tách  biệt 

hẳn với  niềm  vui  thông  thường,  vì  nó  cực  kỳ  vi  diệu. 

Trong cảnh giới này ý thức hoàn toàn đình chỉ. 

 -Tứ  thiền',   còn  gọi  là   Xả  niệm  thanh  tịnh  địa.  

Đen  đây,  tất  cả  mọi  niệm  tưởng  đều  được  xả  trừ. 

Hành  giả  chỉ  còn  biết  những  gì  xảy  ra  ở  cõi  trời  và 

người nhưng hành giả không nên dính mắc,  ngưng trệ 

ở cảnh giới này.  Đạt được cảnh giới thiền thứ tư chỉ là 

bước  đầu  tiên  của  lộ  trình  tu  đạo.  Hành  giả  nên  nhớ 

răng  đến  cảnh  giới  thiền  thứ  tư mới  chỉ  là  một  bước 

tiến  đặc  biệt thôi.  Đó chỉ  là  bước  đầu tiên trên  đường 

hướng  tới  Phật  quả,  chẳng  phải  là  thành  tựu  quả  VỊ 

đầu tiên của hàng A-la-hán. 

-Ba-la-mật  thứ  sáu  là  bát-nhã   iprạịnã),   là  phiên 

âm  từ  tiếng  Sanskrit,  tạm  dịch  là   trí  tuệ.   Có  nhiều 

người  xem  trí  thông  minh  thế  gian  là  trí  tuệ.  Không 

phải  thế.  Trí  thông  minh  là  kiến  thức  thế  gian  xuất 

phát  từ  học  hỏi  các  môn  khoa  học,  triết  lý  và  những 

môn khác mà có.  Còn  tri tuệ là hiểu biết xuất thế gian, 

do chứng được Phật quả mà được.  Đây  là bát-nhã.  Từ 

bát-nhã   (prạịnã)  không  dịch  được  vì  nó  có  quá nhiều 

nghĩa,  nằm trong năm  loại thuật ngữ không nên phiên 

dịch  {ngũ chủng bất phiên).   Đó là:

1.  Những  thuật  ngữ  liên  quan  đến  tính  chất 

huyên bí thâm mật  {bỉ mật chi). 

2.  Những  thuật  ngữ  có  nhiều  nghĩa   (hàm  đa 

 nghĩa). 

3.  Những thuật ngữ liên quan đến những vật mà 

ngôn ngữ địa phương không có  {thửphương vô). 
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4.  Những  thuật  ngữ theo  truyền  thống đã không 

phiên dịch  {thuận  cổ lệ). 

5.  Những  thuật  ngữ  khiến  người  đọc  phát  khởi 

thiên tâm (v/  sinh thiện). 

Năm  nguyên  tắc  này  được  Ngài  Huyền  Trang 

đời Đường đề xướng ra trước tiên. 

Bát-nhã có ba nghĩa:

 ỉ.  Văn  tự bát-nhã:  là những điều  ghi  chép trong 

kinh tạng. 

 2.  Quán  chiếu  bảt-nhã:  là trí tuệ  có  được qua sự 

hồi quang phản chiếu, qua công phu  “phản  văn  văn  tự 

 tánh” - hướng tánh nghe vào tự tâm để nhận ra tự tánh 

của  chính  mình.  Trí  tuệ  này  phát  sinh  khi  măt  tâm 

không  còn  tìm  kiếm  bên  ngoài  nữa,  mà  quay  ữở  lại 

quán  sát  bên  trong  mình.  Với  ánh  sáng  ưí  tuệ  quán 

chiếu, quý vị có thể chiếu soi và quét sạch mọi tối tăm 

mê  muội  chung  quanh  mình.  Khi  trí  tuệ  lưu  xuất  tò 

tâm,  quý vị trở nên rất sáng  suốt và thanh tịnh,  không 

còn bị vây phủ bởi trần cấu ô nhiễm nữa. 

 3.  Thực  tướng  bảt-nhã:  là  bát-nhã  vi  diệu  nhất, 

bất khả tư nghi.  Đồng nghĩa với từ  liêu nghĩa trong đề 

kinh này.  Thực tướng ấy không chứa đựng hình tướng 

nào trong đó cả mà chẳng có gì ở ngoài thực tướng ấy. 

Khi  quý  vị  cho  là   vô  tướng  thì  mọi  pháp  đều  do  đó 

mà biểu hiện,  nên gọi  là  thực tướng.   Nếu quý vị nhận 

ra được  điều này thì  quý  vị  rất  gần với  Đức  Phật,  chỉ 

còn cách Ngài có một bước. 

Kinh Kim Cương nói:

 "Phàm  sở  hữu  tướng,  giai  thị  hư  vọng,  nhược 

 kiến chư tướng p hi tướng, tức kiến Như Lai.” 
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Mọi  pháp  nếu  được  biểu  hiện  qua  hình  tướng 

đều  là  hư  giả.  Nếu  như  ngay  trong  sự  biểu  hiện  của 

các  pháp,  mà quý vị  nhận  ra  được  tính  chất  vô  tướng 

của nó thì lúc ấy quý vị thấy được Phật. 

 Thực tướng bát-nhã là nhận rõ được  bản thể của 

các pháp và thâm nhập vào  căn nguyên của các  pháp. 

Đạt  đến  cội  nguồn  của  các  pháp  rồi  tức  là  như  thấy 

được Phật. 

Rất  dễ  khi  bàn  về  những  kinh  nghiệm  như  vậy, 

nhưng  rất  khó  thể  nhập.  Quý  vị  không  thể  hiểu  được 

bằng  cách  chỉ  nghe  giảng  kinh  mà  phải  tự  mình  dấn 

bước vào con đường tu đạo, dù việc ấy không dễ dàng 

gì,  chúng ta cũng phải nghĩ cách đi trên con đường đó. 

Ví  dụ  có  người  nói:  “Tôi  rất  muốn  đi  New  York 

nhưng đường quá xa và vé máy bay quá đắt nên tôi do 

dự không  muốn  đi.”  Song,  nếu quý  vị  không  bao  giờ 

đi  thì  chẳng  bao  giờ  quý  vị  biết  thành  phố  Nữu-ước 

như thế nào cả.  Chứng ngộ quả vị Phật cũng như vậy. 

Một mặt quý  vị  muốn thành Phật  nhưng  mặt  khác  có 

một  lực  trì trệ  kéo  ngược  lại,  khiến quý vị không bao 

giờ đạt đến  đích  cả.  Cũng  như nhìn  biển  mênh  mông 

rồi buông tiếng thở dài:  “Tu học Phật pháp thật là khó, 

ta  sẽ  tìm  đạo  gì  đó  dễ tu hơn.” Nếu quý vị  có  thái  độ 

đó  quý  vị  sẽ  không  bao  giờ chứng  được  quả  vị  Phật. 

Nếu quý vị không muốn thành Phật thì không nói làm 

gì,  nhưng  nếu  quý  vị  muốn  thành  Phật  thì  phải  dấn 

mình  vào  khó  khăn,  vì  chỉ  trong  khó  khăn  thì  mới 

thấy được cái dễ. 

Thiền ngữ Trung Hoa có câu:

 “Bất lịch nhất phiên hàn  triệt cốt
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 Yên đắc mai hoa phác tị hương”' 

Tạm dịch:

 Neu chẳng một phen xương thấm lạnh

 Hoa mai đâu d ễ  tỏa mùi hương. 

Nhờ chịu đựng những cơn lạnh khắc nghiệt vào 

giữa  mùa Đông ở Trung  Hoa mà có  được  mùi hương 

rất ngọt ngào thanh khiết như thế. 

Mọi  chúng  sinh  đều  thừa  hưởng  được   Thực 

 tướng  bảt-nhã  trong  mình.  Nhưng  cũng  như   “mật 

 nhơn”  trong  kinh  này.  Thực  tướng  bát-nhã  ấy  chưa 

được hiển bày.  Thế nên họ không nhận ra tự tánh vốn 

có  sẵn nơi mình.  Chúng ta không nhận ra tự tánh bát- 

nhã  trong  ta,  là thực  tướng  bát-nhã  vốn  đầy  đủ trong 

mình,  nên chúng ta như kẻ nghèo nàn trong Phật pháp. 

Bát-nhã là ừ í tuệ mà chúng ta luôn luôn có sẵn, chúng 

ta  phải  nên  mở  cánh  cửa  kho  tàng  trí  tuệ  này  ra  thì 

 khuôn  mặt  xưa  nay  sẽ  hiển  bày.  Khi  chúng  ta  chưa 

nhận  ra  mình  có  sẵn   Thực  tướng  bát-nhã  trong  mình 

thì  cũng  như  mang  một  kho  tàng  chưa  khai  quật  ở 

trong  lòng.  Tuy  nhiên,  khai  quật  kho  vàng  lên  vẫn 

chưa  đủ,  còn  phải  ra  sức  luyện  vàng  mới  sử  dụng 

được.  Kinh  nói  rằng  mỏ  vàng  bát-nhã  có  sẵn  trong 

môi người nhưng nếu ta không tinh luyện thì ta chẳng 

dùng  được.  Chúng  ta  phải  phát  tâm  luyện  chất  vàng 

ròng  thực tướng bảt-nhã,   khi ấy  Phật tánh bản  hữu sẽ 

tự xuất hiện. 

Đức Phật dạy:

 Tất cả  mọi chúng sinh  đều  có Phật tánh  và  đều 

 có thể tu tập thành Phật. 

 1 Hoàng Bá Hy Vận 

(?-850), Thiền sư Trung Hoa. 
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Nhưng  quý  vị  không  nên  nghĩ rằng:  “Đức  Phật 

nói  răng  ai  cũng có  thể  làm  Phật.  Vậy tôi  là  Phật  rồi, 

chăng cần tu hành gì nữa cả.” 

Điều  này  cũng  giống  như  biết  mỏ  vàng  nằm  đó 

nhưng không muốn đào lên để dùng. 

Đây  là những giải  thích sơ lược  về  lục  độ  ba-la- 

mật  trong  hạnh  nguyện  của  hàng  bồ-tát.  Mọi  người 

đều  có  thể  quyết  định  tu  tập  hạnh  bồ-tát  để  trở  thành 

bồ-tát.  Nếu quý vị  có chủng  tử bồ-tát thì  quý vị  đã  là 

một vị bồ-tát sơ phát tâm.  Một vị bồ-tát không thể nói 

một cách ích kỷ rằng:  “Chỉ có tôi mới có thể trở thành 

bồ-tát,  còn  quý  vị  thì  không  bao  giờ!  Các  ông  không 

thể như tôi được.” 

Không những mọi người chỉ có thể trở thành bồ- 

tát  mà  họ  còn  có  thể  trở thành  Phật  nữa.  Tôi  tin  rằng 

mọi  người  trong  pháp  hội  này,  một  ngày  nào  đó  se 

thành Phật. 

THỦ LẢNG NGHIÊM

Thủ-lăng-nghiêm  (Sũramgama)  là tiếng  Sanskrit, 

có nghĩa là  líBên  chăc nhất trong tất cả mọi thứ. ”  Tất 

cả mọi hiện tượng, mọi vật thể, như núi,  sông, đất đai, 

nhà cửa, người, vật, các loài sinh từ bào thai, từ trứng, 

từ nơi  ẩm thấp  hoặc  loài hóa  sinh.1 Tất cả những hiện 

tượng đêu phải được thể nghiệm qua chiều sâu và tính 

vững  chãi  mới  có  thể  đạt  được  bản thể  của   định,   bản 

thể của  “mật nhem ”  Khi  hành giả đạt được  “đại định” 

của   umật  nhơn”,  người  ấy  là  một  bằng  chứng  của 

“liễu n g h ĩ a  Khi một hành giả đã đạt được  liễu nghĩa,  

nghĩa là hành giả ấy đã tu tập  lục độ vạn hạnh của bồ-

' Tứ sinh: thai sinh, noãn sinh, thấp sinh, hóa sinh. 
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tát,  đã  chứng  được   “đại  h ạ n h  Chứng  được   “đại 

 hạnh”  rồi  sau  đó  mới  thành  tựu  được  loại  định  cứu 

cánh  kiên  cố  nhất  trong  các  hiện  tượng,  đó  là   “đại 

 q u ả  kết quả lớn nhất trong tất cả các kết quả. 

ĐẠI PHẬT ĐẢNH

Là  đạt  đến  chỗ  vi  diệu  của  bốn  sự vĩ đại.  Đó  là 

 nhăn-nghĩa-hạnh-quả  vĩ  đại.  Bốn  loại  ấy  còn  có  thể 

được  gọi  là  Diệu  nhân,  Diệu  nghĩa,  Diệu  hạnh,  Diệu 

 quả.   Tuy  nhiên,  chữ  “D/ẹV’  không  diễn  tả  toàn  vẹn 

được  nghĩa này,  nên chữ “Đ ại”  được  dùng  để  diễn  tả 

sự to lớn của bốn thứ ấy. 

Hiên  tượng  kiên  cố  rốt  ráo  nhất  là   đại  định,  

không có  định thì thân và tâm bị phân tán không phối 

hợp  chặt  chẽ  với  nhau  được.  Quý  vị  dự  tính  đi  về 

hướng Nam nhưng chân quý vị  lại muốn đi  về  hướng 

Bắc.  Hoặc là quý vị muốn làm việc thiện,  nhưng mình 

không  tự chủ  được  và thay  vì  đó  là  dẫn  đến  sự phạm 

pháp.  Sự  thiếu  sót  một  tấm  lòng  thành  khẩn,  thường 

hằng  để  thành tựu  đạo  nghiệp  cũng  giống  như không 

có yếu tố định. 

Nên  ừong  khi  nghiên  cứu  Kinh  Thủ-lăng- 

nghiêm  mọi  người  nên  hết  sức   “chân,  thành,  hằng.”  

Quý vị phải phát tâm nguyện:  “Tôi quyết tâm học cho 

đến  khi  hiểu  được  cốt  tủy  của  kinh  Thủ-lăng- 

nghiêm.”  Quý  vị  không  nên  dừng  lại  nửa  đường  và 

quay  về  hướng  khác,  không  nên  đánh  trống  giải  tán 

buổi  họp  quá  sớm.  Đừng  nên  nói:  “À,  ta  đã  học  quá 

nhiều  ngày  mà  chẳng  hiểu  gì  cả.  Đây  là  một  loại  rất 

khó học.  Tôi chẳng muốn học tí nào nữa cả.” 

Với  lòng  thành  khẩn,  quý  vị  sẽ  học  kinh  trong 

tinh  thần  rất  nghiêm  túc  và  vẫn  giữ  gìn  được  tâm  ý
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khi  đang  làm  bất  kỳ  việc  gì  khác.  Hoàn  toàn  để  hết 

tâm  ý  vào  việc  học  tập  nên  mọi  vọng  tưởng  tiêu  tan 

sạch.  Phải  học  một  cách  siêng  năng  đến  nỗi  quên  cả 

ăn,  đến  tối  khi  nằm  xuống  ngủ,  chẳng  còn một  vọng 

niệm nào sinh khởi lên nữa, chỉ còn những giáo nghĩa. 

Với sự thường xuyên  {hằng) quý vị không nên học 

vài  ba ngày rồi nghỉ.  Đừng có thấy rằng học Phật pháp 

thì khó khăn và chán nản.  Đừng có trù tính đi dạo công 

viên hay đến những  nơi  giải  trí  hấp  dẫn.  Đừng nên bịa 

ra để  tự bào  chữa  cho  mình:  “Chẳng  có  giá  trị  thực  tế 

khi  học  môn  này  cả.  Nó  đã  quá  cổ  xưa  trong  thời  đại 

khoa học này”, rồi bỏ học, không có tâm hằng viễn, quý 

vị sẽ không có được cứu cánh kiên cố. 

Tu  tập  với  tâm  nguyện  “c h â n -th à n h -h ằ n g  quý 

vị  sẽ  đạt được  sự  “kiên  cô”  và đạt được  định  lực,  quý 

vị  sẽ  không  bị  xoay  chuyển  bởi  hoàn  cảnh  nữa. 

Không  bị  ảnh hưởng,  tác  động  bởi  môi  trường  chung 

quanh.  Đây là giải thích tổng quát về đề kinh này. 

 Kinh:  là  dịch  chữ  Sũtra  trong  tiếng  Sanskrit. 

Người Trung Hoa dùng chữ  kinh có nghĩa là  khế kinh.  

 Khê nghĩa là trên thì khế hợp với đạo  lý của chư Phật, 

dưới  thì  phù  hợp  với  căn  cơ  của  mọi  chúng  sinh,  để 

giáo hóa chúng sinh trong mọi  lúc, mọi thời. 

 Kinh  nghĩa là “con đường”,  có thể dẫn dắt người 

phàm phu tiến lên thành Phật. Kinh còn có bốn nghĩa:

 Quản:  xuyên  suốt.  Nghĩa  lý  Đức  Phật  giảng 

trong  kinh  ví  như  một  sợi  chỉ  hồng  xuyên  suốt  qua 

chuỗi hạt. 

 Nhiếp:  Kinh có thể  giáo  hóa thích họp  bao  gồm 

hết mọi  căn cơ.  Tức  là  đối  với mọi  căn cơ chúng  sinh
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đều có  pháp  riêng biệt  để  giáo  hóa.  Nên nói  “tùy  căn 

cơ để bố thí pháp, tùy người bệnh mà cho thuốc.” 

Kinh  cũng  như thỏi  nam  châm,  mọi  chúng  sinh 

được  ví  như  sắt  vụn,  đều  bị  hút  về  thỏi  nam  châm. 

Kinh  Thủ-lăng-nghiêm  được  ví  như  thỏi  nam  châm, 

nên  được  gọi  là   kiên  cổ.   Nhưng  Kinh  Thủ-lăng- 

nghiêm  còn  mạnh  hơn  cả  thỏi  nam  châm.  Nó  có  thể 

giúp cho con người không bị trầm luân trở lại. Vì kinh 

nhiếp  phục  hết tất  cả  chúng  sinh,  giúp  cho  họ  không 

đọa  lạc  trở  lại  vào  trong  địa  ngục  ngạ  quỷ,  súc  sinh. 

Họ  bị  mê  mờ  đến  nỗi  dù  muốn  thoát  ra  khỏi  hoàn 

cảnh ấy cũng không được.  Nên kinh Phật vi diệu biết 

b ao !  Phật  tò   đến  đây  nghe  giảng  kinh,  một  khi  nghe 

liền  được  thu hút vào  niềm  thích thú.  Khi  nghe  được 

đoạn đầu rồi thì thích nghe cho  đến đoạn cuối.  Họ tán 

thán:  “Thật có ý nghĩa, thật là bổ ích.” 

 Thường: là từ xưa đến nay, ý kinh vẫn không thay 

đổi không thể thêm hay bớt một chữ nào được cả.  Kinh 

vẫn thường hằng, không biến đổi. 

 Pháp:  Kinh  được  gọi  là  pháp,  được  chúng  sinh 

trong cả ba đời quá khứ,  hiện tại,  vị  lai tôn trọng  là vì 

kinh  chứa  đựng  phương  pháp  tu  đạo  chứng  quả  vị 

Phật và giáo hóa chúng sinh. 

Kinh điển Phật giáo được trình bày qua  mười hai 

 thể  loại.1 Mười  hai  thể  loại  này  đều  được  trình  bày 

trong  mỗi  một  bộ  kinhễ  Mỗi  một  bộ  kinh  đều  có  một 

trong mười hai thể loại này:


1. 

 Trường hàng:  Phần kinh văn,  gồm nhiều hàng 

rất dài nên gọi là  trường hàng. 

' Thường gọi  là Thập nhị bộ kinh
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 2.  Trùng  tụng-.   Phần  thi  kệ,  tóm  lại  nghĩa  lý  đã 

diễn bày trong phần trường hàng. 

 3.  Thọ ký:  Trong kinh văn,  khi Đức  Phật Thích- 

ca  Mâu-ni  nói  với  một  vị  bồ-tát:  “Trong  chừng  đó 

kiếp,  các  ông  sẽ  được  thành  Phật,  huệ  mạng  của  ông 

rất dài,  ữong quốc  độ đó ông sẽ giáo hóa vô số  chúng 

sinh.” 

Một  ví  dụ  là  Đức  Phật  Nhiên  Đăng  đã  thọ  ký 

cho  Đức  Phật  Thích-ca  Mâu-ni  sẽ  được  thành  Phật. 

Trong đời quá khứ,  khi còn tu hành trong  “nhân địa”,  

Đức  Phật  Thích-ca  đã  tu  tập  bồ-tát  đạo  rất  tinh 

nghiêm.  Trong  khi  Ngài  khẩn  cầu  được  học  tập  giáo 

pháp,  Ngài  đã  “trải  tóc  mình  phủ  kín  mặt  đường  bùn 

lầy.”  Để  làm  gì?  Trong  một  kiếp  vào  thời  quá  khứ, 

khi  Đức  Phật  Thích-ca  Mâu-ni  đang  đi  trên  đường, 

thấy phía trước  mình cũng  có một vị tỷ-khưu đang đi 

về phía mình.  Ngài không biết đó chính là một vị Phật. 

Con đường dưới chân vị tỷ-khưu đầy bùn lầy:  “Nếu vị 

tỷ-khưu  già  kia  đi  qua  vũng  bùn  này  ngài  sẽ  bị  ướt 

sũng.”  Đức  Phật Thích-ca Mâu-ni  tương  lai  nghĩ ĩihư 

vậy.  Xuất  phát  từ  lòng  kính  ừọng  Tam  bảo,  nhà  khổ 

hạnh đã trải mình nằm phủ ứên đường  lầy,  dùng thân 

như chiếc chiếu phủ trên vũng nước bùn rồi cầu thỉnh 

vị  tỷ-khưu  già  hãy  bước  qua  thân  mình  mà  đi.  Thấy 

vân còn một khoảng đường bị  sình lầy,  sợ rằng vị  tỷ- 

khưu già phải  lội qua vũng  lầy ấy, Ngài xỏa tóc mình 

ra  rồi  trải  qua  vũng  bùn  cho  vị  tỷ-khưu  già  đi  qua. 

Không biết người tỷ-khưu già ấy là một vị Phật. 

Chứng kiến việc cúng dường cung kính như vậy, 

Đức  cổ Phật Nhiên Đăng hài  lòng vô  cùng.  Ngài  nói: 

 “Như thị,  Như t h ị  Chữ   “Như th ỵ   thứ nhất  có  nghĩa
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là:  “Ông đã làm việc cúng dường bằng cách đem thân 

trải  con đường bùn  lầy  để  cho  tôi bước  đi.  Chữ  “Như 

 thị”   thứ  hai  có  nghĩa:  “Trong  quá  khứ,  tôi  cũng  đã 

từng làm như thế, tôi cũng đã từng tu hạnh bồ-tát,  nay 

ông làm như vậy.” 

Rồi  Đức  Phật  Nhiên  Đ ăng1 thọ  ký  cho  Ngài: 

“Vào  đời  tương  lai,  ông  sẽ  thành  Phật  hiệu  là  Thích- 

ca Mâu-ni.  Tại  sao  Đức  Phật Nhiên Đăng thọ  ký  như 

vậy?  Vì Ngài  xúc  động  với  lòng  chân thành  của  Đức 

Phật  Thích-ca Mâu-ni  tương  lai.  Dù  Đức  Phật  Nhiên 

Đăng  thường  ít  để  ý  đến  chuyện  của  người  khác, 

nhưng  Ngài  đã  đặc  biệt  chú ý  đến hành  vi  cung  kính 

này và thọ ký cho Ngài sẽ thành Phật. 

 4.  Nhân duyên:  do có nhiều nhân duyên nên Đức 

Phật giảng giải bằng nhiều loại pháp khác nhau. 

 5.  Thí dụ:  những thí  dụ  được  dùng để minh  họa 

cho tính chất vi diệu của Phật pháp. 

 6.  Bốn  sự:  Phần  này  nói  đến  những  công  hạnh 

trong kiếp trước của chư Phật và các vị Bồ -tát. 

 7.  Bổn sinh:  ghi chép những công hạnh của Đức 

Phật  Thích-ca  Mâu-ni  trong  kiếp  này  hay  công  hạnh 

của những vị  Bồ-tảt. 

 8.  Phương quảng',   phương  là bốn phương,  quảng 

lầ lớn .rộng, biểu thị cho Phật pháp vô cùng rộng lớn và 

tinh thâm vi diệu. 

 9.  Vị tằng hữu:  phần kinh văn đề cập đến những 

việc chưa từng được nói đến từ trước tới nay. 

 1 S:  Dipamkara. 
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 10.  Tự  thuyết',   không  cần  có  sự  cầu  thỉnh,  mà 

Đức  Phật tự phóng  quang  làm  chấn  động  thế  giới  rồi 

giảng nói kinh pháp. 

 11.  Cô khởi',   còn gọi  là phúng tụng.  Đây là phần 

kệ  mà  ý  nghĩa  không  có  sự  liên  tục  với  nhau  giữa 

đoạn đầu và đoạn giữa cùng đoạn cuối. 

 12. Luận nghị,   phần kinh đề cập đến việc nghiên 

cứu bàn luận về sự sâu mầu của Phật pháp. 

Có bài kệ tóm tắt mười hai thể loại như sau:

 Trường hàng,  trùng tụng tinh thọ kỷ

 Cô khởi,  vô vấn nhi tự thuyết. 

 Nhân duyên thỉ dụ cập bon sự. 

 Bon sinh phương quảng vị tằng hữu. 

 Luận nghị cọng thành thập nhị bộ. 

Mỗi  bộ  kinh  đều  có  đủ  mười  hai  thể  loại  này. 

Điều  này  không  phải  có  nghĩa  là  kinh  tạng  Phật  giáo 

chỉ  có  mười  hai  bộ,  nhưng  mỗi  phần  ừong  kinh  văn 

đều  có  đủ,  hoặc  có  ít  nhất  là  một  trong  mười  hai  thể 

loại này. 

II. NHÂN DUYÊN PHÁT KHỞI KINH NÀY. 

Giáo  lý  là  những  lời  dạy  của  bậc  Thánh,  của 

Đức  Phật,  hoặc  của  bồ-tát  để  giáo  hóa  chúng  sinh. 

Giáo  lý  phát  khởi  từ   nhân  và   duyên.   Những  nhân 

duyên này  hình thành  là  do  ở chúng  sinh.  Nếu không 

có  chúng  sinh  sẽ  không  có  chư  Phật.  Nếu  không  có 

chư  Phật  sẽ  không  có  giáo  lý.  Nhân  duyên  và  lý  do 

khởi phát giáo  lý  là để  giúp  cho chúng  sinh chấm dứt 

sinh  tó.  Đây  là  lý  do  Đức  Phật  Thích-ca  Mâu-ni  thị 

hiện ở thế gian.  Kinh Diệu Pháp Liên Hoa nói rõ:
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 “Đức  Phật  chỉ  vì  một  đại  sự  nhân  duyên,  một 

 việc lởn lao nhất mà thị hiện  trên thế gian này

Việc  lớn  lao  ấy  là  gì?  Đó  là vấn đề  sinh tử của 

con người.  Vì con người không hiểu tại sao họ sinh ra, 

rồi  tại  sao  họ  lại  chết  đi?  Họ  tiếp  tục  trôi  qua  cuộc 

sống  chết.  Một  khi  họ  hiểu  ra,  thì  họ  đã  cận  kề  với 

sinh tử.  Đức Phật Thích-ca Mâu-ni thị hiện ở thế gian 

là để  chỉ  cho chúng  sinh hiểu được  tại  sao  họ  lại  sinh 

ra và tại sao họ lại chết đi? 

 Anh sẽ về đâu sau khi chết? 

 Anh sẽ đi đâu khi được sinh ra? 

Một  khi  được  sinh  ra  trong  đời,  chúng  sinh  bị 

bận  rộn  suốt  đời,  phải tìm  nơi  để  ở,  kiếm  áo  quần  để 

mặc,  kiếm  thực  phẩm  để  ăn...  đến  nỗi  họ  chẳng  còn 

thì  giờ để giải quyết việc  sinh tử.  Đây là điều mà mọi 

người đều phải vướng bận.  Họ nói: “Tôi phải làm việc 

khổ  nhọc  và bận  rộn  để  có  được  ngày hai  bữa  ăn,  áo 

quần, nhà ở...” 

Chẳng ai bận tâm tìm  cách  làm  sao để chấm dứt 

sinh tử.  Họ chẳng biết thắc mắc:   “Tại sao  ta đến  trần 

 gian này.  Tại  sao tôi ở đây?  Ta từ đâu đến đây? 

Khi  quý vị  gặp  người  nào  đó,  quý vị thường hỏi: 

“anh từ đâu tới? anh ở đây bao lâu rồi?” Nhưng người ta 

không bao giờ tự đặt những vấn đề cho chính mình. Họ 

quên mất mình từ đâu tới.  Họ quên mất rồi mình sẽ về 

đâu?  Họ  quên mất không tự hỏi  ở chính mình:  “Tôi  sẽ 

đi đâu khi tôi chết?” Chỉ vì người ta quên mất việc phải 

tự hỏi mình vấn đề trên.  Cho nên Đức Phật mới đến thế 

giới  này  để  nhắc  nhở,  thúc  giục  chúng  ta  giải  quyết 

được vấn đề sinh tử. 

 Kinh Pháp Hoa nói rằng:
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 “Đức  Phật  Thể  Tôn,  duy  chỉ  một  đại  sự  nhân 

 duyên mà thị hiện nơi thế gian này là khiến cho chúng 

 sinh  khai mở được tri kiến phật,  để chỉ bày cho chủng 

 sinh  tri  kiến  phật,  để giúp  cho  chủng  sinh  giác  ngộ 

 được  tri  kiến  phật   và  khiển  cho  chúng sinh  thể nhập 

 vào tri kiến phật...  ”l

Nói  chung,  tất  cả  mọi  chúng  sinh  xưa  nay  vốn 

đều  có  sẵn  /Tỉệ  kiến phật.   Trí  tuệ  sẵn  có  xưa  nay  của 

chúng  sinh  vốn  đồng  một  thể  tánh  với  chư  Phật. 

Nhưng  trí  tuệ  ấy  ở chúng  sinh  được  ví  như  vàng  thô 

đang  còn  nằm  trong  mỏ  như đã  đề  cập  ở trên.  Trước 

khi  được  khai  quật  lên  thì  vàng  vốn  chưa  được  hiển 

bày.  Một khi  quý vị đã nhận thức  được  Phật tánh vốn 

thường hằng, thường hiện hữu trong mình, ắt là quý vị 

mới như pháp tu hành,  mới có thể khai quật mỏ vàng, 

mới tinh luyện được chất vàng ròng không còn dính tí 

quặng hoặc cấu bẩn trong đó. 

“Bổn hữu Phật tánh của bạn ở đâu? 

Bổn hữu trí tuệ của chúng ta ở đâu?” 

Phật  tánh  được  hiện  hữu  từ  ngay  trong  phiền 

não  của chúng ta.  Mọi người  ai  cũng  có  phiền não và 

ai  cũng  có  Phật tánh.  Trong hàng phàm  phu,  thì phần 

phiền não hiển lộ nhiều hơn là Phật tánh. Phiền não ví 

như tảng  băng,  trí tuệ ví  như nước,  Phật tánh được  ví 

như hơi nước.  Tánh ướt của hơi nước đều có sẵn trong 

cả hai thứ băng và nước.  Cũng thế, Phật tánh hiện hữu 

trong  cả trí tuệ và phiền não.  Nhưng khi tánh ướt  của 

nước  còn  có  chung  trong  cả  hai  dạng  băng  và  nước, 

thì  tính  chất  vật  lý  của  nó  có  sự  khác  biệt.  Một  cục

' Phẩm Tín giải, thứ 4. 
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nước  đá  nhỏ  thì  cứng  và  có  thể  gây  thương  tích  nếu 

người ta va phải  vào  nó.  Cũng thế,  quý  vị  có thể  làm 

tổn  thương  người  khác  bằng  phiền  não  của  mình, 

nhưng một vài giọt nước thì vô hại nếu quý vị tưới nó 

lên mọi người.  Cũng như thế, người có trí tuệ dùng lời 

nói  từ  hòa  của  họ  có  thể  làm  cho  mọi  người  vui  vẻ 

ngay  cả  khi  quở  trách  người  khác.  Nếu  quý  vị  dùng 

phiền não của mình để  làm phiền người khác, thì sự si 

mê  của  mình  cũng  như  đống  lửa  cháy  lan  tới  người 

khác ngay khi vừa thốt ra lời nói.  Thực vậy,  quý vị có 

thể  làm  người  khác  bực  bội  rất  nhiều  nếu  một  trong 

hai  người  nổi  nóng  và  chắc  chắn  người  ấy  sẽ  bị  tổn 

thương. 

Người ta có thể trở về với bản tâm của mình nếu 

tự  chuyển  hóa  được  phiền  não  thành  trí  tuệ.  Sự 

chuyển  hóa  đó  được  ví  dụ  như  khi  băng  tan  thành 

nước.  Bạn  không  thể  cho  rằng  băng  chẳng  phải  là 

nước vì băng tan rồi mới thành nước.  Bạn cũng không 

thể nói rằng nước chẳng phải  là băng vì nước đông lại 

thì thành băng.  Tính chất chung nhất của hai thứ ấy  là 

 tánh ướt. 

Tương  tự  như  vậy,  không  ai  có  thể  phủ  nhận 

rằng chúng sanh kia chẳng phải  là Phật,  hay Đức Phật 

kia chẳng phải  là chúng  sinh.  Đức Phật là phật  trong 

 chúng sinh  và chúng sanh  là chúng sanh trong Phật. 

Quý vị  nên  nhận thức  rõ  nguyên  lý  này.  Quý vị 

chỉ cần chuyển hóa, tức  là làm cho băng tan.  Việc này 

rất có ích cho mọi người. 

Tôi  nói  rằng  nước  không  thể  làm  hại  người, 

nhưng  có  người  sẽ  không  đồng  ý,  vì  mọi  người  đều 

biết sự nguy hiểm của sự chết đuối và nạn lũ lụt. 
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Thật  sự  là  quá  nhiều  nước  cũng  làm  hại  con 

người.  Nhưng  trong  khi  ví  dụ,  tôi  chỉ  đề  cập  đến một 

lượng nước nhỏ.  Nếu quý  vị  muốn đưa ra những điều 

vô  lý  để  phản  bác  những  chuyện  vô  lý  thì  có  thể  kể 

đến  vô  cùng  tận.  Quý  vị  nên  nắm  bắt  cho  được  ý 

chính  chứ  đừng  bị  chướng  ngại  bởi  những  cá  biệt. 

Nếu quý  vị  luôn  luôn tìm ra những  lý  lẽ  để phản bác, 

thì  dù  tôi  có  nói  gì  quý  vị  vẫn  không  tin  được.  Nếu 

quý  vị  có  niềm  tin thì  khi  tôi  nói  trứng  mọc  trên  cây, 

quý vị cũng tin tôi.  Với  niềm tin như vậy,  quý vị  mới 

phát sinh được trí tuệ. Nếu không có niềm tin như thế, 

trí tuệ chân chính bao giờ mới được hiển lộ? 

Trí  tuệ  chân  chính  phát  sinh từ  sự si  độn,  chính 

là  khi  băng  tan  thành  nước,  đó  là   trí  tuệ.   Khi  nước 

đông  thành  băng  đó  là  si  độn.  Phiền  não  chẳng  là  gì 

khác  ngoài  si  độn.  Nếu  quý  vị  thông  minh  sáng  suốt 

hoàn toàn thì quý vị không còn phiền não nữa. 

Khi tôi giảng kinh là làm cho đạo lý được sáng tỏ. 

Đừng bận tâm tìm tòi những cá  biệt  để  phê  phán,  bình 

phẩm về đạo  lý.  Hai việc này hoàn toàn khác biệt nhau. 

Quý vị nên tiếp tục lắng lòng nghe,  khi nghe kỹ rồi quý 

vị  sẽ hiểu được  những  gì  tôi  nói  là chính xác.  Còn nếu 

chỉ nghe qua loa, quý vị không thể nắm bắt được.  “Ông 

ta nói gì vậy?", quý vị thắc mắc:  “Tôi chẳng hiểu gì cả.” 

Trước đây,  quý vị chưa từng được nghe làm sao nay có 

thể hiểu được?” Nếu quý vị có khả năng hiểu được Phật 

pháp  khi  trước  đây  chưa  từng  nghe  giảng  nói  một  lần 

nào cả, thì trí tuệ của quý vị thật là kỳ đặc.  Có lẽ quý vị 

đã từng nghe pháp từ trong đời  trước. Nhưng đây là lần 

đầu tiên trong đời  này quý  vị  được  nghe.  Lần  đầu tiên 

mới  nghe  thấy  có  vẻ  quen  thuộc  nhung  dần  dần  càng
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nghe càng thấy quen hơn. Cũng như vậy, khi quý vị gặp 

một  người  nào  đó  lần  đầu,  thấy  họ  có  vẻ  quen  quen, 

nhưng  nếu trước  đó  đã  gặp  nhau vài  lần  rồi  thì  quý  vị 

liền nhận ra họ ngay. 

Khi  quý  vị  nhận  ra  được  tự  tánh  mình  chính  là 

Phật tánh,  là quý vị chuyển hóa được phiền não thành 

bồ-đề.  Chứng  bồ-đề  có  nghĩa  là   giác  ngộ.   Giác  ngộ 

chân chính là không chấp trước vào một pháp nào cả. 

Nếu quý vị còn chấp trước  là còn chưa giác  ngộ.  Mặc 

dù nay tôi  chưa được  giác  ngộ  nhưng tôi  không  chấp 

trước. 

Có  người  sẽ  thắc  mắc:  “Hòa  thượng  nói  rằng 

Hòa thượng không  có  chấp trước,  nhưng Hòa thượng 

cũng nói rằng mình chưa được giác ngộ.  Như thế phải 

chăng Hòa thượng cũng giống như chúng con?” 

Tôi  không  giống  như  quý  vị,  nếu  quý  vị  đã  hết 

sạch  chấp  trước,  quý  vị  sẽ  trở  thành  người  giác  ngộ. 

Tôi  chưa  giác  ngộ  là  vì  tôi  chưa  muốn  giác  ngộ.  Tôi 

muốn  được  sống  cùng  với  mọi  người.  Nhưng  tâm 

thức của quý vị không giống như của tôi,  vì tôi không 

thể  từ bỏ  mọi  loài  chúng  sinh nên tôi  nhìn mọi  người 

đều  hoàn  thiện  cả.  Vì  lý  do  này  nên  tôi  chưa  muốn 

giác  ngộ.  Nói  thật  ra,  tôi  có  trái  tim  của  một  bồ-tát 

ước nguyện cho mọi loài được  lợi lạc, chớ chẳng quan 

tâm  gì  đến chính mình.  Tôi  đã nói với  quý vị rằng để 

đạt  được  sự  giác  ngộ  thì  dù  có  xuống  địa  ngục  hay 

phải  chịu  vô  hạn  khổ  đau  tôi  cũng  vui  lòng.  Nếu  có 

thức ăn ngon tôi cũng chỉ ăn tí chút rồi biếu cho người 

khác  dùng.  Cũng  như  vậy,  tôi  đã  nếm  được  chút 

hương  vị  giải  thoát  rồi,  và  bây  giờ  tôi  muốn  để  cho 

toàn  thể  quý  vị  nếm  trải  hương  vị  ấy.  Để  nếm  được
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hương  vị  giải  thoát,  quý  vị  phải  nghiêm  khắc  với 

phiền  não  trong  chính  mình.  Khi  quý  vị  không  còn 

phiền não nữa và đã chuyển hóa được vô minh, trí tuệ 

sẽ  phát  sinh và  quý  vị  trở nên tự tại.  Đây  gọi  là  khai 

mở  được   tri  kiến  phật  trong  mình  rồi,  là  quý  vị  đã 

khai  quật  được  mỏ  vàng  rồi,  đến  lúc  quý  vị  cần phải 

hiển  bày   tri  kiến phật  ấy  ra.  Quý  vị  cần  siêng  năng 

chăm chỉ,  cũng như cần phải  có  sức người  để  đào  đất 

lấy  vàng  lên vậy.  Trước  tiên,  quý  vị  phải  gạn  bỏ  bùn 

đất, rồi dần dân đãi vàng ra tò trong cát. 

Hiển bày   tri  kiến phật là hướng  dẫn  chúng  sinh 

phương pháp chân thật tinh tấn tu hành.  Để được hiển 

bày  tri kiến phật cần phải hành trì tĩnh tọa, tham thiền 

hăng  ngày.  Cho  đến  một  lúc  nào  đó,  tâm  bỗng  nhiên 

thấu  thoát,  quán  thông  mọi  sự.  Đó  là  lúc  quý  vị  đã 

được khai ngộ.  Quý vị hiểu ra:  “ớ /  xưa nay chỉ là cải 

 đỏ  ư?   ” Khi ấy mọi vấn đề  sinh tô của con người  đều 

được giải quyết một cách minh bạch.  Đây được  gọi  là 

 ngộ tri kiên phật. 

 Tri kiến phật hoàn toàn không giống như tri kiến 

chúng  sinh phàm phu của  chúng ta.  Chúng  sinh dùng 

tri  kiến  của  mình  để  khởi  dậy  không  ngừng  vọng 

tưởng, phát sinh tâm chấp trước.  Chỉ cần ai đối xử VƠI 

mình không tốt một chút, mình cũng sinh ra phiền não 

rồi.  Thực  ra,  nếu mình  đối  xử với  mọi  người  tốt đẹp, 

thì  làm  sao  mà  người  ta  lại  đối xử không  đẹp  đối  với 

mình? Hiểu rõ quy luật này rồi ta mới  biết chẳng phải 

do người ta đối xử không tốt với mình mà chính là do 

mình đối xử không tốt với người ta. 

Đó là:

 Một tay vỗ chảng nên kêu
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 Hai tay gộp lại vang rền ăm thanh. 

Mọi  người  đều đảnh  lễ  Đức  Phật  với  lòng  cung 

kính tột cùng vì Đức Phật  là bậc toàn thiện.  Đây  là lý 

do  tại  sao  chẳng ai mà không phát khởi thiện tâm khi 

nghĩ đến Đức Phật. 

Có  người  nói:  “Tôi  không  tin  như  vậy,  vân  có 

người phỉ báng Đức Phật thôi!” 

Ai  mà  phỉ  báng  Đức  Phật  thì  người  ấy  không 

được  kể  là  người,  đơn  giản  là  họ  không  hiểu  vì  sao 

mình  được  làm  thân  người,  vì  thế  nên  họ  phỉ  báng 

Phật, Pháp,  Tăng.  Họ không hiểu được vấn đề cốt tủy 

của cuộc  đời  mình  là  gì?  Nếu họ  biết tại  sao  họ  được 

làm thân người, họ sẽ không phỉ báng Tam bảo. 

Chúng  ta  thể  nhập  vào   tri kiên phật ngay  khi  ta 

được  giác  ngộ.  Điều  này  cần  phải  có  công  phu  hành 

trì.  Quý vị cần phải tham cứu và phải thực hành nhiều 

hơn  nữa,  rôi   hôi  quang  phản  chiêu.   Khi  chon  tánh 

sáng  suốt  chiếu  sáng  bản tâm  mình  rồi,  quý  vị  sẽ  trở 

thành người  có  trí tuệ đó  là  nhập  tri kiến phật,   không 

hai  không  khác.  Đức  Phật  giảng kinh thuyết pháp  chỉ 

là để giúp cho chúng sinh  khai,  thị,  ngộ,  nhập  tri kiến 

 phật này. 

Nói  tóm  lại,  đây  là  lý do  mà Đức  Phật Thích-ca 

Mâu-ni đã giảng kinh, thuyết pháp trong hơn 300 hội, 

suốt bốn mươi chín năm trong thế gian. 

Nếu  đem  bộ  kinh  Thủ-lăng-nghiêm  xét  kỹ,  có 

sáu nhân duyên Đức Phật thuyết kinh nầy:

 1.  Ỷ vào đa văn, không tu tập định lực. 

A-nan  là  đệ  tử  vừa  là  em  họ  của  Đức  Phật,  A- 

nan rất thông minh,  đọc rất nhiều và biết rất nhiều.  A- 

nan  theo  Đưc  Phật  xuất  gia  hàng  chục  năm  rồi,  nên
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nhớ  được  toàn  bộ  lời  Đức  Phật  đã  thuyết  trong  các 

pháp  hội.  Trí  nhớ  của  Ngài  rất  phong  phú,  khi  nghe 

qua  một  lần  rồi  thì  không  bao  giờ  quên  được.  A-nan 

không  phải  gắng  sức  để  nhớ,  vậy  mà  thông  thường 

các  học  giả phải  tự mình học  kỹ những nguyên  lý mà 

họ  đọc  được  trong  kinh  sách,  rồi  mới  vận  dụng  được 

những  điều  mình  đã  học.  Thái  độ  của  những  học  giả 

này là:  “Hãy xem sự hiểu biết của tôi đây nè!  Tôi biết 

rõ hơn quý vị nhiều.  Tôi đã có bằng Tiến sĩ khoa học, 

triết học, văn chương...” 

Mặc  dù  A-nan  có  được  khả  năng  thông  minh 

một  cách  tự  nhiên.  Nhưng  ỷ  vào  khả  năng  ấy  quá 

nhiều mà thờ ơ với việc  công phu tu tập phát triển tuệ 

giác và định lực.  A-nan cho rằng định lực không quan 

trọng:  “Tôi  biết  rất  nhiều  điều,  và  tôi  có  tri  thức, 

chừng  đó  là  đủ rồi.  Định  lực  chẳng  có  gì  quan  trọng, 

nói  rằng  nhờ có  định nên huệ  được  phát  sinh,  còn  tôi 

đã có được trí huệ rồi.” Nên A-nan hoàn toàn bỏ quên 

công phu tu tập định lực. 

Kinh  Thủ-lăng-nghiêm  được  Đức  Phật  giảng  do 

lời  thỉnh  cầu  của  A-nan.  Phát  xuất  từ  việc  A-nan 

không  tu  tập  định  lực.  Khi  đại  chúng  tọa  thiền,  tham 

công án, thì A-nan đọc sách hoặc viết  lách gì đó. 

Sự thù thắng  của pháp hội  giảng  kinh Thủ-lăng- 

nghiêm  lần  đầu  này  bao  gồm  cả  việc  thực  hành  tọa 

thiền,  chiêm  nghiệm  lại  nhựng  hiểu  biết  đã  thu  nhận 

được  khi nghe  giảng kinh.  Quý vị thực tập thiền quán 

để  có  được  sự tương  ưng  với  tri  kiến  thu  nhận  từ chỉ 

thú  của  kinh.  Thông  qua  nỗ  lực  công  phu  thiền  định 

và  quán  chiếu  như vậy,  quý  vị  có  thể  được  khai  ngộ. 

Nhưng  chủ  yếu  là  quý  vị  phải  phát huy  song  song  cả



66

QUYÉNI

hai  mặt  định  lực  và  chiêm  nghiệm  lại  những  điều  đã 

được học. 

Ngài  A-nan  thì  khác,  Ngài  không  tu  tập   thực 

 tướng  bảt-nhã.   Ngài  nghĩ  rằng  mình  sẽ  đạt  được  quả 

vị  Phật  thông  qua   văn  tự  bảt-nhã,   Ngài  nghĩ  rằng 

mình  là  em họ  của Đức  Phật,  người  đã đạt được  Phật 

quả  rồi  thì  thế  nào  cũng  giúp  cho  mình  được  quả  vị 

Phật  thôi,  nên  chẳng  phải  bận  tâm  tu tập  làm  gì.  Nên 

A-nan  đã  tiêu  phí  thòi  giờ  vào  việc  học  tập  đa  văn 

như vậy. 

Theo  Kinh  Thủ-lăng-nghiêm,  một  hôm  A-nan 

đang trên đường khất thực,  mang bình bát đến từng nhà 

theo  thứ tự.  Trong  khi  một  mình trên  đường  đi  thì  gặp 

con  gái  của Ma-đăng-già.  Đó  là  một phu nữ theo  “mốt 

sống mới.”  Đặc biệt A-nan rất đẹp trai.  Khi con gái của 

Ma-đăng-già  thấy  A-nan,  cô  ta  liền  mê  đắm,  nhưng 

không  biết  làm  sao  cám  dỗ  A-nan  được.  Cô ta  về  nhà 

nói  vói  mẹ  rằng  “Mẹ  phải  giúp  con  lấy  A-nan  làm 

chồng.  Nếu không con chết mất.” Bấy giờ Ma-đăng-già 

là một tín đồ ngoại đạo, thuộc phái   Ta-tỳ-ca-la,’  còn gọi 

là   Kim  đầu.   Bà  ta  có  một  loại  chú  thuật  gọi  là  Tiên 

Phạm thiên.  Bà ta tu  luyện chú thuật  ngoại  đạo  này  và 

sử  dụng  nó  rât  linh  nghiệm.  Do  bà  Ma-đăng-già  rất 

thương  con  gái  mình,  nên  bà  ta  dùng  chú  Tiên  Phạm 

thiên  để  mê  hoặc  A-nan.  Do  thiếu định  lực,  nên A-nan 

không thể tự chủ được,  bị chú thuật dẫn dắt đến nhà cô 

con  gái  của Ma-đăng-già,  nơi  A-nan  suýt bị  phạm  giới 

dâm. 

'  S:  Kapila. 
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Trong năm giới,  quan trọng nhất là giới  giết hại, 

trộm  cắp,  tà  dâm,  nói  dối,  uống  rượu  thì  Ngài  A-nan 

gần  như  sắp  phạm  vào  giới  tà  dâm.  Đức  Phật  biết 

được toàn bộ những gì sắp xảy ra.  Biết rằng người em 

của  mình  đang  gặp  nạn.  Ngài  liền  trì  chú  Thủ-lăng- 

nghiêm  để  giải  trừ  chú  thuật  Tiên  Phạm  thiên  của 

ngoại  đạo   Ta-tỳ-ca-la.   A-nan  mê  muội  đến  mức  như 

người  say rượu hoặc  say ma túy.  Ngài hoàn toàn quên 

băng mọi  việc  trước  đây.  Nhưng khi Đức Phật trì  chú 

Thủ-lăng-nghiêm thì  năng  lực  của minh  chú  liền phát 

khởi trong A-nan và quét sạch mọi mê muội trong tâm, 

khiến  A-nan  liên  thức  tỉnh.  A-nan  mới  nhận  ra  được 

tại sao mình bị vướng vào tình huống như thế này. 

A-nan  trở  về  tinh  xá,  quỳ  trước  chân  Đức  Phật, 

khóc lóc thảm thiết:

“Con  từ  trước  đến  nay,  con  chỉ  ỷ  lại  vào  học 

rộng  hiểu  nhiều,  mà  không  chịu tu tập  để  hoàn  chỉnh 

đạo  lực.  Kính mong  Thế  tôn chỉ  bày  cho  con phương 

pháp tu tập định  lực  của chư Phật trong mười phương 

để được thành tựu đạo lực.” 

Nhân  đó,  Đức  Phật  mới  nói  kinh  Thủ-lăng- 

nghiêm.  Đây  là  nguyên  nhân  thứ  nhất  mà  kinh  nay 

được ra đời. 

Nhân duyên thứ hai là:


2. 

 Cảnh  giác  đổi  với cuồng huệ  -  Bảo  hộ  cho 

 chúng sinh khỏi rơi vào tà kiến. 

 Cỏ  nhiều  người  thông  minh  trong  đời,  mặc  dù 

họ có tri thức  mà vẫn không vận hành theo  chánh đạo 

được.  Thay  vì  vậy,  họ  sử dụng  tri  thức  ấy  để  làm  hại 

con  người.  Họ  ngập  sâu  vào  tà  kiến  và  không  muốn 

sửa đổi để quay về với chính kiến.  Họ cứ cho rằng họ
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đúng.  Họ  tự  cho  mình  là  kẻ  thông  minh  xuất  chúng 

rồi  xử  sự  theo  cách  rất  hồ  đồ,  mê  muội.  Nên  Kinh 

Thủ-lăng-nghiêm  là  một  lời  cảnh  cáo  cho  lớp  người 

này. 

Ngạn ngữ có câu:

 Thông minh nãi thị âm chất chủng 

 Âm  chất dẫn nhập thông minh  lộ 

 Thiện  dục nhân kiến,  bất thị chân  thiện 

 Ác khủng nhân tri,  cảnh  thị đại ác ” 

Nghĩa là:

Do đời trước có gieo trồng chút ít nhân đức hạnh, 

có  thể  họ  đã  học  hành  siêng  năng  chăm  chỉ,  hoặc  đã 

tụng  đọc  Kinh  Phật  rất nhiều,  nhưng tính thông  minh 

này  được  tựu  thành  do  các  việc  thiện  này.  Đó  gọi  là 

 âm  chất,1  người  bình  thường  không  thể  thấy  được. 

Tính thông minh này không thể nào thành tựu ở trong 

những  người  không  hề  làm  việc  thiện,  hoặc  những 

người  đánh  trống  khua  chiêng,  quảng  cáo  trên truyền 

hình,  trên  báo  chí  rằng:  “Tôi  đã từng  làm  những  việc 

thiện  như  thế,  như  thế....”  Những  người  này  có  làm 

việc thiện thật, nhưng đây không phải  là “chân thiện.” 

Việc  thiện  chỉ  được  công  nhận  khi  người  làm 

một cách âm thầm-đó là chân thiện. Nên nói:

 “Làm  việc thiện  mà  muốn  người  ta  biết đến,  thì 

 chẳng phải là chân  thiện. 

 Làm  việc  ác  mà  sợ  người  khác  biết  được  đỏ  là 

 việc đại ác. ” 

'Âm chất   ĨỀ % :  Việc họa phúc, tốt xấu mà người không thể biết 

được. 
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Những  người  làm  việc  thiện  mà  muốn  mọi 

người  đều biết  việc  thiện  của mình thì  đó  không phải 

là  việc  chân  chính.  Họ  chỉ  là những  người  ham  thích 

sự nổi danh. 

Việc ác  lớn nhất là người ta âm thầm  làm nhưng 

lo  sợ người  khác  phát hiện được  nên tìm mọi  cách để 

che dấu. 

Hạt nhân đức hạnh đã âm thầm gieo trong những 

đời  trước  sẽ  cho  chúng ta hưởng quả báo  thông  minh 

trong  đời  này.  Nhưng  nếu  chúng  ta  không  vận  dụng 

sự thông minh đó vào việc  thăng hoa và lợi  lạc,  trong 

việc  trau  dôi  đức  hạnh  và  làm  việc  thiện,  mà  làm 

những  việc  ác  thì  sự  thông  minh  lanh  lợi  ấy  là  trí 

thông  minh  của  thứ  kiến  giải  nửa  vời,  không  phải  là 

tri kiến chân chính. 

Chẳng  hạn,  vào  thời  Tam  quốc  ở Trung  Hoa  có 

viên tướng Tào Tháo được xem là cực kỳ thông minh, 

nhưng  lại  đa  nghi  như  quỷ.  Và  vua  Nghiêu1 được  gọi 

là  người  thông  minh  nhưng  ác  độc.  Cũng  thế,  ở  Mỹ, 

một  người  thông  thái  thường  được  gọi  là  người  ác. 

Thực vậy,  người ta đồn đãi với  nhau gọi  tôi  là thần  là 

thánh.  Mà thực ra tôi chẳng thích ai gọi tôi  là thần cả. 

Những  người  này nghĩ rằng khi  gọi  như vậy có  nghĩa 

là khen ngợi  tôi,  nhưng trong Phật pháp,tôi xem đó  là 

lòi  phỉ  báng.  Quý  vị  không  nên  đánh  giá  các  vị  thần 

quá  cao,  họ  chưa  đạt  được  một  quả  vị  gì  lớn  lao  cả. 

'  Ề ,   Yao:  Đế  Nghiêu 

Họ  Y  Kì 

 ,   tên  Phóng  Huân 

con  của Đế  Cốc,  lên ngôi  năm 2357  trước  Công Nguyên 

(Giáp Thìn) tại  vị  100 năm, nhường ngôi cho Đế Thuấn. 
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Họ  chỉ  là những  vị  Hộ  pháp,  công  việc  chính của Hộ 

pháp là hộ trì Tam bảo:  Phật, Pháp, Tăng. 

Những  bậc  đại thiện nếu  bị  đọa  lạc  cũng  sẽ đọa 

vào  hàng  quyến  thuộc  ma.  Nếu  có  người  làm  những 

việc đại  ác mà thức  tỉnh và sửa đổi thì người ấy  được 

xem  là bậc đại thiện vì họ đã có can đảm tự sửa chính 

mình. 

Tuy  nhiên,  có  người  đã  từng  gieo  trồng  hạt 

giống tốt trong khi  đó,  họ  không đề ý đến những cảm 

ứng  đặc  biệt  từ  hạnh  nghiệp  của  mình,  mà  lại  làm 

những  việc  ác  và  lừa  lọc  người  khác;  do  vậy  nên  họ 

trở  thành  những  kẻ  cực  ác,  vì  họ  là  những  người  đã 

biết rõ điều hay lẽ phải mà lại cố ý làm điều tà vạy. 

Người  có   càn  huệ  thường  làm  những  việc  điên 

đảo,  những  việc  kỳ  quặc  mà  vẫn  cảm  thấy  rằng  mình 

đúng  đắn.  Đến  mức  có  thể  giết  người  và  tự  cho  rằng: 

“Nếu  ta  không  giết  người  ấy,  nó  sẽ  giết  những  người 

khác.  Nhưng vì ta đã giết  nó  rồi,  nó  sẽ  không  còn  giết 

người khác được nữa.” 

Thực  ra,  anh  ta không phải  là  một  kẻ  mang  bản 

tính  sát  nhân  chút  nào  cả,  nhưng  anh  ta  lại  có  thành 

kiến với  nạn nhân.  Đây  là  một  ác ý.  Có  nhiều kẻ  vốn 

đã  phạm  sai  lầm,  lạỉ  thường  tạo  ra  một  lý  do  chính 

đáng  cho  hành  vi  sai  trái  của  mình,  họ  thường  tạo  ra 

câu  chuyện  có  tình tiết  rất  hay  để  tránh  khỏi  sự buộc 

tội của  luật pháp.  Mặc dù anh ta sai trái,  nhưng anh ta 

lại  tin  chắc  rằng  mình  sẽ  thắngế  Đây  là   “cuồng  huệ.”  

Kinh  Thủ-lăng-nghiêm  góp  phần  thức  tỉnh  cho  mọi 

người,  giúp họ  đối trị  lại những bào  chữa phát xuất từ 

ác  ý.  Kinh  cảnh  báo  cho  những  kẻ  này  hãy  thay  đổi 

lối suy nghĩ,  đừng mang giữ các tà ý đó nữa, đừng tin
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chắc  rằng  các  tà  ý  ấy  là  đúng  nữa,  và  sửa  đổi  lại 

những  ý  nghĩ  ấy  để  có  thể  trở  về  chính  đạo,  với  tư 

tưởng chân thật. 

 3.  Chỉ rõ chân tăm, hiển bày căn tánh. 

Kinh  Thủ-lăng-nghiêm  là  bộ  kinh  chỉ  thẳng  vào 

tâm  để  cho  chúng ta nhận  ra  được  bản tâm,  và chứng 

nhập được Phật tánh. 

Thế  tâm  ấy là gì? Đó  là  chân  tâm,  vốn không thể 

thấy  được.  Tâm  nằm  trong  lồng  ngực  mà  quý  vị  có 

thể trông thấy được,  đó  chỉ  là trái tim,  nhiệm vụ nó  là 

để  giúp  cho  quý  vị  sống  còn.  Đó  không  phải  là   chân 

 tâm.   Trái  tim  ấy  chắc  chắn  không  thể  nào  dẫn  quý  vị 

đến  sự  hiểu  biết  chân  chính.  Nếu  trái  tim  trong  lồng 

ngực  quý  vị  là   chăn  tâm,   thì  lẽ  ra nó  phải  cùng  đồng 

hành với  quý vị khi chết đi.  Vậy mà  sau khi  chết thân 

xác quý vị còn đó mà ứái tim vẫn nằm yên trong thân. 

Thế  nên trái tim thịt  ấy không phải  là  chân  tâm. 

Tâm chân thật của quý vị chính là  Phật tánh. 

“Thế Phật tánh ở nơi đâu?” 

Phật tánh chẳng ở trong,  chẳng ở ngoài,  chẳng ở 

giữa.  Kinh  văn  sẽ  giải  thích  đạo  lý  này  rất  chi  tiết. 

Trong  kinh  cũng  sẽ  giải  thích  “  Thập phiên  hiển  kiến"  

(mười lân chỉ bày tánh thấy), đó là  “chân  tà m r

Đây  là  nguyên  nhân  thứ  ba  khiến  Đức  Phật 

tuyên thuyết  bộ  kinh này,  là  để  chỉ  bày  rõ  cho  chúng 

sinh   Thường  Trụ  Chân  Tâm  Tánh  Tịnh Minh  Thể (thể 

tánh  thanh  tịnh  sáng  suốt  thường  trụ  của  chân  tâm). 

Chơn  tâm  này  vốn  không  đi,  không  đến,  không  biến 

đổi,  không  dao  động.  Chơn  tâm  ấy  là  bản  thể,  không 

bị  nhiễm  ô.  Bản  chất  của  chân  tâm  hoàn  toàn  thanh 

tịnh.  Thể tánh của chân tâm hoàn toàn sáng suốt. 
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4. 

 Hiển  thị chân  tánh  của  định  lực và  khuyến 

 khích việc tu chứng. 

Có rất nhiều pháp môn trong việc tu tập định lực. 

Ngoại đạo cũng có nhiều  loại  định.  Vậy nên trong khi 

tu tập định lực,  chỉ cần:

 “Sai chi hào ly, 

 Thất chi thiên lý ” 

(chỉ  cần  sai  lầm  bằng  một  mảy  tóc,  thì  sẽ  uổng 

công đi xa cả ngàn dặm)

Do  vậy  nên  quý  vị  nên  tu  tập  theo  chánh  định, 

tránh  tu  tập  theo  lối  tà  định.  Các  loại  định  do  ngoại 

đạo  và  Tiểu  thừa  tu tập  đều  là  tà  định,  chẳng  phải  là 

chánh  định.  Vì  các  loại  định  ấy  không  lưu  xuất  từ 

chân tánh,  nên  sẽ không bao  giờ đạt được  Thánh quả, 

bất luận tu tập dụng công lâu hay mau.  Nên nói:

 Tánh  định ma phục triều trỉêu lạc 

 Vọng niệm bất khởi xứ xứ an ” 

(Chân  tánh  an  định,  ma  chướng  bị  hàng  phục, 

nên  ngày  ngày  đều  sống  trong  an  vui.  Vọng  niệm 

không sinh,  mọi nơi chốn đều an nhiên.)

Tại  sao  hành  giả  bị  ma  chướng  khi  tu  tập?  Tại 

sao nghiệp chướng  sinh khởi.  Chỉ vì trong tự tánh của 

họ  chưa  có  được  định  lực.  Nếu  tự tánh thường  an  trú 

trong định, tất cả ma sự đều bị hàng phục. 

Có  rất  nhiều  loại  ma,  trong  kinh  Thủ-lăng- 

nghiêm giảng giải  về  Năm  mươi loại ẩm  ma.   Thực  ra, 

có  rất nhiều,  rất nhiều loại ma:  thiên ma,  địa ma,  nhân 

ma,  quỷ  ma,  yêu  ma.  Thiên  ma  là  ma  ở  các  cõi  trời, 

thường  đến  đây  để  nhiễu  loạn  những  người  tu  tập 

thiền định.  Địa ma cùng với các  loài  nhân ma,  quỷ ma, 
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yêu ma thì  ở trên đất và  các  loài  quái  dị  khác  thường 

quấy phá thiền định của quý vị. 

“Tại sao nó làm việc ấy?" 

Vì trước khi  quý vị chứng được Phật quả,  quý vị 

đã từng là quyến thuộc với ma. Khi quý vị quyết đinh xa 

lìa  quyến thuộc  nhà  ma  để  tu tập  thiền  định,  chấm  dứt 

sinh tử, phá vỡ vòng luân hồi, thì ma vương vẫn còn yêu 

thích quý vị. Nó yêu thương quý vị, không muốn quý vị 

bỏ  đi.  Thế nên  nó  đến não  loạn tinh thần và nhiễu  loạn 

công phu thiền định của quý vị. 

Neu không có đủ định lực,  quý vị có thể bị xoay 

chuyển  bởi  ma  sự  và  kết  cuộc  là  thành  đồ  chúng  của 

ma.  Nêu  quý  vị  có  được  định  lực  thì  không  bị  nó  sai 

sử,  quý  vị  sẽ  được   "'như  như  bất  động,  liễu  liễu 

 thường minhế” 

 Như  như  bất  động  là  có  định  lực,  liễu  liều 

 thường minh  là có năng  lực trí tuệ  sáng  suốt.  Có được 

đây  đủ  năng  lực  trí  tuệ  và  có  định  lực  thì  chẳng  có 

loài  ma  nào  có  thể  xoay  chuyển  được  quý  vị.  Nhưng 

nếu không  có  được  đầy  đủ năng  lực  định  huệ,  quý  vị 

sẽ  thành  quyên  thuộc  với  ma,  thành  con  cháu  của 

chúng.  Điều ấy cực kỳ nguy hiểm. 

Lý do ngoại đạo không có được  tánh định vì họ chỉ 

dụng  công  ở  ngành  ngọn  chứ  không  dụng  công  ở  phần 

gốc rễ, họ công phu ngay nơi xác thân hư huyễn.  Sai  lầm 

của  họ  là  đồng  nhất  thức  thứ  sáu,  là   tâm  thức  thường 

 nghiệm vói  chăn tàm.  Kết quả của sự dụng công ấy là đạt 

được một chút ít kinh nghiệm ở cảnh giới tịch diệt, nhưng 

những gì họ cảm nhận được đều là không thực. Họ bắt ép 

mình không được sinh khởi vọng tưởng nhung họ không 

khai  quật  ra  được  căn  nguyên  của  vọng  tưởng  ấy,  nên
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không thể nào chấm dứt sinh tử được. Điều ấy cũng giống 

như dùng đá đè  cỏ  vậy...  khi dời đá đi,  cỏ mọc  lại ngay. 

Khi những người tu theo ngoại đạo buông xả nô lực ngăn 

ngừa vọng niệm, thì cũng như dòi đá đi nơi khác. Phương 

pháp tu tập ấy không đạt được cứu cánh rốt ráo. 

Trong  công  phu  thiền  định,  hành  giả  nên  tham 

thoại đầu  “Ai là người niệm PhậtT’ Do tham cứu miệt 

mài  đề  tài  ấy  nên  hành  giả  quét  sạch  tất  cả  các  pháp 

và  lìa  tất  cả  các  tướng.  Khi  tham  cứu  “ai”,  hành  giả 

thâm  nhập  vào  cội  nguồn  của  vọng  tưởng  và  chuyển 

hóa  chúng.  Nếu  quý  vị  công  phu  theo  chiều  hướng 

này,  sẽ  có  ngày  quý  vị  hoát  nhiên  khai  ngộ.  Lúc  ấy 

quý  vị  mới  biết  được  mặt  mũi  mình  dọc  hay  ngang. 

Còn  khi  chưa  khai  ngộ,  quý  vị  chẳng  thể  biết  được 

mặt  mũi  mình hướng  về  phía  nào.  Nhưng  một  khi  đã 

khai  ngộ rồi,  quý vị  sẽ biết được  hết thảy và đạt được 

tự tại. 

Khi  Đức  Phật  giảng  kinh  Thủ-lăng-nghiêm  này, 

có  rất nhiều phái  ngoại  đạo  ở Ấn Độ  không quan tâm 

đến  ý  nghĩa  giác  ngộ,  họ  thích  bắt  chước  những  thói 

quen  của  bò  và  chó,  đây  là  một  pháp  tu  do  một  số 

người  khi  nhập  định,  thấy  được  một  con  bò  được  tái 

sinh  trong  cõi trời,  nên họ  kêt  luận.  “Ta phải  tập  theo 

thói  quen  của  loài  bò.”  Anh  ta  bắt  đầu  ăn  cỏ,  sống 

trong chuồng  bò,  học  cả  cách  ngủ như bò.  Khi  không 

ngủ,  anh  ta  có  được  chút  định  lực,  nhưng  anh  ta 

không  đạt được  kết quả  chân thực,  vì  đó  hoàn  toàn  là 

tà định. 

Thời ấy cố ngoại đạo làm như vậy là vì trong khi 

ngủ,  họ  mơ  thấy  một  con  chó  được  tái  sinh  trên  cõi 

trời.  Người  này  quyết  định  rằng  nếu  mình  băt  chước
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những hành vi của loài  chó thì mình cũng có thể được 

sinh  ở  cõi  trời.  Anh  ta  tự  rập  khuôn  minh  theo  loài 

chó,  canh  chừng  cổng  nhà,  dùng  thức  ăn  và  ngủ  như 

loài  chó.  Nhưng  cuôi  cùng  cũng  không  thành  tựu  rốt 

ráo. 

Có  những  ngoại  đạo  kỳ  cựu  khác  tu  tập  Vô 

tưởng  định,  khi  ây  hành  giả  không  còn  suy  nghĩ  về 

một  điêu  gì  cả.  Hành  giả  không  còn  vọng  niệm  nữa, 

cuối  cùng  hành  giả  được  sinh  vào  Vô  tưởng  thiên. 

Nhưng  tái  sinh  ở  Vô  tưởng  thiên  không  phải  là  cứu 

cánh  tối  hậu,  cuối  cùng  cũng  phải  đọa  lạc.  Đây  cũng 

được xem là một loại tà định.  Tất cả phương pháp tập 

định  do  ngoại  đạo  truyền  dạy  đều  không  rốt  ráo, 

không  có  căn  bản,  không  như  công  phu  tu  tập  chân 

chính là để nhận ra tự tánh vốn sẵn có nơi mình*

Đem  tâm  phân  biệt   (thức)  và vọng  tưởng  mà  tu 

học Phật pháp cũng giống như nấu cát mà mong thành 

com,  không  thể  nào  thành  tựu  đừợc,  dù  quý  vị  có  tu 

hành  như thế  trải  qua vô  số  kiếp,  cũng  không thể  nào 

thoát  khỏi  vòng  luân  hồi,  chẳng  thể  nào  thanh  Phật 

được.  Điều  cần  yếu  cho  những  người  thiết  tha  tu  tập 

là  phải  thân  cận  một  bậc  minh  sư  có  tri  kiến  chân 

chánh,  để  giúp  cho  hành  giả  đạt  được  định  lực  chân 

chính. 

Để  đạt  được  năng  lực  chánh  định,  có  khi  hành 

giả cũng phải trải qua sự khảo nghiệm của ma vương. 

Như tôi đã đê cập trước đây, có rất nhiều loại ma: 

nội  ma  và  ngoại  ma.  Ngoại  ma  thì  hàng  phục  không 

khó  mấy,  nhưng  loài  ma  phát  sinh từ trong tâm  minh 

thì rất khó hàng phục. 
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Có  loại  ma  thường  gây  bệnh  tật  cũng  rất  khó 

hàng  phục.  Khi  tôi  vào  khoảng  mười  bảy,  mười  tám 

tuổi,  đang  học  Phật  pháp  nên  rất  tự  cao.  Tính  tự  cao 

đã sai sử tôi phát biểu những lời ngông cuồng như sau: 

“Ai cũng sợ ma,  nhưng tôi chẳng sợ.  Đúng ra ma phải 

sợ tôi.” 

Quý vị có bao giờ nói những lời ngông cuồng như 

thế  không?  “Bất  luận  là  loại  ma  gì,  thiên  ma,  địa  ma, 

nhân ma, yêu ma, quỷ ma, tinh ma... tôi đều chẳng sợ.” 

Sau  khi  tôi  vừa  tuyên  bố  như  thế  xong,  quý  vị 

đoán  biết  điều  gì  xảy  đến  không?  Tôi  liền  bị  ma  bệnh 

tấn công.  Sau đó  chính tôi  là kẻ  sợ ma,  không phải  ma 

sợ tôi.  Vì căn bệnh  làm cho tôi  không thể  nào  cử động 

được,  giống  như  bị  kẹp  trong  cái  ách,  thân  tôi  không 

tuân theo sự điều khiển của tôi nữa. Tôi bảo nó đi nhưng 

nó không thể đi, tôi bảo nó ngồi cũng không ngồi được. 

Từ  sáng  đến  tối,  tôi  phải  nằm  trên  giường,  không  ăn 

uống gì được cả. Tôi đã bị mắc vào bây ma. Tôi nhận ra 

những  gì  tôi  đã  tuyên  bố  đều  là  sai  ừái.  Tôi  đã  huênh 

hoang  rằng  mình không  sợ ma,  nhưng  bây  giờ khi  gặp 

ma bệnh, tôi chẳng còn chút sức lực nào cả. 

Tôi  bệnh  đến  nỗi  quên  hết  mọi  chuyện,  như thể 

là  sắp  chết đến nơi.  Nhưng ngay  khi tiến  dần đến hơi 

thở  cuối  cùng-khi  tôi  hầu  như  chết  rồi-thì  một  việc 

xảy ra,  tôi thấy ba vị Vương hiếu tử ở Mãn Châu gồm 

một tăng  sĩ,  một  đạo  sĩ và một  cư  sĩ,  cả ba đến  rủ tôi 

đi  chơi.  Tôi  theo  họ  ra  ngoài.  Ngay  khi  ra  khỏi  cửa, 

tôi  liền bước đi,  nhưng chân tôi không hề chạm đất dù 

chẳng  phải  ở  trên  máy  bay  mà  thấy  như  ở  trong 

khoảng không.  Cũng chẳng phải như đằng vân giá vũ, 

mà  giống  như  mình  được  bao  bọc  bởi  một  lớp  hư
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không.  Tôi như bước  đi trên những nóc  nhà và  chẳng 

bao lâu thấy mọi vật ở phía dưới đều rất nhỏ. 

Tôi đi qua rất nhiều ngôi chùa danh tiếng, những 

rặng  núi  cao,  những  dòng  sông  rộng  lớn.  Tôi  đến 

được  Tứ  đại  danh  sơn  của  Trung  Hoa:  Ngũ  đài  sơn, 

Nga mi son,  Cửu hoa sơn và Phổ-đà sơn.  Bất kỳ ở đâu, 

tôi  cũng  đến  được  rất  nhiều  chùa  và  gặp  rất  nhiều 

người.  Chúng tôi không dừng lại ở Trung Hoa, một lát 

sau  chúng tôi  đi  qua  nước  khác,  nơi  ấy  người  dân  có 

tóc  vàng  và  mắt  xanh.  Chúng  tôi  đi  nơi  này  đến  nơi 

khác  rất  nhanh  tựa  như  xem  phim,  từng  cảnh  từng 

cảnh chớp nhoáng trên màn hình, chuyển cảnh thường 

xuyên,  nhưng  đây  chẳng  phải  là  màn  ảnh  hoặc  máy 

chiếu  phim,  thực  sự  là  tôi  thấy  mình  từ  nơi  này  đến 

nơi khác rõ ràng. 

Sau khi được thấy và nghe nhiều noi, nhiều việc, 

tôi  trở  về  lại  trước  cửa  phòng  mình.  Tôi  mở  cửa  rồi 

nhìn vào  căn nhà của mình,  trên giường  là một  người 

như tôi.  Ngay  đó,  tôi  nhận ra mình  mang hai  thực  thể 

hoàn toàn giống nhau.  Hơi thở đã kéo tôi nhập  lại làm 

một.  Cha  mẹ  tôi  kêu  lên  “chưa  chết.”  Họ  đang  ngồi 

bên xác tôi  mừng rỡ nói:  “Còn  sống.”  Rồi  tôi  nhận ra 

được,  biết  mình đang nằm  bất  động  trên  giường.  Tôi 

biết  mình  đang  bị  bệnh,  tôi  hỏi  cha  mẹ  tôi  chuyện  gì 

đã xảy  ra.  Song thân tôi bảo  rằng tôi  đã bất tỉnh nặng 

suốt  bảy  tám  ngày  nay,  dường  như  đã  chết.  Thế  nên 

tôi  là  xác  chết biết đi.   Tôi  nghĩ rằng  mình  đã  chết  và 

cũng vừa như mới  sinh ra.  Sau  đó tôi  không  còn dám 

ngông  cuồng  nữa.  Tôi  không  bao  giờ  nói  rằng  tôi 

chẳng  sợ  ma  mà  ma  phải  sợ  tôi  nữa.  Hãy  nhớ  lời 

khuyên  nhủ  này:  “Bất  luận  làm  việc  gì  cũng  đừng
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tuyên bố  những  lời  như tôi  nói.  Nếu quý  vị tuyên bố: 

“Tôi  chẳng sợ gì cả.” thì trong tương lai quý vị sẽ gặp 

ngay  những  sự  kiện  làm  cho  quý  vị  phải  hốt  hoảng. 

Còn nói:  “Tôi thận trọng trong tất cả mọi việc.” thì rất 

tốt.  Nói  chung  đừng  nuôi  dưỡng  ngay  cả  những 

chuyện vô ích như thế." 

Trước khi tôi bị bệnh,  tôi  là giảng viên ở Hội Đạo 

Đức. Tôi thuyết giảng về sự lợi ích của lòng khoan dung, 

hạnh  đoan  chính.  Không  những  tôi  chỉ  khuyến  khích 

mọi  người khác  làm  việc thiện,  mà chính tôi  cũng thực 

hành hạnh  lợi tha.  Tôi thực  hành đến mức  độ cảm  thấy 

mình có đạt được chút ít công phu. 

Có  lần  tôi  đọc  bài  viết  về  mẫu  mực  trong  đời 

sống  của  Chang-Yu-Husuan,  tôi  quyết định được  làm 

theo  như  ông  ta.  Tôi  nguyện  thề  với  trời  rằng  tôi  sẽ 

thực  hành  giống  như  Chang-Yu-Hsuan.  Nhưng  sau 

khi tôi phát lời thề rồi tôi  lại tiếc. 

Tôi tự hỏi  mình một cách nghi  ngờ rằng:  “Có  ích 

gì  khi  bắt  chước  như  ông  ta?”  Và  lạ  thay,  ngay  vào 

chiều đó ma liền đến để thử xem tôi có thực sự giữ vững 

lời thề hay không? Nếu quý vị có  lời phát nguyện,  chư 

vị bồ-tát sẽ đến để thử nghiệm quý vị.  cố t yếu là quý vị 

đừng tuyên bố  một cách ngạo  mạn.  c ẩ n  trọng tránh xa 

những điều dễ  dãi  làm  mình hài  lòng và cả những điều 

khiến  mình  bực  bội,  bằng  cách  giữ  tâm  mình  thường 

hướng vào việc tu đạo. Đừng sống với tâm phàm phu và 

đem tâm chân chính hướng vào  công phu.  Tu có nghĩa 

là  đi  ngược  chiều  với  hư  vọng.  Người  tu  tập  với  tâm 

mong  cầu  hư  vọng  thường  nghĩ  rằng:  “Ta  phải  chứng 

được quả vị Phật ngay.” Nên trong khi ngồi thiền, anh ta
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phóng  hào  quang  làm  chấn  động  quả  đất.  Thực  ra, 

chăng có  điều gì xảy ra  cả.  Sự chứng  nghiệm ấy chỉ  là 

hư vọng, chẳng phải là thành tựu đạo nghiệp. 

Có  người  nghĩ rằng:  “Khi  tôi  ngồi  thiền,  tôi  thấy 

Đức Phật thọ ký cho tôi rằng:  “Ông sẽ thành Phật, đừng 

bận  tâm  tu  hành  làm  gì  nữa.  Ông  đã  là  Phật  roi.”  Đây 

cũng  là  một  sự  chứng  nghiệm  hư  vọng,  không  phải  là 

chân thật thành tựu đạo quả. 

Đức  Phật  Thích-ca  Mâu-ni  thành  đạo  khi  ngồi 

thiền  dưới  cây  bồ-đề.  Ngài  thiền  định  suốt  bốn  mươi 

chín ngày,  đến một sáng khi Ngài thấy sao mai  vừa ló 

dạng,  Ngài bừng ngộ. Ngài nói:  “Lạ thay! Lạ thay! Lạ 

 thay!  Tăt cả  mọi chúng sinh  đêu có Phật tánh.  Tất cả 

 đều có thể thành Phật."  

1

Tuy nhiên, trước khi Ngài thành Phật, thiên ma đã 

khảo  nghiệm  Ngài.  Nó  biến  thành  gái  đẹp  đến  trước 

Ngài, nói những lời quyến rũ, tìm cách làm cho Ngài từ 

bỏ  con đường tu đạo  để  kết hôn với  cô ta.  Nhưng  Đức 

Phật thường ở trong chánh định,  không hề  lay động bởi 

cái  nhìn  của  loài  yêu  quái  này.  Ngài  chỉ  có  tâm  niệm: 

“Cô tưởng mình đẹp lắm sao? Thực ra, cô chỉ  là đàn bà 

xâu xa ác độc.  Có vô  số nêp nhăn chạy trên khuôn mặt 

cô,  từ mắt mũi cô  đang  chảy ra những nước mắt,  ghèn, 

đầy nước và đờm dãi trong mũi, và nươc miếng trong cổ 

họng.  Toàn thân  cô  thật  dơ bẩn,  thế  mà  cô  còn đến  để 

lừa tôi.” 

Đức  Phật  đã  quán  sát  được  tâm  niệm  của  Ma 

vương từ trong chánh định,  và hóa giải ma lực  ấy,  bắt 

nó  hiện  thành  người  đàn  bà  già  nua  xấu  xí,  tóc  bạc, 

răng  long,  mũi  chảỵ  đầy  dãi,  bà  ta  trông  thật  ác  độc. 

“Bà hãy tự nhìn ngăm mình xem.”-  Đức Phật bảo. Ma
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vương nhìn lại mình, xấu hổ bỏ chạy.  Có rất nhiều ma 

vương  đến  để  thử  thách  Đức  Phật,  nhưng  Đức  Phật 

không  hề  bị  xoay  chuyển.  Do  không  bị  ma  vương 

xoay chuyển nên Đức Phật thành tựu giác ngộ. 

Khi hành giả tận lực  công phu tu đạo cũng giống 

như vậy.  Giai đoạn quan trọng nhất là trải qua sự khảo 

nghiệm của ma vương.  Khi  quý vị chưa có được công 

phu,  ma  vương  chẳng  cần  thử  thách.  Nhưng  một  khi 

đã  có  được  chút  ít  công  phu  rồi,  thì  ma  vương  rất 

thích  thừ  thách.  Nếu  không  nhận  ra  ma  sự  đến  như 

một  cuộc  khảo  nghiệm,  thì  quý  vị  liền  bỏ  cuộc  tu 

hành và theo  làm đồ  chúng của ma.  Neu quý vị  muốn 

công  phu  đến  mức  thành  tựu  thực  sự,  quý  vị  phải  có 

được tánh định,  thì  chân tánh của quý vị không hề  lay 

động,  tự nhiên quý vị  sẽ có  được  định lực  và sự thành 

tựu của quý vị  là rất chân thực,  không phải là hư vọng. 

Còn  nếu  quý  vị  bị  xoay  chuyển  bởi  ma,  thì  định  lực 

của  quý  vị  không  phải  chánh  định  mà  là  tà  định, 

không bao giờ đưa quý vị đến quả vị Phật được. 

Trước  đây,  tôi  đã  đề  cập  đến  tà  định  do  những 

người  học  theo  hành  vi  của  bò  và  chó.  Làm  sao  loài 

bò  và chó  mà họ bắt chước  lại tái  sinh được  ở cõi trời? 

Vì trong một đời kiếp trước,  con bò ấy đã tu tập mười 

thiện nghiệp,  nhưng trước đó  nó hoàn toàn làm những 

việc  ác.  Quả báo của ác  nghiệp khiến nó phải thọ thân 

bò,  còn  quả  báo  của  việc  tu  tập  mười  thiện  nghiệp 

khiến  sau  khi  chết  được  tái  sinh  ở  cõi  trời.  Con  chó 

cũng như thế.  Họ không biết những nhân duyên trong 

quá  khứ  đã  dẫn  con  bò  và  chó  tái  sinh  ở  cõi  trời, 

những  người  nầy  tưởng  rằng  nó  chỉ  làm  bò  và  chó 

trong  kiếp  hiện  tại  rồi  hưởng  được  phước  báo  sinh  ở
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cõi  trởi thôi.  Thế nên họ  mù quáng bắt chước theo  bò 

và chó.  Họ chẳng được  gì khi tu tập như vậy, dĩ nhiên 

là chẳng thành tựu được điều gì cả. 

Thực  ra,  thành  tựu  đạo  nghiệp  có  nghĩa  là  chân 

thực  nhận  ra  năng  lực  chánh  định  và  trí  tuệ  sáng  suốt 

vốn tự có sẵn,  đầy đủ, tròn đầy,  trong mỗi người.  Năng 

lực chánh định và ừí tuệ  ấy hỗ tương dung nhiếp,  hoàn 

chỉnh  cho  nhau,  không  ngăn  ngại  nhau.  Đó  là  nhận  ra 

thể tánh chân thực vốn có của chính mình.  Đó có nghĩa 

là nhận ra được chân tâm của mình. 


5. 

 Tiêu  hủy  vọng  tưởng  điên  đảo,  p h á   trừ  m ê 

 lầm nhỏ nhiệm  vi tế. 

Vọng  tưởng  điên  đảo  là  những  tâm  niệm  không 

chân  chính.  Thực  ra,  mọi  người  đều  bị  vướng  trong 

vòng  điên  đảo.  Hãy  xem  suy  nghĩ  của  họ  thì  rõ,  khi 

A-nan và con gái của Ma-đăng-già trở về đảnh lễ Đức 

Phật,  A-nan  cầu  thỉnh  Đức  Phật  xin  được  chỉ  dạy 

phương  pháp  tu tập  định  lực.  Sau khi  nghe  Đức  Phật 

dạy bảo rồi,  A-nan trình bày bài kệ, mở đầu là:

 Diệu trạm,  tổng trì,  bất động tôn 

 Thủ-lăng-nghỉêm  vương thế hy hữu 

 Bất động  tôn  là  Thủ-lăng-nghiêm  đại  định,  toàn 

câu  này  xưng  tán  Đức  Phật  Thích-ca  Mâu-ni  là  hy 

hữu,  hiếm có.  Như ý trong câu thứ ba của bài kệ:

 Tiêu ngã ức kiếp điên đảo tưởng. 

(Làm  tiêu  tan  vọng tưởng  điên  đảo  từ ức  kiếp  của

con). 

Từ  đời  này  sang  đời  khác,  từ  vô  lượng  vô  biên 

kiếp,  A-nan đã sống với vọng tưởng điên đảo,  suy nghĩ 

về những việc  không chân chính.  Vọng tưởng điên đảo 

này  là  vô  số  vọng  tưởng  mà  hàng  phàm  phu  chúng  ta
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thường khởi dậy.  Yếu chỉ của kinh Thủ-lăng-nghiêm là 

phá hủy và làm tiêu tan những vọng tưởng điên đảo này 

và  phá  trừ  những  mê  lầm  rất  vi  tế  nhỏ  nhiệm  từ  tâm 

thức. 

Những mê  lầm vi tế này rất nhỏ nhiệm vì  không 

thể  nhìn  thấy  được.  Tai  không  thể  nghe  được,  tâm  ý 

không thể  hình  dung được.  Ngay  khi  ta vừa khởi  dậy 

một  niệm  tưởng  vô  minh,  thì  ba  món  Vỉ   tế hoặc  liền 

phát  sinh  theo,  cho  dù  khoảnh  khắc  một  niệm  rất 

nhanh và  ngắn  ngủi.  Vi  tế hoặc được  ví  như bụi  trần. 

Nếu trong  một  căn  phòng  có  đặt  một  tấm  kính,  ta  sẽ 

thấy  các  hạt  bụi  nhỏ  li  ti  bay  khắp  căn  phòng,  tấm 

kính  tức  thời  dính  ngay  các  hạt  bụi  lăng  xăng  ấy. 

Những hạt bụi  trần này  sẽ  bám vào  kính một cách vô 

tình  cho  đến  khi  dày  như  một  đám  mây.  Những  mê 

lầm  vi  tế  của  chúng  ta  cũng  giống  như  những  hạt  vi 

trần bám trên kính vậy. 

Căn bản,  tự tánh của ta  giống như một tấm  kính 

vi  diệu  là  Đại  viên  cảnh  trí.   Vì  tâm  ta  luôn khởi  dậy 

những  niệm  mê  mờ vi tế  (v/  tế hoặc),   nên tấm  gương 

trở nên bị nhuốm bụi và càng ngày càng mờ đi. Đại sư 

Thần Tú có bài kệ:

 Thân thị bồ-đề thọ 

 Tăm như minh kỉnh dài 

 Thời thời cần phất thức 

 Vật sử nhạ trần ai. 

Tạm dịch:

 Thân như cây bồ-để 

 Tăm như đài gương sáng 

 Luôn luôn siêng lau phủi 

 Chớ để nhuốm bụi trần
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Có  người  cho  rằng  bài  kệ  này  không  đúng.  Tôi 

cho răng bài  kệ này rất hay.  Tại  sao?  Đại sư Thần Tú 

dạy  chúng  ta  phải  thường  siêng  năng  tu  tập,  thường 

lau  chùi  đài  gương  tâm  cho  thật  sáng,  đừng  để  đài 

gương  tâm  bị  bám  bụi  trần.  Phải  siêng  lau  chùi  vào 

buổi  sáng  rồi  buổi  tối.  Vì  khi  quý  vị  lau  chùi  sạch 

những  bụi  trần  V/   tể nhỏ  nhiệm  thì  đài  gương  sáng  từ 

tự tánh sẽ chiêu diệu.  Trước khi được giác ngộ, quý vị 

phải tôn trọng và phải nên tu tập theo tinh thần này. 

Lục Tổ Đại sư Huệ Năng lại có bài kệ:

 Bồ-đề bổn vô thọ 

 Minh kỉnh diệc phỉ đài 

 Bốn lai vô nhất vật 

 Hà xứ  nhạ trần ai 

Tạm dịch:

 Tánh giác chẳng gốc ngọn 

 Gương sáng cần chi đài 

 Xưa nay thể vắng lặng 

 Đâu có gì trần ai.1 

Lời  kệ  này  lưu  xuất  từ  một  bậc  đã  hoàn  toàn 

chứng  ngộ.  Người  khai  ngộ  bản tâm  mới  có  thể  nhận 

ra và tu tập theo tinh thần của bài  kệ này. 

Nên nói:

 ú‘Nhẩt niệm bất sinh  toàn  thể hiện 

 Lục căn hốt động bị vân già ” 

(Khi  một  niệm  không  sinh,  thì  định  lực  và  Phật 

tánh liền hiển hiện. 

' Thích Quàng Hạnh dịch. 
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Khi  mắt  tai,  mũi,  lưỡi,  thân,  ý  bỗng  dưng  khởi 

dậy đòi  làm chủ,  khi ấy cũng giống như bầu trời bỗng 

dưng bị mây che.)

Vậy  nên  quý  vị  phải  nên  chấm  dứt  sạch  mọi 

điên đảo  vọng tưởng và tiêu trừ sạch mọi  mê  mờ vi  tê 

thì quý vị mới mau chứng ngộ  Phật tánh.  Vậy mà,  bât 

hạnh thay,  không  mấy  ai  muốn  chứng  ngộ  Phật  tánh. 

Người  ta thích trôi  nổi  trong vòng   ngũ  trược,'   trôi  lăn 

trong  sinh  tử  và  quên  mất  đường  về.  Họ  lấy  sự  đau 

khổ  làm niềm vui, quay lưng lại với giác ngộ,  kết dính 

với  trần  lao  phiền  não.  Dù  họ  chưa  chấm  dứt  được 

vòng  luân hồi  sinh từ,  nhưng  họ  cứ nghĩ một  cách  vô 

lý  rằng  họ  tốt  đẹp.  Họ  tự cho  rằng:  “Hãy  xem,  tôi  rất 

thông  minh  và  đẹp  trai,  ai  nhìn tôi  cũng  yêu thích  và 

tôi biết rằng mọi người không được như tôi” 

Thực  ra,  những  người  như  vậy  cũng  giông  như 

tấm  gương  bị  bụi  bám.  Bụi  bám  càng  nhiều,  gương 

càng  mờ  cho  đến  khi  không  còn  sáng  trong  nữa.  Họ 

có thể nghĩ rằng họ thông minh lanh lợi trong đời  này, 

nhưng  hãy  chờ  mà  xem,  có  khi  mười  đời  sau,  tính 

thông minh ấy sẽ không còn nữa và họ sẽ ngu đân như 

loài heo. 

Thế  nên trong  đời  này,  chúng ta phải quyết định 

chúng ta sẽ hướng về đâu.  Chúng ta phải nhận định rõ 

ràng  nơi  đâu  ta  sẽ  đến,  đường  nào  ta  phải  đi.  Đó  là 

niềm tin tưởng, hy vọng. 

' Ngũ trược: kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sinh tnrợc, 

mạng trược. 
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 6. M ở bày hai pháp môn

Vì  lợi  ích  cho  chúng  sinh  đời  này  và  đời  vị  lai. 

Đức  Phật  mở  bày  hai  pháp  môn:   bình  đắng  là  pháp 

 “thật”  và pháp môn  phương tiện  là pháp  “quyềnr Pháp 

 quyền  thì  không  thực,  chỉ  dùng  tạm  thoi  và  không 

thường  xuỵên.  Còn  pháp   thật  thì  chân  thực  và  không 

bao  giờ biên đổi.  Đó  là hai  pháp   quyền  và  thật.   Có  thể 

minh họa hai pháp đó bằng câu chuyện sau đây:

Một  hôm  Đức  Phật  thấy  một  đứa  bé  đang  chập 

chững  đi  vê  hướng  một  cái  giếng,  chỉ  còn  một  chút 

xíu nữa  là rơi  xuống  nước,  chắc  chắn nó  sẽ  chết  đuối 

trước  khi  người  lớn  đến  cứu  được.  Đức  Phật biết  nếu 

Ngài gọi đứa bé quay trở lui chưa chắc nó đã nghe lời, 

mà  vân  cứ  đi.  Thay  vì  vậy  nên  Ngài  nói:  “Trong  tay 

Như  Lai  có  cây  kẹo,  hãy  trở  lui  nhanh,  Như  Lai  sẽ 

cho con cây kẹo ấy.” 

Khi  đứa  bé  nghe  nói  được  cho  kẹo  để  ăn,  liền 

quay  trở  lại.  Thực  ra  chẳng  có  gì  trong  tay  Đức  Phật 

cả.  Nhưng  Đức  Phật  có  nói  dối  không?  Ngài  có  đánh 

lừa  đứa  bé  không?  Không.  Đứa  bé  gần  như  sắp  rơi 

xuống giếng. Nếu Đức Phật không thuyết phục đưa bé 

bằng  cách  như  thế  để  khiến  nó  quay  lui  tức  khắc  thì 

nó  sẽ  bị  chết  đuối.  Nên  Đức  Phật  đã  nắm  bàn  tay  lại 

và  bảo  rằng  có  kẹo  ở trong  ấy.  Đứa  bé  đến  với  Ngài 

chỉ vì muốn ăn kẹo. 

Pháp  q uyền  được  dùng  để  giáo  hóa  chúng  sinh. 

Vôn  là  chăng  có  gì  cả,  nhưng  Đức  Phật  lại  khéo  léo 

nói với mọi chúng sinh rằng:

“Như Lai  có  một  kho  báu,  hãy  đến  đây,  Như Lai 

sẽ  cho  quý  vị  một  viên  ngọc  minh  châu  vô  giá  và  các 

thứ  trân  quý  khác...”  v ố n   chúng  sanh  còn  nhiều  tâm
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tham  nên  họ  liền  đến  với  Như  Lai  để  được  giáo  hóa, 

được  món  lợi.  Nên chúng  sinh  được  thuyết  phục  bằng 

 pháp  môn phương  tiện.   Đó  là  pháp  quyền,  là  phương 

tiện thiện xảo để cứu độ chúng hữu tình. 

Pháp  bình  đẳng  -   pháp   thật,   và  pháp  phương 

tiện  -   pháp   quyền  đều  được  dùng  để  giảng  kinh  Thủ- 

lăng-nghiêm.  Nhờ  vào  hai  pháp  môn  này,  chúng  sinh 

đều  được  thoát  khỏi  khổ  đau và có  được  sự an  lạc  rôt 

ráo, đạt được kết quả chứng ngộ Phật tánh. 

Hai  pháp  này  đều  làm  lợi  lạc  cho  mọi  chúng 

sinh đời này và đời  sau.  Đời  “hiện  tại” ở đây có thể  là 

thời  Đức  Phật  giáo  hóa,  cũng  có  thể  là  thời  bây  giờ. 

Chúng  sinh trong đòi hiện tại và vị  lai đều có được  sự 

lợi  lạc  và  được  thăng  hoa  nhờ  giáo  pháp  ấy.  Khiến 

cho chúng sinh hiểu được ý nghĩa và sự lợi ích của hai 

pháp  quyền  và  thật cho chúng sinh đời nay và đời sau 

là  mục  đích  cuối  cùng trong  sáu  duyên  khởi  của  giáo 

lý Như Lai. 

III. 

PHÂN  TÍCH  RÕ  KINH  NÀY  THUỘC 

TẠNG VÀ THỪA NÀO

 “Tạng”   tức  là  Tam  tạng,  là  ba  kho  tàng  kinh 

điển  Đức  Phật  đã  giảng  thuyết.  Gồm  tạng  Kinh,  tạng 

Luận  và  tạng  Luật.  Ba  tạng  kinh  này  biểu  thị  cho  ba 

môn học vô lậu: Giới, Định, Huệ. 

Tạng  Kinh  là  môn  học  về  Định,  tạng  Luật  là 

môn học  về  Giới,  tạng Luận  là môn  học  về  Huệ.  Quý 

vị  thường  nhìn  thấy  tiêu  đề  ghi  trên  các  cuốn  kinh  là 

Tam  tạng  Pháp  sư,  có  nghĩa  là  nói  đên  người  thông 

thạo cả ba tạng này. 
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Mặc  dù kinh tạng có nhiều chương  liên quan  đến 

Giới học và Huệ học nhưng kinh cũng đề cập nhiều đến 

Định  học.  Ví  dụ  như  Kinh  Thủ-lăng-nghiêm  là  dạy 

chúng ta tu tập thiền định,  điều này đã được giảng rõ ở 

lý  do  thứ tư,  khi  Đức  Phật  giảng thuyết kinh này  là  để 

hiển bày  tánh định của chúng sinh và khuyến khích mọi 

người đạt được thực chứng. 

Có  một  chương  rất  quan trọng trong  kinh này  là 

chương  đức  Phật  giảng  nói  về  “Tir   chủng  thanh  tịnh 

 minh  hôi.”  Đây  là  lời dạy về giới  luật.  Nhưng kinh này 

chủ  yếu  giảng  giải  cho  việc  tu  định,  nên  không  được 

xếp vào tạng Luật, mà được xếp vào tạng Kinhử

 “Thừa"   có  nghĩa  là  hai  thừa trong  đạo  Phật:  Đại 

thừa và Tiểu thừa.  Tiểu thừa giống như cỗ xe  nhỏ  chỉ 

có  thể  chở được  một  vài  người,  đó  là cỗ  xe  của  hàng 

Thanh văn  và  Bích-chi  Phật.  Đại  thừa  là  Bồ-tát  thừa, 

ví  như xe   limousine có thể  chở rất nhiều người.  Kinh 

này Đức Phật giảng nói pháp Đại thừa cho hàng bồ-tát, 

được Chư Phật hộ niệm.  Vì  là lời dạy cho hàng bồ-tát 

nên  khiến  cho  hàng  a-la-hán  bỏ  pháp  nhỏ  hướng  về 

pháp lớn, phát tâm bồ-đề và tu tập đạo bồ-tát. 

Chẳng  hạn,  khi  A-nan tò nhà  con  gái  Ma-đăng- 

già trở về tịnh  xá  rồi  thỉnh cầu  Đức  Phật  chỉ  dạy   con 

 đường mà  chư Phật Như Lai trong quá khứ đã tu đạo 

 giác ngộ. 

Toàn  Kinh  Thủ-lăng-nghiêm  là  Đức  Phật  giảng 

giải,  đáp  ứng cho  sự thỉnh cầu của A-nan.  Đó  là pháp 

tu tập cho hàng bô-tát. Do vậy, kinh này được xếp vào 

pháp Đại thừa hơn là pháp Tiểu thừa. 



88

QUYỂN I

IV.  KHẢO  SÁT  S ự   SÂU  MẦU  CỦA  GIÁO

LÝ

Giáo  lý  trong  kinh  Thủ-lăng-nghiêm  này  thuộc 

giáo lý nào? Tông Thiên Thai có phân loại bôn giáo lý:

1.  Tạng giáo

2. Thông giáo

3. Biệt giáo

4.  Viên giáo

 Tạng giáo:  hay  Tam  tạng  giáo,  là thuộc  giáo  lý 

Tiểu thừa.  Bao  gồm  Luận  tạng  A-tỳ-đạt-ma1 và  Tạng 

Kinh  A-hàm.2 A-hàm  có  nghĩa  là   không có pháp  nào 

 sánh  bằng.  Nhưng dù vậy,  kinh A- hàm vẫn là giáo  lý 

Tiểu thừa. 

 Thông  giáo:  có  nghĩa  là  gạch  nối  giữa  giáo  lý 

Tam tạng (Tạng giáo) vừa nói trên và  Biệt giảo ở thời 

kỳ kế tiếp theo. 

 Biệt  giáo:  khác  hẳn  hoàn  toàn  với   Thông  giáo 

trước đó và   Viên giáo kế theo sau. 

 Viên  giảo:  là  giáo  lý  thứ  tư  được  Thiên  Thai 

tông phân định. 

Trong bốn giáo lý này, Kinh Thủ-lăng-nghiêm thuộc 

về Biệt giáo. 

Theo Tông Hiền Thủ, phân thành năm loại giáo lý:

1.  Tiểu giáo

2.  Thủy giáo

3.  Chung giáo

4.  Đốn giáo

 1 S:  Abhidharma:  tên  gọi  chung  cho  luận  tạng,  còn  gọi  là  A-tỳ- 

đàm.  Dịch là Vô tỉ pháp, Đối pháp, Đại pháp. 

2  S: Ảgama:  Pháp quy,  Vô tỷ pháp, nghĩa là gốc của giáo pháp. 
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5.  Viên giáo

Giáo  lý  Tiểu  thừa  (Tiểu  giáo)  trùng  hợp  với 

Tạng giáo của tông Thiên Thai.  Thủy giáo bao gồm cả 

Thông  giáo  và Biệt  giáo  của tông  Thiêu  Thai.  Chung 

giáo,  Đốn  giáo  và  Viên  giáo  tương  đương  với  Viên 

giáo  của  tông  Thiên  Thai.  Dù  tên  gọi  không  đồng, 

nhưng  đạo  lý  thì  giống  nhau.  Tiểu  giáo  có  nghĩa  là 

giáo  lý Tiểu thừa.  Thủy giáo nghĩa là giáo  lý khởi đầu 

của  Đại  thừa,  giáo  lý  này  được  giảng  nói  cho  những 

căn  cơ  chỉ  có  khả  năng  hiểu  được   nhân  không,   mà 

chưa có khả năng tiếp nhận được  pháp không. 

Chung giáo là pháp Đại thừa.  Pháp này dành cho 

những  người  đã  nhận  ra  được   nhân  không  và  pháp 

 không.  Đó là giáo lý Đại thừa. 

Tôi nhớ câu chuyện trong một tắc công án:

Thời  Đức  Phật  còn  tại  thế,  mọi  người  thường 

thỉnh  Đức Phật  đến để  cúng  dường trai  phạn.  Sau  khi 

thọ  trai  xong,  trai  chủ  thường  đến  trước  Đức  Phật, 

đảnh lễ thỉnh cầu Đức Phật giảng pháp.  Nếu Đức Phật 

không  tham  dự  thì  trai  chủ  cung  thỉnh  các  đệ  tử  lớn 

đến để cúng dường và rồi các vị ấy sẽ  giảng pháp cho 

gia đình trai chủ nghe. 

Một  hôm  Đức  Phật  và  các  trưởng  lão  tỷ-khưu 

rời  Tinh  xá  Kỳ-  hoàn  trong  thành  Xá-vệ  để  đến  nơi 

thọ trai theo lời thỉnh cầu của trai chủ.  Chỉ còn lại một 

chú  sa-di  nhỏ  tuổi  ở  lại  trông  tịnh  xá.  Sau  khi  Đức 

Phật  đi  rồi,  có  một  cư  sĩ  đến  tinh  xá  thỉnh  cầu  chư 

Tăng  đến  nhà  để  gia  đình  được  dịp  cúng  dường  trai 

tăng.  Nhận  thấy  Đức  Phật  cùng  chư  tỷ-khưu  đã  rời 

tinh xá hết rồi, vị cư sĩ thỉnh cầu vị sa-di còn lại:  “Thế 

thì  tôi  xin  mời  chú,  xin  chú  hãy  đến  cho  gia  đình  tôi
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được  cúng  dường.”  Chú  sa-di  nhỏ  bối  rối  nhận  lời 

cùng  đi  với  vị  cư  sĩ.  Bối  rối  vì  từ trước  đến  nay  chú 

chưa từng đi thọ trai  cúng dường bên ngoài một mình 

cả mà thường đi với những vị tỷ-khưu lớn.  Nay chú đi 

theo  trai  chủ,  người  rất  thành  tâm  thỉnh  chú  đến  nhà 

để  cúng  dường  trai  phạn.  Sau  khi  thọ  trai  xong, 

chuyện  không  may  lại  xảy  ra.  Trai  chủ rất  cung  kính 

hướng  về  vị  sa-di  nhỏ  tuổi  đảnh  lễ  thỉnh  cầu  giảng 

pháp.  Khi  nhận ra mình có  nhiệm vụ giảng pháp,  chú 

thấy mình không biết nói  điều gì  cả,  mặc  dù điều này 

quan  hệ  rất  mật  thiết  với  chú.  Để  thể  hiện  lòng  cung 

kính của mình, trai chủ đã quỳ xuống,  cúi  lạy dập đầu 

sát đất trước chân của sa-di, trông chờ chú giảng pháp. 

Chú  sa-di  ngồi  đó,  nhìn  chăm  chăm  vào  vị  trai  chủ 

đang cung kính đảnh lễ mình.  Quý vị đoán thử việc gi 

sẽ xảy ra? 

Không nói một lời, chú sa-di lặng lẽ rời khỏi ghế, 

nhanh chân chạy về tịnh xá Kỳ-hoàn.  Tự nhiên chú ta 

thấy  xấu  hổ  vì  đã  ăn  một  bụng  no  nê  rồi  bỏ  về  mà 

không nói được một lời pháp nào. 

Vị  trai  chủ  quỳ một hồi  lâu,  cúi  đầu  sát  đất chờ 

đợi,  nhưng  vẫn  không  nghe  thấy  gì  cả,  ông  ta  bèn 

ngẩng đầu lên liếc nhìn trộm,  ông ta thấy chẳng còn ai 

ngồi trước  mặt mình nữa.  Chú sa-di  đã biến mất.  Vừa 

khi  ông  ta  nhận  ra  vị  sa-di  đã  đi,  cũng  là  lúc  ông  ta 

bừng ngộ.  Ông ta nhận ra  nhân  không và  pháp không,  

Ông ta la lên:  “A ! thì ra là như vậy.” 

Ngay  tức  khắc,  ông  ta  muốn  kiếm  người  để  ấn 

chứng  cho  ngộ  giải  này.  Tự  nhiên  ông  ta  hướng  về 

Tinh xá Kỳ-hoàn để tìm vị sa-di ừẻ. 
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Phút  chốc,  vị  sa-di  trẻ  lo  sợ  vị  trai  chủ  sẽ  đuổi 

theo  mình  để  đòi  nghe  pháp,  nên  khi  trở  lại  tinh  xá, 

vào ngay phòng mình khóa chặt cửa  lại.  Chú lại nghe 

tiếng gõ cửa.  Chú đứng trân người với sự sợ hãi,  đứng 

im  lìm  sau  cánh  cửa,  chú  vô  cùng  sửng  sốt.  Dù  sao 

chú đã nạp thọ  phẩm vật trai chủ cúng dường rồi,  bây 

giờ họ đến để yêu cầu chú ban bố pháp thí.  Sự bối  rối 

của chú đã  lên đến cực  điểm.  Đột nhiên chú giải  ngộ, 

chú ta cũng nhận ra  nhân không và  pháp không. 

Chuyện  này  minh  họa  rằng  không  phải  chỉ  với 

một trường họp nhất định nào đó,  người ta mới chứng 

ngộ  được.  Có người  được  giải  ngộ  vào  lúc  đang  căng 

thăng,  hoặc  khi  có  niềm  vui  cũng  sẽ  tạo  nên  sự  giải 

ngộ.  Bât  kỳ  sự  thực  chứng  bất  ngờ  gặp  phải  đều  có 

thể  khiến  cho  quý vị  giải  ngộ.  Có  người  nghe  gió  mà 

ngộ.  Có  người  nghe  tiếng  nước  chảy  và  ngộ.  Có 

người  nghe  tiếng  chuông  ngân  mà  ngộ.  Có  người 

nghe tiếng gió rung mà ngộ. 

Quý  vị  sẽ  hỏi:  “Tôi  đã  từng  nghe  âm  thanh  này 

nhiều lần rồi, tại sao tôi không thấy ngộ?.” Làm sao mà 

tôi có thể biết được tại  sao  quý vị  chưa được khai  ngộ. 

Quý vị phải đợi thức ăn chín trước khi ăn vậy. 

Quý vị phải đợi giây phút chín muồi, khi giây phút 

chín muồi đó đã đến,  mọi điều mà quý  vị vấp phải  đều 

có thể khiến cho quý vị được khai ngộ.  Các Tổ sư thiền 

Trung  Hoa  hồi  xưa  đã  chứng  ngộ  qua  rất  nhiều  tình 

huống khác nhau. 

Điều  cần  thiết  là  quý  vị  phải  công  phu  liên  tục, 

tham  cứu Phật  pháp  với  tâm  kiên  định  và  nỗ  lực  tinh 

cần.  Nếu  quý  vị  công  phu  như  vậy,  có  ngày  sẽ  được 

khai  ngộ.  Nếu quý  vị đã ngộ rồi,  thì  quá tốt.  Còn nếu
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chưa  khai  ngộ,  quý  vị  phải  công  phu  từng  bước  và 

kiên  định,  đừng  nóng  vội,  đừng  quá  căng  thẳng  đến 

nỗi không ăn không ngủ được. 

 Chung giảo  là  giáo  lý dành  cho  những  người  đã 

ngộ  lý   nhân  không,  pháp  không.   Đó  là  cửa  ngõ  dẫn 

vào giáo  lý Đại thừa. 

 Chung giảo  là giáo  lý dành cho hàng bồ-tát.  Tuy 

vậy,  vẫn chưa phải là giáo  lý tối thượng.  Còn phải trải 

qua  Đốn giảo và   Viên giáo nữa mới đến nơi cứu cánh. 

 Viên  giáo  giảng  giải  về  sự  viên  dung  vô  ngại  của  tất 

cả  các  pháp  tương  dung  tương  nhiếp  lẫn  nhau.  Mọi 

vật đều có bản tánh là Phật. 

 Kỉnh  Pháp  Hoa,   một  bộ  kinh  thuộc  về   viên  giáo 

nói  rằng  mọi  chúng  sinh  ừong  tương  lai  đều  sẽ  thành 

Phật. Kinh nói:

 “Neu  cỏ  chủng sinh  lúc  tâm  tán  loạn  bối roi  vào 

 nơi  tháp  miếu  và  niệm  dù  chỉ  một  lần  niệm  Nam-mô 

Phật   Thì họ đều đã chứng thành Phật đạo.”1

Khi  người  ta  vào  tháp  miếu  hoặc  chùa  lễ  Phật, 

họ đều có  sẵn lòng thành và dự tính những gì mình sẽ 

làm.  Nhưng trong kinh Pháp Hoa lại đề cập đến người 

khi  vào  chùa  tháp  mà  không  có  sẵn  lòng  thành,  chỉ 

cần  thốt  nhiên  niệm  lên  “Nam-mô  P h ậ t  Do  chỉ  một 

lần tình cờ niệm “Nam-mô P hậf'   ấy họ đã được thành 

Phật trong đời sau rồi. 

' Phẩm  Thí dụ thứ 3. Nguyên văn  árA -ậL ll-c*',  A . 

Ỷ , 

 —  

 tệ] 

 $  ỄLrìiíỆiíẺ-  {Nhược nhân  tán  loạn  tâm,  nhập

 ư  tháp  miếu  trung,  nhất xưng nam-mô  Phật,  giai d ĩ thành  Phật 

 đạo). 
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Tôi  nhớ một  câu chuyện trong  một  tắc  công  án: 

Khi quý vị niệm Phật, quý vị không nên niệm Phật để 

chỉ  cầu  cho  mình,  khi  quý  vị  niệm  Phật  dù  chỉ  một 

niệm  và  hồi  hướng  công  đức  đã  tích  lũy  được  cho 

toàn  thể  chúng  sinh  nhờ  đó  mà  công  đức  của  việc 

niệm Phật càng tăng trưởng.  Đó gọi  là niệm Phật viên 

dung vô ngại.)

Có  một  lần  Đức  Phật  cùng  chư tăng  đi  vào  một 

quôc  gia  khác  để  khất thực,  chỉ thiếu Ngài Mục-kiền- 

liên.  Ở  đó,  chẳng  có  người  nào  cúng  dường  cho  Đức 

Phật  và  chư tăng  cả.  Quốc  vương,  các  quan  đại  thần, 

kể  cả  cư dân cũng  không  ai  dâng  cúng  cho  Đức  Phật 

và  chư  tăng.  Thế  mà  sau  đó,  khi  Ngài  Mục-kiền-liên 

đến  quốc  gia  ấy  thì  mọi  thần  dân  đều  rất  cung  kính 

vây  quanh  để  chào  mừng  và  đảnh  lễ  Ngài.  Họ  thỉnh 

cầu Ngài cho  biết cần thứ gì để họ cúng dường các vị. 

Các  vị  đệ  tử  không  hiểu  tại  sao  một  vị  đức  hạnh  tột 

vời  như  Đức  Phật  lại  không  được  thần  dân  nước  ấy 

cúng  dường  mà  khi  đệ  tử của  Đức  Phật  đến  lại  được 

toàn dân trong nước chào mừng và dâng cúng.  Họ hỏi 

Đức Phật:  “Việc ấy nguyên nhân ra sao?” 

Đức Phật bảo các đệ tử:

“Các quan đại thần và thần dân ở nước ấy không 

cúng  dường  Như Lai  là  vì  trong  quá  khứ Như Lai  đã 

không gieo thiện duyên với họ, kết quả là không có  sự 

lưu tâm mật thiết với nhau.  Nhiều kiếp lâu xa về trước, 

Mục-kiền-liên là một vị tiều phu,  một hôm  đang lượm 

củi thì  đụng nhầm một tổ ong và bị đàn ong tấn công. 

Mục-kiên-liên  chỉ  biết  niệm  Phật  và  nguyện  rằng: 

“Nam-mô Phật, xin đàn ong đừng đốt tôi, kiếp sau khi 

tôi  thành  Phật,  trước  hết  tôi  sẽ  độ  thoát  cho  các  bạn
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cho đến khi các bạn tu tập thành Phật. Hãy chuyển đổi 

tâm  niệm  xấu  ác  trong  mình,  đừng  nên  hại  người 

nữa.” 

Như kết  quả của  lời  nguyện,  đàn  ong không  đốt 

Mục-kiền-liên  nữa.  Cuối  cùng,  ong  chúa  trở  thành 

quốc  vương  của  nước  này,  những  ong  thợ,  ong  đực 

trở  thành  quan  đại  thần  và  thần  dân  nước  ấy.  Khi 

Mục-kiền-liên,  bây  giờ  là một tỷ-khưu,  đến thành  ấy, 

những  con  ong  mà  Ngài  đã  phát  nguyện  độ  thoát  đã 

đến  đảnh  lễ  chào  mừng  Ngài.  Năng  lực  của  lời 

nguyện trong kiếp trước mạnh như vậy đó. 

Nhớ nằm  lòng chuyện này,  chúng ta nên thường 

xuyên  gieo  thiện  duyên  với  toàn  thể  chúng  sinh. 

Chúng  ta  nên  phát  nguyện  độ  thoát  hết  thảy  chúng 

sinh  mọi  loài,  giúp  họ  thành  tựu  đạo  nghiệp.  Lời 

nguyện vô hình nhưng chúng sinh mọi  loài đều có đài 

tiếp  sóng  vô  tuyến  tương  ứng  trong  tâm  họ,  nên  họ 

đều  có  thể  nghe  được.  Lời  nguyện  tuy  vô  hình  và 

không  thực  thể,  nhưng  mọi  loài  chúng  sinh  đều  tự 

nhiên cảm  nhận nếu mình phát khởi thiện tâm với họ. 

Quý vị  nên phát tâm cứu  độ  tất cả chúng  sinh.  Người 

luôn  luôn  giữ  vững  sự  phát  tâm  này  sẽ  thường  có 

nhiều quyến thuộc bất kỳ nơi đâu mà họ đến. 

Có người hỏi:

“Con  đến nơi  nào  cũng  chẳng  có  ai  giúp  đỡ cho 

con cả. Vì sao như vậy?” 

Là vì trong quá khứ,  quý vị chưa từng gieo thiện 

duyên  với  những  người  đó.  Gieo  thiện  duyên  với 

chúng sinh đặc biệt rất quan trọng cho những người tu 

đạo. Nên nói:

“  Vị kết bồ-đề quả
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 Tiên kết chủng sình duyên ” 

(Để đạt được kết quả giác ngộ, thì trước hết phải 

nên gieo duyên lành với chúng sinh.)

Cư xử tốt đẹp với mọi người.  Tại  sao việc  ấy lại 

cần thiết vậỵ? Vì chúng sinh là Phật.  Gieo duyên lành 

với  họ  là  kêt  duyên  lành  với  chư  Phật.  Nếu  quý  vị 

không  gieo  duyên  lành  với  chúng  sinh,  thì  quý  vị 

không có duyên lành với chư Phật 

 “Dục kết bồ-đề quả, 

 Quảng kết chúng sinh duyên ” 

Nghĩa  là:  muốn  có  được  quả  giác  ngộ  thì  nên 

gieo  duyên  rộng  rãi  với  toàn  thể  chúng  sinh.  Mọi 

người  nên  đem  hết  sức  mình  để  gieo  nhân  lành,  như 

phát tâm bô-tát Đại thừa, đừng nên tu tập thành quả vị 

a-la-hán  Tiểu thừa,  chỉ  biết đến mình,  không biết cứu 

độ người khác. 

Nếu  quý  vị  nhìn  thấy  được  chúng  sinh  là  Phật, 

thì  chúng  sinh  cũng  sẽ  nhận  ra  quý  vị  là  Phật.  Nếu 

quý  vị  nhìn  chúng  sinh  là  ma  vương,  thì  chúng  sinh 

cũng nhìn quý  vị  là ma vương.  Cũng  như mình mang 

kính khi nhìn, nếu quý vị mang kính màu xanh sẽ thấy 

mọi  vật màu xanh,  nếu mang  kính  màu  hồng,  sẽ thấy 

vạn  vật  màu  hồng.  Không  phải  chỉ  như  vậy  thôi,  mà 

cách quý vị nhìn người khác cũng chính là cách người 

khác  nhìn  quý  vị.  Đó  là  lý  do  trước  đây  tôi  có  nói  là 

mọi người  đều có  một đài  đón nhận túi hiệu vô tuyến 

ở  trong  tim  mình,  khiến  họ  có  thể  nhận  ra  được  mọi 

điều đang diễn biến trong tâm người khác. 

Đừng nghĩ người  khác không biết được tâm niệm 

xấu ác của mình.  Dù họ không biết chính xác những gì 

quý vị đang suy nghĩ, nhưng tự tánh của họ nhận biết ro
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những  điều  ấy.  Khi  mình  có  thiện  tâm  với  người  thì 

(thân thể và mặt) phát ra ánh sáng -   dương; khi khởi ác 

tâm với người thì phát ra bóng tối -   âm. 

Nghĩa  lý  giáo  thuyết  trong  kinh  Thủ-lăng- 

nghiêm  sâu như biển.  Đã có  nhiều  người tuyên  bố  đã 

thăm  dò  được  chiều  sâu  của  biển,  thực  ra  chiều  sâu 

của biển thay đổi rất nhiều tùy theo từng nơi,  nên khó 

có thể nói chính xác độ  sâu của biển.  Giáo nghĩa Kinh 

Thủ-lăng-nghiêm  cũng  như  vậy.  Không  dễ  dò  chừng 

được.  Mọi người  đều đạt  được  những  sự lợi  ích riêng 

biệt từ trong kinh,  sự  lợi  lạc  của riêng  môi  người  đều 

khác  biệt  nhau,  nhưng  tất  cả  sự  lợi  ích  ấy  đều  xuất 

phát từ trí tuệ trong kinh.  Vì nghĩa lý của kinh rất sâu 

mầu,  nên trí  tuệ  thâu nhận  được  từ trong  kinh rất  lớn 

và có thể đạt được định lực rất kiên cố, nên kinh được 

gọi  là  Thủ-lăng-nghiêm:   nhất  thiết  sự  cứu  cánh  kiên 

cố.” (Bền vững, cứng chắc nhất trong tất cả vạn vật). 

Nếu  mỗi  chúng  ta  đều  gặt  hái  được  những  ích 

lợi  từ  kinh,  liệu  giáo  nghĩa  của  kinh  có  phai  mờ  đi 

chút nào chăng? 

Không,  giáo  nghĩa  của  kinh  cũng  như  nước 

trong  đại  dương,  khi  có  người  đến  bên  bờ  biển  múc 

đầy một xô nuớc,  lượng nước  còn  lại trong đại dương 

vẫn  lớn  như  thường.  Nếu  có  người  dùng  nước  cho 

mục  đích  riêng  của  họ,  lượng  nước  trong  đại  dương 

vẫn còn nhiều, không bao giờ cạn kiệt.  Giáo nghĩa của 

kinh  Thủ-lăng-nghiêm  cũng  không  bao  giờ  thăm  dò 

hết được.  Ngay  cả khi  quý vị  đã  giác  ngộ,  giáo  nghĩa 

của  kinh  cũng  vẫn  sung  mãn  như  trước  khi  quý  vị 

chứng  ngộ.  Quý  vị  có  thể  đạt  được  chút  ít  trí  tuệ
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nhưng  trí  tuệ  vốn  hàm  chứa  tròn  đầy  trong  kinh  vẫn 

không tăng không giảm. 

V. TUYÊN BÀY GIÁO THỂ

Tất  cả  các  giáo  pháp  Đức  Phật  diễn  nói  đều  có 

 giảo  thế.  Giảo  thế của kinh  này  là gì? Đó  là âm  thanh 

 (thanh),   tên  gọi   (danh),   câu   (củ),   văn  tự,  chữ  nghĩa 

 (văn).   Như  trong  bài  kệ  của  Bồ-tát  Văn-thù-sư-lợi 

cung  thỉnh  Đức  Phật  Thích-ca  Mâu-ni  thị  hiện  ở  thế 

gian. 

 Thử phương chân giảo thê 

 Thanh  tịnh  tại âm  vãn.1

Tạm dịch:

Giáo thể chân thực ở noi  này,  làm thanh tịnh (tâm 

ý) nhờ do âm thanh và văn cú. 

Phương  này  chính  là  cõi  ta-bà,  thế  giới  của  đau 

khổ.  Tuy  vậy,  chỉ  âm  thanh  không  thôi  không  được 

xem  là  chân  giáo  thể.  Gió  và  nước  cũng  tạo  nên  âm 

thanh,  nhưng không được xem  là chân giáo thể. 

Cụ  thể  hon,  giáo  thể  bao  gồm  âm  thanh,  ngôn 

ngữ, câu và văn tự.  Âm thanh  là khi đầu tiên Đức Phật 

giảng  nói  kinh  này.  Khi  đã  nói  ra,  âm  thanh  biến 

thành  ngôn  ngữ,  ngôn  ngữ  biến  thành  câu  và  lời,  lúc 

đó  còn  phải  được  viết  thành  câu  và  chữ.  Một  khi  đã 

được  viết thành  văn tự,  thì  giáo  lý đã  được  ứng  dụng. 

Vậy  nên  giáo  thể  của  kinh  này  bao  gồm  âm  thanh, 

ngôn ngữ câu lời và văn tự. 

Điều này cũng có thể chia làm bốn môn:

' Kinh Thủ  Lăng Nghiêm,  quyển 6
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-  Thứ  nhất  là   tùy  tướng  mỏn:  trong  trường  hợp 

này là âm thanh, ngôn ngữ, câu cú và văn tự. 

Giáo  thể  trong  kinh  Thủ-lăng-nghiêm  cũng  căn 

cứ  vào   duy  thức  môn  và  khi  quy  về  Như  Lai  Tạng. 

Tánh  quy  về  chân  như,  thì  không  liên  quan  đến  hiện 

tượng  nữa  mà  nói  thẳng  đến  bản  thể  nên  gọi  là   quy 

 tánh  môn.   Còn có  vô ngại môn  mà Kinh này cũng  lấy 

làm giáo thể. 

-  Thứ hai,  duy thức môn  cho  rằng:   tam giới duy 

 tâm,  vạn  pháp  duy  thức.   Đức  Phật  Thích-ca  Mâu-ni 

quán  sát  các  nhân duyên để chọn pháp môn có  thể độ 

thoát  ehúng  sinh.  Nên  từ  tâm  thanh  tịnh  Ngài  thuyết 

pháp  để  giáo  hóa  chúng  sinh,  khiến  cho  chính  tâm 

thức  chúng  sinh  được  chuyển  hoá  và  được  lợi  lạc. 

Đây là  duy thức môn, xem  duy thức là giáo thể. 

-Thứ  ba,  quy  tánh  môn  là  hoàn  toàn  viên  dung 

không  ngăn  ngại,  vì  thức  tâm  có  thể  tánh  nhất  định, 

nên  tất  cả  đều  quy  về  chơn  tánh.  Vậy  nên   quy  tánh 

cũng là giáo thể. 

-Thứ tư,  vó ngại môn  là gì?  Là bao  gồm cả hiện 

tượng  lẫn  bản  thể.  Quy  tánh  môn  là  quay  về  với  thể 

tánh  của  chúng  sinh.  Khi  bốn  môn  dung  nhiếp  với 

nhau không ngăn ngại,  sự lý vô ngại chính  là giáo thể

của bộ kinh này. 

1

VI. 

S ự  THÍCH  NGHI  CỦA  TỪNG CẢN  c ơ  

CHÚNG SINH VỚI GIÁO NGHĨA KINH NÀY

Điều  này  liên  quan  đến  những  chúng  sinh  được 

giáo  hóa.  Kinh  này  nhắm  đến  giáo  hóa  những  chúng 

sinh  nào?  Kinh  Thủ-lăng-nghiêm  nhắm  đến  giúp  các 

loài  hữu tình  lẫn vô tình đồng thời hoàn mãn tuệ  giác, 
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cả  loài  hữu  tình  và  vô  tình  đều  chứng  đạt  Phật  đạo. 

Hàng  Thanh  văn,  Duyên  giác  cũng  được  đặc  biệt 

nhăm đến để giáo hóa như hàng hữu học. 

Hàng Thanh văn (a-la-hán),  là nghe lời Đức Phật 

thuyết  pháp  mà  ngộ  đạo.  Họ  tu  tập  pháp  Tứ diệu  đế: 

khổ, tập, diệt,  đạo. 

Những  vị  Duyên  giác  là  Bích-chi  Phật,  họ  sinh 

ra  nhằm  lúc  Phật  không  xuất  hiện  ở  thế  gian.  Họ  tu 

tập  pháp   mười hai  nhân  duyên  mà  ngộ  đạo.  Khi  Đức 

Phật  không  thị  hiện  ở  thế  gian,  họ  được  gọi  là  Độc 

giác Phật. Những vị này sống nơi núi non, trong thung 

lũng  hẻo  lánh,  ẩn  mình  trong  những  nơi  hang  động. 

Nơi đó, họ quán sát sự sinh diệt bất tận của vô  số hiện 

tượng trong trời đất.  Vào  mùa xuân,  trăm hoa đua nở, 

vào mùa thu lá vàng rơi  rụng.  Nhờ quán sát tường tận 

sự biến chuyển này mà họ ngộ đạo. 

Ngoài  giáo  lý  cho  hàng  Thanh  văn,  Duyên  giác 

ra,  kinh  này  còn  nhắm  vào  giáo  hóa  hàng   hữu  học,  

trong  kinh  này  là  nhắm  đến  hàng  bồ-tát.  Chỉ  có  chư 

Phật  mới  được  gọi  là  Vỡ   học.   Kinh  này  còn  giáo  hóa 

hàng   định  tánh  Thanh  văn,  là  những  người  không 

muôn  từ  bỏ  quả  vị  nhỏ  để  hướng  về  Đại  thừa.  Bất 

 định  tánh  Thanh văn là người có  thể từ bỏ  quả vị nhỏ 

hướng  đến  Đại  thừa,  có  thể  vượt  qua  vị  trí  của  hàng 

Thanh văn, Duyên giác đế trở thành bồ-tát.  Không chỉ 

Thanh văn được gọi là đương cơ chủ yếu của kinh này, 

mà  tât  cả  chúng  sinh  trong  ba  cõi:  dục  giới,  sắc  giới 

và  vô  sắc  giới  đều  là  đương  cơ  chủ  yếu  của  kinh. 

Kinh này khế hợp tất cả mọi  căn cơ và nhằm độ  thoát 

cho hết thảy chúng sinh khắp mọi  loài. 
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V IIẵ  PHÂN  ĐỊNH  RÕ  TỔNG  THÚ  CỦA 

KIN H

 Tông có nghĩa là tôn sùng, quý trọng. 

 Thú là chỗ quy hướng sùng thượng. 

Giáo  lý  của  Đức  Phật  dạy  cho  hàng  Nhị  thừa 

(Thanh  văn,  Duyên  giác)  liên  quan  chủ yếu đến   nhân 

 quả.   Đây  là  giáo  pháp   quyền  thừa.   Đức  Phật  thuyết 

gồm  cả  hai  giáo  pháp:   quyền  thừa  và   thật  thừa.  Thật 

 thừa  có  nghĩa  là  giáo  lý  bất  biến,  hằng  vĩnh.  Trong 

giáo  pháp  quyền  thừa,  Nhân  là   "tông”,  Quả  là   “thú. ”  

Khi  đạt  đến  chân  tướng,  thật  thừa,  có  nghĩa  là  đã  có 

được  chỗ  ngộ  nhập.  Do  vậy,  ngộ  là   “tông”,   nhập  là 

 "thú. ’’

Trong  kinh  này,  A-nan  đại  diện  cho  đương  cơ 

hỏi  và  nghe  pháp.  A-nan  gặp  nạn,  Đức  Phật  giải  cứu 

xong rồi  dạy A-nan tò bỏ pháp tu Tiểu thừa hướng về 

Đại thừa. Đó là  tông. 

Sự  chứng  ngộ  quả  vị  tối  thượng  của  A-nan  là

 thủ. 

 Tông và   thủ  đồng  thời  thông  suốt  đến Phật  đạo 

và là  con đường  dẫn  đến  Phật quả.  Vậy  nên khác  biệt 

rõ  ràng với  các  kinh điển Tiểu thừa,  chỉ  nói  về  quả vị 

nhỏ nên không thể nào đạt được quả vị Phật. 

V III. 

XÁC ĐỊNH RÕ  THỜ I GIAN THUYẾT 

K IN H

Điều này nói đến thời gian Kinh này được thuyết. 

Đức  Phật  giảng  pháp  suốt  bốn  mươi  chín  năm.  Khi 

Ngài  giảng  kinh  Thủ-lăng-nghiêm,  vua  Ba-tư-nặc 

được  sáu  mươi  hai  tuổi,  Đức  Phật  và  vua  Ba-tư-nặc 

sinh  đồng  một  năm,  nên  Kinh  này  được  xếp  vào
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 Phương  dẳng.’  Nghĩa  là   “rộng  khắp,  bình  đ ẳ n g  là 

thời  kỳ  thuyết  giáo  thứ  ba  của  Đức  Phật  Thích-ca 

Mâu-ni,  đó  là  theo  phán  giáo  của  tông  Thiên  Thai. 

Còn  theo  phán  giáo  của  tông  Hiền  Thủ,  thì  kinh  này 

được xêp vào thời   Chung giáo.   Như vậy họp lý hơn. 

IX . 

LỊC H   SỬ  TRUYỀN  BÁ  VÀ  PHIÊN 

D ỊC H  K IN H

Sau  khi  Đại  sư  Thiên  Thai  Trí  Giả  đọc  Kinh 

Pháp  Hoa,  Ngài  phân  chia  các  kinh  ra  làm  ba  phần. 

Phần   tựa,   phần   chính  văn,   là phần chứa trọn tông  thú 

của  kinh  và  phần   lưu  thông,   là  phần  cuối  cùng  trong 

kinh  văn,  khuyến  khích  mọi  người  lưu hành  kinh  này 

khắp thế gian. 

Sau  đó  có  một  vị  Pháp  sư  người  Ấn  Độ  đến 

Trung Hoa,  nghe rằng Đại  sư Trí  Giả đều đã chia các 

bộ kinh thành ba phần.  Pháp sư này rất ngạc nhiên nói 

rằng:  “Ở Ấn Độ, Kinh Thủ-lăng-nghiêm cũng như các 

bộ kinh khác đều được phân chia như vậy.” 

Khi  Đại  Sư  Trí  Giả  nghe  có  Kinh  Thủ-lăng- 

nghiêm  đang  lưu hành  mà Ngài  chưa từng được  thấy, 

Ngài  xúc  động  hướng  về  phương  Tây  lễ  bái  với  ước 

nguyện có ngày thấy được kinh này. 

Hằng  ngày,  Ngài  hướng  về  phương  Tây  lễ  bái 

suốt  mười  tám  năm  nhưng  cuối  cùng,  Ngài  chỉ  mong 

có  được  phước  duyên thấy được bộ  kinh này mà thôi; 

còn  chúng ta  có  được  nhân  duyên thù  thắng  biết  bao, 

chưa  từng  lạy  kinh  mà  nay  được  học,  và  được  đọc 

tụng kinh này. 

 ' S:  Vaipulya
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Cuối  cùng,  quốc  vương  Ấn  Độ  thông  báo  cho 

thần dân biết kinh Thủ-lăng-nghiêm  là quôc bảo vì đó 

là bổn kinh do Bồ-tát Long Thọ mang từ long cung về. 

Sau  khi  Vua  tuyên  bố  như  vậy,  không  ai  được  phép 

mang kinh từ Ấn Độ sang nước khác.  Lúc đó Pháp sư 

 Bát-thích-mật-đế2 dự  tính  đem  kinh  ra  khỏi  nước  An 

Độ  truyền vào  một nước  khác,  đặc  biệt  là  Trung Hoa. 

Ngài  sắp đặt cho thương nhân Trung Hoa mang đi bản 

sao  của  kinh,  bị  thuế  quan  ở biên  giới  giữ  lại,  không 

cho  phép  mang  ra  khỏi  nước.  Ngài  trở  về  cố  gắng 

nghĩ  cách  đưa  kinh  đi.  Cuối  cùng  tìm  ra  được  giải 

pháp,  Ngài  chép  kinh  bằng  chữ  rất  nhỏ  trên một  tấm 

lụa cực mỏng,  cuốn lại rồi  phủ bên ngoài tâm  lụa một 

lóp  sáp.  Ngài  tự xẻ  thịt  nơi  cánh  tay  mình  nhét  cuộn 

lụa  vào  trong  đó,  rồi  dùng  dược  liệu  đắp  lên  cho  vết 

thương lành lặn. 

Có  người  nói  rằng Ngài  dấu kinh trong bắp đùi, 

nhưng  tôi  nghĩ  rằng  dấu  kinh  ở  đó  không  thể  hiện 

lòng  tôn  quý  kinh  điển  nên  có  lẽ  Ngài  đã  chọn  một 

nơi  nhiều thịt ở phần trên cơ thể  để  dấu kinh.  Khi  vết 

mổ  đã  lành,  Ngài  lại  lên  đường  sang  Trung Hoa.  Khi 

đi,  lính  gác  biên  giới  không  chút  nghi  ngờ  vì  kinh 

được dấu rất kỹ.  Cuối cùng Ngài đến được tỉnh Quảng 

Đông,  nơi  Ngài  thường  được  Thừa  tướng  Phòng

2 S:  Pramitỉ.   Sa-môn Bát-thích  Mật-đế 

®  'ệ \ có nơi  phiên 

âm  Bát-lạt-mật-đế  l ỉ - ậ 1] ® 'ệ*.  Hán  dịch  là  Cực  Lượng,  người 

Trung  Ấn.  Trong  Đại  Chính  Tân  Tu  Đại  Tạng  Kinh  có  ghi  rõ: 

Thời đại  nhà Đường,  có  Sa-môn  Bát-thích Mật-đế,  người  Trung 

Thiên  Trúc,  dịch  Kinh  Thủ-lăng-nghiêm  từ  chữ Phạn  sang  chữ 

Hán  theo  văn  nói  (khâu  dịch),  tại  chùa  Chế  Chỉ  tình  Quảng 

Châu  vào  ngày  Tân  sửu,  tháng  Kỷ  mão  năm  Ất  Tỵ,  niên  hiệu 

Thần Long thư  nhất (23-5 Ất tỵ). 
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Dung tiếp kiến.  Ngài được mời về trú ở một ngôi chùa 

ở Quảng Đông phiên dịch kinh này. 

Đây  là  những  khó  khăn  xảy  ra  vào  thời  kinh 

được  truyền  bá  và  phiên  dịch.  Thật  phước  đức  cho 

chúng  ta  khi  Pháp  sư  Bát-thích-mật-đế  quyết  tâm 

mang  kinh  sang  Trung  Hoa.  Quý  vị  có  thể  hiểu  được 

tâm  quan  trọng  của  kinh  Thủ-lăng-nghiêm  đến  mức 

nào. 

X. NGƯỜI DỊCH:

SA-MÔN  BẦT-THÍCH  MẬT-ĐẾ  NGƯỜI 

TRUNG ẤN Đ ộ  DỊCH VÀO ĐỜI ĐƯỜNG. 

Đó  là vào triều đại  nhà  Đường,'  sau khi  Võ  Tắc 

Thiên  thoái  vị. 2  Vào  năm  đầu  tiên  của  Hoàng  đế 

Trung  Tông,’ niên  hiệu  Thần  Long  nguyên  niên.  Sa- 

môn  Bát-thích-mật-đế  đã  dịch kinh  này từ tiếng  Phạn 

sang tiêng  Trung  Hoa.  Ngài  hoàn tất bản dịch  này  rất 

nhanh để trở về lại Ấn Độ trước khi viên quan giữ cửa 

ải  có  thể  bị  phạt  vì  để  ngài  lén  mang  kinh  ra  nước 

ngoài,  Pháp  sư  muốn  trở  về  Ấn  Độ  tự  thú,  để  cho 

những  người  lính  gác  ở  biên  giới  khỏi  bị  tội.  Sau khi 

Ngài hoàn thành bản dịch,  ngài  trở về Ấn Độ,  đến thú 

tội với nhà vua, xin nhận bất kỳ mọi hình phạt nào. 

Công  đức  của  Pháp  sư đã  lưu tâm  đến  kinh  này 

cực  kỳ  to  lớn,  vì  nhờ  vào  nỗ  lực  trong  bước  đầu  của 

Ngài  mà  nay  chúng  ta  mới  có  được  may  mắn  tham 

cứu  kinh.  Chúng  ta  trước  hết  nên  tri  tạ  công  đức  của 

Sa-môn Bát-thích-mật-đế. 

'618-907

2 Năm  Tân  Sửu - 701 

1 Đinh Mùi  - 707
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“Sa-môn”  là tiếng Phạn,  tiếng Hán nghĩa  là “cần 

tức.” “Cần”  nghĩa là siêng năng tu tập Giới-Định-Huệ, 

“tóc”  nghĩa  là  đình  chỉ,  dừng  nghỉ,  diệt  trừ  tham  sân 

si.  Hành xử như thế,  được gọi  là sa-môn. 

Đức  Phật  cũng  được  gọi  là  sa-môn.  Một  lần  ở 

Ấn  Độ,  khi  Đức  Phật  còn  tại  thế.  tỷ-khưu  Mã  Thắng 

 (Ãsvajit  -   A-thuyết-thị).   đắp  y  với  dáng  vẻ  rất  trang 

nghiêm,  đi  qua  trên  đường.  Dáng  vẻ  oai  nghiêm  của 

tỷ-khưu  rất  khả  kính  nên  khi  mới  gặp  Ngài,  Tôn  giả 

Xá-lợi-phất,  liền xúc động nói:  “Ngài  quá nghiêm túc, 

oai nghi của Ngài  quá hoàn chỉnh,  chắc chắn thầy của 

ngài  là một bậc đại đạo  sư.  VỊ ấy là ai vậy? 

Tỷ-khưu Mã Thắng đáp:

 “Chư pháp tùng duyên sinh 

 Diệc tùng nhân duyên diệt 

 Ngã Phật đại sa-môn 

 Thường tác như thị thuyết ” 

Dịch nghĩa:

 (Các pháp do nhân duyên sinh 

 Cũng từ nhân duyên diệt 

 Đức Phật,  vị  đại sa-môn 

 Thường dạy lời như thế). 

Khi  Tôn  giả  Xá-lợi-phất  nghe  những  lời  này, 

liền  đi  theo  Tỷ-khưu  Mã  Thắng  trở  về  tinh  xá  Kỳ- 

hoàn  trong  vườn  ông  c ấ p   Cô  Độc,  đảnh  lễ  Đức  Phật 

xin xuất gia,  nhận Đức Phật làm bổn sư. 

Chúng  ta  nên  học  hạnh  tinh  cần  của  sa-môn,  tu 

tập  giới,  định,  huệ.  Trước  hết  phải  quy y  Tam  bảo  và 

thọ  trì  năm  giới.  Năm  giới  là  không  sát  sanh,  không 

trộm  cắp,  không  tà  hạnh  dâm  dục,  không  nói  dối, 

không  dùng  rượu  hoặc  chất  kích  thích.  Sau  khi  thọ
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nhận  năm  giới,  chúng  ta  nên  thực  sự  thi  hành,  có 

nghĩa  là  không  bao  giờ  hủy  phạm.  Năm  giới  rất  là 

quan  trọng.  Giữ  gìn  năm  giới  một  cách  nghiêm  túc, 

bảo đảm sẽ được tái sinh làm người.  Neu quý vị tu tập 

theo năm giới,  quý vị  sẽ  không bị  mất cơ hội  được tái 

sinh  làm  người.  Vậy  mà  có  người  nói:  “Tôi  biết  tại 

sao  người  ta  không  nên  giết  hại.  Dù  sao,  tất  cả  mọi 

chúng  sinh  đều  có  phật  tánh,  mọi  chúng  sinh  đều  sẽ 

thành Phật, thế nên mọi  sinh mạng của chúng sinh đều 

phải được bảo trọng.  Tôi cũng hiểu trộm cắp là không 

tốt.  Không buông thả trong tà hạnh dâm dục  và không 

nên  nói  dối.  Nhưng  tại  sao  việc  dùng  các  chất  kích 

thích  lại  bao  gồm  trong  năm  giới?  Tôi  thường  uống 

rượu  và  hút  thuốc.  Mọi  người  cũng  uống  rượu,  cũng 

hút  thuốc.  Có  gì  sai  trái?  Thực  vậy,  tôi  đang  xem  lại 

có nên từ bỏ việc tu học  Phật  pháp  chỉ  vì  việc  cấm  sử 

dụng các chất kích thích hay không?” 

Quý  vị  nên  dừng  lại  và  suy  nghĩ  kỳ  về  điều ấy. 

Thay  vì  chạy  theo  đám  đông,  thấy  nhiều  người  thích 

hút  thuốc  nên  quý  vị  hút  theo  họ,  nhiều  người  thích 

uống rượu nên quý vị  cũng uống  luôn.  Quý vị  bị  dính 

mắc  vào  thói  quen  của  mọi  người  và  làm  những  việc 

họ  thường  làm  cho  đến  rốt  cuộc  mang  lấy  thói  quen 

như họ.  Đa số mọi người  ít bị những căn bệnh nghiêm 

trọng,  chỉ bị chút  ít  bệnh nhẹ  và một  số vấn đề rắc  rối 

nhỏ.  Nhưng  chỉ  y  cứ vào  một  số  vấn  đề  nhỏ  nhặt  mà 

dự tính  bỏ  việc  học  tập  Phật  pháp  thì  thật  là  điên  rồ ! 

Quý  vị  có  muốn  biết  tại  sao  có  giới  cấm  uống  rượu 

không?  Tôi  sẽ  kể  cho  quý  vị  nghe  một  câu  chuyện 

chân thực để minh họa. 
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Có  một  người  đã  thọ  năm  giới,  anh  ta  lại  rất 

thích uống rượu,  thế nên sau đó,  anh ta không còn giữ 

được  giới  nào  cả.  Chuyện  gì  đã xảy ra?  Một hôm anh 

ta nghĩ:  “Có  lẽ  ta nên dùng tí  rượu.” Anh ta cầm  chai 

rượu lên và uống vài ngụm.  Thường khi uống rượu thì 

phải  ăn  một  thứ  gì  đó.  thế  nên  anh  ta  đặt  chai  rượu 

xuống,  bước  ra  ngoài  trông  chừng  kiếm  thứ  gì  để  ăn. 

Thấy  có  con  gà  nhà  hàng  xóm  đi  lạc  qua  vườn  nhà 

mình,  anh ta nghĩ:  “Tốt,  nó sẽ  là thức nhắm rất ngon.” 

Anh  ta  vồ  lấy  con  gà.  Lúc  ấy  anh  ta  đã  phạm  giới 

trộm  cắp.  Khi  đã  bắt  được  gà  rồi,  anh ta  phải  giết  gà 

mới  ăn  được,  thế  là  anh  ta  phạm  thêm  giới  sát  sanh. 

Khi  thịt  gà  đã  được  nấu  chín  rồi,  anh  ta  nhấm  thịt  gà 

với  rượu,  chăng  bao  lâu  anh  ta  uống  say  mèm,  như 

vậy anh ta phạm phải giới dùng chất độc tố kích thích. 

Lúc ấy,  có tiếng gõ cửa, đó  là người phụ nữ hàng xóm 

đi  tìm  gà.  Anh  ta  liền  buột  miệng  nói:  “Tôi  chẳng 

thấy!”  thế  là,  anh  ta phạm  luôn  giới  nói  dối.  Khi  liếc 

nhìn  người  phụ  nữ  lần  thử  hai,  vẻ  đẹp  của  cô  ta  đã 

khơi  dậy  trong  anh  ta  ham  muốn  tình  dục  mãnh  liệt, 

anh  ta  liền  hãm hiếp  cô  ta.  Sau  đó  anh ta  bị kiện.  Tất 

cả  các  việc  xảy  đến  với  anh  đều  do  ham  uống  rượu. 

Chỉ  vì  uống  vài  hóp  rượu  mà  sau  đó  anh ta phạm  hết 

tất cả bốn giới còn lại, và vướng vào vòng lao  lý.  Chất 

kích thích  làm  cho  con người  mê  mờ và tán  loạn,  nên 

đó  là  một  đối  tượng  mà  đạo  Phật  lập  nên  giới  cấm. 

Một người uống rượu thì thiếu tự chủ;  bất thần,  anh ta 

bỗng  dưng nhận ra mình đang ở thiên đàng,  hốt nhiên 

lại  ở dưới  đât,  đằng  vân  giá  vũ...  anh  ta  chẳng  ra  tích 

sự gì cả.  Vì nó khiên cho  người ta đánh mất tất cả mọi
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điều  ngăn  cấm,  nên  nó  được  xếp  vào  trong  số  năm 

giới cấm. 

Nếu  quý  vị  thọ  nhận  năm  giới  mà  không  hủy 

phạm, thì quý vị sẽ được hộ trì của các vị Hộ pháp thiện 

thần,  là những vị bảo hộ cho từng điều giới. Nếu quý vị 

hủy phạm giới luật, các vị hộ pháp thiện thần sẽ tránh xa, 

không còn bảo  hộ  cho quý vị  nữa.  Đây  là  lý  do tại  sao 

trong Phật pháp, việc thọ nhận giới luật là rất quan trọng. 

Có  người  sẽ  hỏi:  “Như thế  nào  mới  được  gọi  là 

thọ trì  giới?” 

Nếu chỉ  đọc  trong  sách,  biết rằng  không  nên  sát 

hại,  trộm  cắp,  tà hạnh dâm  dục,  nói  dối  và  dùng  chất 

kích thích...  đó chưa được gọi  là giữ giới.  Cũng chẳng 

phải  là  đến  trước  tượng  Phật,  đốt  nhang  hoặc  đốt  vài 

liều  hương  trên  thân  thể  mình  rồi  tự  nhận  giới  theo 

cách  ấy  là  được.  Không!  Thọ  giới  hoàn  toàn  chẳng 

phải  theo  cách  ấy.  Nếu  một  cư  sĩ  muốn  thọ  trì  năm 

giới,  phải  tìm  một  vị  cao  tăng  có  đức  độ  để  chứng 

minh,  để  trao  truyền  giới  thể  cho  người  cư  sĩ.  Vị  cao 

tăng  sẽ  giảng  rằng:  “Từ  nay  con  đã  thọ  trì  năm  giới. 

Công  đức  do  thọ  trì  năm  giới  lớn  lao  vi  diệu bất  khả 

tư  nghi.”  Nên  để  cho  đúng  như  pháp,  mọi  người  đều 

phải  đến  trước  chư Đại  đức  tăng  để  cầu  được  truyền 

thọ giới pháp. 

Bên cạnh việc tu tập giới  luật,  các vị  sa-môn còn 

tu  tập  thiền  định,  có  nhiều  loại  định,  nhưng  nói  tổng 

quát,  nếu  quý  vị  không  bị  xoay  chuyển  bởi  bất  kỳ 

ngoại cảnh, thì đó gọi là định. 

“Làm  thế  nào  một  người  có  thể  đạt  được  chánh 

định?.”  Trước  tiên  quý  vị  phải  lắng  tâm  bằng  cách 

tĩnh  tọa  và  tham  cứu  các  công  án  thiền.  Lý  do  khiến
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mọi  người  chạy  ngược  chạy  xuôi,  chạy  Đông  chạy 

Tây  là  vì  họ  không  đạt  được  định  lực.  Buổi  sáng  họ 

chạy  đến  cửa  ông   Ch ’u,   chiều  họ  đến  lớp  ông   Ch ’in; 

họ  chạy  đi  khắp  nơi,  vì  họ  không  có  được  chút  định 

nào.  Để  có  được  định  lực,  quý vị  phải  chịu khổ  nhọc, 

khi  quý vị chịu khó tu tập như thế,  quý  vị  sẽ đạt được 

một  số  kinh  nghiệm  khác  nhau.  Nhưng  ngay  khi  có 

được  chút  ít  kinh  nghiệm  này,  quý  vị  phải  thận trọng 

đừng  để  cho  nó  xoay  chuyển  mình.  Đó  được  gọi  là 

định  lực.  Nếu chỉ  bị một tình huống xoay  chuyển tâm 

thức,  thì  quý  vị  chưa  có  định  lực,  chẳng  hạn  như  khi 

quý  vị  nhận  được  một  bức  thư báo  tin  xấu  khiến  cho 

quý vị  bận  lòng,  như vậy  là chưa đủ định  lực,  là chưa 

qua  được  cuộc  khảo  nghiệm.  Hoặc  nếu  quý  vị  gặp 

chuyện  vui  và  quý  vị  truy  đuối  theo  việc  ấy,  như thế 

cũng  là  chưa  có  được  định  lực.  Nếu  quý  vị  đối  đầu 

với một tình trạng bất như ý và quý vị nổi sân, cũng là 

do  chưa  có  định  lực.  Quý  vị  nên  không  vui  cũng 

chẳng  buồn;  không  phấn  khích  cũng  chẳng  buồn  rầu. 

Có  định  lực  là  ứng  xử  mọi  việc  mà  tâm  không  dao 

động.  Đó là quý vị ứng xử theo tâm đạo. 

Khi  tu tập  định  lực,  quý vị khai  mở được  trí  huệ 

nếu  không  có  định  lực,  thì  không  thể  nào  có  được  trí 

huệ lực.  Không có năng  lực của trí tuệ,  làm sao  quý vị 

tu học Phật pháp được? 

“Định  lực và trí  huệ  lực  do  đâu mà có?”  Do  giữ 

giới  mà có.  Hằng ngày  quý vị  phải  thường  hộ  trì  giới 

luật,  rốt cuộc  quý vị  sẽ có được  sự hành xử tương ứng 

với Phật pháp một khi được tưới tẩm dòng nước pháp. 

Sa-môn  phải  tinh  tấn  tu  tập  giới  định  huệ,  dừng 

hẳn  tham,  sân,  si.  Ba  món  độc  này  là  lý  do  khiến  cho
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quý vị không chứng được Phật quả. Nếu quý vị đình chỉ 

hẳn ba món độc này thì sẽ rất mau thành Phật. 

Bất luận thứ gì,  hễ quý vị muốn được càng nhiều 

càng  tốt,  thì  đó  gọi  là tham.  Quý  vị  gặp  một  vài  tình 

huống  không  thích  rồi  nổi  giận,  đó  gọi  là  sân  hận.  Si 

là  những  vọng  tưởng  phát  sinh  từ tâm  niệm  vô  minh 

và  lang thang trong những tâm niệm này với tinh thần 

bối  rối.  Nếu  quý  vị  chuyển  hóa  sạch ba  món  độc  này 

sẽ  tương  hợp  với  đạo,  là  rất  dễ  dàng  thành  tựu  đạo 

nghiệp. 

Có bốn loại sa-môn:

 1.  Thẳng đạo sa-môn:  là những vị tu hành chứng 

được cả hai quả vị a-la-hán và bồ-tát. 

 2.  Thuyết đạo sa-mỏn:  là những vị thường hoằng 

pháp lợi sinh. 

 3.  Hoạt đạo sa-mỗn\  là những vị trì giữ giới  luật, 

phạm  hạnh  thanh  tịnh,  không  bao  giờ hủy  phạm  giới 

cấm. 

 4.  Ô đạo sa-môn\  là những kẻ phá giới phạm trai, 

sống trái nghịch với luật Phật chế. Không những mình 

hủy phạm giới mà còn khiến cho mọi  người  sinh khởi 

ấn  tượng  không  đẹp  khi  thấy  có  người  xuất  gia  mà 

không  giữ  gìn  giới  luật,  nên  mất  niềm  tin  vào  Phật 

pháp.  Do  vì  họ  khiến  cho  người  khác  mất  lòng  tin, 

nên  được  gọi  là  người  xuất  gia  mà  làm  nhiễm  ô  Phật 

pháp. 

 Bảt-thích-mật-đế  (Pramiti)  là  tiếng  Phạn,  Hán 

dịch  là   “Cực  Lượng”   nghĩa  là   “rất  nhiều.  ”  Ý  nói 

rằng tài  năng và trí  tuệ của Ngài cực kỳ phong phú và 

rộng  lớn.  Pháp  sư   Bát-thỉch-mật-đế  là  người  phiên 

dịch  chính  bộ  kinh  Thủ-lăng-nghiêm.  Ngài  là  người
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chủ  trì,  hướng  dẫn  cho  hơn  hai  trăm  pháp  sư  cùng 

nhau  phiên  dịch  bộ  kinh  này.  Công  việc  phiên  dịch 

được  tiến  hành  tại  chùa   Chih  Chih  (Chế  Chỉ),   một 

ngôi  chùa  lớn  thuộc  tỉnh  Quảng  Châu  do  các  vị  cao 

tăng  hướng  dẫn.  Sự  truyền  thừa  và  phiên  dịch  bản 

kinh đã được  giải thích chi  tiết qua chín đề mục trước 

khi giảng giải chính thức vào kinh văn. 

SA-MÔN  DI-GIÀ  THÍCH-CA,  NGƯỜI  NƯỚC 

Ồ-TRÀNH DỊCH NGŨ'. 

Pháp  sư  Bát-thích-mật-đế  được  phụ  tá  bởi  một 

vị  sa-môn người nước   Ô-trành  (Udyana),   là một xứ ở 

phía Bắc Ấn Độ.  Trước khi vùng đất trở thành nơi dân 

cư,  xưa vốn  là vườn hoa  của vua A-dục  ( Asoka).  Nên 

khi  dịch  chữ   Udyana  sang  tiếng  Hán,  người  Trung 

Hoa  đã  dùng  chữ   Carambola,   Hán  dịch   ư u   đàm,   là 

tên một loài hoa. 

Di-già Thích-ca,1  Hán dịch  Hàng phục,   nghĩa là 

ngài  đã  điều  phục  được  mọi  phiền  não,  mọi  ma 

chướng và hết thảy mọi  chướng ngại.  Khi rời   Udyana 

đến Trung Hoa,  Ngài  đọc  lại  bản dịch,  chú ý đặc  biệt 

đến sự diễn đạt văn nghĩa,  câu cú và cách dùng những 

thành ngữ tiếng Hán.  Ngài  là một pháp sư lỗi  lạc nhất 

tham gia việc phiên dịch bộ kinh này. 

 ' S:  M e g h a sik h a ra .   C òn  gọi  là  V ân  Phong 

T hư ớ c-

 k h ư m i . 
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SA-MÔN  HOÀI  ĐỊCH  (Huai  Ti 

ì ầ   ), 

CHÙA  NAM  LÂU,  NÚI  LA  PHÙ,  CHỨNG  MINH 

BẢN DỊCH. 

Thường  các  bản  kinh  đang  lưu  hành  không  ghi 

tên  vị  Pháp  sư  này.  Nhưng  các  bản  in  trước  đây  đều 

có  ghi.  v ề   sau,  trong  tương  lai  nên  nhớ  ghi  tên  ngài 

vào  ở đầu phần kinh  văn khi  ấn tống.  Nhớ đừng  quên 

việc này. 

- Núi La Phù  là ngọn núi  nổi tiếng ở tỉnh Quảng 

Đông. 

- Chùa Nam Lâu là nơi  Sa-môn Hoài Địch trú trì. 

Có  lẽ  khi  sư phụ  của  Pháp  sư  Hoài  Địch  đặt  tên  cho 

Ngài,  đã  mong  mỏi  Ngài  siêng  năng  tinh  tấn  tu  tập. 

Chữ  Địch  iỀ.  là  tiến tới,  không  dừng  lại  hoặc  giải  đãi 

lười biếng.  Pháp sư học rất giỏi và chăm chú vào giáo 

nghĩa kinh tạng,  nên Ngài rất thông thạo  giáo  lý.  Ngài 

cũng  thông  thạo  tiêng  Phạn,  thế  nên  Ngài  được  mời 

chứng  nghĩa  cho  bản  dịch.  Vì  sao  hai  Pháp  sư  Bát- 

thích-mật-đế  và  Di-già  Thích-ca  vốn  rất  thông  thạo 

tiếng  Sanskrit,  lại  phải  mời  thêm  một  người  Trung 

Hoa chứng nghĩa bản dịch?  Dù hai Pháp  sư này thông 

thạo  cả tiếng Phạn lẫn Hán nhưng họ  chỉ  vừa mới  đến 

Trung  Hoa,  các  vị  sợ  rằng  mình  không  hiểu  được 

tiếng Trung Hoa hoàn hảo  cho  lắm;  nên phải mời một 

vị  Pháp  sư ở địa phương chứng nghĩa bản dịch.  Vị  ấy 

là Pháp sư Hoài Địch. 

Tôi  chưa  nghiên  cứu  được  lý  do  tại  sao  những 

ấn  bản  đương  thời  của  kinh  này  không  ghi  tên  Pháp 

sư Hoài Địch,  dù các ấn bản đời trước đều có  ghi  đầy 

đủ.  Nay tôi muốn nhắc đến Pháp sư để quý vị biết đến
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Ngài  là một vị Pháp sư chứng nghĩa cho bản dịch kinh 

này. 

ĐỆ  TỬ  THỌ  BÒ-TÁT  GIỚI  TÊN  PHỘNG 

DUNG,  HIỆU  THANH  HÀ,  CHỨC  TIỀN  CHÁNH 

NGHỊ  ĐẠI  PHU,  ĐÒNG  TRUNG  THƯ  MÔN  HẠ 

BÌNH CHƯƠNG S ự , NHUẬN BÚT. 

 Giới  Bồ-tảt  có  thể  truyền  cho  cả  hai  hàng  xũất 

gia và tại  gia.  Bộ  kinh trình  bày  rõ  ràng về  giới  bồ-tát 

là Kinh Phạm Võng. Kinh này nói răng:

 “Bất  kỳ  quốc  vương  hay  quan  đại  thần  khi  băt 

 đầu  nhận  chức  vụ  mới,  nên phát  nguyện  thọ giới Bô- 

 tát. ” 

Vì  ngài  Phòng  Dung  rất  thông  hiểu  Phật  pháp, 

Ngài  nhận  Đức  Phật  làm  cha,  nhận  bồ-tát  làm  thầy, 

thọ  trì  mười  giới  trọng  và  bốn  mươi  tám  giới  khinh 

của giới  bồ-tát.  Sau đó,  ngài  tự xem mình như một đệ 

tử của Phật. 

Ngài  thọ  giới  bồ-tát  rồi  trở  thành   Quan  chánh 

 nghị  Đại phu,   là  chức  quan  chuyên  can  gián  Vua  khi 

ban hành chính sách sai trái nào đó. 

Trong  kinh  văn  dùng  chữ   ‘‘Tiền"   có  nghĩa  là 

chức  vụ  trước  đây  của  ông,  khi  nhuận  săc  bản  dịch 

Kinh  Thủ-lăng-nghiêm,  ông  không  còn  giữ  chức  đó 

nữa. 

Chữ  “Đ ồng”  có nghĩa ông ta kiêm  luôn hai chức: 

 Mồn  hạ  là  chức  vụ phụ  tá cho Hoàng  đế,  trông coi và 

thực thi các  sắc  lệnh đã ban.  Trung thư là chức vụ như 

Bộ trưởng, có quyền ban hành một số chỉ thị. 

 Bình  chương  sự  là  nhiệm  vụ,  ông  ta  có  trách 

nhiệm  điều  hành  cho  công  việc  triều  chính  luôn  luôn 

đúng với pháp độ và thực sự bình đẳng. 
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 Phòng Dung',   là do  gia đình có  họ Phòng và tên 

Dung.  Thanh  Hà  là  phương  danh,  quê  hương  của 

Phòng Dung. 

 Bút thọ có nghĩa Phòng Dung dùng tài năng văn 

chương  của  mình  để  làm  cho  kinh  văn thêm  ý  nghĩa. 

Chương cú,  ngữ pháp  được  tao  nhã,  sáng sủa,  rõ  ràng 

chính  xác  hơn.  Tại  sao  phải  làm  như  vậy?  Vì  Thừa 

tướng Phòng Dung là một người  có tài văn chương và 

kiến thức  rất uyên bác.  Chính việc  nhuận  sắc của ông 

đã  làm  cho  Kinh  Thủ-lăng-nghiêm  có  giá  trị  rất  đặc 

sắc.  Nếu  quý  vị  muốn  học  tiếng  Hán,  thì  nên  học 

thuộc  Kinh  Thủ-lăng-nghiêm.  Đây  là  một  tác  phẩm 

hoàn  hảo  nhất  bằng  tiếng  Hán.  Ngay  cả  người  Trung 

Hoa đọc cũng khó lãnh hội hết ý kinh. 

Nay  chín  tiết  mục  đầu  tiên  đã  được  giảng  rõ. 

Phần quan trọng nhất là giải thích kinh văn. 

XI. GIẢNG GIẢI KINH VĂN 

Kinh văn:

 Như thị ngã văn

 Như thật tôi nghe

Giảng:   Như thật là nhấn mạnh đến niềm tin

A-nan  là  em  họ  và  là  đệ  tử  của  Đức  Phật,  là 

người  thông  minh  bậc  nhất,  là  người  kiết  tập  kinh 

tạng.  Mở  đầu  các  bộ  kinh,  ngài  đều  nói:   ‘‘Như  thật 

 tôi...,  ”  có  nghĩa  là  mọi  chữ  mọi  câu  trong  kinh  đều 

đúng như lời Phật đã dạy. 
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 “N hư"   có  nghĩa  là  “các  pháp  xưa  nay  vốn  như 

vậy.  Mười  cuốn  Kinh  Thủ-lăng-nghiêm  chính  là  do 

tôi, A-nan,  đã nghe như vậy.  ” 

Chính  tôi,,  đã  nghe  Đức  Phật  dạy   như  vậy.   Do 

đó,  pháp  là   “n h ư ”.   Phải  tin  như thế.  Pháp  mà  chẳng 

 "như”   thì  không  thể  tin  được.  Nên   “n hư ”   chính  là 

nghĩa của kinh văn. 

 "Như"   đáp  ứng  trọn  vẹn   chứng  tín.   Tất  cả kinh 

tạng  do  Đức  Phật  thuyết  đều  bắt  đầu  bằng   lục  chủng 

 thành  tựu:  tín thành  tựu,  văn  thành  tựu,  thời thành tựu, 

 chủ thành tựu, xứ  thành tựu, chủng thành tựu.  

 ỉ.  Tín  thành  tựu

Có  người  sẽ  tự  hỏi:  “Tại  sao  trước  tiên  phải  có 

niềm tin?” 

 “Jỉn  vi đạo nguyên công đức hải 

 Trưởng dưỡng nhất thiết chư thiện pháp. ” 

Nghĩa là:

 Tín  là  nguồn gốc  của đạo,  là  biến  cả  công đức,  

 cỏ thể nuôi lớn  tất cả thiện pháp. 

Tín đặc biệt quan trọng như vậy. 

Lại nữa, Luận Đại Trí Độ nói:

 '"Phật pháp đại hải,  duy tín năng nhập.” 

Nghĩa là:

Biển Phật pháp mênh mông,  chỉ  có  lòng tín mới 

thấm nhuần được. 

Chẳng  có  cách  nào  khác  để  vào  được  biển  Phật 

pháp  ngoại  trừ  lòng  tin.  Chỉ  với  phương  tiện  là  niềm 

tin người ta mới có thể:

 ‘‘Thâm nhập kinh  tạng,  trí tuệ như biên ”  được. 

Chẳng  hạn  như  bây  giờ,  tôi  đang  giảng  kinh  và 

quý  vị  nên  tin  vào  những  gì  tôi  nói.  Đừng  móng  khởi
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tâm nghi ngờ. Một khi quý vị có nghi ngờ, dù tôi có nói 

đúng  đi  nữa,  quý  vị  cũng  cho  rằng  tôi  nói  sai.  Tại  sao 

vậy? Vì quý vị thiếu niềm tin,  rồi dù tôi có làm sai quý 

vị cũng tán thành với tôi.  Làm  sao mà quý vị tin tưởng 

được những việc tôi nói sai mà có đạo lý? Bằng phương 

tiện  là  niềm  tin.  Khi  chẳng  có  niềm  tin,  quý VỊ  sẽ  nghi 

răng những gì tôi nói là sai khi nó đúng. Khi có niềm tin, 

quý  vị  sẽ  chấp  nhận  là  đúng  ngay  cả khi  tôi  giảng  sai. 

Rốt cục tôi nói đúng hay không? Hãy tin tưởng đừng sợ 

hãi.  Tôi  chắc  chắn  sẽ  nói  với  quý  vị  những  điều  đúng 

đắn.  Tất  cả  những  điều  tôi  đang  làm  là  mmh  họa  cho 

niềm  tin  mà  quý  vị  nên  phát huy.  Niềm tin của  quý  vị 

phải bền chắc, đừng có nghe theo bản ngã mình. Hay tin 

vào  tôi,  khi  tôi  nói  răng  Kinh  Thủ-lăng-nghiêm  cực  kỳ 

vi diệu, thì quý vị nên tin thuận.  Đó là có niềm tin.  Đây 

là ý nghĩa của  tín thành tựu. 

 2.  Văn  thành  tựu

Những  người  đã  có   tín  thành  tựu  còn  phải  cần 

đên nghe  giảng.  Nếu  quý  vị  chỉ  cần  có   tín  thành  tựu, 

mà đên khi giảng pháp thì quý vị dạo chơi ngoài công 

viên hay ngôi quán cà phê,  bỏ qua thời giảng pháp thì 

đó  là trường hợp không có  văn  thành  tựu.   Nhưng thay 

vì  quý  vị  không  đi  uống  cà  phê,  lại  đến  đây  để  nghe 

tôi  giảng  kinh.  Còn  gì  hơn thế  nữa,  nếu quý vị  không 

nghĩ đên chuyện ăn -  vì quý vị nhịn không ăn buổi tối 

và  dù  đang bận túi  bụi  vào  việc  nào  đó,  mà vẫn  nghe 

giảng  kinh,  thì  đó  là   văn  thành  tựu.   Thế  nên  bất  luận 

bận việc  gì,  quý vị  vẫn chú tâm đến để  nghe  giảng  và 

làm  phát khởi   tín  thành  tựu  với  hêt lòng thành,  thì  tôi 

sẽ chứng nhận  văn thành  tựu cho quý vị. 

 3.  Thời thành  tựu
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Nếu  quý  vị  đã  có  được   tin  thành  tựu  và   vãn 

 thành  tựu,   mà  không  có  thời  giờ,  nên  không  có  cách 

nào để nghe kinh, thì cần phải có một thời gian họp  lý 

để  nghe  kinh.  Thông thường,  quý vị  phải  đi  học  hoặc 

đi  làm  nên  không  có  thời  gian  để  nghe  giảng  kinh. 

Nhưng  bây  giờ  quý  vị  phải  dành  ra  một  thời  gian  để 

thâu thập và tham cứu kinh điên. 

 4.  Chủ  thành  tựu

Cần  phải  có  một  vị  chủ  trì  thuyết  giảng  Phật 

pháp,  chẳng  hạn  như  khi  muốn  nghe  giảng  kinh,  quý 

vị phải thỉnh một Pháp sư giảng kinh cho quý vị  nghe. 

Tuy vậy,  nếu muốn mời  một trong những vị   “Pháp sư 

 nứớc  M ỹ"   (một  cư  sĩ  dùng  danh  xưng  này  dù  không 

xuất  gia  theo  đúng  chính  pháp)  đên  giảng,  tỉíì  quý  vị 

nên  tự  mình  giảng  cho  mình  nghe  còn  hay  hon.  Quý 

vị đã biết được  họ  giảng những gì rồi.  Vậy nên quý vị 

phải  tìm  cho  được  một  vị  chủ  trì  có  khả  năng  giảng 

pháp chân chính.  Chính vì  lý do này mà quý vị kéo tôi 

ra  khỏi  hầm  mộ.  Người  đời  gọi  tôi  là   “Mộ  trung 

 tãng-Thầy tu ở  trong m ộ ,”  quý vị  đã mời tôi ra giảng 

kinh thuyết pháp cho quý vị  nghe. 

“Ai là chủ hội kinh này?” 

Đức  Phật Thích-ca Mâu-ni giảng kinh Thủ-lăng- 

nghiêm, Ngài  là  c h ủ   thành  ÍỊVU. 

 5.  X ứ  thành  tựu

Quý vị hỏi:

“Một khi  đã có  chủ thuyết pháp rôi,  thì mọi  việc 

đều  đã  sẵn  sàng  làm  cho  pháp  được  biểu  hiện,  đúng 

như thế chăng?” 
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Không,  quý  vị  vẫn  phải  cần  một  nơi  để  giảng 

kinh,  “ơ   công  viên  được  không?  Đó  rất  rộng.  Chúng 

ta có thể đên đó để nghe pháp.” 

Nơi ấy có thể được,  nhưng chỉ một hay hai ngày, 

đên ngày thứ ba-nhà chức trách sẽ ngăn câm. 

“Đây  là nơi  công cộng,  quý vị  không thể  tụ họp 

nơi đây để làm việc đó.” 

Vậy  nên  quý  vị  phải  tìm  một  nơi  nào  đó  hợp  lý 

để nghe giảng kinh mới có được  xứ  thành  tựu. 

 6. Chủng thành  tựu

Cuối  cùng,  phải  có  người  đến  nghe  giảng  pháp. 

Nêu  không  có  người  đến  nghe  giảng  kinh,  quý  vị  có 

thể hướng về  phía trước  mà nói  cho  bàn ghế  nghe,  nó 

có  nghe  được  không?  K hông!  Có  một thính  chúng  là 

điều rất cần thiết. 

Với  hội  Kinh  Thủ-lăng-nghiêm,  nơi  giảng  là 

Tịnh xá Kỳ-hoàn, trong vườn Ông c ấ p  Cô Độc,1 trong 

thành  Xá-vệ   (Sravãsti),   nơi  Đức  Phật  cùng  các  đệ  từ 

tu tập. 

Trong  hội  kinh  này,  thính  chúng  là  những  Đại 

tỷ-khưu và Đại bồ-tát. 

Khi  A-nan  nói:   “Như  thật  tôi  nghe.   ”  ‘!Tôi ”  có 

nghĩa là muốn đề cập đến   "giả ngã”  của hàng bồ-tát. 

Có bốn nghĩa khác nhau về  Ngã:

 '  Cấp Cô Độc (s:  Anathapindada;  p:  Anathapindika).  Tên thật  là 

Sudatta.  Phiên  âm  là  Tu-đạt-đa   ịf{ lí. 

,  còn  gọi  là  Thiện  Thọ 

-ìMsÌ,  Thiện  Dữ  -Ệ-ệị-,   Thiện  Thí -iM ằ.  Là vị  trưởng  giả thành 

Xá-vệ thuộc  Trung Ấn  Độ,  có  tâm từ bi  thường cứu  giúp  người 

khó  khăn  không  nơi  nương  tựa,  siêng  thực  hành  hạnh  bố  thí. 

Nên  người  đời  gọi  ông  là c ấ p   Cô Độc.  Sau  khi  quy  y  Phật,  ông 

xây Tinh  xá Kỳ viên (s:  Jetavana) để cúng dường. 
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Hàng  phàm  phu  vọng  kế  chấp  trước  thân  mình 

cho đó là  Ngã. 

Hàng  ngoại  đạo  do  vọng  tưởng  hư  huyễn  cho 

rằng có một  thần ngã gọi là  ngã nên họ cho  ngã chính 

là Thượng đế. 

Hàng  bồ-tát  tùy  thuận  thế  gian  mà  thị  hiện  nên 

gọi là “g/ả ngã.” 

Đối với Đức Phật, đó  là  chân ngã pháp thân. 

Hàng phàm  phu chấp thân của mình  là   thật ngã,  

thực ra thân này chỉ  là nơi trú ngụ tạm thời, giống như 

ở khách sạn.  Quý vị có thể ở trong khách sạn một thời 

gian,  nhưng  rồi  cũng  phải  ra  đi,  không  thể  ở  đó  mãi 

mãi  được.  Hàng  phàm  phu  không  hiểu  được  đạo  lý 

này.  Họ  cho  rằng:  “Thân  xác  này  là  tôi”,  nên  họ  cố 

gắng tẩm  bổ  và trang  sức  cho  thân  thể thật nhiều,  tìm 

kiếm  sự  hưởng  thụ  cho  bản  thân.  Họ  ham  muốn  có 

nhà  sang  vườn  đẹp.  Họ  bận  rộn  trong  việc  trang  sức 

áo  quần  sang  trọng,  ăn  uống  chất  bổ  dưỡng  và  sống 

thật xa hoa,  cốt chỉ để bồi bổ thêm cho  túi  da hôi thối 

của họ. 

Thân  thể  con  người  chỉ  là  cái  túi  da  hôi  thối. 

Quý  vị  đừng  có  tin  vào  nó.  Hãy  thử  nhìn  xem:  ghèn 

tiết ra từ mắt,  chất ráy tai đều  là thứ bất tịnh.  Mũi đầy 

chất  nước  nhờn  và  miệng  đầy  nước  miếng  và  đờm 

giãi  bất  tịnh.  Nếu  quý  vị  không  đánh  răng  trong  ba 

ngày,  hơi  thở sẽ  có  mùi  hôi  thối  nồng  nặc.  Nếu trong 

ba  đến  bốn  ngày,  không  tắm  rửa,  thân  thể  quý  vị  bắt 

đầu hôi thối và nếu thân thể tiết ra mồ hôi,  thì thân ấy 

sẽ  dơ  bẩn  chỉ  trong  một  đến  hai  ngày.  Phân  và  nước 

tiểu  rất  là  dơ  bẩn.  Những  thứ  bất  tịnh  thường  xuyên 

tiết  ra  từ  cửu  khiếu  (chín  bộ  phận  trên  thân  thể)  là:
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mắt,  tai,  mũi,  miệng,  hậu  môn  và  bộ  phận  sinh  dục, 

những  thứ  ây  đều  là  bất  tịnh.  Có  gì  để  yêu  quý  cái 

thân  ấy?  Quý  vị  có  thể  khoác  vào  cho  nó  những  thứ 

đẹp  đẽ,  ướp  đầy  nước  hoa,  làm  nô  lệ  săn  sóc  cho  nó 

suốt ngày với những thứ son phấn như một cô phụ nữ 

có  thói  quen thường trang  sức  cho  mình.  Tất cả  là để 

làm  đẹp  cho  cái  vỏ  sò  hư  huyễn  gọi  là  thân  thể  này. 

Bất  luận  thức  ăn  dù  ngon  bổ  đến  mấy,  nó  cũng  biến 

thành phân.  Trang  điểm  cho  thân  thể  cũng  như  trang 

hoàng cho  cái phòng vệ  sinh bằng  những vật liệu quý 

báu.  Bất luận nhà vệ sinh có sang trọng chừng nào, nó 

cũng chỉ là nơi chứa đựng những chất dơ bẩn. 

Quý vị còn nghĩ rằng bên trong cơ thể con người 

là sạch sẽ nữa không? 

Hãy cho tôi biết cái  gì tốt đẹp của thân xác? Khi 

gần  đến  lúc  chết,  nó  chẳng  còn  lưu  luyến tình cảm  gì 

với quý vị cả.  Nó chẳng nói:  “Vừa qua bạn đã quá tốt 

với tôi,  nay tôi  sẽ  sống thêm vài  ngày nữa để  giúp  đỡ 

bạn.” Nó  chăng thể  nào  làm  như thế.  Vậy rốt cục,  cái 

thân  có  tốt  đẹp  gì  đâu?  Vậy  mà  kẻ  phàm  phu  phải 

chấp  trước  vào  cái  thân  ấy  và  còn  cho  rằng  thân  ấy 

chính là  ngã,   là ta. 

“Đây là thân thể của  tôi.”  Họ nói:

“Anh đánh tóỉỗẵ'  Tôi không cho phép anh  làm v ậy ! 

Sao anh dám nhục mạ  tôi?" 

Rốt  ráo  thì  ai  là   “anh”?   Anh  ta  còn  chưa  biết 

được  mình  là  ai,  còn  nói  rằng  người  khác  nhục  mạ 

hoặc  đánh đập  mình.  Anh ta  không  nhận ra được  mặt 

mũi  chân  thật  của  mình  mà  chỉ  biết  cái  cái  thân  thật 

chính  là   tôi.   Tinh  thần  và   chân  ngã  mới  là  cái  ngã 

chân thật,  nhưng  anh  ta  không  nhận  ra  được  điều  đó. 
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Ngay  cả anh ta  còn  chưa  biết  cách  để  nhận ra  chúng, 

anh ta chỉ ra vẻ mình đang làm những việc chính đáng 

bằng cách làm nô lệ cho thân xác mình. 

Nếu  sự  quan  tâm  trước  tiên  của  quý  vị  là  nên 

dành  hơn  một  nửa  cho  mình,  thì  quý  vị  sẽ  không  có 

được  suy  nghĩ  chính  xác  về  cuộc  đời.  Bất  kỳ  người 

nào sống như vậy đều sẽ  không thể nào làm được  điều 

gì  hợp  lý.  anh  ta  bận  tâm  vì  bán  thân  mình  đến  mức 

loại  bỏ  hết  những  người  khác.  Thế  nên  tôi  chẳng  bao 

giờ  bận  tâm  về  mình.  Tôi  chỉ  bận  tâm  vì  lợi  ích  cho 

mọi  người.  Neu  ai  cần  tôi  giúp  đỡ,  tôi  sẽ  sẵn  sàng 

giúp họ bất luận trong tình huống nào. 

•  Ngoại đạo chủ trương   Thần ngã. 

Họ  nói:  “Ngã  là  cái  gì?  Ngã  là  Thượng  đế.  Có 

rất  nhiều  dạng  khác  nhau  của  loại   thần  ngã  này, 

nhưng ở đây không bàn luận nhiều” 

•   Giả  ngã của hàng bồ-tát  là  gì? Khi A-nan nói: 

 ‘‘Như thật tôi nghe, ”  A-nan  là  người  đã giác  ngộ,  lúc 

đó  A-nan  giúp  cho  chúng  ta  nhớ  lại  lời  Phật  dạy,  A- 

nan  đã  chứng  quả  a-la-hán  rồi,  thế  nên   a-nan  không 

còn  chút   “tự  ngã"   nào  nữa.  Khi  nói   “Như  thật  tôi 

 nghe, ”   A-nan  chỉ  tùy  thuận  thế  gian,  đưa  ra  một  giả 

 ngã để  cảnh tỉnh cho hàng  phàm phu được  biết tường 

tận họ đang bị dính mắc vào   tự ngã. 

Bồ-tát thì  không  có  một tự ngã riêng biệt,  các vị 

biết rõ hàng phàm phu vướng mắc  vào ý niệm sai  lầm 

xem  thân  xác  là  ngã.  Các  vị  tu  tập  để  nhận  ra  chân 

ngã  từ  tự  tánh.  Đó  là  từ  cái  ngã  hư  dối,  mà  đạt  đến 

 chân ngã.   Chỉ cần nhận biết ngã là hư vọng, thì quý vị 

liền nhận ra cái ngã chân thật. 



KINH THỦ LẢNG NGHIÊM GIẢNG THUẬT

121

Tại  sao  bây  giờ  chúng  ta  tham  cứu  Phật  pháp? 

Là vì chúng ta đang tìm cầu đạo  lý chân thực này. 

Tại sao chúng ta tìm cầu đạo lý chân thực? 

Vì  chúng  ta  nhận  ra  tất  cả  mọi  hiện  tượng  trên 

thê  gian đêu  là  hư giả và chúng ta muốn tìm  cái  chân 

thật trong cái hư giả. 

• 

 Chân  ngã  từ  trong  tự  tánh  mà  hàng  bồ-tát 

nhăm tới  là gì? 

Đó  là thành Phật.  Thành Phật là  chân ngã. 

Trước  khi  quý  vị  thành  Phật,  cái   “tô i”   của  quý 

vị  là  hư  vọng.  Bồ-tát  biết  cái   ẵ‘tôi ”  là  hư  dối,  nhưng 

kẻ phàm phu lại cho rằng:

“Cái ông nói rằng cái   “tôi ”  là hư dối, nhưng như 

tôi thấy,  thân thể tôi  rất tuyệt hảo.  Nó  rất mạnh khỏe, 

rất cao,  rất cận đối và đẹp trai.  Các ông nói  nó hư dối, 

nhưng tôi thấy nó rất thực.” 

Anh  ta  không  thể  nhìn  xuyên  suốt,  nên  không 

thể  buông  bỏ  được  chấp  trước.  Không  xả  bỏ  được, 

nên  anh  ta  không  thể  tự  tại  được.  Câu   “Như  thật  tôi 

 nghe ”  biểu thị sự chứng ngộ của hàng Thanh văn. 

Quý  vị  có  thể  nói:  “Bây  giờ,  về  cơ  bản,  là  tai 

nghe.  Tại  sao  không  nói  “tai  nghe  như  vậy”  lại  nói 

 “Như thật tôi nghe.  ” 

Dĩ nhiên  là tai  chẳng thể  nào  nghe  được.  Tai  chỉ 

là  một  bộ  phận  của  bộ  máy  nghe.  Cái  thực  sự  nghe 

được  là   tánh  nghe,   nó  luôn  luôn  hiện  hữu.  Đó  là  tâm 

của cái nghe, cái nghe được  là   “pháp như thị. ” 

Quý vị sẽ hỏi:   “Pháp nào là như? ” 

Đó  là  Kinh  Thủ-lăng-nghiêm,  bản  kinh  mà 

Pháp  sư Bát-thích-mật-đế  chép  lại  trên  tấm  lụa  mỏng 

rồi  xẻ  thịt  trên  cánh  tay  và  dấu  vào  trong  đó.  Ngài
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mang kinh đến Trung Hoa,  được dịch  sang tiếng Hán, 

và  bây  giờ  kinh  đã  được  truyền  sang  Mỹ  quốc  và  sẽ 

được  dịch  sang  tiếng  Anh.  Đó  là  những  gì  chính  A- 

nan  đã  nghe  Đức  Phật  giảng.  Đó  là  tất  cả  những  gì 

đạo  Phật đã  truyền  sang  Trung Hoa,  đó  chẳng phải  là 

chuyện  A-nan  dựng  nên  với  tư  cách  cá  nhân.  Đó  là 

pháp mà Đức Phật đã giảng nói. 

Tất cả kinh do Đức Phật thuyết đều bắt đầu bằng 

bốn  chữ   Như  thật  tôi  nghe.   Việc  này  có  bốn  nguyên 

nhân:

 I. 

 Dứt trừ nghi ngờ của chúng sinh 

Sau khi Đức Phật nhập  niểt-bàn, đến khi kiết tập 

kinh tạng,  A-nan  bước  lên  pháp  tòa  để  tuyên  lại  giáo 

pháp.  Tức  thì  A-nan  hiện  tướng  thể  nhập  vào  chánh 

định.  Ngồi  lâu  giây  lát  không  nói,  khi  đã  vào  sâu 

trong định,  thân tướng của A-nan đồng như thân Phật. 

A-nan  cũng  có  được  32  tướng  tốt  và  80  vẻ  đẹp  như 

Đức Phật.  A-nan phóng quang và lòng đất chấn động. 

Đại chúng tức thì khởi ba mối nghi:

Có  người  nghĩ  rằng  Đức  Phật  thị  hiện  lại  thế 

gian  vì  họ  thấy  A-nan  có  thân  tướng  hoàn  hảo  như 

Đức  Phật.  Các  vị  đệ  tử  có  lẽ  đã  nhớ  Đức  Phật  quá 

nhiều đến nỗi  óc  não  quá căng thẳng,  nên  rơi  vào  suy 

luận như vậy. 

Có  người  tưởng  rằng  bây  giờ  A-nan  có  được 

thân tướng hoàn hảo như thế do A-nan đã thành Phật. 

Một  số  người  tưởng  rằng  Đức  Phật  đã  trở về  cõi 

giới  tịch  diệt  và  A-nan  thì  chưa  được  thành  Phật.  Họ 

nghĩ  rằng:  “Có  lẽ  đó  là  Đức  Phật  từ  phương  Bắc, 

phương Nam,  phương  Đông,  phương  Tây  hoặc  từ một 

nơi nào đó trong mười phương thị hiện đến đây. 
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Nhưng  ngay  khi  A-nan  nói  lên:   “Như  thị  ngã 

 văn  -  Như  thật  tôi  nghe”   thì  ba  mối  nghi  của  đại 

chúng liền được giải trừ.  Lý do thứ hai khi  Kinh được 

bắt đầu bởi câu  Như thị ngã văn là:


2. 

 Tôn trọng lời phó chúc của Đức Phật 

Khi Đức Phật sắp nhập niết-bàn, Ngài thông báo 

ý định đó  cho  các  vị  đệ tử và họ bắt đầu khóc.  A-nan 

là  em  họ  của Đức  Phật,  khóc  nhiều nhất.  A-nan  khóc 

lóc  thảm  thiết  đến  nỗi  nước  mắt  rửa  mặt  được.  Cuối 

cùng,  Trưởng lão A-nậu-lâu-đà'  đến bảo:  “Thầy đừng 

khóc  nữa,  không thể khóc  mãi  khi  Đức Phật sắp  nhập 

niêt-bàn,  Thầy  nên  thưa  thỉnh  Thế  tôn  những  việc 

phải làm sau khi Thế tôn nhập niết-bàn.” 

A-nan thưa:  “Thưa  Trưởng  lão,  con  nên  hỏi  điều

gì?” 

Trưởng lão A-nậu-lâu-đà đáp:

- 

Thứ  nhất,  trong  tương  lai  kinh  điển  sẽ  được 

kiết  tập,  Thầy  nên  hỏi  phải  ghi  lời  mở  đầu  mỗi  bộ 

kinh như thế nào? 

Thứ hai,  Trưởng  lão  A-nậu-lâu-đà  tiếp  tục  nói: 

Khi Đức Phật còn tại thế,  chúng ta nương nơi  Thế tôn 

mà  an  trụ.  Khi  Đức  Phật  nhập  diệt  rồi,  tăng  đoàn 

nương vào đâu mà an trụ? Hãy hỏi Đức Phật điều ấy. 

Thứ ba,  nay  chúng  ta  hoàn  toàn  nương  tựa  vào 

Thế  tôn  là  bậc  Đạo  sư.  Sau  khi  Thế  tôn  nhập  diệt, 

giáo đoàn sẽ nhận ai làm thầy? 

“Thứ tư,  khi Đức  Phật còn tại thế,  người  thường 

quở  trách  và  hàng  phục  các  vị  tỷ-khưu  tánh  ác.  Sau 

khi  Thê  tôn  nhập  diệt,  giáo  đoàn  nên  xử  sự  như  thế

 1 s:  Aniruddha
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nào  với  các  vị  Tỷ-khưu  này?  Việc  chính  của  thầy  là 

đến thỉnh Thế tôn chỉ dạy bốn sự việc như vậy” 

A-nan vâng lời, đến bên Đức Phật và thưa:

-  Khi  Thế  tôn  còn  tại  thế,  chúng  con  nhận  Thế 

tôn  làm  đạo  sư.  Sau  khi  Thế  tôn  nhập  niết-bàn,  giáo 

đoàn nên nhận ai làm thầy? 

Đức  Phật  trả  lời:  “Nhận  giới  luật  làm  thầy,  Tỷ- 

khưu  và  Tỷ-khưu  ni  phải  nhận  giới  luật  làm  bậc  đạo 

sư của mình." 

-  Khi  Thế  tôn  còn  tại  thế,  chúng  con  nương  nơi 

Đức  Phật  mà  an  trụ.  Sau  khi  Thế  tôn  vào  niết-bàn, 

chúng con nương nơi đâu mà an trụ? 

Đức Phật trả lời:  “Khi Như Lai nhập diệt,  các tỷ- 

khưu nên nương vào Tứ niệm xứ mà an trụ” 

Tứ niệm xứ là:

 Quán  thân  bất  tịnh:  để  khỏi  yêu  mến  thân  xác

mình. 

 Quán  thọ  thị  khổ:  để  khỏi  tham  luyến  sự hưởng 

thọ dục  lạc. 

 Quán  tâm  vô  thường:  để  khỏi  chấp  trước  vào 

những vọng tưởng sinh khởi từ tâm thức. 

 Quán  pháp  vô  ngã:  tất  cả  các  Pháp  là  sắc,  thọ, 

tưởng, hành, thức tức  ngũ uẩn của các pháp, tự nó đêu 

không chân thực tồn tại. 

- Thứ ba, A-nan hỏi Đức Phật:  “Trong tương lai, 

khi kiết tập kinh điển,  chúng con nên bắt đầu ra sao?” 

Đức  Phật trả  lời:  “Dùng  những  lời  này:   Như  thị 

 ngã văn -  Như thật tôi nghe.” 

Những  lời  này  là  lục  chủng  thành  tựu,  biểu 

tượng cho  sự hoàn hảo của ý nghĩa trong kinh tạng và
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chứng  minh  rõ  ràng  kinh  tạng  là  do  Đức  Phật  giảng 

nói:

A-nan thưa:  “Con còn một câu hỏi nữa.  Khi Thế 

tôn  còn  tại  thế,  người  thường  điều  phục  các  vị  tỷ- 

khưu  tánh  ác,  Đức  Thế  tôn  nhập  diệt  rồi,  chúng  con 

nên xử sự với các vị đó ra sao? 

Đức Phật đáp:  “Với các vị ấy, hãy lờ họ đi,  họ sẽ 

tự  tránh  xa.  Đừng  để  ý  tới  họ.  Đừng  nói  chuyện  với 

họ,  đừng  ngồi  với  họ.  Nói  chung,  hãy  đối  xử  với  họ 

như  một  người  bình  thường.  Nếu  không  ai  để  ý  đến 

họ  nữa thì  họ  không thể  làm được  gì  cả,  dù họ có xấu 

ác đến mức  độ nào đi nữa.” 

Tỷ-khưu  tánh  ác  là  những  người  đã xuất  gia mà 

còn  nói  và  làm  những  điều  không  họp  đạo  lý.  Khi 

Đức  Phật  còn tại thế,  có  sáu vị  Tỷ-khưu tính rất  xấu.1 

Quý  vị  nên  nghĩ  rằng  người  xuất  gia  nào  cũng  tốt. 

Cũng  có  những  người  không  sống  đúng  luật  nghi 

trong  tăng  đoàn.  Đức  Phật  dạy  chúng  ta  “lơ họ  đi  và 

họ  sẽ  tránh  xa.”  Hãy  im  lặng  và  không  để  ý  đến  họ. 

Bằng cách ấy quý vị sẽ hàng phục được họ. 

Lý  do  thứ  ba  khi  kinh  này  được  bắt  đầu  bởi 

 "Như thị ngã văn -  Như thật tôi nghe ”  là:

3.  Hóa giải những tranh  luận trong đại chúng

 '   Lục  quần  tỷ-khưu:  Có  nhiều  thuyết.  Theo  Tỳ-nại-da  Luật 

quỵên  11;  gọi  là  Luc  chúng  bật  sô   7 Z & iỉỉ  %,   gốm:  1.  Nan-đà 

 ị ề - ĩ t   Nanda);  2.  Ô-ba-nan-đà  ( lỊS/Ẩ.íậPÈ   Upanạndaỳ,   3.  A- 

thuyết-ca   (

 H

Asvaka);  4.  Bổ-nại-bà-tố-ca   ( Ì ề ịề - ầ - ^ ììĩL  

 Punarvasu)',  5.   Xiển-đà  (M P è   Chanda);   6.  Ô-đà-di  ( 

PÈ 

 Udãyin).   Theo  Tát-bà-đa-lụận.  quyến 4; ghi:  1. Nan-đà íịỉPÈ ;  2. 

Bạt-nan-đà ■ỉể.HíỀPè;  3.  Ca-lưụ-đà-di   (ìỉỉLÍặ lĩ]  ^   Kălodayin);   4. 

Xiển-đà  KI Pè;  5.  Mã Túc   &} ĩ s ;  6.   Mãn Túc   ỉ£}ĩs. 
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Đức  Phật  có  nhiều  đệ  tử  đều  là  những  bậc  lão 

tham,  là  những  bậc  thượng  tọa  trong  đại  chúng.  Có 

nhiều vị đạo hạnh cao hơn A-nan rất nhiều, A-nan chỉ 

vừa mới chứng được quả vị  thứ tư của hàng A-la-hán, 

trong  khi  trong  đại  chúng,  có  nhiều  người  đã  chứng 

quả  vị  này  lâu  rồi.  Nếu  A-nan  trùng  tuyên  lại  kinh 

tạng,  có  nhiều  vị  sẽ  không  tôn  trọng.  Bằng  cách  đưa 

ra:   “Như  thị  ngã  văn-Như  thật  tôi  nghe.  ”  Đức  Phật 

đã  làm  cho  kinh  có  một ý nghĩa rõ ràng,  những gì  đại 

chúng  sắp  nghe  không  phải  là  kinh  do  chính  A-nan 

giảng,  mà  là  kinh  do  A-nan nghe  Đức  Phật giảng.  Do 

đó  không  còn  ai  tranh  luận.  Mọi  người  đều  biết  rằng 

A-nan  là  người  có  trí  nhớ  rất  tốt  và  mạch  lạc,  không 

bao  giờ  nhầm  lẫn,  tất  cả  các  kinh  mà  Đức  Phật  đã 

giảng  ữong  suốt  bốn  mươi  chín  năm.  Nhờ  vậy  các 

cuộc tranh luận trong đại chúng sẽ chấm dứt. 


4. 

 Đe  phân  biệt  kinh  Phật  với  các  sách  của 

 ngoại đạo. 

Sách  học  của  ngoại  đạo  thường  bắt  đầu  bằng 

chữ   o   nghĩa  là   “hữu  -  c ó ”,   hoặc  là  chữ   E:  ắ‘vô- 

 không.  ”  Họ  cho rằng tất cả hiện tượng đều  là  có hoặc 

là   không.   Nhưng  kinh  Phật  nói  đến  pháp   chân  không 

 diệu  hữu,   và  giáo  lý   trung đạo.   Kinh  Phật  không  nói 

đến  các  giáo  lý  cực  đoan   “c ỏ ”  và   “không”,   nên  kinh 

được  bắt đầu bởi   “Như thị ngã văn ”   để phân biệt với 

sách của ngoại đạo. 

Kỉnh văn:

 Nhất  thời Phật  tại  Thẩt-la-phiệt-thành,  Kì-hoàn 

 tinh xả. 
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LÚC  ẫy  Đức  Phật   ở  tại  Tinh  xá  Kỳ-hoàn,  

trong thành Thất-la-phiệt. 

Giảng:

Lúc  ấy  là  khi  Kinh Thủ-lăng-nghiêm  được  Đức 

Phật  giảng  nói.  Đó  là  lúc  người  thuyết  pháp,  thú 

hướng  của  người  nghe  và  đạo  đã  hòa  thành  một.  Là 

lúc hoàn toàn họp thời để giảng kinh. 

Quý  vị  sẽ  hỏi:  “Tại  sao  không  ghi  rõ  thời  gian, 

tháng năm?” 

Vì  lịch  của  Ấn  Độ  và  Trung  Hoa  không  đồng 

nhau,  nên không có cách nào để khẳng định chính xác 

thời  gian  Đức  Phật  giảng  kinh  Thủ-lăng-nghiêm.  Thế 

nên mới chọn cụm từ Lúc ấy. 

Trong   lục  chủng  thành  tựu,   lúc  ấy  là  biểu  thị 

cho   thời  thành  tựu.   Đức  P h ật  là   chủ  thành  tựu,   là 

người chủ trì của thời giảng pháp. 

Nói rốt ráo,  chữ Phật nên giải thích như thế nào? 

Hầu  hết  người  Trung  Hoa  đều  quá  hiểu  rõ  chữ 

Phật 

Gốc tiếng Phạn  là  Buddhaya  hoặc  Buddha, 

phiên  âm  sang  tiếng  Hán  là   Phật-đà-da  hoặc  là   Bổ- 

 đại-da.  Người  Trung Hoa thích nói  giản lược,  nên gọi 

là   Phật.   Cũng  giống  như  người  Mỹ  thích  gọi  phone 

thay vì nói đầy đủ là  telephone  vậy. 

Có  thể  quý  vị  thấy  buồn  cười  về  lối  phân  tích 

thường tình như thế,  nhưng nếu  quý vị  hiểu được  đạo 

lý  thông  qua  ví  dụ trên,  thì  có  thể  nói  rằng  quý  vị  đã 

có chút ít giác ngộ. 

Giác ngộ điều gì? 

Là đã hiểu ra chữ  Phật.   Quý vị  nhận ra:  Ồ !  Phật 

là như th ế!  Ngài nhữ thế nào?.  Ngài  là Phật.  Đó  là tất
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cả.  Nếu quý vị muốn thành như Phật,  thì nên học theo 

như Đức Phật. 

Thế Đức Phật giống như điều gì? 

Đức  Phật  thì  an  lạc,  không  ưu  sầu  suốt  từ  sáng 

đến tối.  Ngài  không còn phiền não,  Ngài nhìn thấy tất 

cả chúng sinh đều là Phật,  quý vị cũng là Phật. 

Nghĩa của chữ  Phật là gì? 

Chữ  Phật  có  nghĩa  là  giác  ngộ.   Đức  Phật  có  đủ 

ba  tính  giác:  tự  giác,  giác  tha,  giác  hạnh  viên  mãn. 

Điều này đã được giải thích rõ ở trên. 

Ở trong  kinh  này  thuật  ngữ “ba tính  giác”  chính 

là   bản  giác,  thủy giác  và  cứu  cánh  giác.   Nhưng  đây 

cũng  là  những  tên  gọi  khác  của   tự giác,  giác  tha  và 

 giác hạnh viên mãn.   Trong kinh Phật, có nhiều nơi tên 

gọi  khác  nhau nhưng  nghĩa  lý  thì  giống  nhau.  Quý  vị 

không nên  lúng túng khi  không nhận ra ý nghĩa chỉ vì 

tên gọi không đồng. Nếu như có người nào đó đổi tên, 

quý  vị  sẽ  không  rõ  được  ông  ta  là  ai  khi  có  người 

nhắc  đến  ông  ta  với  một  tên  mới,  nhưng  khi  quý  vị 

gặp  mặt  ông  ta  rồi  quý  vị  mới  nhận  ra:“Ồ!  thì  ra  là 

anh.” 

 Ba  tính  giác  của  Đức  Phật  cũng  giống  như  vậy. 

Nếu  quý  vị  không  nghiên  cứu  sâu Phật pháp,  thì  quý 

vị  không  thể  nào  biết  được   bản  giác,  thủy giác,  cứu 

 cánh giác là gì,  nhưng nếu quý vị tham cứu Phật pháp 

kỹ  lưỡng,  quý  vị  biết  ngay  nó  có  cùng ý nghĩa với  ba 

đặc  tính  giác  ngộ.  Đó  là  giải  thích  tổng  quát  vê  chữ 

Phật.  Nếu  giảng  giải  chữ  Phật chi  tiết,  dù hết  ba  năm 

cũng  không  thể  nói  trọn  vẹn  được  chứ  đừng  nói  ba 

tháng.  Bây  giờ tôi  chăng  có  cách  nào  hơn  là giảng  vê 

chữ  Phật trong  vòng  ba  phút  rồi  cho  qua  đi,  vì  người
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Mỹ  thích  tốc  độ,  họ  thích  mọi  việc  phải  nhanh.  Thế 

nên  nay  giảng  kinh tôi  phải  trình  bày  nhanh,  như hỏa 

tiễn phóng  lên mặt trăng.  Ở trong hỏa tiễn nghe  “vút” 

một  tiếng  là  quý  vị  đã ở cung trăng  rồi.  Cơ bản  là tôi 

vẫn giữ truyền thống  xưa  nay,  nhưng  không  thể  dùng 

những phương pháp đã lỗi thời. 

Đức  Phật  trú  tại  Tinh  xá  Kỳ-hoàn,  trong 

thành  Thât-la-phiệt. Thất-la-phiệt  phiên  âm  từ tiếng 

Phạn,  là tên của kinh đô nơi vua Ba-tư-nặc'  đang trị vì, 

còn  gọi  là  thành  Xá-vệ.  Đức  Phật  đã  giáo  hóa  rất 

nhiều  hạng  chúng  sinh  trong thời  gian  trú tại  Tinh  xá 

Kỳ-hoàn,  rât  gần  nơi  kinh  đô.  Thành  Thất-la-phiệt 

khác  hăn  rât  nhiều  so  với  các  thành phố  khác,  nơi  đó 

thường  có  rất  nhiều  thú  vui  ngũ  dục:  sắc,  thanh, 

hương,  vị,  xúc.  Tất cả những thứ ấy rất  là phong  phú. 

Như vê  săc;  ở đây có rất nhiêu phụ nữ đẹp và kinh đô 

có  nhiêu  màu  sắc  sặc  sỡ. về âm  thanh,  âm  nhạc  ở đó 

có  lẽ rất tuyệt vời. về hương,  ở đó có mùi cà ri Ấn Độ, 

chẳng  hạn  như ngày  nay  ở nước  Mỹ  này  cũng  có,  và 

có thể ngửi được từ mọi phía khi người ta nấu nướng. 

v ề   mùi  vị,  ở  Ấn  Độ  có  loại  bơ  lỏng,  nhưng  do 

tôi  chưa  bao  giờ nếm  được  loại  bơ ấy  nên  không  biết 

rõ  mùi  vị  nó  ra  sao.  Cứ  cho  là  nó  như  một  loại  sữa 

vậy.  Dù  tôi  có  muốn  nếm  thử  nó,  tôi  cũng  không  rõ 

nó có thích hợp ở đất nước này hay không. 

'  S:  Prasenajit; p:  Pãsenãdi.  Phiên âm Bát-la-tê-na-thời-đa  éẶ iỉỄ  

 ỹ   Hán  dịch  Hòa  Duyệt 

Nguyệt  Quang,  ngài

Huyền Trang dịch là Thắng Quân  EếW-;  ngài Nghĩa Tịnh dịch  là 

Thắng Quang. 
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về sự xúc  chạm,  có  lẽ  ở thành  Thất-la-phiệt  có 

loại  lụa mịn nhất,  biểu tượng cho  sự quý phái. 

Kinh  đô  ấy  có  rất  nhiều  của  cải  và  rất  giàu  có. 

Dân  chúng  ở  đó  sống  có  đạo  đức,  có  giáo  dục  và  rất 

tự  do,  nên  chữ  Thất-la-phiệt  dịch  sang  tiếng  Hán  là 

 Phong Đức.   Người dân ở đó  có rất nhiều kiến thức và 

kinh  nghiệm.  Họ  thừa  hưởng  được  tri  thức  và  thông 

đạt  mọi  thứ  học  thuật và  hiểu  biết.  Họ  cũng  là  người 

rất tự do, không bị lệ thuộc bởi thế lực nào khác. 

Có  lần  một  vị  pháp  sư  tìm  đến  một  pháp  sư 

Trưởng  lão xin có lời khai  thị.  Khi đến,  ông ta vạch vai 

áo quỳ xuống trước vị Trưởng lão thỉnh cầu. 

Trưởng lão pháp sư hỏi:

“Ông đến đây cầu thỉnh điều gì?” 

Vị pháp sư trẻ đáp:

“Con đến để cầu pháp giải thoát” 

Pháp sư Trưởng lão hỏi:

“Ai trói buộc ông?” 

Ngay  khi  vừa  nghe  câu  hỏi  ấy,  vị  pháp  sư  trẻ 

nhận  ra  chẳng  có  ai  trói  buộc  mình  cả,  lúc  ấy  thoát 

nhiên khai  ngộ.  “'Con có tự do rồi, khỏi cần tìm kiếm tự 

do ở đâu nữa.” 

Tri giác đó lun xuất từ sự khai ngộ của ông ta. 

Có người  sẽ đặt vấn đề:

“Nếu  tôi  cũng  đi  cầu  người  khai  thị  cho  pháp 

giải  thoát  và  có  người  chỉ  cho  rằng  chẳng  có  ai  trói 

buộc mình thì tôi cũng sẽ được khai ngộ hay sao?” 

Điều  đó  hoàn  toàn  khác  vì  thời  cơ  của  quý  vị 

chưa  đến.  Năng  lực  tiềm  tàng  của  quý  vị  chưa  chín 

mùi.  Khi  đã đến lúc,  chỉ  một  lời  nói,  có thể khiến cho
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quý  vị  thức  tỉnh,  tâm  hoát  nhiên  thông  suốt  và  khai 

ngộ liên. 

Người  dân  ở thành Thất-la-phiệt rất tự do,  siêng 

năng  công phu nên rât dê  ngộ  đạo  vì  kinh đô  ấy được 

thừa  hưởng  rât  nhiều  của  cải  và  đức  hạnh.  Đức  Phật 

thường trụ ở đó khi Ngài còn tại thế. 

Tinh  xá  Kỳ  hoàn  tức  là   “Rừng  cây  của  Thái  tử 

 Kỳ-dà  trong vườn  của ông  cấp  Cô Độc. ”  Câu này có 

ghi trong kinh Kim Cương, ở đoạn mở đầu. 

Ở  trong  thành  Thất-la-phiệt,  có  một  vị  trưởng 

giả tên là Tu-đạt-đa, thừa hưởng được rất nhiều phước 

báo.  Không  ai  có  thể  biết  được  ông  giàu  có  đến  mức 

nào.  Một  hôm  có  người  bạn  nói  với  Tu-đạt-đa:  “Đức 

Phật  đang  thuyết  pháp  ở  nơi  đó.”  Khi  nghe  đến  tên 

Đức  Phật,  tóc  của  vị trưởng  giả dựng  đứng  và  ông  ta 

mât khả năng tự chủ. 

Ông  ta  nói:  “Tôi  muốn  đi  gặp  Đức  Phật  liền 

ngay  bây  giờ.”  Vì  ông  ta  muốn  gặp  Đức  Phật,  nên 

Đức Phật  liền phóng hào quang chiếu đến nơi Tu-đạt- 

đa,  mặc  dù  ông  ta  ở  nơi  rất  xa.  Lúc  ấy  là  nửa  đêm, 

nhưng  nhờ  Đức  Phật  phóng  quang  nên  Tu-đạt-đa 

tưởng  như  trời  rạng  sáng,  nên  ông  ta  liền  trở  dậy  và 

chuẩn  bị  lên  đường  đi  gặp  Đức  Phật.  Vì  lúc  ấy  đúng 

vào  giữa  đêm,  cổng  thành  còn  đóng  kín,  nhưng  nhờ 

vào thần lực của Phật mà cổng thành tự mở ra khi Tu- 

đạt-đa  đến  và  tự đóng  lại  khi  ông  đi  qua.  Ông  ta  đến 

nơi,  gặp  được  Đức  Phật,  rồi  được  nghe  Đức  Phật 

thuyết pháp.  Ông ta vui thích không thể nào nói được. 

Ông hỏi Đức Phật:

“Thế  tôn  có  quá nhiều  đệ  tà,  thế  họ  trú  ở đâu?” 

Lúc  ấy  chưa  có  Tinh xá  trong  vườn  Kỳ-đà.  Đức  Phật
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đáp:  “Như Lai  và tăng  đoàn  không  ở một  nơi  thường 

xuyên.” 

Vị  trưởng  giả  đáp:  “Con  sẽ  xây  dựng  một  Tinh 

xá để cúng dường cho Thế tôn và tăng đoàn.” 

Do ông quá giàu, nên lời nói của ông rất có thấm 

quyền.  Ông nói:

“Khi  con  trở  về  con  sẽ  tìm  một  địa  điểm  và  sẽ 

xây dựng tinh xá. 

Khi Tu-đạt-đa trở về thành Thất-la-phiệt,  ông ta 

dò  tìm  khắp  nơi,  cuối  cùng  tìm  được  vườn  cây  của 

Thái  tử Kỳ-đà,  cách  kinh  thành  chừng  một  dặm  rưỡi. 

Ông  ta  thấy  khu  vườn  là  nơi  rất  thích  hợp  để  dâng 

cúng  cho  Đức  Phật.  Nhưng  nó  là  sở  hữu  của  Thái  tử 

Kỳ-đà,  nên  ông  ta  tìm  gặp  Thái  tử  Kỳ-đà  để  thương 

lượng:

Thái từ hỏi:

“Tại sao ông lại muốn mua vườn của tôi?” 

Trưởng giả đáp:

“Để tôi xây dựng Tinh  xá  rồi  thỉnh Đức  Phật và 

chư tăng đến ở.” 

Thái  tử nói  đùa:  “Được  rồi.  Tôi  sẽ bán cho  ông, 

nếu  ông  lấy  tiền  vàng  phủ  đầy  khắp  khoảnh  đất  mà 

ông muốn mua." 

Thái  tử Kỳ-đà  không  ngờ  là  Trưởng  giả  Tu-đạt-  ' 

đa thực  sự làm được việc  đó.  Không thể ngờ rằng Tu- 

đạt-đa  trở  về  và  cho  chở  toàn  bộ  tiền  vàng  có  trong 

kho nhà mình đến trải đầy mặt đất khu vườn. 

-Tôi chỉ nói giỡn với ông thôi!  Thái tử la lên khi 

thấy  khu  vườn  mình  đã  được  lát  đầy  tiền  vàng.  -Sao 

mà tôi  lại bán khu vườn của mình đi?  Ông không nên 

đối xử với tôi thiếu nghiêm túc như vậy. 
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Trưởng giả đáp lại:

-Nay  ông  là một  Thái  tử,  trong  tương  lai  ông  sẽ 

lên ngôi  vua.  Một vị  vua không bao  giờ nói  đùa.  Ông 

không  thể  đùa  giỡn  với  tôi  như  vậy.  Bất  luận  ông  có 

nói  gì  đi  nữa,  ông  cũng  không  thể  từ  chối  việc  bán 

khu vườn cho tôi.” 

Khi  Thái tử nghe  được  những  lời  này,  biết mình 

không  thể  làm  gì  hơn được  nữa,  nên phải  nhượng  bộ: 

“Được  rồi!  Ông  đã  phủ  đầy  mặt  đất  bằng  tiền  vàng, 

nhưng tiên vàng không  phủ  được  các  gốc  cây.  Đây  là 

những  gì  chúng ta  sẽ  thỏa  thuận.  Chúng  ta  sẽ  chia ra. 

Đất đã phủ bằngiiền vàng  sẽ thuộc về ông nhưng cây 

cối  sẽ  thuộc  vê  tôi.  Tôi  sẽ  cúng  dường  hết  và  ông  có 

thể củng dường nơi này cho Đức Phật. 

Trưởng  giả  Tu-đạt-đa  không  có  cách  nào  chọn 

lựa  nữa,  chỉ  còn biết  chấp  nhận điều kiện của  Thái  tử 

Kỳ-đà.  Thế nên địa điểm đó  được  gọi  là “Kỳ thọ  c ấ p  

Cô Độc viên -  Rừng cây của Thái tử Kỳ-đà, vườn của 

ông Cấp Cô Độc."  Trưởng giả Tu-đạt-đa còn được gọi 

là  Cấp  Cô  Độc,  là  người  luôn  luôn  cấp  dưỡng  cho 

những  trẻ  mồ  côi,  kẻ  góa  bụa  và  những  người  không 

nơi  nương  tựa  và  những  người  già  cả  không  có  con 

cái.  Đức hạnh lớn  lao đã tạo nên một danh xưng xứng 

đáng với ông ta. 

Còn tên  gọi  Thái  tử Kỳ-đà nghĩa  là  sao?  Thái  tử 

Kỳ-đà sinh nhằm ngày  vua cha Ba-tư-nặc  chiến thắng 

sau  trận  đánh  với  quân  của  nước  láng  giềng  trở  về, 

nên  hoàng tử vừa mới  sinh ra được  vua cha đặt tên  là 

 Jeta-Kỳ-đà,  nghĩa là chiến thắng. 
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Đây  là  sự  tích  của   “Tinh  xá  Kỳ-hoàn. "   Sau  khi 

mua  được  vườn  của  Thái  tử  Kỳ-đà,  Trưởng  giả  Tu- 

đạt-đa chi thêm số tiền rất lớn kiến trúc tinh xá. 

Kỉnh văn:

 Dừ  đại  tỉ-khưu  chủng  thiên  nhị  bách  ngũ  thập 

 nhãn câu. 

Vói  chúng  đại  tỷ-khưu,  gồm  một  ngàn  hai 

trăm năm mươi ngưòi  đến dự. 

Giảng:

Sự tham dự của các  vị đại tỷ-khưu với  các  đại  a- 

la-hán,  các vị  đại bồ-tát ở khắp mười phương được  đề 

cập sau đây là biểu hiện của  chủng thành  tựu. 

Kinh do  Đức  Phật giảng  nói  rất rõ  ràng và  mạch 

lạc.  Đức Phật không giảng kinh một cách ngẫu nhiên. 

Chỉ  khi nào có đủ sáu điều thành tựu này thì một pháp 

hội  mới  được  hình  thành  và  giáo pháp  mới  được  Đức 

Phật tuyên thuyết. 

Đại tỷ-khưu khác với các vị tiểu tỷ-khưu.  Đại tỷ- 

khưu  là các  vị  đã có  công phu tu tập  lâu năm,  sắp  sửa 

chứng ngộ. 

Tỷ-khưu  là  phiên  âm  từ  chữ   bhiksu  trong  tiếng 

Phạn.  Có  ba nghĩa:   khất sĩ,  bo ma và  phá ác.  Tỷ-khưu 

là  người  sống  bằng  hạnh  khất  thực,  hằng  ngày  ôm 

bình  bát  đi  vào  trong  thành  để  xin  thực  phẩm.  Họ 

không  chỉ  xin  những  nhà  giàu  mà  còn  xin  ở  những 

nhà  nghèo,  hoặc  ngược  lại.  Một  vị  tỷ-khưu  phải  thực 

hành  hạnh  bình  đẳng trong  khi  khất  thực,  có  nghĩa  là 

phải  nghiêm túc đi từ nhà này đến nhà khác, và không 

được  đến  hơn  một  nhà.  Nên  có  lời  dạy  rằng:  VỊ  tỷ- 

khưu  không  được  tránh  nhà  nghèo  đến  khất  thực  ở
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nhà  giàu,  không  được  vờ đi  chậm  để  tìm  kiếm  người 

sang trọng (mà khất thực). 

Khi  một  người  đăng  đàn  thọ  giới  tỷ-khưu,  họ 

hướng vê Tam  sư và bảy vị  Tôn chứng (để thỉnh cầu). 

Tam  sư  là  Hòa  thượng  Đường  đầu  truyền  giới,  Hòa 

thượng  yêt-ma  và  Hòa  thượng  Giáo  thọ.  Bảy  vị  Tôn 

chứng là những vị  bảo chứng cho giới hạnh thanh tịnh 

của một vị tăng.  Một người thọ giới tỷ-khưu rồi  sẽ đời 

đời không phá hoại luật nghi, phá trai, phạm giới. 

Khi truyền giới, Hòa thượng yết-ma hỏi:

- Quý vị đã phát tâm bồ-đề chưa? 

Giới tử trả lời:

- Bạch Hòa thượng, con đã phát tâm bồ-đề. 

Hòa thượng yết-ma hỏi tiếp:

-Quý vị có phải là kẻ đại trượng phu không? 

Giới tử đáp:

-Bạch Hòa thượng,  con là kẻ đại trượng phu. 

Khi  những  câu  hỏi  được  trả  lời  theo  tinh  thần 

như  vậy,  thì  loài  quỷ  địa  hành  la-sát-một  loại  chúng 

sinh  chuyên  ghi  chép  các  việc  xấu  tốt  trên  thế  gian 

liền nói:  “Bây giờ đệ tử của Phật tăng thêm một người 

và  đệ  tử của  ma  vương  giảm  đi  một  người.”  Quỷ  địa 

hành la-sát truyền tin này cho quỷ không hành dạ-xoa, 

loài  quỷ  này  lại  truyền  tin  này  lên  cõi  trời  Lục  dục. 

Thiên ma,  là vua của các ma cõi trời, nghe tin này  liền 

hoảng  sợ.  Đó  là  lý  do  thứ hai  tỷ-khưu  có  nghĩa  là  bố 

ma,  là làm cho ma hoảng sợ. 

Tỷ-khưu  cũng  là người  phá  trừ các  việc  ác,  dẹp 

trừ vô minh và phiền não. 

Do  chữ tỷ-khưu có  ba nghĩa như vậy,  nên nó rơi 

vào  phạm  trù của những  thuật  ngữ "không phiên dịch
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vì  có  nhiều  nghĩa”  (đa  sinh  nghĩa).   Căn  cứ  theo 

nguyên  tắc  phiên  dịch  do  Pháp  sư  Huyền  Trang  đời 

Đường  lập  ra,  chừ ấy  được  giữ nguyên  âm  Phạn  ngữ, 

không dịch sang tiếng Trung Hoa. 

Đúng  ra,  có  một  nghìn  hai  tà m   năm  mươi  lăm 

(1255) vị đại tỷ-khưu trong pháp hội ở Tịnh xá Kỳ-hoàn. 

Nhũng vị  đệ tử này  bao  gồm  những  đệ tử   “thường tùy 

 chúng. ”   Trước  đây,  hầu  hết  họ  là  những  người  tu theo 

ngoại  đạo, nhưng sau nhờ Đức  Phật giáo hóa nên thành 

đạo  nghiệp, họ cảm ân đức  của Phật nên theo  Phật xuất 

gia, thường thân cận bên Phật. 

Trong  số  một  nghìn  hai  trăm  năm  mươi  lăm  đệ 

từ,  trước  hết  Đức  Phật  thâu  nhận  Ngài  A-nhã  Kiều- 

trần-như'  và bốn huynh đệ của Ngài ở vườn Lộc  Uyến. 

Kế  tiếp,  Đức  Phật  độ  ba  anh  em  ông  Ca-diếp,2  là 

những  người  thờ  lửa.  Khi  họ  quy  y  với  Đức  Phật,  họ 

đem  theo  một  nghìn  đệ  tử  của  mình  cùng  quy  y  với 

Đức  Phật  thành  ra  một  nghìn  không  trăm  linh  năm 

(1005)  đồ  chúng.  Mục-kiền-liên3 và  Xá-lợi-phất4 mỗi 

người  có  một  trăm  đệ  tử,  nâng tổng  số  lên một  nghìn 

hai  trăm  linh  năm  người.  Rồi  Da-xá5 con  của  một  vị 

trưởng  giả  cùng  năm  mươi  người  đến  xin  xuất  gia, 

nâng tổng  số  các đệ tử của  Phật là một nghìn hai trăm 

năm mươi lăm vị tất cả. 

Thế  nào  gọi  là   chủng?  Một  người  không  được 

gọi  là  chúng.  Hai,  ba  người  cũng  không  được  gọi  là

 '  Ậịnãtakaundinya. 

 :  Kãsyapa 

'  Maudgalyagana

 4 Sãriputra

 -  Yasa
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chúng.  Phải  có  bốn  người  hoặc  hon  mới  thành  một 

chúng.  Ở đây hội  chúng bao  gồm không những chỉ  có 

hơn  bốn  người  mà  còn  có  hơn  một  nghìn  hai  trăm 

năm mươi người. 

Nguyên  nhân  A-nhã  Kiều-trần-như trở thành  đệ 

tử  đầu  tiên  của  Đức  Phật  Thích-ca  Mâu-ni  như  sau: 

Trong  một  đời  trước,  Đức  Phật  là một  vị  tiên tu hạnh 

nhẫn  nhục.  Một  hôm  vua  Ca-lợi-1 lên  núi  tổ  chức  một 

cuộc  săn bắn,  mang theo cả đoàn thê thiếp, thể nữ,  các 

quan  văn võ  đại  thần.  Trong  khi vua  mãi  mê  săn  bắn, 

các  cô  tỳ  thiếp  dạo  chơi  trong  núi  và  gặp  vị  tỷ-khưu 

già,  là  vị  tiên  đang  tu  hạnh  nhẫn  nhục.  Cô  hầu  thiếp 

vốn  ít  khi  ra  khỏi  hoàng  cung  chưa  bao  giờ thấy  một 

vị  tỷ-khưu  già với râu tóc  dài  và  lởm  chởm  như vậy. 

Đây  vốn  là  một  vị  đạo  sĩ  nhưng  các  cô  hầu  thiếp 

tưởng  là  một  người  kỳ  dị  nên  bò  sát đến bên cạnh  rồi 

hỏi:

- Ông đang làm gì vậy? 

Vị tỷ-khưu già đáp:

- Tôi đang công phu tu tập theo Phật pháp. 

Các  cô  tỳ thiếp  chưa  từng  bao  giờ nghe  nói  đến 

Phật  pháp  cũng  như  về  Đức  Phật  nên  hoàn  toàn  ngơ 

ngác  trước  câu trả  lời này.  Sự tò mò  khiến các  cô  đến 

gần  sát  hơn để  lén nhìn vị  tỷ-khưu  già.  Họ  vây  quanh 

ngài thành một vòng tròn. 

Khi  vua Ca-lợi  đi  săn về,  thấy các  cô  mỹ nữ của 

mình  biến  mất  cả,  ông  ta  đi  tìm  và  thấy  các  cô  đang 

vây  quanh  một  người  đàn  ông  râụ  tóc  rậm  rạp,  cảnh 

đó  khiên nhà vua phát ghen tức.  Ong ta nighĩ:  “Vị  này

'  Kalinga
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đã  quyến rũ  các  hầu thiếp  của  ta.  Họ  chẳng  còn  để  ý 

gì  đến  ta  nữa,  thế  là  ông  ta  quyến  rũ  được  họ  rồi.” 

Vua lớn tiếng hỏi:

-Ông đang làm gì vậy? 

Người đàn ông đáp:

- Tôi đang tu tập hạnh nhẫn nhục. 

- Tu hạnh nhẫn nhục nghĩa là sao? 

-  Tu  hạnh  nhẫn  nhục  có  nghĩa  là  bất  luận  ông 

đối  xử  như  thế  nào  với  tôi,  dù  ông  vô  lễ  với  tôi,  dù 

ông đối xử ác độc với tôi, tôi vẫn chịu đựng được. 

Vua  Ca-lợi  hỏi:  “Thật  chứ?  Có  thật  đó  là  cách 

ông  đang  tu  không?  Tôi  không  tin  là  ông  làm  được 

việc  đó.  Neu  ông  thực  sự  tu  hạnh  nhẫn  nhục,  cớ  sao 

ông  lại  quyến  rũ  các  thể  nữ  của  tôi?  Bây  giờ  họ  đã 

quá  gắn  bó  với  ông  và  họ  quá  yêu  ông  rồi,  trong 

tương  lai  chắc  chắn  họ  sẽ  ròi  bỏ  hoàng  cung  để  theo 

Ông. 

- Không, tôi không hề quyến rũ họ,  tôi vừa giảng 

pháp cho họ,  dạy họ biết nhẫn nhục. 

-  Nhẫn  nhục,  Vua  Ca-lợi  bực  dọc  đáp  lại:  Thế 

ông có thể nhẫn nhục.  À được  rồi,  Ta  sẽ thử xem  sao, 

Hãy xem thử ông nhẫn nhục được không... 

Vua  cắt  đứt  vành  tai  của  vị  tỷ-khưu  già  rồi  hỏi: 

“Ông  chịu  đựng  được  không?  Ông  có  giận  không? 

Phiền  não  có  khởi  dậy  không?  Ông  có  ghét  tôi 

không?” 

Tỷ-khưu  đáp  lại:  “Tôi  chẳng  hề  phiền  não,  tôi 

cũng chẳng có gì giận ông cả.” 

Vua Ca-lợi la lên:
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“Thật vậy chăng? Thật  là ông không giận dữ sao? 

Thế  thì  tốt,  ta  sẽ  chặt  tay  ông.”  Nói  xong  vua  Ca-lợi 

liền cắt đứt một tay rồi hỏi:

- Ông vẫn không giận tôi chứ? 

Vị tỷ-khưu già ấy là tiền thân của Đức Phật Thích- 

ca Mâu-ni, nói với vua Ca-lợi:

- Tôi không hề ghét ông. 

- Thế thì ta sẽ cắt luôn tay kia. 

Vua vung  kiếm  lần  nữa  xuống  cánh tay  còn  lại 

của vị tỷ-khưu rồi hỏi:

-Ông có giận không? 

- Tôi vẫn không giận ông. 

Vị tỷ-khưu đáp lại. 

-  À !  ông  vẫn  không  nhận  ra  sự  thực  từ  sai  lầm, 

vậy  ta  sẽ  chặt  chân  ông  luôn.  Bây  giờ  ông  có  giận 

không? 

- Tôi không giận. 

Vua Ca-lợi  chặt đứt chân  kia,  đến  lúc  này tứ chi 

của  vị  tỷ-khưu đã  bị  chặt  đứt  hết.  Vua  hỏi:  “Ông  vẫn 

không giận tôi chứ?” 

Vị tỷ-khưu già đáp:  “Tôi vẫn không giận ông.” 

“Ông  nói  dối.”  Vua  Ca-lợi  hét  lên  “Chẳng  có 

người  nào  trên  thế  gian  này  bị  chặt  đứt  cả  tứ  chi  mà 

không  giận  dữ.  Tôi  chẳng  tin,  tôi  không  tin ông  thực 

sự tu tập được như vậy.” 

Lúc đó, vị tỷ-khưu già phát lời nguyện:

- Nểu tôi  không  khởi  tâm  sân  hận,  thì  tứ chi  của 

tôi  sẽ  liền  lại  và  thân  thể  tôi  sẽ  lành  lặn  như  trước. 

Còn nếu như tôi có tâm  sân hận thì tay chân tôi chẳng 

thể nối liền và mũi, tai không mọc lại được nữa. 
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Ngay  sau  khi  vị  tỷ-khưu  vừa  phát  lời  nguyện, 

tay chân mắt mũi liền có đủ và lành lặn như xưa. 

Vua  Ca-lợi  la  lên:  “Ông  là  loại  yêu  quái  gì  vậy? 

Loại  yêu  quái  nào  có  thể  làm  cho  tay  chân  ông  dính 

liền lại? Ông là ma quái!.” 

Vua  Ca-lợi  kết  luận,  tuyên  bố  với  quần  thần  và 

các  tỳ  nữ  của  mình  như  vậy.  Nhưng  ngay  khi  tâm 

niệm  này  vừa  móng  khởi  trong tâm  vua thì  các  vị  Hộ 

pháp  thiện  thần  liền  giáng  một  trận  mưa  đá  dữ  dội 

xuống đoàn tùy tùng của vua. 

Lúc ấy vị tỷ-khưu già phát lời nguyện khác:

“Xin  quý  vị  Hộ  pháp  thiện  thần  thôi  trừng  phạt 

nhà vua, tôi đã tha thứ cho ông ta rồi.” 

Vị tỷ-khưu nói với Vua Ca-lợi:

“Trong  đời  sau,  khi  tôi  tu  thành  Phật,  tôi  sẽ  độ 

thoát cho ông trước hết.” 

Kết  quả  của  lời  nguyện  này  là  khi  Đức  Phật 

Thích-ca  thành  chánh  giác,  người  đầu  tiên  được  Đức 

Phật  độ  là  A-nhã  Kiều-trần-như,  người  đó  chẳng  ai 

khác hơn là vua Ca-lợi trong kiếp tái sinh. 

Nhờ  Ngài  đã  thành  Phật,  năng  lực  của  lời  phát 

nguyện đã đưa Đức  Phật  tức  khắc  trở về  vườn  Lộc  Dã 

để độ năm vị tỷ-khiru mà người đầu tiên là A-nhã Kiều- 

trần-như.  Khi  một  người  phát  lên  lời  nguyện,  liền  tạo 

nên sự cảm thông.  Thế nên quý vị nên  lập hạnh nguyện 

thân thiện  và  cứu  độ  hết  tất  cả  mọi  loài  chúng  sinh  và 

thận  trọng  đừng  sát  hại  sinh  mạng  chúng  sinh  cho  đến 

khi  họ  tựu  thành  Phật  đạo,  chúng  ta  sẽ  cùng  nhau  tựu 

thành chánh giác và sẽ cùng nhau hưởng được  niềm an 

lạc  ở  cõi  Thường  tịch  quang  Tịnh  độ.  Còn  nếu  quý  vị 

phát  lời nguyện sẽ giết hại chúng sinh thì trong đòi  sau, 



KINH THỦ LẰNG NGHIÊM GIẢNG THUẬT

141

người  ta  sẽ  giết  quý  vị  trở  lại,  thế  là  sẽ  không  thể  nào 

chấm dứt vòng luân hồi vì nghiệp sát cả. 

Hãy  đối  xử  tốt  với  mọi  người,  dù  họ  không  tốt 

với mình.  Chúng ta nên có một tinh thần bền bỉ như vị 

tiên nhẫn nhục đã có.  Khi thoát khỏi tâm  sân hận ngài 

còn  phát  nguyện  cứu  người  đã  xúc  não  mình,  dù 

người  ấy  đã  chặt  đứt  tứ  chi  của  mình.  Những  người 

đang  tu  học  Phật  pháp  nên  học  theo  tinh  thần  cao 

thượng này. 

Kinh văn:

 4 - M .  

=  Ề Ê ^ f 8 i . Ằ * f c Â ' í ấ   o

 Giai thị vô lậu đại A-la-hán, phật tử trú trì,  thiện 

 siêu chư hữu.  Năng ư quốc độ thành  tựu oai nghi. 

Tất  cả  các  vị  đều  là  bậc  đại  A-la-hán  đã 

chứng  quả  vô  lậu,  phật  tử  trú  trì,  khéo  vượt  qua 

các  cõi,  thường  ở  nơi  các  cõi  nước  thành  tựu  các 

uy nghi. 

Giảng:

Những  vị  đại  Tỷ-khưu  này  không  chỉ  đơn  thuần 

là  đại  Tỷ-khưu,  họ  là  những  vị  Bồ-tát  hiện  thân  Tỷ- 

khưu nên nói rằng:

 Nội bỉ bồ-tát hạnh

 Ngoại hiện  Thanh  văn  thân. 

( Bên trong tâm nguyện Bồ-tát

Bên ngoài hiện tướng Thanh văn). 

Các  ngài  đúng  là  Bồ-tát,  tự  bản  tâm  đã  sẵn  có 

căn tánh Đại thừa.  Bên ngoài các ngài thực hành pháp 

của  hàng  Tiểu  thừa  và  hiện  thân  Đại  A-la-hán  đã 

chứng quả vô lậu. 
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Một người  chứng  được  quả vị  đầu tiên được  gọi 

là tiểu A-la-hán, người chứng được quả vị thứ tư được 

gọi  là  đại  A-la-hán.  Tuy  vậy,  nếu  một vị  A-la-hán  đã 

chứng được  quả vị thứ tư mà không  chịu tiếp tục  tiến 

lên  trong  việc  tham  cứu  và  công  phu  tu  tập  thì  họ 

được  gọi  là  hàng   định  tánh  Thanh  văn,   họ  dừng  lại  ở 

vị  trí  cố  định  ấy.  Họ  đạt  được  chút  ít thành  quả  và tự 

hài  lòng.  Mặc  dù  những  gì  họ  đạt  được  chẳng  có  gì 

lớn  lắm,  nhưng  họ  cho  như  thế  đã  đầy  đủ  và  không 

quan  tâm  đến  việc  tiến  bộ  hcm  nữa.  Nếu  họ  tiếp  tục 

tham  cứu  và  công  phu  tu tập,  họ  có  thể  đạt  được  quả 

vị  bồ-tát.  Đây  là  ý  nghĩa  của  chữ  đại  a-la-hán  trong 

pháp hội Thủ-lăng-nghiêm. 

Như đã giải  thích ở trên,  a-la-hán'  là tiếng  Phạn. 

Có  ba  nghĩa:   sát tặc,  vô  sinh  và   ứng củng.   Trong  khi

1 Arahat   M  ỉậ- '/%_;  S:  arhat;  P:  arahat,  arahant;  T:  dgra  com  pa; 

dịch  nghTa  là  Sát  Tặc   (ềL $ (,),  là  diệt  hết  bọn  giặc  phiền  não,  ô 

nhiêm;  Ưng  cúng 

là  người  đáng  được  cúng dường;  bất

sinh 

 ì . )  hoặc vô sinh 

là người đã đạt niết-bàn, đoạn

diệt sinh tử. 

A-la-hán  là danh từ  chỉ một Thánh nhân,  người  đã đạt giai  vị  vô 

học  cùa  Thánh  đạo  (s:  ãryamãrga;  p:  ariyamagga),  không  bị  ô 

nhiêm  (s:  ãsrava;  p:  ãsava)  và  phiền  não  (s:  klesa;  p:  kilesa)  chi 

phối.  Thánh  quả A-la-hán  có  khi  được gọi  là Hữu dư niết-bàn 

(s:  sopadhisesanirvãna; p:  savupadisesanibbãna). 

A-la-hán  là  hiện  thân  của  giác  ngộ  trong thời  Phật  giáo  nguyên 

thuỷ.  Khác  với  hình ảnh của Bồ-tát,  hiện thân của Phật giáo Đại 

thừa  của  thời  hậu  thế  với  mục  đích  giải  thoát  mọi  chúng  sinh, 

A-la-hán  tu  tập  nhăm  giải  thoát  riêng  mình.  A-la-hán  là  các  vị 

đã  giãi  thoát  10  Trói  buộc  thế  gian  như:  ngã  kiến,  nghi  ngờ, 

chấp  đăm  giới  luật,  tham,  sân  hận,  sắc  tham,  vô  sắc  tham,  kiêu 

mạn,  hồi  hộp  không yên  (trạo),  vô  minh.  A-la-hán  được  xem  là 

người  đã từ bỏ  ô  nhiễm,  bở  các  gánh  nặng,  đã đạt  mục  đích  và 

tâm thức đã được giải thoát. 
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các vị tỷ-khưu chỉ có thể nhận được đồ cúng dường từ 

cõi  của  loài  người,  thì  một  vị  sơ  quả  a-la-hán  có  thể 

nhận  vật  phẩm  cúng  dường  của  người  và  trời,  chẳng 

hạn như của quốc vương hay thiên chủ. 

Các  vị  đại  a-la-hán  có  thể  nhận  vật  phẩm  cúng 

dường  không  những  chỉ  của  người  và  trời  ở  cõi  thế 

gian  mà  còn  nhận  vật  phẩm  cúng  dường  từ  cõi  xuất 

thế  gian tức  là  từ chư Thiên  đã vượt  qua  cõi  tròi  Lục 

dục.  Đại  a-la-hán  có  thể  nhận  của  cúng  dường  của 

hàng  Bồ-tát,  vì  họ  đã  cắt  đứt  tất  cả  phiền  não  ngoài 

tam giới,  trong khi các vị  sơ quả A-la-hán chỉ mới cắt 

đứt được các phiền não trong tam giới.  Thế nên các vị 

đại  A-la-hán  có  thể  nói  là  có  thể  được  các  vị  Bồ-tát 

cúng  dường.  Mặc  dù họ  hiện thân  Tỷ-khưu và  không 

thực  hành đạo  Bồ-tát,  nhưng trong tâm  họ  đã có  lòng 

cao  thượng  của  Bồ-tát,  và  họ  có  thể  dần  dần  đạt  đến 

quả vị  Bồ-tát.  Trong kiếp trước,  họ  đã thành Phật rồi, 

nhưng  do  họ  phát  tâm  hộ  trì  cho  Đức  Phật  Thích-ca 

Mâu-ni hoằng truyền Phật pháp,  nên họ hiện thân Tỷ- 

khưu  lập  hạnh  A-la-hán. về  cơ  bản,  những  vị  A-la- 

hán này là những đại Bồ-tát. 

A-la-hán còn được  gọi  là   vô sinh,   có  nghĩa là đã 

chứng được  vô sinh pháp nhẫn. 

A-la-hán còn được  gọi  là  sát tặc vì họ hoàn toàn 

dẹp sạch được kẻ cướp là vô minh. 

Người  đã chứng được  đạo  quả rồi thì không còn 

những lậu hoặc nữa:  không còn  dục lậu,  hữu lậu và  vó 

 minh  lậu nữa.  Khi đạt được   vô lậu nghĩa là không còn 

rơi vào ba cõi:  Dục  giới,  sắc  giới và Vô  sắc  giới nữa. 
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Chúng  ta  đang  sống  trong  cõi  Dục,  mặc  dù  chúng  ta 

đang sống trên trái đất,  nhưng thực ra chúng ta  là một 

phần của cõi trời  ở Dục  giới.  Gọi  là cõi Dục  là vì  con 

người  ở  đó  luôn  luôn  có  tâm  niệm  ham  muốn  mà 

không  lúc  nào  biết  dừng  lại.  Họ  tham  muốn  hai  thứ: 

vật  chất  của  cải  và  tình  dục.  Tham  muốn  của  cải  vật 

chất  là thích  sử dụng  và  có  được  mọi  thứ.  Chẳng  hạn 

như khi quý vị chưa có  nhà,  thì thích mua một cái nhà. 

Còn  khi  quý  vị  đã  có  một  cái  nhà  rồi,  thì  thích  mua 

một  cái  khác  đẹp  hơn.  Đó  là  tham  muốn  nhà  cửa. 

Trong quá khứ,  người ta thường thích mua nhiều ngựa 

quý  để  cỡi,  ngày  nay  họ  thích mua  xe  hơi  sang  trọng. 

Đầu  tiên,  họ  mua  một  chiếc  xe  cũ  nát,  nhưng  khi  họ 

lái chiếc xe ấy đi khắp nơi,  mọi người đều nhìn với  vẻ 

khinh  khi,  nên  họ  quyết  định mua  một chiếc  đẹp  hơn, 

nhưng  họ  vẫn  chưa  mua  được  một  chiếc  xe  đời  mới 

nhất.  Một  khi  họ  so  sánh  xe  của  họ  với  những  chiếc 

xe  đời  mới  nhất,  họ  lại  thấy  xe  của  mình  chưa  được 

tốt  cho  lắm,  thế  nên  họ  mua  ngay  một  chiếc  mới.  Đó 

là ham muốn xe hơi.  Cuối cùng, tham vọng của họ  lên 

đến  mức  khi  đã  có  xe  hơi  rồi,  họ  lại  quyết  định  mua 

máy bay.  Khi  đã có máy bay rồi,  họ  lại muốn mua tàu 

thủy.  Họ  ham  muốn vật  chất không  bao  giờ chán.  Họ 

không bao  giờ nói:  “Ta  đã thỏa  mãn  rồi,  ta  đã  có  đầy 

đủ  rồi,  ta  không  muốn  thêm  thứ  gì  nữa  cả.  Ta  không 

ham muốn điều gì nữa cả.’' 

“Những ham muốn ấy do đâu mà có?” 

Nó đến từ  vô minh. 

Tham  muốn  sắc  dục  là  điều mà  có  lẽ quý  vị  đều 

đã  hiểu  rõ,  khỏi  cần  tôi  phải  nói.  Có  nghĩa  là  tham 

muốn  sắc  đẹp.  Điều ấy cũng  vậy,  không  thể  nào  thỏa
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mãn  được.  Một  vợ  chưa  đủ,  muốn  có  hại,  rồi  hai  vợ 

chưa  đủ  muốn  có  ba.  Có  kẻ  cần  đến  mười  hoặc  hai 

mươi  người  vợ.  Các  vị  vua  chúa  thường  có  vài  trăm 

vài ngàn phụ nữ sống trong cungế  Quý vị  có cho  rằng 

như thế  là không công bằng chăng? Nay trong chế  độ 

dân  chủ,  người  dân  chỉ  được  phép  có  một  vợ.  Tục  lệ 

đa thê bị  cấm đoán,  nhưng vẫn có  nhiều  người  lén  lút 

quan  hệ  bất  chính.  Bị  sai  sử  bởi  ham  muốn  sắc  dục, 

nhiều  nam  nữ  lén  lút  quan  hệ  với  nhau  một  cách 

phóng đãng,  chẳng theo  luật pháp,  đạo  đức  gì  cả.  Bên 

cạnh  dục lậu còn có  hữu lậu. 

 Lậu  này xảy ra ở cõi  trời  của  sắc giới,  cõi này  ở 

trên  Dục giới.  Hữu  có  nghĩa  là  có  tất  cả  mọi  thứ,  bất 

kỳ  món  gì.  Nếu  quý  vị  tham  lạm  sự  hiện  hữu  ấy  mà 

không  tự  làm  chủ  lấy  mình  được  thì  quý  vị  sẽ  bị   lậu 

 hoặc bất kỳ lúc nào mình có quá nhiều thứ. 

Lớn  nhất  trong  ba  món  lậu  này  là   vô  minh  lậu.  

 Vô minh  lậu  là gốc rễ của phiền não.  Trong ba thứ lậu 

đó,  nếu  vô minh  lậu  được tiêu trừ thì  hai  lậu kia cũng 

dứt sạch. 

Phật  tử, nghĩa  là  con  của  Phật,  đây  không  phải 

là La-hầu-la,  con trai của Đức Phật.  Thuật ngữ này đê 

cập  đến  các  vị  đại  Tỷ-khưu,  đại  A-la-hán  đã  nói  ở 

trước.  Kinh Phạm Võng có nói:

 Chủng sinh thọ Phật giới 

 Tức nhập chư Phật vị 

 Vị đồng đại giác d ĩ 

 Chân thị chư Phật tử. 

Nghĩa là:

Khi  chúng  sinh  đã  thọ  nhận  giới  luật  Phật  chế 

rồi, tức  là có được những phẩm chất cần thiết để bước
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lên  quả  vị  Phật.  Khi  đã  đồng  một  quả  vị  với  các  bậc 

đại giác rồi, thì đó mới chân thực là Phật tử. 

Kinh Pháp Hoa nói:

 Tùng Phật khẩu xuất,  tùng pháp hóa sinh

 Đăc Phật pháp phần, giai kham tác Phật. 

Nghĩa là:

Từ  giáo  pháp  của  Phật  mà  ra  đời;  từ  pháp  mà 

hóa  sinh,  đạt được  sự giác  ngộ  từ Phật pháp,  nên đều 

có thể thành Phật. 

Quý vị sẽ hỏi:  “Thế nào  là hóa sinh từ miệng của 

Đức Phật?” 

Đó  là kết  quả nhờ Đức  Phật  giáo  hóa,  nên  được 

giác  ngộ  nên  như  được  gọi  là  sinh  ra  từ  Phật  pháp. 

Chăng  hạn  ngày  quý  vị  quy  y  Tam  bảo  là  ngày  sinh 

thứ  hai  của  quý  vị,  là  ngày  khởi  đầu  của  một  cuộc 

sống  mới.  Những  người  đã  quy  y  Tam  bảo  đều  là  đệ 

tử của Phật, đều được gọi  là Phật tử. 

Trú trì là an trú trong Phật pháp. 

 Trì là gìn giữ,  là y cứ vào Phật pháp mà tu hành. 

Đặc  biệt trong kinh Thủ-lăng-nghiêm,  trú trì có  nghĩa 

là  an  trụ  trong  Như  Lai  tạng  tánh  và  giữ  được   Đại 

 định  cứu  cánh  kiên  cổ.   Chúng  ta  phải  nên  hộ  trì  cho 

đại định được kiên cố, không để tán thất. 

Trong  chùa,  vị  phương  trượng  còn  được  gọi  là 

Trú  trì.  Trú  trì  là  một  chức  vụ  đứng  đầu  một  ngôi 

chùa,  nghĩa đơn  giản  là   người đang an  trú  và giữ gìn 

 giảo pháp  của Phật,   vì  nhiệm  vụ  của  vị  trú trì  là  làm 

cho Phật pháp được  lưu truyền rộng rãi từ nơi này đến 

noi khác  không dứt đoạn,  làm  cho  huệ  mạng của Đức 

Phật  được  diên  trường,  giống  như  các  vị  đại  a-la-hán 

trong pháp hội Thủ-ỉăng-nghiêm vậy. 
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Các vị đại a-la-hán khéo vượt qua các cõi, đó là

25  cõi hữu trong tam giới.1

Thường  ở nơi  các  cõi  nước.  Họ  có thể  ở khắp 

mọi  nơi,  trong  cả  mười  phương,  không  chỉ  ở cõi  Ta- 

bà, vì họ  là những vị A  la-hán, có năng lực thần thông 

biến hóa, nên họ có thể bay trên không hay đi đứng tự 

tại như ý muốn. 

Có  người  hỏi:  “Nếu  họ  có  thể  đi  khắp  mọi  nơi 

tại sao tôi không bao giờ thấy họ ở nước Mỹ?” 

Dù  họ  có  đến  nước  Mỹ,  quý  vị  cũng  không  thể 

nào  thấy  hay  biết  được,  vì  lúc  Đức  Phật  còn  tại  thế, 

quý vị chưa được sinh ra đời. 

Họ thường được thành tựu các uy nghi. 

Dáng  vẻ  tôn  nghiêm  đáng  kính  sợ  gọi  là   oai.  

Phong  cách  mẫu  mực,  mọi  người  đều  quý  trọng, 

muốn  noi  theo  gọi  là   nghi.   Họ  là  những  người  đáng 

tôn kính vì họ hoàn toàn khác biệt vói kẻ phàm phu về 

mọi mặt, mọi người khi gặp họ đều kính trọng. 

“Ồ!  Vị  này  là  bậc  chí  thiện,  xứng  đáng  được 

kính trọng và tán thán.” 

Các  vị  đại  Tỷ-khưu  ấy  dù  có  đi  đâu,  họ  đều 

không  nhìn  một  cách  tò  mò  vào  mọi  sự  việc,  không 

liếc  nhìn chung  quanh như dự tính  ăn cắp  một  vật  gì. 

'N h ị  thập  ngũ  hữu:  Cõi  Dục  có  14;  gồm  Địa  ngục,  Ngạ  quỷ, 

Súc  sanh,  A-tu-la,  Phất-bà-đề,  Cù-đà-di,  uất-đơn-việt,  Diêm- 

phù-đề,  Tứ  thiên,  Tam  thập  tam  thiên,  Diệm  ma  thiên,  Đâu- 

suất  thiên,  Hoá  lạc  thiên,  Tha  hoá  tự  tại  thiên.  Cõi  sắc  có  7; 

gồm  Sơ thiền,  Đại  phạm  thiên,  Nhị  thiền,  Tam  thiền,  Tứ thiền, 

Vô  tưởng  thiên,  Tịnh  cư  A-na-hàm  thiên.  Cõi  Vô  sắc  có  4; 

gồm  Không xứ, Thức xứ, Bất dụng xứ,  Phi tưởng phi phi tưởng 

xứ. 
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Mắt họ thường nhìn ngay sống mũi,  nhìn thẳng xuống 

miệng  rồi  khéo  quan  sát  tâm  mình,  khi  đi,  họ  nhìn 

không  quá  ba  fe e t 2 về  phía  trước.  Với  phong  thái  ấy, 

họ có thể tự hồi quang phản chiếu.  Do họ giữ oai nghi 

như thế,  họ  không  bao  giờ phóng  túng,  đùa  cợt,  cười 

giỡn.  Họ  đạt  được  vẹn  phần  trang  nghiêm,  nên  gọi  là 

thành tựu các oai nghi. 

Kinh văn:

S H ậ # * ,  -iỳiẳìt-M  .  m i ệ S A í i í ỉ  

 A ĩ i t Ẹ - i .   o   i & ì ệ - Ậ ị - , 

 £ ằ i £ M   w.   =

 Tòng  Phật  chuyến  luân,  diệu  kham  di  chúc.  

 Nghiêm  tịnh  tì-nự  hoang phạm  tam giới,  ử ng thân  vô 

 lượng độ thoát chúng sanh.  Bạt tế vị lai,  việt chư trần 

 lụy. 

Theo Đức  Phật chuyển pháp  luân, khéo kham 

nhận  lòi  di  chúc  của  Đức  Phật.  Giữ  giới  luật  tinh 

nghiêm,  làm  bậc  mô  phạm  trong  ba  cõi.  ứng  thân 

vô số lượng để độ thoát chúng sinh trong đòi vị lai,  

cửu giúp họ vượt khỏi các ràng buộc noi cõi trầnế

Giảng:

Các câu này tán thán các  vị  đại  a-la-hán có được 

đầy  đ ủ   bốn  đức  tánh tốt  đẹp.  Câu  đầu tiên  là  tán thán 

đức  tánh  trí  tuệ  của  các  a-la-hán,  câu  thứ  hai  là  khen 

ngợi đức hành trì giới  luật,  câu thứ ba tán thán đức Từ

2  1  foot =0,3048m

 * 

(s: vinaya).  Cựu  dịch tì-ni 

Tân  dịch:  tì-nại  da   &  

Hán dịch:  Luật
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và  các  câu  cuối  cùng  khen  ngợi  đức   bi  (karunã)  của 

các a-la-hán. 

Theo Đức Phật chuyển pháp luân. Các vị a-la- 

hán  thường  thân  cận  với  Đức  Phật,  không  phải  là  họ 

chỉ  làm thị  giả cho  Đức  Phật,  lấy khăn hoặc mang trà 

để báo đáp ân của Đức Phật mà họ còn giúp Đức Phật 

hoăng dương Phật pháp, gọi là  chuyên pháp luân.   Đây 

không  có  nghĩa  là chuyển pháp  luân trong  lục  đạo  mà 

là chuyển bánh xe đại pháp. 

Quý vị sẽ hỏi:  “Sao gọi là pháp luân?” 

Vì  bánh xe ấy có thể nghiền nát các vật.  c ố i xay 

có  thể  nghiền  nát  gạo  và  ngũ  cốc.  Pháp  luân  có  thể 

nghiền  nát  cả  bàng  môn  tả  đạo  và  đập  tan,  phá  hủy 

mọi tà kiên. 

Bánh xe cũng có công năng vận chuyển,  như tàu 

thuyền  chuyên  chở  hàng  hóa  từ  ú c   châu  sang  Mỹ 

châu.  Cũng  vậy,  pháp  luân  có  thể  chuyển  hóa  con 

người  từ  biển  sinh  tử  đến  bờ  giải  thoát,  niết-bàn. 

Thuyết  pháp  cũng  giống  như  con  thuyền  đưa  con 

người từ nơi này đến nơi khác vậy. 

Khéo  kham  nhận  lời  di  chúc  của  Đức  Phật.  

Họ đều chứng được  cảnh giới  bất khả tư nghi  nên đều 

có  thể  khéo  léo  nhận  lãnh  lời  phó  chúc  của  chư Phật. 

 Kham  nhận  là nhờ cảnh giới bất khả tư nghi đã chứng 

được mà quý vị có khả năng và trách nhiệm nhận  lãnh 

lời  di chúc của Đức Phật.  Đó  là  lời  chỉ dạy cho các đệ 

tử  những  việc  phải  làm  sau  khi  Đức  Phật  nhập  niết- 

bàn.  Cũng  giống  như trong  một  gia  đình  thường  dân, 

khi người cha săp chết,  họ dặn lại các con trai,  con gái 

những  việc  phải  làm  trong  tương  lai,  những  việc  gì 

phải nên canh tác và buôn bán. 
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Đức  Phật cũng dặn  dò  các  đệ tử rằng:  “Các  con 

nên  làm  như  thế,  nên  đi  đến  nơi  đó  để  chuyển  pháp 

luân và giáo hóa toàn thể chúng sinh.” Đó được gọi là 

di chúc. 

Các  vị  đại Tỷ-khưu xứng đáng nhận  lãnh những 

lời  di  chúc  ấy  vì  tất  cả  các  vị  đều  có  một  trí  tuệ  bất 

khả  tư  nghi  để  có  thể  chuyển  pháp  luân  làm  lợi  lạc 

cho chính họ và cho mọi người.  Câu kinh này tán thán 

trí  tuệ  đã  giúp  cho  họ  giáo  hóa  được  chúng  sinh  và 

đồng  thời  cũng  giúp  cho  mình  đạt  được  ứí  tuệ.  Câu 

kinh này khen ngợi đức tánh trí tuệ của hàng a-la-hán. 

Giữ  gìn  giới  luật  tinh  nghiêm  đê  làm  mô 

phạm trong ba cõi. 

 Nghiêm  nghĩa  là  phong  cách  rất  nghiêm  túc, 

chính  xác,  chân  thực  và  không  có  một  chút  nào  bừa 

bãi.  Có  nghĩa  là các  vị  ấy rất đáng kính trọng và mến 

phục.  Họ  rất  nghiêm trang,  nên khi  quý vị  gặp  các  vị 

ấy,  quý  vị  không  dám  làm  điều  thât  thố  hoặc  không 

vâng  phục.  Quý  vị  cũng  không  dám  liếc  nhìn  chung 

quanh, vì các vị đại a-la-hán rất nghiêm trang. 

Vì  sao  quý  vị  luôn  luôn  cười  đùa?  Vì  tôi  là  sư 

phụ  quý  vị  mà tôi  không  nghiêm.  Do  vậy  nên  khi  sư 

phụ  nói  thì  quý  vị  cười  giỡn,  khi  gặp  một  vị  sư  phụ 

nghiêm khắc thì quý vị chẳng dám cười giỡn. 

Các  vị  đại  a-la-hán  đều  rất  sáng  suốt  và  thanh 

tịnh, vì họ đã dứt trừ ác nghiệp và các tập khí xấu. 

 Tịnh  có  nghĩa  là  các  vị  đã  chuyển  hóa  sạch  sẽ 

các   kiến  hoặc,  tư  hoặc  và   trần  sa  hoặc.   Có  nghĩa  là 

các vị không còn vô minh nữa.  Thanh tịnh trong sáng, 

không còn bợn dơ,  các vị  đã lìa hoàn toàn các  tập khí 

xấu ác. 
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Quý vị sẽ hỏi:  “Làm sao có thể xa lìa các tập khí 

xâu ác, đoạn trừ hết thảy các việc ác?" 

Tuy  vậy,  sự   tinh  nghiêm  đề  cập  ở  kinh  này  là 

thoát khỏi ngay cả ý niệm  đoạn trừ tất cả việc ác.  Nếu 

quý  vị  còn  nghĩ đến việc   đoạn  trừ việc  ác  thì  quý  vị 

vân chưa được  gọi  là thanh tịnh.  Nếu quý vị còn phải 

nhớ vào  lúc  đó,  lúc kia,  mình phải  đoạn trừ chừng  đó 

việc ác này;  rồi vào lúc đó,  lúc kia mình phải đoạn trừ 

việc  ác  kia.  Vì  sao?  vì  trong  tâm  của  quý  vị  vẫn  còn 

những tạp niệm.  Nếu tâm quý vị thanh tịnh, thì những 

tạp  niệm  ấy  phải  vắng  bặt.  Khi  những  tạp  niệm  ấy 

không còn hiện hữu. Đó được gọi  là thanh tịnh. 

 Giới luật,  tiếng Phạn là  vinaya  - phiên âm  là Tỳ- 

nại-da hoặc  là tỳ-ni,  có nghĩa là  thiện  điều phục.  Giới 

 luật  có  năng  lực  uốn  dẹp  các  lỗi  lầm  của  quý  vị. 

 Nghiêm  tinh giới luật có  nghĩa  là các  vị  đại A-la-hán, 

thông  qua  sự hành trì  thực  sự,  đã thành tựu được  giới 

pháp cao tột, có công năng điều phục các  lỗi  lầm. 

Làm  bậc  mô  phạm  trong  ba  cõi  là tiêu  chuẩn 

không  có  gì  sánh  bằng  trong  tam  giới:  dục  giới,  sắc 

giới và vô săc giới.  Họ là bậc đạo sư của trời và người. 

Thế nên câu kinh này  là tán thán công đức trì giới của 

hàng A-la-hán. 

ửng thân vô số  lượng để độ thoát chúng sinh.  

 ư ng  thân  còn  được  gọi  là   hóa  thân.   Thông  thường, 

các  đại  A-la-hán không  có   ứng thân,  nhưng  họ  tạo  ra 

bằng cách biến hóa thành vô  số lượng thân.  Họ có thể 

hóa  thành  cả  ngàn  thân,  lần  khác  có  thể  biến  thành 

năm  ngàn  thân,  mười  ngàn  thân  một  trăm  ngàn  thân, 

một  triệu,  một  tỷ  thân.  Các  ngài  tạo  ra  ứng  thân  để 

làm  gì?  Phải  chăng  làm  như thế  là  để  các  vị  đại  A-la-
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hán  có  thể  đi  khắp  nơi  thi  triền  thần thông  khiến  cho 

mọi  người  đều  biết  các  vị  có  thần  thông  hay  sao? 

Không,  các vị  đại A-la-hán tạo ra ứng thân  là  để  giáo 

hóa  chúng  sinh,  để  giúp  những  người  cần  được  độ 

thoát  đến  nơi  giác  ngộ.  Khi  có  những  chúng  sinh cần 

được  Đức  Phật  độ  thoát,  các  vị  A-la-hán  liền  hiện 

thân  Phật  để  cứu  giúp  cho  họ.  Khi  chúng  sinh  muốn 

được  các  vị  Bích-chi  Phật  độ  thoát,  thì  các  vị  đại  A- 

la-hán  liền  hiện  thân  Bích-chi  Phật  để  cứu  độ  họ. 

Hoặc  cần  hiện  thân  Phạm  vương,  Đế  thích,  tỷ-khưu, 

tỷ-khưu ni,  các  vị  liền có  các  ứng thân tùy  nguyện để 

độ  thoát  chúng  sinh.  Như  Quán  Thế  Âm  Bồ-tát'  là  vị 

Bồ-tát  có  lòng  từ rất  lớn  đối  với  các  chúng  sinh  cùng 

có  nghiệp  cảm  với  Bồ-tát  và  lòng  đại  bi  với  những 

chúng  sinh có  đồng thể đại bi với Ngài.  Các vị  đại A- 

la-hán hiện vô  số  ứng thân  để  giúp  cho  chúng  sinh xa 

lìa  các  khổ  đau  và  đạt  được  an  lạc.  Các  vị  khuyến 

khích  chúng  sinh  an  trụ  trong  phước  lạc  mà  họ  đã 

chứng  nghiệm  được.  Lòng  từ  có  khả  năng  mang  đến 

niềm vui cho muôn loài.  Các vị đại A-la-hán là những 

người có  lòng đại từ đại bi rất lớn. 

Trong  đời  vị  lai,  cứu  giúp  họ  vượt  thoát  mọi 

ràng buộc ở cõi trần. Ví như có người đang bị lún cả 

hai  chân  dưới  bùn,  khi  ấy,  họ  kéo  một  chân  lên  thì 

chân  kia  bị  lún  sâu  hơn  cho  đến  cuối  cùng,  họ  không 

thể  nào  nhấc  được  một  bước  chân  nào.  Hoặc  như  có 

người  bị  vây  hãm  trong  vùng  nước  ngập  lụt,  không 

thể nào ra khỏi  cho đến khi  quý vị  đến và giải cứu họ. 

Do  vì  những  vị  a-la-hán  này  kéo  họ  ra  và  cứu  thoát

 ' Avalokiteẳvara. 
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 “những  chúng  sinh  trong  đời  vị  lai. ”   Chúng  ta  bây 

giờ  đều  có  hy  vọng  được  cửu  thoát,  vì  chúng  ta  là 

những chúng sinh trong đời  vị  lai.  Nếu quý vị  chỉ  cần 

tin vào giáo pháp do các vị a-la-hán giảng dạy, thì quý 

vị sẽ được độ thoátệ

Tại  sao  bây  giờ quý  vị  không  biết  bay?  Tại  sao 

quý  vị  không  đi  được  trong  không  trung?  Do  vì  bụi 

trân còn bám  vào  quý vị.  Nó  đeo  bám  vào  quý  vị  vào 

cõi này,  làm cho thân quý vị nặng nề.  Đó  là nói về  lực 

hâp dân vạn vật  của trái  đất.  Nếu quý vị  không  bị  bụi 

trân  bám  vào,  thì  lực  hút  của  quả  đất  không  còn  tác 

dụng  đên  quý  yị,  và  quý  vị  có  thể  đạt  được  sự tự  tại. 

Vì  có  quá  nhiều   khách  trần  lôi  kéo  và  bám  vào  áo 

quần khiến  quý  vị  khó  có  thể  bay được.  Tuy vậy,  các 

vị  đại  A-la-hán  còn  nghĩ  cách  khuyến  khích  chúng 

sinh  vượt  thoát  mọi  thứ  bụi  trần,  để  bụi  trần  không 

còn bám vào họ được nữa, thế nên lực  hút của quả đất 

không còn trì  giữ họ  được  nữa.  Khi  đã được tự do,  họ 

sẽ nhâc  bổng  lên trời như quả bóng bay,  quý vị có thể 

đi  đâu  tùy  ý  -   lên  cung  trăng,  đến  các  vì  sao,  và  du 

hành  khắp  các  lục  địa,  chẳng  cần  phải  mua  vé  máy 

bay.  Nêu quý vị đạt được trình độ như thế, được gọi  là 

 “vượt thoát mọi ràng buộc ở cõi trần. ” 

Câu  kinh  trước  xưng  tán  đức  từ  mang  lại  niềm 

vui  cho  chúng  sinh  của  các  vị  đại  A-la-hán.  Câu  sau 

tán thán đức  đại bi của hàng đại A-la-hán,  thường cứu 

thoát chủng sinh khỏi mọi khổ đau. 

Kinh văn:
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 JnỀi J^ìzĩ. 

 Kì  danh  viết  Đại  trí  Xả-ỉợi-phất,  Ma-ha  Mục- 

 kỉền-lỉên,  Ma-ha  Câu-hi-ỉa,  Phủ-lâu-na-di-đa-la-ni-tử,  

 Tu-bồ-đề,  ưu-bà-nỉ-sa-đà đẳng nhi vi thượng thủ. 

Các  vị  ấy  là Đại  trí  Xá-lợi-phất,  Ma-ha  Mục- 

kiền-liên,  Ma-ha  Câu-hi-la,  Phú-lâu-na-di-đa-la- 

ni-tử, Tu-bồ-đề, ưu-bà-ni-sa-đà làm thượng thủ. 

Giảng:

Tên của Xá-lợi-phất,  Sãriputra có thể được dịch 

thành ba nghĩa:

 Thân  tử: vì mẹ của ngài rất đẹp. 

 Thu tử:  mẹ của ngài có đôi mắt đẹp như mắt của 

loài chim diệc. 

 Con  của  châu  ngọc:  vì  mắt  của  mẹ  ngài  sáng 

long lanh như ngọc. 

Xá-lợi-phất  có  trí  tuệ  lớn  nhất  trong  số  các  vị 

Thanh văn.  Thực  ra,  trí tuệ tuyệt  luân của Xá-lợi-phất 

đã hiển lộ rõ trước khi sinh ra. 

Ma-ha  Câu-hi-la'  là  cậu của Xá-lợi-phất,  thường 

tranh  luận  với  chị  là  Sa-ri-ca   (Sãrika)  -   mẹ  của  Xá- 

lợi-phất.  Ma-ha  Câu-hi-la  thường  không  bao  giờ  gặp 

khó  khăn  để  thu  phục  chị  mình  cho  đên  khi  bà  ta 

mang thai Xá-lợi-phất.  Lúc  đó,  bà ta thường thăng em 

mình vào mọi lúc tranh luận. Nhận ra chị mình mới có 

khả  năng  kỳ  diệu  trong  khi  tranh  luận  chắc  hẳn  phải

' sv   Mahakaushthila,  Tức  là  Trường  trảo  Phạm  chí  ũ

í t  . è   s: 

 Dirghanakhabrahmacãrin. 
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nhờ  đứa  bé  đang  nằm  trong  bào  thai  của  chị  ấy.  Ma- 

ha  Câu-hi-la  liền  tự  mình  đến  các  trường  để  học  các 

pháp của tất cả các vị  luận sư ngoại đạo, chuẩn bị cho 

ngày  ông  ta  sẽ  gặp  người  cháu  được  sinh  ra  để  tranh 

luận.  Ông ta đã bỏ ra nhiều thời gian ở Nam Ấn Độ để 

theo  đuổi  việc  học  và  khi  ông  ta  trở  lạì  để  tìm  kiếm 

người cháu,  mới biết cháu mình là Đại trí Xá-lợi-phất, 

đã  xuất  gia  theo  học  với  Đức  Phật,  đã  hàng  phục 

nhiều  luận  sư khắp  năm  miền  ấn  Độ.  Khi  tranh  luận, 

Xá-lợi-phất chỉ vừa mới  8 tuổi. 

Ma-ha  Câu-hi-la  bất  bình  khi  biết  cháu  mình  là 

đệ  tử của  Đức  Phật,  bởi  vì  ông  ta  đã  thường  hy  vọng 

răng sau những năm học tập và với tài năng tranh luận 

vô  địch  của  mình  thì  ông  ta  sẽ  giành  được  sự  kính 

trọng  và  trung  thành  của  Xá-lợi-phất.  Ông  ta  quyết 

định  sẽ  đến thách thức  tranh  luận  cùng với  Đức  Phật. 

Nghĩ  rằng  nếu  mình  thắng  thì  Đức  Phật  sẽ  giao  Xá- 

lợi-phất lại cho mình. Để biểu hiện sự tự tin của mình, 

ông  ta  chẳng  ngượng  ngùng  tuyên  bố  thêm  rằng  ông 

ta  sẽ  cắt  đứt  đầu  mình  dâng  lên Đức  Phật  nếu  ông  ta 

thua trong cuộc tranh luận. 

Vậy  mà  khi  đến  trước  Đức  Phật,  sự  tự  tin  của 

ông  ta  bị  lay  động  và  ông  ta  lo  ỉắng  đến  cực  điểm. 

Ông  lo  âu  tìm  kiếm  nguyên  lý  trong  giáo  pháp  của 

mình  những  luận  thuyết  để  lập  nên  căn  cứ  cho  cuộc 

tranh  luận  rất  quan  trọng  này.  Cuối  cùng,  Đức  Phật 

bảo:  “Ong hãy nói đi,  hãy  lập  luận thuyết của ông rồi 

tôi sẽ xem xét lời thỉnh cầu của ông.” 

“Cơ bản  là  tôi  không  chấp  nhận  một  đạo  lý  nào

cả.” 
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Cuối  cùng,  Câu-hi-la  nói  với  một  chút  lòng  háo 

thắng,  nghĩ  rằng  lời  nói  này  sẽ  làm  cho  Đức  Phật 

không có lời nào đáp trả lại. 

“Ồ!”  -  Đức  Phật  đáp  lại  không  chút  do  dự  “Thế 

ông có chấp nhận lời ông nói hay không?” 

Cậu  của  Xá-lợi-phất  bối  rối,  suy  nghĩ:  “Neu  ta 

trả lời ta không chấp nhận  là ta sẽ phá hủy căn cứ luận 

thuyết  của mình,  thế  là ta  sẽ  bị  thua  cuộc.  Còn nếu ta 

chấp nhận thì sự chấp nhận ấy sẽ phản lại trực tiếp với 

cơ bản luận thuyết của mình.” 

Bị  đứng trước  sự lựa  chọn hai  đầu đều kẹt,  Câu- 

hi-la do dự trong một phần giây rồi chẳng nói một lời, 

ông ta quay gót chân rồi  chạy rất nhanh ra khỏi phòng, 

ròi  khỏi  đạo  tràng  của  Đức  Phật,  ra  khỏi  khu  vườn, 

chạy  ra  đường,  xa  đến  vài  dặm  vẫn  không  dừng  lại. 

Cuối  cùng,  ông  ta  lấy  lại  được  chút  tự  chủ,  nhớ  lại 

mình  là  người  biết  tôn  trọng  lời  hứa,  thấy  rằng  mình 

phải trở lại nơi  Đức Phật để dâng đầu.  Khi ông ta đến 

trước  Đức  Phật,  hỏi  mượn  con  dao.  Lúc  ấy  Đức  Phật 

mới  giải  thích  rằng  trong  Phật  pháp,  không  ai  xử  sự 

như  vậy  cả.  Rồi  Đức  Phật  giảng  pháp  cho  Câu-hi-la 

nghe  và  giúp  cho  ông ta  mở được  con  mắt pháp.  Một 

khi  huệ  nhãn đã được  khai  mở,  ông  ta  mới thấy rõ  sự 

ngụy  biện  trong  luận  thuyết  của ngoại  đạo  mà  ông ta 

đã học rất nghiêm túc.  Ông ta xin được theo Phật xuất 

gia.  Ma-ha  Câu-hi-la  Hán  dịch  là   đại  tất,   có  nghĩa  là 

đầu gối  lớn (tức  là   Trường trảo Phạm  chỉ).   Có nơi nói 

rằng  tổ  tiên  của  Câu-hi-la  có  xương  bánh  chè  lớn,  có 

nơi cho rằng chỉ riêng Câu-hi-la là có đầu gối lớn. 
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Nói chung,  xương bánh chè  lớn  là một đặc điểm 

di  truyên.  Ma-ha  Câu-hi-la  là  người  luận  nghị  giỏi 

nhất trong số đệ tử của Đức Phật. 

Ma-ha  Mục-kiền-liên   (Mahã  Maudgalyayana) 

nghĩa là:

Ma-ha là   đại,   có nghĩa là  lớn. 

Mục-kiền-liên,  Hán  dịch  là   Thải  thúc  thị,   đó  là 

họ.  Xưa tổ tiên của Ngài vào trong núi tu đạo,  chuyên 

hái  rau  để  ăn nên có  họ  như vậy.  Còn tên ông  vốn  có 

nghĩa là Câu-luật-đà,  nghĩa  là  cây không cỏ đốt.   Do vì 

cha mẹ ngài  tuổi  đã  lớn  mà  chưa có con,  mới  đến  cầu 

đảo ở thân cây,  sau mới  sinh hạ được ông. Nên đặt tên 

là  Câu-luật-đà.  Mục-kiền-liên  là  người  có  thần  thông 

đệ nhất trong số các đệ tử của Đức Phật. 

Phú-lâu-na'  là tiếng Phạn, Hán dịch là  Mãn  từ tử,  

có  nghĩa  là:   “con  của  người  có  lòng  từ  rộng  khắp.  ’’ 

 “Purna ”  - Hán dịch là   “Mãn ” nghĩa là rộng khắp.  Do 

tên  của  thân  phụ  ngài  có  nghĩa  là   “lời  nguyện  rộng 

 lớn.  ”   Tên  mẹ  của  ngài  là   Maitreyani,   dịch  là   “Từ”  

nghĩa là   “Người phụ nữ có lòng từ.  ” 

 Putra,   có nghĩa là người con.  Hán dịch là  tử.  

Phú-lâu-na  là  người  thuyết  pháp  bậc  nhất. 

Không  ai  có  thể  giảng kinh  một  cách  vi  tế  và  sâu  sắc 

như Phú-lâu-na. jv h i  Phú-lâu-na  giảng  kinh,  các  thiên 

nữ  rải  hoa  và  hoa  sen  vàng  trồi  lên khỏi  mặt  đất.  Bất 

kỳ  ai  muốn  có  được  khả  năng  giảng  pháp  thông  thạo 

nên niệm danh hiệu:   Nam  mô  Trương lão Phú-ĩâu-na 

nhiều  lần,  Ngài  Phú-lâu-na  sẽ  dùng  trí  tuệ  và  biện  tài 

giúp  cho  quý  vị  giảng  pháp  lưu  loát  đến  mức  quý  vị

 1 S: Purnamaitreyaniputra. 
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CÓ  thể  chuyển  hóa  được  chúng  sinh.  Lời  giảng  tác 

động  đến họ  như thế  nào?  Họ  không bị  buồn ngủ khi 

nghe pháp.  Khi Phú-lâu-na giảng kinh không ai muôn 

ngủ ca. Ngài diễn tả chi tiết tính chất của các Pháp rất 

sinh động nên Ngài được gọi là  vó ngại biên tài. 

Tu-bồ-đề  là  tên  của  một  vị  đại  đệ  tử  khác,  là 

người  thông  hiểu   tánh  không  sâu  sắc  nhất.  Tên  ngài 

co ba nghĩa: Không sinh, Thiện hiện và Thiện kiết. 

Khi  Tu-bồ-đề  sinh ra thì  tất  cả tài  sản trong nhà 

cũng  như  vàng  bạc  ngọc  quý  đều  biến  mất,  kho  tàng 

trống  trơn.  Không  ai  biết  được  những  thứ  ấy  đi  đâu. 

Nhưng do  sự biến mất của cải trùng hợp với  sự ra đời 

của ông, nên được đặt tên là  Không sinh. 

Bảy ngày  sau khi  sinh ra,  tất cả kho tàng tài  sản 

châu báu xuất hiện trở lại, nên đứa bé được đặt tên lại 

là   Thiện hiện. 

Cha  mẹ  ngài  muốn  biết  sự  ra  đời  của  con  mình 

là tốt hay xấu,  mới tìm đến một vị chiêm tinh để đoán 

xem.  Bất  kỳ  lúc  nào  người  ta  gặp  phải  vấn  đề  gì,  họ 

đều tìm  đến tham  khảo  ở kinh Dịch.  Nhưng  ở Ấn Độ 

thì  tìm  đến  một  cuốn  sách  gọi  là   c ổ   Sự  -   Ancient 

 Matters.   Khi  cha  mẹ  Tu-bồ-đề  xin  các  vị  chiêm  tinh 

đoán  giúp  cho  sư ra đời  của con  mình  là tôt  hay  xâu, 

các  quẻ  hiện  ra  cho  biết  vừa  tot  lanh  vừa  may  măn, 

nên Ngài được đặt tên là  Thiện kiết. 

Tu-bồ-đề  là  người  hiểu  sâu  sắc  nhất  vê   không?  

Nên  trong  kinh  Kim  Cương   (Vạịra  Sutra),   Ngài  Tu- 

bồ-đề  là  đại  diện  cho  đương  cơ  trong  pháp  hội,  có
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nghĩa  Ngài  là  người  thay  mặt  cho  đại  chúng  đứng  ra 

thưa thỉnh Đức Phật giảng giải về giáo lý Bát-nhã. 

Ưu-ba-ni-sa-đà  (Upanishad) là tiếng Phạn, nghĩa 

là   Trần  tánh.   Do  ưu-bâ-ni-sa-đà ngộ  đạo  khi  nhận  ra 

bản chất của  các  trần cảnh,  bổn  lai  vốn  là không,  xưa 

nay vốn là vô thường. 

Cùng các vị khác có nghĩa là không chỉ có sáu vị 

tỷ-khưu  này  trong  chúng  hội.  Có  ít  nhất  là  một  ngàn 

hai  trăm  năm  mươi  vị  đệ  tử  trong  chúng  hội.  Nhưng 

sáu vị này là các vị thượng thủ,  ngồi  ở vị  trí cao  nhất 

nên các  vị  được  nêu  lên để  đại  biểu cho  các  vị  đại  A- 

la-hán và hàng đại tỷ-khưu. 

Kỉnh văn

|ấ]  Ạ

 \% Ỷf\  o 

ỂỊ  rề  c

 Phục  hữu  vô  lượng  bích  chi,  vô  học,  tinh  kì  sơ 

 tăm,  đồng lai Phật sở.  Thuộc  chư  Tỷ-khưu  hưu  hạ  tự 

 tứ. 

Lại  có  vô  lượng  các  bậc  Bích  chi,  các  bậc  vô 

học và hàng sơ phát tâm cùng đến chỗ Phật. Nhằm 

lúc các Tỷ-khun làm lễ tự tứ mãn hạệ

Giảng:

Lại  có  vô  lượng  các  bậc  Bích-chi  là những  vị 

Độc  giác  Phật,  thuộc  về  Duyên  giác  thừa.  Độc  giác 

thừa và Thanh văn thừa thường được gọi chung là Nhị 

thừa, họ đạt đến quả vị vô học, do đã chứng được  quẩ 

vị thứ tư của hàng A-la-hán. 

Bích-chi  Phật  có  the  dịch  là  Độc  giác,  là  người 

tự  mình  tu  tập  giác  ngộ  vào  thời  không  có  Đức  Phật 

tại  the.  Nhưng  cũng  để  chỉ  cho  các  vị  Duyên  giác  tu



160

QUYỂN I

tập  giác  ngộ  khi  Đức  Phật  tại  thế.  Những  vị  Duyên 

giác theo Đức Phật tu hành pháp  mười hai nhân duyên 

mà ngộ đạo.  Đó là:

Vô minh duyên hành 

Hành duyên thức 

Thức duyên danh sắc 

Danh sắc duyên lục nhập 

Lục nhập duyên xúc 

Xúc duyên thọ 

Thọ duyên ái 

Ái duyên thủ 

Thủ duyên hữu 

Hữu duyên sinh 

Sinh duyên lão tử. 

Khi  vô  minh  diệt  thì  hành  diệt.  Hành  diệt  thì 

thức  diệt,  thức  diệt thì danh sắc  diệt,  danh  sắc  diệt thì 

lục  nhập  diệt,  lục  nhập  diệt  thì  xúc  diệt,  xúc  diệt  thì 

thọ diệt, thọ diệt thì ái diệt,  ái diệt thì thủ diệt,  thủ diệt 

thì  hữu  diệt,  hữu  diệt  thì  sinh  diệt,  sinh  diệt thì  lão  tử 

diệt. 

Đó là chiều  hoàn diệt của mười hai nhân duyên. 

Một vị Bích-chi Phật sống vào thời Đức Phật tại 

thế  thì  được  gọi  là  Duyên  giác.  Tuy  thế,  trong  pháp 

hội  Thủ-lăng-nghiêm,  những  vị  tu  tập  theo  pháp  ấy 

được  gọi  là Độc  giác.  Sao vậy? Vì có  những vị Thánh 

đã  tu  đạo  trong  núi  sâu  trước  khi  Đức  Phặt  Thích-ca 

Mâu-ni  chứng  đạo.  Khi  không  có  Đức  Phật xuất  hiện 

ở  đời  họ  nhìn  hoa  trắng  nở  vào  mùa  xuân,  vào  mùa 

thu họ  nhìn  lá  vàng roi,  họ  quán  sát  vô  số  hiện tượng 

sinh diệt trong chính tự thân của nó và qua đó  họ  ngộ 

đạo.  Nhưng  sau  khi  Đức  Phật  Đức  Phật  Thích-ca
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Mâu-ni thành đạo,  họ rời bỏ những hang động,  những 

mỏm  đá  sâu  trong  núi,  những  thung  lũng  cô  tịch  để 

đến  trợ  giúp  với  Đức  Phật  Thích-ca  Mâu-ni  hoằng 

truyền  Phật  pháp.  Có  vô  số  người  đã  trở  nên  thành 

viên của giáo đoàn rất có ảnh hưởng lúc ấy. 

Bên  cạnh  các  vị  Bích-chi  Phật  đạt  đến  trình  độ 

vô  học,  còn  có  những  vị  Bích-chi  Phật  sơ  phát  tâm. 

Các  vị  a-la-hán  và  tỷ-khưu  sơ  phát  tâm  là  những 

người chưa chín muồi đạo nghiệp. 

Tất  cả  cùng  đến  chỗ  Phật,  khi  ấy  nhằm  ngày 

các tỷ-khiru  mãn hạ tự tứ. 

Theo đạo Phật,  luật của hàng xuất gia là phải an 

cư  trong  mùa  hạ,  suốt  90  ngày,  từ  ngày  15  tháng  tư 

đến  ngày  15  tháng  7  âm  lịch,  các  thành  viên  trong 

tăng già phải tĩnh cư ở một nơi và hạn chế việc  đi  lại, 

họ không được đi du lịch hay nghỉ hè.  Có hai lý do:

Một là thời tiết rất nóng,  bất tiện cho việc đi  lại. 

Điêu đó đặc biệt rất hợp lý với thời tiết ở Ấn Độ. 

Thứ hai,  côn trùng và các  loài  sinh  vật  nhỏ  nhít 

sinh  sôi  nảy nở rất nhiều trên mặt  đất  đặc  biệt  là  vào 

mùa  này,  nên  để  tránh  khỏi  dẫm  đạp  chúng  ehết,  để 

nuôi  dưỡng  lòng  từ và  bảo  hộ  mạng  sống  của  chúng, 

nên  các  Tỷ-khưu,  Tỳ-khưu  ni  và  Đức  Phật  tĩnh  cư  ở 

một nơi, không đi ra ngoài. 

 “Mãn  h ạ ”   là  ngày  cuối  cùng  của  thời  kỳ  90 

ngày  trong  kỳ  an  cư.  Suốt  trong  ba  tháng  an  cư,  chư 

Tăng có thể  sẽ phạm phải những quy định hoặc phạm 

giới  luật,  nên đen lúc chấm dứt kỳ an cư, hết 90 ngày, 

rất  cần thiết  phải  cử hành  một  buổi  lễ  sám  hối,  trống 

đó,  mọi  thành  viên  đều  hoan  hỷ  thành  tâm  tỏ  bày 

những  lỗi  lầm  của  mình  và  khẩn  cầu  các  vị  khác  chỉ
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bày lỗi lầm của mình. Nghi thức đó gọi là lễ Tự tứ  (s: 

 pravarana).   Nếu  có  người  phạm  phải  lỗi  lầm  mà 

không nhận ra thì đại chúng sẽ được thỉnh cầu để chất 

vấn  cũng  như chỉ  bày  lỗi  lầm  cho  những  người  khác 

và  giúp  cho  họ  nhận  ra  lỗi  lầm  sai  ứái  của  mình. 

Không  có  điều  gì  phải  che  dấu  cả,  mọi  người  đều 

hoan  hỷ  trả  lời  những  vấn  đề  đại  chúng  cần  biết  và 

chấp nhận lỗi  lầm của mình mà không tranh cãi.  Lễ tự 

tứ  được  diễn  ra  trong  không  khí  cởi  mở  và  trong 

phong  cách  rất  từ tốn,  không  một  ai  khởi  tâm  phiền 

não hoặc giận dữ về lỗi  lầm của mình khi được người 

khác chỉ bày ra. Bằng cách này chư tăng từ bỏ mọi sai 

lầm của mình rất dễ dàng.  Hình thức sám hối giữa đại 

chúng  này  được  lập  ra  để  giúp  cho  chư tăng  chuyển 

hóa  lỗi  lầm  của  mình  và  hướng  về  điều  thiện.  Mọi 

chuyện  đã xảy ra trước  đây được  xem  như là  đã biến 

mất  từ  hôm  qua  và  họ  có  thể  tạo  nên  một  niềm  hy 

vọng mới cho tương lai,  như thể  họ  mới được  sinh ra 

từ  hôm  nay.  Họ  được  khuyến  khích  làm  những  việc 

có  lợi  lạc và ngăn ngừa không nên làm những việc có 

hại cho thân tâm. 

Kinh văn:

4^4  °

 Thập  phương  Bồ-tảt  tư  quyết  tâm  nghi.  Khâm 

 phụng từ nghiêm tương câu mật nghĩa. 

Các  vị  Bồ-tát  trong  mười  phương  đến  cầu 

thỉnh giải quyết tâm nghi. Đồng kính phụng đức từ 

nghiêm, thỉnh cầu được chỉ dạy nghĩa lý thâm mật. 
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Giảng:

Bên  cạnh  hàng  Nhị  thừa,  Thanh  văn  và  Duyên 

giác,  còn có  các  vị  Bồ-tát  trong  mưòi  phương  đến 

dự  pháp  hội  thuyết  kinh  Thủ-lăng-nghiêm.  Mười 

phương  là  Bắc,  Nam,  Đông,  Tây,  Đông  Bắc,  Đông 

Nam,  Tây  Băc, Tây  Nam,  phương  trên  và  phương 

dưới. 

Quý vị sẽ hỏi:

“Tôi  tưởng  rằng  chỉ  có  các  Bồ-tát  đến  từ  tám 

hướng  và phương  trên.  Nhưng  cũng  có  Bồ-tát đến từ 

phương dưới hay sao?” 

Vâng,  đó  là  Địa  Tạng  Bồ-tát  chẳng  hạn.  Ngài 

đặc  biệt  chăm  sóc  mọi  chúng  sinh  ở cõi  ta-bà  và  các 

cõi giới ở  phương dưới. 

Chúng ta đã thảo  luận về  chữ  Bồ-tát trong phần 

giới thiệu,  nên bây giờ chỉ  nói vắn tắt.  Bồ-tát  la tiếng 

Phạn— Boddhisattva.   Bồ-đề   (bodhi)  nghĩa  là giác  ngộ 

Tát-đỏa   (sattva)  nghĩa  là  hữu  tình.  Bồ-đề  íát-đỏa  là 

người đã tự giác ngộ và giác ngộ cho mọi chúng sinh. 

Chính  họ  cũng  là  một  hữu  tình cũng  giống  như  mọi 

chúng sinh khác, nhưng là người đã đạt được giác ngộ. 

Bồ-tát là người đã tự mình tu tập giác ngộ và có 

năng  lực  giác  ngộ  cho  người  khácế  Họ  có  thể  làm  lợi 

lạc cho chính mình và lợi lạc cho mọi loài chúng sinh. 

Nhưng  họ  chưa  chứng  quả  vi  Phât  nên  được  gọi  là 

Bồ-tát. 

Quý vị sẽ hỏi:

“Có  bao  nhiêu  vị  Bồ-tát  từ  khắp  mười  phương 

đến câu hội?” 

-  Vô số lượng. 
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“Họ  câu  hội  đến  đó  để  làm  gì?  Có  phải  họ  đến 

đó  để  gây  sự  kích  động?  Để  xem  kịch hay  đi  dự  hội 

chợ?” 

-  Không,  họ đến đây vì trong tâm có một số vấn 

đề  về  giáo  lý  còn nghi  nan,  chưa  thông  hiểu.  Họ  đến 

cầu  thỉnh Đức Phật giải quyết tâm nghi cho họ. Họ 

có những thắc mắc về giáo lý tu tập, họ muốn hỏi Đức 

Phật những điều mà họ không thể nào giải quyết được. 

“Đặc biệt là giáo lý nào?” 

-   Giáo  lý  có  ý  nghĩa  vi  mật  nhiệm  mầu,  liên 

quan  đến   “mật nhăn ”  đã nói  ở đâu kinh này.  Họ  đêu 

đồng  kính  phụng  đức  từ  nghiêm,  thỉnh  cầu  được 

chỉ dạy nghĩa lý thâm mật. 

Các  vị  Bồ-tát  không  hiểu  nổi  giáo  lý  vi  diệu 

thâm  mật  nên  khi  Đức  Phật  Thích-ca  Mâu-ni  tuyên 

thuyết  thần  chú  Thủ-lăng-nghiêm  vang  khắp  mười 

phương,  họ  liền  đến  để  thỉnh  cầu xin  được  Đức  Phật 

chỉ  dạy  pháp  môn   “mật  nhăn”   để  hiểu  được  diệu 

nghĩa. 

Quý vị sẽ hỏi:

“Có phải Kinh Thủ-lăng-nghiêm đang được Đức 

Phật  giảng  nói  hiện nay  là kinh mà ngay cả hàng Bồ- 

tát cũng không hiểu được?” 

Thực  sự  là  hàng  Bồ-tát  muốn  được  giải  trừ tâm 

nghi,  vì  họ  không  hiểu  được  lý  kinh  này,  nhưng  nếu 

quý vị  bây  giờ nghe kinh mà hiểu và giác ngộ thì quý 

vị  cũng  là  Bồ-tát.  Quý  vị  đừng  nên  tự  khinh  thường 

mình. Đừng nên nghĩ răng:

“Làm  sao  tôi  có  thể  hiểu  được  một  giáo  lý  mà 

hàng  Bồ-tát  không  thể  nào  hiểu  nổi.  Bây  giờ  quý  vị 

đang  được  chỉ  dạy.  Chúng  ta  có  duyên  với  Đức  Phật
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Thích-ca  Mâu-ni  và  giáo  pháp  của  Ngài  nay  còn  lưu 

truyền trên thế  gian,  nên bây giờ chúng ta mới  có dịp 

đến nghe và hiểu được giáo  lý mà ngay cả hàng bồ-tát 

cũng  không  hiểu  được.  Chúng  ta  hiện  nay  đang  ở 

trong  hoàn cảnh rất thuận  lợi,  dù chúng ta  sinh ra  sau 

thời  Đức  Phật  giảng  kinh  thuyết  pháp.  Ai  có  thể  biết 

được  đoạn đường  mà  các  vị  bồ-tát đã trải  qua để  đến 

dự  pháp  hội  Thủ-lăng-nghiêm  dài  bao  xa?  Có  lẽ 

chẳng  phải  từ  phương  Bắc,  Nam,  Đông,  Tây  mà  tò 

khăp  mọi  nơi  trên  thế  giới.  Bây  giờ  chúng  ta  đã  có 

được  thiện  căn  rất  lớn  và  duyên  lành rất  lớn khiến  ta 

nghe  được  kinh  này.  Đừng  sợ hãi  và  đừng  nghĩ rằng 

hàng Bô-tát còn chưa hiểu nỗi kinh nên quý vị  không 

chịu cố  gắng nghiên cứu học  hỏi kinh này.  Đó  là một 

suy nghĩ sai lầm. 

Kinh văn:

spH ệ - h r > ậ - ế t . ã . £ 4 ẽ ,   M ì t i t Ỳ , 

_

 Tức  thời  Như  Lai phu  tòa  yến  an,  vị  chư  hội 

 trung,  tuyên  thị  thâm  ảo.  Pháp  diên  thanh  chúng đẳc 

 vị tằng hữu. 

Khi  ấy Như Lai  trải tòa  ngồi  an  nhiên,  vì đại 

chúng  tuyên  bày  ý  nghĩa  thâm  áoề  Chúng  hôi 

thanh tịnh,  được điều chưa từng có. 

Giảng:

Khi  ấy  là  khoảng  thời  gian  Kinh  Thủ-lăng- 

nghiêm  đã  được  Đức  Phật  giảng  nói.  Đó  là  lúc  mọi 

nhân duyên đều đã đầy đủ,  lúc mà thần chú Thủ-lăng- 

nghiêm sắp được tuyên thuyết. 
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Như  Lai  trải  tòa   Như  Lai  là  một  trong  mười 

danh  hiệu  của Phật  đã  được  giảng  giải  từ trước.  Trải 

tòa nghĩa là Như Lai mở tấm tọa cụ, trải ra và ngồi lên 

đó. 

Ngồi  an  nhiên:  nghĩa  là Như  Lai  ngồi  an  tĩnh 

bằng  tư thế  của  người  lẳng  mình trong  thiền định,  có 

nghĩa  là  ngồi  trong  sự tỉnh  giác.  An  nhiên  nghĩa  là tự 

tại,  thoải  mái.  Ngài  không  nhíu  chặt  lông  mày  lại,  ra 

sức phô diễn tư thế tọa thiền, nhưng rất  là thanh thản, 

với  một  nụ cười  hàm  tiếu trên  khuôn  mặt.  Khiến  cho 

ai  nhìn  thấy  Ngài  cũng  đều  có  an  lạc.  Phong  thái  an 

tịnh  này  khiến  ai  nhìn thấy Ngài  cũng  được  hài  lòng, 

khiến  cho  họ  muốn  phát  tâm  tu  tập  theo  hạnh  của 

Ngài. 

Vì  đại  chúng, Tại  sao Đức  Phật trải tòa rồi ngồi 

một cách an nhiên? Là vì Ngài  muốn nhập vào  chánh 

định.  Trong  sự an tĩnh ấy, Ngài quán  sát căn tánh của 

mỗi  chúng  sinh.  Trong  chúng  hội,  có  một  nghìn  hai 

trăm năm mươi vị tỷ-khưu vô số bích-chi Phật đạt đến 

trình độ vô học, vô số Bồ-tát trong khắp mười phương; 

hàng  trăm,  hàng  ngàn,  hàng  triệu  người  vây  quanh 

Đức Phật. 

Mặc  dù  số  người  dự  pháp  hội  này  chưa  được 

đông  lắm,  nhưng  hội  chúng  vẫn rất  lớn  là vì  có  vô 'Số 

quỷ  thần,  ở  bên  ngoài  đang  lắng  nghe  pháp  và  vô  số 

thiện thần đang đứng bên ngoài để hộ trì cho pháp hội 

này.  Nếu  quý  vị  không  tin,  hãy  nhìn  xem,  quý  vị 

không thể nào đếm hết được. 

Tuyên  bày  ý  nghĩa  thâm  áo.  “Tuyên  b ày”  

nghĩa là giảng giải và chỉ dạy rõ ràng   “thâm ”  nghĩa là
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 “mật nhân ”  sâu mầu.  “ảo ”  nghĩa là vi diệu,  liên quan 

đến   "liễu nghĩa, ”  nghĩa là rốt ráo. 

Đức  Phật  giảng  dạy  Pháp  môn   mật  nhơn  liễu 

 nghĩa.   Nếu Đức  Phật  không  giảng  dạy  về   mật  nhơn, 

quý vị chẳng có cách nào  để hiểu được  cả.  Áo diệu  là 

do  quý vị  không  hiểu được  nó.  Những  gì  quý vị  hiểu 

rồi  thì  sẽ  xem  nó  rất  bình  thường  Nhưng  nếu  quý  vị 

thấy được điều gì  mà trước đây chưa từng ưải qua thì 

quý vị sẽ muốn được thử nghiệm bất luận như thế nào. 

Chư  Bồ-tát muốn hiểu đuợc  giáo  lý đó một cách 

trọn vẹn và Đức Phật Thích-ca Mâu-ni  biết tâm niệm 

của  các  vị   Bồ-tát  trong  pháp  hội  nên  tuyên  bày  giáo 

nghĩa thâm áo. 

Hội chúng thanh tịnh được điều  chưa từng có.  

Giảng pháp được ví như cho chúng sinh hưởng hương 

vị  của  Pháp.  Khi  quý  vị  hưởng  được  trọn  vẹn  hương 

vị Phật pháp, thì quý vị được thành Phật. 

Hội  chúng  thanh  tịnh  có  nghĩa  là  không  một 

thành  viên  nào  tham  dự  trong  pháp  hội  mà  còn  tạp 

niệm  nhiễm  ô.  Tất  cả  các  vị  đều  có  thân  tâm  thanh 

tịnh, tâm họ không khởi vọng niệm bất tịnh và thường 

kính  vâng  thực  hành  các  việc  thiện.  Do  họ  không 

tham  dự  vào  những  việc  bất  chính  và  không  lành 

mạnh,  nên  họ  được  gọi  là   “hội  chủng  thanh  tịnh. ”  

Đây  là  lần  đầu  tiên  họ  nghe  được  Phật  pháp  vi  diệu, 

nên  họ  đạt  được  những  điều  trước  nay  chưa  từng  có 

 (vị tằng hữu). 

 “VỊ  tằng  h ữ u”   cũng  là  một  trong  mười  hai  thể 

loại của khế kinh. 
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Kỉnh văn:

o   ‘ĩ Â ỉ ỷ & ề . 

 ỉ&*ậ  o   3LfẶ$$%'}Jĩ}%]XÌĩ  o

 Ca-lăng tiên âm biến  thập phương giới.  Hằng sa 

 Bồ-tát  lai  tụ  đạo  tràng.  Văn-thù  sư-lợi  nhi  vì  thượng 

 thủ. 

Như  tiếng  chim  ca-lăng-tần-già  vang  khắp 

mười phương cõi nước. Các vị Bồ-tát nhiều như số 

cát  sông  Hằng  cùng  đến  đạo  tràng,  Bồ-tát  Văn- 

thù-su-lọi làm thượng thủề

Giảng:

Ca-lăng-tần-già  (Kalavinka)  là tiếng Phạn,  nghĩa 

là   “âm  thanh  vi  diệu. ”   Đó  là  tên  của  một  loài  chim, 

tiếng hót của nó nghe vang rất xa,  ngay cả khi  nó  còn 

đang ở trong trứng.  Một khi chim con được ra đời rồi, 

tiếng hót của nó càng trong  lành hơn, tiếng hót của nó 

khiến  người  nghe  rất  hoan  hỷ.  Điều  muốn  nói  đến  ở 

đây  không  phải  là  về  tiếng  chim  mà  về  tiếng  giảng 

Pháp  của  Đức  Phật,  cũng  trong  lành,  vi  diệu  và  vang 

rất xa như tiếng hót của chim ca-lăng-tần-già. 

Đức  Phật  được  gọi  là  “7zé«”  (người  bất  tử)  vì 

trong quá khứ,  Đức Phật tu hành như một “nhẫn nhục 

tiên nhân”,  nên khi Đức  Phật chứng  đạo.  Ngài  còn có 

tên là Đại giác Kim tiên. 

Âm  thanh  của  Đức  Phật  vang  khắp  mười 

phương,  mọi  nơi  đều  nghe  đuợc.  Ví  dụ  khi  Đức  Phật 

giảng  pháp  ở  Ấn  Độ  mà  chúng  ta  ở  Mỹ  đều  có  thế 

nghe  được.  Nhưng  chúng  ta  phải  có  thiện  duyên,  nếu 

không có đủ duyên  lành,  chúng ta không thể nào  nghe 

đuợc.  Nếu  có  đủ  nhân  duyên,  chúng  ta  có  thể  nghe
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được  còn  rõ  hơn  cả   radio  và  âm  thanh  truyền  nhanh 

hơn cả điện tín. 

Một  hôm  ngài  Mục-kiền-liên,  đệ  tử  của  Đức 

Phật nổi tiếng thần thông đệ nhất,  muốn biết pháp âm 

của  Phật  vang  xa  đến  những  nơi  đâu.  Nên  Ngài  vận 

thần  thông  đi  qua  cùng  tận  các  cõi  nước  ở  phương 

Đông,  qua cả trăm  ngàn  triệu quốc  độ  không thế  tính 

đếm  được.  Nhưng  khi  Ngài  đến  một  nơi  cách  xa  vô 

cùng Ngài vẫn nghe  lời  giảng của Đức Phật như ngay 

ở bên tai vậy. Âm thanh đó vẫn rất rõ ràng. 

Cư  dân  ở  cõi  nước  phía  Đông  xa  tít  ấy  có  thân 

thể  rất  lớn.  Người  thấp  bé  nhất  ở  đó  cũng  cao  vào 

khoảng  ba  mươi  đến  bốn  mươi  feet.  Ngài  Mục-kiền- 

liên  đến  đó  vào  lúc  họ  đang  ăn  trưa,  cái  bát  của  họ 

dùng  để ăn lớn bằng ngôi  nhà của chúng ta.  số  lượng 

thực  phẩm  họ  dùng  vượt  quá  xa  những  gì  chúng  ta 

tiêu  thụ  hằng  ngày.  Ngài  Mục-kiền-liên  đáp  xuống 

trên miệng của chiếc bình bát, đứng nhìn người khổng 

lồ ăn trưa.  Cuối  cùng,  người khổng  lồ thấy được Ngài 

và la lên:

“Ồ,  loài  côn  trùng  có  đầu người  từ đâu đến  vậy

kìa?” 

Nhưng  Đức  Phật  đang  giáo  hóa  cõi  nước  này

bảo:

“Các  ông  không  nên  nói  vậy.  Đó  là  Mục-kiền- 

liên,  từ cõi  Ta-bà đến.  Ngài  là đệ  tử có  thần thông  đệ 

nhất  của  Đức  Phật  Thích-ca.  Đừng  chể  giễu  và  gọi 

Ngài  là   “loài côn trùng cỏ đầu người. ” 

Phật tử ở cõi  nước  ấy rất ngạc nhiên khi  thấy đệ 

tô  của  Đức  Phật  Thích-ca  Mâu-ni  có  hình  dáng  nhỏ 

như loài côn trùng. 
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Các  vị  Bồ-tát  nhiều  như  số  cát  sông Hằng  cùng 

đến đạo tràng. 

Sông Hằng ở Ấn Độ rộng chừng mười  lăm dặm, 

cát ở bờ  sông ấy  mịn  như bột  mì,  nên  cát  sông  Hằng 

thường  được  lấy  làm ví  dụ  cho  số  đông Bồ-tát  không 

thể  tính  đếm  được  đến  dự pháp  hội  Thủ-lăng-nghiêm 

này.  Đạo tràng trong tiếng  Phạn có  nghĩa  là  nơi  chốn 

để  tu  tập  giác  ngộ.  Các  vị  Bồ-tát  đến  để  hộ  trì  cho 

pháp  hội  thuyết  kinh  Thủ-lăng-nghiêm.  Đạo  tràng 

cũng  có  nghĩa  là  đạo  tràng  hiện  thòi  nơi  tôi  đang 

giảng  kinh  Thủ-lăng-nghiêm.  Các  vị  Bồ-tát  thượng 

thủ  trong  đạo  tràng  cũng  đến  dự.  Quý  vị  không  nên 

nhìn  thoáng  qua  đạo  tràng  này,  rồi  cho  rằng  căn 

phòng  quá nhỏ.  ở đây có  rất  nhiều vị  đại  Bồ-tát  đang 

nghe  kinh,  hộ  trì  cho  đạo  tràng và khiến  cho  họ  được 

tăng tiến lợi lạc hàng ngày. 

Quý vị có muốn gặp họ không? 

Tôi  sẽ báo cho quý vị biết đạo tràng ấy có Bồ-tát 

Văn-thù-sư-lợi làm thượng thủ. 

Văn-thù-sư-lợi  là  vị  Bồ-tát  có  đạo  hạnh  cũng 

như công phu tu tập thâm sâu nhất. 

Ở  Trung  Hoa,  đạo  tràng  của  Bồ-tát  Văn-thù-sư- 

lợi  là ở Ngũ đài  sơn. Ngài thường được  gọi  là Đại Trí 

Văn-thù-sư-lợi vì trí tuệ của ngài siêu tuyệt nhất trong 

hàng  Bồ-tát.  Trong  hàng  a-la-hán,  Xá-lợi-phất  là 

người  có  trí  tuệ  nhất  nhưng  vẫn thấp  hơn  so  với  ngài 

Văn-thù-sư-lợi. 

Văn-thù-sư-lợi   (Manịusrĩ)  là  tiếng  Phạn,  Hán 

dịch  là   Diệu  Đức,   có  nghĩa  là  đức  hạnh  của  Ngài  rất 

vi  tế  và  mầu  nhiệm  không  thể  nghĩ  bàn.  Ngài  cũng 

được  gọi  là  Diệu  Cát  Tường.   Vì Ngài  đến  nơi  đâu thì
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nơi  đó  đều  trở  nên  tốt  lành.  Hôm  nay  Ngài  cũng  có 

hiện  hữu  nơi  đạo  tràng  này  nên  nơi  đây  cũng  rất  tốt 

lành.  " 

Kinh văn:

TTiờí  Ba-tư-nặc vương,  vị kì phụ vương,  hủy nhật 

 dinh  trai,  thỉnh  Phật  cung  dịch.  Tự  nghinh  Như Lai,  

 quảng thiêt trân  tu vô thượng diệu  vị.  Kiêm phục  thân 

 diên,  chư Đại bồ-tảt. 

Khi  ấy  vua  Ba-tư-năc  nhân  ngày  giỗ  của  vua 

cha,  thiết  lê  trai  nghi,  thỉnh  Đức  Phật  vào  cung 

cúng  dường.  Vua  đích  thân  nghinh  đón  Như  Lai,  

dâng cúng nhiều  thức  ăn ngon quý.  Tự mình  thỉnh 

mời các vị Đại Bồ-tát. 

Giảng:

Vua  Ba-tư-nặc  (Prasenạịit),   Hán dịch là  Nguyệt 

 Quang.   Vua  sinh  cùng  ngày  với  Đức  Phật.  Do  khi 

Đức  Phật  đản  sinh,  có  một  đạo  hào  quang  chiếu  sáng 

cả  thế  giới.  Phụ  thân  của  Vua  Ba-tư-nặc  tưởng  rằng 

ánh  sáng  đó  là  điềm  lành  báo  hiệu  cho  sự  ra  đời  của 

con  mình,  nên  đặt  tên  hoàng  nam  là   Nguyệt  Quang -  

nghĩa  là  ánh  trăng.   Hoàng tử sau này kế vị  vua  cha trị 

vì một quốc gia ở Ấn Độ

Nhân  ngày  giỗ  của  vua  cha, ngày  15  tháng  7 

âm  lịch  là  ngày  mãn  kỳ  an  cư  kiết  hạ  của  chư  tăng, 

những người  xuât gia.  Vào  ngày  14,  15  và  16  tháng  7 

là  ngày  lê  Tự-tứ,  như tôi  đã  giải  thích  từ trước.  Ngày
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15  tháng  7  âm  lịch  là ngày  lễ  Vu-lan.1  Ngày đó  cũng 

là  lúc  vua  Ba-tư-nặc  cúng  giỗ  kỷ  niệm  ngày  vua  cha 

qua  đời.  Do  người  ta  thường  tránh  nói  về  ngày  chết 

của  cha  mình  vì  ngại  chạm  đến  sự  đau  buồn.  Những 

người  con  có  hiếu thường  rất  khổ  tâm  khi  được  nhắc 

đến ngày  cha mình qua đời,  nhớ đến  lòng thương yêu 

của  cha  mẹ  đã  dành cho  mình  và thấy  không  có  cách 

nào  báo  đáp  trọn  vẹn  ân  sâu  đó  được  nên  họ  hối  tiếc 

vô hạn.  Dù tránh nhắc đến ngày mất của vua cha,  mọi 

người  đều  biết  điều  ấy  nên  vua  Ba-tư-nặc  chọn  ngày 

rằm tháng bảy để  cúng dường Tam  bảo  và  làm những 

việc  phước  thiện.  Tại  sao  người  Phật  tử  cúng  dường 

Tam  bảo  và  làm  việc  phước  thiện  trong  ngày  đó?  Là 

để  cầu nguyện cho  cha mẹ  của mình đang  chịu khổ  ở 

địa  ngục  được  siêu thoát  và  cầu  nguyện  cho  họ  được 

sinh về cõi giới lành. 

Khi  ngài  Mục-kiền-liên  vừa  mới  đạt  được  thần 

thông,  Ngài  liền  tìm  kiếm  xem  mẹ  mình  hiện  đang  ở 

đâu,  Ngài  thấy  mẹ  đang  bị  hãm  trong  địa  ngục.  Tại 

sao  mẹ  ngài  Mục-kiền-liên  bị  đọa  trong  địa  ngục?  Vì 

khi  còn  sống,  mẹ  ngài  thích  ăn  cá  biển,  món bà  thích 

nhất  là trứng cá.  Quý vị thử tưởng tượng có bao nhiêu 

sinh  mạng  trong  bọc  trứng  cá?  Một  con  số  khổng  lồ. 

Vì  bà  ta  đã  ăn  vô  sô  trứng  cá,  bởi  đã  ăn  vô  sô  sinh 

mạng  như  vậy,  và  vì  bà  ta  không  tin  vào  Tam  bảo, 

không  tin Phật,  Pháp,  không  kính  trọng  Tăng,  nên  bà 

ta  rơi  ngay  vào  địa  ngục  sau  khi  bà  chết.  Nên  ngài 

Mục-kiền-liên  dù  có  đủ  sáu  món  thần  thông  cũng 

không cứu nổi mẹ mình. 

'  S:   Ulỉambana:  Vu-lan-bồn
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Ngài  Mục-kiền-liên  rất  đau  buồn  khi  thấy  mẹ 

mình phải chịu vô số cảnh khổ trong địa ngục quỷ đói. 

Định  lực  của  ngài  bị  lay  động.  Thế  nên  ngài  dùng 

thần  thông  đi  đến  địa  ngục  mang  theo  một  bát  cơm 

dâng cho mẹ ăn để đỡ cơn đói  lòng.  Khi còn sống,  mẹ 

ngài  rất  keo  kiết,  nếu  có  ai  xin  tiền,  bà  thấy  tim  gan 

mình mẩy của bà đau nhức,  người ta nói rằng bà ta bố 

thí người khác ít tiền thì bà ta đau đớn như cắt thịt vậy. 

Bà ta chẳng chịu bố thí một thứ gì  cả.  Do kết quả của 

thói  keo kiệt ấy,  nên khi  Mục-kiền-liên dâng bát cơm 

cho  mẹ  mình.  Quý  vị  tưởng  tượng  thử  bà  ta  làm  gì? 

Bà  ta  chụp  lấy  bát  cơm  băng  tay  trái  và  tay  phải  che 

bát  cơm  lại.  Tại  sao  lại  che?  Bà  ta  sợ  những  người 

chung quanh bà cướp lấy chén cơm đó đi.  Nơi đó đầy 

những  quỷ  đói,  nhưng  bà  ta  tìm  thấy  một  nơi  không 

có  ai và ba ta rón rén bốc  cơm  ăn.  ai  có  thể ngờ rằng 

ngay khi bà đút cơm vào miệng thì cơm ấy biến thành 

than  hồng  khiến  bà  chẳng  ăn  được?  Sao  vậy?  Loài 

ngạ quỷ  có  bụng  to  như cái  trống  và  cổ  họng  lại  nhỏ 

như  đầu  kim,  thế  nên  nó  chẳng  ăn  được,  dù  có  cố 

găng hết sức.  Nghiệp báo của bà ta đã khiến cho thức 

ăn  biến thành  lửa.  Gặp phải  cảnh này  ngài  Mục-kiền- 

liên  dù  có  thần  thông  cũng  chịu  bất  lực.  Ngài  chẳng 

còn niệm  được  câu thần chú nào cả.  Thế  nên ngài  trở 

về  tìm  sư  phụ  của  mình.  Ngài  dùng  thần  thông  đến 

trước Đức Phật, quỳ xuống và thưa:

“Bạch  Thể  Tôn,  mẹ  con  bị  đọa  vào  địa  nguc. 

Ngưỡng  mong  Thế  tôn  đem  lòng  từ  bi  cứu  giúp  cho 

mẹ con.” 



174

QUYÉNI

Đức Phật đáp:

“Mẹ ông đọa vào địa ngục vì hủy báng Tam bảo, 

không  kính  ừọng  Tam  bảo,  không  tin  vào  Tam  bảo. 

Việc  cứu  thoát  mẹ  ông  không  chỉ  do  một  mình  ông 

mà thành tựu được.  Ông phải cầu thỉnh chư tăng khắp 

trong  mười  phương  cùng  chú  nguyện  mới  mong  cứu 

được  mẹ  ông.  Vào  ngày  rằm  tháng  bảy  ông nên  sắm 

sửa  những  thực  phẩm  tươi  ngon,  tinh  khiết  để  dâng 

cúng cho chư tăng.  Qua đó, chư tăng trong khắp mười 

phương  mới  đem  đạo  nghiệp  và  đức  hạnh  của  mình 

chú nguyện mới mong cứu độ được mẹ ông. Ngoài ra 

không còn cách nào hơn nữa." 

Vào  ngày  rằm  tháng  bảy,  Ngài  Mục-kiền-liên 

làm theo  lời  Đức  Phật chỉ  dạy, Ngài thỉnh các  vị  Đại 

đức  cao  tăng  khắp  mười  phương  đến  để  cứu  độ  cho 

mẹ mình. Ngài sắm sửa vô số cao lương mỹ vị, những 

thực  phẩm  quý  báu  nhất  trên  thế  gian  để  dâng  cúng 

lên chư Phật và chư tăng.  Mẹ Ngài liền được  sinh lên 

cõi  trời  nhờ  vào  nguyện  lực  của  chư  Đại  đức  tăng 

ứong khắp mười phương.  Từ đó,  Lễ Vu-lan-bồn được 

cử hành  hằng  năm,  là  ngày  mà  mọi  người  có  dịp  để 

cầu  nguyện  cứu  độ  hết  thảy  cha  mẹ  mình  trong  bảy 

đời. 

Vu-lan-bồn  là phiên âm tò  tiếng Phạn, Hán dịch 

là   "Giải  đảo  huyền ”   nghĩa  là   “cứu  thoát  cho  những 

 tội nhân  đang bị treo ngược. ”  Đây có nghĩa là những 

ngạ  quỷ  cực  kỳ  đau  đớn  khổ  cực  ở  địa  ngục  đang  bị 

hanh  hình  bằng  cách  treo  ngược  người  xuống.  Thế 

nên lễ Vu-lan-bồn đặc biệt để giải cứu cho những ngạ 

quỷ thoát khỏi những đau khổ đói khát và giúp cho họ 

sanh lên cõi trời. 
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Ngày  15  tháng  7  là ngày Phật-đà hoan hỷ,  ngày 

chư tăng tự tứ.  Công đức  cúng dường  Tam  bảo  trong 

ngày rằm tháng bảy lớn hơn gấp triệu lần so với công 

đức  cúng dường  Tam bảo  vào  những  ngày  khác.  Nên 

đó  là ngày vua Ba-tư-nặc chọn để thiết trai  nghi cúng 

dường  nhân  ngày  húy  kỵ  của  cha  mình.  Vật  phẩm 

cúng  dường  không  có  thịt,  không  dùng  ngũ  vị  tân: 

hành,  tỏi,  ba  rô,  nén,  hẹ,  vì  những  thứ  này  làm  cho 

con người hôn trầm và thiếu sáng suốt. 

V ua  thỉnh  Đức  P h ật vào  cung.  Tại  sao buổi  lễ 

cúng dường không được tổ chức ở đại  sảnh chính? Vì 

sảnh  đường  là  nơi  để  ban  bố  các  mệnh  lệnh,  nơi  các 

việc  triều  chính  được  ban  hành,  là  nơi  ký  kết  những 

văn  kiện  vì  lợi  ích  và  chính  sách  nhân  đạo.  Trong 

cung  là nơi thích hợp và trang nghiêm hơn để thiết lễ 

cúng dường. 

Đích thân nghinh  đón,  dâng  cúng  nhiều thức  ăn 

ngon quý. 

Đức  vua tự thân  ra  nghênh đón  Như  Lai.  Phẩm 

vật cúng dường gồm các thứ cao  lương mỹ vị,  các vật 

ngon  quý  nhất  trên  đời.  Bây  giờ  khi  tôi  đang  giảng 

kinh này,  miệng tôi còn tiết ra nước  bọt.  Sao vậy?  Vì 

tôi  nghĩ ước  gì  được  ăn  uống  các  món  cao  lương  mỹ 

vị  này mà  chăng có cách nào  ăn được,  nên  miệng tôi 

tiết  ra  nước  bọt.  Tuy  vậy,  tôi  sẽ  nuốt  nước  bọt  thay 

cho  các  món  cao  lương  mỹ  vị  ấy  vậy.  Nếu  quý  vị 

cũng muốn tưởng tượng đến vị ngon của các vật phẩm 

ấy  ra  sao  thì  hãy  theo  phương  pháp  của  tôi  thử  xem 

sao. 

Tự mình cung thỉnh các vị Đại bồ-tát
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Vua  Ba-tư-nặc  đích  thân  ký  thiệp  thỉnh  hoặc  tự 

thân ngài đến để cung thỉnh các vị Đại bồ-tát:  “Chúng 

con  xin  cung  thỉnh  chư  vị  đại  bồ-tát  đến  dự  lễ  cúng 

dường  của  chúng  con.”  Vua  cung  thỉnh  vô  số  Bồ-tát 

nhiều  như  cát  sông  Hằng.  Quý  vị  tưởng  tượng  xem 

vua  phải  sắm  sửa  bao  nhiêu  vật  phẩm  cho  buổi  lê 

cúng  dường  này.  Chắc  hẳn  là  phải  cần rất  nhiều  tiền, 

nhưng  vua  Ba-tư-nặc  chắc  là  không  keo  kiệt  như  mẹ 

của  ngài  Mục-kiền-liên,  nên  vua  đã  thiết  lễ  cúng 


dường rất lớn. 

K inh văn:

 ầ - . 

 Thành  trung  phục  hữu  trưởng  giả  cư  s ĩ  đong 

 thời phạn tăng,  trữ Phật lai úng. 

Trong  thành  cũng  có  các  vị  trưởng  giả  cư  sĩ 

đồng thòi  thiết  lễ  trai tăng,  mong  được  thỉnh  Phật 

đến cúng dường. 

Giảng:

Cần  phải  có  đủ mười  đức  hạnh mới  được  gọi  là 

Trưởng giả. 

 Tánh quỷ:  dòng dõi vua chúa hoặc quý tộc. 

 Vị cao:  giữ địa vị cao trong hàng quan chức

 Đại phú:  rất giàu của cải vật chất. 

 Oai  mãnh:  Tác  phong  oai  vệ  lẫm  liệt,  phong 

cách  dõng  mãnh,  khẳng  khái,  trọng  nghĩa.  Là  người 

rất quyết đoán, không chần chừ do dự. 

 Trí thâm: trí tuệ thập phần cao siêu. 

 Niên kỳ:  tuổi từ 50 -  70, tuổi cao, đức trọng. 
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 Hạnh  tịnh:  Hành  vi  đặc  biệt  thanh  tịnh  và  giữ 

giới luật tinh nghiêm. 

 Le  bị:  Rất  nhã  nhặn  với  mọi  người,  không  bao 

giờ tỏ  ra thô  lô hoặc  phải  hạ mình.  Dù phong  cách ià 

đại  trượng phu,  nhưng không bao  giờ  làm tổn thương 

người khác.  Khi gặp nhau họ cúi mình xá chào rồi hỏi 

thăm  sức  khỏe,  họ  không  bao  giờ bộc  lộ  dù  chỉ  chút 

thô lỗ. 

 Thượng thán:  được  những  người  thuộc  tầng  lớp 

quý trọng tán thán đức hạnh. 

 Hạ  tâm:  những  người  dưới  đều đặt  hết  niềm  tin 

tưởng  vào  họ,  đều  mong  muốn  nhứng  điều  tốt  đẹp 

nhất  đến  với  họ,  mong  muốn  cho  họ  trở  thành  quan 

đại  thần,  hoặc  đuợc  giàu  có.  Sao  vậy?  Vì  đáp  lại  kẻ 

thuộc  hạ  sẽ  được  hưởng  tài  sản và  địa  vị  tò gia  chủ 

của mình.  Kẻ trưởng giả rất hoan hỷ trong việc bố  thí 

nên  trưởng  giả  càng  có  nhiều  của  cải,  thì  thuộc  hạ 

càng  vui  mừng.  Với  cương  vị  quan  đại  thần,  mọi  nỗ 

lực của trưởng giả  là hết  lòng  làm vui  lòng người  dân 

và  số  đông  dân  chúng  càng  trông  cậy  vào  người 

trưởng giả. 

C ư  sĩ là những người tu đạo nhưng vẫn ở tại gia 

đình mình. 

Các vị trưởng giả, cư sĩ đồng thòi thiết lễ trai 

tăng.  Các  vị  cư  sĩ,  trưởng  giả  đều  biết  công  đức  do 

việc  cúng  dường  Tam  bảo  vào  ngày  quan  trọng  ấy, 

ngày  Phật-đà  hoan  hỷ,  ngày  chư  Tăng  tự  tứ.  Có  thể 

phẩm  vật  trai  nghi  họ  sửa  soạn  không  thể  so  sánh 

được với cao lương mỹ vị do nhà vua cúng dường, tuy 

nhiên,  Kinh  văn  không  đề  cập  đến  phẩm  vị  của  thực 

phẩm cúng dường của họ. 
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Mong  được  thinh  Phật  đến  để  cúng  dường.  Họ 

đủng ngoài  cửa ừông chờ Đức  Phật đến để họ  làm lễ 

dâng  cúng.  Họ  suy  đoán:  “Hôm  nay  Thế  tôn  sẽ  đến 

nhà ta.” Không những chỉ  có họ  mới  mong  Đức  Phật 

m à họ  còn  mong  chờ các  vị  đại  đức  cao tăng  đến  để 

họ  được  cúng  dường,  vì  họ  rất  chân  thật,  thành  tâm 

nên họ vẫn dứng trong suốt thời gian chờ đợi. 

Ngày  nay  ở Thái  Lan,  Miến  Điện  và  Tích  Lan, 

những  thí  chủ  kính  cẩn  hồ  quỳ  khi  dâng  cúng  phẩm 

vật cho  chư Tăng.  Khi  có thành viên trong tăng đoàn 

đến,  họ  đặt phẩm vật vào  trong bình bát rồi  cúi  mình 

đảnh  lễ  cúng  đường.  Vị  tăng  thọ  nhận  rồi  trở  về  tu 

viện để thọ trai. 

Kinh vân:

•lậ

ì

. 

 Phật sắc  Văn-thù phân lãnh Bồ-tảt cập A-la-hản 

 ứng chư trai chủ. 

Đức  Phật  bảo ngài  Văn-thù-sư-lợi  phân  lãnh 

các  vị  Bồ-tát  và  A-la-hán  đến  nhà  trai  chủ  dự  lễ 

cứng dường

Giảng:

Đức  Phật bảõ Ngài Văn-thù-sư-lựi, vua có thể

ban  hành  lệnh,  các  Pháp  vương  cũng  thế,  nên  trong 

kinh  văn  nói  rằng  Đức  Phật  “bảo”  Ngài  Văn-thù-sư- 

lợi  phân  lãnh  các  vị  Bồ-tát  và  A-la-hán.  Ngài phân 

phó thế nào? Ngài căn cứ vào sổ các vị Bồ-tát ở trong 

chúng.  Có  khi  họ  được  phân  phó  đi  một  mình   (biệt 

 thinh),  hoặc chia thành từng nhóm hai hoặc bà người. 
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Các Đại tỷ-khưu a-la-hán, cùng các vị bồ-tát đều 

được phân phó đi dự lễ cúng dường ở nhà các ứai chủ. 

Có nghĩa là họ đi đến nhà của các vị trưởng giả và cư 

sĩ  để  dự  lễ  cúng  dường.  Mặc  dù  Đức  Phật  có  hằng 

triệu  hóa  thân,  Ngài  không  bao  giờ  đùng  thần  thông 

chỉ vì để đi khất thực hoặc để đi đến nhà trai chủ bằng 

hình  tướng  của  hóa  thân  Phật.  Không  cần  thiết  phải 

làm  theo  cách  đó.  Nếu  Đức  Phật  thích  làm  như  vậy, 

thì  năng  lực thần thông  sẽ  rẻ  hơn miếng  đậu phụ nên 

Đức  Phật  bảo  ngài  Văn-thù-sư-lợi:  “Ong  nên  phân 

lãnh  các  vị  Bồ-tát  và  đại  A-la-hán  đi  đen  mỗi  nhà 

tra i chủ để d ự  lễ cúng dường. 

K ỉnh văn:

" M r w  # £ £ * ] • #   . 

 i t ỉ k   . 

4 M * . 

 Duỵ  hữu  A-nan  tiên  thọ  biệt  thinh.  Viễn  du  vị 

 hoàn,  bât hoàng tăng thứ.  Kỉ vô thượng tọa cập A-xà- 

 lê, đô trung độc quy,  kì nhật vỏ củng. 

C hỉ  có  A -nan  đ ã  n h ận   lời  biệt  thỉnh.  Đi  xa 

chưa  về,  nên  không  kịp  d ự  vào  hàng  tăng  chúng. 

Không  có  các  vị  thượng  tọa  và  A-xà-lê  cùng  đi.  

Hôm  ấy  không  có  người  cúng  dường,  A-nan  chỉ 

một mình trên đường về. 

Giảng:

C hỉ  có  A -nan,  đây  ỉà  toàn  bộ  lý  do  mà  A-nan 

gặp phải chướng ngại.  A-nan  chỉ có một mình, A-nan 

đã  làm gì? Ngài đã  nhận  lài  biệt thỉnh.  Có  lẽ chừng 

một  tháng  trước,  có người  đã  thỉnh  ngài:  “Vào  ngày
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tháng  15  tháng  7,  con  xin  thỉnh  Đại  đức  đến  nhà  để 

chúng con được dịp cứng dường.” 

Nên A-nan đi,  thực  ra A-nan đã đi  sớm hơn nên 

vào ngày rằm tháng bảy, ngày mà chư Tăng đều được 

mời dự lễ cúng dường trong cung,  thì A-nan đã đi  xa 

chưa về  kịp. Cơ bản là chư Tăng không nên nhận lời 

biệt  thỉnh.  Chẳng  hạn,  nếu  có  mười  thành  viên  trong 

Tăng chúng, mà quý vị chỉ mời  một người đến nhà để 

cúng  dường.  Người  được  thỉnh  riêng  như  thế  không 

nên  đi.  Tại  sao?  Luật  Phật  chế  là  tất  cả  chư  Tăng 

ữong  cùng  đạo  tràng  nên  cùng  nhận  lời  thỉnh  cúng 

dường  (trong  tinh  thần  đại  chúng).  Nhưng  đôi  khi  có 

người thích thức  ăn ngon nên  làm  lơ luật này và nhận 

lời  biệt  thỉnh,  họ  nghĩ  rằng:  “Việc  gì  tôi  phải  trông 

chừng  nơi  các  huynh?  c ố t  yếu  là  tôi  nhét  được  đầy 

bụng  mình  khi  người  ta  mời  tôi,  đó  là  do  phước  đức 

của tôi.” 

Họ chẳng cần để ý gì người khác nữa. 

Thế  nên  có  lẽ  A-nan  hơi  thích  thực  phẩm  ngon 

quý.  Nay hãy  thử nghĩ lại:  Trong  ngày tự tứ sau mùa 

an  cư,  hoàn  toàn  tuyệt  đối  không  không  cho  phép  ai 

được  đi  ra ngoài, thế mà A-nan  lại nhận lời biệt thỉnh 

đi xa.  Thế nên A-nan đã phạm luật.  Có  lẽ A-nan được 

mời  dự  lễ  cúng  dường  vào  ngày  14  tháng  7,  thế  nên 

A-nan đã lên đường vào  ngày  13,  sau khi dự  lê xong, 

A-nan ở lại đêm,  dự tính  sẽ trở về vào  sớm ngày hôm 

sau  và A-nan  đã  bị  trễ  nên  không  kịp  dự  vào  hàng 

Tăng chúng. 

Ông chỉ  một mình  trên  đường về, không  có  các 

vị thượng tọa và a-xà-lê cùng đi. 
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Khi  người xuất  gia muốn  đi  xa,  họ  phải  đi  cùng 

với  hai  hoặc  ba  người.  Ba  người  có  thể  gồm  có  một 

tỷ-khưu  trẻ,  một  vị  thượng  tọa  và  một  vị  a-xà-lê.  A- 

 xà-lê (ãcãrya) là tiếng Phạn, Hán dịch  quỹ phạm sư,   là 

bậc  thầy  làm  phép  tắc,  mô  phạm  về  giới  ỉuật  trong 

tăng  chúng.  Đó  là  bậc  thầy  hiểu  và  hành  trì  nghiêm 

túc giới  luật.  Có năm loại a-xà-lê:

 Xuất gia a-xà-lê: Vị a-xà-lê giúp cho người khác 

được  xuât gia và truyền thọ  giới pháp (như mười  giới 

sa d i...)

 Truyền  giới A-xà-lê:  khi  truyền  giới,  vị  A-xà-lê 

chỉ  dạy  cho  giới  tử  những  điều  họ  cần  biết  những  gì 

phải  nói  khi  giới  tò thọ  nhận  giới pháp.  Vị  A-xà-lê  sẽ 

hỏi  giới  tử có phạm  giới  điều trong khi  giới  tử còn  là 

cư sĩ không?. 

 Yet-ma A-xà-lê:  là người có thể tác pháp yết-ma1 

để  cho  giới  tử được  sám  hối  các  tội  nghiệp  trong  quá 

khứ. 

 Y chỉ A-xà-lê:  là người  quý vị xin được thân cận 

để học hỏi và tu tập Phật pháp. 

 Giáo  độc  A-xà-lê:  là  người  dạy  cho  quý  vị  học 

tập Kinh luận và trì chú. 

Một người có thể gồm đủ năm chức năng của A- 

xà-lê  đã  nêu trên.  Chăng  hạn,  bây  giờ  tôi  đang  giảng 

kinh  Thủ-lăng-nghiêm  và  dạy  cho  quý  vị  trì  tụng  chú 

Thủ-lăng-nghiêm,  như vậy  quý  vị  gọi  tôi  là   Giáo  độc 

 A-xà-lê.   Còn  quý  vị  về  tu  tập  cùng  với  tôi  nơi  đạo 

tràng  này,  như  vậy  gọi  tôi  là   Y chỉ A-xà-lê.   Tôi  cũng

 1 

 Karman;  p:   kamma.   Hán dịch  là Tác (nghiệp),  Biện  s ự  

 tác pháp ậệTỊ^^ỈÌr. 
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dạy  giới  luật  cho  quý  vị,  hằng  ngày  trước  chư  Phật, 

tôi  thường  truyền  dạy  đạo  hạnh  cho  quý  vị:  “khiến 

cho nghiệp chướng tiêu trừ và thiện căn tăng trưởng.” 

Khi  đó  tôi  là   Yểt-ma A-xà-lê.   Tôi  cũng thường  giảng 

giải  và trao  truyền  giới  luật  trong  Phật pháp  cho  quý 

vị,  đó  là   Truyền  giới A-xà-lê.   Khi  có  người  đến  cầu 

xin được xuất gia, tôi tiếp độ họ,  đó  là xuất gia A-xà- 

lê. A-xà-lê  là người giúp mình tu tập chứng ngộ.  Ngài 

thường ở bên cạnh mình và khuyên can:  “Đừng phạm 

vào  các  chướng  nạn.”  Đó  là  A-xà-lê,  nhưng  A-nan 

không  có  được  một vị  thượng  tọa  và vị  A-xà-lê  cùng 

đi  với  mình  để  “ngăn  ngừa  vọng  niệm,  xa  rời  tội 

chướng.”  Thế  nên  A-nan  liền  rơi  vào  chướng  nạn. 

Điều sai  lầm nhất A-nan mắc  phải  là trở về một mình 

trên đường. 

Cơ  bản  người  xuất  gia  đi  đâu  cũng  phải  nên  đi 

hai  người.  Nếu  đã  có  đủ  định  lực,  tự  mình  lo  liệu 

được  mọi  chuyện thì  không  có  vấn đề  gì.  Nhưng  nếu 

định lực  của quý vị chưa đầy đủ,  thì rất dễ vướng vào 

ma chướng.  Dễ bị xoay  chuyển bởi ngoại  cảnh.  Ngày 

nay có  rất nhiều tu sĩ trẻ  một  mình đi  khắp  nơi,  đó  là 

điều rất nguy hiểm. 

Chúng  ta  vẫn  phải  cảm  ơn  A-nan,  nếu  Ngài 

không  đi  một  mình  và  không  mắc  phải  chướng  nạn, 

làm  sao  chúng  ta  hiểu  được  Kinh  Thủ-lăng-nghiêm. 

Chúng  ta  sẽ  không  có  cơ  hội  để  tự  mình  hiểu  được 

Kinh  này  vì  Đức  Phật  Thích-ca  sẽ  không  có  được 

nhân  duyên  giảng  kinh  Thủ-lăng-nghiêm  để  dạy  cho 

chúng  ta  phương  pháp  tu  tập  chánh  định.  Thế  nên 

chính  hành  động  của  A-nan  thực  sự  đã  giúp  ích  cho 

chúng ta rất nhiều. 
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Do  A-nan  hôm  ấy  không  về  kịp  cùng  với  tăng 

chúng  dự  lễ  trong  cung,  nên  không  đưực  ai  cúng 

dường. 

Kinh văn:

# € » . 

•

 Tức  thời A-nan  chấp  trì  ứng khỉ,  ư sở  du  thành,  

 thử đệ tuần khất. 

Lúc  ấy A-nan  mang bát, vào thành khất thực 

theo thứ tự từng nhà. 

Giảng:

 A-nan  mang   theo  bình  bát,  vào  thành  khất 

thực theo thứ tự từng nhà. 

Bình  bát,  tiếng  Phạn  là   pattra.   Hán  dịch   ứng 

 lượng  khí,  là  vật  đựng  thức  ăn,  hợp  với  nhu  cầu  cần 

dùng vừa đủ của mỗi người. 

Mang  bát  vào  thành  khất  thực  theo  thứ  tự 

từng  nhà. A-nan đi  lần  lượt từ nhà này đến nhà khác 

trong  thành  Thất-la-phiệt.  Do  vì  có  nhà  cúng  dường 

nhiều, .có  nhà  cúng  dường  ít,  nên  phải  đi  nhiều  nhà, 

nhưng theo  luật  là không được  đến hơn bảy nhà.  Nếu 

sau khi đã khất thực  qua bảy nhà mà vẫn không có  ai 

cúng  dường,  vị  Tỷ-khưu  ấy  phải  chịu  đói  ngày  hôm 

đó. 

Kinh văn:

 Ỳ  ỳ ĩ  Ậ - 

 ÝẲ %t #  ì   o  & 

 Ỉ Ệ - Ệ k ,  

Pè  $ ệ - , 7 T Ề ỉ , 

 m k  o 

o
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 Tăm  trung sơ  cầu  tối hậu đàn  việt d ĩ vi trai chủ.  

 Vô  vấn  tịnh  uế,  sát-lợi  tôn  tánh,  cập  chiên-đà-la,  

 phương  hành  đẳng  từ,  bất  trạch  vi  tiện.  Phát ỷ   viên 

 thành nhất thiết chủng sanh vô lượng công đức. 

Ban  đầu,  trong  tâm  mong  được  gặp  người 

đàn  việt  cuối  cùng  để  làm  trai  chủ,  A-nan  không 

kể  sang  hèn,  dòng  dõi  sang  trọng,  hay  chiên-đà-la 

thấp  hèn,  đều  thực  hành  tâm  từ  bi  bình  đẳng.  

Mong được thành tựu viên  măn  công đức vô lượng 

cho tất cả chúng sinh. 

Giảng:

Ban  đầu,  trong  tâm  mong  được  gặp  người 

đàn việt cuối cùng để làm trai chủ.ẵề

Khi A-nan mang bình bát đi khất thực,  tâm niệm 

trước  tiên  của  ông  là:  “chỉ  mong  gặp  người  đàn  việt 

rốt sau để làm trai chủ.” 

 Đàn  việt,   tiếng Phạn là  dãnapti,  Hán  dịch  là  đàn 

 việt,   do  ghép  lại  ý  nghĩa  của  mỗi  từ.  Chữ   đàn  xuất 

phát từ chữ  dãna của tiếng Phạn và  việt  M,   tiếng Hán 

nghĩa là  vượt qua.  Nghĩa của chữ  đàn  việt xuất phát từ 

chuyển ngữ trên nghĩa  là   “làm  việc  bổ thí cỏ  thế vượt 

 thoát qua khỏi sinh  tử.  ” 

Người  cư  sĩ  cúng  dường  tứ  sự  cho  người  xuất 

gia  đữợc  gọi  là  đàn  việt   (dãnapati),   là  người   “bố  thí 

 củng dường đế được  vượt  thoát sinh  tử. ”   Người  đàn 

việt cuối cùng, ý của A-nan mong có người cuối cùng 

cúng  dường  cho  mình  vật  phẩm  cần  thiết  đủ  dùng 

trong một ngày. 

A-nan  không  kể  họ  là  ngưòi  sang  hèn,  dòng 

dõi sát-đế-Iọi sang trọng hay chiên-đà-Ia thấp hèn. 
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A-nan  không  bận  tâm  đến  họ  là  người  giàu  hay 

nghèo,  sát-đế-lợi  (k§atriyas)  là  tầng  lớp  quý tộc  hoặc 

vua  chúa  ở  Ấn  Độ.  Chiên-đà-la1 là  người  bán  thịt, 

dịch  sang tiếng Trung Hoa là   “đồ tể ”  nghĩa là “người 

chuyên  giết  súc  vật  để  bán  thịt.”  Vì  ở  Ấn  Độ,  việc 

kinh  doanh  bằng  cách  giết  hại  súc  vật  bị  cấm.  Nên 

hầu  hết  mọi  người  xem  nghề  hàng  thịt  là  thấp  kém, 

thế  nên  khi  hàng  chiên-đà-la  đi  trên  đường,  nhiều 

người  tránh  xa,  không  đi  chung  đường  với  họ.  Hàng 

chiên-đà-la phải  đi trên  một con đường  riêng  biệt.  Để 

chứng  tỏ  họ  thấp  kém  hom  người  thường,  họ  bị  buộc 

phải  đeo vào mình cái  linh và cầm  một lá cờ hiệu mỗi 

khi đi ra đường. 

Đều  thực  hành  tâm  từ  bi  bình  đẳng.  Mong 

được  thành  tựu  viên  măn  công  đức  vô  lượng  cho 

tất cả chúng sinh. 

 A-nan  không  chủ  ý  chỉ  đến  khất  thực  ở  những 

người  sang  giàu,  cũng  chẳng  chuyên  biệt  đến  khất 

thực  ở  những  gia  đình  thấp  hèn.  Ngài  chỉ  phát  khởi 

tâm  niệm  nguyện  cho  tất  cả  chúng  sinh  có  được  cơ 

hội gieo trồng phước đức. 

Khi kẻ đàn việt cúng dường bố thí, họ gieo trồng 

hạt  giống  phước  đức,  mong  nó  sẽ  thành  quả  và  chín 

muồi  trong  tương  lai.  Thế  nên  người  xuất  gia  được 

gọi  là   ‘‘phước  điền  tăng. ”   Người  có  được  nhiều 

phước  báo  là  người  toại  tâm  mãn ý.  Còn  nếu  khi  quý

' S:  candãla:  Con  gọi  chiên-đồ-la 

Hán  dịch  là  Đồ  giả

 ĩk ^ ,  nghiêm xí  MLỉấ,  chấp bạo ác nhân 

A . hạ tánh T

 - ị i.   Dùng  việc  giết mổ  súc vật  làm  nghề  nghiệp.  Đàn  ông  gọi  là chiên-đà-la 

Fè $L,  phụ nữ gọi  là chiên-đà-lợi 

 $ ']. 
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vị  cảm  thấy  phước  báo  của  mình  còn  ít,  thì  quý  vị 

phải  nên  cúng  dường  Tam  bảo  và  gieo  trồng  thêm 

nhiều phước đức hơn nữa. 

A-nan  quyết  tâm  làm  cho  mọi  ước  nguyện  của 

mọi  chúng  sinh đều được  thành tựu.  Đó  là Ngài phát 

nguyện  khiến  cho  tất  cả  chúng  sinh  đều  được  viên 

thành vô lượng công đức. 

K ỉnh văn:

M M â -  

 Ì Ề , / Í # t f i ỷ   o

 A-nan  d ĩ tri  Như  Lai  Thế  tôn  ha  Tu-bồ-đề  cập 

 đại  Ca-diếp,  vi  a-la-hản  tâm  bẩt  quân  bình,  Khâm 

 ngưỡng Như Lai khai xiến  vô giả,  độ chư nghi báng. 

A-nan  biết  N hư  Lai  quở   trá ch   Tu-bồ-đề  và 

Đại  Ca-diếp,  là  bậc  a-la-hán  mà  tâm   không  bình 

đẳng,  A-nan  kính  vâng  lòi  khai  thị  không  phân 

biệt  của  Đức  P hật,  để  giúp  chúng  sinh  th o át  khỏi 

nghi ngờ và hủy báng. 

Giảng:

Tại  sao  A-nan  muốn  thực  hành  lòng  từ  bình 

đẳng  trong  khi  khất thực?  Vì trước  đây Ngài  đã nghe 

Đức Phật quở trách Tu-bồ-đề  và Đại  Ca-diếp,  gọi  các 

Ngài là a-la-hán, có nghĩa là hàng a-la-hán  quả vị nhỏ 

của Tiểu thừa,  chứ không phải  là đại a-la-hán của Đại 

thừa.  Tại  sao  Ngài  A-nan  làm  như vậy?  Là vì  Tu-bồ- 

đề  nghĩ  rằng  chỉ  chuyên  khất  thực  ở  những  nhà  quý 

tộc,  sang  trọng  giàu  có.  Tu-bồ-đề  nghĩ  rằng:  “Người 

có  nhiều  tiền  nên  tạo  thêm  nhiều  phước  đức.  Nếu  họ 

tiếp  tục  làm  việc  thiện,  thì  đời  sau  họ  sẽ  tiếp  tục  có
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nhiều  tiền  bạc  của  cải.  Nếu  họ  không  bố  thí  ngay  ở 

đời  này,  thì  đời  kế  tiếp  họ  sẽ  không  có  tiền  bạc.  Để 

giúp  cho  người  giàu  ta  phải  khất  thực  ở  nơi  họ.  Lối 

khất thực  của Tu-bồ-đề  là một ví dụ của “ừánh người 

nghèo  và  tìm  đến  người  giàu.”  Ngài  Đại  Ca-diếp  thì 

hoàn  toàn  khác  hẳn,  chuyên  khất  thực  từ  những  nhà 

nghèo.  Ngài  nghĩ rằng:  “Người  nghèo  nên  gieo  trồng 

phước  đức  và  làm  những  việc  thiện,  để  đời  sau  có 

được  của  cải  giàu  sang.  Nếu  mình  không  giúp  họ 

bằng  cách  khất  thực  nơi  họ  thì  vào  đời  sau  và  nhiều 

kiếp trong tương lai, họ sẽ tiếp tục bị nghèo khổ.” 

Cả  hai  vị  Tu-bồ-đề  và  Đại  Ca-diếp  đều  là A-la- 

hán.  Tôi  tin  là  có  một  lý  do  khác  ẩn  sau  tâm  nguyện 

của  từng  người.  Dường  như  chắc  chắn  là  Tu-bồ-đề 

thích  dùng  thực  phẩm  ngon  quý,  còn  Ngài  Đại  Ca- 

diếp  là vị  thực  hành khổ hạnh đệ nhất trong  số các  đệ 

tử của Đức Phật.  Ngài thường ăn những thứ khó  nuốt 

nỗi,  khiêm  hạ  nhất  trong  cách  sống  mà  người  khác 

không thể  làm được,  c ố  nhiên Ngài chẳng hề bận tâm 

đến việc mình dùng thực phẩm ngon hay dở, nên Ngài 

chuyên khất thực ở những gia đình nghèo hèn, để giúp 

cho  họ  có  cơ  hội  gieo  trồng  phước  đức.  Phẩm  vật 

cúng dường từ người  nghèo  không  bao  giờ ngoa  lành 

như  phẩm  vật  của  người  giàu  có.  Đồ  ăn  của  người 

giàu thải  ra ngoài  đường  chắc  chắn  còn ngon hơn ,vật 

phẩm dâng cúng của người nghèo. 

Đức Phật  biết hai vị đệ  tử này không thực  hành 

tâm  từ  bình  đẳng  trong  khi  khất  thực.  Đức  Phật  biết 

được tâm niệm phân biệt của họ.  Thế nên N hư Lai đã 

q u ở  trách   Tu-bồ-đề và Đại Ca-diếp  đã là  bậc A-Ia- 

hán  mà tâm  không bình đẳng. 
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A-nan kính vâng lời khai thị không phân biệt 

của  Đức  Phật,  để  giúp  chúng  sinh  thoát  khỏi  sự 

nghi ngờ và hủy báng. 

A-nan rất tôn trọng pháp môn bình đẳng, khuyên 

dạy mình không nên chọn  lựa  kẻ đàn việt giàu nghèo. 

Tâm  phân  biệt  như  thế  không  phải  là  người  tu  tập 

pháp  Đại  thừa,  mà  là  theo  pháp tịch  diệt  của hàng A- 

la-hán   (ngã không).   Nhớ lại  lời quở trách Tu-bồ-đề và 

Đại Ca-diếp của Đức Phật nên A-nan không muốn bắt 

chước  như  vậy,  nên  A-nan  cẩn  trọng  thực  hành  lòng 

từ bình đẳng.  Pháp môn của Đức Phật Thích-ca Mâu-ni 

là  pháp  môn  phương  tiện  rộng  rãi,  thoát  khỏi  mọi 

chướng ngại dù nhỏ nhất và vượt  lên ừên mọi  giới hạn. 

Nếu  chỉ  chuyên  khất  thực  ở nhà  giàu hoặc  nhà  nghèo, 

họ sẽ khởi tâm nghi  ngờ, khiến họ hủy báng Phật pháp. 

Khất thực với tâm không phân biệt sẽ làm cho lòng nghi 

ngờ  hủy  báng  Phật  pháp  đều  được  tiêu  trừ,  khiến  cho 

mọi  người  đều  hoan  hỷ  gieo  trồng  phước  đức  và  tâm 

nguyện của họ được thành tựu. 

Kỉnh văn:

 1 k % :ề J k

^ / ẳ r ề

 Kinh  bỉ thành  hoàng,  từ bộ  quách  môn,  nghiêm 

 chỉnh oai nghi túc cung trai pháp. 

A-nan  thong  thả  đi  qua  hoàng  thành  rồi  vào 

cổng,  uy  nghi  nghiêm  chỉnh  theo  đúng  pháp  hóa 

trai. 

Giảng:

Thành  Thất-la-phiệt  được  bao  bọc  bởi  hào  sâu 

giống  như  ta  thường  thấy  những  thành  cổ  ở  Trung
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Hoa vậy.  Trong  hào  luôn  luôn  chứa  nước  rất  sâu  tạo 

nên  hệ  thống  bảo  vệ cho  thành.  Khi A-nan  đã  đi  qua 

hào  nước  là  đã  đi  vào  trong  phạm  vi  của  đại  thành 

Thất-la-phiệt. 

A-nan  thong  thả  đi  qua  hoàng  thành  rồi  vào 

cổng, uy nghi nghiêm chỉnh theo đúng pháp hóa trai. 

A-nan  bước  đi  chững  chạc,  mắt  nhìn  thẳng  phía 

trước.  Lúc ấy,  oai nghi của Ngài rất nghiêm chỉnh.  Với 

phong thái nghiêm trang như vậy,  ngài thong thả đi qua 

cổng  thành,  ngài  biểu  hiện  phong  cách  oai  nghi,  mắt 

ngài  không  nhìn  ngang  liếc  dọc,  tai  không  nghe  lén. 

Mọi khi mang bát khất thực,  ngài đều thể  hiện nghiêm 

túc và kính cẩn đối với pháp hóa trai,  không hề có chút 

khinh suất hay phóng dật khi đi vào thành phố. 

Kỉnh văn:

í t   Bệ  n  #   m £   i t  ±  m m ế  

, ì t  

*7

 ■kếJặ  o

 N hĩ  thời  A-nan  nhân  khất  thực  thứ,  kinh  lịch 

 dâm  thất,  tao đại huyễn thuật Ma-đăng-già nữ. D ĩ Ta- 

 tỳ-ca-la-tiên Phạm thiên chủ,  nhiếp nhập dâm tịch. 

Khi ấy A-nan theo thứ tự khất thực từng nhà,  

đi qua nhà dâm nữ, gặp  phải đại huyễn thuât  Ma- 

đăng-giàẳ  Dùng  thần  chú  Ta-tì-ca-la  tiên  Pham 

thiên bắt A-nan, ép làm chuyện dâm dục. 

Giảng:

Khi  ấy  A-nan  rất  nghiêm  chỉnh tôn  trọng  đúng 

pháp hóa trai  bằng cách theo  thứ tự khất thực  từng 

nhà,  Ngài  đi qua  nhà  một  dâm  nữ, vì A-nan không 

phân  biệt  nhà  của  người  sang  trọng,  kẻ  nghèo  nàn



190

QUYỂN I

ừong khi khất thực nên khi đến trước cửa-nhà dâm nữ 

gặp  phải  đại  huyễn  th uật,  A-nan  bị  cám  dỗ  bởi 

huyễn thuật.  Nó  không  thực,  như  là  ma thuật.  Người 

con  gái  của  Ma-đăng-già  đã  đòi  mẹ  cô  ta  dùng  thần 

chú do Ta-tỳ-ca-la Tiên Phạm thiên đem xuống thi thố 

ở  cõi  người.  Nhưng  chú  này  đều  là  giả  huyễn,  là  hư 

vọng nên nó được gọi là “huyễn thuật.” 

Ma-đăng-già1 là tiếng Phạn, Hán dịch là   "hạ tiện 

 chủng”  nghĩa là giòng dõi thấp hèn,  chứng tỏ rằng cô 

ta  không  đáng  được  coi  trọng.  Đây  là  tên  của  người 

mẹ,  còn cô con gái tên là  Bảt-kiết-đé,  Hán dịch ĩà  Bổn 

 tánh,2 nghĩa  là tuy cô ta đọa vào hàng dâm nữ,  nhưng 

bản tánh trong sáng không hề mất. 

A-nan  bị  cám  dỗ  bởi  th ần   chú  T a-tỳ-ca-la 

 (Kapỉla)  Tiên  Phạm   thiên. Kapila  là  loại  ngoại  đạo 

tóc vàng.  (Kim đầu) Bà Ma-đăng-già học được tà chú 

này từ nhóm ngoại đạo tóc vàng. 

Thực  ra  biểu  tượng  của  thần  chú  là  danh  xưng 

hư  dối  vì  nó  không  được  truyền  thụ  từ  Phạm  thiên. 

Chỉ  có  người  đề  xướng  tự  tuyên  xưng  nó  như  vậy 

khiến  người  nghe  phải  tin.  Tuy  vậy,  khi  bà  ta trì  chú 

cũng khiến cho tinh thần của A-nan bối rối và rơi vào 

cơn hôn mê  như là buồn ngủ,  như uống rượu  say hay

 1  S;  p:  mãtanga.  Cách  gọi  chung hàng tiện  dân  của Ân Độ.  Ý 

dịch  là  Hữu  chí 

- è ,  Kiêu  dật ‘fêg ì&,  Ac  tác  nghiệp

Phụ  nữ goi  là  ma-đăng-chi 

s:  m ãtaiigi). Hạng tiện

dân nầỵ  lẩy  việc  quét đường  là nghề  sinh  sốngế  Do-già  luận kí 

 ịbQ ĩkií q.23  ghi:  hàng chiên-đà-la nữ gọi  là ma-đăng-kỳ  Ệ: 

 ỉtìík ;  chiên-đà-la nam gọi  là ma-đăng-già 

Còn gọi  là

bát-kiết-đế 

Người  nữ  chi  lấy  việc  quét  dọn  làm  nghề

nghiệp. 

 2 prakrti.   Hán dịch Bổn tánh. 
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là như nằm mơ, chẳng còn biết chuyện gì đang xảy ra. 

A-nan  bị  sai  sử bước  vào  phòng  dâm,  bị  chú  “Ta-tỳ- 

ca-la tiên phạm thiên” hoàn toàn chi phối, tự tánh của 

A-nan hoàn toàn bị che mờ. 

Quý vị sẽ hỏi:

“Vốn A-nan là một vị Thánh,  đã chứng được  sơ 

quả A-la-hán rồi,  cớ sao tà chú Ta-tỳ-ca-la tiên phạm 

thiên có thể  làm mê mờ được?”  Ợhực ra A-nan  chưa 

 chứng sơ quả trước khi gặp nạn.)

Vì A-nan chỉ biết tập trung vào việc học kinh mà 

không chú tâm vào việc tu tập định lực, nên dù A-nan 

đã  chứng  được  sơ quả,  nhưng  định  lực  vẫn  chưa  đủ, 

vậy  nên  khi  gặp  loại  ma này,  A-nan  liền bị mê  hoặc, 

bị  cô  ta  bắt  vào  phòng  riêng,  ép  làm  chuyện  dâm 

dục. 

A-nan  rất  đẹp  trai,  thân  thể  hoàn  hảo  như  thân 

của  Phật,  cũng  có  32  tướng  tốt.  Da  trắng  như  tuyết, 

sáng  bóng  như bạc,  lấp  lánh  như có  sương  phủ.  Hầu 

hết người Ấn Độ đều có nước đa màu đen sạm nhưng 

da của A-nan rất mềm mịn,  đặc biệt là rất sáng.  Đó  là 

lý do khiến cho  con gái  của Ma-đăng-già si mê  mãnh 

liệt ngay từ phút  giây đầu tiên để  mắt  đến A-nan.  Cô 

ta liền chạy đến bên mẹ mình nói rằng cô ta muốn lấy 

A-nan. 

Mẹ cô ta nói:

 “Ông ta  là đệ  tử của Đức Phật,  làm sao  con  có 

 thế cưới ông ta được? Ông ta  là  tăng s ĩ và không thể 

 cưới vợ.  Con không thể cưới ông ta được.  ” 

Cô gái đáp ỉại:

“Điều  ấy  đối  với  con  chẳng  có  gì  khác  lạ.  Sao 

mẹ không nghĩ ra một cách để gài bẫy A-nan cho con. 
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Nếu con cưới A-nan không được,  con sẽ không muốn 

sống nữa.” Cô gái nói một cách cương quyết. 

Ham  muốn  của  cô  ta  quá  mãnh  liệt  đến  mức 

xem  đó  là  vấn đề  sống  chết.  Có  lẽ  những  vụ tự tử vì 

tình yêu ngang trái thời nay đều xuất phát như sự kiện 

con gái Ma-đăng-già. 

Bà Ma-đăng-già nghĩ rằng:

“À !  con  ta  đã yêu A-nan  quá  rồ i!  Ta  phải  nghĩ 

ra cách giải quyết việc gay go này.” 

Bà ta đã sử dụng tà chú của ngoại đạo.  Chú Tiên 

phạm  thiên  là của  ngoại  đạo  Ta-tỳ-ca-la   (Kapila).   Bà 

trì  chú  cho  đến khi A-nan trở nên  mê  muội,  A-nan đi 

theo  cô ta với bộ dạng như kẻ  say rượu,  mê muội  đến 

mức không thể phân biệt được nam bắc đông tây nữa, 

A-nan  đi  thẳng  vào  nhà,  theo  cô  gái  vào  phòng  riêng 

rồi nằm lên giường. 

Kinh văn:

. 

 Dâm cung phủ ma tương hủy giới thể 

Dựa  kề  vuốt  ve  khiến  A-nan  sắp  hủy  phạm 

giới thểệ 

Giảng:

Đây là lúc nguy hiểm nhất mà A-nan gặp phải.  Cô 

con gái Ma-đăng-già đến bên A-nan, cởi áo quần ông ra. 

Rồi hai bàn tay cô ta bắt đầu vuốt ve thân thể của A-nan, 

dựa  kề vuốt ve khiến  A-nan sắp  hủy phạm  giới thể.  

A-nan  vẫn  chưa bị  hủy  phạm  giới  thể.  Đây  là  điều  rất 

quan  trọng.  Khi  người  đã  thọ  giới,  họ  tiếp  nhận  được 

giới thể  rất thanh tịnh   (vô  tác giới  thể).   Nếu hủy phạm 

giới thể, cũng giống như mạng sống của mình bị cắt đứt. 

Nên những người xuất gia xem việc giữ gìn, không hủy
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phạm  giới  thể  là  cực  kỳ  quan  trọng.  Nếu  quý  vị  phạm 

giới chẳng khác gì những người chết rồi. Ví như A-nan, 

nếu  kinh  văn  nói  rằng  giới  thể  của  A-nan  đã  bị  hủy 

phạm,  có nghĩa là mọi chuyện đều chấm dứt vói A-nan. 

A-nan  sẽ bị đọa lạc, và trong tương lai chắc hẳn phải rất 

khó khăn trong tu tập mới được tiến bộ. 

Tại  sao  con  gái  của  Ma-đăng-già  lại  có  một  sức 

hấp  dẫn  níu  kéo  A-nan  đến  như  thế?  Xuất  phát  từ 

chuyện  A-nan  và  con  gái  Ma-đăng-già  trong  500  đời 

trước  đã  là  vợ  chồng  của  nhau,  vì  họ  đã  kết  hôn  với 

nhau từ nhiều đời trước,  nên ngay khi cô ta thấy A-nan, 

tập khí cũ liền trỗi dậy, cô liền cảm thấy yêu A-nan điên 

cuồng.  A-nan  đã  là  chồng  của  cô  ta  trong  nhiều  đời 

trước nay cô ta lại dứt khoát muốn A-nan làm chồng cô 

ta  lại.  Vì những hạt giống này đã gieo  trồng từ đòi  này 

qua  đời  khác,  nên bây  giờ cô  ta muốn hy  sinh  ngay  cả 

mạng sống của mình để có được tình yêu của A-nan. 

Kỉnh văn:

 Như  Lai  tri  bỉ  dâm  thuật  sở gia,  trai  tẩt  tuyền 

 quy.  Vương cập  đại  thần  trưởng giả  cư s ĩ câu  lai  tùy 

 Phật,  nguyên văn pháp yếu. 

Như  Lai  biết  A-nan  bị  dâm  thuật  kia  gia  hại,  

nên thọ trai xong liền trở về. Vua cùng các quan  đại 

thần  trưởng  giả  cư  sĩ  đều  theo  Phật,  mong  được 

nghe pháp yếu. 

Giảng:

Bất  kỳ  lúc  nào  Đức  Phật  nhận  lời  thỉnh  cầu  trai 

chủ  cúng  dường,  sau  khi  thọ  trai  xong,  Đức  Phật  đều
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giảng pháp vì  lợi  ích cho trai  chủ.  Sau khi giảng pháp 

xong  Đức  Phật  mới  trở  về  an  trú  ở  rùng  Kỳ-đà. 

Nhưng lần này là một trường họp đặc biệt. 

Như Lai  biết  A-nan  bị  dâm  thuật  kia  gia  hại 

nên thọ trai xong liền trở về. 

Biết  A-nan  đang  gặp  lúc  rất  khó  khăn,  đang sắp 

sửa  bị  hủy  phạm  giới  thể.  Đức  Phật  thọ  trai  xong  rồi 

lập  tức  trở  về  tinh  xá  ở  Kỳ  viên.  Thực  ra,  tôi  tưởng 

tượng  Thế  tôn  chẳng  ăn  uống  gì  được  nhiều,  vì  Thế 

tôn  thương  người  đệ  tử  của  mình,  người  em  họ  và  là 

thị  giả  của  mình  đang  gặp  nạn.  Đức  Phật  nghĩ  rằng: 

“A !  Đệ tò của mình đang bị ma cám dỗ,  anh ta sắp bị 

rơi vào lưới ma.  Sao lại để xảy ra như thế được?" 

Vua  cùng  các  quan  đại  thần  trưởng  giả  cư sĩ 

đều theo Phật, mong được nghe pháp yếu. 

Mọi  người  ai  cũng  biết  có  những  lý do  rất  quan 

trọng  khiến  Đức  Phật  không  giảng  pháp  cho  trai  chủ 

sau khi thọ trai xong.  Họ nghĩ lý do chắc hẳn là thông 

báo  về  kỳ  an  cư  sắp  được  chấm  dứt.  Thế  nên  mọi 

người -  vua,  quan đại thần,  trưởng  giả,  cư sĩ đều theo 

Đức  Phật trở về  tinh xá  ở Kỳ  viên.  Tại  sao  vậy?  Mọi 

người đã quên hết mọi  chuyện chỉ còn nhất tâm mong 

ước  được  nghe  những  pháp  yếu  do  Đức  Phật  giảng. 

Họ  không  biết  những  việc  bất  thường  vừa xảy  ra  nên 

mọi  người  đều  nóng  lòng  được  nghe  giáo  pháp  do 

Đức Phật săp giảng dạy. 

Kinh văn:

 di ±

 k

 ,t i ậí t  $Ị ềề m  i , ầ   #
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 Vu  thời  Thế  tôn  đảnh  phóng  bách  bảo  vô  ủy 

 quang  minh.  Quang  trung  xuất  sanh  thiên  diệp  bảo 

 liên,  hữu Phật hóa  thăn  kiết già phu  tọa,  tuyên  thuyết 

 thẩn chú. 

Khi ấy, trên  đảnh Thế tôn phóng ra trăm  đạo 

hào  quang  vô  úy  quý  báu  sáng  rỡ.  Trong  hào 

quang  hiện  ra  hoa  sen  báu  nghìn  cánh,  trên  đó  có 

hóa  thân  Phật  đang  ngồi  kiết  già,  tuyên  thuyết 

thần chú. 

Giảng:

Khi ấy, trên  đảnh Thế tôn phóng ra  trăm  đạo 

hào  quang  quý  báu  sáng  rỡ,  biểu  tượng  cho  một 

trăm cõi  giới,  và trong hào  quang hiện ra hoa sen báu 

nghìn cánh  là biểu tượng cho  chăn  như.   Những  nghĩa 

này sẽ được khảo sát dần dần. 

Từ  trên  đảnh  của  Thế  tôn  phóng  ra  hàng  trăm 

đạo  hào  quang  quý  báu  và  từ  những  đạo  hào  quang 

báu này  phát  ra  ánh  sáng  rực  rỡ,  vô  úy.  Ánh  sáng  vô 

úy biểu hiện sự kế thừa phong thái  đại oai  đức,  chẳng 

sợ hãi  điều gì.  Có  năng  lực,  hàng phục  mọi  loài  thiên 

ma  ngoại  đạo.  Bất  kỳ  thần  chú  nào  cũng  không  thể 

sánh  được  hào  quang  này,  sá  gì  thần  chú  của  Ta-tỳ- 

ca-la  Tiên phạm  thiên  hoặc  là  của  hậu  phạm  thiên  đi 

nữa. 

Trong  đạo  hào  quang  báu  cũng  làm  hóa  hiện 

ra  hoa  sen  báu  nghìn  cánh,  trên  đó  có  hóa  thân 

P h ật  đang ngồi kiết già.  Ngồi trong tư thể kiết già là 

ngồi với  tư thế  hai  chân đan chéo  vào  nhau.  Ngồi  với 

tư  thế  kiết  già  này  sẽ  được  phát  sinh  vô  lượng  công 

đức. 

Hóa thân của Đức Phật tuyên thuyết thần chúề
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Đức Phật tuyên thuyết thần chú bí mật đó là thần 

chú  Thủ-lăng-nghiêm.  Đức  Phật  Thích-ca  Mâu-ni 

dùng  hóa  thân  Phật  để  thuyết  thần  chú  là  biểu  hiện 

 mật  nhân  ở   trong  mật  nhân,   vua  trong  các  vua  của 

thần chú.  Thần chú Thủ-lăng-nghiêm rất là quan trọng. 

Quý  vị  tu học  Phật  pháp  nên  phải  học  thần  chú  Thủ- 

lăng-nghiêm,  quý  vị  sẽ  thấy  mình  không phải  là hạng 

người  vô  dụng.  Nếu  quý  vị  không  học  chú  Thủ-lăng- 

nghiêm,  cũng  sẽ  giống  như  quý  vị  leo  lên  ngọn  núi 

bằng  bảy  báu:  vàng,  bạc,  pha  lê,  lưu  ly,  xà  cừ,  xích 

châu,  mã não mà trở về với hai  bàn tay không.  Quý vị 

đã  lên  đến  đỉnh  núi,  nghĩ  rằng  lên  lấy  một  ít  vàng, 

hoặc  ngọc  rồi  do  dự hay  là  nên  lấy  bạc  thì  hơn,  cuối 

cùng không  quyết định nên  lấy thứ gì  là hay nhất,  thế 

nên đành trở về tay không.  Đó  là tình trạng của người 

không  học  thuộc  chú  Thủ-lăng-nghiêm.  Thế  nên  tôi 

mong  quý  vị  ít  nhất  là  chịu  khó  học  thuộc  lòng  chú 

Thủ-lăng-nghiêm.  Không  nói  là  chỉ  nỗ  lực  vài  tuần 

mà  có  thể  phải  mất  vài  năm  để  học  thuộc  lòng  chú 

Thủ-lăng-nghiêm cũng được.  Việc ấy rất có giá trị,  và 

cơ  hội  mà  quý  vị  gập  được  như  bây  giờ rất  hiếm  có, 

rất  khó  mà  thâm  nhập  được.  Đó  là  “vô   thượng  thậm 

 thâm  vi  diệu  pháp. ”   Chẳng  có  điều  gì  sâu  hon,  cao 

siêu hơn  pháp  này nữa.  Đức  Phật dùng thần  chú Thủ- 

lăng-nghiêm  để  cứu  A-nan  là  người  đã  chứng  được 

quả vị đầu tiên của hàng a-la-hán. 

Nay  chúng  ta  hãy  nghe  nói  về  công  đức  của  tư 

thế  ngồi  kiết già.  Có một vị tăng bị  thác  ép buộc  phải 

tụng  kinh và  sám  hối,  có  nghĩa  là  vị  tăng  này  thường 

phải nhận lời tụng kinh sám  hối  khi  gia đình có người 

chết  đến  chùa  thỉnh  cầu  để  giúp  cho  người  chết  vượt
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qua biển khổ.  Chư tăng ở Trung Hoa thường thích gọi 

những  người  này  là   utang-tang-p ’ĩ \   xuất  phát  từ  âm 

thanh  của  một  loại  pháp  khí.  Lý  do  của  sự mời  thỉnh 

tụng  kinh  này,  dĩ nhiên  là  gia  chủ  sẽ  phải  trả  một  số 

tiền  sau  mỗi  lần  tụng  kinh.  Chẳng  hạn  mức  giá  hiện 

thời  ở  Hồng  Kông  cho  một  ngày  tụng  kinh  ít  nhất  là 

một  trăm  đô-la  Hồng  Kông  và  dù  muốn  thỉnh  một  vị 

tăng  cũng  rất  khó  kiếm.  Các  vị  tăng  thích  xoay  xở 

tụng  kinh  như  thế  thực  sự phải  luân  phiên  đến  nhiều 

nơi  trong  ngày,  vì  số  người  chết  quá  đông  nên  chư 

tăng  thường  được  mòi  đảm  nhiệm  những  buổi  lễ  cầu 

nguyện cho người chết. 

Không  đơn giản  như ở nước  Mỹ,  chỉ cần một  vị 

linh  mục  hoặc  một  vị  mục  sư  cử  hành  lễ  tang  và  chỉ 

như thế  là đủ.  Ở Hồng Kông, họ muốn thỉnh cho được 

năm  hoặc  bảy  hoặc  mười  hoặc  bốn  mươi,  năm  mươi 

vị tăng đến nhà để tụng kinh cầu siêu cho người chết. 

Vậy mà,  hôm  đó  có  một  vị  tăng thuộc  dạng  này 

trở  về  chùa  sau  một  ngày  tụng  kinh  cầu  nguyện  cho 

người  chêt.  Khi  đi  qua  một  ngôi  nhà,  con  chó  trong 

sân  sủa  vang.  Ông  nghe  tiếng  người  vợ  từ  trong  nhà 

nói  với  người  chồng vọng ra:  Ông ra xem thử ai?”  Vị 

tăng thấy người  chồng nhìn qua bức màn rồi  đáp:  “Ồ! 

Chỉ là con ma chuyên xoay xở tụng kinh đám.” 

Vị  tăng  đã  qua,  nhưng  lời  nói  ấy  cứ  vang  mãi 

trong tai ông.  Tại sao người ấy gọi vị tăng là   “con  ma 

 chuyên xoay xở  tụng kinh  đảm. ”  Tại  sao ông ta không 

gọi  là  “Đức  Phật  chuyên  xoay  xở  tụng  kinh  đám”? 

Khi  vị  tăng  tiếp  tục  trên  đường  về  chùa  thì  bất  chợt 

trời  mưa  ông  ta  phải  núp  mưa  dưới  một  cây  cầu.  Vị 

tăng  suy  nghĩ:  “Ta  nên  ngồi  thiền.”  Rồi  ông  ta  ngồi
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thiền theo tư thế kiết già.  Sau khi ngồi một lúc,  có hai 

con quỷ đi tới.  Khi nó đến nơi vị tăng đang ngồi thiên 

thì  bọn  quỷ  đột  nhiên  dừng  lại.  Một  con  quỷ  nói  với 

con  kia:  “Có  một  ngôi  chùa  vàng  ở  đây.  Nhanh  lên! 

Hãy  đảnh  lễ  đ i!  Có  xá-lợi  của  Đức  Phật  ở trong  ngôi 

chùa  vàng.  Nếu  chúng  ta  đảnh  lễ  xá-lợi  Phật,  nghiệp 

chướng của chúng ta sẽ  được tiêu trừ.”  Thế  là hai con 

quỷ bắt đầu đảnh  lễ,  sau khi  chúng nó  đảnh lễ  hồi  lâu 

thì  cái  chân  của  vị  tăng  được  gọi  là   “con  ma  chuyên 

 xoay  xở   tụng  kinh  đảm ”   bắt  đầu  bị  đau.  Để  có  thể 

ngồi  thoải  mái  hơn,  vị  tăng  chuyển  thế  ngồi  kiết  già 

thành thế ngồi bán già,  đó  là  tư thế chân trái nằm trên 

bắp  đùi  phải.  Lần  này  hai  con  quỷ  đến  đảnh  lễ,  nó 

thấy  có  chuyện  lạ.  “Nè” !  Một  con  quỷ  nói:  “Ngôi 

chùa  vàng  kia  vừa  chuyển  thành  ngôi  chùa  bạc.  Mày 

có nhận ra không?” 

“Thì  sao  nào?”,  con  quỷ  kia  đáp  lại  “chùa  bằng 

bạc vẫn quý rồi, chúng ta nên đảnh lễ đ i!” 

Rồi cả hai con quỷ đồng đảnh lễ,  nó đảnh lễ một 

giờ rưỡi hoặc một giờ hay chỉ 20 phút,  chẳng có đồng 

hồ  nên  không thể  nào biết  được.  Dù vậy,  cho  đến khi 

chân  của  vị  tăng  lại  bị  đau  và  ông  ta  uể  oải  duỗi  ra 

nghỉ,  giống  như  khi  quý  vị  từng  làm  mỗi  khi  ngồi 

thiền  mệt  mỏi.  Vị  tăng  suy  nghĩ:  “Ta  nên  nằm  nghỉ 

chốc  lát.”  Nhưng  ngay  lúc  đó,  hai  con  quỷ  thoáng 

thấy  ngôi  chùa  mình  đang  lạy  biến  thành  một  vũng 

bùn.  Một  con  quỷ  kêu  lên:  “Nè!  Coi  kìa,  nhanh  lên! 

Hãy  đánh  nó  đi!”  Nhận  thấy  hai  con  quỷ  sắp  đánh 

mình,  vị  tăng  sững  người  vì  sợ hãi,  nhẹ  nhàng  trở  lại 

ngồi  gọn gàng trong tư thế  kiết già.  Vừa đúng  lúc  hai 

con  quỷ  đồng  thanh  la  lên:  “Ồ!  Thật  đúng  là  xá-lợi
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của Đức Phật ở trong đó.  Thật  là trò biến hóa như yêu 

quỷ.  Phút trước đó là ngôi chùa vàng, phút sau là chùa 

bạc,  rồi trở thành vũng bùn.  Chúng ta tốt hon chỉ  nên 

đảnh  lễ  bất  luận  chuyện  gì  xảy  ra.”,  rồi  chúng  lạy 

không nghỉ cho đến khi trời sáng. 

Sự  kiện  này  có  một  ảnh  hưởng  tác  động  đến  vị 

tăng -    “con  ma  chuyên  xoay xở  tụng kinh  đảm''’  Ông 

ta ngồi  suy nghĩ:  “Nếu ta ngồi trong tư thế kiết già thì 

đó  là ngôi chùa bằng vàng,  nếu ta ngồi  với tư thế  bán 

già  thì  đó  là  ngôi  chùa  bằng  bạc,  còn  nếu  ta  không 

ngồi  với  hai  tư thế  ấy  thì  chẳng  có  gì  khác  ngoài  một 

vũng  bùn.  Tốt  hơn  là  nên  bắt  đầu  tu  tập,  không  nên 

xoay  xở  tụng  kinh  đám  nữa.”  Rồi  ông  ta  vùi  mình 

trong đề tài ấy ngay và công phu tham cứu rất nghiêm 

mật.  Sau một thời  gian,  ông được  ngộ  đạo,  được  tặng 

danh  hiệu   “Quỷ Bức  Thiền  Sư. ”   Vì  nếu  vị  ấy  không 

bị  hai  con  quỷ  dọa  đánh,  vị  ấy  chắc  hẳn  sẽ  còn  trì 

hoãn  công phu  và  sẽ  không  bao  giờ thành  công  trong 

việc tu tập. 

Kinh văn:

t ì  3 L # M í  ị'\ ìỊírví t ị í l ể _ ,   ,§   ° ĩlilí :Â .,  ị ỉí

 Sắc  Văn-thù-sư-lợỉ  tương  chú  vãng  hộ.  Ác  chủ 

 tiêu  diệt.  Đe  tưởng  A-nan  cập  Ma-đãng-già  quy  lai 

 Phật sở. 

Đức  Phật  dạy  ngài  Văn-thù-sư-lợi  đem  thần 

chú  đến  cứu  A-nan,  khiến  tà  chú  liền  bị  tiêu  diệt,  

rồi dẫn A-nan và con gái Ma-đăng-già về chỗ Phật. 
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Giảng:

Cần phải  có  một vị  có được  trí tuệ rộng  lớn mới 

cứu  được  một  người  si  mê.  Mặc  dù  A-nan  đã  chứng 

được sơ quả a-la-hán, nhưng định lực của ông chưa đủ 

để  khỏi  bị  mê  hoặc  bởi  tà  chú  của  Ma-đăng-già.  Để 

cứu  A-nan,  Đức  Phật  phải  thị  hiện  phóng  hào  quang 

trăm  báu  với  hoa  sen  ngàn  cánh trong đó  có  hóa thân 

Phật  ngồi  tuyên  thuyết  thần  chú  Thủ-lăng-nghiêm. 

Thế  nhưng  A-nan  đang  ở  nơi  xa,  nên  Đức  Phật  cần 

một thành viên trong  Tăng-già  mang thần chú đi Đức 

Phật  chọn Văn-thù-sư-lọi   Bồ-tát  mang  thần  chú  đi 

cứu  hộ A-nan. 

Ngài  đến  nhà dâm,  nhà của Ma-đăng-già để  cứu 

hộ A-nan.  Thần chú Thủ-lăng-nghiêm chỉ có vài dòng 

mà  rõ  ràng  phá  hủy  ngay  tức  khắc  pháp  thuật  của 

ngoại  đạo.  ở đây,  hiệu quả  của thần chú thì  không  có 

gì  sánh  bằng.  Thế  nên  khi  Bồ-tát  Văn-thù-sư-lợi  đến 

nhà  Ma-đăng-già  tuyên  đọc  thần  chú  Thủ-lăng- 

nghiêm, khiến  ác  chú  liền  tiêu  diệt. Chú  của  Tiên 

phạm  thiên  không  còn  hiệu  lực  nữa,  A-nan  liền  thức 

tỉnh. 

Bồ-tát  Văn-thù-sư-lợi  còn  phải  dẫn  A-nan  và 

con  gái  Ma-đăng-già  về  noi  chỗ  Phật. A-nan  đã  bị 

mê  muội  bởi tà chú và sắp  sửa bị  rơi vào bẫy,  thế nên 

A-nan bị  mất phương hướng và chẳng biết mình đang 

ở  nơi  đâu,  giống  như  vừa  mới  tỉnh  dậy  sau  một  con 

mơ.  Thế  nên  Bồ-tát  Văn-thù-sư-lợi  đến  giúp  đỡ  cho 

A-nan, nắm lấy và kéo A-nan dậy. 

Quý vị  sẽ hỏi:  “Tại sao  Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi  lại 

khuyến khích cô con gái của Ma-đăng-giầ?” 
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Nếu  ngài  Văn-thù-sư-lợi  không  khuyến  khích 

Ma-đăng-già  vào  lúc  ấy,  thì  cuộc  đời  của  cô  ta  có  lẽ 

sẽ gặp nhiều nguy nan và có  lẽ nguyên nhân là do nơi 

ngài.  Cô  ta  quá  quẫn  trí,  có  thể  cô  sẽ  giết  ngài  Văn- 

thù-sư-lợi  vì  đã  lấy  đi  người  nàng  rất  yêu.  Lúc  đó, 

chính  ngài  đã  làm  cho  cô  ta yên tâm,  cô ta  sẽ  chỉ  còn 

lại một mình với riêng mình. Ai biết được cô ta sẽ  làm 

những gì khi trong cơn ghen. 

Thế  nên  Bồ-tát  Văn-thù-sư-lợi  nói:  “Cô  ta  là 

người  con  gái  rất  đẹp.  Tôi  thấy  cô  là  người  phụ  nữ 

lương thiện,  hãy đi với tôi và chúng ta sẽ thưa chuyện 

với  Đức  Phật  và  sẽ  xin  Thế  tôn  giúp  cô  thỏa  mãn  ý 

nguyện.  Tôi  sẽ nói  giúp cho cô,  mọi việc  sẽ  ổn cả,  tôi 

chắc như vậy.” 

Ngài  rất  thận  trọng  lời  nói,  khéo  léo  dùng 

phương  tiện,  rất  kín  đáo  và  khôn  khéo,  thế  nên  cô  ta 

không  nổi  giận  và  muốn  hủy  hoại  thân  mạng  của 

mình.  Nhờ ngài  Văn-thù-sư-lợi  giúp  đỡ cho  A-nan và 

khuyên  nhủ con  gái  của  Ma-đăng-già,  họ  cùng  trở về 

nơi Đức Phật,  là tinh xá trong vườn Kỳ-đà. 

Từ câu  “Như thị  ngã văn-Như thật tôi nghe”  tới 

câu   “quy  lai  Phật  sở —về  nơi  chỗ Phật”  được  gọi  là 

 “Phần t ự  Phần tự gồm có:

 Chứng  tín  tự:  là  phần  nêu  ra  đầy  đủ  sáu  món 

thành tựu, chứng tỏ kinh này  là đích thực do Đức Phật 

thuyết. 

Toàn phần   “tự ”  này cũng có thể gọi là phần   “tái 

 bút ”  mặc dù nó nằm ngay phần đầu của kinh. 

Quý vị sẽ hỏi:

“Như vậy  sẽ  mâu  thuẫn  chăng -   sao  kinh  lại  có 

hai phần   “tự"  và   “tải b ú t”  cùng một nơi?” 
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Vì  khi Đức  Phật nói  kinh này,  phần   ẽ‘tự ”  không 

có.  Đến  khi  Ngài  A-nan  kiết  tập  Kinh  tạng,  phần   tự 

này mới có, từ lý do này nên phần ấy được gọi là phần 

 “tải bút.  ” 

Phần  tự này cũng còn được  gọi  là   “Thông tự ”  vì 

các  kinh  khác  cũng  có  phần   tự  y  như  vậy.  Nó  còn 

được gọi  là   “Kinh  tiền  tự ”,   phần tự khởi  đầu của kinh 

văn,  cho  dù phần ấy đến khi  A-nan  kiết tập  kinh điển 

rồi mới có   “Kinh hậu tự ”  (phần tự được viết thêm sau 

khi kiết tập kinh). 

Phần  thứ  hai  của  phần   “tự ”   được  gọi  là   “phát 

 khởi  tự ”  giải  thích nhân  duyên  liên hệ  giữa A-nan và 

con  gái  của  Ma-đăng-già  dẫn  đến  việc  Đức  Phật  nói 

kinh này. 

Đây là điều rất quan trọng cho  những người học 

Phật pháp để  dễ  phân biệt  những phần  khác  nhau của 

kinh văn.  Với  cách này,  quý  vị  có  thể  dễ  dàng   “thâm 

 nhập kinh  tạng”,   làm cho  quý vị  sẽ  được   “trí tuệ như 

 b i ể n  Thực  ra,  quý  vị  nên  suy  nghĩ như vậy:  “Chính 

mình đã giảng nói bộ kinh  này,  đạo  lý trong kinh đều 

lưu  xuất  từ  tâm  mình.”  Nếu  nghĩ  được  như  vậy  thì 

kinh  và  bản  tâm  của  quý  vị  đã  hợp  thành  một  phiến, 

thế  nên  chẳng  có  “sâu”  chẳng  có  “cạn.”  Quý  vị  sẽ 

không  còn  thấy  học  kinh  là  khổ  nữa,  mà  chỉ  là  một 

việc rất bình thường. 

Pháp  hành  văn trong  kinh  Thủ-lăng-nghiêm  này 

rất  hay  rất  tuyệt  diệu.  Trong  tất  cả  các  tác  phẩm  cổ 

văn  của  Trung  Hoa,  như Tứ thư và Ngũ  kinh  đều  rất 

hay.  Nhưng ừong đời tôi,  tôi thích bản kinh này nhất. 

Thầy  Hằng  Định,  đệ  tử  của  tôi  ở  Hồng  Kông  có  thể 

đọc  thuộc  lòng  kinh  này  từ  đầu  đến  cuối  không  vấp



KINH THỦ LĂNG NGHIÊM GIẢNG THUẬT

203

một  chữ.  Thầy  cũng  đọc  thuộc  lòng  được  Kinh  Pháp 

Hoa.  Thây  đã  học  các  kinh  ấy  trong  năm  năm.  Tôi 

xem  Kinh  Thủ-lăng-nghiêm  là  áng  văn  chương  tuyệt 

diệu  nhất.  Người  nào  muốn  học  Trung  văn thì  không 

nên  bỏ  qua  cơ  hội  thâm  nhập  vào  Kinh  Thủ-lăng- 

nghiêm  này.  Bất  kỳ  ai  muốn  thông  thạo  văn  pháp 

tiêng Trung Hoa đều phải thông hiểu toàn bộ văn học 

Trung Hoa. 

Kỉnh văn:

 l

 ậ

 , 

 o

- ĩ

%

 A-nan  kiến  Phật,  đảnh  lễ  bi  khấp,  hận  vô  thủy 

 lai.  Nhất hướng đa  văn,  vị  toàn  đạo  lực.  Ân  cần  khải 

 thỉnh  thập phương Như lai đắc  thành  bồ-đề,  diệu Xa- 

 ma-tha tam-ma thiền-na toi sơ phương tiện. 

A-nan  đảnh  lễ  Đức  Phật,  hối  hận  từ  vô  thỉ 

đến  nay,  chỉ một hướng thích  học  rộng  nhớ nhiều,  

nên chưa được toàn vẹn đạo lực. Nay A-nan ân cần 

cung  kính  thỉnh  Phật  truyền  dạy  pháp  tu  xa-ma- 

tha  (chỉ),  tam-ma  (quán)  và  thiền-na  (thiền)  là 

phương tiện vi diệu  ban đầu  của mưòi phương các 

Đửc Như Lai đã tu tập  mà chứng được bồ-đề. 

Giảng:

Bồ-tát  Văn-thù-sư-lợi  đã  mang  thần  chú  Thủ- 

lăng-nghiêm đi giải cứu A-nan.  Sau một thời gian trên 

đường  về,  khi  có  ngọn  gió  mát  thổi  qua,  vỗ  nhẹ  lên 

mặt  làm  cho  A-nan  tỉnh  khỏi  giấc  mơ.  Họ  đã  về  đến 

Tinh xá Kỳ hoàn. 
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A-nan  thấy  Đức  Phật,  đảnh  lễ  rồi  hối  hận. 

Nỗi  đau  của  A-nan  rất  mãnh  liệt,  nỗi  buồn  từ  trong 

tâm  dâng  lên và A-nan khóc  không thành tiếng.  Lòng 

rất  ân  hận.  Chữ  hay  nhất  trong  đoạn  kinh  này  là  chữ 

 hận  ('[■$-),  biểu  hiện  A-nan  đã  thức  tỉnh.  Nếu  A-nan 

không  ân  hận  thì  khi  trở  về  Tinh  xá  Kỳ  hoàn,  A-nan 

đã  không  thành tâm  nhận  ra  những  lỗi  lầm  của  mình. 

A-nan  có  thể  trở  về  tịnh  xá  làm  ra  vẻ  như  không  có 

việc  gì  xảy  ra,  có  thể  tạo  một  bức  bình  phong  để  che 

dấu  việc  đã  rồi.  Nhưng  điều  hay  nhất  của  A-nan  là 

Ngài  không  dựng  lên bức  bình  phong  che  dấu.  A-nan 

trở  về  đến  nơi  Đức  Phật  và  đảnh  lễ  chẳng  dấu  diếm 

chuyện  gì  cả,  vì  biết  mình  phải  sửa  chữa  lỗi  lầm  và 

thay đổi  lối tu tập trước  đây.  A-nan mong muốn được 

Đức  Phật  chỉ  dạy  con đường  tu  đạo  chân  chính.  Nhờ 

vậy,  sau này A-nan mới được chứng ngộ. 

Từ  vô  thỉ  đến  nay  nghĩa  là  không  chỉ  vào  lần 

này  trong  đời  này,  nhưng  từ rất  nhiều  đời  nhiều  kiếp 

trong  quá  khứ,  từ  lúc  A-nan  vừa  mới  thọ  thân  người. 

Không  ai  có  thể  biết  được  lúc  ấy  là  lúc  nào,  thế  nên 

thời  gian  ấy  được  xem  như  là  vô  thủy  (không  có  chỗ 

khởi đầu). 

Chỉ một hướng thích học rộng nhớ nhiều. 

Đời  này  sang  đời  khác,  thời  này  sang  thời  khác, 

A-nan  chỉ  chuyên  tâm  vào  việc  học,  đến  mức  đạt 

được  “học  rộng,  nhớ  nhiều”  nhưng  thờ  ơ  với  việc  tu 

tập. 

Nên chưa được toàn vẹn đạo lực. 

Đó  là định  lực,  định  lực  của A-nan rất yếu kém, 

cực kỳ non nớt.  May thay,  Đức Phật Thích-ca Mâu-ni 

đã giải cứu A-nan,  nên A-nan cung kính gieo năm vóc
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sát  đất,  thể  hiện  sự kính  trọng  Đức  Phật bằng  cả  thân 

và tâm. 

Nay  A-nan  ân  cần  cung  kính  Phật  truyền  dạy 

pháp  tu   Samatha  (chỉ),  Tam  ma  (quán)  và   Dhyana 

(thiền)  là  phương  tiện  vi  diệu  ban  đầu  của  mười 

phương Như Lai đã tu tập chứng đạo Bồ-đề. 

A-nan  cung  kính  đảnh  lễ  Đức  Phật  nhiều  lần, 

không  còn  một  chút  biếng  trễ.  Rồi  A-nan  cung  kính 

cầu  thỉnh  Đức  Phật  giảng  bày  đạo  lý  mà  chư  Phật 

trong  mười  phương  đã  tu  tập  và  chứng  được  Bồ-đề. 

A-nan  không  khải  thỉnh  các  Đức Như  Lai  trong  khắp 

mười  phương  chỉ  bày  giáo  lý;  quý  vị  không  nên  đọc 

lướt  qua  đoạn  kinh  này.  Nếu  A-nan  khải  thỉnh  các 

Đức  Như  Lai  trong  mười  phương  chỉ  bày  giáo  lý  thì 

thử hỏi  Đức  Phật Thích-ca  Mâu-ni  làm  gì  ở đây?  A- 

nan  là  đệ  tử  của  Đức  Phật.  Chẳng  lẽ  A-nan  bỏ  quên 

Đức  Phật  đang  ở  ngay  trước  mắt  mình  mà  đi  tìm 

những  Đức  Phật  khác  ở  xa  cách  tận  mười  phương? 

Không,  kinh  nói  rằng  A-nan  trở  về  cầu  thỉnh  Đức 

Phật  giảng  bày  giáo  lý  mà  các  Đức  Như  Lai  trong 

mười  phương  đã  nương  vào  đó  mà  tu  tập  để  chứng 

ngộ được đạo bồ-đề.  A-nan không biết cách phải dụng 

công tu tập để được khai ngộ. Nhưng A-nan đã biết ba 

loại  định:  xa-ma-tha   (samatha)  (chỉ),  tam-ma-bát-đề 

 (samãpatti,   quán)  và  thiền-na   (dhyana).   Nên  A-nan 

nêu ra, tán thán đề cao ba loại định ấy là vi diệu. 

Ngay  khi  Đức  Phật  Thích-ca  Mâu-ni  nghe  lời 

thỉnh cầu ấy,  Ngài biết A-nan là người ngoài cuộc:  A- 

nan  không  biết  về  việc  tu  tập  định  lực  để  được  khai 

ngộ.  Tu  tập  loại  định  gì  để  được  chứng  đạo?  Đó  là 

Thủ-lăng-nghiêm  đại  định.  Chỉ  vì  A-nan  không  biết
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được  Thủ-lăng-nghiêm  đại  định  đến  nỗi  suýt  gây  nên 

chướng ngại như kinh văn đã nói đến. 

Phương tiện vỉ diệu ban đầu:

A-nan  muốn  biết  pháp  môn  phương  tiện  cho  kẻ 

sơ  cơ,  đó  là  phương  pháp  dễ  nhất  để  bắt  đầu  tu  tập, 

phương pháp đon giản nhất để bước vào công phu. 

Một số người liền phán xét:

“A-nan chỉ  chú tâm vào việc học rộng nhớ nhiều 

và cuối cùng gần như bị kết thúc bằng đọa lạc.” 

Họ  nói:  “Cho  nên  học  nhiều  chỉ  vô  ích.  Tôi  chỉ 

chú  tâm  chuyên  vào  việc  tập  định,  chẳng  cần  học  làm 

gì-

Đây  là  quan  điểm  thiên  lệch,  không  đúng  với 

tinh thần Trung đạo.  Đạo  lý khế hợp với  Trung đạo  là 

không  quá  nghiêng  lệch  về  bên  phải  và  cũng  chẳng 

nghiêng  lệch  về  bên  trái.  Không  coi  trọng phía  trước 

cũng  chẳng  coi  trọng  phía  sau.  A-nan  bị  phê  phán  vì 

đã  chú  tâm  vào  việc  học  mà  xao  lãng  việc  tu  định. 

Còn  nếu  quý  vị  chuyên  tập  trung  vào  việc  tu  định  và 

xao  lãng  việc  học  thì  trí  tuệ  không  được  phát  sinh. 

Quý vị phải học tập để có được trí tuệ, đồng thời cũng 

phải tu định để  có được  định lực,  hai  năng lực ấy mới 

được  hợp  nhất.  Tại  Phật  giáo  Giảng  đường  chúng  ta 

vừa  nghiên  cứu  kinh  điển  vừa  ngồi  thiền.  Bằng  cách 

gạt  ra  ngoài  tất  cả  mọi  chuyện,  không  để  cho  tâm  ý 

mình  lang  thang  khăp  mọi  phương  Nam  Băc  Đông 

Tây,  quý  vị  mới  có  thể  hoàn  toàn  tập  trung  tâm  ý 

mình vào  Phật pháp  được.  Đừng  để phí thời  gian quý 

báu.  Đừng  tán  gẫu  những  chuyện  huyên  thiên,  đừng 

làm  những  việc  vô  ích.  Quý  vị  không  thể  vẽ  được 

khối  vuông  và hình tròn nếu không  có  được  cái  com-
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pas   (vô  quy củ  bất thành phương viên).   Cũng thế  quý 

vị  phải  theo  quy  luật  công  phu  tu  tập  hằng  ngày. 

Trong  thiền đường,  khi  bảng gỗ  bõ  ba hồi,  đó  là hiệu 

lệnh  chỉ  tịnh.  Trong  suốt thời  gian  đó,  không  ai  được 

nói  chuyện,  ai  vi  phạm  sẽ  nhận  một  cú  đập   (bạch  đả 

 công)  của Kim Cương Chùy Bồ-tát. 

Quý  vị  nói  rằng:  “Ông  ta  không  được  đánh  tôi 

như thể. 

Bồ-tát  Kim  Cương  không  hề  đánh  vì  giận  dữ. 

Nhung  các  Ngài  làm  như  vậy  để  mọi  việc  trở  nên 

nghiêm  túc  hơn.  Nên  mọi  người  phải  thận  trọng, 

thành  tâm  theo  đúng  quy  luậtệ  Khi  thanh  quy  được 

tuân thủ nghiêm túc,  thì tu tập rất dễ thành tựu.  Đừng 

quá xem thường. 

Những  người  đến  dự  pháp  hội  này  căn  bản  đều 

có  tư  cách  rất  tốt,  nhưng  chỉ  để  ngăn  ngừa  một  vài 

người  quên mất  quy  luật  nên tôi  phải  nhắc  lại.  Trong 

thời  gian  gạt  qua  tất  cả  mọi  việc  để  học  kinh  Thủ- 

lăng-nghiêm,  mọi  người  nên  tự  mình  áp  dụng  nhất 

tâm vào việc tọa thiền.  Nếu quý vị  làm được như vậy, 

tôi  bảo  đảm  sẽ  có  sự cảm  ứng  và  quý  vị  sẽ  đạt  đươc 

thành quả. Nếu không đạt được  đại ngộ thì cũng được 

 tiêu  ngộ.   Quý vị  sẽ  không bị  hao tổn phước  đức.  Nếu 

quý vị thành ý và nhất tâm trong suốt thời gian nghiên 

cứu  và  công  phu,  chăc  chắn quý vị  sẽ  được  nhiều  lợi 

lạc.  Tôi  không  dối  gạt  quý  vị.  Tuy  vậy,  nếu  quý  vị 

không  tuân  theo  những  quy  củ,  quý  vị  sẽ  giống  như 

người   “Mông Cô đi xem h á t”  và hoàn toàn không nhớ 

được  gì  cả.  (Khi  có  người  hoàn toàn  ngơ ngác  không 

biết  được  điều  gì,  thì  người  Trung  Hoa  dùng  thuật 

ngữ  này  để  diễn  tả  như  người  Mông  c ổ   vào  rạp  hát
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xem  người  Trung  Hoa  diễn  kịch  rồi  đi  ra  mà  chẳng 

hiểu gì cả). 

Quý  vị  đã từ mọi  nơi  rất  xa  xôi  đến  đây,  không 

cầu việc  gì khác hơn  là được  học hỏi Phật pháp.  Điều 

ấy  làm  tôi  rất  vui,  vui  đến  nỗi  bất  luận  tôi  phải  chịu 

khó  nhọc  đến  mấy  tôi  cũng  không  ngại.  Trong  suốt 

thời  kỳ  pháp  hội  giảng  kinh  Thủ-ỉăng-nghiêm,  tôi 

nguyện  sẽ đem hết  sức  mình nghiên cứu và giảng giải 

Kinh  Thủ-lăng-nghiêm,  khai  triển  ý  kinh  cho  quý  vị 

hiểu  rõ.  Nguyện  vọng  của  tôi  là  mong  tât  cả  quý  vị 

đều đạt được lợi lạc từ Phật pháp.  Tuy nhiên, dù tôi có 

giảng,  nhưng nghe hay không là do ở quý vị. Neu quý 

vị  không  thích  nghe  thì  tôi  cũng  chăng  giúp  gì  được 

cho quý vị vì tôi không phải là quý vị và quý vị chăng 

phải là tôi. 

Quý vị có thể  nói rằng quý vị  là tôi và tôi  là quý 

vị.  Sao vậy?  Vì chúng ta đều có tương quan với nhau, 

chúng  ta  cùng  thở một  bầu  không  khí  như  nhau.  Suy 

nghĩ  được  như  thế  thì  mọi  người  trở  nên  đồng  nhất 

bản  thể,  quý  vị  chẳng  chướng  ngại  tôi  và  tôi  cũng 

chẳng  chướng  ngại  quý  vị.  Mọi người  cùng tham  cứu 

Phật  pháp  với  nhau  và  cùng  nhau  khai  ngộ.  Nêu  còn 

một  người  trong  quý  vị  chưa  được  chứng  ngộ  thì  lời 

phát  nguyện  của  tôi  chưa  được  hoàn  thành.  Quý  vị 

nên  để  tâm  tìm  hiểu  xem  Phật  pháp  sâu  mầu  hay  cạn 

cợt.  Quý  vị  nên nghĩ rằng:  “Nếu tôi  hiểu  được,  tôi  sẽ 

tham  cứu  được  sâu  xa  hơn,  còn  nếu  tôi  chưa  hiểu 

được ý kinh, tôi càng muốn được hiểu rõ hơn nữa.” 

Hiểu  được  một  chút  ít  vẫn  tốt  hơn  rất  nhiều  so 

với  không  hiểu  được  chút  nào  cả.  Quý  vị  nên  tự  nhủ 

lòng:  “Nếu như tôi  hiểu  được  chỉ  một  chữ trong  kinh
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mà  Pháp  sư  đang  giảng  về  những  điều  mà  trước  đây 

tôi  chưa  hiểu ra,  thật  là  đáng  giá.  Tôi  đã hưởng  được 

sự  lợi  lạc.”  Giá trị  của  một  chữ thôi  cũng khó  diễn tả 

hết được. 

Tại  sao  A-nan  không  thể  chống  chọi  nổi  với  tà 

chú  của  Tiên  phạm  thiên?  dù  A-nan  đã  đạt  được  sơ 

quả  a-la-hán  rồi?  Đó  là  vì  trong  quá  khứ,  khi  tu  tập 

định  lực,  A-nan  đã  dùng tâm  ý  thức  để  công  phu,  mà 

tâm ý thức cũng  là đối tượng của sinh diệt, nên không 

đạt được triệt đế  cứu cánh.  Khi  dụng công tu tập  định 

lực  băng cách điều phục tâm ý thức  như pháp tu   “chỉ 

 quán ”   của giáo  lý  Thiên thai,  đó  là thuộc  về thức  thứ 

tám.  Phương pháp ấy làm hiển lộ bản tánh bất sinh bất 

diệt.  Khi  quý  vị  nhắm  vào  bản  tánh  bất  sanh  bất  diệt 

ấy mà tu tập định lực bất  sanh bất diệt thì đó mới thật 

là  chân  định, mới khỏi bị xoay chuyển bởi ngoại cảnh. 

Nhưng trong tất cả mọi  việc,  A-nan  chỉ  biết vận 

dụng bằng tâm ý thức.  Cho đến cả việc nghe Đức Phật 

thuyết  kinh,  A-nan  cũng  dùng  ý  thức  để  ghi  nhớ 

những  điều  Đức  Phật  dạy.  Nhưng  mà  tâm  ý  thức 

không thể  nào  đưa ta đến một  giải pháp rốt  ráo  được. 

Thế  nên  khi  A-nan  gặp  ma  sự,  A-nan  không  nhận 

thức được ngay tình huống. 

Những  người  tu  đạo  rất  cần  thiết  phải  nhận  ra 

được rõ  ràng ngay tức  khắc  mọi cảnh giới đang xảy ra. 

Nếu quý vị nhận thức rõ được mọi cảnh giới khi nó vừa 

hiện  ra,  quý  vị  không  thể  nào  bị  sai  sử  bởi  nó.  Cảnh 

duyên không  thể  nào  làm  quý  vị  dao  động  được.  Định 

lực  sẽ chiến thắng bất kỳ cảnh giới nào dù cảnh giới ấy 

có tốt, xấu, như ý hoặc bất như ý. Ngay trong tất cả mọi
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tình huống ấy, tâm quý vị đều:   “Như như bất động,  liều 

 liêu thường minh.  ” Đó chính là chân định. 

Nếu cảnh vui  làm cho  quý vị  sướng thích,  thế  là 

quý  vị  đã  bị  cảnh  chuyển.  Nếu  quý  vị  giữ tâm  mình, 

đừng  nhảy  từ trạng thái  vui  sang  giận  dữ,  từ buồn  bã 

sang  an  lạc,  thế  là tâm  quý  vị  không  bị  dao  động  bởi 

hoàn  cảnh.  Tâm  không  bị  ảnh  hưởng  bởi  hoàn  cảnh 

bên  ngoài  cũng  ví  như  tấm  gương  trong;  khi  vật  đến 

liền  phản  chiếu,  khi  vật  không  còn,  gương  vẫn  là 

gương   "vật lai tắc hiện,  vật khứ tắc ấn. ” 

Bản  thể  của  gương  luôn  luôn  trong  suốt,  không 

hề nhiễm ô.  Có được định lực,  tâm không dao động là 

có được trí tuệ chân chính, thông đạt mọi sự. Rất quan 

trọng khi hiểu được điều này. 

Xa-ma-tha'  là  tiếng  Phạn,  Hán  dịch  là   tịch  tĩnh.  

Tuy vậy, đó là sự   “tịch tĩnh ”  do nỗ lực gắng sức dụng 

công mà có được,  hành giả đạt được  loại định lực  này 

bằng  cách  đè  nén,  đình  chỉ  tâm  ý  thức,  không  cho 

phát  khởi  vọng  tưởng.  Nên đó  không  phải  là  định  rốt 

ráo.  Đó  chỉ  là  pháp  môn  phương  tiện  của  hàng  Nhị 

thừa mà Đức Phật giảng dạy vào thời kỳ đầu tiên. 

Tam-ma   (samăpattiy là  tiếng  Phạn,  Hán  dịch  là 

 “quán  chiếu”,   chẳng  hạn  quán  chiếu   mười  hai  nhân 

 duyên hoặc quản pháp Tứ diệu đế. 

 '  ốamatha 

Ý  dịch  là  Chì  quán 

định  huệ  ỔL1Ê, 

tịch  chiếu  Ê M ,   minh  tịnh   ữf ị ị f .   Còn  gọi  xá-ma-tha 

xa-ma-đà 

PÈ.  Một trong các tên  gọi  của thiền định.  Ý dịch 

là chi  j t ,  tịch tĩnh í ĩ . # ,  năng diêt   íẾtâ.. 

 2  Samãpatti:  Tam-ma-bát-để  — 

Tam-ma-bạt-đề   -=-Ệ:

 ịỉL ịỉt.   Ỷ dịch  là  Chí  JL, chánh thọ jE-*è, chánh định hiện tiền 

-í-ẨLíẫL n ĩ, do viễn  ly hôn trầm, trạo cử,  khiến cho thân tâm có 

được trạng thái  an  hoà bình đăng. 
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Thiền-na:  tiếng  Phạn  là   (dhyãna),   Hán  dịch  là 

 “tư  duy  tu"   nghĩa  là  dụng  tâm  để  tư  duy  và  quán 

tưởng,  cũng  gọi  là tu   “chỉ quản. ”   Hành  giả dùng  tâm 

để theo dõi sự đên và đi,  sinh và diệt của ý tưởng.  Rất 

giống  pháp  tu   “chỉ  quản ”   của  tông  Thiên  thai,  chủ 

trương  tam  chỉ,  tam  quán:   quán  không,  quản  giả,  

 quán  trung.   Cơ  bản  giáo  lý  vốn  không  sai  khác, 

nhưng  pháp  quán  này  không  thể  so  sánh  được  với 

Thủ-lăng-nghiêm đại định. 

Thiền-na'  là   tĩnh  lự.   Nay  tu  theo  pháp  tĩnh  tọa, 

cũng còn được gọi  là thiền na. Nhưng tu theo thiền-na 

có pháp triệt để và cũng có pháp không triệt để.  Hàng 

Tiểu thừa dùng tâm  thức  để  tu thiền,  nhưng thức  tâm 

vốn là đối tượng của sinh diệt,  nên pháp tu này không 

kiên cố. 

Quý vị sẽ hỏi:

-  Vậy thì chúng tôi nên tu theo pháp gì? 

-  Tu theo pháp Thủ-lăng-nghiêm đại định. 

-  Làm  sao  để  có  thể  tu tập  theo  pháp  Thủ-lăng- 

nghiêm đại định? 

Kinh văn sẽ dần dần giải thích rõ  ràng.  Nếu quý 

vị  tham  dự  pháp  hội  giảng  kinh  và  hiểu  rõ  được  ý 

kinh,  thì  quý vị  sẽ biết  được  phải tu tập thế nào để  có 

được Thủ-lăng-nghiêm đại định.  Quý vị không nên để
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mình  bị  rơi  vào  trạng  thái  bàng  hoàng  lơ  lững.  Đó  là 

khi quý vị không biết mình phải bắt đầu từ chỗ nào.2

Kỉnh văn:

Bệ  $L #  'tã  iỷ 

 Ể. 

 i£ +   7Ĩ k. H 9-

 dL   BỊ  o

 ư  thời  phục  hữu  hằng  sa  bồ-tát  cập  chư  thập 

 phương đại a-la-hản,  Bích-chi Phật đắng,  câu nguyện 

 nhạo vãn.  Thoi tọa mặc nhiên  thừa  thọ thảnh chỉ. 

Khi  ấy  có  hằng  hà  sa  Bồ-tát,  các  vị  Đại  a-la- 

hán,  Bích-chi  Phậtế.ế  trong  khắp  mười  phương,  

đều  mong  mỏi  được  ngheẻ  Tất cả  ngồi  im  lặng  chờ 

nghe lời Phật chỉ dạy. 

Giảng:

Khi  ấy  nghĩa  là  lúc  A-nan  thỉnh  cầu  Đức  Phật 

giảng  dạy  pháp  tu  của  các  Đức  Như  Lai  trong  khăp 

mười  phương  đã  tu  tập  như  thế  nào  để  chứng  được 

đạo  quả bồ-đề? Đó  là sự giác  ngộ  chân chánh.  Quý vị 

đã được nghe giảng về các vị bồ-tát nhiều n h ư  số cát 

sông Hằng đến dự hội rồi,  nghĩa là có rất nhiều bồ-tát 

đến dự hội.  Sông Hằng rộng hằng muôn dặm và  cát  ở 

bờ sông  mịn  như bột mì,  nhỏ  như các  hạt vi trần.  Khi 

có  bão,  cát  đá  bay  mù  mịt,  nguy  hiểm  như bão  cát  ở 

sa  mạc.  Bây  giờ quý vị  tính  xem có  bao  nhiêu  hạt  cát 

nhỏ  mịn,  như  thế  ở  trong  bờ  sông  rộng  chừng  15

2 Chữ  Lăng  ị ỹ   trong Lăng-nghiêm,  có nghĩa là “bàng hoàng,  lơ 

 lững.”  Chì cho trạng thái  cùa một vị tăng khi đang tụng kinh  mà 

quên  mất  Chú  Lăng-nghiêm,  người  này  được  gọi  đùa  là   “lăng 

 bán niên” nghĩa là  "lừng lơ suốt nứa nầrrỉ'. 
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dặm.1 Ngay cả máy điện toán hiện đại nhất có  lẽ  cũng 

không  thể  tính  được  phép  toán  như vậy.  Do  vì  số  cát 

sông  Hăng  không  thể  nào  tính  đếm  được,  nên  nó 

thường  được  biểu  thị  cho  con  số  không  có  thực,  con 

số vượt qua mọi sự tính đếm. 

 Bổ-tát  (Bodhisattva),   Hán  dịch  là   “hữu  tình 

 giác"   là  người  đã  giác  ngộ,  còn  gọi  là   "giác  hữu 

 tình ”   là  người  giúp  cho  chúng  sinh  được  giác  ngộ.” 

Dù người ta có đối xử xấu với bồ-tát ra sao, bồ-tát vẫn 

không chống đối  lại họ.  Bồ-tát không bao giờ tức giận, 

không  bao  giờ nổi  nóng.  Đạo tâm  của bồ-tát rộng  lớn 

và  kiên  định.  Bồ-tát  còn  được  gọi  là  bậc   “đại s ĩ ”,   vì 

họ  đã  có  phát  nguyện  rộng  lớn  để  trở  thành  một  vị 

Bồ-tát. 

M ười  phương,  trong  kinh  A-di-đà  có  đề  cập 

đến chư Phật trong sáu phương,  chứ không đề cập đến 

mười  phương.  Sáu  phương  la  Đông  Tây  Nam  Bắc, 

trên  và  dưới.  Có  thêm  bốn  hướng  nữa  là  Đông  Bắc, 

Đông Nam, Tây Băc, Tây Nam.  Tuy vậy, chứ xưa nay 

vôn một phương cũng không có.  Trái đất vốn tròn, thế 

phương  nào  lập  được.  Nhưng Đức  Phật nói  đến mười 

phương.  Ngoài  ra,  tôi  nói  quả đất tròn  là một  dữ kiện 

không có căn cứ,  nên đừng y cứ vào  những gì tôi nói. 

Kỳ  thực,  thê  giới  được  sinh  hóa  từ  một  nguồn  năng 

lực  duy nhất, mọi  vật đều  lưu xuất từ Đại quang minh 

tàng,  tức  là  Như  Lai  tạng  tánh,  trong  đó  không  có 

Đông,  Tây,  Nam,  Bắc  hay  bốn  phương  hoặc  phương 

trên,  phương  dưới.  Đó  là  kiến  giải  của  tôi,  có  thể  nó 

chưa được đúng đâu. 

' một dặm (mile) =  1,6  km. 
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Trong pháp hội này,  không phải chỉ có những A- 

la-hán nhỏ đến dự mà còn có những đại A-la-hán,  đạo 

lực  của  họ  rất  lớn,  không  có  nghĩa  là  thể  chất  của họ 

lớn,  mà có nghĩa pháp tánh của họ rất to lớn,  pháp lực 

và đạo đức  của họ  lớn lao vô cùng. 

A-la-hán có ba nghĩa:

1.  ứ ng cúng:

Họ  xứng  đáng  được  thọ  hưởng  vật  phẩm  của 

chư thiên và loài người cúng dường. 

Nay làm   Tỷ-khưu thường ngày khất thực  là đang 

ở  nhân  địa.  Còn  quả  địa  là  A-la-hán.  là  “xứng  đáng 

hưởng  được  vật  củng  dường  từ  chư  thiên  và  loài 

người.” 

2.  Sát tặc:

Đức  Phật  dạy  chúng  ta  không  được  sát  sinh. 

Như  vậy  phải  chăng  là  phạm  giới  hay  sao?  Không. 

Trong trường hợp này là trừ diệt giặc ở bên trong tâm 

mình chứ không phải là giặc bên ngoài. 

Quý vị sẽ hỏi:  “Giặc ở bên trong mình là gì? 

Đó  là  giặc  vô  minh,  giặc  phiên  não  và  sáu  loại 

giặc:  mắt,  tai,  mũi,  lưỡi,  thân,  ý.  Chủng  nó  cướp  phá 

mà quý vị không hề biết. 

Quý  vị  không  nhận  ra  tên  giặc  cướp  ấy,  nhưng 

khi  mắt  quý  vị  nhìn  cảnh  vật,  vốn  năng  lực  tinh thần 

của  quý  vị  thường  sung  mãn,  nhưng  khi  quý  vị  bắt 

đầu tiếp xúc với quá nhiêu cảnh thì giặc cướp từ trong 

mắt quý vị sẽ cướp đi kho tàng quý báu của mình.  Khi 

quý vị  nghe  quá nhiều âm thanh vào  mọi  lúc,  thì tánh 

nghe  của quý  vị  bị  phân tán và  sinh  lực  cũng bị  đánh 

cap  theo  luôn.  Quý  vị  không  nên  nói:  “Mắt  tôi  là 

người bạn tốt nhất và tai tôi luôn luôn giúp đỡ cho tôi, 
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mũi  tôi  đánh  hơi  được  mọi  vật  và  lưỡi  tôi  phân  biệt 

được mùi vị, họ đều rất có ích.” 

Không phải vậy đâu,  sáu tên giặc cướp này đánh 

căp  kho  tàng  chân  thực  tối  thượng  của  quý  vị.  Nó 

cướp  đoạt  tài  sản  của  mình  mà  quý  vị  không  hề  hay 

biết.  Quý vị  đã nhận kẻ giặc  cướp  làm bạn  láng giềng 

nhưng chăng nhận ra.  Quý vị còn nói:  “Đừng la mắng 

nó  vì  nó  chỉ  cướp  đoạt  tài  sản  của  tôi  thôi!”  Đây  là 

điểm  rất  quan  trọng  mà  tôi  muốn  đề  cập  đến.  Đừng 

nhầm  lân  cho  rằng tôi  chỉ  nói  đùa.  Nếu quý  vị  không 

bị  mất những thứ này, quý vị đã thành Phật từ lâu rồi. 

Hãy nhìn thử xem,  suy nghĩ thật kỹ.  Quý vị thấy mình 

không  mât  gì  cả  hay  sao?  Tốt,  tôi  biết  vật  quý  vị  bị 

mất là của cải vô giá.  Tiền bạc không thể nào mua nổi. 

Quý  vị  đã  đánh  mất  vật  quý  giá  ấy  và  vẫn  nghĩ rằng 

mọi  thứ  đêu  tốt  đẹp.  “Mắt  tôi  còn  nhìn  xa  rất  rõ  và 

sáng  hơn  mắt  của  mọi  người  khác.”  Quý  vị  nói  như 

vậy  và  nghĩ  điều  này  là  tốt,  nhưng  mắt  quý  vị  càng 

nhìn  rõ  thì  tinh  thần  của  quý  vị  càng  bị  đánh  mất 

nhiều hơn. 

Đến đây quý vị sẽ nói:

“Thưa  Pháp  sư,  Ngài  chỉ  cần  giảng  một  thời 

pháp là đủ quá rồi, Ngài chưa nói được điều gì có chút 

ít đạo  lý cả.” 

Bởi  vì  quý  vị  chưa  hiểu  được  những  gì  tôi  nói, 

nên  dĩ  nhiên  quý  vị  nghĩ  rằng  lời  giảng  ấy  không  có 

chút nào đạo lý.  Hãy đợi đến khi nào quý vị hiểu được 

điều tôi nói rồi mới thấy những gì tôi nói đều là đạo lý 

chân chính hết thậy. 

3.  Vô sinh :
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A-la-hán vốn không sinh và cũng không diệt.  Họ 

không  phải  là  một  đối  tượng  của  sự  sinh  diệt.  Họ  đã 

chứng  được  vô  sinh  pháp  nhẫn.  Họ  không  còn  phải 

trải  qua  sinh  tử  nữa.  Đó  là:  “những  việc  cần  làm  đã 

xong,  không còn thọ thân sau nữa”  (sở tác d ĩ biện,  bất 

 thọ  hậu  hữu).   Họ  không  còn  ở  trong  tam  giới  nữa, 

mặc  dù  họ  chưa  chứng  được  Vô  thượng  chánh  đẳng 

chánh giác. 

Trong  kinh  Tứ  thập  nhị  chương,  Đức  Phật  dạy 

 “không  nên  tin  vào  tâm  ỷ   của  mình,  tâm  ỷ   của  mình 

 không  đáng  tin.  Đen  khi  chứng  được  A-la-hán  rôi,  

 mới có thế tin tâm của mình được. ” 

Quý vị sẽ hỏi:

“Tại  sao  lại  không  nên  tin  vào  tâm  ý  của  chính 

mình?” 

Vì  tâm  ý  của  quý  vị  đều  là  vọng  tưởng,  tin  vào 

vọng tưởng,  quý vị  sẽ  làm  theo  vọng tưởng.  Nếu quý 

vị  không  tin  vào  vọng  tưởng,  nếu  quý  vị  không  tin 

vào tâm ý của mình, thì quý vị  sẽ thoát khỏi được  sinh 

tò. 

“Khi  nào  thì  có  thể  tin  vào  tâm  mình?”  Khi  đã 

chứng được quả vị thứ tư của hàng a-la-hán thì quý vị 

mới  có  thể tin vào tâm mình.  Khi  chưa được  như vậy 

thì quý vị  không nên tin nơi  mình mà phải nương vào 

lời khuyên của các vị Thiện tri thức.  Đều cần phải làm 

là hãy lắng nghe lời dạy của các bậc Thiện tri thức. 

Bích-chi  Phật  là  những  vị  Độc  giác,  giác  ngộ 

nhờ tu tập pháp mười hai nhân duyên. 

Đều  mong  mỏi  được  nghe,  tấ t  cả  lui  về  chỗ 

ngồi im lặng chờ nghe Phật chỉ dạy. 
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Có  rất nhiều,  không phải  chỉ  một hay hai  người, 

đều muốn nghe pháp âm,  là thánh giáo vi diệu,  bí mật 

của Đức Thế tôn được vang  lên.  Họ  lắng  lòng thực  sự 

muốn  nghe,  họ  ngồi  im  lặng  một  bên  để  nghe  Đức 

Phật giảng nói. 

Kinh văn:

# T S , 

 lệ TM it& A 

P1 *

 &■&&&&   o   iir^ ềệĩi-  o 

ắ

l . 

 N hĩ thời  Thế tôn tại đại chúng trung,  thư kim sắc 

 tỉ ma A-nan  đảnh.  Cảo  thị A-nan  cập  chư đại  chúng: 

 “Hữu  tam-ma-đề  danh  Đại  Phật  đảnh  Thủ-lăng- 

 nghiêm  vương,  cụ  túc vạn  hạnh  thập phương Như Lai 

 nhất môn  siêu xuất diệu  trang nghiêm  lộ,  nhữ kim  đế 

 thính. ” A-nan đảnh  lễ phục thọ từ chỉ. 

Khỉ  ấy  trong  hội  chúng,  Đức  Thế  tôn  duỗi 

cánh  tay  màu vàng xoa đảnh A-nan,  nói vói  A-nan 

cùng đại  chúng:  “Có  pháp  Tam-ma-đề,  gọi  là  Đại 

Phật  đảnh  Thủ-lăng-nghiêm  vương,  đầy  đủ  vạn 

hạnh,  là  pháp  môn  trang  nghiêm  vi  diệu  mà  mười 

phương  Như Lai đều  từ  đó  lưu  xuất,  nay  ông  nên 

nghe  kỹ.”  A-nan  đảnh  lễ,  cung  kính  lắng  nghe  lời 

dạy từ bi của Thế tôn. 

Giảng:

Thông  thường,  đoạn  kinh  này  nằm  ở  phần  sau, 

nhưng Lão Pháp sư Viên Anh nhận thấy nếu để ở phía 

sau thì  không phù hợp nên đưa vào nơi  đây.  Tôi  (HT. 
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Tuyên  Hóa)  đọc  kỹ  nhiều  lần,  thấy  cũng  hợp  lý  nên 

đưa vào đoạn này để giảng. 

Khi ấy nghĩa là khi các vị đại A-la-hán và các vị 

đại  Bồ-tát  nhiều  như  số  cát  sông  Hằng  trong  khắp 

mười  phương  đều  đến  dự  pháp  hội,  đều  mong  muốn 

lắng nghe lời dạy vi  diệu của Như Lai. 

Và  khi  A-nan  cầu  khẩn  Đức  Phật  giảng  giải 

phương  tiện  tối  sơ  mà  các  đức  Như  Lai  trong  mười 

phương đã tu tập  để chứng được  các  món Xa-ma-tha, 

Tam-ma và  Thiền-na  vi  diệu. Đó  là  lúc Đức  Thế  tôn 

duỗi cánh tay màu vàng xoa đảnh A-nan. 

Cánh  tay  của  Đức  Phật  vốn  có  sắc  vàng,  chẳng 

phải  màu  vàng  do  kim  loại  mạ  vào.  Trong  đạo  Phật, 

việc xoa đầu biểu tượng lòng từ bi che chở bảo hộ cho 

toàn  thể  chúng  sinh.  Nay  Đức  Phật  cũng  thế,  biểu 

hiện  lòng thương yêu,  nhưng không phải  lòng  thương 

yêu  thông  thường  mà  hơn  thế  nữa,  đó  là  lòng  tư  bi 

rộng  lớn,  che  chở,  bảo  hộ  bao  trùm  khắp  mọi  loài 

chúng  sinh,  khiến  cho  các  ma  chướng  bị  tiêu  trừ.  Đó 

không phải  là tình thương ích kỷ, bi lụy mà mọi người 

thường nghĩ đến.  Quý vị hãy lưu ý kỹ điểm này. 

Trong  tất  cả  các  loại  tình yêu  trên  đời,  tình  yêu 

cha  mẹ  dành  cho  con  cái  là  thứ  tình  yêu  lớn  mạnh 

nhất.  Bất luận con cái có đối xử tệ hại với cha mẹ đến 

mức  nào,  họ  cũng  đều  tha  thứ cho  cả.  “Nó  là  trẻ  con 

mà!”  Cha  mẹ  thường  tự  an  ủi  như  vậy.  “Nó  có  hiểu 

biết  điều  gì  đâu!”  Ngay  cả  khi  con  cái  đánh  cha  và 

mắng chửi  mẹ,  cha mẹ  chỉ  nhìn chúng một cách buồn 

cười, không nghĩ là nó đang làm điều gì sai trái. 

Quý vị  sẽ hỏi:  “Tại  sao  cha mẹ  lại  suy  nghĩ như 

vậy?  Vì  họ  quá  thương  yêu  con  mình.  Tình  thương
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cha mẹ dành cho con cái  sâu thẳm  hơn,  mạnh mẽ hơn 

tình yêu giữa vợ chồng nhiều. 

v ề  phương  diện  này, tôi  rất  lấy  làm  ngạc  nhiên 

đối  với người  Mỹ.  Đến khi con cái mười  tám tuổi,  nó 

hoàn  toàn  được  phép  tự  lập.  Đôi  khi  cha  mẹ  không 

còn  để  ý  gì  đến  con  cái  vào  lứa  tuổi  ấy  nữa.  Đó  là 

điều  rất  hay,  rất  tốt  để  khuyến  khích  con  cái  tự  lập. 

Vấn  đề  quan  trọng  là  con  cái  vào  tuổi  ấy  thường 

không  đủ  kinh  nghiệm  để  có  những  nhận  định  chính 

chắn  nên  chúng  dễ  dàng  vướng  vào  định  hướng  sai 

lầm.  Nó  dễ  bị  cuốn  hút  vào  những  cám  dỗ  hiện  thời 

hay  bị  lôi  cuốn  bởi  những  bạn  bè  không  đứng  đắn. 

Một khi đã bị chìm ngập trong bùn rồi thì không dễ gì 

trở về  lại  với  chính  mình.  Kết  quả hiện  nay  ở Mỹ  có 

rất  nhiều  lớp trẻ không thừa  nhận quốc  gia của mình. 

Họ  không  thèm  đếm  xỉa  gì  đến ý  nghĩa của gia  đình, 

thậm  chí  họ  còn  không  biết  chính  họ  là  gì.  Từ  sáng 

đến tối, họ chỉ biết hút LSD'  và hút cần sa cùng những 

loại  ma  tủy  khác  đến  mức  họ  đánh  mất  toàn  bộ  bản 

chất  trong  sáng  của  mình,  hoàn  toàn  bị  mê  mờ.  Nếu 

hỏi họ đã làm gì được cho đất nước mình.  Họ sẽ nói: 

“Tổ quốc đã làm được gì cho tôi nào?” 

Nếu quý vị hỏi họ về gia đình.  Họ sẽ trả lời:

“Tôi chẳng có gia đình." 

Quý vị  có thể hiểu rằng  họ  vừa rời  bỏ  gia đình, 

nên  tất  nhiên  là  họ  không  có  gia  đình  nữa,  nên  họ

 1  LSD:  L ysergic  acid  d iethylam id -  m ộ t  loại  dư ợc  phẩm   để 

chế  biến  ra  chất  kích  th ích   hallucination  làm   tăn g   ảo  giác 

thần  kinh
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tuyên  bố  là  họ  không  có  gia  đình.  Họ  bị  rơi  vào  một 

khoảng không to lớn.  Tôi thấy họ thật đáng thương. 

Đức  Phật  thương  yêu  và  che  chở  cho  toàn  thể 

mọi chúng sinh còn mạnh hơn cả tấm lòng của cha mẹ 

thương con.  Đức Phật xoa đảnh đầu là biểu tượng cho 

lòng  thương  yêu  che  chở  đó.  Chỉ  cần  một  mũi  thuốc 

chích  vào  người  thôi  là  đã  tiếp  truyền  sinh  khí  cho 

máu huyết và  sinh  lực mình rồi,  thế nên khi Đức  Phật 

xoa  đảnh  đầu,  hào  quang  phóng  ra  từ  bàn  tay  của 

Ngài  sẽ  xua  tan  tất  cả  những  u  ám  trong  tâm.  Bằng 

cách  đó,  Đức  Phật  đã  đưa  quý  vị  ra  khỏi  ác  đạo  và 

làm tăng trưởng thiện căn trong tâm quý vị. 

Quý vị  sẽ than thở:

“Con  đã  lỡ  mất  dịp  may,  nếu  con  được  sinh  ra 

trong thời  Đức  Phật  còn tại  thế,  thì  có  lễ  con  sẽ  thỉnh 

cầu  Đức  Phật  xoa  đảnh  đầu  con,  mọi  ác  nghiệp  sẽ 

được tiêu trừ và thiện căn sẽ được tăng trưởng.” 

Ai  bảo  rằng  quý  vị  không  được  sinh  ra  trong 

thời  Phật tại  thế?  ai  bảo  rằng  đến  bây  giờ quý  vị  mới 

được  sinh ra? Quý vị  không nên trách cứ ai  cả mà chỉ 

nên  trách  mình.  Có  than  tiếc  cũng  vô  ích  thôi.  Đừng 

nên  hối  tiếc  nữa,  không  thể  oán  trách  người  khác, 

không thể  oán trách trời  và càng không nên oán trách 

Phật. Nay chúng ta được sinh ra,  nên bây giờ chúng ta 

phải  học  Phật  pháp.  Nếu  chúng  ta  có  lòng  chí  thành 

cao  độ.  Đức  Phật  sẽ  thị  hiện  và  xoa  đảnh  để  biểu  lộ 

lòng từ bi  che  chở mọi  chúng  sinh.  Mặc  dù  Đức  Phật 

đã  nhập  niết-bàn,  nhưng  giáo  pháp  chân  chính  của 

Ngài  vẫn còn phổ  biến  khắp nơi  trên thế  gian.  Quý  vị 

không nên nghĩ rằng Đức Phật đã từ bỏ chúng ta, Đức 

Phật  luôn  luồn  hiện  hữu  quanh  chúng  ta,  chỉ  do  vì
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chúng  ta  không  thấy  được  Ngài  mà  thôi.  Nếu  trong 

mọi  công  việc  hằng ngày,  nằm  ngồi,  ăn cơm,  mặc  áo 

đều  được  thực  hành  trong  pháp  thân  Phật,  thế  là 

chúng  ta  đã  được  sống  cùng  với  Đức  Phật.  Đó  chỉ  là 

vì mắt trần của người thường chưa có được thần thông 

để nhìn thấy Đức Phật. 

Đức  Phật  xoa  đảnh A-nan, nói  với  A-nan  cùng 

vói  đại  chúng:  “Có  một loại  định  (tam-ma-đề)  gọi 

là  Đại  Phật  đảnh  Thủ-lăng-nghiêm  vương,  đầy  đủ 

muôn hạnh, là pháp  môn  trang nghiêm vi diệu, mà 

mưòi phương Như Lai đều từ đó lưu xuất." 

Không  những  A-nan mà  tất  cả  mọi  người  trong 

pháp  hội,  các  vị  đại  tỷ-khưu  đại  bồ-tát,  quốc  vương 

đại  thân,  trưởng  giả  cư sĩ đều  được  Đức  Phật  chỉ  dạy 

môn  đại  định   cứu  cánh  kiên  cố '  là  định  bao  trùm  tất 

cả  loại  định  trong  các  pháp  môn  tu  tập.  Tất  cả  các 

Đức Như Lai trong khắp mười phương đã chứng được 

Phật  quả  nhiệm  mầu  đều  nhờ  vào  pháp  môn  vi  diệu 

thù thắng này. 

Nay ông nên lắng nghe kỹ:

Đức  Phật  bảo  A-nan  “Hãy  chú  tâm  lắng  nghe 

cho  k ỹ !  Đừng  lơ  đãng  khi  nghe  Như  Lai  giảng  kinh, 

hãy  đem  hết  năng  lực  tinh  thần  mà  chú  ý  lắng  nghe. 

Đừng khởi dậy vọng tưởng.  Đừng ngồi  đây trong suốt 

thời  giảng kinh mà tâm  ý  lang  thang  xem  cảnh ngoài 

phố." 

A-nan đảnh lễ,  cung kính  lắng nghe  lời dạy từ bi 

của Thế tôn. 

 1 Suramgama-samadhV.^ĩ^ỉỆL^L^. 
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Khi  A-nan  nghe  Đức  Thế  tôn  chỉ  dạy  như  vậy, 

A-nan  đứng  dậy cung kính đảnh  lễ Đức Phật,  lễ phép 

chờ đợi  lời chỉ dạy cao quý, A-nan vẫn cung kính quỳ 

trước  Đức  Phật  chờ  nghe  giáo  pháp  vi  diệu  của  Thế 

tôn  về  Thủ-lăng-nghiêm  đại  định,  là  vua  trong  tất  cả 

các môn định. 

Kỉnh văn:

 %-ềvỳầỲ,  

í í  ịị'iỉ:  f«1 Ì R t

& £ ? " 

 Phật  cáo  A-nan,  nhữ  ngã  đồng  khí,  tinh  quân 

 thiên  luân,  đương sơ phát tâm,  ư ngã pháp trung kiến 

 hà thẳng tướng,  đon xả thế gian thâm  trọng ân ải? ” 

Đức  Phật  bảo  A-nan:  “Ông  vói  Như  Lai  là 

anh em cùng một dòng họ, khi mói phát tâm tu tập 

trong  giáo  pháp  của  Như  Lai,  ông  thấy  điểm  thù 

thắng nào mà từ bỏ ân ái sâu nặng thế gian để xuất 

gia?” 

Giảng:

A-nan  cung  kính chờ đợi  được  nghe  lời  chỉ  dạy 

từ bi của Đức Phật. Nhưng trước tiên Đức Phật lại gạn 

hỏi  nguyên  nhân  ban  đầu  khiến  A-nan  phát  tâm  xuất 

gia ra sao. 

Đức Phật bảo A-nan “Ông với Như Lai là anh 

em cùng một dòng họ.” 

A-nan và Đức Phật là anh em chú bác.  Đức Phật 

nói  với  A-nan  “Ông  và  tôi  như  là  anh  em  ruột.”  Khi 

người ta nói  “anh em  cùng một dòng họ”,  có  nghĩa  là 

ở ưên đời,  tình bà con dòng họ  là đều quan trọng hơn 

tất cả mọi thứ khác.  Những  dạng  quan hệ  bà con  như
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thể tạo nên một vòng  luân hồi tự nhiên.  Sau khi  mình 

làm  con  trai  hoặc  con  gái  trong  một  gia  đình,  quý  vị 

sẽ  trở thành  cha hoặc  mẹ  trong  gia  đình  ấy.  Còn  nếu 

quý  vị hiếu thảo với  cha mẹ  mình  thì  sau này con  cái 

mình  sẽ  có  lòng  hiếu  thuận  với  quý  vị.  Nếu  quý  vị 

không có lòng hiếu thảo với cha mẹ, thì con cái quý vị 

sau này  cũng không  có  hiểu thảo  với  quý  vị.  Nên  nói 

rằng:

 “Bách thiện hiếu vi tiên 

 Cực ác dăm tối trọng’’

(Trong  các  điều  thiện,  lòng  hiếu  thuận  là  hàng 

đầu.  Trong các điều ác, tà dâm là tội rất nặng). 

Ở  Trung  Hoa,  lòng  hiếu  thuận  được  xem  là  căn 

bản của  các  điều thiện.  Trong  văn học  Trung Hoa,  có 

ghi  chuyện  của   Hai  mươi  bổn  người  con  hiểu  thảo,   1 

như chuyện:   “Đường Tương khóc cầu dưa ”2 sau đây: 

Cha mẹ của Đường Tương bị bệnh, thích ăn dưa 

hấu,  một loại dưa được ứồng nhiều ở miền Bắc Trung 

Hoa.  Tuy  nhiên,  lúc  ấy  là  mùa  Đông,  tuyết  phủ  đầy 

mặt đất,  làm sao có được dưa hấu? Nen Đường Tương 

phải gieo hạt giống dưa xuống đất đóng băng, rồi nằm 

phủ  thân  mình  trên  đất  để  làm  cho  bang  tan,  rồi  bắt 

đầu  khóc  than  kể  lể:  “Cầu  mong  cho  hạt  giống  dưa 

này  chóng nẩy mầm,  kết trái để cho  cha mẹ  tôi an mà 

khỏi  bệnh.”  Đường  Tương  vừa  than  vãn,  vừa  khóc 

thảm  thiết  cho  đến  khi  có  phép  lạ  xảy  ra.  Chẳng  gì 

khác  hơn,  đó  là sự cảm ứng từ các  vị Bồ-tát,  chư Phật 

hoặc  là từ quỷ thần.  Ngay lúc  ấy,  có một quả dưa mọc

'  Nhị thập tứ hiếu truyện

 2 Đường Tương (có nơi đọc  là Sương) khốc qua   /Ệtiịs 3c -Jk. 
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ra,  lớn  lên,  chín dần để cho Đường Tương hái  đem về 

dâng  cho  cha  mẹ  dùng.  Đó  là  sự cảm ứng mầu nhiệm 

đáp  lại  lòng  mong  cầu  chân  thành  của  người  con  chí 

hiếu.  Nên  người  ta  thường  dân  chuyện:   “Đường 

 Tương khốc qua” để nói về hạnh hiếu. 

Còn  chuyện   “Mạnh  Tông khóc m ăng”3 như sau: 

cha  mẹ  của  Mạnh  Tông  thích  ăn  măng  tre,  anh  ta 

không thể tìm đâu ra.  anh ta đến bên bụi tre ngồi khóc. 

Anh  khóc  cho  đến  khi  có  một  mụt  măng  mọc  lên  từ 

chỗ  nước  mắt  của  anh  giọt  xuống.  Sự tình  lạ  lùng  ấy 

không thể  nào  hiểu nỗi.  Đừng  có  mong  dùng tâm  suy 

lường mà hiểu được.  Từ đó có tích   “Mạnh  Tông khóc 

 măng. ” 

Lại  có  Vương  Tường,  cả  cha  mẹ  đều  bị  bệnh 

nặng  Trong  tiết  mùa  đông  băng  giá,  cha  mẹ  ăn  cá 

chép.  Vương Tường nghèo quá không có tiền để mua. 

Nước ở các sông hồ đều đóng băng, thế nên ông ta cởi 

áo  nằm  trên  băng  tuyết,  ở miền  Bắc  Trung  Hoa  băng 

đóng  rất  dày  vào  mùa  đông,  nhưng  thân  nhiệt  trong 

người  ông  đã  làm  cho  băng  tan.  Làm  thế,  ông  ta  mới 

câu  được  cá  chép  từ  kẽ  băng  nứt.  Nhưng  bông  dưng 

có  một  con  cá  chép  từ  kẽ  băng  tan  nhảy  lên.  Vương 

Tường ôm cá chạy về nhà kể cho cha mẹ nghe chuyện 

xảy  ra.  Cha  mẹ  Vương  Tường  nói:  “Chúng  ta  sẽ 

không  ăn  con  cá này  nữa,  vì  có thể  cá này  là  con trai 

của  Long  Vương  gởi  đến  cho  chúng  ta.”  Rồi  đem  cá 

phóng sinh. 

' Mạnh Tông khốc duẩn   ỈL % 3c 

. 
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Dù  họ  không  ăn,  nhưng  bệnh  tình  của  họ  vẫn 

được  thuyên  giảm  liền.  Đó  là  chuyện  “Vương 

Tường.” 

Lòng hiếu thuận chân thực  có  thể  cảm  động  đến 

Trời.  Con trai,  con gái  nên chú tâm đặc biệt thực hành 

hạnh  hiếu thuận.  Vua Thuấn  của  Trung  Hoa  là  người 

chí  hiếu,  đến  nỗi  voi  trên  rừng  cũng  xuống  giúp  ông 

cày ruộng, chim cũng giúp ông gieo hạt. 

Khi mói phát tâm  tu  tập  trong  giáo pháp  của 

Như Lai, ông thấy được điểm thù  thắng nào  mà từ 

bỏ ân ái sâu nặng thế gian mà xuất gia? 

Đức  Phật  hỏi  A-nan,  trước  hết  điều  gì  đã  khiến 

ông  từ  bỏ tình  cảm thế  gian  để  sống  đời  xuất  gia ông 

đã  cảm  nhận  được  trạng thái  thù  thắng  nào  trong  tâm 

thức khiên ông phát tâm xuất gia? 

Trên đời này, tình thương của cha mẹ  và con cái 

rất  lớn  lao  và  tình  yêu  giữa  vợ  chồng  cũng  rất  mãnh 

liệt.  Neu con người  có  khả năng chuyển hóa tình cảm 

giữa  vợ  chồng  vói  nhau  sang  sự  yêu  thích  học  tập 

Phật pháp, thì chăng có  ai mà không được chứng ngộ. 

Bất hạnh thay,  hầu hết mọi  người  đều không  làm  như 

vậy.  Nếu  quý vị  làm  được  như thế,  đó  thật  là điều tốt 

đẹp bất khả tư nghi. 

Kinh văn:

 A-nan  bạch  Phật:  Ngã  kiến  Như  Lai  tam  thập 

 nhị  tướng,  thăng diệu  thù  tuyệt,  hình  thế ánh  triệt do 

 như lưu li. 
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dung Ho tu cho mmh la ke thong minh xuét ching
rdi xir sy theo céch rét hd do, mé mugi. Nén Kinh
Thu-ling-nghiém 13 mot 1i canh céo cho 16p ngudi
nay.

Ngan ngir ¢6 cau:

Thong minh ndi thi am chdt ching

Am chdt dén nhap thong minh 16

Thién duc nhdn kién, bdt thi chan thzen

Ac khung nhan tri, canh thi dai ac”’

Nghia la:

Do ddi trude c6 gieo tréng chut it nhan dirc hanh,
e thé ho da hoc hanh siéng ning chim chi, hodc da
tung doc Kinh Phat rit nhiéu, nhung tinh théng minh
nay dugc twu thanh do cac viéc thién ndy. D6 goi la
Gm chét,’ ngudi binh thuong khong thé théy duoge.
Tinh théng minh nay khong thé nao thanh tyu & trong
nhimg ngudi khong hé lam viéc thién, hoic nhung
nguoi danh tréng khua chiéng, quang céo trén truyen
hinh, trén bao chi ring: “Téi da timg lam nhimg viéc
thién nhu thé, nhur thé....” Nhimg ngudi nay c6 lam
viéc thién that, nhung day khong phai la “chan thién.”

Viéc thién chi dugc cong nhan khi ngudi lam
mdt cach am thim—d6 la chan thién. Nén noi:

“Lam viéc thién ma muén nguoi ta biét dén, thi
chdng phai la chan thién.

Lam viéc dc ma so nguoi khdc biét dwoc do la
viéc dai dc.”

'Am chat B % : Viéc hoa phiic, 16t x4u ma ngudsi khdng thé biét
dugc.
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Trong nam giéi, quan trong nhit 1a gi6i giét hai,
trom cap, ta dam, néi déi, ubng rugu thi Ngai A-nan
gan nhu sip pham vao ,gidi ta ddm. Puc Phat biét
dugc toan bd nhimg gi sép xy ra. Biét ring nguoi em
clia minh dang gap nan. Ngai lién tri chi Thu-lang-
nghiém dé giai trr chi thuat Tién Pham thién cua
ngoai dao Ta-ty-ca-la. A-nan mé mudi dén mirc nhu
ngudi say rugu hoac say ma tiy. Ngai hoan toan quén
bang moi viéc trude ddy. Nhung khi Duc Phat tri chu
Thu-léng-nghiém thi nang lyc ctia minh chu lién phat
khéi trong A-nan va quét sach moi mé mudi trong tam,
khién A-nan lién thitc tinh. A-nan méi nhén ra dugc
tai sao minh bj Vut(mg vo tinh hudng nhu thé nay.

A-nan tr& vé tinh x4, quy truéc chan Dirc Phit,
khéc 16¢ tham thiét:

“Con tir trudc dén nay, con chi y lai vao hoc
rong hiéu nhidu, ma khong chiu tu tdp dé hoan chinh
dao lyc. Kinh mong Thé t5n chi bay cho con phuong
phap tu tp dinh luc clia chu Ph4t trong mudi phuong
dé dugc thanh twu dao lyc.”

Nhén d6, Ptc Phat méi néi kinh Thi-lang-
nghiém. Day la nguyén nhan thir nhdt ma kinh nay
duoc ra doi.

Nhan duyén tht hai la:

2. Canh gidc d6i voi cuang hu¢ - Bdo hé cho
chiing sinh khdi roi vio ta kién.

C6 nhiéu ngudi théng minh trong doi, mac da
ho ¢6 tri thitc ma vin khéng van hanh then chanh dao
duoc. Thay vi vy, ho sir dung tri thirc 4y dé lam ha1
con ngum Ho ngap sdu vao ta kién va khong mubn
stra d6i dé quay vé vai chinh kién. Ho ctr cho ring ho
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Ho chi 12 nhimg vi H6 phap, cong viéc chinh cia HO
phap 1a h¢ tri Tam bao: Phét, Phap, Tang.

Nhimg bac dai thién néu bi doa lac ciing s& doa
vao hang quyén thudc ma. Néu co ngudi lam nhimg
viéc dai 4c ma thirc tinh va sira déi thi ngudi 4y duoc
xem la bac dai thién vi ho d4 c6 can dam tu sira chinh
minh.

Tuy nhién, ¢6 ngudi dd timg gieo trdng hat
gidng 6t trong khi d6, ho khéng dé y dén nhimg cam
umg dic biét tir hanh nghiép cia minh, ma lai lam
nhimg viéc ac va lira loc ngudi khac; do vdy nén ho
tr& thanh nhimg ké cuc é4c, vi ho 1a nhimg ngudi da
biét rd didu hay 1& phai ma lai ¢d y lam diéu ta vay.

Ngudi ¢6 can hué thudng lam nhu'ng viée dién
dao, nhimg viéc ky quic ma van cam thy ring mmh
dung dén. Pén muc 6 thé glet ngudi va ty cho ring:
“Néu ta khong giét ngum 4y, no s& giét nhimg ngum
khac. Nhung vi ta da glet né rdi, n6 s& khong con giét
nguoi khac duoc nira.”

Thuyc ra, anh ta khong phai 1a mot ké mang ban
tinh sat nhan chat nao ca, nhung anh ta lai c6 thanh
kién v6i nan nhan. Dy 1a mot ac y. C6 nhidu ké vén
da pham sai 1dm, lai thuong tao ra mét ly do chinh
dang cho hanh vi sai trdi ciia minh, ho thuong tao ra
cau chuyén c6 tinh tiét rat hay dé tranh khoi sy budc
t0i cta lugt phap. Méc du anh ta sai tréi, nerng anh ta
lai tin chic ring minh s& thing. Day 1a “cuong hué.”
Kinh Thu-lang- ng}uem g6p phén thic tinh cho mm
ngur(n gitip ho dbi tri lai nhimg bao chita phat xuét tir
4c y. Kinh canh bao cho nhimg ké nay hay thay d6i
16i suy nghi, dimg mang giit cac ta y d6 nifa, dimg tin
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Nhung ngum lam viéc thién ma mudén moi
ngudi déu biét viée thién ctia minh thi d6 khong phai
la vxec chén chinh. Ho chi 1 nhimg ngudi ham thich
su ndi danh.

Viéc 4c 16n nhat 1 ngudi ta 4m thim lam nhung
lo s¢ ngudi khéac phat hién dugc nén tim moi cach dé
che d4u.

Hat nhén dirc hanh d4 4m thim gieo trong nhimg
doi trudce s& cho chiing ta hudng qua béo théng minh
trong d&i nay. Nhung néu ching ta khéng van dung
su thong minh d6 vao viéc thing hoa va loi lac, trong
viéc trau ddi dirc hanh va lam viéc thién, ma lam
nhimg viéc ac thi sy thong minh lanh lgi 4y Ia tri
lhong minh cua the kién giai nira voi, khong phai la
tri kién chan chinh.

Chéng han, vio thoi Tam qudc & Trung Hoa cé
vién tuéng Tao Théo duge xem la cuc ky thong minh,
nhung lai da nghi nhu quy. Va vua Nghiéu' dugc goi
1a ngudi théng minh nhung 4c dc. Ciing thé, & My,
mét ngudi thong thai thudng duge goi la ngudi 4c.
Thuc vay, ngudi ta ddn dai voi nhau goi t6i 1a thin la
thanh. Ma thyc ra t8i chang thich ai goi toi Ia thin ca.
Nhimg nguoi nay nghi ring khi goi nhu vy c6 nghia
la khen ngoi t6i, nhung trong Phat phép,t6i xem d6 la
101 phi bang. Quy vi khong nén dénh gi4 cac vi thin
qué cao, ho chua dat dwoc mét qua vi gi 16n lao ca.

! 5% Yao: Dé Nghiéu # #.: Ho Y Ki###, tén Phong Huan
# %4, con cua Bé Céc, Ién ngdi nam 2357 trudc Cong Nguyén
(Gidp Thin) tai vi 100 nam, nhudng ngdi cho Dé Thuén.
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Hai tay gdp lai vang rén am thanh.

Moi nguoi déu danh 18 Pic Phat véi long cung
kinh tt cung vi Dirc Phét 12 béc toan thién. Day la ly
do tai sao ching ai ma khong phat khéi thién tdm khi
nght dén Pirc Phat.

C6 ngudi néi: “Téi khong tin nhu vay, van c6
ngudi phi bang Purc Phét théi!”

Ai ma phi bang DPuc Phat thi nguoi ay khéng
duoc ké 1a ngudi, don glan 1a ho khong hidu vi sao
minh dugc lam than ngudi, vi thé nén ho phl bang
Phat, Phap, Tang. Ho khong hiéu dugc vén @& ct tay
clia cudc doi minh 1a gi? Néu ho biét tai sao ho dugc
lam thén nguoi, ho s& khong phi bang Tam bao.

Chung ta thé nhap vao tri kién phat ngay khi ta
duge glac ngo Piéu nay cin phai c6 cong phu hanh
tri. Quy vi can phai tham ciru va phai thuc hanh nhiéu
hon nua, 1di héi quang phan chiéu. Khi chon tinh
sang subt chiéu sang ban tim minh ron, quy Vi s€ tro
thanh ngudi 6 tri tué do 1a nhap tri kién phat khong
hai khong khac. Puc Phat giang kinh thuyét phap chi
1a @ giup cho chiing sinh khai, thi, ngg, nhdp tri kién
phdt nay.

Noi tom lai, ddy la ly do ma Puc Phét Thich-ca
Mau-m da giang kinh, thuyét phap trong hon 300 hoi,
subt bén muoi chin nim trong thé gian.

Néu dem b kinh Thu-ling-nghiém xét ky, c6
séu nhan duyén Dic Phat thuyét kinh ndy:

1. Y vao da vin, khéng tu tip dinh lyc.

AAnan la d¢ tir vira la em ho cua Duc Phat, A-
nan rat thong minh, doc rét nhidu va biét rét nhleu A-
nan theo Pirc Phat xuft gia hang chuc nim rdi, nén
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hutmg vi giai thodt, quy vi phai nghiém khic véi
phlen ndo trong chinh minh. Khi quy vi khéng con
phién ndo nita va di chuyén héa duoc vé minh, tri tué
s& phét sinh va quy vi tré nén tu tai. Day goi 1a khai
mé dugc tri kién phat trong minh 1di, 1a quy vi da
khai quat dugc mo van§ rdi, dén lac quy vi can phai
hién bay tri kién phat ay ra. Quy vi cin sxeng nang
chdm chi, cling nhu can phai c6 sirc ngudi dé dao dat
lay vang lén vay Trudc tién, quy vi phai gan bd bun
dat, rdi dan dan dai vang ra tlr trong cat.

Hién bay tri kién phdt 1a hudng din chung sinh
phuong phip chan that tinh tan tu hanh. D& duoc hién
bay tri kién phdt can phai hanh tri tinh toa, tham thidn
hang ngay. Cho dén mét lic nao d6, tam bdng nhién
théu thoat, quan thong moi su. D6 1a lic quy vi da
dugc khai ngq) Quy Vl hiéu ra: “O! xwa nay chi la cdi
d6 w? 7 Khi & ay moi van dé sinh tir cia con ngudi déu
dugc giai quyet mét cdch minh bach. Pay dugc goi la
ngo tri kién phat.

Tri kién phdt hoan toan khéng giéng nhu tri kién
chung sinh pham phu cua ching ta. Chiing sinh dung
tri kién cia minh dé khoi day khong ngu‘ng vong
tudng, phat sinh tdm chdp trude. Chi cin ai ddi xir véi
mmh khong tot mdt chut, minh ciing sinh ra phlen ndo
10i. Thyc ra, néu minh di xir véi moi ngudi tot dep,
thi lam sao ma ngudi ta lai d01 XU khong dep dbi voi
minh? Hiéu rd quy ludt nay 1di ta méi biét ching phai
do ngum ta déi xir khong t6t voi minh ma chinh 1a do
minh d6i xir khong t5t véi ngudi ta.

bo la:

MGt tay v6 ching nén kéu
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hai mit dinh luc va chiém nghiém lai nhimg diéu da
duogc hoc.

Ngai A-nan thi khac, Ngai khong tu tdp thuc
twomg bat-nhd. Ngai nghi ring minh s& dat duoc qua
vi Phat théng qua véan tr bat-nhd, Ngai nghi ring
minh la em ho ctia Pic Phét, nguoi da dat dugc Phat
qua rdi thi thé nao ciing gitp cho minh dugc qua vi
Phét thoi, nén cha'ing phai ban tdm tu tdp lam gi. Nén
A-nan da tiéu phi thoi gio vao viéc hoc tép da vin
nhu vdy.

Theo Kinh Thu-lang-nghiém, mét hém A-nan
dang trén dudng khét thuc, mang binh bat dén timg nha
theo thir tu. Trong khi mgt minh trén duong di thi gdp
con gai ciia Ma-dang-gia. D6 1a mot phu nir theo “mét
song moi.” Pic biét A-nan rét dep trai. Khi con gii ciia
Ma-dang-gia thdy A-nan, cb ta lién mé dém, nhung
khong biét lam sao cim d A-nan dugc. C6 ta vé nha
néi véi me ring “Me phai gitp con ldy A-nan lam
chdng. Néu khéng con chét mat.” By git Ma-dang-gia
1a mot tin do ngoai dao, thudc phai Ta-ty-ca-la,’ con goi
la Kim dau. Ba ta c6 mot loai chu thust goi 1a Tién
Pham thién. Ba ta tu luyén chu thut ngoai dao nay va
sir dung n6 rt linh nghiém. Do ba Ma-dang-gia rét
thuong con gii minh, nén ba ta dung chi Tién Pham
thién & mé hoac A-nan. Do thiéu dinh luc, nén A-nan
khong thé tu chu dugc, bi chu thuat dén dit dén nha co
con gai cua Ma-dang-gia, noi A-nan suyt bi pham gioi
dam.

! S: Kapila.
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nh¢ dugc toan by 161 Puc Phat da thuyét trong cac
phéap hoi. Tri nh¢ cua Ngai rat phong phu, khi nghe
qua mét lin rm thi khong bao gior quén dugc. A-nan
khéng phai gang stc dé nhé, vay ma thong thuong
céc hoc gia phai te minh hoc k§ nhimg nguyén ly ma
ho doc dugc trong kinh sach, roi mdi van dung dugc
nhimg diéu minh da hoc. Thai do cua nhing hoc gia
nay la: “Hay xem su hiéu biét cia toi déy ne! Toi biét
rd hon quy vi nhiéu. T01 di c6 bang Tién si khoa hoc,
triét hoc, van chuong...’

Mic du A-nan c6 dugc kha ning thong minh
mot cach tu nhién. Nhung y vao kha ning dy qua
nhiéu ma tho o vdi viée cong phu tu tap phat trién tué
gidc va dinh lyc. A-nan cho rang dinh lyc khong quan
trong: “Toi biét rét nhidu didu, va t6i co tri thirc,
chimg d6 la dii rdi. Pinh lyc ching c¢6 gi quan trong,
néi rang nhos ¢6 dinh nén hu¢ dugc phat sinh, con t6i
da co duoc tri hué roi.” Nén A-nan hoan toan bo quén
cong phu tu tap dinh luc.

Kinh Thu-lang-nghiém duoc Puc Phat giang do
1oi thinh cAu cua A-nan. Phat xudt trr viéc A-nan
khéng tu tap dinh luc. Khi dai ch\'mg toa thién, tham
cong an, thi A-nan doc séch hodc viét lach gi do.

Su thu thang cta phdp hoi glang kinh Thu-lang-
nghiém lan ddu nay bao gdm ca viéc thuc hanh toa
thién, chiém nghiém lai nhiing hiéu biét da thu nhan
duoc khi nghe giang kinh. Quy vi thuc tap thién quan
dé ¢6 duogc sy tuong ung voi tri kién thu nhén tir chi
thu cia kinh. Théng qua nd luc cong phu thién dinh
va quéan chiéu nhu vdy, quy vi co thé dugc khai ngo.
Nhung chu yéu la quy vi phai phat huy song song ca
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nghe cang thay quen | hon. Cung nhu vay, khi quy vi gap
mét ngum nio d6 lan diu, thay ho c6 ve quen quen,
nhung néu truée d6 da gap nhau vai 1an rdi thi quy vi
lién nhén ra ho ngay.

Khi quy vi nhén ra dugc ty tanh minh chinh 1a
Phét tanh, la quy vi chuyén hoa dugc phién nio thanh
bd-dé. Chimg bd-dé c6 nghia 13 gide ngé. Gic ngd
chén chinh 12 khong chép truéc vao mét phép nao ca.
Néu quy vi con chép trudc la con chua gise ngd. Mic
du nay t6i chua dugc gidc ngd nhung t6i khong chap
trudc.

C6 nguoi s& thic méc: “Hoa thugng néi ring
Hoa thuong khéng cé chép truéc, nhung Hoa thuong
ciing ndi rang minh chua duqc giac ngd. Nhu thé phai
ching Hoa thuong cung giéng nhu chung con?”

Téi khong giéng nhu quy vi, néu quy vi da hét
sach chdp trudc, quy vi s& tré thanh ngudi gidc ngd.
Téi chua gidc ngd 1a vi t6i chua mudn gide ngd. Toi
mudn duge song cing véi moi ngudi. Nhung tam
thirc ciia quy vi khong giéng nhu cua t6i, vi t6i khong
thé tir bd moi loai chung sinh nén t6i nhin moi ngudi
déu hoan thién ca. Vi ly do nay nén t6i chwa mubn
gidc ngd. Noi that ra, ti c6 trai tim ciia mot bd-tat
w6ce nguyén cho moi loai duge lgi lac, chd ching quan
tim gi dén chinh minh. T6i da néi véi quy vi rang dé
dat dugc su gidc ngd thi du co xuéng dia nguc hay
phai chiu v han khd dau i ciing vui long. Néu c6
thire &n ngon tdi cling chi an ti chit rdi biéu cho ngudi
khac ding. Ciing nhu viy, t8i di ném dugc chat
huong vi giai thoat rdi, va bay gios t6i mubn dé cho
toan thé quy vi ném trai huong vi dy. P& ném dugc
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BAI TUA 1

Trong Phat gido c6 rat nhidu ban kinh quan
trong, nhung quan trong nhat 1a kinh Thu-ling-
nghiém. Néu noi nao ¢6 kinh Thu-lang-nghiém dang
dugc luu hanh, c6 nghia 1a chanh phap dang con & thé
gian. Néu khong con kinh Thu-lang-nghxem nita, c6
nghia da den thoi mat phap. Do vdy, nguoi Phat tr
chiing ta, mdi ngudi ciing nhu tat c4, phai dem hét sic
luc, dem hét tim huyét, dem hét md héi nuée mét dé
gitr gin kinh Thu-lang-nghiém.

Trong kinh Phap Diét Tan c6 noi rat 1o rang:
“Vao thoi mat phap kinh Thu-lang- nghlem bi hoai
diét trudc hét, sau d6, cac kinh khic din dan bién
mat.”

Néu nhu kinh Thu- lang-nghiém khong bi bién
mat thi thoi ky chanh phap van con ton tai. Do d6
hang Phat tir ching ta phai dem tit ca tinh mang dé ho
tri kinh Thu-lang-nghiém, phai dem hét tim huyét dé
tho tri kinh Thu-ling-nghiém, phai dem hét hanh
nguyén dé ho tri kinh Thﬁ-léng-nghiém lam cho kinh
Thu-lang-nghiém mii mai ton tai u thé gian, xién
duong séu rong khdp noi, luu truyén dén m01 ngéc
ngéch & trén thé gian, cho dén ting hat vi trin, khip
tan hu khong phap gidi. Néu ching ta lam duoc nhu
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“Dirc Phdt chi vi mét dai sw nhdn duyén, mot
viéc I6m lao nhat ma thi hién trén thé gian nay.”

Viéc 16n lao 4y la gi? D6 1a vin & sinh tir ctia
con ngudi. Vi con ngudi khong hiéu tai sao ho sinh ra,
r01 tai sao ho lai chét di? Ho tiép tuc tréi qua cudc
séng chét. Mot khi ho hiéu ra, thi ho da cén ké véi
sinh tir. Dirc Phét Thich-ca Mau-ni thi hién & thé gian
1a d& chi cho chung sinh hiéu duoc tai sao ho lai sinh
ra va tai sao ho lai chét di?

Anh sé vé dau sau khi chét?

Anh sé di dau khi duoc sinh ra?

Mot khi duge sinh ra trong doi, chl'mg sinh bi
bén ron sudt doi, pha1 tim noi dé &, k1em 4o qua.n dé
mic, kiém thuc pham dé an... dén ndi ho chang con
thi gm 8 giai quyét viéc sinh tir. Pay 1a diéu ma moi
ng\xm déu phai vudng ban. Ho néi: “Téi phai lam viéc
kho nhoc va bén ron dé 6 dugc ngay hai bira 4n, 40
quén, nha &...

Chéng ai ban tim tim céch lam sao dé chdm dit
sinh tir. Ho chéng biét thic méic: “Tai sao ta dén trn
gian nay. Tai sao t6i ¢ ddy? Ta tir ddu dén day?

Khi quy vi gap ngudi nio d('), quy vi thuong hoi:
“anh tir d4u t6i? anh & ddy bao 14u ri?” Nhung ngudi ta
khong bao gidr tu dit nhimg vén d& cho chmh minh. Ho
quén mét minh tu dau t6i. Ho quén mét rdi minh s& vé
dau? Ho quén mét khong tu hoi & chinh mmh “Toi s&
di déu khi toi chet”” Chi vi ngudi ta quén mét viéc phal
tr hoi minh vén dé trén. Cho nén Duc Pht méi dén the
gidi nay d8 nhic nho, thic giuc ching ta gidi quyét
dugc van dé sinh tir.

Kinh Phdp Hoa n6i ring:
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10. Ty thuyét: khong cn c6 sw ciu thinh, ma
Dire Phat tu phong quang lam chan dong thé gi6i rdi
giang noi kinh phap.

11. C6 khai: con goi la phing tung. Pay 1a phin
ké ma y nghia khong c6 su lién tuc véi nhau gitra
doan dAu va doan giita ciing doan cudi.

12. Ludn nghi: phan kinh & cap dén viéc nghién
clru ban luan vé sy sdu mau ctia Phat phap.

C6 bai ké tom tat mudi hai the loai nhu sau:

Truong hang, trung tung tinh tho ky

Cé khdi, v6 van nhi t thuyé'L

Nhdn duyén thi du cdp bon su.

Bén sinh phwong quang vi tang hitu.

Ludn nghi cong thanh thdp nhi bé.

M3i b kinh déu c6 du mudi hai thé loai nay.
Diéu nay khong phai c6 nghia 1 kinh tang Phét gido
chi c6 mudi hai b, nhung mdi phan trong kinh vin
déu c6 du, hodc c6 it nhat 1a mot trong mudi hai thé
loai nay.

II. NHAN DUYEN PHAT KHOT KINH NAY.

Gido ly la nhimg loi day cua bac Thanh, cua
Dirc Phit, hoic cia bo-tat dé gido hoa chung sinh.
Gido ly phat khoi tir nhdn va duyén. Nhing nhan
duyén nay hinh thanh 1a do & ching sinh. Néu khong
6 chiing sinh s& khéng c6 chu Phét. Néu khong c6
chu Phét s& khong c6 gido ly. Nhin duyén va ly do
khéi phit gido ly 1a dé gitip cho ching sinh chim dit
sinh tir. Ddy la Iy do Puc Phat Thich-ca Mau-ni thi
hién & thé gian. Kinh Diéu Phap Lién Hoa néi o:
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nuée d4 nhé thi clng va c6 thé gay thu'o’ng tich néu
ngum ta va phai vao né. Ciing thé, quy vi c6 thé lam
tén thuong ngudi khic bing phlen ndo cta minh,
nhung mét vai giot nude thi v6 hai néu quy vi tudi nd
1én moi ngudi. Ciing nhur thé, ngudi c6 tri tué dung 1
néi tir hoa ciia ho ¢ thé lam cho mei nguoi vui vé
ngay ca khi qud trach ngudi khac. Néu quy vi dung
phién néo ctia minh @& lam phién ngudi khéc, thi sy si
mé ciia minh ciing nhu déng lira chay lan t6i ngudi
khac ngay khi vira thét ra 16i néi. Thyc vdy, quy vi ¢6
thé 1am nguoi khac buc boi rat nhidu néu mét trong
hai ngudi néi néng va chic chin nguoi 4y sé& bj ton
thuong.

Ngudi ta ¢6 thé trd vé voi ban tdm ctia minh néu
ty chuyén héa duogc phién ndo thanh tri tué. Sy
chuyén héa d6 dugc vi du nhu khi bing tan thanh
nuée. Ban khong thé cho ring bang ching phai 1a
nudc vi bang tan roi méi thanh nuéce. Ban ciing khong
thé n6i ring nuéc chang phai 1a bang vi nuée dong lai
thi thanh bang. Tinh chat chung nhét ctia hai thi y la
tanh wot.

Tuong ty nhu vdy, khéng ai c6 thé phu nhan
ring ching sanh kia chang phai 12 Phat, hay Dirc Phat
kia chéng phai la chung sinh. Dirc Phdt la phdt trong
chiing sinh va chiing sanh la chung sanh trong Phdt.

Quy vi nén nhan thirc rd nguyén ly nay. Quy vi
chi can chuyén héa, tirc 1a 1am cho bang tan. Viéc nay
rét c6 ich cho moi ngudi.

T6i noéi ring nuéc khong thé lam hai nguoi,
nhung c6 ngudi s& khéng dong y, vi moi nguoi déu
biét sw nguy hiém cla sw chét dudi va nan i lut.
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“Pitc Phdt Thé Tén, duy chi mot dai sy nhdn
duyén ma thi hién noi thé gian nay la khién cho ching
sinh khai mo dugc tri kién phét, dé chi bay cho ching
sinh tri kién phat, dé gitp cho chimg sinh gidc ngé
duwoc tri kién phat vd khién cho ching sinh thé nhdp
vdo tri kién pht... !

Noi chung, tat ca moi chiing sinh xua nay vén
déu c6 sin tri kzen phat Tri tué sdn c6 xua nay cla
ching sinh von dong mot thé tanh véi chu Phat.
Nhung tri tue ay & ching sinh dugc vi nhu vang tho
dang con ndm trong mé nhu da de cap o trén. Trude
khi dugc khai quét 1én thi vang vén chua dugc hién
bay. Mot khi quy vi dd nhén thirc dugc Phat tanh vén
thuong hing, thudng hién hiru trong minh, 4t 1a quy vi
méi nhu phép tu hanh, méi c6 thé khai quat mé vang,
méi tinh luyén dugc chét vang rong khong con dinh ti
quang hodc cAu ban trong do6.

“Bén hiru Phét tanh cta ban ¢ dau?

Bén hiru tri tué cta chiing ta & dau?”

Phat tanh duoc hién hiru tir ngay trong phién
nio clia chung ta. Moi ngudi ai ciing ¢6 phién nio va
ai cling c6 Phat tanh. Trong hang pham phu, thi phan
phién n3o hién 16 nhiéu hon I Phat tanh. Phién nfo vi
nhu tang béng, tri tué vi nhu nude, Phét tanh duoc vi
nhu hoi nuée. Ténh uét cia hoi nude déu 6 sin trong
cé hai thi bang va nudc. Ciing thé, Phit tanh hién hitu
trong ca tri tué va phién no. Nhung khi tanh uét cia
nuée con ¢ chung trong ca hai dang bang va nudc,
thi tinh chit vét Iy ctia n6 c6 sy khac biét. Mot cuc

! Phim Tin giai, thir 4.
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déu c6 phap riéng biét dé gito hoa. Nén néi tuy cin
co dé bo thi phap, tlty ngudi bénh ma cho thudc.”

Kinh ciing nhu théi nam chim, moi chung sinh
duge vi nhu sit vun, déu bi hat vé thi nam cham.
Kinh Thu-lang-nghiém dugc vi nhu théi nam cham,
nén dugc goi 1a kién cd. Nhung Kinh Thu- lang-
nghiém con manh hon ca thoi nam chim. Né ¢ thé
gmp cho con ngum khong bj trAm luan tré lai. Vi kinh
nhiép phuc hét tét ca chung sinh, gitp cho ho khéng
doa lac trd lai vao trong dia nguc nga quy, suc sinh.
Ho b1 mé mo dén ndi di mudn thodt ra khoi hoan
canh 4y ciing khong duoc. Nén kinh Phat vi diéu biét
bao! Phat tir dén ddy nghe giang kinh, mot khi nghe
lién dugc thu hut vao niém thich thu. Khi nghe dugc
doan dAu rdi thi thich nghe cho dén doan cudi. Ho tan
than: “Thit c6 y nghfa, tht 1a bé ich.”

Thuromg: 14 tir xua dén nay, ¥ kinh van khong thay
d6i khong thé thém hay bot mét chit nao duge ca. Kinh
van thuong hing, khong bién doi.

Phap: Kinh dugc goi 1a phap, dugc chung sinh
trong ca ba doi qua khir, hién tai, vi lai ton trong 1 vi
kinh chira dung phuong phap tu dao chimg qua vi
Phat va gido hoa chiing sinh.

Kinh dién Phat gito dugc trinh bay qua muoi hai
thé logi.' Muodi hai thé loai ndy déu dugc trinh bay
trong m3i mét b kinh. M&i mot bo kinh déu c6 mot
trong mudi hai thé loai nay:

1 Tru'o'ng hang: Phin kinh van, gdm nhidu hang
rét dai nén goi la trwong hang.

’ Thudng goi 1a Thap nhi bd kinh
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khi dang lam bét ky viéc gi khic. Hoan toan dé hét
tim y vao viéc hoc tap nén moi vong tuong tiéu tan
sach. Phal hoc mét cach siéng ndng dén ndi quén ca
an, dén t6i khi ndm xudng ngu, ching con mdt vong
ni¢m nao sinh khoi 1én niva, chi con nhimg gido nghia.

Vi su thuong Xuyén (hang) quy vi khong nén hoc
vai ba ngay rdi nghi. Dimg c6 thdy ring hoc Phat phap
thi khé khan va chan nan. Pimg c6 tru tinh di dao cong
vién hay dén nhing noi giai tri hap din. Dlmg nén bla
ra dé ty bao chita cho minh: “Chang 6 gia tri thuc té
khi hoc mén nay ca. N6 da qua cb xua trong thoi dai
khoa hoc nay”, r6i bo hoc, khong c6 tam hing vién, quy
vi s& khong c6 duge ciru canh kién cb.

Tu tip v6i tdm nguyén “chdn-thanh- hang,” quy
vi s& dat dugc sy “kién c6” va dat dugc dinh Iuc, quy
vi s& khong bi xoay chuyén boi hoan canh nita.
Khéng bi anh huvng, tac dong bai mm truomg chung
quanh. Py la giai thich tong quét vé dé kinh nay.

Kinh: 1a dich chit Satra trong tiéng Sanskrit.
Ngudi Trung Hoa ding chir kink c6 nghia la khé kinh.
Khé nghia 1a trén thi khé hop véi dao ly cua chu Phat,
dudi thi phdt hop véi cin co clia moi ching sinh, dé
gido héa ching sinh trong moi luc, moi thdi.

Kinh nghla 1a “con dudng”, c6 thé din dit nguoi
pham phu tién 1én thanh Phit. Kinh con c6 bén nghla

Qudn: xuyén sudt. Nghla ly Duc Phat glang
trong kinh vi nhu mét soi chi hong xuyén subt qua
chudi hat.

Nlnep Kinh c6 thé glao héa thich hop bao gbm
hét moi can co. Tirc 1a déi véi moi can co chung sinh
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1a: “Ong da lam viéc cung dudng bang cach dem than
trai con dudng bun lay dé cho t6i bude di. Chir “Nhw
thi” thir hai c¢6 nghia: “Trong quéa khu, t6i cling da
timg 1am nhu thé, t6i ciing da timg tu hanh bd-tat, nay
6ng lam nhu vay.”

R&i Pirc Phat Nhién Pang' tho ky cho Ngai:
“Vao doi tuong lai, 6ng s& thanh Phat hiéu la Thich-
ca Mau-ni. Tai sao Ptc Phat Nhién Dang tho ky nhu
vay? Vi Ngai xuc dong véi long chan thanh cua Dirc
Phat Thich-ca Méau-ni tuong lai. Du Puc Phét Nhién
Pang thuong it dé y dén chuyén cia ngudi khéc,
nhung Ngai da dic biét chi y dén hanh vi cung kinh
nay va tho ky cho Ngai s& thanh Phat.

4. Nhén duyén: do c6 nhidu nhan duyén nén Dic
Phit giang giai bing nhiéu loai phap khac nhau.

5. Thi dy: nhimg thi du dugc ding dé minh hoa
cho tinh chét vi diéu ctia Phat phap.

6. Bon su: Phin nay n6i dén nhimg céng hanh
trong kiép trudc ctia chu Phat va cac vi B -tat.

7. Bén sinh: ghi chép nhitng cong hanh cta Duc
Phat Thich-ca Méau-ni trong kiép nay hay cdng hanh
clia nhimg vi Bo-tdt.

8. Phirong qudng: phuong 14 bén phuong, quing
1 16m rong, biéu thi cho Phat phap vo cling rong 16n va
tinh thdm vi diéu.

9. Vi tdng hiku: phan kinh vin d& cap dén nhimg
viéc chura timg duoc n6i dén tir trude t6i nay.

!'S: Dipamkara.
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2. Trung tung: Phén thi k&, tom lai nghia ly da
dién bay trong phén trudng hang.

3. Tho ky Trong kinh van, khi Pic Phét Thich-
ca Mau-ni néi voi mdt vi bd-tat: “Trong chimg d6
k1ep, cac 6ng se duoc thanh Phat, hué¢ mang cua ong
rat dai, trong quéc do d6 dng s& gido hoa v sb ching
sinh.”

Mot vi du 1a Dirc Phat Nhién Piang di tho ky
cho Pirc Phat Thich-ca Mau-ni s& dugc thanh Phat.
Trong doi qua khi, khi con tu hanh trong “nhdn dia”,
Dic Phat Thich-ca da tu thp bd-tat dao rat tinh
nghiém. Trong khi Ngai khan ciu dugc hoc tip gido
phap, Ngal da “trai téc minh phu kin mt dudmg bun
13y.” P& lam gi? Trong mot klep vao thoi qua khu,
khi Pc Phat Thich-ca Mau-ni dang di trén dudng,
thay phia truéc minh ciing c6 mét vi ty-khuu dang di
vé phia minh. Ngai khong biét d6 chinh 12 mét vi Phat‘
Con dudng dusi chan v ty-khuu ddy bun ldy: “Néu vi
ty-khuu gia kia di qua viing bun nay ngii s& bj uét
sting.” Dirc Phat Thich-ca Méau-ni tuong lai nghi nhu
vay. Xuat phat tir long kinh trong Tam bao, nha khé
hanh d3 trai minh nam phu trén dudng lay, dung thin
nhu chiée chiéu pha trén viing nudc bun rdi ciu thinh
vi ty-khuu gia hay budc qua thin minh ma di. Thay
van con mdt khoang duong bi sm.h 14y, s ring vi ty-
khu'u gia phai 16i qua viing 13y 4 ay, Ngai x0a téc minh
ra 1di trai qua viing bun cho v1 ty-khuu gia di qua.
Khoéng biét ngum ty -khuu gia 4y 13 mot vi Phat.

Chu’ng kién viéc cing duong cung kinh nhu Vay,
Pirc cb Phat Nhién Dang hai long v6 cung Ngai néi:
“Nhur thi, Nhu thi.” Chit “Nhu thi” thi nhit ¢6 nghia
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Thét su 1a qua nhidu nuéc ciing 1am hai con
ngudi. Nhung trong khi vi du, t6i chi d@& cap dén mét
luong nuéce nho. Néu quy vi mubn dua ra nhimg diéu
vé ly d& phan bac nhimg chuyén vé 1y thi c6 thé ké
dén vo cung tan. Quy vi nén nim bét cho dugc ¥
chinh chir dimg bi chudng ngai boi nhtmg ca biét.
Néu quy vi luén luén tim ra nhung ly 1& dé phan bac,
thi du t6i co néi gi quy vi van khong tin duge. Néu
quy Vi ¢6 niém tin thi khi lol ndi trimg moc trén cly,
quy Vi ciing tin ti. V&i niém tin nhu vay, quy vi méi
phat sinh dugc tri tué. Néu khong c6 niém tin nhu thé,
tri tué chan chinh bao gio méi dugc hién 162

Tri tué chan chinh phaét sinh tir sy si don, chinh
la khi bang tan thanh nudc, d6 1a #f wé. Khi nudc
dong thanh bang d6 Ia si don. Phién ndo ching la gi
khac ngoai si don. Néu quy vi thong minh sang sudt
hoan toan thi quy vi khéng con phién néio nita.

Khi t6i giang kinh 1a lam cho dao ly dugc sang to.
Du'ng ba.n tAm tim t0i nhimg c4 biét dé phé phan, binh
phim vé dao ly Hai viéc nay hoan toan khac blct nhau.
Quy vi nén tiép tuc ldng long nghe, khi nghe ky rdi quy
vi s& hidu duoc nhitng gx 61 noi la chmh xéac. Con néu
chi nghe qua loa, q uy vi khong thé nim bét duqc “Ong
tanéi gi vay?", quy vi thic mic: “Téi ching hiéu gi ca.”
Trudce ddy, quy vi chua timg dugc nghe lam sao nay c6
thé hiéu dugc?” Néu quy vi c6 kha ning hiéu dwoc Phat
phap khi truéc ddy chua timg nghe giang néi mot lan
ndo ca, thi tri tué ciia quy vi that la ky dac. C6 1€ quy vi
da timg nghe phap tir trong doi truée. Nhung day 1a lan
dau tién trong doi nay quy vi duge nghe. Lan dau tién
méi nghe thay c6 vé quen thudc nhung din din cang
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tat, di chimg dugc “dai hanh.” Ching dugc “dai
hanh” 1di sau @6 méi thanh tuu dugc loai dinh ciru
canh kién cb nhit trong cac hién tuong, d6 1a “dai
qud”™— két qua 16n nhét trong tat ca cac két qua.

DAI PHAT PANH

La dat dén chd vi diéu cua bon U vi dai. P6 la
nhan- nghta -hanh-qud Vi dai. Bdn loai 4y con c thé
duogc goi la Diéu nhan, Diéu nghia, Diéu hanh, Diéu
qud. Tuy nhién, chir “Di¢u” khong dién ta toan ven
dugc nghia nay, nén chu “Pai” dugc ding dé dién ta
sur to 16n ctia bon thir dy.

Hién tuong kién cb rét rdo nhét 1a dai dinh,
khéng c6 dinh thi than va tdm bj phan tan khong phm
hop chit ché voi nhau duge. Quy v1 du tmh di vé
huéng Nam nhung chan quy vi lai mudn di vé& huéng
Béc. Hoiic 1a quy vi muén lam viéc thién, nhung minh
khéng tu chu dugc va thay vi d6 1a din dén sy pham
phép. Su thiéu s6t mot tim long thanh khan, thuong
hing dé thanh tyu dao nghiép ciing giéng nhu khong
c6 yéu t6 dinh.

Nén trong khi nghlen ctru Kinh Thu- lang-
nghiém moi nguoi nén hét st “chdn, thamh hang.”
Quy vi phai phat tam nguyen “Téi quyet tam hoc cho
dén khi hiéu dugc cbt tiy cua kinh Thu-ling-
nghlem ” Quy vi khong nén ding lai nira dudng va
quay vé& huéng khéc, khong nén danh tréng gidi tan
budi hop qua sém. Dng nén néi: “A, ta di hoc qua
nhidu ngay ma chang hleu gi ca. Pay la mot loai rat
khé hoc. Téi ching mudn hoc ti ndo nira ca.”

Vi 1ong thanh khan, quy vi s& hoc kinh trong
tinh thin rét nghiém tac va van giir gin dugc tam y
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4. Nhimg thudt ngir theo truyén thong da khong
phién dich (thudn cé Ié).

5. Nhimg thut ngir khién ngudi doc phat khoi
thién tam (vi sinh thxen)

Nam nguyén tic nay duge Ngai Huyén Trang
doi Dudng deé xudng ra trude tién.

Bat-nhi c6 ba nghia:

1. Véin tw bat-nha: 1a nhimg diéu ghi chép trong
kinh tang.

2. Qudn chiéu bat-nha: 1a tri tué c6 dugc qua sy
hdi quang phan chiéu, qua céng phu © {zhan van van ty
tanh” - huéng tanh nghe vao tu tam dé nhén ra ty tanh
cta chinh minh. Tri tu¢ nay phat sinh khi mét tam
khéng con tim kiém bén ngoai nita, ma quay trd lai
quan sat bén trong minh. Véi anh sang tri tu¢ quén
chiéu, quy vi c6 thé chiéu soi va quét sach moi tm tam
mé mudi chung quanh minh. Kh1 tri tué luu xudt tir
tdm, quy vi tré nén rat sang sut va thanh tinh, khong
con bi vy ph boi trdn cAu 6 nhiém nita.

3. Thyc nmng bat-nhd: 1a bat-nha vi diéu nhat,
bt kha tu nghi. Dong nghla V6i tir liéu nghia trong dé
kinh nay. Thuc tuéng ay khong chita dung hinh tuvng
nao trong d6 ca ma ching c6 gi & ngoal thuc tuong 4y.
Khi quy vi cho 13 vé neomg  thi moi phap déu do d6
ma biéu h1¢n nén goi 1a thuc tworng Néu quy vi nhan
ra dugc didu nay thi quy vi rit gin véi Dic Phat, chi
con cach Ngai c6 mét budce.

Kinh Kim Cuong néi:

"Phdm s6 hitu twomg, giai thi hu vong, nhuoc
kién chu twomg phi tuéng, ticc kién Nhu Lai.”
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-Tam thién: goi 1a Ly hy diéu lac dia. Moi ngudi
tu tap déu thich chimg dugc “diéu lac” nay. Tuy vay,
niém vui (phuUC lac) & cdi thién thi ba nay tich biét
hén véi niém vui thng thuong, vi né cuc ky vi diéu.
Trong canh gi6i nay y thitc hoan toan dinh chi.

-Tir th:en con gon la Xa niém_thanh tinh dia.
DPén day, tht ca moi niém tudng déu duge xa trir.
Hanh gia chi con biét nhimg gi xay ra O cdi trdi va
ngudi nhng hanh gia khéng nén dinh méc, ngung tré
& canh glm nay. Pat dugc canh gi6i thién th tur chi la
bude dau tién cua 1§ trinh tu dao. Hanh gia nén nhg
rang dén canh gi6i thién thtr tw méi chi 1a mét bude
tién dic biét thoi. D6 chi 1a budc ddu tién trén duang
hucmg t6i Phat qua, ching phai 1a thanh twu qua vi
du tién cta hang A-la-han.

-Ba-la-mat thr sau la bat-nha (prajfia), la phlen
am tir tiéng Sanskrit, tam dich 1a #r mé. C6 nhidu
ngudi xem tri thong minh thé gxan la tri tué. Khong
phai thé. Tri thong minh 1a kién thu'c thé gian xuét
phat tir hoc hdi cdc mén khoa hoc, triét ly va nhimg
mén khac ma c6. Con #ri tué la hiéu biét xuét thé gian,
do chimg dugc Phat qua ma duge. Pay 1a bat-nha. Tir
bat-nha (prajiia) khong dich dugc vi n6 c6 qua nhiéu
nghia, nam trong nam loai thuat ngir khong nén phién
dich (ngii ching bdt phién). D6 la:

1. Nhimg thuat ngit lién quan dén tinh chit
huyén bi thdm mat (bi mat chi).

2. Nhimg thuit ngit c6 nhiéu nghia (hdm da
nghia).

3. Nhimg thudt ngir lién quan dén nhimg vat ma
ngon ngir dia phuong khong c6 (thir phuong vo).
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Yén dic mai hoa phdc ti hwong”

Tam dich: )

Néu chdng mét phen xwong tham lanh

Hoa mai déu dé téa mii hwong.

Nho chiu dung nhimg con lanh khéc nghiét vao
gilta mua Pong & Trung Hoa ma ¢6 dugc mui huong
r4t ngot ngao thanh khiét nhur thé.

Moi ching sinh déu thira huong dugc Thuc
twéng bdt-nhd trong minh. Nhung ciing nhu “mdt
nhon” trong kinh nay. Thuc twong bdt-nhd &y chua
dugc hién bay. Thé nén ho khong nhén ra ty tanh vén
6 sin noi minh. Chiing ta khong nhén ra tir tanh bét-
nh trong ta, la thuc tuéng bat-nhi vén ddy du trong
minh, nén ching ta nhu ké nghéo nan trong Phét phap.
Bét-nhd 1a tri tu¢ ma ching ta ludn ludn c6 sin, ching
ta phai nén mo canh cira kho tang tri tué nay ra thi
khudn mdt xua nay s& hién bay. Khi ching ta chua
nhén ra minh ¢6 sin Thuc twomg bat-nhd trong minh
thi cling nhu mang mét kho tang chua khai quat &
trong 1ong. Tuy nhién, khai quat kho vang 1én vin
chua du, con phai ra sirc luyén vang méi sir dung
dugc. Kinh néi ring md vang bat-nhd c6 sin trong
mdi ngudi nhung néu ta khong tinh luyén thi ta ching
dung dugc. Ching ta phai phat tam luyén chét vang
rong thuc tuéng bat-nha, khi &y Phdt tanh ban hitu s&
tur xuét hién.

Dric Phat day:

Tét ca moi ching sinh déu c6 Phdt ténh va déu
6 thé tu tdp thanh Phat.

' Hoang Ba Hy Vén 3 % # i€ (?-850), Thién su Trung Hoa.
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Moi phap néu duoc biéu hién qua hinh tuéng
déu 1a hu gia. Néu nhu ngay trong sy biéu hién cia
céc phap, ma quy vi nhan ra dugc tinh chét vé twdng
ctia n6 thi lac &y quy vi thiy duoc Phat.

Thuc twong bat-nhd 1a nhan rd duge ban thé cia
céc phap va tham nhép vao cin nguyén cua cic phap.
Dat dén cdi ngudn ctia cic phap roi tirc 1a nhu thay
dugc Phit.

Rét d& khi ban v& nhimg kinh nghiém nhu viy,
nhung rét kho thé nhap. Quy vi khong thé hiéu dugc
bing cach chi nghe giang kinh ma phai tw minh dan
budc vao con dudng tu dao, dii viéc ay khong d& dang
gi, chung ta ciing phzu nghi cach di tren con dudng dé.
Vi du c6 ngudi néi: “Téi rit mudn di New York
nhung dudng qué xa vi vé may bay qua dat nén toi do
du khéng mubn di.” Song, néu quy vi khong bao gio
di thi ching bao git quy vi biét thanh phd Niru-uéc
nhu thé nao ca. Chimg ngd quéa vi Phat ciing nhu véy.
Mot mit quy vi mubn thanh Phat nhung mit khac ¢6
mét luc tri tré kéo nguoc lai, khién quy vi khéng bao
gid dat dén dich ca. Ciing nhu nhin bién ménh méng
roi budng tiéng thd dai: “Tu hoc Phét phap thit 1a kho,
ta s& tim dao gi d6 d& tu hon.” Néu quy vi c6 thai do
d6 quy vi s€ khong bao gio chimg dugc qua vi Phat.
Néu quy vi khong mudn thanh Phat thi khong néi lam
gi, nhung néu quy vi mudn thanh Phit thi phai ddn
minh vao kho khan, vi chi trong khé khin thi moi
thiy duoc cai dé.

Thién ngit Trung Hoa 6 cdu:

“Bét lich nhat phién han triét cot
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Khi quy vi nghe chuyen nay, xin dimg hiéu lam 14
81 vi quy vi nhu nguoi mu va que. Chiéing phai quy vi 1a
nguoi mu va que dau ma t6i mai 1a mu va que. Nhu'ng
nho ¢6 hiéu biét dugc dao 1y nén t6i muon vi du dé
giang, ching phai 1a noi ve quy vi va toi.

Quy vi khong nén qué tu cao, dimg c6 dua vao
su hiéu biét doc ddo cia minh hogc I tri thirc rong
1én ciia minh. Thé tai sao quy vi khéng chimg dugc
Phat qua? Chi vi quy vi qua u ngao man.

Quy vi nghi: “Ta c6 kién thirc rat uyén bac.”
Nhung bat ky nhimg thir gi ma quy vi hoc duoc déu
lam chuéng ngal quy vi. Néu quy vi co nhleu klen
thirc, thi quy vi s& bi ganh nang cta kién thuc 4y, néu
quy vi c6 uhleu nang luc thi nang lyc 4y s& lam
chuéng ngai khién quy vi khong thé chlmg dao dugc.
Chiing ta nen loai trir hét nhimg 4o tudng vé kién thirc
thong minh 4 ay cua quy vi, cua 61 va cia moi ngudi.
Hay dé cho nhitng tu tudng ay an dinh, phong xa va
lam cho n6 thanh tinh. Hay dé cho long minh trd nén
trong mng

Pé lam gi? Dé quy vi ¢6 thé hudng duge tron
ven huong vi nhiém mau ciia dé ho.' D6 1a Phat phap
vi diéu tdi thuong.

Mot hém c6 mot phu nit tré dang lam luén dn
Tién st tha nhén ring trong dAu cta ¢ ta chira day réc.
Nay chung ta se dung 101 cua c6 ta dé noi lai: “Hay
liéng sach rac rén 4y ra khoi dAu, thi ¢ ta s& nghe

D& hd ALM1: Mot trong nam mon ché tir sita. La mén an, vi
thuéc t6t nhét. (Sira, lac, sinh 15, thuc t6, dé ho). T6ng Thién
Thai goi Kinh Phap Hoa va Kinh Niét-ban quy bau nhu d& ho.
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Mot ngudi bi mi v mot ngudi bi qué chan séng
chung véi nhau trong mol gla dinh, trong d6 c6 vai
ngudi khic ciing chung song & gitip d& cho ho. Song,
mot hém nhng ngudi kia déu co viéc phai di ra ngoai,
ngudi di cu cd, ngudi di mua sim, ngum di choi,
nguoi mu va ngudi qué 1a nhu‘ng nguoi con lai trong
nha. Trong cai ngay dic biét 4y cin nha bdng xay ra
hoa hoan, ngudi mi khong thdy dugc duong nén
khong thé thoét ra dugc. Ngum qué thdy dugc, nhung
khéng c6 doi chan lanh lan d& di ra. Tht nan giai!
Chic chan ho s& bi chét chay théi!

Luc do, c6 mot vi thlen tri thitc cho ho 1oi
khuyen “Cac anh déu c6 thé thoat dugc nan chdy, cé
thé thoat ra duoc ngdi nha lira ndy. Lam cach nao dé
thoat? Ngum mu hdy sir dung déi mat ctia nguoi qué
va ngudi qué sir dung d6i chin cia ngudi mi.” Ho
lién theo 1i chi din cta thién tri thic.

C6 phai nguoi qué moc mét ctia minh ra rdi gin
vao héc mét clia ngudi mu chang? Bt ky mét cudc
gxal phau nio véi phuong phép nhu thé déu that bai ca.
Néu nhu nguoi ta tim cach gén dbi chan cua ngum
mu vao thin cla ngudi qué ciing déu 14 vén dé nan
giai, vuot qua ngoai quy luat tu nhién. Thé ho lam
nhu thé nao?

Ho tao ra dugc mét tinh hudng t6t nhit béng
céch nguoi mu cong ngudi que. Nguoi qué cd mat
nén huéng dan: “Queo phai, queo tréi, di thing,”
ngum mu c6 dbi chan, tuy khong thay duong nhung
c6 thé nghe dugc 10 chi dan ciia ngudi qué. Nhey nghe
1oi khuyen dung luc va hop ly, ca hai ngudi déu tu
xoay x& dé tu clru dwoc minh.
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Tri Gia hoat nhién nhap vao Phdp Hoa Tam-mugi va
dat dugc Nhdt trién di-la-ni. Sau khi Ngai xudt dinh,
v6i tri tué 16m lao ma ngai da ty khai mo duge, Ngai
lap tong Thién Thai. D6 1a cam tmg do niém tudng
cong durc ctia Bd-tit Duge Vuong khi dét than cing
duong Puc Phit.

Mot s& ngudi s& phan dbi: “Néu c6 nhd mot soi
téc trén ddu t6i ma lam loi cho ca thé gisi, i cling
khong 1am.” D6 14 ho chi biét riéng minh ma khéng
can biét 1am loi ich cho ngudi khic. Ho khong thé
duoc goi la chan thuc tinh tan.

- Ba-la-mat thi nam la Thién dinh: c6 bén logi
thién va tam thir dinh. Con Cieu thir dé dinh da c6 dé
cép trong phin kinh van cta kinh Thu-lang-nghlem
nén toi s& khong giang & ddy. Nay chi giang vin tit vé
Tir thién. .

-So thién: goi la Ly sanh hy lac dia. Trong trang
thai thién dAu tién, nguoi dat dén canh gidi nay co thé
lam cho mach ngung dap.

-Nhi thién: goi la Dinh sinh hy lac dia. Trang
thai dinh ndy vimg chi hon ¢ So thién. Pat dén canh
gi6i nay c6 thé dimg dugc hoi thd. Nhung khéng c6
nghia 1a chét. Thay vao d6 1a mot canh giéi khéc cia
y thic. Hoi thé bén ngoai dinh chi nhung hoi thd bén
trong van con. Hang pham phu chi sir dung dugc hoi
thés bén ngoai. Néu ngudi ¢ thé sir dung hoi the bén
trong thi ho duoc truong sinh bt tir, mudn sng bao
lau ciing dugc. Tuy nhién, du c6 séng dén bao lau
ciing chi tr¢ thanh con quy giit thdy v6 dung, chi lo
gifr cai tai da héi hdm nay ma thoi.
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duoc kinh. Lic 4y, mi diéu nghe s& dugc ngan diéu
ngo.

-Nhdn nhuc: c6 ba loai nhin nhuc: sinh nhfn,
phap nhén va v6 sinh phap nhén.

-Tinh tan: ngha 1a thuong xuyén tién 1én phla
trudc khong lui sut trong cong phu tu tip. Vi du vé
hanh tinh tin cao nhét da duge néi trong kinh Phap
Hoa, pham Duoc Viong Bo- tat Bon su. Bo-tat Duogc
Vucyng quén minh trong vai tdm diu hucmg 1di cung
kinh dén truéc Duec Phit dét minh dé cing dudng.

Quy vi thic mic: “Ngai d6t minh nhu vay dé
lam gi vayV”

Vi Bo-tat Duoc Vuong thiy rang long tir cua
Dirc Phit qua t6i Ihu(mg, qua siu mau, qui vi dal
khéng c¢6 cach nao c6 thé bao dap duoc an dirc ay.
Nén Bd-tat di dem hét thin tim va tinh mang cua
minh cing dudng 1én Dic Phat.

Quy vi hoi: “Ngai dét than trong bao 14u?”

- Trong mét thoi gian rét dai, khoéng ¢6 cach ndo
tinh dém duoc khoang thoi gian dy.

Khi Pai su Tri Gia, vi td thir ba cia tg‘)ng Thién
Thai dugc doc phdm Duge Vieong Bo-tdt bén sy trong
Kinh Phap Hoa dén doan “..Thi chan tinh tdn, thi
danh chan phdp cing dwong Nhw Lai” (tim chan
chanh tinh tin 4y, méi dugc goi 1a phap chén that
cling dudng Nhu Lai), thi Ngai lién nhap vao dinh.
Trong dinh, Ngai Tri Gia thay phap hoi do Dirc Phat
giang kinh Phap Hoa trén nti Linh Thiru van chua tan.

Pai su Tri Gia thdy Dirc Phét Thich Ca Mau Ni
van dang ngdi giang phap & d6, chuyén banh xe dai
phap gido hoa vo lugng chung sinh. Ngay do, Pai su
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SA-MON HOAI DICH (Huai Ti & it ),
CHUA NAM LAU, NUI LA PHU, CHUNG MINH
BAN DICH.

Thuong cac ban kinh dang luu hanh khong ghi
tén vi Phap su ndy. Nhung cic ban in trude day déu
¢6 ghi. V& sau, trong tuong la1 nen nhé ghi tén ngm
vio & dau phan kinh van khi 4n tong. Nhé dimg quén
viéc nay.

- Nui La Phu 1a ngon nui ndi tiéng & tinh Quang
Dong.

- Chua Nam Lau la noi Sa-mén Hoai Dich trt tri.
C¢ I€ khi su phu cua Phap su Hoai Pich dat tén cho
Ngai, da mong méi Ngai siéng nang tinh tan tu tap.
Chir chh it 13 tién t6i, khong dimg lai hoac giai dai
ludi biéng. Phap su hoc rét glm va cham chi vao gido
nghia kinh tang, nen Ngai rat thong thao gido ly. Ngan
cling thong thao tiéng Phan, thé nén Ngai dugc moi
chimg nghla cho ban dich. Vi sao hal Phap su Bat-
lhlch mat-dé va Di-gia Thich-ca vén rat théng thao
ueng Sanskrit, lai phai moi thém mét ngudi Trung
Hoa chung nghia ban dich? Du hai Phap su nay thong
thao ca tiéng Phan 1&n Han nhung ho chi vira méi dén
Trung Hoa, céc vi s¢ rang minh khong hiéu dugc
tiéng Trung Hoa hoan hao cho Iim; nén phai moi mot
vi Phép su & dia phuong chimg nghia ban dich. Vi dy
1a Phap su Hoai DPich.

Téi chua nghién ciru dugce ly do tai sao nhitng
4n ban duong thoi cua kinh nay khong ghl tén Phap
sur Hoai Dich, du céc 4n ban doi trude déu co ghl day
di. Nay t6i mudn nhic dén Phap su dé quy vi biét dén
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chi tri, huong din cho hon hai trim phép su ciing
nhau phlen dich bo kinh nay. Cong viéc phién dich
duge tién hanh tai chia Chih Chih (Ché Chi), mot
ngdi chia lon thude tinh Quang Chéu do céc vi cao
tang huéng dan. Sy truyén thira va phién dich ban
kinh da dugc giai thich chi tiét qua chin d& muyc trudc
khi giang giai chinh thirc vao kinh van.

SA-MON DI-GIA THICH-CA, NGUOI NUGC
O-TRANH DICH NGU.

Phap su Bat-thich-mat-dé dugc phu ta boi mét
vi sa-mén ngudi nudc O-tranh (Udyana), 1a mot xi &
phia Bic An D. Trudc khi ving dét trg thanh noi dan
cu, xua von 1a vuon hoa cua vua A-duc (Asoka). Nén
khi dich chit Udyana sang tiéng Han, ngudi Trung
Hoa da dung chit Carambola, Han dich Uu dam, 1a
tén mat loai hoa.

Di-gia Thich-ca,' Han dich Hang phuc, nghia la
ngai da diéu phuc dwgc moi phién ndo, moi ma
chuéng va hét thay moi chudng ngai. Khi roi Udyana
dén Trung Hoa, Ngai doc lai ban dich, chu y dac biét
dén su dién dat van nghia, ciu cu va céch dung nhimg
thanh ngir tiéng Han. Ngai 1a mot phép su 18i lac nhat
tham gia viéc phién dich bo kinh nay.

!'S: Meghasikhara. Con goi 1a Van Phong &, Thudc-
khur 4845,
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Ngai la mot vi Phap su chimg nghia cho ban dich kinh
nay.

PE TU THO BO-TAT GIOI TEN PHONG
DUNG, HIEU THANH HA, CHUC TIEN CHANH
NGHI PAI PHU, PONG TRUNG THU MON HA
BINH CHUONG SU, NHUAN BUT.

Gidi Bo-tat c6 thé truyén cho ca hai hang xudt
gia va tai gia. B kinh trinh bay rd rang v& gidi bo-tat
1a Kinh Pham Véng. Kinh nay néi rang:

“Bat ky quéc vwong hay quan dai than khi bdt
dau nhén chirc vu méi, nén phat nguyén tho gici Bo-
tat.”

Vi ngai Phong Dung rat thong hiéu Phat phap
Ngai nhén Dirc Phét lam cha, nhén bo-tat lam thay,
tho tri mudi gidi trong va bén muoi tim gioi khinh
cua gidi bo-tat. Sau d6, ngai tuy xem minh nhu mot dé
tir cia Phat.

Ngai tho gioi bo-tat 1di trg thanh Quan chdnh
nghi Dai phu, 1a chirc quan chuyén can gidn Vua khi
ban hanh chinh sach sai trdi nao do.

Trong kinh van dung chir “Tién” c6 nghia la
chic vu truge ddy cta ong, khi nhuin sic ban dich
Kinh Thu-lang-nghiém, ong khong con gitr chic d6
nita.

Chit “Péng” c6 nghia dng ta kiém luén hai chirc:
Man ha la chitc vu phu ta cho Hoang dé, trong coi va
thyc thi cac séc 1énh da ban. Trung thu 1 chitc vu nhu
B9 trudng, ¢6 quyén ban hanh mét s chi thi.

Binh chuong sy la nhiém vu, 6ng ta co trich
nhiém diéu hanh cho cong viéc triéu chinh luén luén
ding véi phap do va thuc su binh déng.
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TAM QUY LUAT CUA )
VIEN PHIEN DICH KINH PIEN

1. Dich gid phdi thodt minh ra khoi déng co tw
truy cau danh lgi.

2. Dich gia phdi tu than dwing tanh, diet bo théi
cao ngao.

3. Dich gid phdi tw ché, khong duwoc tw khen
ngoi nhung lai ché bai ké khdc.

4. Dich gia khong dugc tw cho minh la tiéu
chudn, la thuée do, roi ha thap ké khdc bang cach tim
16i lam noi tic pham ciia ho.

5. Dich gid phdi ldy tdm Phat lam tam minh.

6. Dich gid phdi ding trach phdp nhan dé phan
xét dau la chan Iy.

7. Dich gid phdi cung kinh cdu thinh Cao ting,
Dai dirc & muoi phwong chimg minh cho ban dich.

8. Dich gid phdi hoan hy truyén ba gido nghia
nha Phat béng cdch in Kinh, Ludt, Ludgn mét khi phﬁn
phién dich cua minh dwoc chimg minh la ding.
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an thit, giét hai cac sinh vat khac vi tham dim tho
hudng cao luong my vi. N6 khong c6 long tir bi va
thuong mang long san hén, d6 ky 1an nhau.

“Vao lic 4y, s& ¢6 cic vi Bd-tat, Bich-chi Phat,
A-la-han hét strc ton kinh va siéng ning tu tap tinh
gioi, cac vi nay s& dugc moi ngudi kinh trong. Loi
day ciia ho rit hoan hao va binh dang, nhimg nguoi tu
dao nay thudng ciru gitip nhimg ngudi nghéo, luu tim
dén nhimg nguoi gia yéu, va ho thudng ctu gitp va
khuyén giai cho nhitng nguoi gap hoan canh khé khén
vao moi luc. Ho thudmg khuyén khich moi ngudi ther
phuong, hé tri kinh phap va quén tudng dén dirc Phat.
Ho thudng 1am céc viéc lanh, tim kién dinh, ddy long
tir bi va khong bao gidr nhidu hai ké khac. Ho thucrng
khong ich ky ma thuong nhin nhuc, nhu nhuyén, tir bi
va hoa ai.

“Néu nhimg vi nay hién hiru, thi cac loa1 t}/
khuu ta ma nay s€ ganh ghét ho, ma quy s& quay 10i,
phi bang ho, danh dudi ho ra khéi tru xir va ha nhuc
ho, n6 danh dudi cac vi ty-khuu chan chinh ra khoi
ting vién. Sau do, cic ty -khuu 4c ma ndy khong tu
dao thanh tinh, céc tu vién s& bi hoang vang, ¢ dai
moc diy. Thay vi phal cham soc va bao tri gia lam
Kkhoi trdi vao hoang phé va ling quén, céc ty-] khu'u ac
ma s& chi tham lam loi dudng va tich chua vo s6 clia
cai, khudce tir viéc chia sé cho ngudi khéac, hodc sir
dung tai san vao viéc tu tao phudc dirc.

“Vao luc d6 cac 4c ma ty-khuu s&€ mua va mudn
né 1& dé cay rudng, chit cy va dot pha rimg nui, sét
hai céc sinh vat ma khdng cam thdy mét chit thuong
x6t. Nhimg nam né 1€ ndy s& tré thanh cic ty-khuu
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Nhlmg quy vi khong nén nghi ring: “Dirc Phat
noi rang ai ciing c6 thé lam Phat. Vay t6i 1a Phat rdi,
ching can tu hanh gi nua ca.”

Piéu nay cung glong nhu biét mo vang nim dé
nhung khéng muén dio lén dé dung.

Day la nhimg glal thich so lu‘qc vé luc do ba-la-
mat trong hanh nguyén clia hang bd-tit. Moi ngudi
déu co the quyét dinh tu tap hanh bd-tat dé tro thanh
bd-tit. Néu quy vi c6 ching tir bo-tat thi quy vi da la
mot vi bd-tat so phat tim. Mot vi bo-tat khong thé n6i
moét cach ich ky rang “Chi ¢6 t6i méi ¢6 thé tré thanh
bo-tat, con quy vi thi khéng bao gio! Cic ong khong
thé nhu t6i dugc.”

Khéng nhimg moi ngudi chi ¢6 thé trd thanh bo-
tat ma ho con ¢6 thé tré thanh Phit nita. Téi tin ring
moi ngudi trong phap hoi ndy, mét ngay nao do sé
thanh Phat. .

THU LANG NGHIEM

Thu-lang-nghiém (Suramgama) 1a tiéng Sanskrit,
co nghla 1a “Bén chdc nhdt trong tat ca moi thir.” Tat
ca moi hién tuong, moi vét thé, nhu nii, song, dat dai,
nha cu‘a, ngum vat, céc loai sinh tir bao thai, tir trimg,
tir noi 4m thdp hodc loai hoa sinh.' T4t ca nhung hién
tuong déu phai dugc thé nghiém qua chiéu siu va tinh
vung chii méi c¢6 thé dat duoc ban thé cua dink, ban
thé cua “mdt nhon.” Khi hanh gia dat duogc “dai dinh”
clia “mdt nhon”, ngudi 4y la mét bing chimg cta
“liéu nghia.” Khl mot hanh gia da dat dugc liéu nghza
nghia la hanh gia 4y da tu tap luc do van hanh ctia bd-

! Tt sinh: thai sinh, noén sinh, thap sinh, héa sinh.
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“Nhur” c6 nghia 1 “cac phap xua nay vén nhu
vdy. Mudi cuén Kinh Thu-ling-nghiém chinh 1a do
t01, A-nan, dd nghe nhur vdy.”

Chinh t6i,, ¢ nghe Dirc Phat day nhu vdy. Do
d6, phap 1a “nhw”. Phai tin nhu thé. Phap ma ching
“nhu” thi khong thé tin dugc. Nén “nhu” chinh 1a
nghia cua kinh van.

“Nhu" dap (mg tron ven ching tin. Tét ca kinh
tang do Duc Phat thuyét déu bt dau bang luc ching
thanh tuu: tin thanh tyu, van thanh tuu, thoi thanh tyu,
chii thanh twu, xir thanh tuu, ching thanh twu.

1. Tin thanh tyu

C6 ngudi s& tu hoi: “Tai sao trudc tién phai cé
niém tin?”

“Tin vi dao nguyén cong dirc hdi

Truong duong nhat thiét ch thién phap.”

Nghia la:

Tin la nguo;n ga"c ciia dgo, la bién cd cong dikc,
6 thé nudi Iom tdt cd thién phdp.

Tin dac biét quan trong nhu vay.

Lai nira, Luan DPai Tri D noi:

“Phdt phdp dai hdi, duy tin nang nhdp.”

Nghia la:

Bién Phét phip ménh méng, chi c6 long tin méi
thAm nhuén duoc.

Chéng c6 céch nao khic dé vao dugc bién Phat
phap ngoai trir long tin. Chi véi phuong tién 1a niém
tin nguoi ta méi co thé:

“Thdm nhdp kinh tang tri tué nhue bién" dugc.

Chéng han nhu bay gid, toi dang giang kinh va
quy vi nén tin vao nhimg gi t6i néi. Pimg méng khdi
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Phong Dung: 1a do gia dinh c6 ho Phong va tén
Dung. Thanh Ha la phuong danh, qué huong cua
Phong Dung.

Buit tho c6 nghia Phong Dung dung tai ning van
chuong ctia minh dé lam cho kinh van thém y nghia.
Chuong cu, ngir phap dugc tao nha, sang sua, rd rang
chinh xdc hon. Tai sao phai lam nhu vdy? Vi Thira
tuéng Phong Dung la mét ngudi c6 tai van chuong va
kién thirc rat uyén bac. Chinh viéc nhuan sic cua ong
da lam cho Kinh Thu-ling-nghiém c6 gia tri rat dic
sac. Néu quy vi mubn hoc tiéng Han, thi nén hoc
thuoc Kinh Thu-ling-nghiém. Day la mét tac phim
hoan hao nhét bing tiéng Han. Ngay ca nguoi Trung
Hoa doc ciing kho lanh hoi hét y kinh.

Nay chin tiét muc dau tién da duoc giang 0.
Phén quan trong nht 1a giai thich kinh van.

XI. GIANG GIAI KINH VAN

Kinh vin:

EZE 8]

Nhu thi nga van

Nhue thit toi nghe

Giang: Nhu thdt la nhin manh dén niém tin

A-nan 1a em ho va 1a dé tir cia Dic Phat, 1a
nguoi théng minh bac nhat, 1a nguoi kiét tap kinh
tang. M& dau céc bo kinh, ngai déu néi: “Nhu thit
t6i...,” c¢6 nghia la moi chir moi cdu trong kinh déu
dung nhu 161 Phat da day.
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khi thdy c6 ngum gip hoan nan, bj doi khat theo dao
ly 1am ngudi, quy vi quyét dinh cho ngudi 4y mot do-
la nhung khi tho tay vao tui ldy tién, thi tim tham lam
da niu giir ta lai, khién khoi ddy niém tha hai: “Hay
doi mot chit, ta khong thé cho né do-la nay dugc.
Dy 1a ddng tién 1é cudi cing ta vira ddi duoc. Néu ta
cho n6, ta s& hét tién di xe buyt va ta phai di bd. Ta
khong thé cho duge.” T4m niém dau tién thic duc
minh phai c6 1ong bao dung véi ngum khac nhung
lap tirc n6 lai bi din dit boi tim niém tiép theo, tinh
toan cho sy lgi lac riéng cua chinh minh. Nén anh ta
bo tién lai vao tui, khéng cho nira. Diéu nay xay ra
hoan toan giéng nhau tir tim muc nho cho dén mirc
d6 to 16m; tir mdt ddng xu cho dén ca triéu db la. Niém
dau tién 13 cho, niém thir hai 1a lo ldng cho chinh
minh.

B4 thi tai vat khong phai d& dang gi. Ngay ca c6
nguoi khl lam viéc gi cung nghi: “That ngu dan moi
dem tién cho cic ngum Tai sao cac ngudi ching dem
tién ctia quy vi dén cho t6i.” R4t d& dang khi néi dén
b6 thi nhung dén khi thuc hanh thi khé.

Tur hdi con tré toi khong biét dém. Bt ky khi
nao t4i ¢6 tién, i déu bd thi sach Néu 61 c6 dwge
mot do-la, t6i cho mot do-la, néu co hai dd-la, t61
ciing cho ca hai, t6i khong thich tidn. Nhiéu nguoi
xem cach déi xir ciia t6i 12 ngu dan vi t6i ching nghi
gi dén viéc lo cho minh ca. Téi chi biét cach gitp d&
ngudi khéc.

Bing cach lam lgi ich cho ngudi khac thi méi cb
thé lam sinh khéi tim Bo-tat trong minh. Nhimg
ngudi da phat tim B-tat thudng thich lam lgi ich cho
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bao nhiéu ngudi va né chira bao nhiéu thir vi tring thi
s& biét. Trong dao Phat, tién bac dugc xem la thir bt
tinh. Trude hét, ngudn géc cua né thuomg 1a bét tinh
hodc 1a do trdm ceip, hoic 1a bién thu, tham 0 ma co.

Co ngum khéng bang long, nei rang “Tién nay
do t6i kiém duoc timg ddng bing nghé nghiép hoan
toan trong sach.

Nay du quy vi kiém duoc tién bé.ng céch hop
phép di nua thi quy v1 van khéng the tir chéi duoc
ring ddng tién ty n6 rét ban va chira rit nhidu mam vi
trung gdy bénh. Vay ma rat nhiéu ngum thich né. Khi
tlen duge chuyén tay nhau, nhidu ngum da thdm nuéc
mleng clia minh vao ngén tay dé dem viéc nay tao
nén mdi nghl ngo cao d9, chinh tién da tmyen maim
bénh lruyen nhim. Nhu’ng mgc du s bat tinh cta né
tac hai dén the ma ngu’m ta van khéng ngai klem cho
duge nhiéu tién. Néu quy vi cho t6i toan b tién bac
clia mmc My nay, toi s& khong cho d6 1a qua nhidu.
Va néu dem tit ca khoan tién ay cho quy vi, thi t6i tin
la quy vi cung chang phan dbi. Nhu'ng kh1 uy vi dé
¢6 nhiéu tién rdi thi s& c6 ludn mot sé van dé réc réi.
Ban dém quy vi khéng thé ngi ngon gidc. Quy vi ban
tam phai tim noi an toan dé cat gilt. Vi tién bac da lam
cho quy vi b4n tdm, nén ban chit n6 1a bit thién.
Nhung di cho né khéng t6t ma nhidu nguoi vin ua
thich, khong thé tir bd n6 duoc. Ngum c6 thé thuc
hanh viéc b6 thi ba-la-mat tai san, tidn bac la ngudi
dang tu tap bo-tét dao.

Nguoi ta khong d& gi thyc hanh viéc bd thi.
Tam con ngudi la noi giao nhau cia hai cuc am va
dwong, 14 ddu truong cba ly tri va tinh cam. Vi du nhu
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BG thi su khéng so hdi (vé iy thi): khi quy vi
dem su binh than, trim tinh dén cho nhimg nan nhan
cua nhimg vu cuép doat, héa hoan hay nhimg tai
wong khic khién ho khéong con hoang hét va kinh hai,
quy vi trdn an ho va khuyén giai bang cach noi:
“Pimg s¢! bét luan khé khan nao cudi cling rdi ciing
qua thoi”.

Chfmg han, cach ddy vai hém, mét nit ca st danh
mét vi tién. Toi ¢ y dén khuon mat lo du cta ¢6 ta nén
hoi c6 ta gap phai chuyén gx

C6 ta tra 1i: “Con mt vi tién, khong biét phai lam
sao bay gio.” T6i noi vai cd ta mot cach chac chén: “Cd
s& tim dugc lai thoi, dimg ban khoan nira.”

Hoa ra 16 t6i néi nhu co phép thin thong, C6 ta
trd lai noi danh mat, thay vi tién nim ngay noi c6 ta vira
bo di. D6 1a mét vi du vé vé uy thi.

Tdi noi voi cd ta: “Do chi 1a chuyén nh('), chic
chén ¢ s& gap nhimg chuyén to tat hon. Néu ¢ hiéu
dugc chuyén nho, thi ¢b s& giai quyét duge viéc 16n.”

- Tri gidi: Ba-la-mat thir hai ma bd-tat phai thuc
hanh Ia tri gi¢i. Pidu nay lién quan dén glm luét, mét
trong nhimg phwong dién quan trong nhit ctia sy tu
tap Phét phép.

Giéi 1 gi? Gi6i 1a nhimg phép tic vé sinh hoat
ma hang dé tir Phét phai tuén theo. Gi6i ¢6 tdc dung
ngan ngua khong cho viéc 4c sinh khoi va d& phong
nhitng diéu 15i 1dm khong cho né xay ra.

Khi quy vi tri gioi thi quy vi khong con phéng
tAm minh vao nhimg viéc 4c; thay vao do quy vi tu
héanh xir mdt céch chan chinh va cung dudng cac hanh
lanh 4y 1én chu Phat.
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moi ngum hon la 1am lgi ich cho chinh minh. Ho cho
ring: “Néu t6i phal chiu khd va chiu mm tai hoa cua
moi ngum thl t6t hon. Téi khéng muén moi nguoi
chju kh nan.”

Cac vi bd-tat thudng 1am lgi ich cho chiing sinh
bang céch thuc hanh cac viéc thién ma ching ban tim
dén sy thiét tho: ctia minh.

C6 mét s6 ngudi phi thoi gian dé chic chin minh
mua sém duge gia ré. Khi ho dy dinh mua mét thir gi ho
so sanh gid ca & cac siéu thi cho dén khi ho mua dugc
véi gia hoi nhét. Nhing thir ho mua héa ra chi ré hon
v6i nhimg thr 1am bing nguyén liéu tai sinh duoc ché
bién tir syr thir nghiém khoa hoc, trong bén ngoal rét hao
nhoéng nhung hu hong ngay khi ding 1an dau. Thé nén,
méc dit quy vi ngh1 rang minh di c6 mot y tudng tuyét
diéu, nhlmg cudi ciing chinh minh lai bi thiét thoi. Nén
thay vi lhm quen tinh toan ich ky nhu vay, quy vi nén
lam viéc t6t lanh cho ngudi khac.

BG thi phdp: Nhu vige t6i giang kinh va thuyét
phdp cho quy vi nghe day goi la b6 thi phap. Kinh néi:
“Trong tdt cd cdc viéc bé thi. B thi phdp la cao ca
nhat’.

Tién bac quy vi dem ra bd thi c6 thé tinh dém
duge, con Phép khong thé tinh toan duoc. Néu c6
nguoi dén phap hoi nghe glang kinh, rdi tu tap va
duoc gidc ngd, duge chanh tri kién. Quy vi thir tuong
tuong cong dirc phat xuét tir bd thi phap 16n dén ngin
nao? Vi bd thi chi mét 161 phap ciing 6 thé khién cho
ngum ta chimg dugc Phat qua, nén d6 1a b thi cao ca
nhit.
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Mat nhdn nay la dinh luc cia Nhu Lai va cling
12 ban thé dinh lyc cia toan thé ching sinh. Khic
nhau & diém 1a ban thé dinh lyc cla ching sinh chua
duoc hién bay nén vin con mot diéu 4n mat.

TU CHUNG LIEU NGHIA

Mt nhon Ay phai duoc tu chimg qua tham thién
hay niém Phit, ca hai déu la phuong tién tu tap. Su tu
tap d& cép ¢ day 1a tinh chuyén tham thién. Qua tham
thién mién mat, hanh gia méi chimg quéa va dat duec
liéu nghia, 46 cung chinh la khong nghia.

No6i nhur thé thi moi chuyén 1a vo nghia hay
chang?

“Liéu nghia la thuc ching dwgc mot cdch_tron
ven khong thteu s6t cdc phap thé gian va xudt thé
gian.” Pén lac & ay n6 ching con phap nao dé tu, ching
con phap nao dé chng nira ca.

Vinh Gia Huyén Gidc Dai su ¢6 viét trong
Ching Dao ca:

Qudn bat kién

Tuyét hoc v6 vi nhan dao nhan.

Bat tric vong niém, bt cdu chan.

Nguoi tu dao tr nay khong con phai lam viéc gi
nira ca, chéng can liéng bo nhitng vong niém vi da trir
dep xong hét rdi. Chi con nhu-ng ai chua hoan toan trir
sach vong tudng méi phai can liéng bo no.

Nguoi tu dao khéng can phai tim cau chan ly vida
thé nhp va dd chimg nghiém duoc chéan ly 10i. Chi ¢6
nhimg ngudi chua dat dugc moi t1m chu chén ly.

Nhimg dong nay dién ta vé liéu nghia. Chimg
duoc liéu nghia cing con duge goi la Izeu vi dao ly
Pic Phét giang day qué siéu viét, phai cAn nghién ctru
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try, Thap hanh, Thip héi hucmg, Tir gia hanh, Thap
dia, Ping giac va Diéu glac Nim muoi lam qua vi
nay khong phal 1a chi d& cap dén 55 vi bo-tat, dung
hon 1a n6i dén 55 trinh ty ma ngudi phat tAm tu bd-tat
dao phai trai qua méi ch\mg dat Phat qua.

Van hanh 13 v s6 phu'tmg phap ma céc vi bd-
tat tu tap C6 tam muoi bon nghm phéap mén. Nhu‘ng
trong dé muc kinh chi néi dén van hanh. D& bd sung
cho van hanh, cac vi bd-tat con phai tu tip Luc d§ ba-
la-méat. Ba-la-mét (paramzta) 1a phién &m tir tiéng
Sanskrit, c6 nghia “dén bd bén kia,” 1a hoan thanh
vlen min cong hanh cta ngudi tu hanh. Néu quy vi
quyét tim tu tap thanh Phat, ch\mg dat Phat tanh thi
d6 la ba-la-mét. Néu quy vi mubn vao Dal hoc va lay
bing Tién si, thi khi dat dugc hoc v1 4y duoc goi la
ba-la-mét. Néu quy vi dang doi, mudn an, ma duogc & an
do 1a ba-la-mat. Kh1 quy vi budn ngl ma duge nim
xubng ngl mot glac thi d6 goi 1a ba-la-mat. Chir ba la
(bwo Iwo) trong tiéng Han nghia 1a trai thom (dira);
mét (mi) 1a mat ong. Nén ba-la-mét con c6 nghia la
ngot hon ca vi ngot cua trai thom.

Céc vi bd-tat déu tu tap sau hanh ba-la-méat. D6
1a: b6 thi, tri gi6i, nhan nhuc, tinh tAn, thién dinh va tri
tué.

Bé thi: co ba dang

1- Tai thi: bb thi tién cia, tai san

2- Phap thi: b6 thi phap

3- V6 iy thi: bb thi su khong s¢ hai.

- B4 thi tai san: Mac du tién bac 1a tha moi
ngudi ua thnch nhét, nhung né ciing Ia thr do ban nhat
trén doi. Chi cin nghi xem né da duoc chuyén tay qua
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toan dién moi mong dat dugc chd cing tan cia nghia
ly.

Khi mt ngudi da déc hét sic dé mong nghién
ciru cling tin moi gido nghia Drc Phat d day, dén khi
ho khéng con nira ma nghia Iy hoan toan con d6. Van
d¢ bat liéu nghia vin con cé mot y nghia chua thong
sudt con lai & do.

Liéu nghia 1a ching con nghza g1 trong d6 ca.
Hoan toan “thanh tinh” khi dat dén chd liu nghia nén
£0i 12 mdt nhon, 14 ban thé cia dinh lyc. Khi dat duge
ban thé nay, c6 nghia la quy vi da tu va ching dugce
liéu nghia. Néu quy vi khong ru thi ching chimg duoc
liéu nghia, 1 nghia bao trim tét ca céc nghia khic.

Quy vi lai hoi: “Nhung Thdy lai bao ring lidu
nghia 4y khong hién hitu?

bing vy, nhung céi khong hién hiru 4y méi
thyc sy hién hiru.

Su ton tai tuong quan khéng phai Ia hién hiru
thue sw. Khi quy vi da chimg thuc duoc lidu nghia,
khong con thém mét y nghla nao dé chu‘ng dic nira, 1a
quy vi da dat dén chd rot réo.

“Diém thanh twu rét réo 4y la gi?”

bo la canh glm Phat, 1a qua vi Phat. Nhung neu
quy vi mudn dat dén canh giéi Phat, quy vi phai tié
tuc tu tp Bo-tdt dao, cho nén trong tén kinh lai c6 dé
cép dén.

CHU BO-TAT VAN HANH

Chur nghia 1a tat ca, [a vo sb. Cong hanh cua
hang bo tat nhidu khong thé tinh dém duoc. N6i t6m
lai, c6 tht ca 55 qua vi cua hang bo-tat. S& duoc giai
thich chi tiét trong kinh vin. Gom c6: Thép tin, Thap
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V6 thuong tham tham vi diéu phap
Bach thién van kiép nan tao ngd

Nga kim kién van dic tho tri

Nguyén gidi Nhur Lai chan that nghia

Kk

Phdt phdp réng sdu rit nhiém mau
Trdm ngan muén kiép kho tim cdu
Con nay nghe dwoc chuyén tri tung
Nguyén ré Nhu Lai nghia nhiém mau.
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C6 bao nhiéu gi¢i didu?

Nhimg ngudi cu si dd quy y Tam bao: Phat,
Phap, Tang;*muén hoan thién hon nita thi nén tho
nim gioi, d6 1a: khong sat sinh, khong trom cép,
khong ta dam, khdng néi ddi va khong dang cac chat
doc hai gay leh thich. Phai phat nguyén glu nhimg
gi6i nay dén subt doi. Sau khi tho nim gici thi phat
nguyén tho Bat quan trai gidi.

Ngoai ra con c6 mudi gioi cua sa-di. Tho gi¢i
sa-di mm chinh thitc lam nguéi xudt gia. Tir d6 méi
¢6 thé tién lén tho giéi Cu tuc, tirc la hai tram nam
muoi glm danh cho #j-khuru tang va ba tram bon muoi
tam gi6i cho ty-khuu ni. Con c¢6 gi6i ciia hang bd-tat
26m mudi gwl trong va bén muoi tam gidi khinh.
Mudi gi6i dau tién duoc goi la gidi trong, vi khi mét
nguoi da pham mét trong mudi gxcn trong nay thi
khéng thé ty minh sam héi dugc, néu pham mdt trong
nhing gi6i khinh thi c6 thé tyr sira ddi 161 1am va bt
dAu lai.

Khi Dtc Phat gan nhap met ban, Ngai A-nan
thura héi bén cau hoi, mot trong 56 do la: “Khi Thé ton
con tai thé, Nhu Lai la thdy cta ching con. Khi Thé
ton nhap diét rdi, chiing con nhén ai lam thiy?"

Thé ton tra 1i:

“Sau khi Nhu Lai nhap diét, cic ong nén liy
gi6i ludt lam thiy ctia minh.”

Duc Phat chi 16 cho hang xuft gla Ty-khueu,
Ty-khuu ni phal nén nhan gidi luat 1am thay ctia minh.

Cu si muén tho glm phép nén tim dén mét vi Su
trudng — la ngudi xuat gia di tho gidi Ty-khuu — de
cau gioi phap. Céc gidi can ban phai dugc mét vi xut
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gia da tho gioi ty-khuu trao truyén. Theo gidi ludt cua
Dirc Phat, Ty-khuu ni khéng duge truyén glm

Déi v6i ngudi tu hanh, viée tho givi la tuyét doi
cAn thiét. Ngudi giir gin gi6i hanh thanh tinh s& c6 vé
dep sang r& nhu vién minh chdu. Vao doi Pudng c6
DPao Tuyen Luat sy & nai Chung Nam, Ngai glu gioi
luat rét tinh nghiém dén muc chu thlen dén cing
dudng. Phude dirc cia vige gur glm rét 16n. Néu quy
vi hoc Phat phdp ma khong glu gidi thi ciing gmng
nhu céi binh bj 16 rd. Gitr glcn cling nhu bit 16 1o 4y
lai. Thén thé con ngudi c6 nhiéu 16 thodt, no ri chay ra.
Néu quy vi gitr gin gioi ludt trong mot thoi gian dai,
thi n6 s& khong chay thoét ra nita.

Trong phép héi Thi-lang-nghiém nay quy vi s€
duoc nghe glang kinh Thu-ling-nghiém, dugc hudng
dn tryc tiép, két hop ca hoc hm, nghién ciru va tu tap
hanh tri. Thoi khéa tu hoc rét cing thing, tir sau gitr
sang dén chin gi t6i mdi ngay. Nghiém ngit hon &
truo'ng hoc bén ngoai nhiéu. Py 14 trudng hoc dé giai
quyét vén dé sinh tir.

Khi nghe giang kinh Thu-ling-nghiém quy vi s&
hiéu dugc y kinh va thuc hanh tu tap thong qua tham
thién. Thong qua su két hop gita nghién ciru cho hiéu
thdu y kinh rdi thuc hanh, chung ta c6 thé budc di
vimg chii trén mat dat va tiép xtc véi cong viec
khong bing sy bét cin va thd o nhu trudc ddy nira,
ma bang su no luc tinh tén trong tu hoc. Quy vi s& giai
quyét duogc vén dé sinh tir, dat dugc su loi ich v6 cliing
to 1ém.

Mot vi du s& minh hoa gitp cho ching ta hiéu
duoc gia tri khi két hop giira hiéu biét va thuc hanh.
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Cubi cung, quéc vuong An D thong bao cho
thin dan biét kinh Thi-ling-nghiém la quéc bao vi do
1 bdn kinh do Bo-tat Long Tho mang tir long cung vé.
Sau khi Vua tuyén b nhu vay, khong ai dugc phép
mang kinh tir An D sang nudc khac. Luc d6 Phap su
Bat- thwh mdt-dé du tinh dem kinh ra khoi nuéc An
bo truyen vao mdt nudc khac, dac biét la Trung Hoa.
Ngai sap dat cho thu(mg nhén Trung Hoa mang di ban
sao cua kinh, bj thué quan & bién gisi git lal khong
cho phép mang ra khoi nuéc. Ngai tré vé cb ging
nghi cach dua kinh di. Cudi cung tim ra dugc glal
phap, Ngai chép kinh bang chir rat nho lren mét tam
lua cuc mong, cudn lai rdi phu bén ngoai tAm lua mot
16p sap. Ngai tur xe thit noi canh tay minh nhét cuon
lya vao trong do, rdi dung duoc ligu dap 1én cho vét
thuong lanh lan.

C6 ngudi néi rang Ngai d4u kinh trong bap dui,
nhung t6i nghi ring dau kinh & d6 khéng thé hién
long ton quy kinh dién nén co 1& Ngal da chon mot
nm nhiéu thit & phin trén co thé dé dau kinh. Khi vét
mé da lanh, Ngai lai 1én duong sang Trung Hoa. Khi
di, linh gac bién gidi khong chut nghi ngd vi kinh
duogce dAu rat ky. Cudi cing Ngai dén dugc tinh Quang
Dong, noi Ngai thuong dugc Thira tuéng Phong

*S: Pramiti. Sa-mén Bét-thich Mat-dé& A% | % 4, c6 noi phién
am Bat-lat-mat-dé £2#] 9% . Han dich la Cuc Lugng, ngudi
Trung An. Trong Pai Chinh Tan Tu Dai Tang Kinh ¢6 ghi r&:
Thoi dai nha Puong, ¢6 Sa-mén Bat-thich Mat-dé, ngudi Trung
Thién Tric, dich Kinh Thu-lang-nghiém tir chir Phan sang chir
Han theo van né6i (khau dich), tai chua Ché Chi tinh Quang
Chau vao ngay Tan sir, thang Ky mao nam At Ty, nién hiéu
Than Long thi nhét (23-5 At ty).
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“Sa-moén” la tiéng Phan, tiéng Han nghia la “can
tire.” “Can” nghia la siéng ning tu tap Gi6i-Dinh-Hué,
“frc” nghia la dinh chi, dimg nghi, diét trir tham san
si. Hanh xtr nhu thé, duoc goi la sa-mén.

Dirc Phat ciing duoc goi 1a sa-mén. Mot lan &
An D, khi Dirc Phit con tai thé. ty-khuu Ma Thing
(Asvajit — A-thuyét-thi). dip y v6i dang vé rét trang
nghiém. di qua trén duong. Dang vé oai nghiém cua
ty-khuu rét kha kinh nén khi méi gap Ngai, Ton gia
Xa-loi- phat lién xtc dong néi: “Ngai qud nghiém tuc,
oai ngh1 ctia Ngai qud hoan chinh, chic chn thay ciia
ngai la mét bac dai dao su. Via ay la ai vay?

Ty-khuu Ma Théng déap:

“Chu phap tung duyén sinh
Diéc tung nhén duyén diét
Nga Phat dai sa-mon
Thuong tdc nhu thi thuyét ”

Dich nghia:

(Cdc phdp do nhdn duyén sinh
Ciing tir nhan duyén diét

Dire Phdt, vi dai sa-mén
Thmmg day 16i nhu thé).

Khi Tén gia Xa-logi- phat nghe nhu‘ng loi nay.
lién di theo Ty-khwu M Thang trd vé tinh xa Ky-
hoan trong vudn ong Cap Cb Doc, danh 12 Dic Phat
xin xudt gia, nhan Dtrc Phat lam bén su.

Chung ta nén hoc hanh tinh cn cia sa-mén, tu
tap gioi, dinh, hué. Trude hét phai quy y Tam bao va
tho tri nam gi¢i. Nam gioi la khong sit sanh, khong
trom cép. khong ta hanh dam duc, khong néi déi.
khéng dung rugu hodc chat kich thich. Sau khi tho
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Dung tiép kién. Ngai duge moi vé tri & mét ngdi chua
& Quang Dong phién dich kinh nay.

bay la nh\mg kho khin xay ra vao thoi kinh
duoc truyén ba va phién dich. That phuuc duc cho
ching ta khi Phap su Baét-thich-mat-dé quyét tam
mang kinh sang Trung Hoa. Quy vi c6 thé hiéu dugc
tAm quan trong ciia kinh Thu-lang-nghiém dén mirc
nao.

X. NGUOI DICH:

SA-MON BAT-THICH MAT-PE NGUOI
TRUNG AN DO DICH VAO BOI DUONG.

D6 1a vao tridu dai nha Dudng,' sau khi V5 Tic
Thién thoéi vi:* Vao nim dau tién cua Hoang dé
Trung Téng,’ nién hiéu Than Long nguyén nién. Sa-
mon Bat thich-mét-dé da dich kinh nay tir tiéng Phan
sang tleng Trung Hoa. Ngai hoan tit ban dich nay rat
nhanh dé tré vé lai An D§ truéc khi vién quan giit cira
ai c6 thé bi phat v1 aé ngal lén mang kinh ra nuéc
ngoai, Phap su mudn trd vé An Do tu thy, dé cho
nhimg nguoi linh gac & bién gidi khoi bi toi. Sau khi
Ngai hoan thanh ban dich, ngai tré vé An Do, dén tht
t0i v&i nha vua, xin nhan bat ky moi hinh phat nao.

Céng dirc cua Phap su da luu tim dén kinh nay
cuc ky to 16n, vi nhdr vao nd lyc trong buéc diu cua
Ngai ma nay ching ta méi ¢6 dugc may min tham
ciru kinh. Chung ta trudc hét nén tri ta cong duc cia
Sa-mén Bat-thich-mét-dé.

' 618-907
*Nam Tan Siru - 701
* Dinh Mui - 707
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C6 mét ngudi da tho ndm gi6i, anh ta lai rét
thich uéng rugu, thé nén sau d6, anh ta khéng con giir
duoc gidi nao ca. Chuyén gi da xay ra? Mot hom anh
ta nghi: “C6 I¢ ta nén dung ti ruou.” Anh ta cam chai
rugu 1én va udng vai ngum, Thuodng khi uéng ruou thi
phai an mét thir gi do. thé nén anh ta dat chai rugu
xudng, budc ra ngoai trong chimg kiém thir gi dé an.
Thdy c6 con ga nha hémg xom di lac qua vu(‘m nhé
minh. anh ta nghi: “Tét, nd se 1a thirc nhém rét ngon.”
Anh ta vo lay con ga. Luc ay anh ta da pham glm
trom cdp. Khi d4 bat dugc ga rdi, anh ta phai giét ga
méi an dugc, thé la anh ta pham thém g101 sat sanh.
Khi thit ga da dugc ndu chin roi, anh ta nham thit ga
v&i ruou, ching bao lau anh ta uong say meém, nhu
vdy anh ta pham phai gidi dung chat doc t6 kich thich.
Lic 4y, c6 tiéng g6 cira, do la ngudi phu nir hang x6m
di tim ga Anh ta lién budt miéng néi: “Téi chang
thay!” thé 1, anh ta pham luén gi6i noi déi. Khi liée
nhin ngudi phu nir lan thir hai, vé dep cia cb ta da
khoi day trong anh ta ham mudn tinh dyc manh ligt,
anh ta lién ham hlép ¢ ta. Sau d6 anh ta bj klen Tat
ca cac vu:c xdy dén voi anh déu do ham uéng ruou.
Chi vi uong vai hép ruou ma sau d6 anh ta pham hét
tat ca bbn gisi con lai, va vuong vao vong lao ly. Chét
kich thich lam cho con nguoi mé mo va tan loan, nén
d6 1a mot dm tuong ma dao Phét 14p nén gxm chm.
MGt ngudsi udng ruou thi thiéu ty chit; bat than, anh ta
béng dung nhan ra minh dang G thién dang, hot nhién
lai & duoi dt, dang van gia vii... anh ta chang ra tich
su gi ca. Vi no khién cho ngudi ta danh mét tat ca moi
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nhdn ndm gidi, chung ta nén thuc sy thi hanh, c6
nghia 1a khong bao gio huy pham. Nam gi6i rat la
quan trong. Gifr gin nam giéi mdt cach nghiém tuc,
bao dam s& dugc tai sinh lam nguoi. Néu quy vi tu tap
theo ndm gi6i, quy vi s& khong bi mét co hoi duogc tai
sinh lam nguoi. Viy ma co nguoi noi: “Téi biét tai
sa0 ngudi ta khong nén giét hai. Du sao, tit ca moi
chung sinh déu c6 phat tanh, moi ching sinh déu s&
thanh Phat, thé nén moi sinh mang ctia chung sinh déu
phai dugc bao trong. Téi ciing hiéu trom cip 1a khong
t5t. Khong budng tha trong ta hanh dam duc va khong
nén néi doi. Nhung tai sao viéc ding céc chit kich
thich lai bao gom trong ndm gi6i? Toi thuong ubng
ruou va hut thudc. Moi nguoi ciing udng ruou, ciing
hut thudc. C6 gi sai trai? Thuc vdy, t6i dang xem lai
¢6 nén tir bo viéc tu hoc Phét phap chi vi viéc cdm sir
dung cac chat kich thich hay khong?”

Quy vi nén dimg lai va suy nghi ky vé diéu dy.
Thay vi chay theo dam dong, théy nhiéu nguoi thich
hat thude nén quy vi hat theo ho, nhiéu nguoi thich
u6ng rugu nén quy vi ciing uéng ludén. Quy vi bi dinh
mac vio thoi quen clia moi nguoi va lam nhimg viéc
ho thuong lam cho dén rot cudc mang ldy thoi quen
nhu ho. Pa s6 moi nguoi it bi nhimg can bénh nghiém
trong, chi bi chut it bénh nhe va mét 6 véan dé rac r6i
nho. Nhung chi y cir vaio mt s van dé nho nhat ma
dy tinh bd viéc hoc tap Phat phap thi thét la dién 16!
Quy vi c6 mudn biét tai sao c6 gidi cAm udng rugu
khong? Tbi s& ké cho quy vi nghe mét cau chuyén
chan thyuc dé minh hoa.
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moi nguoi chay ngugc chay xudi, chay Pong chay
Tay 1a vi ho khéng dat duoc dinh luc. Budi sang ho
chay dén cira dng Ch’u, chidu ho dén 16p dng Ch'in;
ho chay di khip noi, vi ho khong c6 dugc chiit dinh
nao. Bé ¢6 dugc dinh lue, quy vi phai chiu khé nhoc,
khi quy vi chiu kho tu tap nhu thé, quy vi s& dat duge
mot s6 kinh nghiém khac nhau. Nhung ngay khi c6
duoc chit it kinh nghiém nay, quy vi phai than trong
dimg dé cho n6 xoay chuyén minh. D6 dugc goi la
dinh lyc. Néu chi bi mot tinh huéng xoay chuyén tim
thirc, thi quy vi chua c6 dinh luc, chfmg han nhu khi
quy vi nhan dugc mot birc thu bao tin xAu khién cho
quy vi ban long, nhu vay la chua du dinh luc, 1a chua
qua dugc cudc khao nghiém. Hoac néu quy vi gap
chuyén vui va quy vi truy dubi theo viéc dy, nhu thé
ciing 1a chua c6 duoc dinh lyc. Néu quy vi dbi diu
vdi mét tinh trang bat nhu y va quy vi ndi san, ciing la
do chua c¢6 dinh lyc. Quy vi nén khong vui ciing
ching budn; khong phan khich ciing ching budn rau.
C6 dinh luc la img xir moi viéc ma tdm khong dao
dong. D6 la quy vi ung xir theo tam dao.

Khi tu tap dinh luc, quy vi khai m¢ dugc tri hué
néu khong c6 dinh luc, thi khong thé nao c6 dugc tri
hué luc. Khong c6 nang luc cua tri tug, lam sao quy vi
tu hoc Phét phap duoc?

“Pinh luc va tri hué¢ luc do ddu ma c6?” Do gir
gioi ma c6. Hang ngay quy vi phai thuong ho tri gioi
luat, rét cude quy vi s& co duge sy hanh xir tuong tmg
v6i Phét phap mét khi dugce tudi tim dong nude phap.

Sa-mén phai tinh tan tu tip giéi dinh hué, dimg
han tham, san, si. Ba mén doc nay 1a ly do khién cho
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diéu ngan cdm, nén né dugc xép vao trong sé nim
gi6i cAm.

Néu quy vi tho nhin nam giéi ma khong huy
pham, thi quy vi s& dugc hd tri cua cac vi HO phap thién
thin, 1a nhimg vi bio ho cho timg didu gi¢i. Néu quy vi
hily pham gi6i ludt, cac vi hé phéap thién than sé tranh xa,
khong con bao hé cho quy vi nira. Péy la ly do tai sao
trong Phat phap, viéc tho nhan gidi luat 1a rat quan trong.

C6 nguoi s& hoi: “Nhu thé nao méi duge goi la
tho tri gi6i?”

Néu chi doc trong séch, biét ring khong nén sat
hai, trom cfip, ta hanh dam duc, n6i déi va dung chit
kich thich... d6 chua dugc goi 12 giir givi. Ciing ching
phi 1a dén trudc tuong Phat, d6l nhang hoje dét vai
liéu huong trén than thé minh rdi tw nhén gisi theo
cach 4y la du’qc Khong! Tho gidi hoan toan chéng
pha1 theo cach 4y. Néu mot cu si muén tho tri nam
gioi, phal tim mot vi cao tang ¢6 dic do dé chimg
minh, dé trao truyén gidi thé cho ngudi cu si. Vi cao
ting s& giang rang: “Tir nay con da tho tri ndm gidi.
Cong dirc do tho tri nam gidi 16n lao vi digu bat kha
tu nghi.” Nén dé cho dung nhu phap, moi ngudi déu
phai dén trude chu Dai dic tang dé ciu dugc truyén
tho gidi phap.

Bén canh viéc tu tdp gioi ludt, cac vi sa-mon con
tu tap thién dinh. c6 nhiéu loai dinh, nhung néi tong
quét, néu quy vi khong bi xoay chuyén boi bat ky
ngoai canh, thi d6 goi la dinh.

“Lam thé nao mot ngudi co thé dat duge chanh
dinh?.” Trudc tién quy vi phai ling tim bang cach
tinh toa va tham ciru céc cong 4n thién. Ly do khién
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quy vi khong chimg duge Phat qua. Néu quy vi dinh chi
hén ba mén dc nay thi s& rat mau thanh Phat.

Bit ludn thu gi, h& quy vi mudn dugc cang nhidu
cang tdt, thi d6 goi la tham. Quy vi gdp mot vai tinh
huéng khong thich rdi ndi gian, d6 goi 1a san han. Si
la nhitng vong tudng phat sinh tir tim niém vé minh
va lang thang trong nerng tdm niém nay vdi tinh thin
bdi rbi. Néu quy vi chuyén héa sach ba mon déc nay
s& tuong hop véi dao, 1a rit d& dang thanh twu dao
nghiép.

C6 bbn loai sa-mén:

1. Thing dao sa-mén: 1 nhimg vi tu hanh chimg
dugc ca hai qua vi a-la-han va bo-tat.

2. Thuyét dao sa-mén: 1a nhimg vi thuong hodng
phap loi sinh.

3. Hoat dao sa-mén: 1a nhimg vi tri gitr gidi luat,
pilam hanh thanh tinh, khong bao gio hity pham giéi
cam.

4. O dao sa-mén: 1a nhimg ké pha gi6i pham trai,
song trai nghich véi ludt Phat ché. Khong nhimg minh
huy pham gi6i ma con khién cho moi ngum sinh khoi
in tuo'ng khong dep khi thay co ngum xudt gia ma
khong giir gin gioi luat, nén mit niém tm vao Phat
phap. Do vi ho khién cho ngudi khic mat long tin,
nén duoc goi la ngudi xudt gia ma lam nhiém 6 Phat
phép.

Bit-thich-mdt-dé (Pramiti) 1a tiéng Phan, Han
dich 1a “Cuc Lwgng” nghia 1a “rdt nhiéu.” Y néi
rang tai nang va tri tué chia Ngai cuc ky phong pha va
rong 1on. Phap su Bdt-thich-mdt-dé 1a nguoi phién
dich chinh bd kinh Thu-lang-nghiém. Ngai la nguoi
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Ba hmh thirc gidc ngd co the thao luan rat dai.
Con néu muon thuc hanh thi c6 rat nhleu sur sai biét.
Trong mdi trinh d6 lai c6 nhiéu cap d6 khac nhau.
Trong sy phén biét lai c6 thém nhleu phan biét. Tién
trinh ciia hinh thitc gidc ng nay rat nhiéu g1a1 doan.
Cho dén khi ba hinh thic giac ng nay duge vién man
méi goi 1 hoan thanh.

DANH: Ia diém cao nhit. Piém cao nhit trén
dAu goi 1a danh, trén danh chi con c6 troi. Nén nguoi
ta thuong néi: “Piu dm troi, chan dap dat.” Tom lai,
Dai Phat danh 1 néi vé diém ndi lén cao nhét trén
dinh dAu cia Dic Phat.

Quy vi thic méic: “Puc Phat 1on chimg nao? Co
phai nhu mét pho tugng cao sdu feet chiang?” Khong,
pho tuong Birc Phat chi nhu mét giot nudc trong bién
ca, hay chi nhu mot hat vi trin trong thé gisi nay. Nén
ching c6 gi lén hon Puc Phat, lon nhung chdng phai
16m, @6 méi chan thuc la lon.

Quy vi lién hoi:

—Thé thi Ngai 1a ai?

- Ngai la Pic Phat, hién hién khdp moi noi.
Ching c¢6 noi nao la Phat ma khong c6 noi nao ching
phal 1a Phat. B4t luan quy vi néi noi dau la Phét, thi
noi d6 ching phai 1a Phat. Bat luan noi dau ma quy vi
néi khong phai 1a Phat, thi noi do chinh 1a Phat. Quy
vi c6 biét kich thuéc ciia Phat nhu thé nao khéng?
Chéing c6 cach nao tinh ké duuc dure Phét to 16n bao
nhiéu. Nén Duc Phat that sy rat I6n, qua lon dén ndi
Ngai vuot qua tAt ca.

'Nguyén van: six-foot high.
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Bich-chi Phat ngé dao thong qua tu tap mudi hai
nhén duyen Hang A-la-hén ngd dao nho tu tap T
diéu dé. Chu vi Bd-tat khac han hang Bich-chi Phat
va A-la-han. Ho kién quyét gitp cho moi chiing sinh
duogc gidc ngd, va cling duoc goi la lam loi lac quﬁn
sinh.

N6i tom lai, A-la-han, Bich-chi Phat, Bo-tat Ia
nguoi da tu tap glac ngo. O ddy, chung ta 6 thé néi
mot ngum tu tap lan luot dat dugc cac qua vi A-la-
han, 16i Bich-chi Phat, rdi dén qua vi bd- tat thong qua
phuong tién Luc do ba-la-mat va vo sb cong hanh.
Nhu mét ngudi hién than & ca ba trinh d tu tap khac
nhau.

C6 nguoi du tu tap da dat dén qua vi A-la-han
1di nhung khong mubn uen xa hon nira, tu nght minh
da c6 dugc gidc ngd rdi, nhu c6 ngum tu cho rang
“Ta da duogc khai ngd. Ta chang can quan tam dén ai
cd.” Anh ta du'ng Ial & su thanh tyu qua vi A-la-han
chir khong muon tién dén qua vi Bich-chi Phat nira.

Mdt sb ngudi khéc tiép tuc tu tap dé duoc dat
qua vi Bich-chi Phat, nhung chang quan tam dén tién
trinh xa hon nita. Thé nén ta c6 thé xem d6 chi la mét
nguoi hay la ca ba ngudi cung duoc.

Con Bb-tat 1a nguoi da tu minh gidc ngd con
giup cho moi ngudi khac duge gidc ngd. Tu tap luc d6
ba-la-mét va tu trang nghiém minh bang v6 s cong
hanh. Bo-tat phal tiép tuc 16 trinh tu tdp cho dén khi
hoan thanh bo-tat dao. Pén day mai duge goi la giac
hanh vién mdn, la thanh Phat Khi dat dwuoc gidc hanh
vién man ctia mét dic Phat rdi thi hanh gia hoan toan
khac hin mot vi bd-tat.
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- Pirc Phat 5y khong thé thay dugc. Ngai dugc
dién ta trong bai ké chung ta thuong doc trudc khi
tung chu Lang Nghiém:

“V6 kién danh teong,' phong quang Nhu Lai
tuyén thuyét than chi.”

Picu gi khong thé thay duoc 6 thé néi la no
khong hién hitu. Lam sao nguai ta c6 thé tin dugc su
hién hitu caa mot vi Dai Phat khi ho khong thdy duoc
Ngai?

Cai khong thé thdy dugc 4y mai 1a thit sy 1a lon.
Néu n6 ching 16n dén ndi khong thé thdy dugc. Tai
sao quy vi lai thiy duoc nhimg vat khic ma ching
thdy duoc Dai Phat?

- Khéng chi riéng nhimg vat 1én ma nhimg vat
rét nho ciing khong thé thay dugc.

's: Usnisam: phién am la sdc-ni-sam & J.4%. Han dich Ia nhuc
ké M%, vo kién danh tuong £ RLTAAA, danh o6 TERR. La
danh cdt, tirc ph5n<xucmg trén dinh dau Pirc Phat ndi cao tron
khac thuomg (to bang vanh chén tra). Trong nhimg thoi phap
dac biét, Pirc Phat thuong phéng hao quang & vi tri ndy dé biéu
hién than lyc vi diéu, ddy 1a 1 trong 32 tudng tét cta cac Dirc
Phat.

Trong Ty dién Practical S.E.D cua V.S.Apte da dich ra Anh
ngir:

- Anything wound round the head (mét vat thé tron trén dau).

- A distinguishing mark (dau higu néi bat).

-A characteric mark of hair on the head of a Buddha which in-
dicates his future sanctity (d4u higu dic biét trén ddu téc Dic
Phit, cho biét dia vi ton quy cua Ngai trong tuong lai).
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.- Lam thé nao ma vuot qua moi thir dugc cho 1a
16m? .

- La khong c6 céi vi dai nao c6 thé dem ra so
sanh voi Pirc Phét duge. Sy lon lao ctia Puc Phiat 1a
tuyét dbi.

- Thé thi Dtrc Phat la ai?

- La Dai Phat.

- Thé Dai Pht nay 1a ai?

La quy vi, ma Phat ciing la t6i. Nhung t6i chang
1ém duge nhu thé. Dén nhu toi biét, quy vi cling ching
16n dugc nhu vay. Tai sao quy vi lai n6i Phat la quy vi
ma Phat ciing la t6i?

Quy vi lai hoi:

- Tai sao lai so sinh Dirc Phat nhu thé?

- Néu D Phit chéng ¢6 lién quan gi dén quy vi
va t6i, thi ta chéng can ban luan gi dén Pirc Phat cho
mét cong.

Quy vi lai hoi:

-Lam sao ma t6i lai 1én nhu thé?

Phat tanh rdt 16n, v6n c6 sin trong tit ca mdi
chiing ta. cling nhu céi khong thé so sinh cta Pai
Phat viy.

Bay gi¢ ching ta khong chi n6i vé Pai Phat nita,
ma ching ta s& lién hé dén danh twomg trén dau cua
Puc Phat. Chi ¢c6 mdt vét cao hon vi Dai Phat, d6
chinh 1a danh dau cua Ngai. Va Pai Phdt danh sé& c6
lién quan dén sy xuét hién cua nhimg vi Pai Phat
khac sép duoc hién ra.

Quy vi lién hoi:

- Dirc Phit 4y I6n ¢& nao?






index-24_1.png
26 QUYEN I

lac nhu thire dn ngon, nha cira tién nghi, nhimg mén giai
tri hép din va nhimg thir thuong dugce xem nhu 13 loi
nhuan. Nhitng thir nay khong bén vimg trudng ctru nhu
n6 dang hién hiru. Mdc du quy vi chua nhén ra didu dy.
Nhung d6 chi I3 si tham dam duc lac lam chuéng ngai
viéc chimg dat Phét tanh cia quy vi ma th6i. Nén Dic
Phat di day: “Chi vi vong tuong, chap truée ma ching
sinh khong thé nhdn ra dwoc Phat tnh”.

Trong kinh Thu-lang-nghiém, Dtc Phat day:
“Cudng tim don yet yet tirc ba-de

Nghfa la: “Khi tim cudng chot dimg hin thi ngay
lac 4y 1a gidc ngd”

Tdm cuéng dugc giai thich 1a tam ich ky guz di,
14 tAm wua thich dia vi trong xa hoi, 1a tam day diy
nhu'ng hy vong hao huyén vé ich, 1a tim khinh thuong
ngudi khac nén khong nhin thdy dugc nhimg thanh
qua va sy théng minh cta ho. Ngay ca nhu ¢ ngudi
duogc xem tuong tu nhu loai bat qual cung s& tu cho
minh 14 dep lim. Nén nhimg loai co chép 16n lao nay
s& khong sinh khdi nira khi tdm cuong si kia dlmg hén.
Chd dimg do chinh 13 bd-d2. BO-dé 1a gi? La gidc ngd
duogc dao, 1a khai ngd. Tir day, viéc thanh Phat khong
con xa nita. Néu quy vi ¢6 thé 1am cho tim cuong cua
mmh dimg bat, nghia 1a quy vi di c6 cong phu rét tot
I’OL

Trong ba hinh thirc gidc ngd. Su gidc ngd cla
hang A-la-hn va Bich-chi Phat' la & phan biét ho
v&i hang pham phu chua gidc ng6.

1'S: pratyeka-buddha. Con goi Duyén gide 4%, Doc gidc 18
4., Cu-chi-ca B % i#¢, Bich chi Af .
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“Tdt ca ching sinh déu c6 Phat tinh... nhung
chi do vong twong, chdp trudc nén khong thé ching
ddc dwoc”™

Vong tucng da dura con ngudi chung ta tir béng
sang Tay, rdi dua tir Nam sang Bic; dua ta tir dudi dat
lén trén trdi; vong tucmg dy bong chéc dua ta lén
thién dang, bdng chéc dua ta xudng dia nguc. N6 dua
ta dén nhimg noi bt kha tu nghi va khong thé suy
luong duge. Quy vi c6 biét minh c¢6 khdi 1én bao
nhiéu vong tuong trong mot ngay khong’? Néu quy vi
biét thi | minh tr¢ thanh bé-tat. Con néu khong biét thi
minh van la pham phu.

Con ngudi trd nén chip trude Vao sy so hfru,
thuong xuyen 1ap nén su phan biét vé& “16i” va “cdi
cua t6i.” Ho khong thé dep sang mot bén sy s& hiru
nhu'ng clia cai vt chat hay su huong thy thd vui tinh
than. “Pé la may bzzy ciia 161", “Ddy la chiéc xe ciia
16i, ban biét khong n6 thuge vé model méi nhdr.” Bét
luan khi ngum ta s¢ hiru mot vét gi, thi déu bi dinh
mic vao vat dy. Dan dng c6 sir dinh méc ciia dan 6 ong,
phu nir ¢6 su chap truéc cta phu nit. Nguoi lu:orng
thién c6 sur chap trude cua ngum luong thién. K¢ x4u
4c c6 sy chim ddm ciia ké x4u ac

Bit luin nhimg chip truéc by thu{)c loai gi ngu«‘n’
ta cling khé long xa b duoce né. Ho chiém doat rdi mu
gn’t kién tri bam riét ldy no. Cang ldc cang trd nén cd
chap hon. Tién trinh ndy v tan vo bién. Nhimg khoai

' Nguyén van: Nhat thiét chung sinh cau htru Nhu Lai dic
tudng tri hug, dan di vong tuong chdp trudc bét nang chimg déc;

— R AERA AL, A2 E B IERRER (B
Besg).
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My thich téc dd, ho thich moi viéc phai nhanh. Thé
nén nay giang kinh t6i phai trinh bay nhanh, nhu hoa
tién phong lén mat trang. O trong hoa tién nghe “vat”
mot Ileng la quy vi dd & cung trang rdi. Co ban la toi
vén giit truyén théng xua nay, nhung khong thé dung
nhing phuong phép da 18i thoi.

Dirc Phit tri tai Tinh xa Ky-hoan, trong
thanh Thit-la-phiét. Thit-la-phiét phién am tir tieng
Phan, la tén cla kinh d6 noi vua Ba-tu-nic' dang tri i,
con goi la thanh Xa-vé. Duc Phat di gido hoa rat
nhiéu hang chung sinh trong thoi gian trd tai Tinh xa
Ky-hoan, rat gan noi kinh dé. Thanh Thit-la-phiét
khéc hin rat nhleu $0 v6i céc thanh phé khac noi do
thuomg co rat nhiéu thu vui ngil duc sic, thanh,
huong, vi, xtc. Tét ca nhu'ng thur dy rét la phong phu.
Nhu vé sic; & day c6 rét nhieu phu nir dep va kinh do
co nhleu mau sic sic s&. V& 4m thanh, 4m nhac & d6
¢6 16 rdt tuyét voi. V& huong, & d6 ¢6 mui ca ri An D9,
chang han nhu ngay nay ¢ nugc My nay cung co, va
6 thé ngtri dugc tir moi phia khi nguoi ta nau nuong.

V& mui vi, & An Do co loai bcr léng, nhung do
16i chua bao giy ném duge loai bo 4y nén khong biét
rd mui vi n6 ra sa0. Ctr cho 1a né nhw mét loai sira
vay. Du t8i ¢6 mubn ném thir no, toi ciing khong rd
né ¢6 thich hop & dit nudc nay hay khong.

' S: Prasenajit; p: Pasenadi. Phién 4m Bét-la-té-na-thdi-da 4k i
B AREF % Han dich Hoa Duyét #=4%, Nguyét Quang, ngai

Huyen Trang dich 1a Théng Quan # % ; ngai Nghia Tinh dich la
Thang Quang.
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ca. Néu quy vi muén thanh nhu Phat, thi nén hoc theo
nhu Dic Phat.

Thé Pic Phit gidng nhu didu gi?.

Duc Phat thi an lac, khong wu su sudt tir sang
dén tbi. Ngai khong con phién ndo, Ngi nhin thay tat
ca chung sinh déu la Phat, quy vi ciing la Phat.

Nghia cua chir Phdt 1a gi?

Chix Phat ¢6 nghia 1 gidc ngé. Pirc Phét c6 du
ba tinh gidc: tu giac, giac tha, giac hanh vién man.
Diéu nay da dugc giai thich rd & trén.

O trong kinh nay thuat ngir “ba tinh giac” chinh
1a ban gidc, thuy gidc va ciru canh gidc. Nhung day
ciing la nhtmg tén goi khac cua nr gide, gidc tha va
gtac hanh vién man. Trong kinh Phat ¢6 nhiéu noi tén
goi khéc nhau nhung nghia ly thi giong nhau. Quy vi
khong nén ling tung khi khong nhan ra y nghia chi vi
tén gox khong ddng. Néu nhu c6 nguai nao doé ddi tén,
quy vi s& khong rd duoc ong ta la ai khi ¢6 ngum
nhéc dén ong ta V0l mét tén mai, nhung khi quy vi
gdp mit ong ta rdi quy vi méi nhan ra: “O! thi ra la

anh.”

Ba tinh giac cia Dtrc Phét cling gibng nhu vay.
Néu quy vi khong nghlen clru sdu Phat phap, thi quy
vi khong thé nao biét du'qc bdn gidc, thiy gidc, ctru
cdnh gidc la gi, nhng néu quy vi tham ciru Phat phap
ky ludng, quy vi biét ngay n6 c6 cung y nghia vm ba
dic tinh glac ngd. Do 1a giai thich tong quat vé chit
Phit. Néu glang giai chir Phdt chi tiét, dit hét ba nam
ciing khong thé néi tron ven dugc chur dimg néi ba
thang. Bay gio t6i ching c6 Cach nao hon 14 giang vé
chit Phdt trong vong ba phut rdi cho qua di, vi ngudi
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quy vi thirc tinh, tdm hoat nhién théng suét va khai
ngd lien.

Nguoi dan & thanh Thét-la-phiét rit tw do siéng
nang cong phu nén réat d& ngo dao vi kinh d6 4y dugc
thira hudng rat nhiéu cua cai va duc hanh. Prc Phat
thudng tru & d6 khi Ngai con tai thé.

Tinh x4 Ky hoan tirc 1a “Rimg cdy ciua Thdi tir
Ky-da trong vuon ciia ng Cap C6 Péc.” Cau nay ¢6
ghi trong kinh Kim Cuong, & doan mé dau.

O trong thanh Thét-la-phiét, c6 modt vi truong
gia tén 1a Tu-dat-da, thira hudng duoc rét nhiéu phudc
bao. Khéng ai ¢6 thé biét dugc 6ng giau c6 dén mirc
nao. Mot hom c6 ngudi ban noi véi Tu-dat-da: “Dirc
Phat dang thuyét phap & noi d6.” Khi nghe dén tén
Duc Phét, téc cta vi truong gia dung dimg va ong ta
mét kha niing tu chu.

Ong ta n01 “Téi mudn dl gip Puc Phat lién
ngay by gi&.” Vi ong ta muén gip Dic Phat, nén
Dirc Pht lién phong hao quang chiéu dén noi Tu-dat-
da, mic di éng ta & noi rat xa. Luc 4y 14 nira dém,
nhung nho Pirc Phat phong quang nén Tu-dat-da
tudng nhu troi rang sang, nén ong ta lién trd day va
chuén bi lén duong di gap Pirc Phit. Vi lac 4y ding
vao glua dém, cong thanh con déng kin, nhung nho
vao than luc ctia Phat ma cdng thanh t m& ra khi Tu-
dat-da dén va tu dong lai khi éng di qua. Ong ta dén
noi, gap dugc Dic Phit, rdi dugc nghe buc Phat
thuyet phap. Ong ta vui thich khéng thé nao néi dugc.
Ong hoi Pirc Phat:

“Thé tn c6 qua nhidu dé t, thé ho tra & dau?”
Lic 4y chua c6 Tinh xa trong vuon Ky-da. Dic Phat
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V& sy xiic cham, c6 1& & thanh Tht-la-phiét c6
loai lua min nhat biéu  tuong cho su quy phal

Kinh d6 4y co rAt nhidu cla cai va rat giau co
Dan ching ¢ d6 song c6 dao dirc, ¢é glao duc va rit
tw do, nén chit Thét-la-phiét dlCh sang tleng Han la
Phong Pirc. Nguoi dan ¢ d6 c6 rat nhiéu kién thic va
kinh nghlem Ho thira huong duoc tri thire va thong
dat moi thir hoc thuit va hiéu biét. Ho ciing la ngudi
rét tw do, khong bi 1¢ thugc boi thé luc nao khac.

C6 I4n mot vi phép su tim dén mot phap suw
Trudng lao xin ¢6 10 khai thi. Khi dén, ong ta vach vai
40 quy xubng trude vi Trudng ldo thinh cAu.

Truéng ldo phap su hoi:

“Ong dén day cau thinh diéu gi?”

Vi phép su tré dap:

“Con dén dé cau phap giai thoat”

Phap su Trudng ldo héi:

“Al troi budc ong?”

Ngay khi vira nghe céu hoi 4y, vi phap su tré
nhén ra ching c6 ai tréi buge mmh ca lic dy thodt
nhién khai ngo “Con ¢6 tr do 1di, khoi cn tim kiém jitg
do ¢ dau nira.”

Tri gidc d6 luu xuét tir sy khai ngd ctia ong ta.

C6 ngudi s& dit vén dé:

“Néu t6i ciing di cdu ngudi khai thi cho phap
giai thoat va c6 ngudi chi cho ring ching c6 ai troi
budc minh thi ti ciing s& duge khai ngd hay sao?”

Piéu d6 hoan toan khac vi thoi co cta quy vi
chua dén. Nang lyc tidém tang cua quy vi chua chin
mui. Khi da dén luc chi mot 1oi néi, ¢6 thé khién cho
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dép: “Nhu Lai va ting doan khong ¢ mét noi thudng
xuyén.”

Vi trudng gia dap: “Con s& xdy dung mét Tinh
xa'dé cung duong cho Thé t6n va tang doan.”

Do 6ng qua giau, nén 1 noi ctia ong rt ¢ thim
quyén. Ong néi:

“Khi con trd vé con s& tim mot dia diém va s&
x4y dung tinh xa.

Khi Tu-dat-da tr¢ vé thanh Thét-la-phiét, 6ng ta
do tim khép noi, cudi cing tim dugc vudm cdy cla
Thai tir Ky-da, cach kinh thanh chimg mét dam rudi.
Ong ta thiy khu vuon 14 noi rit thich hgp dé dang
cing cho Dirc Phéat. Nhung n6 1a s¢ hiru cua Thai tr
Ky-da, nén ong ta tim gap Thai tr Ky-da dé thuong
luong:

Thai tir hoi:

“Tai sao 6ng lai muén mua vuon ciia t6i?”

Trudng gia dap:

“pé 16i xay dung Tinh x4 rdi thinh Dtrc Phat va
chu tang dén 6.”

Thai tir n6i dda: “Puogc rdi. Téi s& ban cho ong,
néu 6ng ldy tién vang phu diy khdp khoanh dét ma
6ng muon mua."

Thai tir Ky-da khong ngo la Truéng gia Tu-dat- -
da thuc sy 1am duogc viée d6. Khong thé ngos ring Tu-
dat-da tr& vé& va cho chd toan b tién vang c6 trong
kho nha minh dén trai diy mat dat khu vuén.

-Ti chi noi gidn voi ong thoi! Thai tir la 1én khi
thdy khu vuon minh da dugc lat diy tién vang. -Sao
ma toi lai ban khu vuon ciia minh di? Ong khong nén
d6i xir véi t6i thiéu nghiém tac nhu vay.
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giang phép nira. Nhimg vi sa-mon chin chinh s& bi ho
xem nhu coc ciy kho va khong ai tin & cac vi 4y nira.
Khi chanh phap sip suy tan, chu Thién s& bat dau
khéc 16¢, song s& khd can va nam loai ngii céc khong
6 dé thu hoach (mAt mia, d6i kém). Cac bénh dich
thudng xuyén xay ra, cudp di vo sé mang ngudi. S6
déng dan chung phai lam viéc quin quit khd sai,
trong khi cic quan chuc dia phuong muu tinh loi
riéng, khong ai mang dén dao ly. Mat khac, dan s6 gia
tang con nhiéu hon ca cét trén boy dai duong, nhung
khé tim thdy ngudi ¢4 thién tam, hiu nhur chi c6 dugc
mot hodc hai ngu'm

“Khi kiép giam dén ga.n vong quay cua mat
tring va mat troi trd nén ngan hon va mang song cia
con nguoi thu ngén lai. Téc clia ngudi trd nén bac vao
lac bon muoi tudi vi ho tham dim trong dam duc, ho
mau bi can kiét tinh dich nén s& chét vao lic con rét
tré, thuomg 1 truée 50 tudi. Khi mang sng ctia nam
gi6i giam, thi mang sdng cua nir gidi tang dén 70, 90
hay dén 100 tudi.

«Nhimg dong song 16n s& phét sinh dong chay
bat thucmg khong dung véi chu ky tr nhién, nhung
con ngudi khéng dé y hodc khong quan tim. Khi hau
khic nghiét duoc xem la didu di nhién. Ngum thude
cac chung toc bi lai tap nhau mét cach ngau nhién, ho
khéng con ton trong danh du va trung dao nira. Ho sé
bi xoay van, chim ddm va trdi ndi nhu nhimg sinh vat
duoc thuan dudng.

«Luc d6 cac vi Bd-tat, Bich-chi Phat, A-la-han
khong con cung tu tdp véi nhau trong mot hoi chung
chua tirng c6 nhu truéc nifa, vi ho déu bj ma quy quiy
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Thyc chir? Bau trdi rét rong 16n. Nhung quy vi
6 thé thdy khip hét chang" Khoéng. Trai dat thi ménh
méng bao la. Quy v c6 thé thdy khip glap bé mit clia
né ching? Cung khéng. D6 1a nhimg gi lén thuc sy
ma khéng thé thay dugce.

Tir danh ddu (khong thé thy duoc) ctia Dic Pai
Phat Nhu Lai phéng ra hao quang.

— Hao quang ay lon dén chimg nao?

Hay nghi rang: Ching 1& mét vi Da1 Phat lai
phong ra mét dao hao quang nhé nhoi. T4t nhién hao
quang Ngai phong ra phai v6 cung vi dai, chiéu khip
moi noi.

— C6 chiéu dén t6i khong"

N6 da chiéu dén quy vi tir rat 1au réi!

— Thé tai sao t6i khong biét gica?

By gior quy vi c6 mudn biét khong?

Tdm thanh thiy hién nguyét

Y tinh thién vé van.

(Khi tdm thanh tinh thi tring phan chiéu trén
mét nuée. Khi y tinh ling thi nhu bau troi khong gon
ti may.

Néu tim quy vi hét stc thanh tinh, hao quang
ctia Pirc Phat s& chiéu dén va s& toa san§ trong tdm
quzy vi nhu anh trang soi chiéu trén mét hd tinh lang..
Néu tim quy vi con nhiém 6, ciing nhu mot vung
nuée bin duc ngau, ching co thr anh sang ndo chiéu
doi qua dugc. Tam dinh giéng nhu biu troi khong
mady, 1a trang thai vi diéu khong thé dién ta dugc. Néu
quy vi tu thanh tinh tim minh rdi, thi quy vi s& c6
dugc sic manh cia Thi-ling-nghiém dai dinh.
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Pay la su tich cua “Tinh xa Ky-hoan.” Sau khi
mua dugc vuon cua Théi tr Ky-da, Truong gia Tu-
dat-da chi thém s6 tién rat 1on kién tric tinh x4.

Kinh vin:
HRUEZF—FAETAL

Dir dai ti-khwu chiing thién nhi bach ngii thap
nhan cdu.

Véi ching dai ty-khuu, gdbm mdt ngan hai
trim ndm muoi ngudi dén du.

Giang:

Su tham du cua cac vi dai ty-khuu véi cac dai a-
la-han, cdc vi dai bd-tat & khip mudi phuong duoc dé
cap sau ddy 12 biéu hién ciia chiing thanh twu.

Kinh do Dirc Phat giang n6i rét rd rang va mach
lac. Pirc Phat khéng giang kinh mét cach ngu nhién.
Chi khi nao ¢6 dit sau diéu thanh tyu nay thi mot phap
hoéi méi duge hinh thanh va gido phap méi duge Dirc
Phat tuyén thuyét.

Pai ty-khuu khéc véi céc vi tiéu ty-khuu. Dai ty-
khuu 1a cac vi da c6 cong phu tu tap lau nam, sip sira
chimg ng.

Ty-khwu la phién 4m tir chir bhiksu trong tiéng
Phan. C6 ba nghia: khat si, b6 ma va pha dc. Ty-khuu
la ngudi séng bing hanh khit thuc, hing ngdy 6m
binh bat di vao trong thanh dé xin thuc phim. Ho
khong chi xin nhimg nha gidu ma con xin ¢ nhimg
nha ngheo, hodc nguogc lai. Mot vi ty-khuu phai thuce
hanh hanh binh ding trong khi khat thuc, c6 ngha la
phai nghlem tac di tir nha nay dén nha khac, va khong
duge dén hon mot nha. Nén c6 1vi day rang Vi ty-
khuu khéng duge tranh nha nghéo dén khit thuc &
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hét dugc. Nén lai giam xubng mdi Puc Phat chi con
mdt trim danh hi¢u. Pén khi mdi Dic Phat con lai
moét trdm danh hiéu ri ma chang sinh vin kho khan
khi nhé hét cac danh hi¢u 4y. Nén lai giam xuéng chi
cOn mudi danh hiéu. D6 la:

Ung cing: ximg dang dugc huong su cling
duong cua loai ngudi va troi.

Chénh bién wi: hiéu biét chan chinh bao trum
khip.

Minh hanh tic: Su giac ngé cling nhu cong hanh
hoan toan tron ven.

Thién thé thé gian gidi ': vuot qua moi kién giai
thé gian mét cach tur tai.

V6 thuong si: Bac khong ai sanh bing.

Diéu ngu trwong phu: Bac trugng phu khéo diéu
phuc chinh minh.

Thién nhdn su: Thiy cia troi va nguoi

Phat

Thé Ton

Tét cé cic Duc Phit déu c6 mudi danh higu nay.

MAT NHAN

Mat nhan 1a ban thé cta dinh lyc ma moi ngudi
déu tu o sdn. Goi la mdr chir khong goi la hién vi
mic dit vén ¢6 ddy di bén trong m&i ngusi, khéng ai
thiéu sét ca, nhung ching ai biét dugc diéu 4y. Thé
cho nén goi 1a mdt.

" C6 noi téch Thi¢n thé thé gian gidi thanh 2, va ghép Phét, Thé
ton 1am 1 dé 6 10 danh hiéu. C6 noi ghép V6 thugng s, Diéu
ngy trugng phu lam 1 va téch Phat, Thé Ton thanh hai dé ¢6 10
danh hiéu.
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Trudng gia dap lai:

-Nay 6ng la mét Thai tu, trong tuong lai ong s&
lén ngdi vua. M6t vi vua khong bao gm noi dua. Ong
khong thé dua gidn véi toi nhu vay Bit luan dng c6
ndi gi di nira, dng ciing khong thé tir chdi viéc ban
khu vudn cho t61.”

Khi Théi tir nghe dugc nhing 16i nay, biét minh
khong thé lam gi hon dugc nita, nén phai nhmmg bo:
“Duoc rm' Ong da phu ddy mat dat ba.ng tién vang,
nhung tién vang khéng phu dugc céc gbc cay. Day la
nhung gi chung ta s& thoa thugn. Chung ta s€ chia ra.
Dat da phu baugnen vang s& thudc vé ong nhung ciy
cbi s& thudc vé toi. Toi s& cling dudng hét va ong co
thé cing duorng noi nay cho Dirc Phat.

Truong gia Tu-dat-da khong c6 cach nao chon
lya nita, chi con biét chap nhan diéu kién cia Thai tir
Ky-da. Thé nén dia diém d6 dugc goi 1a “Ky tho Cép
Co D@c vién — Rimg cdy cua Thai tir Ky-da, vuon cta
ong Cap C6 Doc." Truong gia Tu- dat-da con dugce goi
la Cép Co Doc la ngudi luon luén cap dudng cho
nhing tré md cdi, ké goa bua va nhimg nguoi khong
noi nuong tua va nhimg ngudi gia ca khong c6 con
cai. Dirc hanh 16n lao da tao nén mét danh xung xing
dang voi 6ng ta.

Con tén goi Thai tir Ky-da nghia 1a sao? Thai tir
Ky-da sinh nham ngay vua cha Ba-tu-nic chién thing
sau trdn danh véi quan cta nudc ling gidng tror vé,
nén hoang tir vira méi sinh ra dugc vua cha dat tén la
Jeta-Ky-da, nghia 1a chién thing,
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NHU LAI

Xuat phét tir chit Tathdgata trong tiéng Phan, c6
nghta 1a dén nhu vay

Nhu nghia la khong c6 gi ma chang nhu.

Lai 12 khong c6 noi nao ma ching dén.

Nhur 12 ban thé ciia Phat phap.

Lai 1a dung ctia Phét phép.

Nhir la canh gi(ri nhue nhie bt dong clia Phat.

Lai la dén rdi di (di ma ching di).

Nén néi: Nhuw nhu bat dong, lai nhz du;c lai, lai
nhi bét lai (Nhu nhu bt dong. dén rdi lai dén. Pén
ma ching dén).

- Thé Ngai di dau?

- Chéng di déu ca.

Thé  Ngai dén noi dau?

Chéng ¢6 noi nao"dé dén ca.

Nén Kinh Kim Cuong néi:

“Nhw Lai gi, vé s& tong lai diéc vo s6 khit, c6
danh Nhur Lai.™

Dirc Phat ching dén véi quy vi, ciing ching dén
véi toi. Ma Purc Phat & ngay d6 voi quy vi, va Duc
Phat ciing & ngay ddy vdi toi.

Nhuw Lai® 1a mot trong mudi danh hiéu ctia Pic
Phat. Thong thlﬁmg, mdi Puc Phit déu c6 mudi ngan
danh hiéu. V& sau rit lai chi con mot tram danh hiéu
vi chung sinh thuémg bi 14n 16n khi ¢b géng nhé cho
hét. Trong mot thoi gian kha dai, Dic Phal c6 mot
nghin danh hiéu, nhung ching sinh lai vin khéng nh¢

o R, BATER, TR RITE, BB R
’s: Tathagata.
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Pirc Phat co nhidu dé tir ddu 1a nhimg bac lao
tham, la nhimg bac thuong toa trong dai chung. Co
nhiéu vi dao hanh cao hon A-nan rét nhiéu, A-nan chi
vira méi chimg dugc qua vi thir tu cia hang A-la-han,
trong khi trong dal chung, ¢6 nhidu ngudi di chimg
qua vi nay lau rdi. Néu A-nan tring tuyén lai kinh
tang, ¢6 nhidu vi s& khong ton trong. Bang cach dua
ra: “Nhw thi nga van—Nhu thdt t6i nghe.” Pirc Phat
da lam cho kinh c6 mdt y nghia rd rang, nhimg gi dai
chang sip nghe khong phai 1a kinh do chinh A-nan
giang, ma la kinh do A-nan nghe Durc Phat giang. Do
d6 khong con ai tranh ludn. Moi ngudi déu biét ring
A-nan 1a ngudi c6 tri nho rét tot va mach lac, khong
bao gi nham 14n, tit ca cc kinh ma Puc Phat da
giang trong subt bén muoi chin nam. Nho vay céc
cudc tranh luén trong dai chung s& chém dut.

4. Pé phdn biét kinh Phdt voi cdc sach cua
ngoai dao.

Sach hoc ctia ngoai dao thuong bit diu bing
chit O nghia la “hiru - ¢6”, hodc la chit E: “vo—
khong.” Ho cho réng tat ca hién tuong déu 1a ¢é hodc
1a khéng. Nhung kinh Phat néi dén phap chdn khing
diéu hiru, va gido ly trung dao. Kinh Phat khong néi
dén cac gido 1y cuc doan “c6” va “khéng”, nén kinh
dugc bt ddu bdi “Nhue thi ngd van” dé phan biét voi
sach cua ngoai dao.

Kinh vin:

— B BAOR, KBRS,

Nhdt thoi Phat tai That-la-phiét-thanh, Ki-hoan
tinh xa.
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chimg minh r6 rang kinh tang la do Pirc Phét giang
noi:

A-nan thua: “Con con mot cau hoi nita. Khi Thé
ton con tai thé, ngudi thuong didu phuc cac vi ty-
khuu tanh ac, Pic Thé ton nhap diét roi, ching con
nén XU su vdi cac vi do ra sao?

burc Phat dap: “Véi cac vi éy. hay 1o ho di, ho s&
tu tranh xa. Pung dé y t&i ho. Pimg néi chuyén voi
ho, dimg ngdi véi ho. N6i chung, hdy dbi xir véi ho
nhu mét ngudi binh thuong. Néu khong ai dé y dén
ho nira thi ho khéng thé 1am dugc gi ca, du ho c6 xdu
4c dén muc d6 nao di nira.”

Ty-khuu tanh 4c la nhimg ngudi da xuat gia ma
con noi va lam nhimg diéu khéng hop dao ly. Khi
Pirc Phat con tai thé, ¢6 sau vi Ty-khuu tinh rat x4u.'
Quy vi nén nghi ring ngudi xudt gia nao ciing tbt.
Ciing c6 nhimg nguoi khéng song dung luat nghi
trong tang doan. Pirc Phat day ching ta “lo ho di va
ho s& tranh xa.” Hay im ling va khong dé y dén ho.
Bing cach dy quy vi s& hang phuc dugc ho.

Ly do thir ba khi kinh nay dugc bit diu boi
“Nhu thi ngd van — Nhu that téi nghe” 1a:

3. Hoa giai nhitng tranh ludn trong dai chung

"Luc quin ty-khuu: C6 nhiéu thuyét, Theo Ty-nai-da Luat
quyén 11; goi la Lyc ching bat s6 >~ &% %, gom: |. Nan-da
(#F& Nanda); 2. O-ba-nan-da (§FEHFE Upananda); 3. A-
thuyét-ca (FT 3L Asvaka); 4. Bo-nai-ba-té-ca (# Fim
Punarvasu); 5. Xién-da (M F& Chanda); 6. O-da-di (
Udayin). Theo Tat-ba-da-luan. quyén 4; ghi: 1. Nan-da ¥£[€; 2.
Bat-nan-da 3£ #£F¢; 3. Ca-luu-da-di (2% B & Kalodayin); 4.
Xién-da ] F€; 5. Ma Tac % 78 ; 6. Man Tac # 75.
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Lic 4y Pirc Phat & tai Tinh x4 Ky-hoan,
trong thanh Thét-la-phigt.

Giang:

Liic ay la khi Kinh Thu-lang-nghiém duogc Dirc
Phat gidng noi. P6 la lic nguoi thuyét phap, tha
huéng cia ngudi nghe va dao da hoa thanh mét. La
lic hoan toan hop thai dé giang kinh.

Quy vi s& hoi: “Tai sao khong ghi rd thoi gian,
thang nam?”

Vi lich ciia An D va Trung Hoa khong ddng
nhau, nén khéng cé cach nao dé khang dinh chinh xac
thoi gian Dic Phat giang kinh Thu-ling-nghiém. Thé
nén méi chon cum tir Lic 4y.

Trong luc ching thanh tew, Yac 4y 1a biéu thi
cho thoi thanh twu. Pirc Phat la chu thanh teu, 1a
nguoi chi tri cua thoi giang phép.

Noi rét réo, chir Phit nén giai thich nhu thé nao?

Hau hét nguoi Trung Hoa déu qua hiéu 5 chir
Phat (#). Géc tiéng Phan 1a Buddhaya hoic Buddha,
phién 4m sang tiéng Han 1a Phdt-da-da hodc 1a Bé-
dai-da. Nguoi Trung Hoa thich néi gian lugc, nén goi
1a Phdt. Cung giéng nhu nguoi My thich goi phone
thay vi néi day du la telephone vay.

C6 thé quy vi thdy buon cudi vé 16i phan tich
thudng tinh nhu thé, nhung néu quy vi h|eu duge dao
ly thong qua vi dy trén, thi ¢6 thé noi ring quy vi da
¢ chit it giac ngé.

Giac ngo diéu gi?

La da hiéu ra chir Phdr. Quy vi nhén ra: O! Phat
1 nhu thé! Ngai nhur thé nao?. Ngai 1a Phat. D6 1a tét
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tuyén bd 1a ho khong co gia dinh. Ho bi roi vao mot
khoang khong to 16n. Téi thiy ho that dang thuong.

Dirc Phat thuong yéu va che ché cho toan thé
moi ching sinh con manh hon ca tAm long ctia cha me
thuong con. Durc Phat xoa danh dau la biéu tuong cho
long thuong yéu che ché d6. Chi cAn mét miii thude
chich vao nguoi thi la da tiép truyén sinh khi cho
mau huyét va sinh lyc minh rdi, thé nén khi Dirc Phét
xo0a danh dau, hao quang phong ra tir ban tay cua
Ngai s& xua tan tit ca nhimg u 4m trong tim. Bang
cach d6, Pic Phat da dua quy vi ra khoi ac dao va
lam tang truong thién can trong tdm quy vi.

Quy vi s& than thé:

“Con da 15 mét dip may, néu con dugc sinh ra
trong thoi Dirc Phét con tai thé, thi c6 1& con sé& thinh
cdu Puc Phit xoa danh dau con, moi 4c nghiép s&
dugc tiéu trir va thién can s€ dugc tang trudng.”

Ai bao rang quy vi khong dugc sinh ra tmng
thoi Phit tai thé? ai bao rang dén bay gio quy vi moi
dugc sinh ra? Quy vi khdng nén trach cir ai ca ma chi
nén trach minh. C¢ than tiéc ciing vé ich thdi. Dimg
nén héi tiéc nira, khong thé oan trach nguoi khdc,
khong thé oan trach trdi va cang khong nén oan trach
Phat. Nay chung ta dugc sinh ra, nén bay gio ching ta
phai hoc Phat phap. Néu chung ta ¢ long chi thanh
cao do. Dirc Phat sé thi hién va xoa danh @& biéu 1o
long tir bi che chd moi ching sinh. Méc du Dirc Phat
da nhép niét-ban, nhung gido phép chan chinh cua
Ngai van con pho bién khép noi trén thé gian. Quy vi
khong nén nghi rang Ptrc Phat da tir bo chung ta, Dirc
Phat ludn ludn hién hiru quanh ching ta, chi do vi
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cha me danh cho con céi siu thdm hon, manh mé hon
tinh yéu giita vg chéng nhiéu.

V& phuong dién nay, i rit ldy 1am ngac nhién
d6i voi ngudi My. Dén khi con cai mudi tam tudi, nd
hoan toan duqc phép tr lap. DBoi khi cha me khong
con de y gi den con céi vao lira tudi 4y nira. D6 1a
diéu rét hay, rat t6t dé khuyén khich con ca1 tu lap.
Vén dé quan trong I3 con céi vao tudi dy thuong
khong du kinh nghiém dé c6 nhimg nhan dinh chinh
chén nén ching de dang vuéng vao dinh huéng sai
lam. N6 d& bl cubn hit vao nhimg cam dd hién thoi
hay bi 16i cudn béi nhimg ban bé khong dimg dén.
Mot khl da bi chim ngép trong bun rdi thi khong d& gi
tro vé lai v&i chinh minh. Két qua hlen nay & My c6
rét nhiéu 16p tré khong thira nhan quéc gia cia minh.
Ho khong thém dém xia gl dén y nghia cua gia dinh,
tham Chl ho con khong biét chinh ho la gi. Tir sang
@én t6i, ho chi biét hut LSD' va hut can sa cung nhimg
loai ma tily khic dén mirc ho danh mét toan by ban
chit trong sang ciia minh, hoan toan bi mé md. Néu
héi ho di lam gi dugc cho dét nude minh. Ho s& noi:

“Td quéc da lam dugc gi cho t6i nao?”

Néu quy vi hoi ho vé gia dinh. Ho s& tra 1oi:

“Tbi ching c6 gia dinh."

Quy vi c6 thé hiéu ring ho vira roi bo gia dinh,
nén tit nhién 1a ho khong c6 gia dinh nita, nén ho

! LSD: Lyserglc acid diethylamid — m¢t loai dugc pham dé
ché bién ra chét kich thich hallucination laim ting 4o gidc
than kinh
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I. GIAI THICH TONG QUAT DPE KINH.

“Kinh Dai Phdt Dinh Nhuw Lai Mdt Nhon Tu
Chig Liéu Nghia Chw Bé-tat Van Hanh Thi-ling-
nghiém” 14 tén ctia bd kinh nay.

DAI X nghia 14 to lén. D& cap dén bén khia
canh 16n lao cua kinh:

1 -Nguyén nhén (nhdn &)

2- Nghia Iy ( 1 52).

3- Tu tap hanh tri (hanh 47).

4 -Két qua (qud £ ).

Nguyén nhan 16n lao chinh 1a mdt nhén. Nhan
nay hoan toan khac véi nhing nguyén nhén binh
thuong ma hang pham phu khéng thé nao hiéu duoc,
hang ngoai dao khdng thé nao hiéu duogc, va hang Nhj
thira, Thanh vin, Duyén giic chua giac ngd duoc.
Cho nén nguyén nhan ra doi cta bo kinh nay rét 1on.

Nghia ly siéu viét cua kinh to 16n chinh 1a /idu
nghia. Pay 1a chd rét rao cua ngudi tu dao, din dén sy
chimg ngg.

Hanh tu tap to 16n vi bao gdm vo sb cong hanh
clia hang bo-tat.

Két qué to 16m 14 dai dinh Thu-lang-nghiém, Do
bén phuong dién niy nén dé kinh dugc mé diu bing
tiéng Han 1a Dai X ; nghia 14 to lom, siéu viét.

PHAT: tiéng Phan 1 Buddha. Phién 4m sang
tiéng Trung Hoa 1a Phit-da-da 4 FE 3R, goi tht 1a Phat.
Nhiéu ngudi ctr nghf ring chit Phdr la tiéng Han
chuyén ngit, phat xudt tir chit Buddha, nhung thuc ra
d6 chi 1a am dAu cua toan b tiéng phién am tir chix
Buddha ma th6i. Buddha nghia la gidc ngg, tinh thirc.
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chung ta khong thay duge Ngai ma thoi. Néu trong
moi cdng viéc hang ngay, ndm ngdi, &n com, mic 40
déu dugc thuc hanh trong phap than Phat, thé la
chung ta da duoc song cing voi Pic Phat. D6 chi la
vi mit trdn clia nguoi thuong chua c6 duge thin thong
dé nhin thay Pirc Phat.

Duc Phat xoa dinh A-nan, néi véi A-nan ciing
véi dai chiing: “Cé mdt loai dinh (tam-ma-de) goi
1a Pai Phat danh Thu-lang-nghlem vwong, diy di
mudn hanh, 13 phip mén trang nghiém v1 di¢u, ma
mudi phuong Nhur Lai déu tir d6 luu xuit."

Khoéng nhlmg A-nan ma tit ci moi ngu'm trong
phap h01, céc vi dai ty-khuu dai bd-tat, quéc vuong
dai thén, truong gia cu st déu dugc Duc Phat chi day
moén dai dinh ctru canh kién ¢ 1a dinh bao trum tt
cd loai dinh trong cdc phap mén tu tap. TAt ca cic
Pirc Nhu Lai trong khap mudi phuong da chimg dugc
Phat qua nhiém mau déu nho vao phap mon vi diéu
thu thang nay.

Nay 6ng nén la'ing nghe ky:

Dirc Phat bao A-nan “Hay cha tim ling nghe
cho ky! Dlmg lo dang khi nghe Nhu Lai giang kinh,
hay dem hét ning luc tinh thin ma chu y ling nghe
Dimg khoi day vong tuéng. Dimg ngdi day trong subt
thcll giang kinh ma tdm y lang thang xem canh ngoai
pho."

A-nan danh 1&, cung kinh ling nghe 15i day tir bi
ctia Thé ton.

! Sramgama-sam adhi: ¥ A% Fe Z-vk.
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Tuyén Hoa) doc k§ nhiéu lan, thy ciing hop ly nén
dua vao doan ny dé giang.

Khi iy nghla la khl céc vi dai A-la-han va cac vi
dai Bo-tit nhiéu nhu sb cat séng Hang trong khap
mudi phuong déu dén du phap h6i, déu mong mudn
ling nghe 10i day vi diéu cia Nhu Lai.

Va khi A-nan cau khin Puc Phat giang giai
phuong tién t5i so ma cac ditc Nhu Lai trong mudi
phuong da tu tap dé chimg dugc cdc mén Xa-ma-tha,
Tam-ma va Thién-na vi diéu. D6 la lic Pirc Thé tén
dudi canh tay mau vang xoa danh A-nan.

Canh tay ciia Dtc Phét vén c6 sdc vang, ching
phai mau vang do kim loai ma vao. Trong dao Phét,
viéc xoa dau biéu tuong long tir bi che chd bao hd cho
toan thé ching sinh. Nay Duc Phit ciing thé, bidu
hién long thuong yéu, nhung khong phai long thuong
yéu théng thuong ma hon thé nira, d6 1a long tr bi
rong lén, che chd, bao hé bao trum khép moi loai
chiing sinh, khién cho cic ma chudng bi tiéu trir. D6
khong phai la tinh thuong ich ky, bi luy ma moi ngudi
thuong nghi dén. Quy vi hiy luu y ky diém nay.

Trong tt ca cac loai tinh yéu trén doi, tinh yéu
cha me danh cho con céi 1a thir tinh yéu lén manh
nhét. B4t luan con c4i c6 di xur t& hai véi cha me dén
mirc nio, ho ciing déu tha thir cho ca. “N¢ la tré con

a!” Cha me thudng tw an Ui nhu vay. “N6 c6 hiéu
blet diéu gi dau!” Ngay ca khi con cai danh cha va
méng chiri me, cha me chi nhin chiing mét cach budn
cudi, khong nghi 1a né dang 1am diéu gi sai trai.

Quy vi s€ hoi: “Tai sao cha me lai suy nghi nhu
vay? Vi ho qua thuong yéu con minh. Tinh thuong
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mét, tai, mux mleng, hau mén va bd phan sinh duc,
nhung thir 4y déu 1a bat tinh. C6 gi d& yéu quy cai
than 4y? Quy vi c6 thé khoac vao cho né nhitng thir
dep d&, uép diy nuéc hoa, lam nd 18 san séc cho né
sudt ngay véi nhimg thir son phan nhu mét 6 phu nix
c6 théi quen thudng trang strc cho minh. Tét ca 1a dé
lam dep cho céi vo so hu huyén goi la than thé nay.
Bat luan thirc an du ngon bé dén méy, né ciing bien
thanh phén. Trang diém cho than thé ciing nhu trang
hoang cho c4i phong vé sinh bing nhimg vét liéu quy
bau. Bat luan nha vé sinh c6 sang trong chung nao, né
ciing chi la noi chira dung nhimg chat do béan.

Quy vi con nghi rdng bén trong co thé con ngudi
1a sach sé nira khong"

Héy cho t6i biet céi gi tt dep cia than xac? Khi
gan dén luc chét, n6 chang con luu luyén tinh cam g1
vai quy vi ca. N6 chang noi: “Vira qua ban da qua 6t
VGi t6i, nay toi s& scng thém vai ngay nita dé gitp do
ban.” Né chang thé nao lam nhu thé. Vay rét cuc, cai
thin c6 t6t dep gi dau? Vay ma ké pham phu phax
chép truée vao cai than 4y va con cho ring than 4y
chinh la ngd, la ta.

“Pay 1a than thé cta 16i.” Ho n6i:

“Anh dénh #6i! Téi khong cho phép anh lam véy!
Sao anh ddm nhuc ma 16i?”

ROt réo thi ai la “ank”? Anh ta con chua biét
dugc minh 1a ai, con néi r?mg ngudi khac nhuc ma
hodc danh dap minh. Anh ta khong nhén ra dugc mat
miii chan that cia minh ma chi biét cai cai than that
chinh 1a 6i. Tinh thin va chdn ngd méi la cai nga
chan thét, nhung anh ta khéng nhén ra duoc diéu do.
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C6 ba hinh thirc giac ngd: tu gidc, giac tha va
gidc hanh vién man.

Dirc Phat 1a ngudi tu minh gidc ngd. Trang thai
gidc ngd 4y khéc xa voi trang thai hién thoi cta nguoi
pham phu, la ké chwua duoc gidc ngd.

Ty minh gidc ngd chua du, ma con phai gidp
cho ké khac duge giac ngd. Viée giac ngd nguoi khac
¢6 nghia 1a tim mot phuong phép dé gitp cho ho duge
giac ngo.

Giira tu giac va glup cho nguoi khac dugc gidc
ngé phai trai qua rt nhiéu giai doan va c6 nhiéu trinh
d6 khac nhau. Gic ng c6 hai truong hop: dai ngg va
tiéu ngé. Tiéu ngd 1a gidc ngd chua dugc hoan toan.
Dai ng6 1a giac ngd hoan toan. Pirc Phét da tu tu tip
va gidc ngd hoan toan va Ngai con gidp cho nguoi
khéc duoc gidc ngd.

Dirc Phit 1a ngudi da c6 diy du ba phuong dién
giac ngd nén Ngai dugc goi 1a ngudi ¢6 van ditc trang
nghiém.

“Tam gidc vién, van dirc bi.”

(Khi ba phuong dién gidc ngd da dugc vién
man thi ¢ ddy dit muon van cong dic trang nghiém,
nén duogc goi la Phat).

C6 nguoi tu hoi tai sao ta lai tin vao Duc Phat.
Do vi chinh chiing ta xua nay vén 1a phat rdi. Ching
qua hién nay chung ta bi mé mo, khong thé chimg
dugce qua vi Phat. Do dau ma ndi ching sinh xua nay
vén la phat? Chinh la do Dirc Phét da timg néi:
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Tai sao bay gio chung ta tham ciru Phat phap?
La vi ching ta dang tim cau dao 1y chan thuc nay.

Tai sao chiing ta tim céu dao ly chan thuc?

Vi ching ta nhan ra tit ca moi hlen tuong trén
thé gian déu 1 hu gia va ching ta muén tim cai chan
thét trong cai hu gia.

* Chdn ngd tir trong ty tanh ma hang bd-tat
nham t6i 1a gi?

D6 la thanh Phat. Thanh Phat 1a chdn nga.

Trudce khi quy vi thanh Phét, cai “16i” cua quy
vi la hu vong. Bo-tét biét cai “t6i” la hu déi, nhung
ke pham phu lai cho rang:

“Cai 6ng noi rdng cai “t6i” 1a hu dm nhung nhu
101 thy, than thé t6i rat tuyét hao. N6 rit manh khoe,
rét cao, rat can déi va dep trai. Cac 6ng n6i n hu déi,
nhung t6i thdy n6 rat thuc.”

Anh ta khong thé nhin xuyén sut, nén khong
thé budng bo duge chap truéc. Khong xa bo duoc,
nén anh ta khong thé tr tai dugc. Cau “Nhw that t6i
nghe " biéu thi sy chimg ngo cua hang Thanh van.

Quy vi c6 thé néi: “Béy £i0, vé co ban, 13 tai
nghe. Tai sao khong néi “tai nghe nhu vay” lai néi
“Nhu that t6i nghe.”

Di nhién la tai ching thé ndo nghe dugc. Tai chi
la mét by phdn clia b6 may nghe. Cai thuc sy nghe
duoc 1a tanh nghe, nd ludn ludn hién hiru. D6 la tim
cua cai nghe, cai nghe dugc 13 “phdp nhur thi.”

Quy vi s€ hoi: “Phap ndo la nhu?”

b6 la Kinh Thu- lang nghiém, ban kinh ma
Phap su Bit-thich-mat- dé chép lai trén tam lya mong
r0i xé thit trén canh tay va ddu vao trong do. Ngai
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Ngay ca anh ta con chua biét cich dé nhan ra ching,
anh ta chi ra vé minh dang lam nhimg viéc chinh dang
bang cach lam né 1¢ cho than x4c minh.

Néu sy quan tdm trudc tién cta quy vi la nén
danh hon mét ntra cho minh, thi quy vi sé khong c6
dugc suy nghi chinh xac vé cuéc doi. Bat ky ngubi
nao sng nhu vay déu s& khong thé nao lam duoc diéu
gi hop ly. anh ta ban tim vi ban than minh dén mac
loai bo hét nhu'ng ngudi khac. Thé nén t6i ching bao
2i0 ban tam vé minh. T6i chi ban tm vi lgi ich cho
moi ngudi. Néu ai cn t6i giup do, t6i s& sin sang
gitp ho bat luan trong tinh huéng nao.

. Ngoal dao chu truong Thén nga.

Ho néi: “Ngd la cdi gi? Nga l1a Thuong dé. Co
rt nhiéu dang khac nhau cua loai than ngd nay,
nhung & ddy khong ban luan nhiéu”

* Gia ngd cia hang bo-tat 1a gi? Khi A-nan néi:
“Nhur thét t6i nghe,” A-nan la ngudi da giac ngd, lic
dé A-nan giup cho chung ta nhé lai 101 Phét day, A-
nan da chimg qua a-la-han rdi, thé nén a-nan khong
con chut “fr nga” nao nira. Khi noi “Nhu thdt t6i
nghe,” A-nan chi tiy thuan thé gian, dua ra mét gid
ngd dé canh tinh cho hang pham phu dugc biét tuong
tan ho dang bj dinh mac vao tw ngd.

Bo-tat thi khong co mot tu ‘ngd riéng biét, cac vi
biét r& hang pham phu vuéng méc vao y niém sai lam
xem than xac 1a ngd. Céc vi tu tip dé nhan ra chan
ngd tir tu tanh. Do 14 tir cai nga hu dbi, ma dat dén
chan nga. Chi cin nhan biét nga la hu vong, thi quy vi
lién nhan ra cai nga chén that.
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mang kinh dén Trung Hoa, duoc dich sang tiéng Han,
va bay giv kinh dd duoc truyén sang My qubc va s&
dugc dich sang tiéng Anh. D6 la nhimg gi chinh A-
nan da nghe Duc Phat giang. D6 1a tit ca nhimg gi
dao Phat da truyén sang Trung Hoa, d6 ching phai la
chuyén A-nan dung nén voi tu cach ca nhén. Do la
phap ma Dic Phat da giang noi.

Tét ca kinh do Pirc Phat thuyét déu bit diu bing
bén chix Nhur thdt t6i nghe. Viée ndy c6 bbn nguyén
nhén:

1. Durt trir nghi ngo cua chung sinh

Sau khi Dirc Phat nhap niét-ban, dén khi kiét tap
kinh tang, A-nan budc 1én phap toa dé tuyén lai gido
phép. Tuc thi A-nan hién tudng thé nhap vao chanh
dinh. Ngbi lau gidy lat khong néi, khi dd vao siu
trong dinh, than tuéng cua A-nan ddng nhu than Phat.
A-nan ciing c6 dugc 32 tudng tit va 80 vé dep nhu
Prec Phit. A-nan phong quang va long dat chan dong.
Pai chiing tirc thi khdi ba méi nghi:

C6 ngudi nghi ring Duc Phat thi hién lai thé
gian vi ho thdy A-nan c6 than tuéng hoan hao nhu
Dbuc Phat. Cac vi dé tir c6 1€ dd nhé Duc Phat qua
nhiéu dén ndi 6c ndo qua cang thing, nén roi vao suy
luén nhu vay.

C6 ngudi tudng ring biy gid A-nan co duoc
than tudng hoan hao nhu thé do A-nan d thanh Phat.

Mot sb nguodi tuong ring Puc Phit da trg vé cdi
gi6i tich diét va A-nan thi chua dugc thanh Phat. Ho
nghi ring: “C6 18 d6 l1a Puc Phat tir phuong Béc.
phuong Nam, phuong Pong, phuong Tay hodc tir mot
noi nao dé trong mudi phuong thi hién dén day.





index-221_1.png
KINH THU LANG NGHIEM GIANG THUAT 223

thé tao nén mot vong luén hoi tw nhién. Sau khi minh
lam con trai hogc con gai trong mot gia dmh quy v1
s€& tro thanh cha hodc me trong gia dinh 4y. Con néu
quy vi hiéu thao v&i cha me minh thi sau nay con cai
minh s& c6 long hiéu thuan véi quy vi. Néu quy vi
khong c6 long hiéu thao vdi cha me, thi con cai quy vi
sau nay cling khong c6 hiéu thao véi quy vi. Nén noi
ring:

“Béch thi¢n hiéu vi tién

Cuec dc dam t6i trong”

(Trong céc diéu thién, long hleu thuan 1a hang
dau. Trong cac diéu 4c, ta dam la t9i rat ngng).

& Trung Hoa, long hiéu thuan duoc xem la can
ban cua cac diéu thién. Trong van hoc Trung Hoa, cé
ghi chuyén ctia Hai muoi bon nguoi con hiéu thio, '
nhu chuyén: “Budwg Tuwong khéc cau dua’” sau day:

Cha me ciia Pudng Tu(mg bi bgnh thich 4n dua
hau, mot loai dua du‘(yc trdng nhidu & mién Bac Trung
Hoa. Tuy nhién, lic 4 ay 1a mua Dong, tuyét phu day
mit dat, lam sa0 c6 duge dua hu? Nén Puong Tuo‘ng
phai gieo hat giéng dua xuong 4t déng bing, r01 nam
phu than minh trén dit dé lam cho bang tan, rdi bt
dAu khoc than ke 1é: “Chu mong cho hat giéng dua
ndy chéng ndy mm, két trai dé cho cha me t6i &n ma
khoi bénh.” Duong Tuong vira than van, vira khoc
tham thiét cho dén khi co phép la xay ra. Ching gi
khac hon, d6 1a su cam img tu' céc vi Bd-tat, chur Phat
hoic 1a tir quy than. Ngay lic 4y, c6 mot qua dua moc

! Nhj thp tir hiéu trupén —4+v9 Z 4%,
* Pudng Tuong (c6 noi doc 1a Swong) khéc qua /& 38 R K.
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téng va nit nd 1€ thanh ty-khuu ni hoan toan khong c6
dao hanh, dién cuong dam minh trong dim loan.
Trong sw mé mudi do ban 4y, ho khong thé nao phan
biét dugc dan ong, dan ba & trong tu vién. Tur sy viée
nay, chanh dao bi suy yéu dén, nhimng ngudi chay trén
luét phap s& tim dén quy y trong dao cua Nhu Lai,
muédn 1am sa-mén nhung khong chiu quan sat va thye
hanh luén ly dao duc. Gi6i luat van dugc tung doc hai
1an mi thang, nhung chi 1a trén danh nghla Do luoi
biéng va phéng dat, khong con ai muon nghe nira.
Nhimg 4c sa-mén nay s& khong muon doc toan van
ban kinh, tom tét doan ddu va cudi ban kinh theo y
clia n6. Ching bao lau, viéc tung tap kinh dién cling
s& chdm dut. Cho dui van con nhidu ngudi tung kinh,
nhung ho lai khong biét doc. Tuy thé, nhimg ngu’ol vo
tu cach van khing khang cho ho la dung dén, diy tw
phu, kleu cang, ngao man. Nhitg ngudi nay thiy
minh ndi tiéng va day danh vong. N6 bay dit phong
céch tao nha dé mong thu hit nhidu cua cing duong
tr moi ngum Khi mang cin cua cac ma ac ty-khuu
nay chim dit, thin thirc ciia ho lién doa vao dia nguc
A-ty. Da pham phai 5 toi trong, nén ho phai chiu khé
va tai sinh lién tuc trong loai quy déi va sitic sinh. Ho
s& ném vo van ndi thong khé khi ho phai trai qua canh
gi6i nhur thé trong v6 s6 kiép nhidu nhu cat song Hing.
Khi da thanh toan cac chudng nan xong, ho s tai sinh
& nhimg ving bién dia, noi Tam bao chua duge luu
hanh.

“Khi chanh phap sap bién mat, phu nir s€ tré nén
tinh tAn va ho danh nhiéu thoi gian dé lam viéc thién.
Dan 6ng s& tré nén ludi biéng va s& khong con ai
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Khi A-nan nghe Ditc Thé ton chi day nhu vdy,
A-nan dung dfy cung kinh danh I¢ Dirc Phét, le phép
chd doi 101 chi day cao quy, A-nan van cung kinh quy
truée Pirc Phat cho nghe gido phap vi diéu cia Thé
ton vé& Thu-ling-nghiém dai dinh, la vua trong tit ca
cac mon dinh.

Kinh vin:

W FTRE: R R R, B R, dAn
B, AR T, LITHHR, MR E

Zo»
Bz

Phét cdo A-nan, nhit nga dong khi, tinh qudn
thién ludn, duong so phat tam, w ngd phap trung kién
ha thzi'ng tuéng, don xd thé gian tham trong én di?”

Dirc Phit bio A-nan: “Ong véi Nhw Lai 1a
anh em cing mdt dong ho, khi méi phat tim tu tip
trong gido phap cia Nhw Lai, dng thiy diém thu
thing nao ma tir b6 4n 4i sdu ning thé gian dé xuft
gia?”

Giang:

A-nan cung kinh cho doi dugc nghe 16i chi day
tir bi cua Durc Phét. Nhung trude tién Dirc Phat lai gan
hoi nguyén nhan ban dau khién A-nan phat tim xuét
gia ra sao.

Dirc Phit bio A-nan “Ong véi Nhur Lai 1a anh
em cung mdt dong ho.”

A-nan va Duc Phat 14 anh em chi bac. Duc Phét
néi voi A-nan “Ong va t6i nhur 14 anh em rugt.” Khi
nguoi ta n6i “anh em cing mdt dong ho”, c6 nghia la
& trén doi, tinh ba con dong ho 1a déu quan trong hon
tat ca moi thir khac. Nhimg dang quan hé ba con nhu
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nao véi cac vi Ty-khuu nay? Viéc chinh cia thﬁy la
dén thinh Thé ton chi day bon sy viéc nhu vay”

A-nan vang 101, dén bén Puc Phat va thua:

- Khi Thé tn con tai thé, ching con nhan Thé
ton 1am dao su. Sau khi Thé ton nhap niét-ban, gido
doan nén nhén ai lam thay?

Duec Phit tra 1oi: “Nhan gi6i luat lam thay, Ty-
khuu va Ty-khuu ni phai nhén gidi ludt lam béac dao
sur cua minh."

- Khi Thé ton con tai thé, chung con nuong noi
Puc Phat ma an tru. Sau khi Thé ton vao niét-ban,
chiing con nuong noi ddu ma an try?

Drc Phat tra 16i: “Khi Nhu Lai nhap diét, cac ty-
khuu nén nuong vao T niém x{r ma an try”

T niém xr la:

Qudn than bat tinh: dé khoi yéu mén than xac
minh.

Quan tho thi kho: dé khoi tham Iuyén su huong
tho duc lac.

Qudn tdm vé thuong: dé khoi chdp trudc vao
nhimg vong tuéng sinh khoi tir tim thic.

Quan phap vé nga: 1at ca chc Phap la sic, tho,
tudng, hanh, thie te ngii uan cta cac phap, tu n6 déu
khong chan thue tn tai.

- Thir ba, A-nan hoi Duc Phat: “Trong tuong lai.
khi kiét tap kinh dién, chung con nén bét dau ra sao?”

Puc Phat tra 10i: “Dung nhimg loi nay: Nhw thi
ngd van — Nhu thdt t6i nghe.”

Nhitng 1oi nay la luc chung thanh tuu, biéu
tugng cho su hoan hao ctia y nghia trong kinh tang va
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Du ho khéng an, nhung bénh tinh cua ho vin
dugc thuyén giam lién. D6 la chuyén “Vuong
Tuong.”

Long hiéu thuan chan thyc 6 thé cam dong dén
Troi. Con trai, con gai nén chu tdm déc biét thuc hanh
hanh hiéu thudn. Vua Thuén ciia Trung Hoa la nguoi
chi hiéu, dén ndi voi trén rimg cung xudng giup ong
cay rudng, chim ciing giup ong gico hat.

Khi méi phat tim tu tap trong glao phap cia
Nhur Lai, éng thdy dugc diém thu thing nao ma tir
bo 4n i sdu ning thé gian ma xuit gia?

Durc Phat hoi A-nan, trude het diéu gn da khién
ong tlr bo tinh cam thé gian dé song doi xudt gia 6ng
da cam nhdn duoc trang thal tha thang nao trong tam
thirc khién 6ng phét tim xuit gia?

Trén doi nay, tinh thuong cua cha me va con cai
rét 1on lao va tinh yéu giita vo chong ciing rit manh
liét. Néu con ngudi c6 kha nang chuyén hoa tinh cam
gitta vg chong v&i nhau sang su yéu thich hoc tép
Phat phap, thi chang ¢6 ai ma khong duoc chimg ngd.
Bit hanh thay, hau hét moi nguoi déu khong lam nhu
vdy. Néu quy vi lam dugc nhu thé, do that la didu tét
dep bét kha tu nghi.

Kinh vin:

MEah: AL R=+4, He

BB, TR BRI Jo 3 7

A-nan bach Phdt: Nga klen Nhu Lai tam thdp
nhi twomg, thang diéu thii tuyét, hinh thé anh triét do
nhu huu li.
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Nhung ngay khi A-nan néi Ien “Nhw thi nga
vin - Nhw thdt t6i nghe” thi ba méi nghi cua dai
chung lién dugc giai trir. Ly do thir hai khi Kinh duoc
bt dAu boi cau Nhu thi nga van a:

2. Tén trong loi pho chuc cia Dirc Phdt

Khi Dire Phit sip nhap niét-ban, Ngai théng bao
y dinh d6 cho cac vi dé tir va ho bit dau khoc. A-nan
1a em ho ctia Duc Phat, khoc nhiéu nhat. A-nan khoc
16c tham thiét dén ni nuéc mét rira mat dugc. Cudi
cung, Truong lao A-nau-lau-da‘ dén bao: “Thay dimg
khoc nira, khcng thé khoe mai khi Dic Phat sip nhap
niét-ban, Thdy nén thua thinh The ton nhimg viéc
phai 1am sau khi Thé t6n nhap niét-ban.”

A-nan thua: “Thua Trudng ldo, con nén hoi diéu
g7’

Trudng ldo A-ndu-lau-da dap:

- Thir nhét, trong tuong lai kinh dién sé dugc
kiét tap, Thay nén hoi phai ghi 16i mé diu mdi by
kinh nhu thé nao?

Thir hai, Truéng ldo A-nau-lau-da tiép tuc noi:
Khi Dirc Phit con tai thé, chung ta nuong noi Thé ton
ma an tru. Khi Dic Phat nhép diét roi, tang doan
nuong vao ddu ma an try? Hay hoi Dic Phat didu ay.

Thir ba, nay ching ta hoan toan nwong tua vao
Thé ton 1a bac Dao su. Sau khi Thé ton nhép diét,
gido doan s& nhan ai lam thiy?

“Thr tw, khi Dtrc Phat con tai thé, ngudi thuong
qué trich va hang phuc céc vi ty-khuu tanh 4c. Sau
khi Thé ton nhap diét, gido doan nén xir sy nhu thé

's: Aniruddha
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ra, 16n 1én, chin dan dé cho Puong Tuong hai dem vé
dang cho cha me dung D6 1a su cam {mg mau nhiém
dap lai 1ong mong cAu chan thanh ctia ngudi con chi
hicu. Nén ngum ta thuo’ng din chuyén: “Puong
Tuong khéc qua” d& n6i vé hanh hiéu.

Con chuyén “Manh Téng khoc mdéng” nhu sau:
cha me ctia Manh Tong thich dn mang tre, anh ta
khong thé tim dau ra. anh ta dén bén bui tre ngdi khoc.
Anh khéc cho dén khi c6 mot mut ming moc lén tir
¢hd nudc mét cia anh giot xubng. Sy tinh la ling 4y
khong thé nao hiéu ndi. Dimg c6 mong dung tdm suy
luong ma hiéu duoc. Tir d6 c6 tich “Manh Téng khéc
mang

Lai c6 Vuong Tudng, ca cha me déu bi bénh
nang Trong tiét mua doéng bing gid, cha me 4n ca
chép. Vuong Tu'ong ngheo qua khong cé tién dé mua.
Nude & céc song ho deu déng bang, thé nén bng ta cdi
40 nam trén bang tuyét. & mién Bac Trung Hoa bing
dong rét day vao mua déng, nhung than nhiét trong
ngudi ong da 1am cho bing tan. Lam thé, ong ta méi
cau duoc ca chép tir k& bang nit. Nhung bdng dung
c6 mdt con ca chép tir k& bang tan nhay 1én. Vuong
Tudng 6m ca chay vé nha ké cho cha me nghe chuyén
xay ra. Cha me¢ Vuong Tuong néi: “Ching ta s€
khéng dn con c4 nay nita, vi c6 thé ca nay la con trai
ctia Long Vuong g&i dén cho ching ta.” Rdi dem ca
phong sinh.

‘Manh Tong khoc dudn & 7 K 5.
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Néu quy vi da co dugc tin thanh tyu va van
thanh tuu, ma khong c6 thoi gio, nén khong ¢6 cach
nao dé nghe kinh, thi can phai c6 mét thoi gian hop ly
dé nghe kinh. Thong thudng. quy vi phai di hoc hodc
di 1am nén khong c6 thoi gian dé nghe giang kinh.
Nhung bay gi quy vi phai danh ra mét thoi gian dé
thau thap va tham ctru kinh dién.

4. Chu thanh tuu

Cén phai c6 mot vi chu tri thuyét giang Phat
phap, ching han nhu khi mudn nghe giang kinh, quy
vi phai thmh mot Phap su giang kinh cho quy vi nghe.
Tuy vay, néu muén moi mét trong nhimg vi Phap sir
mmc Myp” (mét cu si dung danh xung nay du khong
xuét gia theo ding chinh phap) dén giang, thi quy vi
nén ty minh giang cho minh nghe con hay hon. Quy
vi da biét dugc ho giang nhimg gi rdi. Vay nén quy vi
phai tim cho duge mot vi chu tri ¢6 kha ning giang
phap chan chinh. Chinh vi Iy do ndy ma quy vi kéo t6i
ra khoi hdm mo. Nguoi doi goi i 1a “M¢ trung
tang-Thdy tu & trong mg,” quy vi dd moi t6i ra giang
kinh thuyét phap cho quy vi nghe.

“Ai la chu hoi kinh nay?”

P Phat Thich-ca Méu-ni giang kinh Thu-lang-
nghiém, Ngai la chi thanh tuu.

5. Xir thanh tyu

Quy vi héi:

“Mgt khi da c6 chu thuyét phap rdi, thi moi viéc
déu da sin sang lam cho phap dugc biéu hién, dung
nhu thé chang?”
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tdm nghi ngo. M6t khi quy vi c6 ' nghi ngd, du t6i c6 n6i
dung di nira, quy vi cung cho rang t6i néi sai. Tai sao
vay? Vi quy vi thiéu niém tin, rdi du t6i ¢6 1am sai quy
vi ciing tan thanh véi t6i. Lam sao ma quy vi tin tuong
duogc nhu'ng viéc t6i ndi sai ma co dao 1y? Bang phuong
tlen 1a niém tin. Khi chang ¢6 niém tin, quy vi se nghi
ring nhimg g1 16i noi I sai khi né dung. Khi c6 niém tin,
quy vi s& chap nhan la dung ngay ca khi t6i giang sai.
Rot cuc toi noi dung hay khong‘7 Hay tin tuong dung so
hii. Téi chic chén s& néi voi quy vi nhimg diéu ding
dan Tét ca nhu'ng diéu t6i dang lam 1a minh hoa cho
niém tin ma quy vi nén phét huy. Niém tin cia quy vi
phai bén chic, dimg ¢6 nghe theo ban nga minh. Hay tin
vao 6i, khi t6i néi ring Kinh Thu-lang- -nghiém cuc ky
vi diéu, thi quy vi nén tin thusn. D6 1a c6 niém tin. Day
la'y nghia ctia tin thanh tuu.

2. Van thanh tyu

Nhng ngum da co tin thanh fwu con phai cin
dén nghe glang Néu quy vi chi can ¢6 tin thinh tuu,
ma dén khi glang phap thi quy vi dao choi ngoai cong
vién hay ngdi quén ca phé, bo qua thoi giang phép thi
d6 la truomg hop khong ¢0 van thanh tyu. Nhu‘ng thay
vi quy vi khong di udng ca phe lai den day dé nghe
o1 glang kinh. Cén gi hon thé nira, néu quy vi khong

nghi dén chuyén an — vi quy vi nhin khong an bu01 t6i

va du dang ban tii byi vao viéc nao d6, ma van nghe
gidng kinh, thi do 1a van thanh tieu. Thé nén bét luan
ban viéc gi, quy vi van chu tim dén dé nghe gidng va
lam phét khéi tin thanh twu véi hét lcng thanh, thi t6i
s& ching nhén van thanh neu cho quy vi.

3. Thoi thanh tyu
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Hang pham phu vong ké chdp tru6c than minh
cho d6 la Nga.

Hang ngoai dao do vong tudng hu huyén cho
ring c6 mot than ngd goi 1a ngd nén ho cho ngd chinh
1a Thuong dé.

Hang bo-tat tiy thudn thé gian ma thj hién nén
goi la “gia nga.”

Ddi voi Puec Phat, d6 1a chdn nga phap than.

Hang pham phu chip than ciia minh la thdt ngd,
thuc ra than nay chi la noi tra ngu tam thoi, giéng nhu
& khach san. Quy vi ¢ thé & trong khach san mot thoi
gian, nhung rdi ciing phai ra di, khong thé & d6 mai
mai dugc. Hang pham phu khong hiéu duge dao ly
nay. Ho cho ring: “Thén xac nay la t6i”, nén ho c6
ging tim bd va trang stic cho than thé the_lt nhiéu, tim
kiém su hudng thu cho ban than. Ho ham mudn c6
nha sang vuon dep. Ho bédn rdn trong viéc trang sirc
40 quan sang trong, in udng chit bd dudng va séng
that xa hoa, c6t chi dé bdi bd thém cho tii da héi thbi
cta ho.

Than thé con nguoi chi 1 céi tai da héi théi.
Quy vi dimg ¢4 tin vao n6. Hay thir nhin xem: ghen
tiét ra tir mét, chat ray tai déu la thir bat tmh Miii ddy
chat nudc nhon va miéng ddy nuéc miéng va dom
gidi bét tinh. Néu quy vi khong danh rang trong ba
ngay, hoi thé s& ¢6 mui héi théi ndng nic. Néu trong
ba dén bén ngay, khong tim rua than thé quy vi bat
dAu hoi thdi va néu than thé tiét ra md hoi, thi than dy
s& do ban chi trong mot dén hai ngay. Phan va nudc
tidu rit 1a do bin, Nhimg thir bat tinh thuong xuyen
tiét ra tir ciru khiéu (chin bd phan trén than thé) la:
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Khong, quy vi van phai cin mot noi dé giang
kinh. “0 cong vién duogc khong" D6 rat rong. Ching
ta co thé den do dé nghe phap.”

Noi 4y ¢6 thé dugc, nhung chi mot hay hai ngay,
dén ngay thtr ba-nha chirc trach s& ngan cAm.

“Pay la noi cong cong, quy vi khong thé tu hop
noi day dé lam viéc d6.”

Vay nén quy vi phai tim mét noi nao dé hop ly
dé nghe giang kinh méi ¢6 dwoc xir thanh tuu.

6. Chu'ng thanh tuu

Cudi clng, phal ¢6 nguoi dén nghe giang phap
Néu khong ¢4 ngudi dén nghe giang kinh, quy vi cé
thé hudng vé phia trude ma néi cho ban ghé nghe, nd
c6 nghe duoc khong? Khong! Cé mét thinh chung la
diéu rét can thiét.

Voi hoi Kinh Thﬁ-lang nghiém, noi giang la
Tinh xa Ky-hoan, trong vuon Ong Cép C6 Poc,' trong
thanh Xa-vé (Sravast:), noi Puc Phat cung céc dé wr
tu tdp.

Trong héi kinh nay, thinh ching 13 nhimg Dai
ty-khuu va Pai bo-tat.

Khi A-nan néi: “Nhur thét t6i nghe.” “Téi” ¢
nghta la mudn dé cap dén “gid nga” cua hang bd-tat.

C6 bdn nghia khac nhau vé Nga:

' Cép Cb Djc (s: Anathapindada; p: Anathapindika). Tén that la
Sudatta. Phién am la Tu-dat-da %A %, con goi la Thién Tho
#-4%, Thién Dir %2, Thién Thi %-#&. La vi truong gia thanh
Xa-vé thude Trung An D§, c6 tam tir bi thuong ciru gilp ngudi
kh¢ khan khong noi nuong tua, siéng thuc hanh hanh bo thi.
Nén ngudi doi goi 6ng la Cap Co Déc. Sau khi quy y Phat, dng
xdy Tinh x4 Ky vién (s: Jetavana) dé cling dudng.
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tinh hudng 4y, tam quy vi déu: “Nhu nhu bat déng, liéu
liéu thuong minh.” DS chinh la chan dinh.

Néu canh vui lam cho quy vi suéng thich, thé la
quy vi da bi canh chuyén. Néu quy vi giir tim minh,
dimg nhay tir trang thai vui sang gidn d, tir budn ba
sang an lac, thé 1a tim quy vi khong bi dao dong boi
hoan canh. Tam khéng bi anh huéng bdi hoan canh
bén ngoai ciing vi nhu tim guong trong; khi vat dén
lién phan chiéu, khi vit khong con, guong vin la
guong “vit lai tdc hién, vt khir tdc dn.”

Ban thé ciia guong ludn ludn trong sudt, khong
hé nhidm 6. C6 dugc dinh lyc, tim khong dao dong la
¢6 dugec tri tué chan chinh, thong dat moi su. Rét quan
trong khi hiéu dugc diéu nay.

Xa-ma-tha’ 1a tiéng Phan, Hén dich la tich tinh.
Tuy vay, d6 la su “tich tinh”’ do nd luc géng sic dung
cong ma c6 dugc, hanh gia dat duoc loai dinh lyc nay
béng cach dé nén, dinh chi tdm y thirc, khéng cho
phat khoi vong tudng. Nén d6 khong phai la dinh rét
réo. Do chi la phap mén phuong tién cua hang Nhi
thira ma Duc Phét giang day vao thoi ky diu tién.

Tam-ma (samdpatti)® la tiéng Phan, Han dich la
“qudn chiéu”, ching han quan chiéu mudi hai nhin
duyén hodc quén phap T diéu dé.

' Samatha 4 FE#. Y dich 1a Chi quan 1E#R, dinh hue £ %,
tich chiéu %%, minh tinh BA#4%. Con goi xa-ma-tha &A1&,
xa-ma-da % F&. Mot trong cic tén goi cla thién dinh. Y dich
1a chi ik, tich tinh 4%, nang diét A&,

* Samapati: Tam-ma-bat-dé = 4Kk, Tam-ma-bat-dé = /&
4£4%. Y dich 1a Chi £, chanh tho.E &, chanh dinh hién tién
IE R BLHT, do vién ly hon trdm, trao cir, khién cho than tam cé
dugc trang thai an hoa binh dang.
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ma Phép su dang giang vé nhimg diéu ma truc day
t6i chua hiéu ra, that 1a dang gia. T6i da hudng dugc
su loi lac.” Gia tri ciia mot chit théi ciing khé dién ta
hét dugec.

Tai sao A-nan khong thé chéng choi ndi véi ta
chu cia Tién pham thién? du A-nan di dat dugc so
qua a-la-han 16i? D6 1a vi trong qua khir, khi tu tip
dinh luc, A-nan da dl'mg tam y thire dé cong phu, ma
tdm y thirc cung 1a déi tugng cua sinh diét, nén khong
dat duoc triét dé ciru canh. Khi dung cong tu tip dinh
Iyc bang céch diéu phuc tam y thirc nhu phap tu “chi
qudn” cua gido ly Thién thai, d6 1 thugc vé thuc thir
tam. Phuong phdp 4y am hién 10 ban ténh bét sinh bit
diét. Khi quy vi nhdm vao ban tanh bt sanh bét diét
4y ma tu tap dinh luc bt sanh bt diét thi d6 méi that
1a chdn dinh, méi khoi bi xoay chuyén bai ngoai canh.

Nhung trong tat ca moi viéc, A-nan chi biét van
dung bing tam ¥ thirc. Cho dén ca viéc nghe Durc Phat
thuyét kinh, A-nan ciing dung y thuc dé ghi nhé
nhimg didu Puc Phit day. Nhung ma tim y thirc
khong thé ndo dua ta dén mot giai phap rot rao dugc.
Thé nén khi A-nan gip ma sy, A-nan khong nhan
thire duge ngay tinh hudng.

Nhung ngudi tu dao rét cin thiét phai nhan ra
duorc o rang ngay tirc khic moi canh glm dang xay ra.
Néu quy vi nhan thirc r& dugc moi canh gidi khi né vira
hién ra, quy vi khong thé nao bi sai st bdi né. Canh
duyén khong thé nao lam quy vi dao dong duoc. Dmh
luc s& chlen lhang bat ky canh gi6i nao du canh gi¢i iy
6 t6t, x4u, nhu y hodc bat nhu y. Ngay trong At ca moi
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Thdp mén phdn biét cua tong Hién Thu hon la dung
Ngii ching huyén nghia cia tong Thién Thai.

Hién Thu va Thién Thai 12 hai tong phai lén cta
Phat gido Trung Hoa. Céc Phap su khi giang kinh déu
chi nghién ciru mot trong hai tdng phai nay. Nén 1oi
giang cua ho khong dat dén chd vién dung vé ngai
dugc.

Thdp mén phdn biét cta tong Hién Tha la:

_ 1-Giai thich tong quat d¢ kinh (Téng thich danh

de).

2-Nhén duyén phat khoi gido ly (Gido khoi nhan
duyén).

3-Phan loai kinh thudc tang nao va thira nao
(Tang gido s6 nhiép).

4-Khao sét nghia Iy sdu mau cta kinh (Nghia Iy
Pphan 1é).

5-Dién bay thé tinh cta gido phap (Nang thuyén
gido thé).

6-Sur khé hop clia timg can co véi gido ly trong
kinh (S& bi co nghi).

7-Su thong dung va ca biét vé tong thu cia kinh
(Tong thii thong bigét).

8-Xé4c dinh thoi gian giang kinh (Thuyét thoi
tién hau).

9-Lich st truyén ba phién dich kinh (Lich minh
truyén dich).

10-Phan giai thich yéu nghia ctia kinh (Biét gidi
van nghia).
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Thién-na: tiéng Phan 13 (dhyana), Han dich la
“tw duy tu” nghia la dung tam dé tr duy va quin
tu'ong, cling goi 1a tu “chi quan.” Hanh gia ding tim
de theo ddi sw dén va di, smh va diét clia y tudng. Rat
gibng phép tu “chi qudn” cia tong Thién thai, chu
trrong tam chi, tam quan quan khong, quan gia,
qudn trung. Co ban gido ly von khong sai khéc,
nhung phap quan ndy khong thé so sanh dugc vai
Thu-lang-nghiém dai dinh.

Thién-na’ la tinh lx. Nay tu theo phap tinh t0a,
ciing con duoc gm 1a thién na. Nhung tu theo thién-na
co phap triét dé va ciing c6 phap khong triét dé. Hang
Tleu thira ding tdm thirc dé tu thién, nhung thirc tim
vén la d01 tuong cta sinh di€t, nén phap tu nay khong
kién c6.

Quy vi s& hoi:

— Viy thi chiing t6i nén tu theo phép gi?

— Tu theo phép Thu-lang-nghiém dai dinh.

— Lam sao dé ¢6 thé tu tap theo phap Thi-lang-
nghiém dai dinh?

Kinh van s& din dén giai thich r& rang Néu quy
vi tham dy phap héi gidng kinh va hiéu 15 duge y
kinh, thi quy vi s& biét dugc phai tu tap thé nao dé co
dugc Thi-lang-nghiém dai dinh. Quy vi khong nén dé

! Dhyana #& #R. Y d:ch 1a Khi 4c % &, cong dirc tong 1am 2
f‘ig#* tu duy tu 2145, Tan dich la Tinh lu 4%,
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Caéc vi dai a-la-han khéo vurrgt qua cic cdi, d6 la
25 ¢bi hiru trong tam gioi.'

Thuéng & noi cic ci nude. Ho co thé & khip
moi noi, trong ca muoi phuong, khong chi ¢ cdi Ta-
ba, vi ho la nhimg vi A la-han, c6 ning luc thin thong
bién hoa, nén ho c6 thé bay trén khong hay di dimg tu
tai nhur y mudn.

C6 ngudi hoi: “Néu ho c6 thé di khip moi noi
tai sao t0i khong bao gior thdy ho & nuéc My?”

Du ho ¢6 dén nudc My, quy vi ciing khong thé
nao thiy hay biét duoc, vi lic Duc Phét con tai thé,
quy vi chua dugc sinh ra doi.

Ho thudng dugc thanh tyu cac uy nghi.

Dang vé t6n nghiém dang kinh s goi la oai.
Phong cach miu muc, moi nguoi déu quy trong,
mudn noi theo goi la nghi. Ho la nhimg ngudi ding
ton kinh vi ho hoan toan khac biét véi ké pham phu vé
moi miit, moi ngudi khi gdp ho déu kinh trong.

“O! Vi nay la bac chi thién, ximg dang dugc
kinh trong va tan than.”

Céc vi dai Ty-khuu dy du co di dau, ho déu
khoéng nhin mét cach to mo vao moi su viéc, khong
liéc nhin chung quanh nhur dy tinh an cip mot vat gi.

/Nhj thap ng hiru: C8i Dyc cé 14; gdm Dia nguc, Nga quy,
Stic sanh, A-tu-la, Phét-ba-dé, Cu-da-di, Uat-don-viét, Diém-
phu-dé, Tir thién, Tam thap tam thién, Diém ma thién, - Dau-
sudt thién, Hoa lac thién, Tha hoa ty tai thién. Cdi Sic 6 7;
gdm So thién, Dai pham thién, Nhi thién, Tam thién, Tt thién,
V6 tudng thién, Tinh cu A-na-ham thién. C3i V6 sic c6 4;
gdm Khéng xir, Thirc xtr, B4t dung xu, Phi tuéng phi phi tuéng
xir.
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lén qua v: Phat. Khi di dong mdt qua vi véi céc bic
dai giac roi, thi d6 méi chan thue 1a Phat tu.

Kinh Phap Hoa néi:

Ting Pht khdu xudt, ting phdp héa sinh

Bdc Phdt phdp phan, giai kham tac Phét.

Nghia la:

Tir gido phap cia Phat ma ra doi; tr phap ma
hoa sinh, dat dugc su gidc ngd tir Phat phap, nén déu
6 thé thanh Phat.

Quy vi s& hoi: “Thé nio 14 hoa sinh tir miéng ciia
Dirc Phat?”

Do 1a két qua nhes Pirc Phat gido hoa, nén dugc
gidc ngé nén nhu dugc goi 1a sinh ra tir Phat phap.
Chéng han ngay quy vi quy y Tam bao la ngay sinh
thu hai ctia quy vi, 1a ngay khéi ddu cuia mot cude
song moi. Nhung ngudi di quy y Tam bao déu la dé
tr ciia Phat, déu dugc goi 1a Phat tir.

Tr tri 14 an tra trong Phat phéap.

Tri la gin gitt, la y cir vao Phét phép ma tu hanh.
Dic biét trong kinh Thu-ling-nghiém, 4 tri c6 nghia
1a an try trong Nhu Lai tang tanh va giit duoc Dgi
dinh ciru cdnh kién co Chung ta phal nén ho tri cho
dai dinh duoc kién c6, khong dé tan thét.

Trong chua, vi phuong truong con duge goi la
Tra tri. Trd tri [a mot chic vu dimg diu mét ngoi
chua, nghia don gian 1a ngudi dang an trii va giir gin
gido phdp cia Phdt, vi nhiém vu cta vi trd tri 1a lam
cho Phét phap duogc luu truyén rong rdi tir noi nay dén
noi khéc khong dirt doan, 1am cho hué mang ciia Birc
Phat dugc dién truong, gidng nhu céc vi dai a-la-han
trong phéap héi Thu-lang-nghiém vay.
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va cac ciu cudi ciing khen ngoi dirc bi (karuna) cua
céc a-la-han.

Theo Dirc Phat chuyén phap luin. Cac vi a-la-
hén thudng than can voi Dic Phat, khéng phai 1a ho
chi lam thj gia cho Pirc Phat, ldy khan hodc mang tra
& béo dap an ciia Duc Phat ma ho con gitp Durc Phét
hoding duong Phat phap, 20i 1a chuyén phap luin. Day
khong c6 nghia la chuyén phép luan trong luc dao ma
1a chuyén banh xe dai phap.

Quy vi s& hdi: “Sao gm 1a phép luan?”

Vi bénh xe 4y c6 thé nghlen nét cac vat. Coi xay
¢6 thé nghién nat gao va ngii cbc. Phap ludn c6 thé
nghién nat c bang mén ta dao va dép tan, pha hay
moi ta kién.

Bénh xe ciing c6 céng nang van chuyén, nhu tau
thuyén chuyén ché hang héa tr Uc chau sang My
chau. Ciing vay, phép ludn c6 thé chuyén héa con
ngum tir bién sinh tu dén by giai thodt, niét-ban.
Thuyét phap cung gibng nhu con thuyén dua con
ngudi tir noi nay dén noi khac viy.

Khéo kham nhin 10 di chic cia Dic Phat.
Ho déu chimg duoc canh gioi bat kha tu nghi nén déu
6 thé khéo Iéo nhan lanh 1o pho chuc cua chu Phat.
Kham nhan 1a nhé canh gi¢i bat kha tu nghi da chimg
duge ma quy vi c6 kha ndng va trach nhiém nhén lanh
16i di chuc ciia Dirc Phat. D6 1a 1oi chi day cho cac de
tir nhimg v1ec phai lam sau khi Dtc Phat nhap niét-
ban. Ciing glong nhu trong mét gia dinh thudmg dan,
khi ngudi cha sap chét, ho din lai céc con trai, con gai
nhitng viéc phai lam trong twong lai, nhing viéc gi
phai nén canh tac va budn ban.
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C6 rat nhidu, khong phai chi mét hay hai ngudi,
déu mudn nghe phap am, la thanh gido vi diéu, bi mat
ctia Pire Thé t6n dugc vang 1én. Ho ldng long thuc su
mubn nghe, ho ngdi im ling mot bén dé nghe Pirc
Phat giang noi.

Kinh viin:

AHEIEXRY, A4, BT
WTR, ERMBRERT: AZERLK
BREBRERLRETTF o R —FIA
B ERR o kAR METAMKL
Ei =3
&8 o

N thoi Thé ton tai dai ching trung. thu kim sdc
ti ma A-nan danh. Cado thi A-nan cdp chu dai ching:
“Hitu tam-ma-dé danh Pai Phdt danh Thi-ling-
nghiém vuong, cu tic van hanh thdp phuong Nhu Lai
nhdt mén siéu xudt diéu trang nghiém 15, nhit kim dé
thinh.” A-nan danh lephl_lC tho tir chi.

Khi 4y trong hdi ching, Pirc Thé ton dudi
canh tay mau vang xoa dinh A-nan, néi véi A-nan
cung dai ching: “Cé phap Tam-ma-de, goi 1a Dai
Phit "danh Thii-ling-nghiém vwong, day di van
hanh, 1a phap mén trang nghiém vi diu ma muoi
phuong Nhw Lai déu tir d6 luu xuit, nay ong nén
nghe ky.” A-nan dinh 1§, cung kinh ling nghe i
day tir bi ciia Thé ton.

Gidng:

Thong thuong, doan kinh nay nim & phin sau,
nhung Lo Phdp su Vién Anh nhan thay néu dé & phia
sau thi khong phu hop nén dua vao noi day. Téi (HT.
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Mit ho thudng nhin ngay sdng miii, nhin thing xudng
miéng rdi khéo quan sit tdm minh, khi di, ho nhin
khong qué ba feer’ vé phia truée. V6i phong thai dy,
ho ¢6 thé tu hdi quang phan chiéu. Do ho giir oai nghi
nhu thé, ho khéng bao gio phong ting, dua cot, cudi
giom. Ho dat dugc ven phan trang nghiém, nén goi la
thanh tyu céc oai nghi.
Kinh vin:

PO, WREE o BOF RELE
ERCERHEET, EMBE HFRAR,

Tong Phat chuyén ludn, diéu kham di chic.
Nghiém tinh ti-ni,* hoang pham tam gioi. Ung than vo
lwong d¢ thodt chiing sanh. Bat té vi lai, viét chu tran
Tuy.

Theo Pirc Phit chuyén phap luin, khéo kham
nhén 10 di chic cia Pic Phat. Giir giéi lut tinh
nghiém, lam bic mé pham trong ba cdi. Ung than
vo 50 lwgng aé d9 thoat chiing sinh trong doi v1 lai,
ctru gitip ho vuot khéi cac rang bugc noi cdi trén.

Giang:

Céc cdu nay tan than céc vi dai a-la-han c6 duoc
ddy dii bon duc tanh t5t dep. Cau dAu tién I tan than
duc tanh tri tué cla cdc a-la-héan, cau thir hai 1a khen
ngoi dic hanh tri giodi lut, cdu thir ba tdn than dic T

21 foot =0,3048m
* & (s: vinaya). Cyu dich ti-ni £ &. Tén dich: ti-nai da %
# 3. Han dich: Lugt 4&.
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A-la-han vén khﬁng sinh va ciing khong diét. Ho
khéng phai 1a mot dbi twong cia sur sinh diét. Ho da
chimg dugc v6 sinh phap nhin. Ho khong con phai
trai qua sinh tir nita. D6 la: “nhung viéc can lam da
xong, khong con tho than sau nita” (s¢ tdc df bién, bdt
tho hdu hitw). Ho khdng con & trong tam gidi nira,
mic dit ho chua chimg dugc V6 thuong chanh ding
chanh gidc.

Trong kinh T thip nhi chuong, Ptrc Phét day

“khéng nén tin vdo tam ¥ cia minh, tdm y cia minh
khéng ddng tin. Pén khi chimg dwgc A-la-hdn roi,
méi ¢ thé tin tam ciia minh dwoc.”

Quy vi s& hoi:

“Tai sao lai khong nén tin vao tdm y cua chinh
minh?”

Vi tdm y cua quy vi déu 1a vong tudng, tin vao
vong tudng, quy vi s€ lam theo vong tuong. Néu quy
vi khéng tin vao vong tudng, néu quy vi khong tin
vao tim y cua minh, thi quy vi s& thoat khoi dugc sinh
tur.

“Khi nao thi ¢ thé tin vio tim minh?” Khi da
chimg dugc qua vi thir tir cua hang a-la-hén thi quy vi
méi c6 thé tin vao tdm minh. Khi chua dugc nhu vay
thi quy vi khong nén tin noi minh ma phai  nuong vao
16i khuyén cta cdc vi Thién tri thic. Déu can phai lam
1a hay lang nghe 15i day cta céc bac Thién tri thic.

Bich-chi Phét la nhimg vi Poc gidc, gidc ngd
nho tu tap phép muoi hai nhan duyen

DPéu mong méi duge nghe, tét ca lui vé chd
ngdi im ling ch& nghe Phit chi day.
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Quy vi s& hoi: “Lam sao c6 thé xa lia cc tap khi
xAu 4c, doan trir hét thay cac viéc 4c?"

Tuy vay, sy tinh nghiém d& cap ¢ kinh nay la
thoat khoi ngay ca 21 niém doan trir tat cd viéc dc. Néu
quy vi con nghi den viéc doan trir viéc dc thi quy vi
van chua dugc goi la thanh tinh. Néu quy vi con phai
nhé vao luc do luc kia, minh phai doan trir chimg d6
viéc 4c nay; rdi vao luc dd, lac kia minh phal doan trir
viéc 4c kia. Vi sao? vi trong tdm cla quy vi van con
nhng tap niém. Neu tam quy vi thanh tinh, thi nhung
tap niém 4y phai vang bat. Khi nhimg tap niém 4y
khoéng con hién hitu. D6 dugce goi la thanh tinh.

Gi6i lugt, tiéng Phan 1a vinaya - phién am 1a Ty-
nai-da hodc 1a ty-ni, c6 nghia la thién diéu phuc. Giéi
ludt c6 nang lyc udn dep cac 15i 1am cua quy vi.
Nghiém tinh gici ludt c6 nghia la céc vi dai A-la-han,
thong qua sy hanh tri thuc su, da thanh tuu dugc gioi
phép cao tot, co cong nang diéu phuc cac 18i 1am.

Lam bic mé pham trong ba ¢6i la tiéu chuin
khéng c6 gi sanh bang trong tam gidi: duc gi6i, sic
glm va v sac gioi. Ho 1a bac dao su cua troi va ngucl.
Thé nén cau kinh nay I tan than cong dirc tri gi6i cua
hang A-la-han.

Ung than vé sb lu'\mg dé d9 thoat ching sinh.
Ung than con dugc goi la héa than. Thoéng thuong,
céc dai A-la-han khéng co ung thdn, nhung ho tao ra
béng céch bién héa thanh v6 s6 luong than. Ho c6 thé
hoa thanh ca ngan than, 1an khac c6 thé bién thanh
ndm ngan than, mudi ngan thin mot tram ngan than,
mot tridu, mét ty than. Cac ngai tao ra img than dé
lam gi? Phai chang lam nhu thé 1a dé cac vi dai A-la-
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buc Phat cung din do céac dé tir ra.ng “Céc con
nén 1am nhu thé, nén di dén noi do dé chuyén phap
lun va gido hoa toan thé ching sinh.” D6 dugc goi la
di chuc.

Céc vi dai Ty-khuu ximg dang nhan lanh nhim
151 di chiic 4y vi tit ca cac vi déu c6 mdt tri tué bat
kha tu nghi dé co6 thé chuyén phap luan lam loi lac
cho chinh ho va cho moi ngudi. Céu kinh nay tén than
tri tué da giup cho ho gido hdéa dugc ching sinh va
ddng thoi ciing gitp cho minh dat dugc tri tué. Cau
kinh nay khen ngoi dirc tanh tri tu¢ ctia hang a-la-han.

Giir gin gi6i luit tinh nghiém dé lam md
pham trong ba c6i.

Nghiém nghia 1a phong cich rat nghlem tuc,
chinh xac, chén thuc va khong c6 mot chut nao bua
bii. Co nghla 1a cac vi 4y rat dang kinh trong va mén
phuc Ho r4t nghiém trang, nén khi quy vi gap cac vi
4y, quy vi khong dam lam diéu that thd hodic khong
véng phyc. Quy vi ciing khong dam liéc nhin chung
quanh, vi céc vi dai a-la-hén rat nghiém trang.

Vi sao quy vi ludn ludn cuoi dia? Vi t6i la su
phu quy vi ma toi khéng nghiém Do véy nén khi su
phu noi thi quy vi cudi gion, khi gdp mét vi su phu
nghiém khic thi quy vi chang dam cudi glon

Cac vi dai a-la-han déu rét sang sudt va thanh
tinh, vi ho da dut trir 4&c nghiép va cac tap khi x4u.

Tinh ¢6 nghfa 14 cac vi da chuyén hoa sach s&
cac kién hodc, tw hodc va tran sa hodc. Cé nghia la
cac vi khong con vé minh nira. Thanh tinh trong séng,
khong con bon do, cac vi da lia hoan toan céc tdp khi
xAu 4c.
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han c6 thé di khdp noi thi trién thin théng khién cho
moi ngudi déu biét cic vi c6 thin thong hay sao?
Khéng, céc vi dai A-la-han tao ra img than 1a dé gido
hoa chung sinh, dé gitp nhimg ngudi can duoc do
thoat dén noi gidc ngd. Khi ¢6 nhimg ching sinh can
duge Puc Phat do thoat, cac vi A-la-han lién hién
thin Phat dé ctu giup cho ho. Khi ching sinh muén
duge cac vi Bich-chi Phét dd thoat, thi cac vi dai A-
la-han lién hién than Bich-chi Phat dé ciru do ho.
Hodc cin hién thdn Pham vuong, Dé thich, ty-khuu,
ty-khuru ni, céc vi lién 6 cac img than tuy nguyén dé
do thodt chung sinh. Nhu Quan Thé Am Bb-tat' 1a vi
BO-tét c6 long tir rat 1on dbi véi cac chung sinh ciing
¢6 nghiép cam véi Bo-tat va long dai bi véi nhimg
chiing sinh ¢6 dong thé dai bi voi Ngai. Cac vi dai A-
la-han hién vé s6 img than dé gitp cho chung sinh xa
lia cac khd dau va dat duoc an lac. Céc vi khuyén
khich chung sinh an tru trong phudc lac ma ho da
chimg nghiém dugc. Long tir ¢6 kha nang mang dén
niém vui cho muén loai. Céc vi dai A-la-han 1a nhimg
ngudi ¢ long dai tir dai bi rét lon.

Trong doi vi lai, ciru giip ho vuot thoit moi
rang buge & ¢di trin. Vi nhu c6 ngudi dang bi lan ca
hai chan dudi bun, khi 4y, ho kéo mot chén l1én thi
chan kia bi ltn sau hon cho dén cudi cung, ho khong
thé nao nhdc duge mét bude chin nao. Hogc nhu ¢o
nguoi bi vy ham trong ving nudc ngdp lut, khéng
thé nao ra khoi cho dén khi quy vi dén va giai ctru ho.
Do vi nhitng vi a-la-hdn nay kéo ho ra va ctru thoat

! Avalokitesvara.
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dam.’ Ngay ca may dién toan hién dai nhét c6 1& cung
khéng thé tinh dugc phep todn nhu vdy. Do vi s0 cat
song Hang khong thé nao tmh dém dugc, nén no
lhu(mg dugc biéu thi cho con s6 khong c¢6 thuc, con
56 vugt qua moi sy tinh dém.

Bé-1dt (Bodhisattva), Han dich 1a “hitu tinh
gidc” 1a nguoi da gidc ngd, con goi la gtac hitu
tinh” la ngum gmp cho chung sinh dugc glac ngd.”
Du ngum ta c6 dbi xir xdu vdi bd-tat ra sao, bd-tat van
khong chéng déi lal ho. Bo-tat khong bao gios tirc gian,
khéng bao gid ndi néng. Pao tim cia bd-tat rong l6n
va kién dinh. B-tat con duoc goi la bac “dai si”, vi
ho da c6 phat nguyén rong lon dé tré thanh mot vi
Bo-tat.

Mudi phwong, trong kinh A-di-da c6 dé cap
dén chu Phat trong séu phuong, chir khong dé cap dén
muoi phuong. Sau phu'cmg la Pong Tay Nam Bic,
trén va dudi. Co thém bdn huéng nira la Dong Bic,
Dong Nam, Tay Bic, Tay Nam. Tuy vay, chir xua nay
vén mét phmmg ciing khdng c6. Tréi dat vén tron, thé
phuong nao 18p duge. Nhung Dirc Phét néi dén mudi
phuong. Ngoai ra, toi néi qua dit tron 1a mot dit kién
khong ¢ can cit, nén dimg y c&r vao nhimg g1 toi noi.
Ky thuc, thé gidi duoc sinh hoa tir mot ngudn ning
luc duy nhat, moi vat déu luu xudt tir bai quang minh
tang, tic la Nhu Lai tang tanh, trong d6 khéng co
Dong, Ty, Nam, Béc hay bén phuong hoac phu(mg
trén, phuong dudi. D6 1a kién giai cua t6i, c6 thé né
chua dugc ding dau.

' mot dam (mile) = 1,6 km.
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«Bach Thé ton, chung con nén goi Kinh nay 1a
gi, va lam thé nio dé phung tri kinh ay?» Duc Phat
bao:

«Nay A-nan, kinh nay goi la Phap Diét Tan.’
Hay day cho mon nguoi truyén ba rong rai kinh nay.
Nhlmg ai truyen ba kinh ndy, cong dic cia nhimg
ngudi iy khong thé nghi ban, khong thé nao tmh dém
duge. » Khi bén chung dé tir nghe néi kinh nay 1di, ho
d2u rét dau long va budn tui, mi ngudi déu phat tam
tu dao dé dat dén qua vi i thuong, ho cung kinh
danh 1€ Ditc Phat rdi lui ra.

Trich tir sao luc cua SENG YU
Ban dich Han van: Vé danh
Bdn dich Anh ngir: Ty-khuu THICH HANG THAT
(Van Phat Thanh Thanh -M5 Quic)
Ban dich Viét ngit:
THICH NHUAN CHAU
(Tinh thét Tir Nghiém, Pai Tong Lam)

* Phat Thuyét Phap Diét Tan Kinh (1 quyén). Khong ré ngusi dich
Q. 12, Tr. 1118, Sh. 396 oMb 3 ik ik & 42
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minh bi roi vao trang thai bang hoang lo limg. Do la
khi quy vi khong biét minh phai bat dau tir chd nao.?

Kinh vin:

CHAWEAEVEEAETIRTR
B BB o B AR AR
5.

U’ thoi phuc hitu hdng sa bo-tét cdp chu thap
phuong dai a-la-hdn, Bich-chi Phdt déng, cdu nguyén
nhao van. Thot toa mdc nhién thxm tho thanh chi.

Khi 4y c6 hing ha sa Bo—tat cac vi Dai a-la-
han, Bich-chi Phit... trong khap mu'o’l phwong,
déu mong méi duwgc nghe. Tt ci ngdi im ling ché
nghe 101 Phit chi day.

Giang:

Khi 4y nghfa 14 luc A-nan thinh ciu Dirc Phat
glang day phap tu cia cac Pic Nhu Lai trong khip
mudi phuo’ng da tu tap nhu thé nao dé chimg dugc
dao qua bd-de? Po 1a sur gidc ngd chan chanh. Quy vi
da dugce nghe g1ang vé cac vi bo-tat nhleu nhur so cat
song Hiing dén dy hoi 1oi, nghia la co rét nhiéu bd-tat
dén dy hoi. Song Hang rong hing mudn dam va cat &
bd séng min nhu bdt mi, nhé nhu cac hat vi tran. Khi
c6 bdo, cat da bay mu mit, nguy hiém nhu bo cat &
sa mac. By gi¢ quy vi tinh xem c6 bao nhiéu hat cat
nho min, nhu thé & trong bd song rong chimg 15

?Chir Lang 4% trong Lang-nghiém, c6 nghfa 1a “bdng hodng, lo
limg.” Chi cho trang thi ctia mét vi tang khi dang tung kinh ma
quén mat Chi Lang-nghiém, ngudi nay dugc goi dua 1a “lang
bén nién” nghiia 1 “ling lo sudt nira nam™.
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feaxFeAd, BE ke, B
TSR, G 3 BT, AER, &
RIS T By L.

Ki danh viét Dai tri Xa-loi phar Ma-ha Muc-
kién-lién, Ma-ha Cdu-hi-la, Phii-ldu-na-di-da-la-ni-tik,
Tu-bé-dé, Uu-ba-ni-sa-da ding nhi vi thieong thii.

Cac vi 4y 1a Dai tri Xa-lgi-phét, Ma-ha Muc-
kién-lién, Ma-ha Cau-hi-la, Phi-liu-na-di-da-la-
ni-tir, Tu-bd-dé, Uu-ba-ni-sa-da lam thugng thi.

Giang:

Tén cia Xa-lgi-phit, Sariputra c6 thé duoc dich
thanh ba nghia:

Thén ti: vi me cua ngai rat dep.

Thu tir: me clia ngai c6 ddi mat dep nhu mét cia
loai chim diéc.

Con cua chdu ngoc: vi mét clia me ngai sdng
long lanh nhu ngoc.

Xa-lgi-phat ¢6 tri tué 16n nhét trong s6 cac vi
Thanh van. Thuc ra, tri tué tuyét ludn cta Xa-lgi-phit
d4 hién 16 16 trude khi sinh ra.

Ma-ha Cau-hi-la' 14 cdu ctia X4-lgi-phit, thudng
tranh ludn véi chi 1a Sa-ri-ca (Sarika) — me cia X4-
lgi-phat. Ma-ha Céu-hi-la thudng khéng bao gi gap
kh6 khan dé thu phuc chi minh cho dén khi ba ta
mang thai X4-lgi-phét. Lic d6, ba ta thuong thing em
minh vao moi lc tranh ludn. Nhén ra chi minh méi c6
kha ning ky diéu trong khi tranh ludn chic hén phai

! S: Mahakaushthila. Tac 1a Trudng trao Pham chi R & s:
Dirghanakhabrahmacarin.
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miii t6i danh hoi dugc moi vét va ludi toi phin biét
dugc mui vi, ho déu rat c6 ich.”

Khéng phai vay dau, sau tén gidc cudp nay danh
cdp kho tang chan thuc t6i thuong cia quy vi. N6
cuorp doat tai san cla minh ma quy vi khong hé hay
biét. Quy vi da nhén ké gidc cuop lam ban lang gleng
nhung ching nhan ra. Quy vi con noi: “Pumg la méing
nd vi no chi cudp doat tai san cua toi théi!” Pay la
diém rit quan trong ma téi mudn dé cép dén. bimg
nham 14n cho ring t6i chi ni dua. Néu quy vi khong
bi mét nhimg thir nay, quy vi da thanh Phat tir 14u rdi.
Hay nhin thir xem, suy nghf tht ky. Quy vi thdy minh
khong mét gl ca hay sa0? TOt, toi biét vat quy vi b1
mat la cia cai vo gla Tién bac khong thé ’nao mua non
Quy vi da danh mat vat quy gia ay va van nghl ring
moi thir deu t6t dep. “Mat t5i con nhin xa rat 1o va
sang hon mét ciia moi ngum khéc.” Quy vi néi nhu
vay va nghi diéu nay la tot, nhlmg mat quy vi cang
nhin 3 thi tinh thin cta quy vi cang bi danh mat
nhiéu hon.

Dén day quy vi s€ noi:

“Thua Phép su, Ngai chi cin giang mét thoi
phap 1 du qué rdi, Ngai chua néi duge diéu gi c6 chit
it dao ly ca.”

Boi vi quy vi chua hleu dugc nhtmg gi t6i ndi,
nén di nhién quy vi nghi rang 161 giang ay khong c6
chut nao dao ly Hay doi dén khi nao quy vj hidu dugc
diéu t8i noi rdi méi thiy nhimg gi t6i n6i déu 1a dao ly
chén chinh hét thay.

3. V6 sinh:
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nhlmg ching sinh trong doi vi lai.” Chung ta bay
gid déu c6 hy vong dugc ciru thodt, vi chung ta Ia
nhing chung sinh trong ddi vi lai. Néu quy vi chi cin
tin vao gido phap do cac vi a-la-han giang day, thi quy
vi € dugc do thoat.

Tai sao bay gi& quy vi khong biét bay? Tai sao
quy vi khong di dugc trong khong trung? Do vi bui
tran con bim vao quy vi. N6 deo bam vao quy vi vao
i ndy, lam cho than quy vi nang né. D6 1 néi ve luc
hap dan van vat cua trai dit. Néu quy vi khéng bi bui
tran bam vao, thi luc hit cua qua dat khong con tac
dung dén quy vi, va quy vi ¢ thé dat dugc sur t tai.
Vi ¢6 qua nhiéu khdch tran 16i kéo va bam vao a0
quén khién quy vi kho c6 thé bay dugc. Tuy vay, cac
vi dai A-la-han con nghi cach khuyén khich ching
sinh vuot thoat moi thir bui tran, dé bui tran khong
con bam vao ho dugc nira, thé nén lyc hat cia qua dat
khong con tri gitr ho dugc nita. Khi da duge tur do, ho
s& nhac bdng 1én troi nhu qua bong bay, quy vi c6 thé
di dau tuy y - lén cung trang, den cac vi sao, va du
hanh khap céc luc dia, ching can phai mua vé may
bay Néu quy vi dat dugc trinh do nhu thé, duoc goi la

“vuot thodt moi rang bugc o coi tran.”

Cau kinh truéc xung tén dic tir mang lai niém
vui cho chiing sinh cua céc vi dai A-la-han. Cau sau
tén thén dirc dai bi cua hang dai A-la-han, thuong ctru
thoat chiing sinh khoi moi khd dau.

Kinh vin:
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Trong phép hdi ndy, khong phai chi c6 nhimg A-
la-hén nhé dén di ma con c6 nhimg dai A-la-han, dao
luc cua ho rat 1on, khéng c6 nghia la thé chit cua ho
16m, ma c6 nghfa phap tanh ctia ho rét to 16n, phap luc
va dao dirc cua ho lon lao v6 cing.

A-la-hén c6 ba nghia:

1. Ung ciing:

Ho ximg dang duoc tho hudng vét phim cua
chur thién va loai ngudi cling dudng.

Nay lam Ty-khuu thudng ngay khat thyc la dang
& nhan dia. Con qué dia 1a A-la-han, la “ximg déng
huéng duge vét cing duong tir chu thién va loai
nguoi.”

2. Sat tac:

Pirc Phat day ching ta khong dugc sat sinh.
Nhu vdy phai ching la pham giéi hay sao? Khong.
Trong trudng hop nay 1a trir diét gidc & bén trong tdm
minh chir khong phai 1a giac bén ngoai.

Quy vi s& hoi: “Gidc ¢ bén trong minh la gi?

bo 1a giac v minh, gidc phlen ndo va sau loai
gidc: mt, tai, mii, ludi, than, y. Chung né cudp pha
ma quy vi khong hé biét.

Quy vi khong nhin ra tén gléc cudp dy, nhlmg
khi mét quy vi nhin canh vat, von ning lyc tinh than
cla quy vi thuong sung man, nh\mg khi quy vi bit
dau tiép xuc véi qua nhiéu canh thi gidc cuép tir trong
mit quy vi s& cudp di kho tang quy bau ciia minh. Khi
quy vi nghe qua nhiéu 4m thanh vao moi lac, thi tanh
nghe cia quy vi bi phan tan va sinh lyc cling bi danh
cap theo luon Quy vi khong nén néi: “Mit t6i la
ngudi ban tot nhat va tai toi luon ludn gitp dd cho téi,
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maén dugc. Mot vg chua du, muon c6 hai, roi hai vg
chua du mubn c6 ba. C6 ké cin dén muoi hoic hai
muoi ngum vQ. Cac vi vua chia lhu'cfng ¢4 vai tram
vai ngan phy nir sng trong cung. Quy vi ¢ cho rang
nhu thé la khong cong bing ching? Nay trong ché do
dan chu, ngudi dan chi dugc phép c6 mot vo. Tuc 1€
da thé bj cAm doan, nhung vAn c6 nhiéu ngui Ién lat
quan hé bat chinh. Bj sai sit boi ham muén séc duc,
nhidu nam nir lén lat quan hé véi nhau mot cach
phong dang, ching theo Iudt phap, dao duc gi ca. Bén
canh duc ldu con cb hiru lgu.

Lgu nay xay ra & cdi troi clia sac gidi, ¢Bi nay &
trén Duc gioi. Hiru c6 nghna 1 c6 tat ca moi thu, bat
ky mon gi. Néu quy vi tham lam sy hién hiru dy ma
khong ty lam cha lay minh dugc thi quy vi s& bi ldu
hodic bat ky lic nao minh c6 qua nhiéu thir.

Lén nhét trong ba mén lau nay 1a vé minh lgu.
V6 minh Idu 1a gbc r& cia phién nio. Trong ba th 1au
d6, néu v6 minh ldu dugc tidu trir thi hai 1au kia cling
durt sach.

Phit tir, nghia 13 con cta Phét, diy khong phal
la La-hu-la, con trai cia Dirc Phit. Thuat ngir nay dé
cap dén cac vi dai Ty-khuu, dai A-la-han da néi &
trude. Kinh Pham Vong c6 néi:

Chiing sinh tho Phat gici
Tire nhdp chu Phdt vi

Vi dong dai gidc di
Chan thi chu Phdt tr.

Nghia la:

Khi ching sinh da tho nhan glm luat Phit ché
1di, tite 1 c6 dugce nhitmg phim chat can thiét dé budc
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Néu ngai Vin-thu-su-lgi khong khuyén khich
Ma-déng-gia vao luc 4y, thi cudc doi cua ¢ ta o 1&
s& gap nhicu nguy nan va ¢ 1& nguyen nhan la do noi
ngai. CO ta qua quan tri, ¢6 thé co se giét ngai Van-
thi-su-loi vi di ldy di nguoi nang rat yéu. Luc do,
chinh ngai da lam cho c6 ta yén tdm, cd ta s€ chi con
lai mot minh véi riéng minh. Ai biét dugc ¢6 ta s& lam
nhimg gi khi trong con ghen.

Thé nén Bo-tit Van-thu-su-loi néi: “Co ta la
ngudi con gai rét dep. Toi thdy co la ngudi phu nir
luong thién, hay di voi t6i va ching ta s& thua chuyén
voi Puc Phat va s& xin Thé tén gitp c6 thoa man y
nguyén. Toi s€ noi gitp cho ¢d, moi viée s& 4n ca, toi
chic nhu vay.”

Ngai rit than trong 1oi néi, khéo léo ding
phuong tién, rat kin ddo va khon khéo, thé nén c6 ta
khéng ndi gian va mudn huy hoai than mang cia
minh. Nho ngai Van-thu-su-loi giup d& cho A-nan va
khuyén nhii con gai ciia Ma-dang-gia, ho clng trés vé
noi Puc Phat, 1a tinh xa trong vudn Ky-da.

T cau “Nhur thi nga van-Nhu thdt t6i nghe” t6i
cau “quy lai Phdt s¢ —vé noi ché Phat’ dugc goi la
“Phan t.” Phén tu gdm c6:

Chirng tin tw: la phin néu ra ddy di sau mén
thanh tuu, chimg t6 kinh nay la dich thuc do Puc Phat
thuyét.

Toan phan “fi” nay ciing c6 thé goi la phan “tdi
bit” mic di n6 ndm ngay phan du cia kinh.

Quy vi s€ hoi:

“Nhu vdy s& mau thuin chiang — sao kinh lai c6
hai phin “fie” va “tdi but” cing mot noi?”
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! hoac chi noi 3 duge

hay Ngii tring huyén nghia
2

mét trong Thdp mon phdn biéi

bay thyc la trudng hop voi va thiéu chin chin.
Do ngudi doc kinh va giang kinh khéng théng dat
dugc chan nghia cia kinh. Nhng nguoi giang kinh
nay s& dn dé tir clia minh xuong dia nguc va nguoi
giang ciing xudng theo.

Khi da xudng dia nguc 16i, ngudi giang kinh
ciling nhu de; tir khong ai hiéu duoc ly do tai sao minh
bi roi xubng day. That dang thuong! Chi ¢6 sau khi
da dat dugc mét tri tué chén chinh thong qua nghién
ctru Phét phap thi méi ¢6 thé gido héa chung sinh ma
khédng bi nham l4n.

Dé giang giai cho tron ven chan ly vo cung vd
tan trong b kinh Thu-ling-nghiém nay. T6i s& dung

CHU THIiCH CUA NGUI DICH

! Ngil triing huyén nghia, do Tong Thlen Thai I3p nén:

1. Thich danh: giai thich én Kinh, néu khong c6 tén, tit khé c6
thé hién bay glao phap

2. Bign thé: néi 1o y chi cua bg Kinh. Céc y nghia cua tinh tuy
ctia kinh déu nim & phin nay..

3. Minh tong: Hién bay tong chi tu hanh.

4. Ludn dung: Luan vé dung, tac dung cta Iy Kinh khi ching
sinh ap dung trong cong phu tu hanh.

5. Phan gido: Phan dinh gido nghta cia Kinh thugc vé Quyén,
That. Dai Tiéu thira (Theo Phét hoc Pai Tir Dién Quyén 1- Binh
Phuc Bao)

Thap mén phan biét: cia Téng Hién Thu: 1. Tong thich danh
2. 2 Gigo khoi nhan duyén. 3- Tang gi4o s nhiép. 4- Nghia ly
phan . 5- Nang thuyen gléo thé. 6- Sa bj co nghi. 7- Tong tha
thong biét. 8- Thuyét thai tién hau. 9- Lich minh truyén dich.
10- Biét giai van nghia.
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chung. Phai ¢6 bon nguoi hodc hon mai thanh mot
chung. O day héi ching bao gom khong nhimg chi ¢6
hon bén ngudi ma con ¢6 hon mét nghin hai trim
ndm muoi ngudi.

Nguyén nhan A-nha Kiéu-trAn-nhu trés thanh dé
tr ddu tién cua Puc Phat Thich-ca Mau-ni nhu sau:
Trong mét doi trude, Dirc Phét la mét vi tién tu hanh
nhin nhuc. M6t hém vua Ca-loi! 1én nui td chirc mot
cudc san bin, mang theo ca doan thé thiép, thé nit, cac
quan van v5 dai than, Trong khi vua mai mé san bén,
céac co ty thiép dao choi trong nui va gap vi ty-khuu
g]a 1a vi tién dang tu hanh nhan nhuc. Cé hau thiép
von it khi ra khoi hoang cung chura bao gitr thdy mot
vi ty-khuu gia voi rdu téc dai va lom chom nhur vay.
bay vén 1a mot vi dao si nhung cac cd hau lhiép
tuéng 1a mot ngudi ky di nén bo sat dén bén canh roi
hoi:

- Ong dang lam gi vay?

Vi ty-khuu gia dap:

- T6i dang cong phu tu tap theo Phét phap.

Céc cb ty thiép chua timg bao git nghe néi dén
Phét phap ciing nhu vé Dirc Phat nén hoan toan ngo
ngac trudc ciu tra 1oi nay. Su to mo khién cac c6 dén
gan sat hon dé lén nhin vi ty-khuu gia. Ho vay quanh
ngai thanh mot vong tron.

Khi vua Ca-loi di sin v&, thdy cac c6 my nir cua
minh bién mét c4, éng ta di tim va thdy cac c¢6 dang
vy quanh m0t nguoi dan 6ng rdu téc rdm rap, canh
do khién nha vua phat ghen tirc. Ong ta nghi: “Vi nay

! Kalinga
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“That vay chang? That la 6ng khong gian dit sao?
Thé thi t0t, ta s& chat tay 6ng.” Néi xong vua Ca-lgi
lién cét dut mot tay 1di hoi:

- Ong van khong gin t6i chi?

Vi ty-khuu gia dy 1 tién than cua Durc Phat Thich-
ca Mau-ni, ndi véi vua Ca-lgi:

- Téi khong hé ghét ong.

- Thé thi ta s& cat ludn tay kia.

Vua vung kiém 1in nita xubng canh tay con lai
i ty-khuru rdi hoi:

-Ong c6 gian khong?

- Téi van khong gian ong.

Vi ty-khuu dép lai.

- A! 6ng vin khong nhan ra sy thyc tir sai lam,
vdy ta s& chat chan ong ludn. Bay gio 6ng cé gidn
khong?

- Toi khong gian.

Vua Ca-lgi chit dut chan kia, dén luc nay tir chi
clia vi ty-khuu da bi chat dit hét. Vua hoi: “Ong van
khong gian t6i chu?”

Vi ty-khuu gia dap “T6i van khong gian ong.”

“Ong noi doi.” Vua Ca-loi hét 1én “Ching c6
ngudi nao trén thé gian nay bj chat dit ca t chi ma
khong gidn dir. Téi ching tin, t6i khong tin dng thuc
su tu tdp dugc nhu vay.”

Luc do, vi ty-khuu gia phat 1oi nguyén:

- Néu t6i khong khéi tdm san han, thi tir chi cta
t6i s& lién lai va thn thé 3i s¢ lanh lan nhu truéc.
Con néu nhu tdi ¢6 tm san hén thi tay chan toi ching
thé néi lién va mii, tai khong moc lai dugc niva.
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pas (vé quy cii bdt thanh phuong vién). Ciing thé quy
vi phéi theo quy ludt cong phu tu tap hang ngay.
Trong thién duong, khi bang g0 bd ba hdi, do 12 hiéu
1énh chi tinh. Trong subt thoi gian do, khong ai dugc
néi chuyén, ai vi pham s& nhin mot cu dap (bach da
cong) cua Kim Cucng Chuy Bo-tat.

Quy vi néi ring: “Ong ta khong dugc danh t6i
nhu thé.”

Bé-tat Kim Cuong khong hé danh vi gian dir.
Nhung cac Ngai lam nhu vay dé moi viéc tr& nén
nghiém tic hon. Nén moi nguoi phai thén trong,
thanh tim theo ding quy lut. Khi thanh quy duwoc
tudn thu nghiém tic, thi tu tap rat d& thanh tyu. Dimg
qua xem thuong.

Nhimng ngu‘(yl dén du phap hoi ndy can ban déu
co tu cach ral tot, nhung chi dé ngan ngira mot vai
ngudi quén mét quy luat nén t6i phal nhic lai. Trong
thoi gian gat qua tat ca moi viéc d hoc kinh Thi-
lang-nghiém, moi ngum nén ty minh ap dung nhit
tdm vao viéc toa thién. Néu quy vi lam duoc nhu vay,
toi bao dam se c6 su cam Umg va quy vi sé dat dugc
thanh qua Néu khong dat duoc dai ngo thi ciing duqc
tiéu ngo Quy vi s& khong bi hao ton phudc dic. Néu
quy vi thanh y va nhat tim trong suét thoi gian nghlen
ctru va cdng phu, chic chin quy vi s& dugc nhleu loi
lac. Téi khong déi gat quy vi. Tuy vay, neu quy vi
khong tuan theo _nhimg quy cu, quy vi s& gxong nhu
ngudi “Méng C6 di xem hat” va hoan toan khong nhé
duoc gi ca. (Khl €6 ngudi hoan toan ngo ngac khong
biét dugc didu gi, thi nguoi Tmng Hoa dung thuét
ngit nay dé dién ta nhu nguoi Mbéng C6 vao rap hat
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da quyén rii cdc hau thiép cua ta. Ho ching con dé y
gi dén ta nira, thé 1a 6ng ta quyén rii dugc ho rdi.”
Vua 16n tiéng hoi:

-Ong dang lam gi vay?

Nguoi dan ong déap:

- Téi dang tu tap hanh nhin nhuc.

- Tu hanh nhin nhyc nghia la sao?

- Tu hanh nhén nhyuc ¢6 nghia la bat luin éng
d6i xir nhur thé nao voi toi, dit dng v6 18 véi t6i, du
ong déi xtr ac doc véi t6i, toi van chiu dung dugc.

Vua Ca-loi hoi: “That cha? Co that do 1a cach
ﬁng dang tu khéng? T6i khoéng tin 13 ong lam dugc
viéc do. Neu ong thuc su tu hanh nhan nhyc, c& sao
ong lal quyen rii cac thé nir cua t6i? Bay gm ho da
qua gén bo voi ong va ho qua yéu ong rdi, trong
tuong lai chdc chén ho s& roi bo hoang cung dé theo
ong.”

- Khong, t6i khong hé quyén rii ho, tdi vira gidng
phép cho ho, day ho biét nhan nhuc.

- Nhin nhuc, Vua Ca-lgi buc doc dap lai: Thé
6ng c6 thé nhin nhuc. A dugc rdi, Ta sé& thir xem sao,
Hay xem thir 5ng nhin nhuc dugc khéng...

Vua cit dut vanh tai cta vi ty-khuu gia rdi hoi:
“Ong chiu dung dugc khong? Ong c6 gién khong?
Phién ndo c6 khdi ddy khong? Ong c6 ghét toi
khong?”

Ty-khuu dép lai: “Téi ching hé phién ndo, i
ciing chang ¢6 gi gian ong ca.”

Vua Ca-loi la 1én:
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dugc Thu-ling-nghiém dai dinh dén ndi suyt gay nén
chudng ngai nhu kinh van da noi dén.

Phuong tién vi di¢u ban dau:

A-nan muon biét phap mén phuong tién cho ké
so co, d6 la phuong phap d& nhét dé bat dau tu tap,
phuong phép don gian nhat dé budc vao céng phu.

Mot s6 ngudi lién phan xét:

“A-nan chi chii tdm vao viéc hoc rong nhé nhiéu
va cudi clng g?m nhu bj két thiic bing doa lac.”

Ho néi: “Cho nén hoc nhiéu chi vo ich. Ti chi
chu tam chuyén vio viéc tap dinh, ching cAn hoc lam
gi.”

Day 1a quan diém thién léch, khong ding véi
tinh than Trung dao. Pao ly khé hop véi Trung dao la
khong qua nghiéng léch vé bén phal va ciing ching
nghiéng léch ve bén trai. Khong coi trong phia trudc
cling chz:mg coi trong phia sau. A-nan bi phé phan vi
da cha tdm vao viéc hoc ma xao lang viéc tu dinh.
Con néu quy vi chuyén tap trung vao viéc tu dinh va
xao lang viéc hoc thi tri tué khong dugc phat sinh.
Quy vi phai hoc tap dé c6 dugc tri tug, dong thoi ciing
phai tu dinh dé c6 duoc dinh lyc, hai ning luc 4y méi
duoc hop nhét. Tai Phit gido Giang duong chung ta
vira nghién ciru kinh dién vira ngdi thién. Bing cach
gat ra ngoai tAt ca moi chuyén, khong dé cho tam y
minh lang thang khip moi phuong Nam Bic Dong
Tay, quy vi méi cé thé hoan toan tdp trung tam y
minh vao Phat phap dugc. Pimg dé phi thoi gian quy
bau. Dimg tan gau nhimg chuyen huyén thlen, dimg
1am nhimg viéc vé ich. Quy vi khong thé vé dugc
khéi vuéng va hinh tron néu khong c6 duge c4i com-
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ngudi ta s& giét quy vi trd lai, thé 1a s& khong thé nao
cham dut vong luan hdi vi nghiép sat ca.

Hay déi xur t6t voi moi ngudi, du ho khong tét
v6i minh. Ching ta nén c6 mt tinh than bén bi nhur vi
tién nhin nhuc da c6. Khi thoat khoi tim sin han ngai
con phat nguyén ciru nguoi di xuc ndo minh, du
nguoi Ay da chat dut tr chi ciia minh. Nhimg ngudi
dang tu hoc Phat phap nén hoc theo tinh thin cao
thuong nay.

Kinh vin:

WO &R KRR, T AER, 42
HA o AL E LR .

Giai thi vo lau dai A-la-han, phdt ti tri tri, thién
siéu chu hitu. Nang w quoc dg thanh twu oai nghi.

Tit c4 cdc vi déu la bac dai A-la-han da
ching qua vo 1u, phit tir tra tri, khéo vugt qua
cac ¢di, thuwong ¢ noi cac ¢di nwée thanh tyu cac
uy nghi.

Gidng:

Nhimng vi dai Ty-khuu nay khong chi don thuan
la dai Ty-khuu, ho la nhimg vi Bo-tat hién than Ty-
khuu nén noi rang:

Ngi bi bo-tat hanh

Ngoai hién Thanh van than.

( Bén trong tAm nguyén Bo-tat

Bén ngoai hién tuéng Thanh van).

Céc ngai ding 1a Bo-tat, ty ban tim da sin co
can tanh Pai thira. Bén ngoai cac ngai thuc hanh phap
ciia hang Tiéu thira va hién than Pai A-la-han da
chirng qua v lau.
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Ngay sau khi vi ty -khuu vira phat 161 nguyén,
tay chan mét mii lién c6 du va lanh l3n nhu xua.

Vua Ca-loi la lén: ‘Ong la loai yéu quai gi vay?
Loai yéu quéi nao c6 thé lam cho tay chan ong dinh
lién 1ai? Ong la ma quail.”

Vua Ca-lgi két luan, tuyén bd véi quan than va
cac ty nir cua minh nhu vady. Nhung ngay khi tim
niém nay vira mong khoi trong tdm vua thi cac vi HO
phép thién than lién gidng mot trin mua da dir doi
xudng doan tily ting cua vua.

Luc 4y vi ty-khuu gia phat 10i nguyén khac:
“Xin quy vi Ho phap thién than thdi trimg phat
nha vua, toi da tha thir cho 6ng ta rdi.”

Vi ty-khuu néi véi Vua Ca-loi:

“Trong doi sau, khi t6i tu thanh Phat, toi s& do
thodt cho ong trudce hét.”

Két qua cia 1oi nguyén nay la khi Pic Phat
Thich-ca thanh chanh giac, nguoi diu tién dugc Dirc
Phat d6 1a A-nhd Kiéu-trdn-nhu, ngudi d6 ching ai
khc hon 14 vua Ca-loi trong kiép tai sinh.

Nho Ngai da thanh Phét, nang luc cta 101 phat
nguyén da dua Puc Phat tirc khic trdr vé vuon Loc Da
dé d6 ndm vi ty-khuu ma nguoi dAu tién 1a A-nha Kiéu-
trin-nhu. Khi mot nguoi phat 1€n 161 nguyén, lién tao
nén su cam thong. Thé nén quy vi nén lap hanh nguyén
than thién va ciru do hét tt ca moi loai chung sinh va
thén trong dimg sat hai sinh mang chung sinh cho dén
khi ho tuu thanh Phét dao, ching ta s& cung nhau tuu
thanh chanh gidc va s& cing nhau huéng dugc niém an
lac & ¢di Thuong tich quang Tinh d6. Con néu quy vi
phat 161 nguyén s& giét hai chiing sinh thi trong doi sau,
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xem ngudi Trung Hoa dién kich rdi di ra ma ching
hiéu gi ca).

Quy vi da tir moi noi rit xa xoi dén day, khong
cau viée gi khac hon la dugc hoc hoi Phat phap. Diéu
4y lam t5i rat vux vui dén ndi bat ludn tdi phai chlu
kho nhoc dén mdy toi ciing khong ngai. Trong sudt
thoi ky phap hoi giang kinh Thu-lang- nghlem o1
nguyén s& dem hét stc minh nghlen ctru va giang glal
Kinh Thi-ling-nghiém, khai trién y kmh cho quy vi
hidu 5. Nguyén vong cua t6i la mong tht ca quy vi
déu dat duoc loi lac tir Phat phap. Tuy nhién, du tdi co
giang, nhung nghe hay khong 1a do & quy vi. Néu quy
vi khong thich nghe thi t6i ciing chéng giup gi duoc
cho quy vi vi toi khong phai la quy vi va quy vi ching
phai 1a t6i.

Quy vi ¢6 thé noi rfmg quy vi la t6i va téi la quy
vi. Sao vdy? Vi chung ta déu c6 tuong quan véi nhau,
chung ta cung thd mot bau khéng khi nhu nhau. Suy
nghi dugc nhu thé thi moi nguoi tré nén ddng nhat
ban thé, quy vi ching chuong ngai t6i va t6i ciing
chang chuo’ng ngai quy vi. Moi nguoi cing tham ciru
Phat phap véi nhau va cing nhau khai ngd. Néu con
mdt nguoi trong quy vi chua dugce chimg ngd thi 161
phat nguyen cia t6i chua dugc hoan thanh. Quy vi
nén dé tam tim hiéu xem Phat phap sdu mau hay can
cot. Quy vi nén nghi ring: “Néu t6i hleu duoc, t0i s&
tham ciu duge sdu xa hon con néu toi chua hleu
dugc y kinh, ti cang mudn duge hleu 0 h(m nira.”

Hiéu duoc mot cht it van tét hon rat nhidu so
v6i khong hiéu duge chit nao ca. Quy vi nén tw nhu
long: “Néu nhur i hiéu dugc chi mot chir trong kinh
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MOt ngudi chimg duge qua vi dau tién duoc goi
la tiéu A-la-han, nguoi chimg dugc qua vi thi tw dugc
goi 1a dai A-la-han. Tuy vy, néu mot vi A-la-han da
chimg dugc qué vi thir tu ma khong chiu tiép tuc tién
lén trong viéc tham ciru va cong phu tu tap thi ho
duoc goi la hang dinh tanh Thanh van, ho dimg lai &
vi tri ¢6 dinh dy. Ho dat dugc chit it thanh qua va tu
hai long. Mic du nhimg gi ho dat duoc ching c6 gi
16n 1am, nhung ho cho nhu thé di diy di va khong
quan tdm dén viéc tién bd hon nira. Néu ho tiép tuc
tham ctru va cong phu tu tép, ho c¢6 thé dat dugc qua
vi bo-tat. Dy 1a y nghia cta chir dai a-la-hén trong
phép héi Thu-lang-nghiém.

Nhu da giai thich ¢ trén, a-la-han’ 1a tiéng Phan.
C6 ba nghia: sdt tdc, vé sinh va ing cung. Trong khi

arahat, arahant; T: dgra com pa;
dich nghia la Sat Tac (FBK), 1a diét hét bon glac phxen ndo, 6
nhigm; Ung cang (J84%), 1a nguoi dang dugc cling dudng; bit
sinh (R 4) hogc v sinh (4 ), 1a ngudi da dat niét-ban, doan
diét sinh tur.

A-la-han la danh tir chi m¢t Thanh nhén, ngudi da dat giai vi vo
hoc cua Thanh dao (s: aryamarga; p: ariyamagga), khong bi 6
nhiém (s: a$rava; p: asava) va phién nio (s: klesa; p: kllesa) chi
phéi. Thanh qua A-la-han c6 khi dugc goi 1a Hiru du niét-ban
(s: sopadhisesanirvana; p: savupadlsesambbéna).

A-la-han a hién thén cua giac ngo trong thai Phét gido nguyén
thuy. Khéc véi hinh anh cia Bo-tat, hién than cta Phat gido Dai
thira cua thai hau thé voi muc dich giai thoat moi chang sinh,
A-la-han tu tap nhim giai thodt rleng minh. A-la-hén la cac vi
da gm thodt 10 Tréi bugc thé gian nhu: nga klen nghi ngo,
chip dim gidi lut, tham, san han, séc tham, vo sic tham, kiéu
man, hdi hop khong yén (trao), v6 minh. A-la-han dugc xem la
ngudi da tir bo 6 nhiém, bo cac ganh nang, da dat myc dich va
tam thirc da dugc giai thoat.
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mot chir. Thiy ciing doc thuoc long duoc Kinh Phap
Hoa. Thiy da hoc céc kinh 4 ay trong nam nam. Toi
xem Kinh Thu-lang- nghlem la 4ng van chuong tuyét
diéu nhét. Nguoi nao mudn hoc Trung vin thi khéng
nén bod qua co hi thdm nhap vao Kinh Thu-ling-
nghiém nay. Bit ky ai muén thong thao vin phap
tiéng Trung Hoa déu phai thdng hiéu toan bd vin hoc
Trung Hoa.

Kinh viin:

IS AL RERBR  —F
M, AEES o RIBEET T o RAF AR
ERYEECZERARMFE .

A-nan kién Phdt, danh I bi khdp, hgn vé thiy
lai. Nhdt hueomg da van, vi todn dao lyc. An can khdi
thinh thip phwong Nhu lai ddc thanh bé-dé, diéu xa-
ma-tha tam-ma thién-na t6i so phmmg tién.

A-nan danh 1& Pirc Phit, héi han tir vé thi
dén nay, chi myt hwéng thich hoc rong nhé nhiéu,
nén chwa duge toan ven dao lyc. Nay A-nan 4n cin
cung kinh thinh Phit truyén day phép tu xa-ma-
tha (chi), tam-ma (quén) va thién-na (thién) Ia
phuong tién vi di¢u ban dau ciia mudi phuong cac
Dirc Nhur Lai d4 tu tip ma chimg dwgc bd-dé.

Giang:

Bo-tdt Van-thi-su-loi d mang thin chd Thu-
lang-nghiém di gidi cru A-nan. Sau mQt thoi glan trén
dudng ve, khi ¢6 ngon gié mat thm qua, vo nhe lén

mat 1am cho A-nan tinh khoi gidc mo. Ho da vé dén
Tinh x4 Ky hoan.
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r6i. Ho khong con L cOng tré trong ting doan, nhung
gido ly Tam thira van ducrc luu hanh & ving héo lanh,
nhimg ngual tu t4p vén tim thy sy an tinh, an lac va
mro‘ng vién. Chu thién s& bao hd cho ho va mit tring
s& chiéu sang ho, giso phap Tam thira s& ¢6 dip hoa
nhap va chinh dao s& hung thinh. Tuy nhlen kinh
Thu-lang-nghxem va Kinh Bat-chu Tam-mugi' s& bi
sira ddi trude tlen rdi bién mit. Mudi hai b kinh s&
dan dén bj tiéu trdm cho dén khi hoai diét hoan toan
va khong bao gi¢ xudt hién lai nita. Van ty kinh dién
sau d6 hoan toan bi lang quén, gidi y cia sa-mén bj
bién thanh mau tring.

«Khi gido phap cia Nhu Lai sdp bién mét, cung
gidng nhu ngon dén dau téa sang lén trong chdc lat
trude khi tan lui, chanh phap ciing bimg tia sang hung
thinh nhu thé i suy tan, sau thoi ky nay kho noi
dugc diéu gi chic chén s xay ra.

«Thoi ky nay s& kéo dai subt mudi triéu nam.
Khi buc Phat Di-lic sép thi hién & thé gian dé thanh
vi Phat tiép theo, céc c5i nuéc déu du’qc hoan toan an
vui. Ma khi s& bi tiéu tan, mua nhiéu va déu dan, vu
mua s& dugc bdi thu, cay cbi sum sue cao lon, va loai
ngu‘m s& cao to dén hon 24 mét,? tudi tho trung binh
cua con ngudi s& dén 84.000 nam, khé co thé tinh
dém dugc bao nhiéu chiing sanh dat dugc sy gidc ngd
giai thoat». Ngai A-nan thua thinh Dirc Phit:

! Mgt tam-mudi kién cé ciia chu Phat.
2Nguyeén van: 80 feet; 1 foot = 0,3048m.
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Vi khi Dirc Phat néi kinh nay, phan “ne” khong
¢6. Dén khi Ngai A-nan kiét tap Kmh tang, phan e
nay méi c6, tir Iy do nay nén phan 4y dugc goi la phan
“tdi but.”

Phén t nay ciing con duqc goi la ‘Thong e vi
céc kinh khdc cling c6 phan tw 'y nhu vay N6 con
duoc goi la “Kinh nen 1", phin tu khoi dau cia kinh
van, cho du phan 4y dén khi A-nan kiét tap kinh dién
rdi méi c6 “Kinh hdu tu” (phan tu dugc viét thém sau
khi kiét tap kinh).

Phén thir hai cia phan “rw” dugc goi la “phdt
khoi e giai thich nhan duyén lién hé gitta A-nan va
con gai ciia Ma-dang-gia dan dén viéc Dc Phat néi
kinh nay.

Pay la diéu rit quan trong cho nhlmg ngudi hoc
Phit phap dé d& phan biét nhung phan khac nhau cua
kinh van. Véi cach nay, quy vi c6 thé d& dang “thdm
nhdp kinh tang”, 1am cho quy vi s& duoc “tri tué nhu
bién.” Thyc ra, quy vi nén suy nghi nhu vay: “Chinh
minh da giang noi b kinh nay, dao ly trong kinh déu
luu xuft tir tim minh.” Néu nghi duge nhu vay thi
kinh va ban tdm cta quy vi da hop thanh mét phlen,
thé nén chang co “sau” chang c6 “can.” Quy vi s&
khong con thay hoc kinh la khd nita, ma chi 1a mét
viée rat binh thudmg.

Phap hanh van trong kinh Thu-léng-nghwm nay
rét hay rat tuyét diéu. Trong tAt ca cac tic pham co
van cuia Trung Hoa, nhu T4 thu va Ngi kinh déu rat
hay Nhung trong doi t6i, t6i thich ban kinh nay nhét.
Thiy Hing Dinh, dé tir cla toi & Hong Kong co the
doc thudc 1ong kinh nay tir ddu dén cudi khéng vap
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Chiing ta dang song trong cdi Duc, mic du chung ta
dang song trén trai dat, nhung thuc ra chung ta 1a mot
phén cua cdi troi ¢ Duc gioi. Goi la ¢di Duc la vi con
ngudi ¢ d6 luén ludn cé tdm niém ham mudn ma
khéng lac nao biét dimg lai. Ho tham mudn hai thi:
vit chét cta cai va tinh duc. Tham muén ciia cai vat
chat la thich sir dung va c6 dugc moi thir. Ching han
nhu khi quy vi chua c6 nha, thi thich mua mét cai nha.
Con khi quy vi da c6 mt cai nha rdi, thi thich mua
mot cii khic dep hon. D6 1a tham mudn nha cira.
Trong qua khir, ngudi ta thuong thich mua nhiéu ngua
quy dé ci, ngay nay ho thich mua xe hoi sang trong.
Piu tién, ho mua mét chiéc xe cii nat, nhung khi ho
1ai chiéc xe ay di khip noi, moi ngudi déu nhin véi vé
khinh khi, nén ho quyét dinh mua mét chiéc dep hon,
nhung ho van chua mua dugc mét chiéc xe doi méi
nhét. Mét khi ho so sanh xe ciia ho voi nhimg chiée
xe doi mai nhat, ho lai théy xe ctiia minh chua dugc
t6t cho le‘im, thé nén ho mua ngay mét chiéc moi. D6
1a ham mudn xe hoi. Cudi cung, tham vong cua ho lén
dén murc khi di co xe hoi i, ho lai quyet dinh mua
méy bay. Khi da c6 médy bay 1di, ho lai muén mua tau
thity. Ho ham mubn vat chat khong bao gio chan. Ho
khéng bao gidr néi: “Ta da thoa man rdi, ta di c6 day
du rdi, ta khong mudn thém thtr gi nira ca. Ta khong
ham muén diéu gi nita ca.”

“Nhimg ham mubn éiy do dau ma c6?”

N6 dén tir vé minh.

Tham mubn séc duc la diéu ma c6 1& quy vi déu
da hiéu rd, khoi can toi phai noi. C6 nghia la tham
mubn sic dep. Diéu dy ciing viy. khong thé nao thoa
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sat dét, thé hién su kinh trong Dtc Phit bing ca thin
va tam.

Nay A-nan an cin cung kinh Phit truyén day
phap tu Samatha (chi), Tam ma (quan) va Dhyana
(thién) 1a phuong tién vi diéu ban dau cia muoi
phuong Nhu Lai da tu tap chimg dao Bd-dé.

A-nan cung kinh danh I& Dic Phat nhiéu lan,
khong con mét chat biéng tré. Roi A-nan cung kinh
cau thinh Pirc Phat giang bay dao 1y ma chu Phat
trong mudi phuong da tu tap va chimg duoc Bd-deé.
A-nan khéng khai thinh cic Pirc Nhu Lai trong khip
muoi phuong chi bay gido ly; quy vi khong nén doc
luét qua doan kinh nay. Néu A-nan khai thinh cic
DPurc Nhu Lai trong muoi phuong chi bay gido ly thi
thir hoi Puc Phat Thich-ca Mau-ni lam gi ¢ day? A-
nan 1 dé tir cia Dic Phat. Ching 1& A-nan bo quén
Duc Phat dang & ngay trudc mit minh ma di tim
nhimg Dic Phét khac ¢ xa cach tan muoi phuong?
Khong, kinh néi ring A-nan trg vé ciu thinh Dirc
Phat giang bay gido ly ma cac Pirc Nhu Lai trong
mudi phuong da nuong vao dé ma tu tap dé ching
ngé dugc dao bd-dé. A-nan khong biét cach phai dung
cong tu tap dé duoc khai ngd. Nhung A-nan da biét ba
loai dinh: xa-ma-tha (samatha) (chi), tam-ma-bat-dé
(samapatti, quan) va thién-na (dhyana). Nén A-nan
néu ra, tan than dé cao ba loai dinh 4y 1a vi di¢u.

Ngay khi Dtc Phét Thich-ca Méau-ni nghe 101
thinh cau 4y, Ngai biét A-nan 1 nguoi ngoai cude: A-
nan khong biét vé viéc tu tap dinh luc dé dugc khai
ngd. Tu tap loai dinh gi dé dugc chimg dao? Do la
Thu-lang-nghiém dai dinh. Chi vi A-nan khong biét
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céc vi ty-khuu chi ¢6 thé nhan dugc db cing duong tir
cdi cua loai ngudi, thi mét vi so qua a-la-han c6 thé
nhan vat pham ciing dudng cua ngudi va trdv, ching
han nhu ctia qudc vuong hay thién chu.

Céc vi dai a-la-hdn ¢6 thé nhan vét phim cing
dudng khong nhimg chi cia nguoi va troi & cdi thé
gian ma con nhan vat phdm cing duong tir c&i xuat
thé gian tirc 1a tir chu Thién da vugt qua c5i troi Luc
duc. Pai a-la-han c6 thé nhdn cua clng dudng cla
hang Bo-tat, vi ho da cdt dut tAt ca phién ndo ngoai
tam gidi, trong khi cac vi so qua A-la-han chi méi cit
dirt duge cac phién nio trong tam gi6i. Thé nén céc vi
dai A-la-han c6 thé néi 1a c6 thé duoc cac vi Bo-tat
cing dudng. Mac du ho hién than Ty-khuu va khéng
thyc hanh dao Bo-tat, nhung trong tdm ho di c6 long
cao thugng ctia Bd-tit, va ho c6 thé dan din dat dén
qua vi Bo-tat. Trong kiép trude, ho da thanh Phat rdi,
nhung do ho phat tdm hd tri cho Puc Phat Thich-ca
Mau-ni hodng truyén Phat phéap, nén ho hién than Ty-
khuu I4p hanh A-la-héan. V& co ban, nhimg vi A-la-
han nay 1a nhimg dai Bo-tat.

A-la-han con duoc goi la vé sinh, c6 nghia la da
chimg duoc vé sinh phdp nhén.

A-la-han con duoc goi la sat tdc vi ho hoan toan
dep sach duoc ké cudp 1a vo minh.

Nguoi di chimg duoc dao qua rdi thi khong con
nhimg lau hodc nira: khong con duc ldu, hitu lgu va vé
minh lgu nira. Khi dat duoc vé lgu nghia la khong con
roi vao ba c6i: Duc gidi, Sic gioi va V6 sic gidi nira.
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A-nan thiy Pic Phat, danh 1 rdi héi han.
N&i dau ca A-nan rit manh liét, ndi budn tir trong
tdm déng 1én va A-nan khoc khong thanh tiéng. Long
rét 4n han. Chit hay nhat trong doan kinh nay la chir
hdn (1), biéu hién A- nan da thuc tinh. Néu A-nan
khong 4n han thi khi tr& vé Tinh x4 Ky hoan, A-nan
da khong thanh tam nhan ra nhimg 16i 1dm cia minh.
A-nan c6 thé trd vé tinh x4 1am ra vé nhu khong co
vige gi xay ra, ¢6 thé tao mot bie binh phong dé che
dAu viéc da rdi. Nhung diéu hay nhét cia A-nan la
Ngai khong dlmg 1én b binh phong che d4u. A-nan
trd vé& dén noi Duc Phit va danh 1€ ching dau diém
chuyen g1 c4, vi biét minh phai stra chira lm 1Am va
thay déi 18i tu tap truée ddy. A-nan mong mudn duge
Purc Phat chi day con duong tu dao chin chinh. Nho
vdy, sau ndy A-nan mdi dugc chimg ngd.

Tir v6 thi dén nay nghia 1a khong chi vao lan
nay trong doi ndy, nhung tir rit nhiéu doi nhidu kiép
trong qua khir, tir lic A-nan vu'a mai tho than ngum
Khong ai co thé biét duoc lic 4 ay 1a lic nao, thé nén
thoi glan 4y dugc xem nhu 12 v6 thiy (khdng c6 chd
khoi dau).

Chi mdt huéng thich hoc rong nhé nhidu.

Doi nay sang doi khac, thoi nay sang thoi khac,
A-nan chi chuyén tdm vao viéc hoc, dén mirc dat
duoc “hoc rong, nho nhiéu” nhung tho o véi viée tu
tap.

Nén chwa dwgc toan ven dao lye.

Do 1a dinh luc, dinh luc cia A-nan rat yéu kém,
cuc ky non nét. May thay, DPuc Phat Thich-ca Mau-ni
da giai ciru A-nan, nén A-nan cung kinh gieo ndm véc
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vi ¢6 nhiéu nghia” (da sinh nghia). Can ct theo
nguyén tic phién dich do Phap su Huyén Trang doi
Puong 14p ra, chir 4y duoc gitt nguyén am Phan ngit,
khéng dich sang tiéng Trung Hoa.

Dung ra, ¢6 mot nghin hai trim nam muoi lam
(1255) vi dai ty-khuu trong phap héi & Tinh xa Ky-hoan.
Nhimg vi dé tir ndy bao gom nhiing dé tir “rhuong tiy
chiing.” Truéc ddy, hau hét ho la nhimg ngudi tu theo
ngoai dao, nhung sau nho Dirc Phét gido hoa nén thanh
dao nghiép, ho cam an duc ctia Phat nén theo Phat Xuit
gia, thudng than can bén Phat.

Trong s6 mot nghin hai trim ndm muoi lam dé
twr, trude hét Pirc Phat thau nhan Ngai A-nhd Kiéu-
tran-nhur' va bén huynh d¢ ctia Ngai & vuon Loc Uyén.
Ké tiép, Puc Phat do ba anh em ong Ca-diép,- la
nhitng ngudi tho hra. Khi ho quy y véi Dirc Phat, ho
dem theo mét nghin dé tir cua minh cing quy y véi
Duc Phat thanh ra mdt nghin khong tram linh nam
(1005) d6 ching. Muc-kién-lién* va Xa-loi-phat' mdi
ngudi c6 mot tram dé tr, ndng léng s6 1én mdt nghin
hai trdm linh nam nguoi. RSi Da-x4' con cla mot vi
tmo'ng gid ciing ndm muoi ngudi dén xin xudt gia,
nang tong sd cac dc tr cua Phat 1a mot nghin hai tram
nam muoi 1dm vi tat ca.

Thé nao goi la ching? Mot nguoi khong dugce
goi 1a chung. Hai, ba nguoi cling khéng duoc goi la

! Ajratakaundinya.
* Kasyapa

‘ Maudgalyagana

* Sariputra

*Yasa
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nha giau, khoéng du'qc v di cham dé tim kiém nguoi
sang trong (ma khit thyc).

Khi mét nguoi dang dan tho gioi ty -khuu, ho
hudng vé Tam su va bay vi Ton chung (de thinh cu).
Tam su la Hoa thuong Pudng dau truyén gioi, Hoa
thuong yét-ma va Hoa thuong Gido tho. Bay vi Tén
chimg la nhimg vi bao chimg cho gi¢i hanh thanh tinh
ctia mét vi ting. Mt ngudi tho gi6i ty-khuu rdi s& doi
doi khong pha hoai luat nghi, pha tral pham gidi.

Khi truyen gidi, Hoa lhuorng yét-ma hoi:

- Quy vi da phat tim bd-dé chua?

Gidi tir tra 10i:

- Bach Hoa thugng, con da phat tim bo-dé.

Hoa thuong yét-ma hoi tiép:

-Quy vi ¢ phai la ké dai truong phu khong?

Gidi tir dap:

-Bach Hoa thuong, con la ké dai trugng phu.

Khi nhitng cau hoi dugc tra 16i theo tinh than
nhu vay, thi loai quy dia hanh la-sat-mét loai ching
sinh chuyén ghi chép cac viéc xAu tét trén thé gian
lién néi: “Béy givr dé tir cia Phit tang thém mét nguoi
va d¢ tir cua ma vuong giam di mt ngudi.” Quy dia
hanh la-sat truyén tin nay cho quy khong hanh da-xoa,
loai quy nay lai lruyen tin nay lén c6i troi Luc duc.
Thién ma, la vua cta cdc ma cdi trdi, nghe tin nay lién
hoang s¢. D6 1a 1y do thir hai ty-khwu c6 nghia 1a bo
ma, la lam cho ma hoang sg.

Ty-khuu cung la nguoi phd trir cac viée ac, dep
trir vé minh va phién nfo.

Do chir ty-khuu ¢6 ba nghia nhu vy, nén n6 roi
vao pham trli ctia nhimg thuat ngir “khong phién dich
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- Thir nhét 1a tizy fwong mon: trong truong hop
nay la am thanh, ngdn ngir, cdu cu va van tu.

Gido thé trong kinh Thu-ling-nghiém ciing cin
clt vao duy thirc mén va khi quy vé Nhu Lai Tang.
Tanh quy vé chan nhu, thi khong lién quan dén hién
tuong nita ma n6i thing dén ban thé nén goi 1a quy
tanh mén. Con c6 vé ngai mén ma Kinh nay ciing ldy
lam gido thé.

- Thi hai, duy thirc mén cho ring: tam gici duy
tdam, van phdp duy thirc. Ditc Phat Thich-ca Mau-ni
quén sat cac nhan duyén dé chon phap mén c6 thé do
thoat chung sinh. Nén tir tm thanh tinh Ngai thuyét
phap dé gido hoa chung sinh, khién cho chinh tam
thire chung sinh dugc chuyén hod va duge loi lac.
Day 1a duy thirc mén, xem duy thirc 1a gido thé.

-Thir ba, quy tanh mén 1a hoan toan vién dung
khong ngin ngai, vi thirc tim c6 thé tanh nhat dinh,
nén tit ca déu quy vé chon tanh. Vay nén quy tdnh
ciing 1a gio thé.

-Thur tu, vo ngai mén 1a gi? La bao gfym ca hién
tugng 14n ban thé. Quy tanh mén 1a quay vé véi thé
tanh cta chung sinh. Khi bn mén dung nhiép véi
nhau khéng ngan ngai, si Iy vé ngai chinh la gido thé
ctia bd kinh nay.

VI. SU THICH NGHI CUA TUNG CAN CO
CHUNG SINH VOI GIAO NGHIA KINH NAY

Diéu nay lién quan dén nhung chung sinh dugc
gido hoa. Kinh nay nhim dén gido hoa nhng chung
sinh nao? Kinh Thu-lang-nghiém nhim dén gitp cac
loai hiru tinh 1&n vé tinh dong thoi hoan man tué giac,
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Neu con cum A-nan khong duogc, con s& khong mubn
song nira.” C6 gi néi mét cach cuong quyét.

Ham muon cta ¢ ta qua manh liét dén murc
xem d6 1a vin d& séng chét. C6 1& nhimg vu t tir vi
tinh yéu ngang trai thoi nay déu xuét phat nhu sy kién
con gai Ma-dang-gia.

Ba Ma-ding-gia nghi ring:

“A! con ta di yéu A-nan qua rdi! Ta phai nghi
ra cach giai quyét viéc gay go nay.”

Ba ta d4 sir dung ta chu ciia ngoai dao. Chu Tién
pham thién la cua ngoai dao Ta-ty-ca-la (Kapzla) Ba
tri chii cho dén khi A-nan tr& nén mé mudi, A-nan di
theo b ta véi bd dang nhu ké say ruou, mé mudi dén
mirc khong thé phén biét dugc nam béc dong tay nira,
A-nan di thing vao nha, theo ¢d g4i vio phong riéng
rdi nim Ién giuong.

Kinh vin:

2 AR MK

Dam cung phiima tmrng huy gidi thé

Dua k& vuét ve khién A-nan sip hity pham
gi6i thé.

Giang:

Day 14 lac nguy hiém nhit ma A-nan gép phai. C6
con gai Ma-ding-gia dén bén A-nan, cdi do quan ong ra.
R&i ha1 ban my cota bét dAu vuét ve than the cia Aman,
dwa ké vuot ve khién A-nan sép huy pham gn?l the
A-nan vin chua bi huy pham gidi thé. Day 1a didu rét
quan trong. Khi ngudi da tho gioi, ho tiép nhan duoc
glm thé rat thanh tinh (Vo tdac gloz thé). Néu huy pham
gi6i th, ciing gidng nhu mang song clia minh bj cit dirt.
Nén nhimg nguoi xuét gia xem viéc gitr gin, khong huy
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VII. PHAN PINH RO TONG THU CUA
KINH

Téng c6 nghia la tén sung, quy trong.

Thii 1a chd quy hudng sting thugng.

Gido ly cua Duc Phat day cho hang Nhi thira
(Thanh vén, Duyén giéc) lién quan chu yéu dén nhdn
qua bay la glao phap quven thita. Dirc Phat thuyét
gom ca hai gido phap: quven thira va thdt thira. Thdt
thita ¢6 nghfa 1a gido ly bét bién, hing vinh. Trong
gido phap quyén thira, Nhdn 1 ‘téng”, Qud 1a “thi.”
Khi dat dén chan tuéng, tht thira, c6 nghia la da c6
dugc chd ngd nhap. Do vay, ngd la “tong”, nhap la
“thi.”

Trong kinh nay, A-nan dai dién cho du(yng co
hoi va nghe phap. 4-nan gap nan, Dirc Phét giai cu'u
xong roi day A-nan tir bo phéap tu Tiéu thira huéng vé
Dai thira. B9 1a tong.

Su chimg ngé qua vi téi thuong cta A-nan la
thii.

Tong va thu dong thoi théng sudt dén Phat dao
va'la con dudng dan dén Phat qua. Vay nén khéc biét
13 rang vai cac kinh dién Tiéu thira, chi n6i vé qua vi
nhé nén khong thé nao dat dugc qua vi Phat.

VIIL XAC PINH RO THOI GIAN THUYET
KINH

Diéu nay néi dén thoi gian Kinh nay duge thuyét.
Puc Phat giang phap sudt bén muoi chin nam. Khi
Ngai giang kinh Thu-lang-nghiém, vua Ba-tu-nic
dugc sau muoi hai tudi, Pirc Phat va vua Ba-tu-nic
sinh déng mot nim, nén Kinh nay dugc xép vao
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Ba loai song dé gom

Dé kmh lién quan dén ngudi va phap: nhu Kmh
Vin-this van Bat-nhd. Vén-thi-su- loi 12 ngudi, hoi vé
Bat-nha 1a phap.

D& kinh lién quan dén nguwoi va du, nhu Kinh
Nhur Lai Su Tie hd'ngA Nhu Lai la tén nguoi (nhan), Sw
tir hong 1a du.

Pé kinh lién quan dén phdp va dy, nhu Kinh
Diéu Phdap Lién Hoa. Trong d6 Diéu phap la phdp,
Lién hoa la du.

Kinh toan d& la:

D¢ kinh lién quan dén ca nhdn, phdp va du,
nhu Kinh Pai Phuong Quang Phat Hoa Nghiém.
Trong d6 Dai Phuong Quang la phdp, Phét 1a nhdn,
Hoa Nghiém la du.

M>i kinh déu thudc vao mdt trong bay loai
nay. Nguoi giang kinh déu phai théu hiéu ca bay
loai dé muc nay dé giang giai cho ngudi khac
nghe. Néu quy vi khéng hiéu. lam sao co thé
giang cho ngudi khac hiéu duge? Lam sao ma
gido hoa cho nguoi khiac gidc ngd trong khi
minh chua gia’c ngo?

Quy vi dimg nén nhu nhimg ngum tr goi minh
la Phép su sau khi chi doc mét vai cudn sach, ma thuc
té 1a ching noéi duge mot trong bay loai dé kinh nay
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cé loai hitu tinh va vé tinh déu chimg dat Phat dao.
Hang Thanh van, Duyén gidc cling dugc dic biét
nhém dén dé gido héa nhur hang hiru hoc.

Hang Thanh van (a-la-han), 1a nghe 161 Duc Phat
thuyet phép ma ngd dao. Ho tu tap phap Tt diéu dé:
khd, tap, diét, dao.

Nhimg vi Duyén giac la Bich-chi Phat, ho sinh
ra nhim lic Phat khong xudt hién & thé gian. Ho tu
tap phap mudi hai nhan duyén ma ngd dao. Khi Pic
Phat khong thi hién & the gian, ho dugc goi 1a Poc
giac Phat. Nhlmg vi ny song noi nti non, trong thung
ling héo lanh, an minh trong nhu'ng noi hang dong
Noi d6, ho quéan sat su sinh diét bt tn cia vo sb hién
tugng trong troi dit. Vao mua xuan, trim hoa dua nd,
vao mua thu l4 vang roi rung. Nho quan sat tuong tin
su bién chuyén nay ma ho ngd dao.

Ngoal gido ly cho hang Thanh van, Duyén giac
ra, kinh ndy con nhim vao gido hoa hang hitu hoc,
trong kinh nay 1i nhim dén hang bd-tat. Chi c6 chu
Phat méi duge goi 1a vé hoc. Kinh nay con gido héa
hang dinh tanh Thanh van, la nhimg ngudi khdng
muon tir bo qua vi nho dé huéng vé Pai thira. Bdt
dinh tanh Thanh van la ngum 6 thé tir bo qua vi nho
huong dén Pai thira, c6 thé vuot qua vi tri clia hang
Thanh van, Duyén gidc dé tré thanh bo tat. Khdng chi
Thanh van duge goi la duong co chu yéu ciia kinh nay,
ma tat ca chung sinh trong ba ¢di: duc glcn sdc gioi
va vo sic gml deu la duong co chu yeu cua kinh.
Kinh nay khé hop tat ca moi cin co va nhim do thoat
cho hét thay ching sinh khip moi loai.
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Thlch-ca Mau-ni va gido phap cua Ngai nay con luu
lruyen trén thé gla.n nén by gid chiing ta mdi c6 dip
dén nghe va hiéu dugc gido ly ma ngay ca hang bd-tat
ciing khéng hiéu ducc Ching ta hién nay dang &
trong hoan canh rét thuén loi, di chung ta sinh ra sau
thdi Dure Phét giang kinh thuyét phap. Ai c6 thé biét
duoc doan dudng ma cdc vi bd-tit da trai qua dé dén
dy phép hoi Thi-ling-nghiém dai bao xa? Co I&
chang phai tir phmmg Bic, Nam, Dong, Ty ma tir
khip moi noi tren thé gioi. Bay gio chung ta dd co
duoc thién can rét 16n va duyén lanh rét 1on khlen ta
nghe duoc kinh nay. Dung so hdi va dng nghl ring
hang Bo tat con chua hiéu ndi kinh nén quy vi khéng
chiu cb gang nghlen ctru hoc hoi kinh nay. Do 1a mot
suy nghf sai ldm.
Kinh vin:

oo R R, Hkg P, 5
/’r\)c o Ii'ié/ﬂﬁ *wﬁ

Tirc thoi Nhu Lai phu téa yén an, vi chur hgi
trung, tuyén thi tham do. Phdp dién thanh ching dic
vi ta:ng hitu.

Khi &y Nhu Lai trai toa ngdi an nhién, vi dai
ching tuyén biay y nghia thim #o. Ching hdi
thanh tinh, dwgc diéu chwa timg co.

Gidng:

Khi 4y 12 khoang thdi gian Kinh Thu-lang-
nghiém di duogc Pirc Phat giang noi. D6 1a lac moi
nhan duyén déu da ddy du, luc ma thin cha Thi- lang-
nghiém sip dugc tuyén thuyét.
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“Ho cau hoi dén d6 dé lam gi? C6 phai ho dén
d6 dé gay su kich dong? Dé xem kich hay di du hoi
cho?”

— Khong, ho dén day vi trong tam c6 mot 56 vén
de v& gido 1y con nghi nan, chua thong hiéu. Ho dén
chu thinh Dirc Phit glal quyét tam nghi chu ho. Ho
6 nhimg thic mic v& gido ly tu tap, ho muén hm buc
Phat nhimg diéu ma ho khong thé nao giai quyét duoc.

“Pic biét la gido ly nao?”

— Gidgo ly c6 y nghla vi mat nhiém mau, lién
quan dén “mat nhan” da néi & du kinh nay Ho déu
dong kinh phung dirc tir nghiém, thinh ciu dwoc
chi day nghm ly tham mat.

Céc vi Bo-tat khong hidu nbi gido ly vi diéu
thdm mat nén khi Puac Phét Thich-ca Mau-ni tuyen
thuyét thin cha Thu-lang nghlem vang khip mudi
phuong, ho lidn dén dé thinh cdu xin dugc Dirc Phat
chi day phap mén “mdt nhan” dé hiéu dugc digu
nghia.

Quy vi s& héi:

“Co phal Kinh Thu-lang-nghiém dang duoc Dic
Phét giang noéi hién nay 1a kinh ma ngay ca hang Bb-
tat ciing khong hiéu dugc?”

Thyc su 1a hang Bo-tat mubn dugc giai trir tam
nghi, vi ho khong hiéu duge ly kinh nay, nhung néu
quy vi bay gm nghe kinh ma hiéu va gidc ngé thi quy
vi ciing la Bo-tat. Quy vi dimg nén ty khinh thuong
minh. Dimg nén nghi rang

“Lam sao t6i c6 thé hiéu duac mdt gido ly ma
hang Bb-tit khong thé nio hidu noi. Bay gio quy vi
dang dugc chi day. Ching ta c6 duyén véi Dic Phat
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“mdt nhdn” siu miu. “do” nghia I3 vi diéu, lién quan
dén “liéu nghia,” nghia 1a rét rao. .

Puc Phat giang day Phap mén mat nhon liéu
nghta Néu Pirc Phat khon§ glang day vé mdt nhon,
quy vi ching c6 cich nao dé hiéu dugc ca. Ao diéu 1a
do quy vi khéng hleu dugc né. Nhimg gi qu‘y vi hiéu
1di thi s& xem n6 rit binh thuong Nhung néu quy vi
thdy duoc didu gi ma trude ddy chua timg trai qua thi
quy vi s& mudn dugc thir nghiém bét luin nhur thé nao.

Chur Bé-tat mudn hidu dugc gido ly d6 mot cach
tron ven va Dirc Phét Thich-ca Mau-ni biét tim niém
clia cac vi Bo-tat trong phap hdi nén tuyén bay gido
nghia thdm do.

Hi ching thanh tinh dwgc diéu chwa timg c6.
Giang phap dugc vi nhu cho ching sinh huéng huong
vi cuia Phép. Khi quy vi hudng dugce tron ven huong
vi Phét phap, thi quy vi dugc thanh Phét.

H6i ching thanh tinh c6 nghia la khéng mot
thanh vién nao tham dy trong phap héi ma con tap
niém nhiém 6. T4t ca cac vi déu c6 than tim thanh
tinh, tdm ho khong khoi vong niém bét tinh va thuong
kinh vang thuc hanh cac viéc thién. Do ho khong
tham du vao nhimg viéc bét chinh va khong lanh
manh, nén ho dugc goi la “héi ching thanh tinh.”
Pay 14 1dn ddu tién ho nghe dugc Phat phap vi diéu,
nén ho dat dugc nhimg diéu trudc nay chua timg co
i tang hitw).

“Vi tang hitu” cling 12 mt trong mudi hai thé
loai cuia khé kinh.
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Nhu Lai trai tda Nhw Lai 1a mét trong mudi
danh hiéu ctia Phat da dugc giang giai tir trude. Trai
toa nghia 1a Nhu Lai mé tAm toa cu, trai ra va ngdi lén
do.

Ngm an nhién: nghia la Nhu Lai n bi an tinh
bang tu thé cua nguoi lang minh trong thién dinh, cé
nghia la ng01 trong sy tinh gidc. An nhién nghia la tw
tai, thoai mai. Ngal khong nhiu chit long may lai, ra
sitc pho dién tu thé toa lhxen nhung rét 12 thanh than,
v6i mot nu cudi ham tiéu trén khuon mat. Khién cho
ai nhin thdy Ngai ciing déu c6 an lac. Phong théi an
tinh nay khién ai nhin thiy Ngai ciing duoc hai long,
khién cho ho muén phat tim tu tip theo hanh cia
Ngai.

Vi dai chiing, Tai sao Dirc Phit trai toa rdi ngdi
mot céch an nhién? La vi Ngai mudn nhap vio chanh
dinh. Trong su an tinh &y, Ngai quan sat can tanh cia
mdi chung sinh. Trong ching h01 c6 mot nghin hai
trdm nam muoi vi ty-khuu vo s6 bich-chi Phat dat dén
trinh d6 v6 hoc, v6 s6 Bo-tat trong khdp mudi phuong;
hang tram, hang ngan, hang triéu nguoi vay quanh
Durc Phit.

Mic da sb nguoi du phap h01 nay chua dugc
dong 14m, nhung hoi chung van rét 16n 1a vi ¢6 vo 'GO
quy than, & bén ngoai dang léng nghe phép va vo 6
thién thin dang dimg bén ngoai dé ho tri cho phap hoi
nay. Néu quy vi khong tin, hdy nhin xem, quy vi
khong thé nao dém hét duoc.

Tuyén bay y nghia thim do. “Tuyén bay”
nghia 1a gidng giai va chi day 13 rang “thdm” nghia la





index-167_1.png
KINH THU LANG NGHIEM GIANG THUAT 169

duge con 10 hon ca radio va am thanh truyén nhanh
hon ca dién tin.

Mot hom ngai Muc-kién-lién, dé tir cia DPuc
Phit ndi tiéng than thong dé nhat, mubn biét phap 4m
cla Phit vang xa dén nhimg noi dau. Nén Ngai van
than thong di qua cing tan cac cdi nuée & phuong
Déng, qua ca tram ngan trigu quéc d6 khong thé tinh
dém duge. Nhung khi Ngai dén mét noi cich xa vo
cung Ngai van nghe 1i gidng cua DPic Phét nhu ngay
& bén tai viy. Am thanh d6 van rét r& rang.

Cu dén & ¢di nude phia Dong xa tit 4y co than
thé rdt Ion. Ngudi thip bé nhdt & do ciing cao vao
khoang ba muoi dén bon muoi feet. Ngai Muc-kién-
lién dén d6 vao luc ho dang an trua, cai bat cua ho
ding dé an 16n bing ngdi nha cla chung ta. S8 lugng
thuc phdm ho dung vugt qua xa nhimg gi ching ta
tiéu thu hing ngay. Ngai Muc-kién-lién dap xudng
trén miéng cta chiéc binh bat, ding nhin ngudi khdng
16 an trua. Cudi cung, ngudi khéng 16 thdy dugc Ngai
va la lén:

0, loai con tring c6 dau ngudi tir dau dén vay
kia?”

Nhung Dirc Phit dang gido hoa cbi nudc nay
bao:

“Céc 6ng khong nén n6i viy. Do 1a Muc-kién-
lién, tir cdi Ta-ba dén. Ngai 1a dé tir ¢6 thin thong dé
nhét cua DPirc Phat Thich-ca. Dbimg ché gidu va goi
Ngai la “lodi cén tring co dau nguoi.”

Phat tir & cdi nuéc Ay rat ngac nhién khi thiy dé
tir cia Buc Phat Thich-ca Mau-ni ¢6 hinh dang nho
nhu loai c6n tring.
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thién theo tu thé kiét gla Sau khi ngdi mét luc ¢6 hai
con quy di t6i. Khi n6 dén noi vi ting dang ngoi thién
thi bon quy d6t nhién dimg lai. M6t con quy néi voéi
con kia: “Cé mét ngoi chiia vang & ddy. Nhanh Ién!
Hay danh I& di! C6 xé-loi ciia Dirc Phat & trong ngdi
chua vang. Néu chung ta danh 18 xa-lgi Phat, nghiép
chudng cuia chung ta s& dugc tiéu trir.” Thé la hai con
quy bét dau danh 1&, sau khi chung n6 danh 1& hdi lau
thi cdi chan cua vj téng dugc g01 la “con ma chuyen
xoay x¢ tung kinh ddm” bat dau bi dau. De c6 thé
ngoi thoai ma1 hon, vi tang chuyen thé ngdi klet gia
thanh thé ngdi ban gia, d6 1 tu thé chén trai ndm trén
bap dui phai. Lan nay hai con quy dén danh 1€, no
thay c6 chuyén la. “N&”! Mdt con quy néi: “Ngbi
chua vang kia vira chuyén thanh ngdi chia bac. May
c6 nhén ra khong?”

“Thi sao n20?”, con quy kia dép lai “chiia bing
bac van quy i, chiing ta nén danh 1& di!”

R&i ca hai con quy ddng danh 1&, n6 danh 1& mot
gi® rudi hodc mét givr hay chi 20 phut, ching c6 dong
hd nén kh("mg thé nao biét duge. Du véy, cho dén khi
chan cua vi tang lai bi dau va ong ta ué oai dudi ra
ngh1 giéng nhu khi quy vi timg lam mdi khi ngdi
thidn mét moi. Vi ting suy nghf: “Ta nén nim nghi
chdc 1at.” Nhung ngay lic d6, hai con quy thoang
thdy ng6i chua minh dang lay bién thanh mét viing
bun. Mot con quy kéu lén: “Né! Coi kia, nhanh lén!
Hay danh no di!” Nhan thdy hai con quy sdp danh
minh, vi ting sitng ngudi vi s¢ hai, nhe nhang trd lai
ngdi gon gang trong tu thé kiét gia. Vira dung lic hai
con quy déng thanh la 1&n: “O! That dung la xa-loi
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Kinh vin:

wmiphFe AR BT EERAR
Wy . XHKREFHMmBLE

Ca-lang tién dm bién thap phuong gidi. Hang sa
Bé-tat lai tu dao trang. Van-thi sw-lgi nhi vi thuong
thi.

Nhu tleng chim ca-lang-t:‘m-gla vang khép
mudi phu-o’ng ¢di nude. Cac vi Bd-tit nhiéu nhu s6
cat song Hang cling dén dao trang, Bb-tat Vin-
thit-su-l¢i 1am thwong thi.

Giang:

Ca-lang-tAn-gia (Kalavinka) 1a tiéng Phan, nghta
1a “dm thanh vi diéu.” D6 1a tén ciia mét loai chim,
tiéng hot cua né nghe vang rét xa, ngay ca khi né con
dang & trong trimg. M6t khi chim con dugc ra doi i,
tleng hot cua n6 cang trong lanh hon, tléng hét cua n6é
khién ngudi nghe rat hoan hy. Didu muon n01 dén &
day khong phai la vé tiéng chim ma vé tiéng giang
Phap cua Dtc Phét, cling trong lanh, vi diéu va vang
rét xa nhw tiéng hot cua chim ca-lz‘mg-ti’in-gii

Duc Phét dugce goi 1a “Tién” (ngudi bét tw) vi
trong quéa khir, Dtrc Phat tu hanh nhu mét “nhin nhuc
tién nhan”, nén khi Pirc Phét chimg dao. Ngai con co
tén 1a Pai giac Kim tién.

Am thanh cia Puc Phat vang khip muoi
phu'cmg moi noi déu nghe dugc. Vi du khi Dtc Phat
giang phap & An P9 ma ching ta & My déu c6 Ihe
nghe dugc. Nhung ching ta phai c¢é thién duyén, néu
khong c6 du duyén lanh, ching ta khong thé nio nghe
dugc. Néu c6 du nhan duyén, ching ta c6 thé nghe
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qua bién khd. Chu tang & Trung Hoa lhu'omg thich goi
nhimg nguoi nay la “tang-tang-p’i”, xult phat tir am
thanh cta mét loai phap khi. Ly do clia sy moi thmh
tung kinh nay, df nhién 1a gia chii s& phai tra mét s6
tién sau méi lan tung kinh. Chéng han mirc gia hién
thoi & Hong Kong cho mét ngay tung kinh it nhdt Ia
mét tram do la Hong Kong va du mudn thinh mot vi
tang ciing rat khé kiém. Cac vi tang thich xoay X0
tung kinh nhu thé thue sw phal luan phién dén nhiéu
noi trong ngay, vi so nguoi chét qua dong nén chu
ting thuong dwge moi dam nhiém nhimg budi 1 ciu
nguyén cho ngudi chét.

Khéng don gian nhu & nudc My, chi cAn mét vi
linh muc hodc mot vi muc su cir hanh 1& tang va chi
nhu thé 1a da. G Hong Kéng, ho muén thinh cho dugc
ndm hodc bay hoic mudi hodc bon muoi, nim muoi
vi tang dén nha dé tung kinh ciu siéu cho ngudi chét.

Véy ma, hém d6 c6 mét vi ting thu{)c dang nay
trd vé chia sau mot ngay tung kinh cau nguyén cho
ngudi chét. Khi di qua mot ngdi nha, con cho trong
san sta vang. Ong nghe tiéng _ngudi vo tir trong nha
ndi voi ngucn chong vong ra: Ong ra xem thu ai?” Vi
tang thdy nguoi chong nhin qua birc man rdi dap “O!
Chi la con ma chuyén xoay x¢ tung kinh dam.”

Vi tang dd qua, nhung 1oi néi 4y cir vang mai
trong tai 6ng. Tai sao ngudi dy goi vi tang 1a “con ma
chuyén xoay xo tung kinh ddm.” Tai sao 6ng ta khong
goi la “Pilrc Phét chuyén xoay x¢ tung kinh dam”?
Khi vi tang tiép tuc trén duong vé chua thi bat chot
troi mua 6ng ta phai nip mua dudi mét cly ciu. Vi
tang suy nghi: “Ta nén ngdi thién.” RO ong ta ngdi
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noi dé déu tr& nén tét lanh. Hom nay Ngai ciing cé
hién hitu noi dao tring nay nén noi déy ciing rat tt
lanh.

Kinh vin:

HEAMEL, HAKE, #8EHE, 3
T B ko, R AR LAk
FBHE, FREHE

Thoi Ba-ti-ndc vicong, vi ki phu vieong, hiy nhdt
dinh trai, thinh Phdt cung dich. Tu nghinh Nhi Lai,
qudng thiét tran tu vé thieong diéu vi. Kiém phuc than
dién, chu Daz bo-tat.

Khi ay vua Ba-tu-nic nhan ngay gib ciia vua
cha, thiét 18 trai nghi, thinh Pirc Phit vao cung
cling dmmg Vua dich than nghinh dén Nhuw Lai,
déng cting nhiéu thirc in ngon quy. Ty minh thinh
méi cic vi Dai Bo-tat.

Gidng:

Vua Ba-tw-nic (Prasengjit), Han dich 1a Nguyét
Quang. Vua sinh cung ngdy voi Dirc Phat. Do khi
Duc Phat dan sinh, c6 mét dao hao quang chiéu sang
ca thé gioi. Phu thin cia Vua Ba-tu-nic tudng rang
anh sang d6 1a didm lanh bao hiéu cho su ra doi cta
con minh, nén dat tén hoang nam la Nguyet Quang —
nghia 1a dnh triang. Hoang tir sau nay ké vi vua cha trj
vi mét quéc gia & An Do

Nhan ngay gi ciia vua cha, ngay 15 thang 7
am lich la ngay man ky an cu kiét ha ciia chu tang,
nhimg nj,um Xudt gia. Vao ngay 14, 15 va 16 thang 7
1a ngay 1€ Tu-twr, nhu t6i da giai thich tir trudc. Ngay
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Giang:

Cin phai c6 mét vi c6 duge tri tué rong 1on méi
ciru dugc mot nguoi si mé. Mic di A-nan da ching
duge so qua a-la-han, nhung dinh luc cua dng chua du
dé khoi bi mé hoic boi ta chu cia Ma-ding-gia. Dé
clru A-nan, Dirc Phét phai thi hién phong hao quang
trim bau voi hoa sen ngan canh trong d6 ¢ héa than
Phit ngdi tuyén thuyét than cha Thu-ling-nghiém.
Thé nhung A-nan dang & noi xa, nén Puc Phat cin
mot thanh vién trong Téng-gia mang than chu di Pire
Phit chon Vin-thi-su-lgi B-tdt mang thin chi di
ctru h§ A-nan.

Ngai dén nha dam, nha cia Ma-dang-gia dé ctu
ho A-nan. Thin chu Thu-ling-nghiém chi c6 vai dong
ma 15 rang pha hiy ngay tirc khdc phap thuit cia
ngoai dao. & ddy, hiéu qua ciia thin chu thi khong c6
gi sanh bing. Thé nén khi Bd-tat Vian-thu-su-lgi dén
nhi Ma-ding-gia tuyén doc thin cha Thi-ling-
nghiém, khién 4c chi lién tiéu diét. Cha cua Tién
pham thién khong con hiéu luc nira, A-nan lién thuc
tinh.

Bo-tat Vian-thd-su-loi con phai din A-nan va
con gii Ma-ding-gia vé noi ch§ Phat. A-nan da bi
mé mudi boi ta chi va sdp sira bi roi vao by, thé nén
A-nan bi mét Phu'cmg huéng va ching biét minh dang
& noi dau, giong nhu vira méi tinh ddy sau mét con
mo. Thé nén Bo-tat Van-thu-su-lgi dén gitp do cho
A-nan, nim l4y va kéo A-nan day.

Quy vi s& hoi: “Tai sao Bo-tat Vian-thu-su-loi lai
khuyén khich ¢6 con gai cia Ma-dang-gid?”
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Cac vi BO-tat nhiéu nhu sb cat song Hang cling
dén dao trang.

Song Hang & An D§ rong chimg mudi lim dim,
cat & bo song ay min nhu bét m1 nén cat song Hang
thuong dugc 14y 1am vi du cho sb déng Bo-tat khong
thé tinh dém dugc dén du phap hoi Thu-ling-nghiém
ndy. Pao trang trong tiéng Phan ¢6 nghfa 14 noi chén
dé tu tap giac ngd. Cac vi Bo-tat dén dé ho tri cho
phap héi thuyét kinh Thu-ling-nghiém. Pao trang
ciing c6 nghia 1a dao trang hién thoi noi t6i dang
giang kinh Thu-lang- nghlem Cac vi Bd-tat thuong
tha trong dao trang ciing dén du. Quy vi khong nén
nhin thoang qua dao trang nay i cho rang cin
phong qué nhé. & day c6 rat nhidu vi dai Bd-tat dang
nghe kmh h¢ tri cho dao trang va khién cho ho dugc
tang tién loi lac hang ngay.

Quy vi c6 muén gap ho khong”

Téi s& béo cho quy vi biét dao trang ay c6 Bo-tat
Viin-thi-su-lgi lam thwong thi.

Vin-thi-su-loi 1a vi Bo-tat c6 dao hanh ciing
nhu cong phu tu tap thim sdu nhit.

& Trung Hoa, dao trang ctia Bo-tat Van-thu-su-
loi 12 & Ngii dai son. Ngai thuong duoc goi la Pai Tri
Van-thi-su-lgi vi tri tué cia ngai siéu tuyét nhat trong
hang BO-tit. Trong hang a-la-han, Xa-loi-phdt la
nguoi ¢6 tri tué nhat nhung van thip hon so véi ngai
Van-thu-su-lgi.

Van-thu-su-lgi (Masjusri) 1a tiéng Phan, Han
dich 1a Digu Pirc, c6 nghia 1a dirc hanh cua Ngai rit
vi t& va miu nhiém khong thé nghi ban. Ngai ciing
duoc goi 1a Digu Cat Twong. Vi Ngai dén noi dau thi
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clia Pirc Phat & trong d6. That la tro bién hoa nhu yéu
quy. Phit truéc do la ngéi chua vang, phut sau la chua
bac, réi trd thanh viing bun. Ching ta tét hon chi nén
danh 1& bat luan chuyén gi xay ra.”, rdi ching lay
khong nghi cho dén khi trdi sang.

Sy kién nay c6 mét anh huéng tac dong dén vi
tang — “con ma chuyen xoay X0 tung kinh dam.” Ong
ta ngdi suy nght: “Néu ta ngm trong tu thé kiét gla thi
d6 1a ngéi chia bing vang, néu ta ngdi vm tu thé ban
gia thi do 1a ngdi chua bing bac, con néu ta khong
ngdi voi hai tu thé 4y thi ching c6 gi khac ngoai mét
viing bun. Tét hon 1 nén bit ddu tu tap, khong nén
xoay x¢ tung kinh ddm nira.” Rdi 6ng ta vii minh
trong dé tai 4y ngay va cong phu tham ctru rét nghiém
mét. Sau mot thoi gian, 6ng dugc ngd dao duoc tang
danh hiéu “Quy Birc Thién Su' Vi néu vi dy khdng
bi hai con quy doa déanh, vi ay chéc hdn s& con tri
hodn cong phu va s€ khong bao gid thanh cong trong
viéc tu tap.

Kinh vin:

B S5k BT AL UL AR, BOLAK R, 2R
4 17 3 2% JE B 57 KA o

Sdc Van-thu-su-lgi twong chii vang hg. Ac chii
tiéu di¢t. Pé tuong A-nan cip Ma-ding-gia quy lai
Phdt so.

Dirc Phit day ngai Vin-thi-su-lgi dem thin
chi dén ciru A-nan, khién ta chi lién bj tiéu diét,
rdi din A-nan va con gii Ma-diing-gia vé chd Phit.
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15 thang 7 am lich la ngay lé Vu-lan.' Ngay do cling
1a lic vua Ba-tu-nic cing gid ky niém ngay vua cha
qua doi. Do ngum ta thuong tranh néi vé ngay chét
cta cha minh vi nga1 cham den sy dau buén. Nhimg
ngudi con c6 hiéu thuong rat khé tam khi duoc nhéc
dén ngay cha minh qua doi, nh¢ dén long thuong yéu
ctia cha me da danh cho minh va thy khong cé cach
ndo bao dap tron ven 4n siu d6 dugc nén ho héi tiéc
v6 han. Du tranh nhic dén ngay mat cia vua cha, moi
ngudi déu biét diéu dy nén vua Ba-tu-ndc chon ngay
ram thang bay dé cung duong Tam bao va lam nhing
viéc phudc thién. Tai sao nguoi Phét tir cling duong
Tam bao va lam viéc phudc thién trong ngay d6? La
dé cAu nguyén cho cha me ctia minh dang chju khé &
dia nguc dugc siéu thoat va cau nguyén cho ho dugc
sinh vé ¢oi glm lanh.

Khi ngal Muc-kién-lién vira méi dat dugc than
thong, Ngai lidn tim kiém xem me minh hién dang & -
déau, Ngai théy me dang bi ham trong dia nguc. Tai
sao me ngéi Muc-kién-lién bi doa trong dia nguc? Vi
khi con séng, me ngai thich an ca bién, mon ba thich
nhét I3 trimg c4. Quy vi thir tudng tuong co bao nhiéu
sinh mang trong boc trimg c4? Mot con 56 khong 18.
Vi ba ta di 4n vé sb trimg ca, boi da an vo 6 sinh
mang nhu vdy, va vi ba ta khong tin vao Tam béo,
khong tin Phat, Phap, khong kinh trong Tang, nén ba
ta roi ngay vao dia nguc sau khi ba chét. Nén ngai
Muc-kién-lién di ¢6 du sau mon than théng ciling
khéng ctru ndi me minh.

''S: Ullambana: Vu-lan-bon
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giang phap vi loi ich cho trai chu. Sau khi giang phép
xong Dirc Phat méi trd vé an tra & rnimg Ky-da.
Nhung lan nay 1a mét truong hop dac biét.

Nhur Lai biét A-nan bi dim thudt kia gia hai
nén lho trai xong lidn trér veé.

Biét A-nan dang gp lic rat kho khin, dang sip
sira bi huy pham gi¢i thé. Dirc Phit tho trai xong rdi
lap tirc tr¢ vé tinh xa & Ky vién. Thuc ra, ti tuéng
tugng Thé ton ching an udng gi dugc nhidu, vi Thé
ton thu'ang nguoi dé tir cia minh, ngudi em ho va la
thi gia clia minh dang gip nan. Pic Phat nghi rang
“A! D@ tir cia minh dang bi ma cdm d3, anh ta sdp bi
roi vao lu6i ma. Sao lai dé xay ra nhu thé dugc?”

Vua ciing cdc quan dai thin trlm'ng gid cwr si
déu theo Phit, ‘mong dlro‘c nghe phip yeu

Moi ngudi ai ciing biét c6 nhitng 1y do rit quan
trong khién Purc Phat khong giang phap cho trai chu
sau khi tho trai xong. Ho nghi l)’/ do chéc hin 1a lhéng
bao vé& ky an cu sap dugc chim dit. Thé nén moi
ngudi — vua, quan dai than, truang gia, cu st déu theo
D Phat trd vé tinh xa & Ky vién. Tai sao vay? Moi
ngudi dd quén hét moi chuyén chi con nhit tim mong
ude duge nghe nhig phép yéu do PBuc Phat giang.
Ho khéng biét nhimg viéc bat thuong vira xay ra nén
moi ngudi déu nong long dugc nghe gido phap do
Dirc Phat sdp giang day.

Kinh vin:

THEETAATFLRELR . b
AT EFE AW Y sk & ERAY
L.
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BAITUA 2
PUC PHAT THUYET KINH
PHAP DIET TAN

Nhu thét t6i nghe, mdt thoi dic Phat & thanh
Céu-thi-na. Nhu Lai s& nhap niét-ban trong vong ba
thang nita, nén cic ty -khuu, ty-khuu ni cling nhu vo
$8 cac loai hiru tinh dén dé cung kinh quyy va danh 18,

Thé t6n an trii trong dinh, ngal khéng néi mot
16i va hao quang khéng con xudt hién. Ngai A-nan
cung kinh danh 1€ va hoi:

“Bach Thé ton, tir trude dén nay bét ky khi nao
Thé ton thuyel phép, 4nh séng tir oai nghi ciia Thé ton
tu nhién xudt hién, nhung hom nay trong dai ching,
khong lhay anh hao quang 4y tir Thé ton toa ra nifa,
chéc hin c6 nhan duyen gi, ching con muén nghe
Dirc Thé ton giang giai.”

Buc Phét van im lang khéng tra 1o, cho dén khi
A-nan céu thinh dén ba 14n, lic d6 dirc Phat méi bao
A-nan:

“Sau kh1 Nhu Lai nhap niét-ban, khi gido phap
bat dau suy yéu, trong doi ngu truge dc thé, ma dao s&
rat thinh hanh, ma quy bién thinh sa-mén, né s&
xuyén tac va pha hoai gido phap cua ta. N6 mic y
phuc cia hang cu si, ua thich y phuc dep dé& va gioiy
thi may béng loai vii c6 mau sic s&. N6 ubng ruou,
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pham gioi thé 1a cyc ky quan trong, Neu quy vi pham
gioi ching khéc gi nhimg ngum chét rdi. Vi nhu A-nan,
néu kinh van néi ring giéi thé cia A-nan dd bi huy
pham, c¢6 nghia la moi chuyén déu chim ditt voi A-nan.
A-nan s& bi doa lac, va trong tuong lai chic hin phai rat
kho khin trong tu tip méi duoc tién bo.

Tai sao con gai ciia Ma-dang-gia lai c6 mét sirc
hip din niu kéo A-nan dén nhu thé? Xuét phat tir
chuyén A-nan va con gai Ma-ding-gia trong 500 doi
trude da 1a vg chéng cta nhau, vi ho da két hon véi
nhau tir nhidu doi trude, nén ngay khi c6 ta thiy A-nan,
tap khi i lién trdi day, ¢6 lién cam thdy yéu A-nan dién
cudng. A-nan da la chong cia cd ta trong nhiéu doi
trude nay ¢0 ta lai dut khO'cit mubn A—nan lam chdng c6
ta lai. Vi nhimg hat glong nay da gleo trong tir doi nay
qua doi khac, nén bay gm ¢6 ta mudn hy sinh ngay ca
mang song ctia minh dé ¢6 duge tinh yéu ctia A-nan.

Kinh vin:

Jo RS IR HT P o RS . 2
BXERFEL  ARRMEHBEAM L

Nhu Lai tri bi dam thudt sé gia, trai tdt tuyén
quy. Vuong cdp dai than truong gid cu si cdu lai tiy
Phdt, nguyén van thap yeéu.

Nhur Lai biet A-nan bl diam thuat kia gia hai,
nén thg trai xong lién trér vé. Vua ciing cic quan dai
thin truong gid cw si déu theo Phat, mong dwgc
nghe phap yéu.

Giang:

Bét ky lic nao Dirc Phat nhan 16i thinh cAu trai
chu cting duong, sau khi tho trai xong, Buc Phat déu
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Phuong ding.’ Nghia 1a “rong khdp, binh ding” la
thdi ky thuyét gido thr ba ciia Puc Phat Thich-ca
Mau-ni, d6 la theo phan gido cua tong Thién Thai.
Con theo phan gido ciia long Hién Tha, thi kinh nay
duge xép vao thoi Chung gido. Nhu vy hop ly hon.

IX. LICH SU TRUYEN BA VA PHIEN
DICH KINH

Sau khi Pai su Thién Thai Tri Gia doc Kinh
Phap Hoa, Nga1 phén chia c4c kinh ra lam ba phin.
Phén ta, phan chinh vén, 1a phan chira tron tong thu
cua kinh va phan leu théng, 13 phan cubi cung trong
kinh van, khuyén khich moi ngudi luu hanh kinh nay
khdp thé gian.

Sau d6 c6 mét vi Phap su ngudi An D6 dén
Trung Hoa, nghe rémg Pai su Tri Gla déu da chia cac
b6 kinh thanh ba phén. Phap s nay rit ngac nhién néi
ring: “O An P, Kinh Thu-lang-nghiém cung nhur céc
bo kinh khéac déu dugc phan chia nhu vay.”

Khi Dai Su Tri Gia nghe c¢6 Kinh Thu-lang-
nghiém dang luu hanh ma Ngai chua timg duoc thy,
Ngai xtc dong huong vé phuong Téy 12 béai véi ude
nguyén c6 ngay thay dugc kinh ny.

Héng ngay, Ngai huéng vé phuong Tay I& bai
sudt mudi tim nam nhung cudi cung, Ngai chi mong
¢6 duge phuéce duyén thiy dugc bo kinh nay ma théi;
con chiing ta ¢6 duge nhan duyén tha thing biét bao,
chua timg lay kinh ma nay dugc hoc, va duogc doc
tung kinh nay.

! S: Vaipulya
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Pirc Phit tuyén thuyét than cha bi mat d6 1a than
chi Thu-lang-nghiém. Puc Phdt Thich-ca Mau-ni
dang hoa than Phat dé thuyét than chu l1a biéu hién
mdt nhan & trong mdt nhdn, vua trong cic vua cua
than chu. Than chi Thu-lang-nghiém rat 1a quan trong.
Quy vi tu hoc Phat phép nén phai hoc than chu Thu-
lang- nghlem quy vi s& thiy minh khong phai 1a hang
nguoi vo dung. Neu quy vi khong hoc chu Thu-lang-
nghiém, cling s& giéng nhu quy vi leo 1én ngon nii
bang bay bau: vang, bac, pha I&, luu ly, xa clr, xich
chéu, ma ndo ma tr& vé véi hai ban tay khong. Quy vi
da 1én dén dinh ndi, nghi rdng lén ldy mot it vang,
hodc ngoc 1di do dw hay la nén léy bac thi hon, cudi
cung khong quyét dinh nén 14y thir gi 1a hay nhit, thé
nén danh tré vé tay khong. D6 la tinh trang cta ngudi
khong hoc thudc chu Thu-ling-nghiém. Thé nén t6i
mong quy vi it nhat 1a chiu khé hoc thudc long chu
Thu-lang-nghiém. Khong noéi la chi nd lyc vai tuin
ma c6 thé phai mat vai ndm dé hoc thudc long chi
Thu-lang-nghiém ciing dugc. Viéc Ay rt co gié tri, va
co hdi ma quy vi gap dugc nhu by gior rat hiém co,
rét kho ma thdm nhdp dugc. D6 1a “vé thuwong thim
tham vi diéu phap.” Ching c6 diéu gi siu hon, cao
siéu hon phap nay nira. Pirc Phat dung thin chi Thu-
lang-nghiém dé ciru A-nan la ngudi da chimg duoc
qua vi dau tién cta hang a-la-han.

Nay chung ta hdy nghe néi vé cong dirc cia tw
thé ngdi kiét gia. C6 mét vi tang bi théc ép budc phai
tung kinh va sam hi, c6 nghia la vi ting nay thuong
phai nhan 1&i tung kinh sam héi khi gia dinh c6 nguoi
chét dén chia thinh cau dé givip cho ngudi chét vuot
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Vu thoi Thé ton danh phong bich bdo vo iy
quang minh. Quang trung xudt sanh thién diép bdo
lién, hitu Phdt héa than kiét gia phu toa, tuyén thuyét
than chi.

Khi 4y, trén dinh Thé ton phéng ra trim dao
hao quang vo iy quy biu sing r&. Trong hio
quang hién ra hoa sen bau nghm cinh, trén dé c6
héa than Phat dang ngdi kiét gia, tuyén thuyét
thin chi.

Giang:

Khi dy, trén danh Thé ton phong ra trim dao
hao quang quy biu sing r&, biéu tuong cho mot
trdm cdi gioi, va trong hao quang hién ra hoa sen bau
nghin canh 14 biéu tuong cho chdn nhuw. Nhimg nghia
nay s& duoc khao sat dan dan.

Tir trén danh ctia Thé ton phong ra hang trim
dao hao quang quy bau va tir nhimg dao hao quang
bau nay phat ra nh sang ruc &, v dy. Anh sang v6
Gy biéu hién su ké thira phong thai dai oai dirc, ching
so hi diéu gi. C6 ning lyc, hang phuc moi loai thién
ma ngoai dao. Bat ky than chu nao ciing khong thé
sanh dugc hio quang nay, s4 gi than chu cia Ta-ty-
ca-la Tién pham thién hodc la cua hau pham thién di
nita.

Trong dao hao quang biu ciing lam héa hién
ra hoa sen bz’lu nghin cénh, trén dé c6 héa thian
Phat dang ngm kiét gia. Ngdi trong tur thé kiét gla la
ngdi v6i tur thé hai chan dan chéo vao nhau. Ngoi voi
tu thé kiét gia nay s& dugc phét sinh v6 luong cong
durc.

Hoéa than cia Dirc Phit tuyén thuyét thin chi.
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duge cing dudng.” Chu sa-di nho bdi réi nhan 1oi
cung di véi vi cu si. Bbi rdi vi tir trude dén nay cha
chua timg di tho trai cung duong bén ngoai mét minh
ca ma thudng di voi nhimg vi ty-khuu 16n. Nay chu di
theo trai chil, ngudi rat thanh tam thinh chi dén nha
dé cung dudng trai phan Sau khi lho trai xong,
chuyén khong may lai xay ra. Trai chu rat cung kinh
huéng vé vi sa-di nho tudi danh 1 thinh ciu giang
phap. Khi nhén ra minh c6 nhiém vu giang phaP cha
thdy minh khong biét néi diéu gi ca, mic du diéu nay
quan hé rét mét thiét voi chi. Dé thé hién 1ong cung
kinh ctia minh, trai chu da quy xuéng, cui lay dap dau
sat dat trudc chan cua sa-di, trong ché chit gidng phap.
Chu sa-di ng&i d6, nhin chdm cham vao vi trai chu
dang cung kinh danh I1& minh. Quy vi doan thir viéc gi
s& xay ra?

Khéng néi mét 1o, chu sa-di 1ang 1€ roi khoi ghé,
nhanh chan chay vé tinh x4 Ky-hoan. Ty nhién chu ta
thdy x4u hd vi da an mot bung no né rdi bo vé& ma
khéng noéi duge mét 10i phép nao.

Vi trai chi quy mot hoi lau, cli dAu sat dét chy
dm, nhu'ng van khong nghe thdy gi ca, ong ta bén
ngang dAu 1én liéc nhin trom, dng ta thiy chang con ai
ngdi truéc mat minh nita. Cha sa-di da bién mat. Vira
khi ong ta nhén ra vi sa-di da di, cling la lic ong ta
bimg ngé. Ong ta nhan ra nhdn khong va phdp khéng,
Ong ta la [én: “A! thi ra 1a nhu vay.”

Ngay tic khic, dng ta mudn kiém ngudi dé 4n
chimg cho ngd giai nay. Tu nhién ong ta huéng vé
Tinh x4 Ky-hoan dé tim vi sa-di tré.





index-87_1.png
KINH THU LANG NGHIEM GIANG THUAT 89

5. Vién gido

Gido ly Tiéu thira (Tiéu gido) trung hop véi
Tang gi4o cta tong Thién Thai. Thity gido bao gom ca
Théng gido va Biét gido cia tong Thién Thai. Chung
gido, Pon gido va Vién gido twong duong voi Vién
gido cla tong Thién Thai. Du tén goi khong dong,
nhung dao 1y thi gidng nhau. Tiéu gido c6 nghia la
gio ly Tiéu thira. Thuy gi4o nghia la gido ly khoi dau
cia Dai thira, gido ly nay dugc giang noi cho nhing
can co chi c6 kha nang hiéu dugc nhdn khong, ma
chua c6 kha nang tiép nhan duoc phdp khéng.

Chung gido la phap Dai thira. Phap nay danh cho
nhitng nguoi dd nhan ra dugc nhdn khéng va phdap
khong. D6 la gido ly Dai thira.

Téi nhé cau chuyén trong mét tic cong an:

Thoi Pie Phat con tai thé, moi ngudi thuong
thinh Drc Phat dén dé cling duong trai phan. Sau khi
tho trai xong, trai chi thuong dén truéc Duc Phat,
danh I& thinh cu Duc Phét giang phap. Néu Dirc Phat
khéng tham dur thi trai chi cung thinh cac dé tir lon
dén dé cing dudmg va rdi cac vi dy s¢ giang phap cho
gia dinh trai cha nghe.

Mot hom Dic Phét va cac trudng ldo ty-khuu
roi Tinh x4 Ky- hoan trong thanh Xa-vé dé dén noi
tho trai theo 15i thinh ciu cua trai chu. Chi con lai mot
chit sa-di nho tudi & lai tréng tinh xa. Sau khi Puc
Phit di rdi, c6 mét cu sT dén tinh xa thinh cAu chu
Tang dén nha dé gia dinh dugc dip cung duodng trai
tang. Nhan thiy Dic Phat cung chu ty-khuu da roi
tinh x4 hét rdi, vi cu si thinh cAu vi sa-di con lai: “Thé
thi t6i xin m&i chu, xin chi hay dén cho gia dinh t6i
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nho dira bé dang ndm trong bao thai cua chi 4y. Ma-
ha Cau-hi-la lién ty minh dén cic truomg dé hoc cac
phap cla tAt ca c4c vi ludn su ngoai dao, chuin bi cho
ngay Ong ta s& gap ngum chau dugc sinh ra dé tranh
luan. Ong ta da bo ra nhidu thoi gian & Nam An D6 dé
theo dudi viéc hoc va khi dng ta trd lai dé tim kiém
nguoi chau méi biét chau minh 1a Pai tri Xa-lgi-phét,
da xuit gia theo hoc véi Duc Phét, dd hang phuc
nhiéu luan su khap nim mién 4n D§. Khi tranh luan,
Xa-loi-phét chi vira méi 8 tudi.

Ma-ha Céu-hi-la bat binh khi biét chau minh 1a
dé tir cua Durc Phat, boi vi 6ng ta da thuong hy vong
rang sau nhng nim hoc tip va vdi tai ning tranh ludn
v6 dich clia minh thi ong ta s& glanh dugc sy kmh
trong va trung thanh cla Xé-lgi-phét. Ong ta quyét
dinh s& dén thach thirc tranh luan cing voi Puc Phat.
Nghi rang néu minh thang thi Pic Phat s& giao Xa-
lgi-phat lai cho minh. D& biéu hién syt tu tin cla minh,
ong ta ching nguong nglng tuyén bd thém ring ng
ta s& cit dirt ddu minh dang 1én Duc Phat néu ng ta
thua trong cudc tranh luin.

Vay ma khi dén truc Duc Phét, sy tu tin cia
ong ta b lay dong va éng ta lo ling dén cuc diém.
Ong lo 4u tim kiém nguyén ly tmng gido phap cia
minh nhu’ng luan thuyét dé 1ap nén can cir cho cudc
tranh luan rat quan trong nay. Cudi cung, buc Phat
bao: “Ong hay néi di, hay lap luan thuyet clia ong roi
t6i s& xem xét 161 thinh cau cua éng.”

“Co ban la t6i khong chép nhén mét dao ly nao

ca.
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Noi chung, xwong banh ch¢ 16n 1a mét dic diém
di lruyen Ma-ha Céu-hi-la la nguoi luén nghi gioi
nhét trong s6 dé tir cia Dirc Phat.

Maha Muckiénlién (Maha Maudgalyayana)
nghia la:

Ma-ha la dgi, c6 nghia la Ién.

Muc kién-lién, Han dich 1a Thdi thic thi, d6 1a
ho. Xua t6 tién cta Ngai vao trong nui tu dao, chuyen
hai rau dé an nén c6 ho nhu vay. Con tén ong vén ¢6
nghia la Cau-ludt-da, nghia 1a cdy khong co dot. Do v1
cha me ngal tudi dd 16n ma chua c6 con, méi dén cu
dao & than cy, sau méi sinh ha dugc 6 ong. Nén dat tén
la Cau-luat-da. Muc-kxen lién 1a ngudi ¢6 thin thong
dé nhat trong s6 cac de tir cia Pure Phét.

Phu-lau-na' 1a tleng Phan, Han dich la Man ur tir,
6 nghia 1a: “con ciia ngudi cé long tir rong khdp.”
“Purna” - Han dich 1a “Mzn " nghia 12 rong khip. Do
t€n cla than phu ngai c6 nghia 1a “Ioi nguyén rong
lon.” Tén me cua ngai la Maitreyani, dich la “Tir”
nghia la “Nguwoi phu nit c6 Iong ur.”

Putra, c6 nghia 1a ngudi con. Han dich 1a ar.

Phi-ldu-na 1& nguoi thuyét phap bac nhat
Khéng ai 6 thé giang kinh mot cach vi t& va siu sdc
nhu Phu-lau-na. Khi Phu-lau-na giang kinh, cic thién
nit rai hoa va hoa sen vang trdi én khoi mat dat. BAt
ky ai muén c6 dugc kha néng giang phap thong thao
nén niém danh hiéu: Nam mé Trucng ldo Phi-ldu-na
nhiéu lan, Ngai Phi-lau-na s& dung tri tué va bién tai
gitp cho quy vi giang phéap luu loat dén muc quy Vi

!'S: Purnamaitreyaniputra.
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Cubi cing, Cau-hi-la néi vi mét chut long hdo
thing, nghi rang 15i néi nay s& lam cho Puc Phat
khoéng c6 161 nao dap tra lai.

“O!” - Puc Phit dap lai khong chit do dy “Thé
ong co chép nhan 10i 6ng néi hay khong?”

Ciu ciia Xa-lgi-phdt bdi réi, suy nghi: “Néu ta
tra 1i ta khong chép nhén la ta s& pha huy can ct luan
thuyét cia minh, thé 12 ta s€ bj thua cugc. Con néu ta
chép nhan thi sy chdp nhén 4y s& phan lai truc tiép véi
co ban luan thuyét cua minh.”

Bi dimg trude sy lya chon hai dau déu ket, Cau-
hi-la do dur trong mot phan glay rdi ching néi mot 1o,
6ng ta quay g6t chan rdi chay rat nhanh ra khoi phong,
roi khoi dao trang cia Puc Phat, ra khoi khu vuon,
chz_ay ra duong, xa dén vai dam vin khong dimg lai.
Cudi cung, ong ta lay lai dugc chut tw chu nho lai
minh 1a ngudi biét ton trong 161 hira, thdy ring minh
phai trd lai noi Duc Phit dé dang dau. Kh1 6ong ta dén
trudc Duc Phét, hoi muon con dao. Luc ay Duc Phat
mdi giai thich ring trong Phat phap, khong ai xir su
nhu vy ca. RSi Dirc Phat giang phap cho Cau-hi-la
nghe va giup cho 6ng ta mé dugc con mét phép. Mot
khi hué nhén da dugc khai mo, 6ng ta méi thay 10 su
nguy b:en trong luan thuyet cua ngoai dao ma ong ta
da hoc rat nghiém tic. Ong ta xin duoc theo Phat Xuat
gia. Ma-ha Cau-hi-la Han dich 1a dai tdt, c6 nghia la
dau gbi 1on (tic la Truong trdao Pham chi). C6 noi néi
rang t6 tién cua Cau-hi-la ¢6 xuong banh che 16n, c6
noi cho ring chi riéng Cau-hi-la 1a c6 dau gbi lon.
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nghia Ngai la ngudri thay mat cho dai ching dung ra
thura thinh Puc Phét giang giai vé gido ly Bat-nha.

Uu-ba-ni-sa-da (Upanishad) 1a tiéng Phan, nghia
la Tran tanh. Do Uu ba-ni-sa-da ngo dao khi nhan ra
ban chat clia cac tran canh, bdn lai vén la khéng, xua
nay vén 1a vo lhuomg

Cung cac vi khac c6 nghia la khong chi ¢6 sau vi
ty-khuu nay trong chung hoi. C6 it nhat 1a mot ngan
hai trim nam muoi vi d¢ tir trong chung héi. Nhung
sdu vi ndy la cac vi thuvng thu, ngm & vi tri cao nhit,
nén cdc vi dugc néu 1én dé dai bicu cho céc vi dai A-
la-han va hang dai ty-khuu.

Kinh vin

BHETRL, 8%, e, A4
WAt . Bk BT B

Phyc hitu v6 lwong bich chi, vé hoc, tinh ki so
tam, dong lai Phét s6. Thugc chu Ty V-khwu hwu ha e
.

Lai ¢6 vd lwgng cac bac Bich chl, cic bic vé
hoc va hang so' phat tdm ciing dén chd Phit. Nhim
hic cac Ty-khuu lam 18 tw tir man ha.

Giang:

Lai ¢6 v lwgng cac bic Bich-chi 1a nhitng vi
Doc giac Phat, thuge vé Duyen giac thira. Poc giac
thira va Thanh vén thira thudng dugc goi chung la Nhj
thira, ho dat dén qua vi vé hoc, do da chimg dugc qua
vi thi tr cia hang A-la-han.

Bich-chi Phat c6 thé dich 1a Poc gide, la ngudi
tu minh tu tip giac ngo vao thoi khong c6 birc Phat
tai thé. Nhung ciing dé chi cho cic vi Duyén giac, tu
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Tién két chung sinh duyen

(Dé dat duoc két qua gidc ngd, thi trude hét phai
nén gieo duyen lanh véi chung sinh.)

Cur xir tét dep véi moi nguoi. Tai sao viéc &y lai
can thiét vay‘? Vi chung sinh 1a Phat. Gieo duyen lanh
v6i ho 1a két duyén lanh véi chr Phat. Néu quy vi
khong gieo duyén lanh véi ching sinh, thi quy vi
khéng c6 duyén lanh véi chu Phat

“Duyc két b6-dé qud,

Quang két chung sinh duyén”

Nghia 1&: muén c6 duoc qua gidc ngé thi nén
gieo duyen ong rai voi toan thé chung sinh. Moi
ngudi nén dem hét sic minh dé gieo nhan lanh, nhu
phat tam bo-tat Pai thira, dung nén tu tdp thanh qua vi
a-la-han Tiéu thira, chi biét dén minh, khong biét ctru
d6 nguoi khac.

Néu quy vi nhin thdy dugc ching sinh 1a Phat,
thi ching sinh ciing s& nhan ra quy vi la Phat. Néu
quy vi nhin chl'mg sinh 1a ma vuong, thi ching sinh
ciing nhin quy Vl la ma vuong. Ciing nhu minh mang
kinh khi nhin, néu quy vi mang kinh mau xanh s& thay
moi vt mau xanh, néu mang kinh mau héng, s& thiy
van vit mau hdng. Khéng phai chi nhu vy théi, ma
céch quy vi nhin nguoi khic ciing chinh 1a cach nguoi
khac nhin quy vi. D6 1a ly do trudc day toi c6 néi la
moi ngudi déu c6 mot dai don nhén tin hiéu v tuyén
Y trong tim minh, khién ho c6 thé nhan ra dugc moi
diéu dang dién bién trong tam nguoi khac.

Pimg nghi nguoi khac khong biét duoc tim niém
xAu 4c ctia minh. DU ho khéng biét chinh xac nhu-ng gi
quy vi dang suy nghi, nhung tu tinh ctia ho nhén biét ro
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c6 thé chuyen hoa duqc chung sinh. Loi giang tac
déng dén ho nhu thé nao? Ho khong bi budn ngu k}u
nghe phap. Khi Phu- lau‘na giang kinh khong ai muon
ngt ca. Ngai dién ta chi tiét tinh chét cta cac Phap rat
sinh dong nén Ngai dugc goi 12 vo ngai bién tai.

Tu-bd-dé 1a tén cia mot vi dai dé tir khac, 1a
ngudi thong hidu tdnh khong sau sic nhit. Tén ngai
c6 ba nghia: Khong sinh, Thién hlen va Thin kiét.

Khi Tu-bd-dé sinh ra thi tht ca tai san trong nha
cung nhu vang bac ngoc quy déu bién mét, kho tang
tréng tron. Khong a1 biét dugc nhimg thir 4y di dau.
Nhung do su bién mét cia cai trung hop vdi sy ra doi
cua 6ng, nén duoc dit tén 1a Khang sinh.

Bay ngay sau khi sinh ra, tat ca kho tang tai san
chau bau xuat hién trd lai, nén dira bé dugc dat tén lai
1& Thién hién.

Cha me ngai mudn biét sy ra doi ciia con minh
la t6t hay xAu, m&i tim dén mot vi chiém lmh dé doan
xem. Bat ky ltc ndo ngudi ta gap phai vén dé gl ho
déu tim dén tham khao & kinh Dich. Nlung & An D§
thi tim dén mot cudn sich gm 1a Cé Sw — Ancient
Matters. Khi cha me Tu-bd-dé xin céc vi chlem tmh
doan gitip cho su ra doi cia con minh 12 5t hay xau
céc qué hién ra cho biét vira tét lanh vira may mén,
nén Ngai dugc dat tén la Thién kiét.

Tu-bd-dé 12 nguoi hidu sau sic nhit vé& khong?
Nén trong kinh Kim Cuong (Vajra Sutra), Ngai Tu-
bd-dé 1a dai dién cho duong co trong phip héi, c6

?S; sunya.
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cho dén khi céc ban tu tap thanh Phat. Hay chuyén dbi
tim niém x4u 4c trong minh, dimg nén hai ngudi
nira.”

Nhu két qua cua 101 nguyén, dan ong khéng dét
Muc-klen-llen nira. Cudi cung, ong chia tré thanh
qudc vuong ciia nudc nay, nh\mg ong tho, ong duc
tro thanh quan dai thin va thin dan nuéc dy. Khi
Muc-kién-lién, bay git [a mot ty-khuu, dén thanh dy,
nhimg con ong ma Ngai da phat nguyén do thoat da
dén danh 1& chao mimg Ngai. Nang lyc cia 1o
nguyén trong kiép truéc manh nhu vy do.

Nhé ndm 1ong chuyén nay, ching ta nén thuong
xuyén gieo thién duyén voi toan thé chung sinh.
Chung ta nén phat nguyén d6 thoat hét thay ching
sinh moi loai, gitp ho thanh twu dao nghiép. Loi
nguyén v6 hinh nhung ching sinh moi loai déu ¢6 dai
tiép song vo tuyén tuong tmg trong tdm ho, nén ho
déu c6 thé nghe duge. Loi nguyén tuy vo hinh va
khong thuc thé, nhung moi loai ching sinh déu tu
nhién cam nhan néu minh phat khéi thién tdm véi ho.
Quy vi nén phét tim ciru do tat ca chung sinh. Nguoi
luén lubn gilr vimg su phat tdm nay s€ thuong co
nhiéu quyén thugc bét ky noi dau ma ho dén.

C6 nguoi hdi:

“Con dén noi no ciing ching co ai gitp d& cho
con ca. Vi sao nhu vay?”

La vi trong qua khit, quy vi chua timg gieo thién
duyén véi nhitng nguoi d6. Gieo thi¢n duyén véi
chung sinh dc biét rit quan trong cho nhimg ngudi tu
dao. Nén noi:

“Vi két bo-dé qua
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Mau-ni thanh dao, ho roi bo nhimg hang dong, nhung
moém d4 sdu trong nui, nhimg thung liing ¢6 tich dé
dén trq gilp vai Dic Phat Thich-ca Mau-ni hoang
truyén Phat phap. C6 vo s6 ngudi d trd nén thanh
vién clia gido doan rit c6 anh huéng lic dy.

Bén canh céc vi Bich-chi Phat dat dén trinh do
v6 hoc, con c6 nhimg vi Bich-chi Phét so phat tim.
Cac vi a-la-han va ty-khuu so phat tdm la nhimg
ngudi chua chin mudi dao nghiép.

Tt ca cing dén chd Phat, khi 4y nhim ngay
cic ty-khuwu mén ha tw tir.

Theo dao Phét, luat clia hang xudt gia 1a phai an
cu trong mua ha, sudt 90 ngay, tr ngay 15 thang tw
dén ngay 15 thang 7 am lich, céc thanh vién trong
ting gia phai tinh cu & mét noi va han ché viée di lai,
ho khéng duge di du llCh hay nghl he. C6 hai ly do:

Mot la thoi tlet rét néng, bat tlen cho viéc di lai.
bidu do dic biét rat hop Iy véi thoi tiét & An Do,

Thit hai, con tring va cac loai sinh vat nho nhit
sinh sdi ndy n& rat nhiéu trén mat dit dic biét 1a vao
mua ndy, nén dé tranh khoi dim dap chung chét, d&
nuéi dudng long tir va bao h mang séng cua chiing,
nén cac Ty-khuu, Ty-khuu ni va Dtc Phat tinh cu &
mét noi, khong di ra ngoai.

“Man ha” 1a ngay cudi cing cia thoi ky 90
ngay trong ky an cu. Subt trong ba thang an cu, chu
Tang c6 thé s& pham phal nhimg quy dinh hodc pham
glm Iuat nén den Iuc chdm dit ky an cu, hét 90 ngay,
rat cn thiét phai cir hinh mot budi 18 sam hm trong
d6, moi_thanh vién déu hoan hy thzmh tim to bay
nhimg 15i 1dm cta minh va khn cAu céc vi khac chi
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nhung tri tu¢ vén ham chira tron day trong kinh vin
khong tang khong giam.

V. TUYEN BAY GIAO THE

Tét ca cac gido phap Duc Phat dién noi déu co
gido thé. Gido thé cua kinh nay la gi? D6 1 4m thanh
(thanh), t€n goi (danh), cau (cu), van tu, chir nghia
(van). Nhu trong bai ké cua Bo-tat Vin-thu-su-loi
cung thinh Dirc Phat Thich-ca Méu-ni thi hién ¢ thé
gian.

Thir phwong chén gido thé
Thanh tinh tai am van.!

Tam dich:

Gido thé chan thuc & noi nay, lam thanh tinh (tam
y) nh¢ do 4m thanh va van cu.

Phuong nay chinh 1a cdi ta-ba, thé gigi cua dau
khd. Tuy vdy, chi am thanh khong théi khéong duoc
xem la chan gido thé. Gié va nudc cﬁng tao nén dm
thanh, nhung khong duoc xem la chan gido thé.

Cu thé hon, gido thé bao gom am thanh, ngén
ngir, cdu va vén tu. Am thanh 1a khi dAu tién Duc Phat
giang noi kinh nay. Khi da néi ra, am thanh bién
thanh ngdn ngir, ngoén ngir bién thanh cau va 18i, luc
d6 con phai duge viét thanh cau va chir. Mot khi da
duoc viet thanh van tu, thi gido ly dd duoc img dung.
Viy nén gido thé cua kinh nay bao gdbm am thanh,
ngon ngir cau 1oi va van tu.

Diéu nay ciing ¢6 thé chia lam bén mén:

' Kinh Thi Lang Nghiém, quyén 6
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tap giac ngd khi Pirc Phat tai thé. Nhimg vi Duyén
giéc theo Dirc Phét tu hanh phap muwdi hai nhan duyén
ma ngd dao. Do la:

V6 minh duyén hanh

Hanh duyén thirc

Thirc duyén danh sdc

Danh séc duyén luc nhap

Luc nhap duyén xuc

Xuc duyén tho

Tho duyén ai

Ai duyén tha

Thu duyén hiru

Hitu duyén sinh

Sinh duyén ldo tir.

Khi v6 minh diét thi hanh diét. Hanh diét thi
thire diét, thirc diét thi danh séc diét, danh sic diét thi
luc nhap diét, luc nhap diét thi xuc diét, xac diét thi
tho diét, tho diét thi ai diét, 4i diét thi tha diét, thu diét
thi hiru diét. hiru diét thi sinh diét, sinh diét thi ldo twr
diét.

D6 1a chiéu hodn diét cua mudi hai nhan duyén.

Mot vi Bich-chi Phat séng vao thoi Dirc Phat tai
thé thi duogc goi 1a Duyén gidc. Tuy thé, trong phap
hdi Thu-lang- nghlem nhimg vi tu tip theo phap ay
dugc goi la Poc giac. Sao vay? Vi co nhimg vi Thanh
da tu dao trong nui sau trude khi Duc Phat Tthh -ca
Mau-ni chimg dao. Khi khong c6 Bic Phat xuét hién
& ddi, ho nhin hoa trng né vao mua xuan vao mua
thu ho nhin 14 vang roi, ho quan sat vd s6 hién tuong
sinh diét trong chinh t than cta n6 va qua dé ho ngd
dao. Nhung sau khi Puc Phit Duc Phat Thich-ca
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nhimg diéu 4y. Khi minh c6 thién tm véi nguoi thi
(than thé va mat) phat ra anh sang dwong; khi khdi 4c
tam voi nguoi thi phat ra bong t6i — am.

Nghla ly glao thuyét trong kinh Thu—lang-
nghiém sau nhu bién. D3 c6 nhiéu ngudi tuyen b6 da
thdm do duogc chleu sau ciia bién, thyc ra chidu sau
ctia bién thay dbi rét nhiéu tuy theo timg noi, nén kho
¢6 thé néi chinh xac do sdu cta bién. Gido nghia Kinh
Thu- lang-nghxem cung nhu viy. Khéng d& do chimg
duogc. Moi nguoi déu dat duoc nhimg su lm ich riéng
biét tir trong kinh, sw loi lac cla riéng m01 ngucn deu
khic biét nhau, nhung tt ca sy loi ich dy deu xudt
phat tir tri tug trong kinh. Vi nghfa Iy cta kinh rat sau
mau, nén tri tué thau nhan ducc tr trong kinh rat lon
va 6 thé dat dugc dinh luc rét kién ¢b, nén kinh duoc
goi la Thu-lang nghiém: nhdt thiét swe cieu cdnh kién
6. (Ben v1mg, clmg chic nhit trong tAt ca van vat).

Néu méi chung ta ddu gat hai duoc nhimg ich
loi tir kinh, liéu gido nghia cta kinh c6 phai mo di
chit nao ching?

Khong, gido nghia cia kinh ciing nhu nuéc
trong dai duong, khi c6 nguoi dén bén be bién miic
day mot x6 nudce, lugng nude con lai trong dai duong
van 1én nhu thuong. Néu c6 ngudi ding nuoe cho
muc dich riéng cta ho, lugng nudc trong dai duong
vén con nhiéu, khong bao gi can kiét. Gido nghia cua
kmh Thu—lang-nghiem cling khong bao gio tham do
hét dugc. Ngay ca khi quy vi da gidc ngd, gido nghla
cua kinh ciing vin sung man nhu truoc khi quy vi
chimg ngd. Quy vi cé thé dat dugc chut it tri tué
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bay 18i 1dm ctia minh. Nghi thic d6 goi 12 18 Ty tr (s:
pravarana). Néu c6 ngudi pham phai 16i 1am ma
khéng nhan ra thi dai ching s& duoc thinh ciu dé cht
vén ciing nhu chi bay 15i lam cho nhiing ngudi khac
va gitip cho ho nhan ra 15i 1Am sai trai cia minh.
Khéng ¢6 diéu gi phai che dAu ca, moi ngum déu
hoan hy tra 15i nhimg vén d& dai ching cin biét va
chp nhén 13i 1Am ctia minh ma khong tranh cai. L& tr
tr duge dién ra trong khong khi c4i mé va tmng
phong céch rat tir ton, khong mét ai khoi tim phién
ndo hojc gian dir vé 16i 1Am ctia minh khi duge ngum
khéc chi bay ra. Bang cch nay chu ting tir bo moi sai
1Am cia minh rét d& dang Hinh thirc sém hoi gitta dal
chung nay dugc lap ra dé gip cho chu ting chuyén
hoéa 16i 1am cua minh va hudng vé diéu thién. MQ]
chuycn da xay ra trudc dﬁy d\rqc xem nhu la da bién
mét tir hém qua va ho c6 thé tao nén mot niém hy
vong m&i cho tuong lai, nhu thé ho méi dugc sinh ra
tir hom nay. Ho duoc khuyén khich lam nhimg viéc
¢6 loi lac va ngan ngira khéng nén lam nhimg viéc c6
hai cho thin tim.
Kinh viin:

+FEFEBRCE  HKEARMKEK
T
Thdp phuong Bé‘-ldt tw quyét tém nghi. Kham
phung tir nghu:‘m twong cdu mdt nghia.
Céc vi Bo—uit trong mudi phwong dén ciu
thinh giai quyét tm nghi. Pdng kinh phung dirc tir
nghiém, thinh ciu dwgc chi day nghia ly thim mat.
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bao & dia nguc Bat thiét' bat luan hoc gla do 1a ai, bal
luén nhu'ng nha nghlen clru Phat phap & bat ctr quéc
gia nio, tat ca nén nhanh chéng sira dbi cach nhin,
nhén ra 15i 1Am cua minh va tim cach diéu chinh.
Chéng c6 viéc thién nao 16n lao hon thé nira. Téi chic
ring khi tét ci moi ngudi déu doc kinh Thu-ling-
nghiém, moi ngudi déu nghe giang kinh Thu-ling-
nghiém, moi ngudi déu tham ctu kinh Thu-lang-
nghiém, thi tt ca déu s& chong thanh Phat dao.

PHAP SU KIM SON §A»M6N T/}M TAI:IG
THICH TUYEN HOA
Ban dich tiéng Anh: Ty-khuu ni HENG HSIEN

! The hell of pulling out tongue: dia nguc rut lugi, dia nguc ma
nhimg ké tao khau nghiép bi doa vao
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KINH

DAIPHAT DANH NHU LAIMAT NHON
TU CHUNG LIEU NGHIA
CHU BO-TAT VAN HANH

THU LANG NGHIEM
(QUYEN MOT)

Sa-mén Bat-thich-mat-dé nguoi Trung Thién
Tric, dich vao doi DPuong.

Sa-mén Di-gia Thich-ca, ngudi nuéc O Tranh
dich ngir.

Sa-m6n Hoai Dich, chua Nam Lau, nii La Phu,
chimg minh ban dich.

D¢ tir tho Bo-tat gioi tén Phong Dung, hiéu
Thanh Ha, chic Tién Chanh Nghi Pai Phu déng
Trung Thu M6n Ha Binh Chuong Sy but tho (nhusn
but).

TUYEN HOA Thuong Nhan, Van Phat Thanh
Thanh, Bic My Chau Hoa Ky lugc giang.

De tir tho Bo-tat gi6i Phuong Qua Ngé ghi chép.
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Phut chéc, vi sa-di tré lo sg vi trai chu s& dudi
theo minh dé doi nghe phap, nén khi tr& lai tinh xa,
vao ngay phong minh khéa chit cira lai. Chu lai nghe
tiéng g6 cira. Chu dung trin ngum voi su ¢ hai, dimg
im lim sau canh cira, cha v6 cung simg sot. Du sao
chu da nap tho pham vat trai chi cung duomg rdi, bay
gid ho dén dé yeu ciu chii ban bd phap thi. Sur bbi réi
clia chu d4 1én dén cuc diém. D6t nhién cha giai ngo,
chu ta cling nhén ra nhdn khéng va phdp khéng.

Chuyén ndy minh hoa rang khong phai chi véi
mot truong hop nhét dinh nao d6, ngudi ta méi chimg
ngé duoc. C6 ngudi du:crc glal ngd vao lic dang cang
thang hodc khi c6 niém vui cung s€ tao nén sy giai
ngo Bat ky su thuc cerng bat ng& gap phai déu co
thé khién cho quy vi gxax ngd. C6 ngudi nghe glo ma
ngd. Co ngum nghe tleng nuéc chay va ngd. Co
ngudi nghe tleng chuéng ngdn ma ngd. C6 ngudi
nghe tiéng ng rung ma ngd.

Quy v1 s& hoi: “Toi da tung nghe am thanh nay
nhiéu lan rdi, tai sao toi khéng thiy ng6?.” Lam sao ma
t6i c6 thé biét duogc tai sao quy vi chua duoc khai ngd.
Quy vi phai doi thirc an chin trudc khi 4 an vay.

ng/ vi phai doi gidy phit chin mudi, khl gidy phut
chin muoi do6 da dén, moi diéu ma quy vi vap phai déu
¢ thé khién cho quy vi dugc khai ngd. Cac Té su thién
Trung Hoa hdi xua dd chimg ngd qua rdt nhidu tinh
hudng khac nhau

Diéu cin thiét 1a quy vi phai cong phu lién tuc,
tham ciru Phat phap véi tam kién dinh va nd lyc tinh
can. Néu quy vi cong phu nhu vay, co ngay s& duoc
khai ng6. Néu quy vi da ngd rdi, thi qué tot. Con néu
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To6i nhé mét cau chuyen trong mot tic cong an:
Khi quy vi niém Phat, quy vi khong nén niém Phat dé
chi cau cho minh, khi quy vi niém Phat di chi mot
niém va hoi huéng cong duc da tich lily dugc cho
toan thé ching sinh nhd d6 ma cong dic cia viéc
ni¢m Phit cang ting truong. D6 goi 1a niém Phét vién
dung v6 ngai.)

C6 mdt lan Dirc Phit cung chu ting di vao mét
qudc gia khac dé khét thyc, chi thiéu Ngai Muc-kién-
lien. G d6, chang co ngum nao cing duong cho Puc
Phat va chu ting ca. Qudc vuong, céc quan dai than,
ké ca cu dan ciing khong ai dang cing cho Duc Phat
va chu tang The ma sau do, khi Ngai Muc kién-lién
dén quédc gla 4y thi moi than din déu rét cung kinh
vay quanh dé chao mu'ng va danh 1 Ngai. Ho thinh
cau Ngai cho biét cin thir gi dé ho cung duong cac vi.
Céc vi dé tir khong hiéu tai sao mot vi dirc hanh tét
voi nhu Dirc Phat lai khéng dugc thin dan nuéc ay
cing duong ma khi dé tir cua Pirc Phat dén lai duoc
toan dén trong nuoc chao mimg va dang cing. Ho hoi
Purc Phit: “Viée & ay nguyén nhan ra sao?”

DPrrc Phat bao cac dé tir:

“Céc quan dai thn va thn dan & nude Ay khong
cing duong Nhur Lai la vi trong qué khir Nhu Lai da
khong gieo thién duyén véi ho, két qué la kh('mg co su
luu tm mat thiét véi nhau Nhiéu kiép 1au xa vé trudc,
Muc-kién-lién 1a mot vi ueu phu, mét hém dang luom
cui thi dung nhim mot tb ong va bj dan ong tan cong.
Muc-kién-lién chi biét niém Phat va nguyen rang:
“Nam-md Phat, xin dan ong dimg dot ti, kiép sau khi
t6i thanh Phat, trudc hét t6i s& d6 thoat cho céc ban
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Giang:

Bén canh hang Nhij thira, Thanh vin va Duyén
gidc, con c6 cac v; Bo-tat trong mudi phwong dén
dy phdp hdi thuyét kinh Thu-ling- nghiém. Muoi
phuong la Bac, Nam, Déng, Tiy, Déng Béc, Pong
Nam, Tdy Bic, Ty Nam, phuong trén va phuong
dudi.

Quy vi s& hoi:

“Téi tuéng ring chi c6 cic Bo-tat dén tir tdm
huéng va phuong trén. Nhung ciing c6 Bb-tat dén tir
phuong dudi hay sao?”

Ving, d6 1a Dia Tang B-tat ching han. Ngai
dic biét cham s6c moi chung sinh & cBi ta-ba va céc
cdi gidi & phuong dudi.

Chiing ta d4 thao luan vé& chix Bd-tat trong phan
gidi thiéu, nén bay glo chi néi vén tit. Bé-tat 1a tiéng
Phan-Boddhisattva. Bd-d¢ (bodhi) nghia 14 gidc ngd.
Tét-doa (sattvd) nghia 12 hiru tinh. Bé-d# rdt-doa 1a
ngudi da tir gidc ngd va gidc ngd cho m91 chiing sinh.
Chinh ho ciing 13 mét hiru tinh ciing giéng nhr moi
chiing smh khdc, nhung 12 nguoi da dat dugc gidc ngé.

Bo-tat 1a ngum da ty minh tu tip gidc ngo va co
ning lyc gidc ngd cho ngudi khic. Ho ¢6 thé lam lgi
lac cho chinh minh va lgi lac cho moi loai chung sinh.
Nhung ho chua chimg qua vi Phat nén dugc goi la
Bo-tat.

Quy vi s& hoi:

“Cé bao nhiéu vi Bd-tat tir khip muoi phuong
dén cau hol"”

- Vb s6 lugng.
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chua khai ngd, quy vi phai cong phu timg budc va
kién dinh, dimg néng voi, dimg qua cing thing dén
ndi khong an khéng ngt duge.

Chung gido 1a gido ly danh cho nhimg ngudi da
ng ly nhdn khong, phdp khong. D6 la cira ngd dan
vao gido ly Dai thira.

Chung gido 1a gido 1y danh cho hang bd-tat. Tuy
vy, vin chua phai la gido ly t6i thuong. Con phai trai
qua Pdn gido va Vién gido nira méi dén noi ctru canh.
Vién gido giang giai vé su vién dung vo ngai cua tat
ca cac phap tuong dung tuong nhiép 1&n nhau. Moi
vét déu c6 ban tanh la Phat.

Kinh Phap Hoa, mét b kinh thudc V& vién gido
néi ring moi ching sinh trong tuong lai déu s& thanh
Phat. Kinh noi:

“Néu ¢6 chung sinh hic tam tdn loan béi réi vio
noi thap miéu va niém di chi mét lan niém Nam-mod
Phat. Thi ho déu da chimg thanh Phdt dao.”'

Khi nguoi ta vao thap miéu hodc chua 18 Phat,
ho déu c6 san long thanh va dy tinh nhiing gi minh s&
lam. Nhung trong kinh Phap Hoa lai dé cap dén nguai
khi vao chua thap ma khong c6 sin long thanh, chi
cén thét nhién niém lén “Nam-mé Phdt.” Do chi mot
1an tinh c& niém “Nam-mé Phdt” &y ho da duoc thanh
Phit trong doi sau rdi.

' Phim Thi dy thir 3. Nguyén vin & ARELS, N #AEE T,
— #i& & Bth, ¥ SRR (Nhieoc nhan tan loan tém, nhdp

w thip miéu trung, nhdt xung nam-mé Phdt, giai df thanh Phdt
dao).
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_IV. KHAO SAT SU SAU MAU CUA GIAO
LY

Giéo ly trong kinh Thu-ling-nghiém nay thudc
gi4o 1y nao? Tong Thién Thai ¢6 phén loai bén gido ly:

1. Tang gido

2. Théng gido

3. Biét gido

4. Vién gido

Tang gido: hay Tam tang gido, 1a thudc gido ly
Tiéu thira. Bao gdm Luan tang A-ty-dat-ma' va Tang
Kinh A-ham.2 A-ham c6 nghia la khéng cé phap nao
sanh bang. Nhung dut vay, kinh A- ham van la gido ly
Tiéu thira.

Théng gido: c6 nghia 1a gach néi gifia gido ly
Tam tang (Tang gido) vira néi trén va Biét gido & thoi
ky ké tiép theo.

Biét gido: khac hin hoan toan véi Thong gido
trude d6 va Vién gido ké theo sau.

Vién gido: 1a gido 1y tht tu dugc Thién Thai
tong phéan dinh.

Trong bdn gido 1y nay, Kinh Thu-ling-nghiém thugc
vé Biét gido.

Theo Téng Hién Thi, phan thanh nim loai gido ly:

1. Tiéu gido

2. Thay gido

3. Chung giéo

4. Pén giao

’s: Abhidharma: tén goi chung cho luan tang, con goi la A-ty-
dam. Dich 1a Vb ti phap, DSi phap, Dai phap.
25 Agama: Phép quy, Vo ty phap, nghta la gbc ciia gido phap.
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Do A-nan hém Ay khéng v& kip cung véi ting
ching dyu 18 trong cung, nén khéng dwgc ai cing
dudmg.

Kinh vin:

PP B T 3 SR 3 AFTEEI, R
B .

Tiec thoi A-nan chdp tri ung khi, w s& du thanh,
thir dé tudn khdt.

Liic 4y A-nan mang bat, vao thanh khit thyc
theo thir ty timg nha.

Giang:

A-nan mang theo binh bat, vio thanh khit
thyre theo thir ty timg nha.

Binh bat, tiéng Phan 13 pattra. Han dich img
lhrong khi; 1a vat dung thic an, hop voi nhu ciu cin
dung vira du ciia mi ngudi.

Mang bat vao thanh khit thyc theo thir tw
tirng nha. A-nan di 14n luot tir nha nay dén nha khac
trong thanh Thét-la-phiét. Do vi ¢6 nha cing duong
nhiu, ,c6 nha ciing dudng it, nén phai di nhiéu nha,
nhung theo luit 1a khong dugc dén hon bay nha. Néu
sau khi da khat thuc qua bay nha ma vin khéng c6 ai
cling dudng, vi Ty-khuu 4y phai chiu d6i ngay hom
do.

Kinh van:

SPRRABEA BT L &1
ﬁﬁc,%’l HE R, FITESL, RIF
1

. BERR—IRELEETNIE .






index-78_1.png
80 QUYENI

vuong nhin lai minh, x4u hd bo chay. C6 rt nhiéu ma
vuong dén dé thir thach Ptc Phat, nhung Puc Phat
khéng hé bi xoay chuyén. Do khéng bi ma vuong
xoay chuyén nén Puc Phit thanh tyu gidc ngd.

Khi hanh gia tan luc cong phu tu dao ciing giéng
nhu vdy. Giai doan quan trong nhit la trai qua sy khao
nghiém ctia ma vuong. Khi quy vi chua c6 duoc cong
phu, ma vuong ching can thir 1hach Nhung mét khi
da c6 dugc chut it cong phu rdi, thi ma vuong rit
thich thur thach. Néu khong nhan ra ma sy dén nhu
mdt cudc khao nghiém, thi quy vi lién b cude tu
hanh va theo 1am d& chung ctia ma. Néu quy vi mudn
cong phu dén muc thanh twu thyce su, quy vi phai c6
dugce tanh dinh, thi chan tanh cua quy vi khong hé lay
dong, tu nhién quy vi s& c6 duoc dinh luc va sur thanh
tuu cia quy vi la rét chan thuc, khong phai la hu vong.
Con néu quy vi bi xoay chuyén boi ma, thi dinh lyc
cua quy vi khong phai chanh dinh ma la ta dinh,
khong bao gitr dua quy vi dén qua vi Phat duoc.

Truée diy, toi da dé cap dén ta dinh do nhimg
ngudi hoc theo hanh vi cua bo va chd. Lam sao loai
bod va chd ma ho bét chudc lai tai sinh duogc & ¢oi troi?
Vi trong mot doi kiép trude, con bo Ay da tu tip mudi
thién nghiép, nhung trudc dé né hoan toan lam nhimg
viéc ac. Qua bao cta ac nghiép khién n6 phai tho than
bo, con qua bdo cua viéc tu tdp muoi thién nghiép
khién sau khi chét duoc tai sinh & i troi. Con chd
ciing nhu thé. Ho khong biét nhimg nhan duyén trong
qua khir da dan con bo va ché tai sinh & cdi troi,
nhimg ngudi niy tuong ring no chi lam bod va cho
trong kiép hién tai rdi huéng duge phude béo sinh &
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day gioi luat cho quy vi, hing ngay truéc chu Phat,
61 thuong truyén day dao hanh cho quy vi: “khién
cho nghiép chudng tiéu trir va thién cén ting lrut‘mg »
Khi d6 tdi la Yet -ma A-xa-1é. T6i ciing thuong giang
glal va trao truyen glm ludt trong Phét phap cho quy
vi, d6 1a Truyen gidi A -xa-1é. Khi c6 ngum dén chu
xin dugc xudt gia, toi tiép do ho, do 1a xuat gia A-xa-
1é. A-xa-1é 1a ngudi gitip minh tu tdp chimg ngd. Ngai
thuong & bén canh minh va khuyén can: “Dimg pham
vao céc chuéng nan.” P6 1a A-xa-lé, nhung A-nan
khéng ¢6 duge mét vi thuong toa va vi A-xa-Ié cling
di v6i minh d& “ngan ngua vong niém, xa roi toi
chuo’ng ” Thé nén A-nan llen roi vao chu'ong nan.
Didu sai 14m nhit A-nan méc phai la tr& vé mot minh
trén duong.

Co ban ngucu xuét gia di ddu ciing phai nén di
hai nguoi. Néu di c¢6 du dinh lu'c tu minh lo heu
dugc moi chuyén thi khong c6 van de gi. Nhung néu
dinh Iyc cta quy vi chua day du, thi rét d& vudng vao
ma chucyng D& bj xoay chuyén bai ngoai canh. Ngay
nay co rat nhiéu tu si tré mdt minh di khip noi, d6 la
diéu rit nguy hlem

Chung ta van phai cam on A-nan, néu Ngai
khéng di mot minh va khong méc phai chuéng nan,
lam sao ching ta hiéu dugc Kinh Thi-ling- nghlem
Ching ta s& khong c6 co hdi dé tw minh hidu duoc
Kinh nay vi Bic Phat Thich-ca s& khong c6 dugc
nhan duyén giang kinh Thu-lang-nghiém dé day cho
chiing ta phuong phap tu tdp chanh dinh. Thé nén
chinh hanh dong ciia A-nan thuc su da gitip ich cho
chiing ta rat nhiéu.
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A-nan khéng bén tim dén ho 14 ngudi gidu hay
nghéo, sat-dé-loi (ksatriyas) 1a ting 16p quy toc hodc
vua chia & An D§. Chién-da-la’ la ngudi ban thit,
dich sang tiéng Trung Hoa 1 “d% té” nghia la “ngudi
chuyén giét sic vat dé ban thit.” Vi & An D§, vide
kinh doanh bing cach giét hai siic vat bi cAm. Nén
hau hét moi ngudi xem nghé hang thit 1 thép kém,
thé nén khi hang chién-da-la di trén duong, nhiéu
nguoi tranh xa, khong di chung duong voi ho. Hang
chién-da-la phai di trén mt con dudng riéng biét. Dé
chimg t9 ho thip kém hon ngudi thudmg, ho bi budc
phai deo vao minh cai linh va cAm mét 14 c& hiéu mdi
khi di ra duong.

Péu thyc hanh tam tir bi binh ding. Mong
duge thanh tyu vién méin cong dirc vo lwgng cho
tét ci ching sinh.

A-nan khéng chu y chi dén khat thuc & nhimg
nguoi sang giau, ciing ching chuyén biét dén khat
thyc & nhimg gia dinh thdp hén. Ngai chi phat khoi
tam niém nguyén cho tht ca chung sinh ¢6 dugc co
hoi gieo trong phudc dic.

Khi ke dan viét cung duong b6 thi, ho gieo trong
hat glong phuéc dic, mong no s€ thanh qua va chin
mudi trong tuong lai. Thé nén nguoi xuit gia dugc
goi la “phuce dién tang.” Nguoi c6 dugc nhiéu
phuéc bao la ngudi toai tim man y. Con néu khi quy

'S: candala: Con goi chién-do-la 5% . Han dich la Dd gia
J %, nghiém xi F#, chip bao ac nhan 313% & A ha tanh T
44 Dung viée giét mo suc vat lam nghé nghiép. Dan ong goi 1a
chién-da-la # F& B, phu nir goi Ia chién-da-lgi 7 F& £
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Tam trung so cdu t6i hdu dan viét di vi trai chii.
V6 van tinh ué, sit-loi ton tinh, cdp chién-da-la,
phuwong hanh dang tir, bdt trach vi tién. Phat y vién
thanh nhdt thiét ching sanh v6 liegng cong dirc.

Ban diu, trong tim mong dwgc gip ngudi
dan viét cudi cung dé 1am trai chi, A-nan khong
ké sang hén, dong doi sang trong, hay chién-da-la
thip hén, déu thyc hanh tim tir bi binh ding.
Mong dugc thanh twu vién mén cong dirc vo lwong
cho tit ca ching sinh.

Gidng:

Ban dau, trong tim mong dwgc gip ngudi
dan vi¢t cudi cung dé 1am trai chi...

Khi A-nan mang binh bat di khét thuc, tim niém
trudc tién cua ong la: “chi mong gap nguoi dan viét
r6t sau dé 1am trai chi.”

Dan viét, tiéng Phan la danapti, Han dich la dan
viét, do ghép lai ¥ nghia cia mdi tir. Chir dan xult
phat tir chir dana cla tiéng Phan va viét A%, tiéng Han
nghia la vweot qua. Nghia ctia chir dan viét xuat phat tir
chuyén ngir trén nghia la “lam viéc b6 thi ¢6 thé vuot
thoadt qua khoi sinh tir.”

Ngudi cu si cung duong tir sy cho ngu’(:vi xuat
gia dirgc goi 1a dan viét (danapati), 1a nguoi ‘b6 thi
cung du'o'ng dé dwoc vueot thodt sinh tir.” " Nguoi dan
viét cudi cing, y cia A-nan mong co nguo‘l cuodi cung
clng duong cho minh vat pham can thiét du dung
trong mot ngay.

A-nan khong ké ho 1a ngudi sang hén, dong
doi sat-dé-lgi sang trong hay chién-da-la thip heén.
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nhiéu tién bac cia cai. Néu ho khong bd thi ngay &
doi nay, thi doi ké tiép ho s& khong c6 tién bac. Dé
gitp cho ngudi gidu ta phai khit thyc & noi ho. Léi
kht thyc clia Tu-bd-dé 14 mot vi du clia “tranh ngum
nghéo va tim dén  nguoi giau.” Ngax Dai Ca-diép thi
hoan toan khac han, chuyén Kkhét thyc tir nhmlg nha
nghéo. Ngai nghi ring: “Ngudi nghéo nén gieo trong
phuée dirc va lam nhimg viéc thién, dé doi sau co
dugc cua cii gidu sang. Néu minh khéng giip ho
bing céch khét thuc noi ho thi vao doi sau va nhiéu
kiép trong tuong lai, ho s& tiép tuc bi nghéo khd.”

Ca hai vi Tu-bd-dé va Dai Ca-diép déu 1a A-la-
han. Tbi tin 1a c6 mét ly do khac 4n sau tim nguyén
ciia timg ngudi. Duong nhu chic chin 1a Tu-bo-dé
thich dung thyc phim ngon quy, con Ngai Dai Ca-
diép 14 vi thuc hanh khd hanh dé nhét trong s6 cac dé
tir ciia Pirc Phit. Ngai thuong an nhimg thir khé nudt
ndi, khiém ha nhét trong cach séng ma ngudi khac
khéng thé 1am dugc. C6 nhién Ngai ching he ban tim
dén viéc minh dung thuc phém ngon hay d&, nén Ngai
chuyén khat thuc & nhimg gia dinh nghéo hén, dé gitp
cho ho c6 co hdi gieo tréng phudc dic. Phdm vat
ctng duong tir nguoi nghéo khdng bao gid ngon lanh
nhu phdm vat clia nguoi giau c6. DS an cia nguodi
gidu thai ra ngoai dudng chic chin con ngon hon vat
phém déng cung cta ngudi nghéo.

Dirc Phat biét hai vi dé tir nay khong thuc hanh
tAm tir binh ddng trong khi khit thuc. Dic Phét biét
dugc tdm niém phan biét cua ho. Thé nén Nhu Lai da
qué trich Tu-bd-dé va Dai Ca-diép di 1a bic A-la-
hén ma tim khong binh déng.
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vi cam thiy phuéc bdo cia minh con it, thi quy vi
phai nén cing dudng Tam bio va gieo trong thém
nhiéu phude dirc hon niva.

A-nan quyét tim 1am cho moi uéc nguyén cia
moi ching sinh déu dugc thanh tuu. D6 1a Ngai phat
nguyén khién cho tit ci ching sinh déu dugc vién
thanh v6 lugng cong dirc.

Kinh vin:

Mot R H, TRERA X
ER L P STEN Y YT
L EHERG .

A-nan df tri Nhue Lai Thé ton ha Tu-bo-dé cip
dai Ca-diép, vi a-la-hdn tam bdt qudn binh, Kham
ngudng Nhu Lai khai xién vé gid, d6 chu nghi bang.

A-nan biét Nhw Lai qué trich Tu-bd-dé va
Dai Ca-diép, 1a bic a-la-hin ma tdm khéng binh
déing, A-nan kinh ving 15i khai thi khéng phan
bigt ciia Dirc Phat, dé giap ching sinh thoat khéi
nghi ngé va hiy bang.

Gidng:

Tai sao A-nan muén thuc hanh long tir binh
ding trong khi khat thuc? Vi trudc day Ngai da nghe
Pirc Phat qud trich Tu-bd-dé va Dai Ca-diép, goi cic
Ngai 12 a-la-han, c6 nghia 13 hang a-la-han qua vi nho
clia Tiéu thira, chir khong phai 1a dai a-la-h4n cua Dai
thira. Tai sao Ngai A-nan lam nhu vay? La vi Tu-bo-
dé nghi ring chi chuyén khit thuc & nhimg nha quy
toc, sang trong giau c6. Tu-bd-dé nghi ring: “Ngum
¢6 nhiéu tién nén tao thém nhiéu phudc dic. Néu ho
tiép tuc lam viéc thién, thi doi sau ho sé& tiép tuc co
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Hoa véy. Trong hao luén luén chira nuéc rét siu tao
nén hé théng bao vé cho thanh. Khi A-nan da di qua
hao nudc la da di vao trong pham vi cua dai thanh
Thét-la-phiét.

A-nan thong tha di qua hoang thanh rdi vao
cdng, uy nghi nghiém chinh theo diing phap héa trai.

A-nan buéc di chimg chac, mét nhin thing phia
trude. Lic 4y, oai nghi clia Ngai rit nghiém chinh. Véi
phong thai nghjem txang nhu vay, ngai thong tha di qua
cbng thanh, ngai biéu hién phong céch oai nghi, mit
ngai khong nhin ngang liéc doc, tai khong nghe lén.
Moi khi mang bét khit thuc, ngai déu thé hién nghiém
tic va kmh can ddi v6i phap hoa trai, khong hé c6 chat
khinh suét hay phong dat khi di vao thanh pho.

Kinh viin:

HHFMHER LR RGREE, EKRD
WA o A R B LR LB
25 .

Nhi théi A-nan nhan khdt thuc thit, kinh lich
dam thét, tao dai huyén thudt Ma-ding-gia ni. Di Ta-
ty-ca-la-tién Pham thién chii, nhiép nhdp dém tich.

Khi 4y A-nan theo thir ty khit thyc timg nha,
di qua nha dam nit, gip phai dai huyén thuit Ma-
ding-gia. Ding thin chi Ta-ti-ca-la tién Pham
thién bit A-nan, ép lam chuyén dam dyc.

Giang:

Khi 4y A-nan rit nghiém chinh tn trong ding
phap hoa trai bing cach theo thir tw khit thyc timg
nha, Ngai di qua nha mét dam ni¥, vi A-nan khong
phan biét nha cia nguoi sang trong, ké nghéo nan
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6. M¢ bay hai phap mén

Vi loi ich cho chung sinh doi nay va doi vi lai.
Dirc Phit mé bay hai phdp moén: bink ding la phap
“that” va phap moén phurong tién 1a phap “quyén.” Phap
quyén thi khong thyc, chi ding tam thdi va khong
thuong xuyen Con phép that thi chan thuc va khong
bao gits bién ddi. P6 1a hai phap quyén va thit. C6 thé
minh hoa hai phap d6 bang cdu chuyén sau day:

Mot hém Dire Phat thay mot dira bé dang chap
chimg di vé hucmg mot cai gleng, chi con mét chut
xiu nita 1a roi xudng nudc, chic chén né s& chét dum
trude khi ngudi I6n dén ciru duoc. Puc Phat biét néu
Ngai goi dira bé quay trd lui chua chéc n6 da nghe 10i,
ma van ct di. Thay vi vy nén Ngai néi: “Trong tay
Nhu Lai c6 cdy keo, hay tr¢ lui nhanh, Nhu Lai sé&
cho con cay keo 4y.”

Khi dira bé nghe néi dugc cho keo dé an, lidn
quay tré lai. Thuc ra ching ¢6 gi trong tay Dac Phét
ca. Nhung Pirc Phat 6 néi déi khong" Ngai ¢6 danh
lua dira be khong" Khong. Dira bé gan nhu sip roi
xuong giéng. Néu Dirc Phat khong thuyét phuc dira bé
bang cach nhu thé dé khién né quay lui tirc khic thi
nd sé& bi chet dudi. Nén Duc Phat da nim ban tay lai
va bao rang ¢6 keo & trong dy. Dira bé dén vai Ngai
chi vi muén an keo.

Phap quyén dugc dung dé gido héa ching sinh.
Voén la chang 6 gi ca, nhung Pirc Phit lai khéo léo
ndi v6i moi chung sinh rang:

“Nhu Lai c6 mot kho bau, hiy dén day, Nhu Lai
s€ cho quy vi mét vién ngoc minh chau v6 gia va cac
thir trdn quy khac...” Vén chung sanh con nhidu tam
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A-nan kinh ving 101 khai thi khéng phan biét
ciia Pirc Phat, dé gitp ching sinh thoat khéi sy
nghi ngé va hity bang.

A-nan rt ton trong phap mén binh ding, khuyén
day minh khong nén chon lua ké dan viét giau nghéo.
Tam phén biét nhu thé khong phai la ngudi tu tap
phép Dai thira, ma la theo phap tich diét ctia hang A-
la-hén (nga khéng). Nhé lai 101 qué trach Tu-bd-dé va
Pai Ca»diép cua Pirc Phét nén A-nan khong mudn bt
chudc nhu vdy, nén A-nan can trong thyuc hanh long
tir binh ddng. Phap mén ctia Durc Phat Thich-ca Méau-ni
la phap mén phuong tién rong rdi, thoat khoi moi
chuéng ngai dit nho nhét va vuot Ién trén moi giéi han.
Néu chi chuyén khét thuc & nha giau hoic nha nghéo,
ho s& khoi tim nghi ngd, khién ho hily bang Phét phap.
Khit thyc v6i tim khong phan biét s& lam cho 1ong nghi
ngd huy bang Phat phap déu duoc tiéu trir, khién cho
moi ngudi déu hoan hy gieo trdng phudc dirc va tam
nguyén cua ho duge thanh tuu.

Kinh vin:
Bme, WY IRM, RERK FA

Kinh bi thanh hoang, ti b quach mon, nghiém
chinh oai nghi tiic cung trai phap.

A-nan thong tha di qua hoang thanh rdi vao
céng, uy nghi nghiém chinh theo ding phap hoa
trai.

Giang:

Thanh Thét-la-phiét duogc bao boc bai hao sau
gidng nhu ta thuong thdy nhimg thanh ¢4 & Trung
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Khi mét tai, mii, lui, thin, y bdng dung khéi
day doi 1am chu, khi 4y ciing giéng nhu bau troi bdng
dung bi may che.)

Véy nén quy vi phai nén chdm dit sach moi
dién dao vong tudng va tiéu trir sach moi mé mo vi té
thi quy vi méi mau chlmg ngd Phat tanh. Vay ma, bit
hanh thay, khong may ai muon chimg ngd Phat tanh.
Nguoi ta thich tréi ndi trong vong ngu trge,' troi lan
trong sinh tu va quén mét dudng vé. Ho lay su dau
khé lam niém vui, quay lung lai véi gidc ngo két dinh
véi tran lao phan ndo. Du ho chua chim dut duoc
vcmg ludn h01 sinh tir, nhung ho ctr nghi mot cach v0
1y rang ho tét dep. Ho tu cho rang: “Hay xem, toi rét
théng minh va dep trai, ai nhin t6i cling yeu thich va
t6i biét ring moi ngudi khong dugc nhu t6i”

Thyc ra, nhimg nguoi nhu vay ciling glong nhu
tAm guong bi bui bam. Bui bam cang nhiéu, guong
cang mo cho dén khi khong con séng trong nira. Ho
¢6 thé nghi ring ho thong minh lanh loi trong doi nay,
nhung hay cho ma xem, c¢6 khi mudi doi sau, tinh
théng minh dy s& khdng con nita va ho s& ngu dan nhu
loai heo.

Thé nén trong doi ndy, ching ta phai quyét dinh
chiing ta s& huéng vé dau. Chung ta phai nhan dinh 13
rang noi dau ta s& dén, duong nao ta phai di. D6 la
niém tin tudng, hy vong.

" Ngi truge: kiép truge, kién truge, phién ndo truge, ching sinh truge,
mang tuoc.
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12 nhur ndm mo, ching con biét chuyén gi dang xay ra.
A-nan bi sai sir buéc vao phong dam, bj chu “Ta-ty-
ca-la tién pham thién” hoan toan chi phdi, tir tanh ctia
A-nan hoan toan bj che md.

Quy vi s& hoi:

“Vén A-nan la mot vi Thanh, da chimg dugc so
qua A-la-han rdi, c& sao ta chu Ta-ty-ca-la tién pham
thién ¢6 thé 1am mé mo dugc?” (Thuc ra A-nan chwa
chumg so qua trudc khi gap nan.)

Vi A-nan chi biét tap trung vao viéc hoc kinh ma
khong chu tdm vao viéc tu tip dinh luc, nén du A-nan
da ching dugc so qua, nhung dinh luc vén chua du,
vay nén khi gip loai ma nay, A-nan lién bi mé hoic,
bi c6 ta bt vao phong riéng, ép 1am chuyén dim
duec.

A-nan rét dep trai, thin thé hoan hao nhu thin
clia Phit, ciing c6 32 tuéong tét. Da tréng nhu tuyet
séng béng nhu bac, 14p lanh nhw c6 swong phu. Hau
hét ngudi An Dé deu ¢6 nudc da mau den sam nhung
da ciia A-nan rit mém min, dic biét 1a rét sang Po la
ly do khién cho con géi cta Ma-dang-gia si mé manh
liét ngay tir phut gidy diu tién dé mat dén A-nan. C6
ta lién chay dén bén me minh néi ring ¢6 ta mudn ldy
A-nan.

Me c6 ta noi:

On ta la dé tie cua Puc Phdt, lam sao con co
thé cudi ong ta dugc? Ong ta ld tang s7 va khéng thé
cudi vo. Con khéng thé cudi éng ta duwgc.”

Cb gai dap lai:

“Piéu 4y d6i voi con ching cb gi khic la. Sao
me khong nghi ra mt cach dé gai biy A-nan cho con.
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Mic du kinh tang c6 nhiéu chuong lién quan dén
Giéi hoc va Hug hoc nhung kinh ciing dé cip nhiéu dén
Dinh hoc. Vi du nhur Kinh Thu-ling-nghiém 1a day
ching ta tu tp thién dinh. didu ndy da duoc giang 16 &
ly do thir tu, khi Dirc Phat giang thuyét kinh nay 1a dé
hién bay tanh dinh ciia ching sinh va khuyén khich moi
nguoi dat dugc thuc chng

C6 mdt chuong rét quan trong trong kinh nay la
chuong dirc Phat giang non vé& “Tir ching thanh tinh
minh hm Day 1a 16 day vé gi6i luat. Nhung kinh nay
chu yéu giang giai cho viéc tu dinh, nén khéng dugc
xep vao tang Luat, ma dugc xép vio tang Kinh.

“Thira” c6 nghia 1a hai thira trong dao Phat: Dai
thira va Tiéu thira. Tiéu thira giéng nhur ¢ xe nho chi
c6 thé chd duge mot vai nguoi, d6 14 ¢d xe cia hang
Thanh van va Bich-chi Phat. Dai thira 1a Bb-tat thira,
vi nhu xe limousine ¢6 thé ché rét nhidu ngudi. Kinh
nay Dirc Phét giang noi phap Pai thira cho hang bé-tz’n,
dugc Chu Phat ho niém. Vi 1a 1oi day cho hang bo-tat
nén khién cho hang a-la-han b6 phap nhé huéng vé
phép 16m, phat tim bd-dé va tu tip dao bd-tat.

Chéng han, khi A-nan tir nha con gai Ma-dang-
gia tr¢ vé tinh x4 rdi thinh cAu Duc Phit chi day con
duong ma chw Phdt Nhu Lai trong qud khir da tu dao
gidc ngo.

Toan Kinh Thu- lang-nghlem la Dirc Phét giang
gidi, d4p tmg cho su thinh cau cia A-nan. D6 1a phap
tu tap cho hang bd-tat. Do vay, kinh nay duoc xép vao
phép Dai thira hon 1a phap Tiéu thira.
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trong khi khat thuc nén khi dén truéc cira-nha dam nir
gip phéi dai huyén thuét, A-nan bj cam dd boi
huyén thuat. N6 khéng thyc, nhu 14 ma thuat. Nguoi
con géi ctia Ma-ding-gia dd doi me cd ta dung thin
chit do Ta-ty-ca-la Tién Pham thién dem xudng thi thé
& cBi ngudi. Nhung chi ndy déu 13 gia huyén, 12 hu
vong nén n6 duoc goi Ia “huyén thuat.”

Ma-ding-gia' 1a tiéng Phan, Han dich 14 “haq tién
chiing” nghia 1a giong doi thap hén, chimg to ring c6
ta khong dang duoc coi trong. Day 1a tén cua ngudi
me, con cb con gai tén 13 Bdt-kiét-dé, Han dich 1a Bon
tdnh,* nghia la tuy cd ta doa vao hang dam nir, nhung
ban tanh trong séang khong hé mét.

A-nan bi cim d§ bdi thdn chid Ta-ty-ca-la
(Kapila) Tién Pham thién. Kapila 1a loai ngoai dao
téc vang. (Kim diu) Ba Ma-dang-gia hoc duoc ta cha
nay tir nhém ngoai dao toc vang.

Thyc ra biéu tuong ciia thin cha 1a danh xung
hu déi vi né khong dugc truyén thy tir Pham thién.
Chi c6 ngudi dé xuéng ty tuyén xung né nhu viy
khién ngudi nghe phai tin. Tuy vdy, khi ba ta tri chi
ciing khién cho tinh thin ciia A-nan bdi r6i va roi vao
con hon mé nhur 1a budn ngu, nhir uéng rugu say hay

! S; p: matanga. Céch goi chung hang tién din cua AnD§. Y
dich 1a Hru chi # &, Kiéu dat#%i&, Ac tic nghigp B XK.
Phy nir goi 1a ma-dang-chi ( AR s matangi). Hang tién
dén na Iay viéc quét dudmg 1 nghé sinh song Du-gia luan ki
fé‘a‘a .23 ghi: hing chién-da-la nt goi 12 ma-dang- Ky B
ﬁ‘ﬁ& chlen-da la nam goi 14 ma-dang-gia B %4m. Con goi 2
bat-kiét-dé 4% & Nguoi nir chi ldy viéc quét don 1am nghé
nghiép.
2 prakrti. Han dich Bén tanh.
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tham nén ho lién dén voi Nhur Lai dé duoc gido hoa,
duoc mén loi. Nén ching sinh dugc thuyét phuc bing
phdp mon phuo’ng tién. Do 1a phap quyen, la phuong
tién thién xao dé ciru 4o chiing hitu tinh.

Phép binh dang — phap thdr, va phap phuong
tién — phap quyén déu dugc ding dé giang kinh Thu-
lang -nghiém. Nho vao hai phap mon nay, ching smh
déu duoc thot khoi khd dau va c6 dugce sy an lac rt
réo, dat duoc két qua chimg ngo Phat tanh.

Hai phap nay déu lam loi lac cho moi ching
sinh doi nay va doi sau. Doi “hién tai” & day co thé la
thoi Puc Phit gido héa, ciing cb thé 1a thoi bay gio.
Chiing sinh trong doi hién tai va vi lai déu co duoc su
loi lac va dugc théng hoa nh&r gido phap 4y. Khién
cho chiing sinh hiéu dugc y nghia va s lgi ich cta hai
phap quyén va tht cho chung sinh doi nay va doi sau
1a muc dich cudi cung trong sau duyén khéi cia gido
1y Nhu Lai.

III. PHAN TiCH RO KINH NAY THUQC
TANG VA THUA NAO

“Tang” tic la Tam tang, 1a ba kho tang kinh
dién Dirc Phit da giang thuyét. Gom tang Kinh, tang
Luan va tang Luat. Ba tang kinh nay biéu thi cho ba
mén hoc vo 1au: Gidi, Pinh, Hue

Tang Kinh 1a mén hoc vé Pinh, tang Luat la
mén hoc vé Gidi, tang Luan 1a mén hoc vé Hue Quy
vi thuong nhin thiy tiéu dé ghi trén cac cudn kinh 1a
Tam tang Phéap su, c6 nghia la néi dén ngudi thong
thao cé ba tang nay.
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biét cuc ky hep hoi va han ché, ho hoan toan bj mé
mudi va nhim 1&n, ho khéng c6 dugc sy uyén bac
thue su va khong ¢4 tri tué chan thuc, thé nén ho phé
phan mét cach hd db.

Chung ta la nh\mg nguoi tu hoc Phéat phap, nén
nhan thirc siu sic vé nhimg tru(mg hop nay, do d6 bat
ky di dau ching ta cling phai xién duong kinh Thu—
lang-nghiém. Bat ky di dau chung ta cling nén truyén
ba kinh Thu-lang-nghlem Bt ky dén dau chung ta
cling gi6i thiéu kinh Thu- lang-nghxem cho moi ngu'm
Sao vay? Vi chung ta muon lam cho chanh phap ton
tai lau dai & thé gian. Néu kinh Thu- lang-nghiém 1a
nguy tao, téi xin cé cam doan nay voi quy vi:

Néu kinh Thu-lang -nghiém la chan thuc thi di
nhién chang c6 van d& gi, con neu kinh Thu-lang-
nghiém la nguy tao, thi t6i nguyén rang t6i la ké trude
tién doa vao V6 gian dia nguc, vi tdi khong nhén thirc
dugc Phét phap, nhan vong lam chan. Con néu kinh
Thu-lang nghlem la chén thyec, thi toi nguyén doi doi
kiép klep truyen ba dai phap Thu-lang-nghiém, nghia
1a moi noi moi lic t6i s& xién duong dao ly chéan that
cta kinh Thu-lang-nghiém.

Moi ngudi nén chu tdm vao diém nay. Néu kinh
Thi-ling-nghiém khong do tir kim khiu Pirc Phat néi
ra, thi ching con mot ai c6 thé glang ndi dugc, chang
con mdt ngudi nao khac c6 thé néi duge mot gido ly
chinh xéc nhu kinh Thu-lang-nghiém.

Vi thé t6i hy vong rang nhimg nguoi thiéu y
thirc dd c6 cac suy nghl sai lam nay, som thic tinh,
dimg lai viéc tao ra cai nhan sai lac, s& chiéu cim qua
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¢di trdi thoi. Thé nén ho mu quéng bét chude theo bo
va ché. Ho ching duoc gi khi tu tap nhu vdy, di nhién
1a ching thanh twu dugc didu gi ca.

Thuyc ra, thanh tuu dao nghiép c6 nghia la chin
thuc nhan ra nang lyc chanh dinh va tri tué sang sudt
vén tw 6 sén, day du, tron ddy, trong mdi ngudi. Nang
Iuc chanh dinh va tri tué 4y hd tuong dung nhiép, hoan
chinh cho nhau, khong ngan ngai nhau. D6 1a nhan ra
thé tanh chén thuc von c6 cia chinh minh. D6 ¢6 nghia
1 nhén ra dugc chan tim cua minh.

5. Tiéu hity vong twong dién ddo, phd tricr mé
ldm nhé nhiém vi té.

Vong tuong dién dao la nhing tdm niém khong
chan chinh. Thuc ra, moi ngudi déu bi vudng trong
vong dién dao. Hay xem suy nghi cua ho thi rd, khi
A-nan va con géi cia Ma-dang-gia tr& vé danh 1& Pirc
Phit, A-nan cdu thinh Pic Phat xin dugc chi day
phuong phap tu tap dinh luc. Sau khi nghe Birc Phat
day bao 1di, A-nan trinh bay bai ké, mo dau la:

Diéu tram, to"ﬁg tri, bét dong tén

Th-lang-nghiém vieong thé hy hitu

Bdt déng t6n 1a Thu-ling-nghiém dai dinh, toan
cdu nay xung tan Pic Phat Thich-ca Méu-ni 1a hy
hitu, hiém c6. Nhur y trong cdu thir ba cua bai ké:

Tiéu nga tec kiép dién ddio twong.

(Lam tiéu tan vong tudng dién dao tir tc kiép cia
con).

Tir doi nay sang doi khéc, tir vo lugng vo bién
kiép, A-nan da sdng véi vong tudng dién dao, suy nghi
vé nhimg viéc khdng chan chinh. Vong tuéng dién dio
nay la vo s6 vong tuong ma hang pham phu ching ta
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C6 ngudi cho rang bai ké nay khong dung. Téi
cho ring bai ké nay rat hay. Tai sao? Dai sw Thin Ta
day chung ta phai thuong siéng ning tu tap, thudng
lau chui dai guong tim cho thit sang, dimg dé dai
guong tam bl bam bm tran. Phai siéng lau chui vao
budi sang rm budi 101 Vi khi quy vi lau chui sach
nhimg bui tran vi £ nhé nhiém thi dai guong sang tir
tu tanh s& chiéu diéu. Trude khi dugc gidc ngo quy vi
phai t6n trong va phai nén tu tap theo tinh thn nay.

Luc Té Dai su Hué Nang lai c6 bai ké:

Bo-dé béon vé tho
Minh kinh diéc phi dai
Bn lai vé nhdt vit
Ha xit nha tran ai

Tam dich:

Tanh giac ch(fng goc ngon
Guong sdng can chi dai
Xuwa nay thé vang lang
Dau ¢ gi tran ai.'

Loi ké nay luu xuit tir mot bac da hoan toan
chimg ngd. Nguoi khai ngé ban tim méi c6 thé nhan
ra va tu tap theo tinh than cua bai ké nay.

Nén néi:

“Nhat niém bdt sinh toan thé hién

Luc can hdt déng bi van gia”

(Kh1 mét niém khéng sinh, thi dinh luc va Phat
tanh lién hién hién.

! Thich Quang Hanh dich.
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thuomg khoi ddy. Yéu chi cia kinh Thi-ling-nghiém 1
phé hily va lam tiéu tan nhimg vong tudng dién déo nay
va phé trir nhimg mé 1Am rdt vi t€ nho nhiém tir tim
thirc.
Nhimg mé 1Am vi té nay rét nho nhiém vi khong
thé nhin thay duoc. Tai khong thé nghe duge, tam y
khéng thé hinh dung dugc. Ngay khi ta vira khdi day
mot niém tudng vé minh, thi ba mon vi 1 hodc hen
phat sinh theo, cho du khoanh khic mot niém rat
nhanh va ngén ngui. Vi té hogc duoc vi nhu bui trn.
Néu trong mét can phong c6 dit mot tAm kinh, ta s&
thdy c4c hat bui nho li ti bay khép can phong, tim
kinh tc thoi dinh ngay cic hat bui lang xing Ay.
Nhimng hat bui trén ndy s& bam vao kinh mt cach vo
tinh cho dén khi day nhu mot d4m may. Nhimg mé
1Am vi té cta ching ta ciing giéng nhu nhimg hat vi
trin bam trén kinh vay.
Cin ban, tr tanh ciia ta giéng nhu mot tim kinh
vi diéu la Dai vién canh tri. Vi tdm ta ludn khoi day
nhiing niém mé md vi té (vi £ hodc), nén tAm guong
tr& nén bj nhudm bui va cang ngay cang md di. Pai su
Than T 6 bai ké:
Than thj bo-dé tho
Téam nhw minh kinh dai
Thi thoi cdn phat thitc
Vit sir nha tran ai.
Tam dich:
Than nhu cdy bo-dé
Tam nhu dai guong sdng
Ludn luén siéng lau phii
Ché dé nhudm bui tran





index-171_1.png
KINH THU LANG NGHIEM GIANG THUAT 173

Ngai Muc-klen lién rit dau budn khi thiy me
minh phai chju vé s6 canh khé trong d;a nguc quy doi.
Dinh lyc cua ngal bi lay dong. Thé nén ngai dung
than thong di dén dia nguc mang theo mét bat com
dang cho me in dé do con doi long Khi con séng, me
ngai rat keo kiét, néu c6 ai xin tién, ba thay tim gan
minh may cua ba dau nhirc, ngudi ta noi rang ba ta b6
thi ngudi khéc it tién thi ba ta dau dén nhu cat thit vay.
Ba ta ching Chlll b6 thi mét thir gl ca. Do két qua cua
théi keo kiét dy, nén khi Muc-kién-lién dang bat com
cho me minh. Quy v tudng tuong thir ba ta lam gi?
Ba ta chyp l4y bat com béng tay tréi va tay phai che
bt com lai. Tai sao lai che? Ba ta s¢ nhimg ngu'orl
chung quanh ba cudp ldy chén com dé di. Noi d6 diy
nhl.mg quy doi, nhung ba ta tim thay mot noi khéng
6 ai va ba ta rén rén béc com an. ai c6 the ngo rang
ngay khi ba dit com vao miéng thi com ay bién thanh
than hdng khién ba chang an, duoc? Sao vay? Loai
nga quy c6 bung to nhu cai trong va cb hong lai nho
nhu dau kim, thé nén no chang an du’oc, du c6 ¢b
géng hét sirc. Nghiép béo cia ba ta da khién cho thirc
an bién thanh lira. Gap phai canh nay ngai Muc-kién-
lién do c6 thin thong cling chiju bat lyc. Ngai ching
con niém duoc cau than chi nao ca. Thé nén ngai tr&
vé tim su phu cta mm.h Ngai dung thin théng dén
truée Duc Phit, quy xudng va thua:

“Bach Thé Tén, me con bj doa vao dja nguc.
Ngu(mg mong Thé ton dem long tir bi ciru giup cho
me con.”
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Ngdy 15 thang 7 1a ngay Phat-da hoan hy, ngay
chur ting ty tir. Cong dirc cung duong Tam béo trong
ngay ram thang bay 16n hon gap trigu 1in so véi cong
dirc cling duong Tam bao vao nhimg ngay khac. Nén
d6 1a ngdy vua Ba-tu-njic chon dé thiét trai nghi cung
dudng nhdn ngdy hiy ky cta cha minh. V4t phém
cing dudng khong c6 thit, khong dung ngii vi tan:
hanh, t6i, ba r6, nén, he, vi nh\mg thit nay 1am cho
con ngudi hon trdm va thiéu sang subt.

Vua thinh Dirc Phﬁt vao cung. Tai sao budi 1&
cing duong khong duqc td chirc & dai sanh chinh? Vi
sanh dudng 1a noi dé ban bd cic ménh 1énh, noi cac
viéc tridu chinh dwoc ban hanh, 12 noi ky két nhimg
vén kién vi loi ich va chinh sich nhén dao. Trong
cung 1a noi thich hgp va trang nghiém hon dé thiét 18
cling duong.

Dich than nghinh d6n, ding ciing nhiéu thirc in
ngon quy.

bic vua tr than ra nghénh dén Nhu Lai. Phim
vét ciing duong gdm cac thit cao luong my vi, cac vat
ngon quy nhit trén doi. Bay gio khi t6i dang giang
kinh ndy, miéng ti con uet ra nudc bot. Sao vay? Vi
61 nghl u6c gi duge dn udng cac moén cao lwong m§
vi nay ma ching ¢6 cich ndo an ducc nén miéng toi
tiét ra nudc bot. Tuy vdy, toi s& nuot nuée bot thay
cho cac mon cao luong my vi 4y vay. Néu quy vi
cung mubn tudng trong dén vi ngon cua céc vat phim
4y ra sao thi hdy theo phuong phap cia t6i thir xem
5a0.

Tu minh cung thinh c4c vi Dai bd-tat
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Puc Phat dép:

“Me 6ng doa vao dia nguc vi hity bang Tam bao,
khéng kinh trong Tam béo, khong tin vao Tam bao.
Viée ciru thoat me ng khong chi do mét minh 6ng
ma thanh tyu dugc. Ong phai ciu thinh chu ting khép
trong mudi phuong cing chi nguyén méi mong ciru
dugc me 6ng. Vao ngay rim thang bay 6ng nén sim
sita nhimg thyc phim tuoi ngon, tinh khiét dé dang
cuing cho chu ting. Qua d6, chu ting trong khip mudi
phuong méi dem dao nghiép va dirc hanh cia minh
chu nguyén méi mong ciru d6 dugce me Ong. Ngoai ra
khéng con céch nio hon ni

Vio ngdy rim thing bay, Ngai Muyc-kién-lién
lam theo 1&1 Dirc Phat chi day, Ngal thinh céc vi Dai
dirc cao ting khap mudi phucng dén dé ciru 4o cho
me minh. Ngai sém sira v6 s6 cao luang my vi, nhimg
thuc phim quy bau nhét trén thé glan ¢ dang cung
lén chu Phét va chu ting. Me Ngal lién dugc sinh 1én
cBi trdi nhd vao nguyén lyc cia chu Dai dic ting
trong khap mudi phuong, Tir d6, L& Vu-lan-bon d\xqc
cu hanh hing nim, 12 ngiy ma moi ngudi c6 dip dé
ciu nguyén ctru d6 hét thay cha me minh trong bay
doi.

Vu-lan-bdn 14 phién am tir tiéng Phan, Han dich
1a “Gidi ddo huyén” nghia lz‘i “cieu thodt cho nhirng
t¢i nhén dang bi treo nguge. " Pay c6 nghia 13 nhimg
nga quy cyc ky dau dén khd cyc & dia nguc dang bi
hanh hinh bang céch treo nguge ngudi xubng. Thé
nén 1& Vu-lan-bon dic biét dé giai ctru cho nhimg nga
quy thoat khoi nhimg dau khé doi khat va gitp cho ho
sanh 1én coi troi.
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Hanh tinh: Hanh vi dic biét thanh tinh va giir
gidi ludt tinh nghlem

Lé bi: Rat nha nhan véi moi ngudi, khong bao
gidr to ra thé 18 hodic phai ha minh. Du phong cach la
dai truong phu, nhung khéng bao gitr [am tén thuong
ngudi khac. Khi gip nhau ho ciii minh x4 chao rdi héi
thﬁm: sttc khoe, ho khong bao gitr boc 16 du chi chat
thé 16.

Thugng than: duge nhimg ngudi thude ting 16p
quy trong tan than dirc hanh.

Ha tim: nhung ngudi dum déu dat hét mem tin
tucmg vao ho, déu mong muon nhimg diéu t6t dep
nhat dén véi ho, mong muén cho ho tr& thanh quan
dai than, hodc dugc gidu co. Sao vay? Vi dap lai ké
thudc ha sé dugc huong tin san va dia vi tir gla chu
ctia minh. Ké mmng gia rat hoan hy trong viéc bd thi
nén tru'(mg gia cang ¢6 nhiéu cta cai, thi thudc ha
cang vui mimg. Véi cuong vi quan dai than, moi nd
luc cua trudng gia 1a hét long 1am vui long nguoi dan
va s dong dén ching cang tréng cdy vao ngudi
trudng gia.

Cur si la nhig ngudi tu dao nhung vén & tai gia
dinh minh.

Cic vi truémg gid, cw s ddng thoi thiét 12 trai
ting. Céc vi cu si, trudng gia déu biét cong dirc do
viéc cling duong Tam bio vao ngdy quan trong ay,
ngay Phét-da hoan hy, ngay chu Ting tu tir. Co thé
phdm vit trai nghi ho sira soan khong thé so sanh
dugc véi cao luong my vi do nha vua cu.ng duong, tuy
nhién, Kinh vin khéng dé cap dén phim vi cta thuc
pham cling dudng cua ho.
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Vua Ba-tu-nic dich than ky thiép thinh hodc tr
than ngai dén dé cung thinh céc vi Dai bo-tat: “Chung
con xin cung thinh chu vi dai bo-tat dén du le cung
ducng ctia chung con.” Vua cung thinh vé s6 Bo-tat
nhidu nhu cat song Hing. Quy vi tuo'ng tuong xem
vua phii sim sira bao nhiéu vat pham cho budi 1
cing duong nay. Chic hin 1a phai can rét nhiéu tién,
nhung vua Ba-tu-ndc chic la khong keo kiét nhu me
cla ngal Muc-kién-lién, nén vua da thiét 1& cing
duodmg rét I6n.

Kinh vin:

WP LA R B R RS AT R
JE .

Thinh trung phuc hitu trucng gia cu si dong
thoi phan tang, trit Phdt lai ing.

Trong thanh ciing c6 cdc vi truéng gid cw si
ddng thoi thiét IZ trai ting, mong dwgc thinh Phat
dén cing dudmg.

Giang:

Can phii ¢6 di mudi dire hanh méi dugc goi la
Trudng gia.

Tanh quy dong ddi vua chiia hozc quy toc.

Vi cao: gm dia vi cao trong han% quan chirc

Dai phii: rat gidu cta cai vat chat.

Oai manh: Téc phong oai vé 1&m liét, phong
cach dong ménh, khang khai, trong nghia. La nguoi
rat quyét doan, khong chan chir do du.

Tri tham: tri tué thap phan cao siéu.

Nién ky: tudi tir 50 — 70, tudi cao, dirc trong.
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Céc Pai ty-khuu a-la-han, ciing cac vi bd-tat déu
dugc phén pho di d\x & cu.ng duomg & nha céc trai chu.
Co nghla 14 ho di dén nha cua céc vi trudng gia va cu
sT dé dy 1& cing dudng. Mic dit Dtc Phat c6 hing
triéu hoa than, Ngai khdng bao glo ding thin théng
chi vi dé di khit thyc hogic d& di dén nha tral chu bing
hinh tuéng cia héa than Phat. Khong cin thiét phai
lam theo cich d6. Néu Pic Phat thlch 1am nhu vay,
thi ndng lyc thin théng s& ré hon mleng dau phu nén
birc Phat bio ngai Vian-thu-su-loi: “Ong nén phin
lanh céc vj Bd-tat vi dai A-la-han di dén méi nhi
trai chii aé dy 1 ciing dwong.

Kinh vin:

RAMBEZRH o E AR, Rig
BR RELERMEL & THEH LR
a4,

Duy hitu A-nan tién tho biét thinh. Vién du vi
hodn, bat hodng ting thir. Ki vé tlm(mg toa cdp A-xa-
16, d6 trung déc quy, ki nhdt vé cing.

Chl c6 A-nan d3 nhén 15i bigt thinh. Di xa
chura v&, nén khéng kip dw vao hang tiing chiing.
Khéng c6 cic vj thwgng tga va A-xa-Ié cing di.
Hom 2y khéng cé ngmh cling dwdng, A-nan chi
mét minh trén dwdmg vé.

Gidng:

Chi c6 A-nan, diy la toan bd Iy do ma A-nan
gép phai chudng ngai. 4-nan chi c6 mét minh, A-nan
da lam gi? Ngai @3 nhfn 1&i biét thinh. C6 I& chimg
mot théng trude, c6 ngudi da thinh ngai: “Vio ngay
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Mong duoc thinh Phit dén dé cung du'ong HQ
dimg ngoal cira trong cho Dirc Phét dén dé ho lam 18
dang ciing. Ho suy doan: “Hém nay Thé ton s& dén
nha ta.” Khéng nhimg chi c6 ho méi mong Dirc Phat
ma ho con mong chdr cac vi dai dirc cao ting dén aé
ho duoc ciing dudng, vi ho rét chan thit, thinh tdm
nén ho vin dimg trong sudt thori gian ch doi.

Ngay nay & Thél Lan, Mien Pién va Tich Lan,
nhimg thi cha kinh cAn hé quy khi dang cing phim
vét cho chu Tc’mg Khi c6 thanh vién trong té.ng doan
den, ho dit phim v4t vao trong binh bét rdi cti minh
dénhlecungdufmg Vi tang tho nhin rdi tré vé tu
vién dé tho trai.

Kinh viin:

Xk SR EE AT RERFER
AN

Phét sic Vin-thi phan lanh Bo-tdt cdp A-la-han
ung chu trai chu.

Dirc Phit bio ngai Vin-thi-sw-lgi phin linh
céc vi BO-tat va A-la-hdn dén nha trai chi dy 1€
cing dudng

Giing:

DPirc Phit bio Ngai Vin—thﬁ-sv—lm, vua c6 thé
ban hanh lnh, cic Phip vuong ciing thé, nén trong
kinh vin néi ring Pirc Phat “b40” Ngai Vian-thu-su-
loi phﬁn Ianh cdc vi Bd-tat vi A-la-han. Ngai phin
phé thé n2o? Ngai cin cir vao sb cac vi Bo-tat & trong
ching. C6 khi ho duge phan phé di mét minh (biét
thinh), hogc chia thanh timg nhoém hai hoic ba ngudi.
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Khi nguéi xuat gia mudn di xa, ho phai di cling
véi hai hoge ba ngudi. Ba ngudi c6 thé g?sm c6 mét
ty-keru tré, mét v; thuong toa va mot vi a-xa-1é. 4-
xa-lé (acarya) la txeng Phan, Han dlCh qup y pham su, 1a
bac thay lam phép tic, mé pham vé gi6i ludt trong
tang chung D6 1a bac thdy hiéu va hanh tri nghiém
tic gidi ludt. Co ndm loai a-xa-lé:

Xuat gia a-xa-Ié: Vi a-xa-1é giup cho nguoi khac
dugc xuit gia va truyén tho gidi phap (nhu muoi giGi
sadi...)

Truyén gici A-xd-Ié: khi truyén gi6i, vi A-xa-1é
chi day cho giéi tir nhimg diéu ho cin biét nhimg gi
phai néi khi gidi tir tho nhan gi¢i phap. Vi A-xa-1é s&
hoi gioi tir c6 pham giéi diéu trong khi gi6i tir con 1a
cu st khong?.

Yét-ma A-xa-1é: 1a ngum 6 thé tac phap yét-ma
dé cho gidi tir dugc sam héi cac toi nghiép trong qua
khir.

Y chi A-xa-lé: 1a ngudi quy vi xin dugc than can
dé hoc héi va tu tap Phat phép.

Gido djc A-xa-Ié: 1a nguoi day cho quy vi hoc
tap Kinh luén va tri cha.

Mbt ngudi c6 thé gdm dii ndm chic ning cla A-
xa-1é da néu trén. Ching han, by giv 6i dang giang
kinh Thu-ldng-nghiém va day cho quy vi tri tung chu
Thu-lang-nghiém, nhu vy quy vi goi t6i 1a Gido déc
A-xa-1é. Con quy vi vé tu tap cung véi tdi noi dao
trang nay, nhu vy goi t6i la Y chi A-xd-Ié. Téi cling

! 78 B Karman; p: kamma. Han dich 1a Téc (nghiép), Bién sur
tdc phap #F %
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thang 15 thang 7, con xin thinh Pai ditc dén nha dé
chiing con dugc dip cing duong.”

Nén A-nan di, thuc ra A-nan d4 di sém hon nén
vao ngay rim thing bay, ngdy ma chu Ting déu dugc
moi du I& ciing dudng trong cung, thi A-nan da di xa
chura v& kip. Co ban la chu Tang khong nén nhan 1oi
biét thinh. Chéing han, néu c6 muoi thanh vién trong
Téng ching, ma quy vi chi mdi m6t ngudi dén nha dé
cung duong. Ngudi duoc thinh neng nhu thé khong
nén di. Tai sao? Luat Pht ché 14 tit ca chu Ting
trong cung dao trang nén cung nhan 10i thinh cing
dudng (trong tinh than dai chung). Nhung d6i khi c6
ngudi thich thirc an ngon nén lam lo luat ndy va nhan
loi biét thinh, ho nghi rang “Vxec gi t8i phai trong
chimg noi cac huynh? C6t yéu 1a i nhét dugc ddy
bung minh khi ngudi ta moi t6i, d6 la do phudc dirc
ctia t6i.”

Ho chéing cin dé y gi ngudi khéc nita.

Thé nén c6 1& A-nan hoi thich thuc phim ngon
quy. Nay hdy thir nghi lai: Trong ngay ty tir sau mia
an cu, hoan toan tuyet d6i khong khong cho phép ai
dugc di ra ngoél thé ma A-nan lai nh4n 10i biét thinh
di xa. Thé nén A-nan da pham lut. C6 1& A-nan dugc
mdi dy 1€ cling dudng vao ngdy 14 thang 7, thé nén
A-nan d3 lén dudng vao ngay 13 sau khi dy 1€ xong,
A-nan & lai dém, du tinh s& tr& vé vao sém ngay hom
sau va A-nan di bi tr& nén khéng kip dw vao hang
Téng chung

Ong chi m6t minh trén duomg vé, khéng ¢6 cic
vi thurong tea va a-xa-1é cung di.
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KINH

DAI PHAT DPANH NHU LAI MAT NHON
TU CHUNG LIEU NGHIA
CHU BO-TAT VAN HANH
THU LANG NGHIEM

Gidng:

Toan bd dong nay la tén kinh, dé phan biét véi
nhimg bé kinh khac.

Chir Kinh 1a tén chung dé goi tit ca nhimg 1i
Dbuc Phat da giang nay dugc ghi chép lai.

Céc d& kinh trong Tam tang déu duoc chia thanh
bay loai: ba loai don dé, ba loai song dé va mét loai
toan dé (nhdn-, phap du)

Ba loai don dé gcm

D kinh chi noi dén tén nguoi (Nhdn): nhu Kinh
Phdt thuyét A-di-da. Dic Phat Thich-ca Mau-ni va
Puc Phat A-di-da déu la tén ngudi duge dé cép trong
tén Kinh nay.

Dé kinh chi noi dén phap Nhu Kinh Dai Bat
Niét-ban. Niér-ban 1a phap bét sinh bét diét.

Dé kinh chi lién quan dén thi dy nhu Kinh Pham
Vong. Lién quan dén nhimg thi du duoc giang noi
trong kinh 1a man ludi rong khép cua Pai Pham Thién
vuong.
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tuyén bd nhimg 101 nhu t8i néi. Néu quy vi tuyén bb:
“Téi ching so gi ca.” thi trong twong lai quy vi s& gdp
ngay nhimg su kién lam cho quy vi phai hét hoang.
Con noéi: “Téi than trong trong tit ca moi viéc.” thi rat
tot. Noi chung dimg nudi dudng ngay ci nhimg
chuyén v6 ich nhur thé."

Trudce khi t6i bi bénh, t6i la giang vién & Hoi Pao
Dirc. Toi thuyét giang ve sur loi ich ciia [ong khoan dung,
hanh doan chinh. Khong nhimg t6i chi khuyén khich
moi ngudi khac lam viéc thién, ma chinh tdi ciling thuc
hanh hanh loi tha. Téi thuc hanh dén mic do cam thiy
minh c6 dat dwgc chut it cong phu

C6 lan t5i doc bai viét vé mau muc trong doi
song clia Chang-Yu-Husuan, ti quyet dinh dugc lam
theo nhu 6ng ta. T8i nguyén thé véi trdi ring toi s&
thuc hanh giéng nhu Chang-Yu-Hsuan. Nhung sau
khi t6i phat 1oi thé rdi toi lai tiéc.

Téi tu héi minh mét cach nghi ngds ring: “C6 ich
gi khi bit chudc nhu dng ta?” Va la thay, ngay vao
chiéu d6 ma lién dén dé thir xem t6i c6 thyc sy giir vimg
15 thé hay khong’? Néu quy vi ¢6 1oi phat nguyen chu
vi bd-tét s& dén dé thir nghiém quy vi. Cbt yéu Ia quy vi
dimg tuyen b6 mot cach ngao man. CAn trong trdnh xa
nh\mg diéu d& dai lam minh hai long va ca nhimg didu
khién minh buc boi, bing cach gilr tim minh thudng
hudng vio viée tu dao. Dimg séng voi tim pham phu va
dem tdm chan chinh huong vao cong phu. Tu c6 nghla
la di ngugc chiéu v&i hu vong. Nguoi tu tap véi tim
mong cau hu vong thuong nghi ring: “Ta pha1 chimg
dugc qua vi Phat ngay.” Nén trong khi ngdi thién, anh ta
thiy than thé cia minh nhu than thé cia Duc Phat dang
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khong. Tdi nhu budc di trén nhing néc nha va ching
bao lau thdy moi vét & phia dudi déu rat nho.

Téi di qua rat nhidu ngéi chiia danh tiéng, nhitng
ring ndi cao, nhimg dong song rong lon. Té6i dén
duge Tt dai danh son cia Trung Hoa: Ngii dai son,
Nga mi son, Ctru hoa son va Phd-da son. Bit ky & dau,
t6i ciing dén dugc rat nhidu chia va gip rit nhiéu
ngudi. Chung t6i khéng dimg lai & Trung Hoa, mét lat
sau chung t6i di qua nudc khdc, noi dy ngudi dan ¢
téc vang va mat xanh. Ching t6i di noi nay dén noi
khac rat nhanh tya nhu xem phim, timg canh timg
canh chép nhodng trén man hinh, chuyén canh thudng
xuyén, nhung ddy ching phai 1 man anh hoic may
chiéu phim, thuc sy 14 t6i thiy minh tir noi nay dén
noi khac 16 rang.

Sau khi dugc thiy va nghe nhidu noi, nhiéu viéc,
t0i trg vé lai trudc cira phong minh. T6i m& cira rdi
nhin vao cin nha cia minh, trén giuong la mot ngudoi
nhu t6i. Ngay d6, t6i nhin ra minh mang hai thuc thé
hoan toan giéng nhau. Hoi thé da kéo t6i nhap lai lam
mot. Cha me t6i kéu 1én “chua chét.” Ho dang ngBi
bén xac tdi mimg & noi: “Con séng.” Roi t6i nhan ra
dugr, biét minh dang nim bat dong trén giuong. T6i
biét minh dang bi bénh, t6i hoi cha me t6i chuyén gi
da xay ra. Song than tdi bao ring t6i da bt tinh nang
subt bay tam ngdy nay, dudng nhu da chét. Thé nén
131 14 xdc chét biét di. Toi nghi ring minh da chét va
ciing vira nhu méi sinh ra. Sau do6 t6i khong con dam
ngdng cudng nita. Toi khong bao gid néi ring toi
ching s¢ ma ma ma phai s¢ t6i nira. Hay nhé 1o
khuyén nhu nay: “Bét luan lam viéc gi cling dimg
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phéng hao Quang lam chn dong qua dat. T"huc ra,
ching c6 diéu gi xdy ra ca. Sy chimg nghiém 4 ay chi la
hu vong, ching phai 1a thanh tuu dao nghiép.

C6 nguoi nghi rang “Khi t6i ngoi thién, ti thdy
Dirc Phat tho ky cho t6i réng: “Ong s& thanh Phat, dimg
ban tim tu hanh lam gi nira. Ong da la Phat rdi.” Dbay
cling 1a mot sy chimg nghiém hu vong, khéng phai la
chén thét thanh tyu dao qua.

Dirc Phat Thich-ca Méu-ni thanh dao khi ngdi
thién dudi cay bo-dé. Ngai thién dinh sudt bén muoi
chin ngay, dén mét sang khi Ngai thay sao mai vira 16
dang, Ngai bimg ng¢. Ngai noi: “La thay! La thay/ La
thay! Tat cd moi ching sinh déu c6 Phdt tanh. Tét ca
déu c6 thé thanh Phat.” !

Tuy nhién, truée khi Ngai thanh Phét, thién ma da
khao nghxem Ngai. No bxen thanh gdi dep dén truoe
Ngai, néi nhimg 101 quyen ru, tim cach lam cho Ngai tir
bd con dudmg tu dao dé két hon véi cb ta. Nhung Bic
Phit thuong & trong chanh dinh, khong hé lay dong boi
cdi nhin clia loai yéu quai nay. Ngai chi ¢6 tim niém:
“Co tudng minh dep lém sa0‘7 Thuyec ra, ¢6 chi la dan ba
xéu xa ac doc. C6 vo $6 nép nhan chay trén khuén mat
¢4, tir mét mii c6 dang chay ra nhlmg mmc mit, g,hen
dAy nuéce va dom dai trong mili, va nuée mleng trong )
hong. Toan thin ¢ that do ban, thé ma co con dén dé
lira t61.”

Dirc Phat da quan sat dugc tdm niém cﬁa Ma
vuong tir trong chanh dinh, va héa glal ma luc 4y, bit
n6 hién thanh nguoi dan ba gia nua x4u xi, toc bac,
rang long, mii chay day dai, ba ta trong that ac doc.
“Ba hay tu nhin ngam minh xem.”- D¢ Phat bao. Ma
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khéng thé nao chim dit sinh tir duoc. Didu 4y ciing giéng
nhur ding d4 dé ¢ véy... khi doi da di, c6 moc lai ngay.
Khi nhitmg ngudi tu theo ngoai dao budng xa nd lyc ngin
ngira vong mem thi cling nhu doi da di noi khéc. Phuong
phép tu tp 4y khong dat dugc ctru canh rét rao.

Trong cong phu thién dinh, hanh gia nén tham
thoai dau “Ai la nguweoi niém Phdt?” Do tham clru miét
mai dé ta1 4y nén hanh gia quét sach tat ca cac phép
va lia tit ca cdc tuong. Khl tham ciru “ai”, hanh gla
thdm nhap vao coi nguon cua vong tudng va chuyén
hoa chung. Néu quy vi cong phu theo chidu hucmg
ndy, s& co ngdy quy vi hoat nhién khai ng. Lic 4y
quy vi méi biét duge mat miii minh doc hay ngang.
Con khi chua khai ngo quy vi ching thé biét duoc
mit mili minh huéng vé phia nao. Nhung mot khi da
khai ng rdi, quy vi s& biét dugc hét thay va dat duoc
fur tal.

Khi Purc Phat giang kinh Thu-lang-nghiém nay,
6 rét nhiéu phai ngoai dao & An Do khong quan tim
dén ¥ nghia gidc ngd, ho thich bit chudc nhimg thoi
quen cua bo va chd, day 1a mét phap tu do mét sb
ngudi khi nhap dinh, thdy dugc mét con bo dugc tai
sinh trong cBi troi, nén ho két luan. “Ta phai tap theo
thoi quen cta loai bd.” Anh ta bit ddu an co, séng
trong chudng bo, hoc ca cach ngi nhu bo. Khi khong
ngt, anh ta ¢ duoc chat dinh luc, nhung anh ta
khong dat dugc két qua chan thuc, vi d6 hoan toan la
ta dinh.

Thoi 4y ¢ ngoai dao lam nhu vay 1a vi trong khi
ngit, ho mo thdy mot con ché duoc tai sinh trén coi
trdi. Nguoi nay quyét dinh ring néu minh bt chudc
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yeu ma thi & trén dat va cac loai quai di khac thuong
qudy pha thién dinh cia quy Vvi.

“Tai sao nd lam viéc ay?"

Vi trude khi quy vi chimg dugc Phét qua quy vi
da timg la quyén thudc véi ma. Khi quy vi quyét dinh xa
lia quyén thuéc nha ma dé tu tip thién dinh, cham dut
sinh tir, pha v& vong luan hoi, thi ma viong Van con yéu
thich quy vi. N6 yéu  thuong quy vi, khong mubn 1 quy vi
b0 di. Thé nén n6 dén ndo loan tinh thin va nhiéu loan
cong phu thién dinh cta quy vi.

Néu khong c6 di dinh luc, quy vi ¢6 thé bi Xoay
chuyen béi ma sur va két cude la thanh db ching cta
ma. Néu quy vi ¢6 dugc dinh luc thi khong bi né sai
sit, quy vi s& duoc “nhw nhw bdt déng, liéu liéu
thuong minh.”

Nhur nhie bdt dong 1a c6 dinh lue, liéu liéu
thuowg minh 14 c6 nang lyc tri tué sang sudt. C6 dugc
diy du nang luc tri tué va cé dinh luc thi ching c6
loal ma nao c6 thé xoay chuyén dugc quy vi. Nhung
néu khong c6 du'oc day da nang luc dinh hué, quy vi
s& thanh quyen thudc voi ma, thanh con chdu cta
chung. bidu 4 ay cuc ky nguy hiém.

Ly do ngoai dao khong c6 duoc tanh dinh vi ho chi
dung cong & nganh ngon chir khong dung cong & pha.n
20c 1€, ho cong phu ngay noi xac than hu huyén. Sai lam
cua ho la dong nhét thic thi sau, 1a tdm thic - thuong
nghiém voi chan tam. Két qua cua sw dung cdng 4y 1a dat
duoc mét chut it kinh nghiém & canh giéi tich diét, nhung
nhimg gi ho cam nhan dugc déu 1a khong thyc. Ho bét ép
minh khong duoc sinh khdi vong tuong nhung ho khong
khai quit ra dugc can nguyén cta vong tuéng dy, nén
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C6 loai ma thuong gdy bénh tit ciing rét kho
hang phuc. Khi t6i vao khoang mudi bay, mudi tam
tudi, dang hoc Phat phap nén rit ty cao. Tmh tu cao
d4 sai sir t6i phét bidu nhimg 101 ngdng cudng nhu sau:
“Ai cling sg ma, nhung t3i ching s¢. Ding ra ma phai
SO t61.”

Quy vi ¢ bao gidr néi nhimg 10 ngdng cudng nhw
thé khongr7 “Bét luan 1a loai ma gi, thién ma, dia ma,
nhn ma, yéu ma, quy ma, tinh ma... ti déu ching so.”

Sau khi i vira tuyen bd nhu thé xong, quy vi
dodn biét diéu gi xay dén khong? Téi lién bi ma bénh
tAn cong. Sau do chinh t3i 1a ké so ma, khong phal ma
s toi. Vl can bénh 1am cho t6i khong thé nao cir dong
duoc, gibng nhu bi kep trong cai ach, than toi khong
tuan theo syt diéu khién cua toi nua Téi bao né di nhung
n6 khong thé d1 61 bao nod ngm ciing khong ngdi duoc.
Tu sang dén t6i, t6i phai nam trén giudng, khéng an
ubng gi duge ca. Téi da bi mac vao bay ma. T6i nhén ra
nhing gi t6i da tuyén b déu 1a sai trai. Toi da huénh
hoang rang minh khéng sg ma, nhung bay gio khi gap
ma bénh, t6i chang con chut stc lyc ndo ca.

Téi bénh dén ndi quén hét moi chuyen, nhu thé
1a sép chet dén noi. Nh\mg ngay khi tién dan dén hoi
thd cudi cung—khi t6i hau nhu chét rdi-thi mot v1ec
xdy ra, t6i thay ba vi Vuong hiéu tir 6 Méan Chau gdm
mét tang si, mot dao si va mét cur si, ca ba dén ra t6i
di choi. Téi theo ho ra ngoai. Ngay khi ra khoi cira,
t6i lién budc di, nhung chan toi khong hé cham dét du
ching phai & trén may bay ma thay nhu & trong
khoang khong. Cling ching phai nhu dédng van gia vi,
ma gidng nhu minh duogc bao boc boi mot 16p hu
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nhitng hanh vi cia loai ché thi minh ciing c6 thé dugc
sinh & ¢oi troi. Anh ta tu rdp khudén minh theo loai
chd, canh chimg cong nha, ding thic 4n va nga nhu
loai ché. Nhung cudi cing ciing khong thanh tyu rét
rdo.

Cé nhimg ngoal dao ky cuu khéc tu tap Vo
tudng dxnh khi 4y hanh gia khong con suy nghi vé
mot diéu gi ca. Hanh gia khong con vong niém nita,
cudi cing hanh gia dugc sinh vao Vo tudng thién.
Nhung tai sinh 0‘ V6 tudng thién khong phai 1a ciru
canh t6i hau, cudi cing ciing phal doa lac. Pay ciing
dugc xem la mot loai ta dmh Tét ca phuong phap tap
dinh do ngoai dao truyén day déu khéng rét réo,
khong c6 can ban, khong nhu cong phu tu tap chan
chinh la dé nhén ra tu tanh vén sin c6 noi minh.

Pem tam phén blet (thirc) va vong tuéng ma tu
hoc Phat phap cung gidng nhu ndu cat ma mong thanh
com, khong thé nao thanh tru dirge, dit quy vi ¢6 tu
hanh nhu thé trai qua v6 sé klep, cung khong thé nao
thoat khoi vong Iuan hdi, ching thé nao thanh Phat
duoc. Diéu cin yéu cho nhimg nguoi thiét tha tu tap
la phai than can mét bac minh su c6 tri kién chan
chanh, dé gitip cho hanh gia dat dugc dinh luc chan
chinh.

Dé dat dugc ning luc chanh dinh, c6 khi hanh
gia cling phai trai qua sy khao nghiém cua ma vuong.

Nhu t6i di dé cép truée ddy, c6 rat nhidu loai ma:
ndi ma va ngoai ma. Ngoai ma thi hang phuc khong
kho may, nhung loai ma phat sinh tir trong tim minh
thi rét kho hang phuc.
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chic ring cac ta y ay la dung nua va sira d6i lai
nhimg y nghi 4y dé c6 thé trd vé chinh dao, véi tu
tudng chén that.

3. Chi ré chén tam, hién bay can tanh.

Kinh Thi-lang-nghiém 1a b3 kinh chi thing vao
tdm dé cho chiing ta nhén ra dugc ban tam, va ching
nhap duoc Phat tanh.

Thé tam ay 1a gi? D6 la chdn tim, von khéng thé
thay dugc. Tam nim trong 1dng nguc ma quy vi co
thé tmng thay duge, do chi 14 tréi tim, nhiém vy né 1a
dé gitp cho quy vi song con. Bo khong phai la chdn
tdam. Trai tim ay chéc chin khong thé nao din quy vi
dén su hiéu biét chan chinh. Néu trai tim trong long
nguc quy Vi la chdn tdm, thi 1& ra né phai cung dong
hanh véi quy vi khi chét di. Vay ma sau khi chét than
xac quy vi con d6 ma trai nm van ndm yén trong than.

Thé nén trai tim thit 4 ay khong phai 1a chén tdm.
Tam chan that cua quy vi chinh 1a Phdt tanh.

“Thé Phat tanh & noi dau?”

Phét tanh chang & trong, ching & ngoal chang &
gitta. Kinh van s& giai thich dao ly nay rét chi tiét.
Trong kinh ciing s& giai thich “Thdp phién hién kién”
(mudi 1n chi bay tanh thy), d6 1a “chdn tam.”

bay la nguyén nhan thir ba khién Dic Phat
tuyén thuyét by kinh nay, la dé chi bay & cho chung
sinh Thuong Tru Chdn Tam Tanh Tinh Minh Thé (thé
tanh thanh tinh sa.ng sut thuong tru ciia chan tam)
Chon tdm nay vén khong di, khong dén, khong bién
déi, khéng dao dong Chon tam 4y la ban thé, khong
bi nhiém 6. Ban chat cia chan tim hoan toan thanh
tinh. Thé tanh ctia chan tim hoan toan sang subt.
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4. Hién thi chan tinh ciia dinh lwc va khuyén
khich viéc tu chimg.

C6 rht nhiéu phap mén trong viéc tu tap dinh luc.
Ngoai dao ciing c6 nhiéu loai dinh. Vay nén trong khi
tu tap dinh lyc, chi can:

“Sai chi hao ly,

Thit chi thién Iy

(chi cn sai 1Am bing mot may téc, thi s& udng
cong di xa ca ngan dam)

Do vay nén quy vi nén tu tap theo chanh dinh,
tranh tu tap theo 16i ta dinh. Céc loai dinh do ngoai
dao va Tiéu thira tu tap déu la ta dinh, ching phai la
chanh dinh. Vi cac loai dinh ay khong luu Xudt tir
chan tanh, nén s& khong bao gior dat dugc Thanh qua,
bat ludn tu tip dung cong lau hay mau. Nén néi:

Tanh dinh ma phuc triéu triéu lac

Vong niém bat khéi xir xir an”

(Chén tanh an dinh, ma chudng bi hang phuc,
nén ngay ngdy déu song trong an vui. Vong niém
khong sinh, moi noi chén déu an nhién.)

Tai sao hanh gia bi ma chudng khi tu tap? Tai
sao nghiép chudng sinh khoi. Chi vi trong tur tanh cua
ho chra co dugc dinh lyc. Néu ty tanh thuong an tri
trong dinh, tat ci ma sy déu bi hang phuc.

C6 rét nhiéu loa1 ma, trong kinh Thu-lang-
nghlem gidng glal v& Nam muoi logi Gm ma. Thyc ra,
6 rat nhiéu, rat nhiéu loai ma: thién ma, dia ma, nhan
ma, quy ma, yéu ma. Thién ma la ma & céc cdi troi,
thuong dén day dé nhiu loan nhimg ngudi tu tap
thién dinh. Dia ma cling véi céc loai nhan ma, quy ma,
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vdy thi nay vin con thai chanh phép dang téa chiéu
4nh séng dai quang minh.

Tai sao lai n6i kinh Thu-lang-nghiém bi tiéu
hiy trude tién? Vi mot didu qua chan thyc, kinh Tha-
lang-nghiém la chan than cia dic Phét, kinh Thu-
lang-nghiém la xa-loi cua duc Phat, kinh Thu-lang-
nghiém la thap miéu chén thyc cia dic Phat. Do vi
dao ly trong kinh Thu-lang-nghiém qua chén thuc,
nén toan thé ma vuong déu ding moi cach dé pha huy
kinh Thu-lang-nghiém. Ho bt diu dua ra nhimg loi
don dai, xuyén tac, cho ring kinh Thu-lang-nghiém la
gia mao. Vi sao thién ma ngoai dao cho rang kinh
Thu-ling-nghiém 1a nguy tao? Vi kinh Thu-ldng-
nghiém noi qua chinh xac, dac biét la phan néi vé Bon
10i khai thi vé ban tanh thanh tinh sang subt (Ta
chung thanh tinh minh héi), phin Hai muoi lam vi
Thanh né6i vé phap tu chimg vién théng, va phin Nam
muoi tudng trang 4m ma. Ngoai dao ta gido, yéu ma
quy quai khong thé nao chiu ndi gido ly nay, nén ho
kéo theo rét nhidu nguoi thiéu hiéu biét tuyén bd ring
kinh Thu-lang-nghiém la nguy tao.

Nhimg dao ly dugc dé xudt trong kinh Thu-
lang-nghiém, mdt mat ding 1a chanh phap, mat khac
lai pht hop véi dao ly, nén bon ta ma, quy quai, bang
mén ngoai dao khong thé 4n ddu tung tich dugc. Mot
s6 nguoi thiéu y thirc, cu thé 1a nhimg hoc gia kém
thong thai, nhitmg gi4o su chuyén thu thap kién thic

tap nham' “chuyén dudi mdi bit béng”,* véi su hiéu

! Nguyén van: garbage collecting professor
2 Nguyén van: tread upon the holy writ.





